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MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 


_ 


RONG thời dại ngày nay, quá trình quốc tế hóa sinh hoạt 
z⁄/ về kinh tế là một quá trình khách quan bắt nguồn từ sự khác 
. biệt 0oề điều hiện tự nhiên giữa các nước, †ừ sự phát triền 
của lực, lượng sản xuất 0à 0iệc +äã hội hóa sản xuất 0pượi 
ra ngoài phạm ð¡ một nước, lao động xã hội không những được phân 
công trong phạm 0i mọt nước mà còn được phân công trên phạm 0i 
quốc lẽ. Trong thế giới ngày nay, không một nước nào có thề xâu 
dựng uà phát triền kinh tế mội cách biệt lặp uà đứng ngoài oòng chu 
chuuèền của kinh Jẽ thế giới. V'ì nâu, không ngừng đày mạnh trao đồi 
tàng hóa, mở rộng sự phân công và hợp tác quốc tế trên các linh 
vực kinh tế, khoa học kỹ thuật (d mmội nhủ cầu không thề thiếu được 
của dời sống kinh lế 0à là một tất yêu khách quan của thời đại. Đặc 
biệt đối 0ới những nước kinh lễ kém phát triền như nước Ìd, Điệc mở 
rộng trao đồi hàng hóa 0ới nước ngoài 0à tăng cường hợp tác quốc 
tế không những là mội nhiệm 0ụ chiến lược trong quá trừnh công 
nghiệp hóa, mà còn là mọi yêu cầu cấp bách nhằm giải quuết các 0uãn 
đề kinh tế trước mi. | 


Vgdy naụ, những điều kiện thuận lợi cho 0iệc phát triền Đà nở 
rộng các quan hệ mậu dịch oà hợp tác kinh lẻ giữa các nước đang 
không ngừng tăng lên. Cuộc cách mạng khoa học nà kỹ thuật phái 
triền mạnh mẽ trên thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp có ý nghĩa quuết dịtnth đối ouới sự phát triền của vã hội. .Vhững 
thành tựu to lớn của khoa học 0à kỹ thuật hiện đại đang mở ra những 
triền nong to lớn cho loài người trong 9iệc giải. quuẽt nhiều uấn đề 
quan trọng 0à cấp bách có liên quan đến những điều kiện sản xuất, 
lao động 0à đời sống của loài người. Đối oới nước ta, piệc ứng dụng 


† 


những thành tựu khoa học bà kỹ thuật hiện đại của thế giới sẽ giúp 
!†a liến nhanh trên con đường phát triền kinh lế, 0d, trong mỏi 
thời gian tương đối ngắn, thu hẹp khoảng cách 0ề trình độ phái triền 
kinh lễ giữa nước t†q uà các nước kinh lế đã phát triền. 


Ngàu naụ, khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới, 
nền kinh lễ của nước ta lãi uếu phải gắn uới nền kinh lễ của các nước 
+ã hội chủ nghĩa, phải mở rộng quan hệ 0uới các nước khác trên thế 
giới. Có sự giúp đỡ của Liên-xô 0à các nước xổ hội chủ nghĩa anh em 
khác, có sự hợp tác toản diện 0uới các nước đó, nước ta hoàn toàn có 
khả năng tiền thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát. 
Iriền lư bản chủ nghĩa. V. ï. Lâ-nin đã chỉ rõ: « Với sự giúp đỡ của 
giai cấp 0ô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thề liền tới chế 
độ +xô-0iễt, bà qua những giai đoạn phái triền nhất định, tiến tới chủ 
nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » (1). 

Trong quá trình đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn +ä hội chủ nghĩa, khó khăn 0à mâu thuẫn lớn nhất là chúng 
ta uừa phải bảo đảm đời sống ouậi chất oà uăn hóa của nhân dân, uửừa 
phải tăng crờng 0à củng cỗ quốc phòng đề đối phó uới những hành 
động phiêu lưu của bọn bành trướng Bắc-kinh 0à các thế lực phản 
động khác, uửừa phải tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
khăn trương xâu dựng cơ sở 0ật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Mở rộng trao đồi 0à hợp tác kinh tế 0uới các nước khác, trước hết là 
bởi Liên-xô bà các nước xã hội chủ nghĩa khác sẽ tạo điều kiện cho 
chúng ta nhập khầu thiết bị toàn bộ, máu móc, nguyên liệu, ật tư kỹ 
` thuật mà trong nước chưa sản xuất được, sử dụng những lợi thế của 
sự phân công lao động quốc tế, sử dụng có hiệu quả những thành tựu 
của khoa học pà kỹ thuật hiện đại, tranh Lhủ được bốn 0à kỹ thuật của 
nước ngoài đề khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên phong phủ 
bà lận dụng lực lượng lao động dồi dào ở trong nước, trên cơ sở đó, 
góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất 0à lao động trong nước 0ỏ 
nâng cao chất lượng sản phầm. Đỏ là một trong những điều kiện cơ 
bản giúp cho nước †q đi từ sản xuất nhỏ lên thẳng chủ nghĩa +ã hội. 
không qua giai đoạn phải triền tư bản chủ nghĩa. 

Thông qua 0iệc mở rộng trao đội hàng hóa 0à tăng cường hợp 
tác quốc tế, chúng ta có liều Riện kết hợp chặt chẽ nga từ đầu hai 
ngành sản tuấit cơ bạn của ca hội là công nghiệp bà nông nghiệp, nửa 
+aâu dựng Kinh tế trung trơng. nửa phái triền kính tế địa phương. 
T hông qua các hình thức chuyên môn hóa sản xuấi, hợp lác sản xuỗi 


(1) V. ]. Jê-ninn: Toản tập, Nxb Sự thật, llà-nôi, 1969, tập 31. tr. 295. 


Uuà các quan hệ kinh lễ khác 0uới các nước xã hội chủ nghĩa anh em. 


chúng ta có thề hạn chẽ thời gian lịch sử cần thiết đè cải tạo kŨ thuật . 


nông nghiệp, ~xâu dựng 0uà phát triền nền công nghiệp hiện đại, thực 
hiện công nghiệp hóa xũ hội chủ nghĩa nước nhà. 


Thông qua sự hợp tác oà phân công quốc lẽ, chúng ta có thề bồ 
sung những mặt non uếu của nền kinh tế nước ta, khai thác được 
trhững khả năng †o lớn mà nước ta sẵn có. Sự hợp tác oà phân công 
quốc tế hợp lú, trên cơ sở giữ oững độc lập oà chủ quuền, sẽ giúp 
chúng ta xâu dựng nhanh chóng một nền kiith tế đọc lập, tự chủ, xóa 
bỏ tính chất phụ thuộc của nền kinh tế cũ. lại khác, xây dựng nền 
kinh lễ độc lập, tự chủ, khai thác có hiệu qua mọi năng lực tiềm tàng 
trong nước, lại càng có diều kiện mở rộng hợp.tác 0à phân công quốc 
tế, góp phần tích cực 0uào 0iệc củng cố 0d lăng cường sức mạnh chung 
của hệ thẳng xã hội chủ nghĩa thế giới. 


Trong 0iệc hợp tác kinh tế 0ới nước ngoài, Đang bà Nhà nước ta 
đặc biệt coi trọng hợp lác kinh tế uới Liên-xô, nước xả hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên thế giới. Cách đâu 25 năm, ngàu 18-7-1955, Hồ Chủ lịch 
- đã kú hiệp ước hợp tác kinh lễ uới Liên-xô, đạt cơ sở đầu liên cho 
sự hợp tác kinh tế giữa nước ta 0à Liên-xô. Từ đó quan hệ kinh tế 
giữa hai nước anh em không ngừng phát triền. Sự hợp tác kinh lẽ 
Uuới Liên-xô đã có lác dụng tích cực đối 0uới sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Đắc 0à dấu tranh nhằm thực hiện Ihống nhất 
nước nhà của nhân dân ta. Sau khi miền Nam nước ta được giải 
phóng, nước †a được thống nhất ðuà cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, sự hợp lác kinh lẽ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việl-namn uà 
Liên-xô có bước phút triền mới. 

Hiệp ước hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô ký ngày 3-11-1978 cùng 
Uới Hiệp định hợp tác kinh tế dài hạn 10 năm là kết quả tất yšu của quá 
trình hợp tác giữa hai nước 0à là một bước phái triền mới oề chất 
trong quan hệ giữa nước ta uà Liên-xô. Điều 9 của Hiệp ước đã quụ 
định rõ phương hướng, mục tiêu 0à nội dung hợp tác : «(Hai nước sẽ 
cùng nhau cố gắng đề củng cõ uà mở rộng sự hợp tác kinh tế uà khoa 
học kỹ thuật cùng có lợi nhằm đầu mạnh sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa cã hội 0à chủ nghĩa công sản, không ngừng nâng cao mức sống 
0à chất oà ăn hóa của nhân dân hai nước. Hai nước sẽ liếp tục phối 
hợp dài hạn kế hoạch kinh lế quốc dân, thỏa thuận những biện pháp 
lâu dài nhằm phái triền các lĩnh 0uực quan trọng nhất của nền kinh lễ, 
khoa học kỹ thuật, trao đồi kiến thức oà kinh nghiệm tích lũu được 
Lrong sự nghiệp x+âu dựng chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa cộng sơn ». 

T hảng 2-1978, Chính phủ ta quuết định gia nhập Hội đồng tương 
trợ kinh tế uới tư cách hội oiên chính thức trong khóa họp tần thứ 
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$ 


ở2 (1978). Sự kiện quan trọng nàu đánh dâu một giai đoạn mới rồi 
quan trọng trong quan hệ hợp tác 0uới các nước ~ä hội chủ nghĩa anh 
ein 0à mở ra một khả năng mới hợp lác nhiều bên trong khuôn khồề 
Hội đồng tương trợ kinh lẽ. 

Tăng cường quan hệ hợp lác 0ới các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, đặc biệt uới Liên-+ô, phát triền các quan hệ hợp lác kinh tế 0à 
khoa học kỹ thuật trong khuôn khồ Hiội đồng tương trợ kinh tế là 


một bảo đảm quan trọng cho thắng lợi của sự nghiệp xâu dựng chủ - 


nghĩa xã hội của nhân dân ta. Điều đó tạo điều kiện Lhuận lợi cho nước 
ta lừng bước thực hiện công nghiệp hóa œã hội chủ nghĩa, tạo điều 
kiện cho nước ta thực hiện nghĩa oụ của mình đối 0ởi 0iệc củng cố 0à 
tăng cường sức mạnh hinh lế của cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Đồng thời; chúng ta rãi coi trọng 0uiệc mở rộng quan hệ kinh lế 
Đới các nước khác trên Lhẽ giới. trên cơ sở bình đảng 0à cùng có lợi. 


w 


Đồ mở rộng quan hệ trao đồi uà hợp tác quốc tế, trong điều kiện 
nước ỉa, vấn đè then chốt là đày mạnh xuất khầu. 


Đa mạnh xuất khâu là tiền dồ đồ phát triền ngoại thương, mở 
rộng quan hệ trao đôi 0à hợp lác quốc lẽ. 

Đềồ tạo ra nhiều nguồn hàng cho xuất khâu, ngoài piệc dựa nào 
sức mình 0à các năng lực san xuất hàng xuất khầu sẵn có, chúng ta 
còn phải tranh thủ uốn 0à kỹ thuật của nước ngoài đề khai thác có 


hiệu quả nhất các Lhế mạnh của nền kinh tế của ïa, thông qua các hình. 


thức hợp tác oề kinh tế ouà khoa học kỹ thuật. Vì 0à, đầy mạnh xuất 
khàu và mở rộng hợp táe quốc tế có quan hệ khăng khít với nhau 
và thuc đầy nhau eùng phát triền. Có đầu mạnh xuấi khầu, chúng 
†a mới có điều kiện cải thiện cán cân ngoại thương 0à cán cân thanh 
toán quốc lễ, trên cơ sở đó, mới có khả năng tăng cường 0à mở rộng 
các quan hệ hợp lác kinh lễ 0ới nước ngoài. Mặt khác, tăng cường 
hợp túc quốc tế trên các lĩnh 0uực kinh lế uà khoa học kỹ thuật, nhất 
tà dưới các hình thức hợp lác sản xuất ðà chuuên môn hóa sản xuất 
trong các ngành sản xuät công nghiệp 0à nông nghiệp, sẽ thúc đầu 
mạnh mẽ 0iệc lăng thêm nguồn hàng xuất khâu 0à xâu dựng những 
mặt hàng xuất khâu chủ lực 0uới khối lượng lớn, chất lượng cao, giá 
Lhành hạ. có sức hấp dẫn trên thị trường thế giới. Với Ú nghĩa dó, 
đày mạnh xuất khàu là một nhiệm vụ kinh tế eó ý nghĩa chiền lược 


á 


trong sự nghiệp xây dựng và phát triền kinh tế nước ta, là một - 
vấn đè có ý nghĩa then chốt trong quá trình phát triền kinh tế 
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đồng thời là 
một nhiệm vụ kinh tế cấp bách góp phần giải quyết các khó khăn 
trước mắt. "¬ 

Trong lĩnh 0uực ngoại thương, chúng ta đung gặp một mâu thuẫn 
lớn là: trong khi quan hệ kinh tế uù thương mại của nước †q uới 
nước ngoài, nhất là 0ởi các nước xã hội chủ nghĩa trnh em, nói chung 
là thuận lợi, thì chúng †a lại rất thiếu hàng đề xuất khâu. Vì uậu, đề 
đàu mạnh xuất khầu, chúng tfa cần tập trung sức vào việc tạo ra 
nguòn hàng, phát triền sản xuất một số mặt hàng xuất khầu chủ 
lực với khối lượng lớn, chát lượng cao; giá thành bạ, có sức "EƑ 
dẫn trèn thị trường thế giới. 


Phái triền sản xuất hàng xuất khầu trong điều kiện cụ thề của 
nước ta là một uấn đề mới 0à phức tạp đòi hỏi phải giải quuết mội 
loại ấn đề, từ phương hướng và cơ cấu hàng xuất khầu đến tò chức 
và quản lý sản xuất hàng xuất khầu và tò chức xuất khàu. | 


Đề xác định đúng đắn phương hướng xuất khau, trước hết chúng 
ta phải xuất phát từ dường lối xâu dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của Đảng, từ khd năng phát triền nguồn hàng xuấi khầu của các 

. ngành 0à các dịa phương 0a điều kiện sản xuất các mặt hàng đó. làng 

+tuất khầu chỉ đề liêu thụ ở thị trường nước ngoài, nó nhất thiết phải 
đáp ứng uêu cầu của thị trường 0è mặt hàng, quụ cách, phầm chất, 
uà phải có sức hấp dẫn, nghĩa là phải có sức cạnh tranh. 


Trong Nghị quụết DạtL hội lần thứ IV của Đảng, Đảng †a đã 0ạch 
ra phương.hướng 0à cơ câu hàng ;tuài khâu trong giai đoạn hiện na 
là: « Tăng nhanh xuất khâu bằng cách phát huu khả năng lớn của 
nông ngiưệp, lâm nghiệp nhiệt đới, tàn dụng kha năng của công nghiệp 
nhẹ, tiều công nghiệp 0d thủ công nghiệp, đầu mạnh khai thác một: 
số hai sản 0à khoáng sân có trữ lượng khả, tiến tới xuất khâu “HIẾU sỐ 
mặt hàng công nghiệp năng ». 


Hướng tồ chức sản xuất hàng xuất khâu hiện nau là nhằm ào 
kinh lẽ quốc doanh, kinh tế tập thề, đồng thời tàn dụng năng lực của 
sản xuất cá thè. Đầu mạnh tuấi khâu lử kinh tế địa phương là mọi 
hướng rãi quan trọng. Xác định hướng sản xuất ðà cơ cầu xuất khaàu 
đúng đắn có j nghĩa rãt lớn đối 0ới oiệc phát triền sản xuất hàng 
xuất khầu cả 0ề quụ mô 0à tốc độ. 

__ Đề bdo ddm thực hiện phươ ng hướng uất khảu nói trên, Irornt 
các nghị quuết llội nghị lân thứ 5 oà lần thứ 6 của Ban chấp hành 
trung trơng (khóa IV), Đăng ta lại oạch ra các Điện pháp cụ thè. Nghị 


b) 


quuềt Hội nghị lần thứ 5 đã ghi rõ : « Phải tăng cường đầu tư đề tăng 
nhanh năng lực xuất khầu, trước hết trong các ngành nông nghiệp. 
lâm nghiệp, ngư nghiệp, khoáng sản nà gia công xuất khầu, phải mạnh 
dạn nhập khầu 0ật tư, nguyên liệu đề tăng xuất khầu 0uới điều kiện có 
hiệu quả kinh lễ, phải nhanh chóng tạo ra những 0uùng xuất khầu lớn 
bề nông sản (cao su, cà phê, lạc, đỗ, dứa, chuối, thuốc lá, chè, đaụ, fơ 
tằm uà lâm sản...), oề chăn nuôi, 0ề hải sản, 0ề lâm sản, phải tích cực 
khai thác 0à cung ứng đủ nguyên liệu đề tăng mức xuất khầu hàng 
mâu, tre, cói, hàng In nghệ ; phải ban hành nga một số chính sách 
khuuẽn khích xuất khầu..., phải cải tiến lồ chức sản xuất uà kinh 
doanh hàng xuất khầu ». Nghị quuết Hội nghị lần thứ 6 bồ sung nhiều 
điềm quan trọng ào chính sách khuuến khích sản xuất hàng làn 
khầu nói trên. = 


Theo linh thần các nghị quuết nói trên, Chính phủ đã ban hành 
bản (quự định 0ề chính sách uà biện pháp nhằm phát triền sản xuất. 
hàng xuất khầu ». Những chính sách uà biện pháp này nhằm giải 
quuẽi những uấn đề cơ bản 0à then chốt 0à mộit số uướng mắc thường 
gặp phải trong san xuất hàng xuất khầu, từ đầu tư, cung ứng tư liệu 
sản xuổi, lương thực, đến cho 0a ngoại tệ, định giá thu mua khuuến 
khích Irợ cấp xuất khầu, bán khuuẽn khích, thưởng khuuén khích 
bằng tiền Việl-nam 0à cho quyền sử dụng ngoại tệ, 0.0. Các chính sách 
bà biện pháp nói trên hợp thành một hệ thống biện pháp uà đòn bầu 
kinh tế nhằm bdo đảm các điều kiện bật chãi đề sản xuất hàng xuấi 
khầu oà khuuến khích các ngành; các địa phương 0à cơ sở sản xuấi 
hàng xuất khầu quan tâm đến 0iệc phái triền sản xuất hàng xuãi 
khau. Các chính sách 0à biện pháp nàu 0uừa đáp ứng lợi ích của Nhà 
nước, 0ửa đáp ứng uêu cầu của cơ sở, của địa phương 0à ngành 
kinh lẽ. 

Dè nâng cao tỉnh chủ động, sáng lạo nà tinh thần trách nhiệm của 
các cơ sở sản xuất hàng xuất khâu, Chính phủ cho phép các Liên hiệp 
xí nghiệp, các Công tụ chuyên doanh sản xuất hàng xuất khầu thuộc 
các ngành sản xuất ba các tồ chức chuuên doanh xuất khầu của mới 
số địa phương trong những điều kiện nhất định được trực tiếp giao 
dịch bà kú hợp đồng xuất khầu uới các công tfỤ nước ngoài. dưới sự 
chỉ đạo 0à quản lý 0ề chính sách 0à nghiệp oụ của Bộ ngoại thương, 
theo nguyên tắc Nhà nước giữ độc quuên 0ề ngoại thirơng 0d các quan 
hệ kinh lễ oới nước ngodi. 


Đề tăng nhanh khối lượng 0à giá trị hàng xuất khầu, phải nhanh 
chong tạo ra những nguồn hàng xuất khầu chủ lực có chất lượng 
tòt. Dó là những hàng trong nước có khả năng phái triền sản xuất à 
chưa nhanh sản xuất lên, có hiệu quả kinh tế nhiều so 0uới các loại hàng 


» 


. 


khác. có thị trường tiêu thụ rộng rãi, ồn định, uững chắc nà lâu dài 
Tạo ra được mặt hàng xuất khâu chủ lực thì bảo đảm tăng nhanh 
xuất khầu ; bảo đảm ững chắc diệc nhập khủu thiết! bị, máu móc, 
bật tư kỹ thuật ;-lạo điều kiện giữ ững 0à ồn định thị trưởng, mở 
rộng hợp tác quốc tẽ. Với điều kiện thiên nhiên thuận lợi, nguồn lao 
động đồi đào, tải nguyên thiên nhiên phong phú, chúng tfq có khả 
năng xâu dựng các mặt hàng xuất khầu chủ lực gồm trông sản, lâm 
sản, hải sản, sản phầm công nghiệp 0à khoáng sản. Xâu dựng hàng 
xuất khầu chủ lực là quá trình kết hợp cúc mặt hoại động của nhiều 
ngành có quan hệ đến nhiều ouấn đề kinh lẽ, xã hội. Đỏ là quá trình 
xâu dựng cơ sở sản xuất Irong nước kết hợp uởi piệc xâu dựng thị 
Irường ngoài nước, mở rộng quan hệ hợp tác quốc lế ; là quá trình 
xâu dựng kinh tế trung ương đi đôi uới phái triền kinh tế địa phương : 
là quá trình phát huụ oai trò làm chủ lập thê oè kinh tế của cúc 
ngành, các địa phương, các cơ sở sản xuất dưới sự lãnh đạo, quản 
l thống nhãit của Nhà nước, thông qua các kế hoạch phát triền kinh 
t 0à 0uai trò chủ động của ngoại thương. Đó cũng là quá trình xâu 
dựng các nuùng chuyên canh kết hợp 0uởi phân oùng kinh lễ. xâu dựng 
các cơ sở, các +í nghiệp chuuên sản xuất hàng xuất khâu ; là quá 
trình xâu dựng mặt hàng từ nhỏ đến lớn, lừ í! đến nhiều, kế! hợp 
piệc xâu dựng hàng xuất khầu chủ lực oới niệc tận dụng mọi khả, 
năng phái triền sản xuổi, tăng nhanh kim ngạch xuất khàu. 
Với nguồn lao động đồi dào 0à có truyền thống trong nhiều lĩnh 
Uực sản xuấi, đầy mạnh gia công quốc tế ià một hướng quan frọng 
đề tăng nhanh kim ngạch xuất khâu. Chế độ gia công sản xuất hàng 
xuất khầu là sự cải Hiến đặc biệt các thuộc tính riêng của các đối tượng 
tao động nhằm đại được mội giả trị sử dụng mới theo một công thức 
nhất định thông qua lao động sáng tạo. Sản phầm của gia công xuấi 
khàu là sự kết hợp giữa lao động trong nước uới đối tượng tao động 
của nước ngoài. Tiên hành gia công xuất khầu góp phần thúc (lầu 
sản xuất phái triền, tăng nhanh nguồn hàng xuất khầu thề hiện trên 
nhiều mặt : thu hút nguồn lao động dồi dào 0ào quá trình sản quấi, 
gua đó. không ngừng làm tăng thêm thu nhập quốc dân, mà còn rẻn 
Truyện lau nghề, nâng cao trình độ sản xuất, thúc đầu các cơ sở sản 
tuấi [rong nước thích ứng uới quy mô tiêu thụ lớn của thị trường 
 hễ giới. tạo điều kiện đề thâm nhập thị Irường nước ngoài ouà khác 
phục được tình trạng thiếu nguuên liệu, oật tư, kỹ thuật mà nền kinh 
tế của sản xuất nhỏ chưa thê cản dối được 0ới lực lượng lao động 
đồi dào. Gia công xuất khầu là một hình thức tồ chức có tác dụng 
f hric đầu mở rộng hợp tác quốc fẽ. 
Muốn làm lốt gia công xuất khầu, mội mại, phải lồ chức sản 
nuối bà quản lý tốt công Điệc này, mặt khác cần lăng cường mở rộng 


1 


Ù 


quan hệ hợp tác quốc lễ. Phải giáo dục cho người lao động nêu cao Ủ 
thức pà tỉnh thần trách nhiệm Irong sản cuậất, nâng cao trách nhiệm 
của các cơ sơ sản xuấi 0d các cơ quan quản lÚ, nhằm thực hiện đúng 
đắn các hợp đồng gia cóng 0à cam kết 0uới nước ngoài. - 

Đàu mạnh xuất khâu, lăng cường hợp lác quốc tế là nhiệm ụ 
của toàn đăng 0à toàn dân ta. Dưới sự lãnh đạo của các cä pủu Đảng, 
các ngành, các địa phương có trách nhiệm tham gia trực liễp hoặc 
giản liếp 0ào công tác xuấi khâu. Các ngành, các địa phương, các cơ 
sở sản xuấi phải phát huụ tình thần làm chủ tập thề. có kế hoạch 
bà biện pháp đàu mạnh xuất khầu đề oừa đóng góp ào sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nửa đề tự trang trải mọi nhu cầu - 
nhập khău nà trả những món nợ ngoại lệ của ngành mình, địa 
phương mình. Các ngành sản xuấi khác không trực tiếp lạo ra hàng 
xuải khầu hoặc các ngành khác, như 0uăn hóa, giáo dục, lưu thông, 
phân phối, cần có kẽ hoạch trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sản 
xuất hàng xuất khầu. Phải tiết kiệm trong tiêu dàng đề dành nguồn 

hàng © ho auat khâảu. 


` ' Ngành ngoại thương phải ‹ góp phản quan trọng 0do piệc lò chức 
sản cuất hàng xuất khâu, hướng dân, khuuẽn khích 0à làm hậu cần 
cho sản xuất hàng xuất khâu, dồng thời, bao đảm tiêu thụ những sản 
phầm đủ tiêu chuần xuất khầu. Cần khăn trương cái tiến tồ chức pà 
lề lôi làm 0iệc của bộ máu ngoại thương lừ trung ương đến các dịa 
phương, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo 0à bồ sung cán bộ đề xâu 
dựng dội ngũ cán bộ ngoại thương có khả năng làm tốt công tác xuấi 
khaảu trong giai đoạn mới. 


(ác ngành, các cấp cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, 
chính sách Đề xuất khảu của Đăng 0à Vhảà nước, phần dấu lăng 
nhanh nguồn hàng xuất khầu, tăng cường hợp tác quốc lẻ, góp phần 
đưa sự nghiệp tàu dựng 0à bảo Đệ Tô quộc tiễn lên giình những 
(hàng lợi mới. : 


VINH DỰ LỚN 


N2 30-4-1980 Ủy ban giải thưởng quốc tế Lê-nin Vì củng cố 

hòa bình giữa các dân tộc công bố quyết định trao Giải thưởng 
quốc tế Lê-nin năm 1979 cho đồng chí Lê-Duân, Tổng bí thư 
Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, và ngày 20-6- 
1980 lễ trao tặng Giải thưởng đã được tô chức trọng thê tại thủ đô 
Hà -nội. 


Giải thưởng cao quý mang tên Lê-nin vĩ đại đành cho những nhà 
hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa xuất sắc của các nước đã có 
những cống hiến lớn lao đối với sự nghiệp hòa bình thế giới \ và việc 
củng cố quan hệ hữu nghị giữa các dân lộc. ` 


Trao tặng Giải thưởng này cho đồng chí Lê-Duäần, Ủy ban giải 
thưởng đánh giả cao những cổng hiến của đồng chí Tông bí thư của 
chúng ta, người kế tục xuất sắc sự nghiệp của Chủ tịch Hỏ-Chi-Minh 
kính mến, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quản và toàn dân ta dánh 
thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, giành độc lập, thống nhất cho 
đất nước, đánh thắng bọn bành trướng và bá quyền _Trung-quốc, bảo 
vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, góp phần 
xứng đáng vào việc bảo vệ hòa bình ở Đòng Nam châu Á và thế 
giới, và ngày nay đang vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, không 
ngừng đóng góp sức mình cho sự nghiệp củng có hòa bình, sự hiều 
biết lắn nhau và hợp tác giữa các dân tộc. 

Tại lễ trao tặng Giải thưởng, Viện sĩ N.N. Blô-khin, thay mặt Ủy 
ban giải thưởng quốc tế Lê-nin, đã nói lên vai trò quan trọng và 
những đóng góp to lớn của đồng chí Lê-Duän, « nhà quốc tế chân chính 
và lừ người bạn lớn của nhân dân Liên-xò, người chiến sỉ đấu tranh. 
không mệt mổi đề đoàn kết khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa, củng 
cố sự thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, củng 
cố hỏa bỉnh và an ninh của các dân tộc ». 


Việc đồng chí Lê-Duän được trao tặng Giải thưởng quốc tế Lẻ- 
nin Vì PHHE. cố hòa bình giữa cac dân tộc là vinh dự chung của Đang 
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ta và nhân dân ta. Phát biều trước Đại diện củaỦ y ban giải thưởng, 
đồng chí Lê-Duần đã nói: «Vinh dự mà các đồng chí dành cho tôi 
trong địp trao tặng Giải thưởng cao quý này trước hết thuộc về Đăng 
cộng sản Việt-nam quang vinh và nhân dân Việt-nam anh hùng, 
những lực lượng đã đóng vai trò quyết định làm nên những thẳng 
đợi huy hoàng trong hơn nửa thế kỹ qua ». l 

Thắng lợi của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập hoàn toàn cho Tô quốc, thống nhất nước nhà và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội những năm qua có phần đóng góp quan trọng của 
các rước xã hội chủ nghĩa anh em và cả loài người tiến bộ, trước hết 
là của Liên-xô, thành trì của cách mạng, trụ cột của hòa bình, tiêu 
biêu cho tỉnh thần quốc tế vô sản trong sáng. : 


Ngày nay nhân dân ta đang đem hết sức mình xây dựng đất nước, 

đồng thời bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ thành quả cách trạng 
của mình, chống lại tập đoàn phần động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh, câu kết với đế quốc Mỹ và các bọn phản động khác, hằng ngày 
đe dọa chiến tranh hòng thực hiện âm mưu thôn tính nước ta. Tronø 
cuộc đấu tranh không ít khó khăn, gian khô đó, nhân dân ta nhất 
định sẽ giành được thắng lợi ngày càng rực rỡ, bởi vi chúng ta có 
sức mạnh của một dân tộc anh hùng, bất khuất, thông minh, sáng 
tạo, có sức mạnh của chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa đang 
được xây dựng, có đường lối đúng dắn, sáng tạo của một Đẳng 
kiên cường và từng trải, có đất nước độc lập, thống nhất đang tiến. 
lên chủ nghĩa xã hội, có lao động dội dào, tài nguyên phong phú; 
đông thời chúng ta có mỗi quan hệ đặc biệt với hai nước Lào và 
Cam-pu-chia anh em, có tình hữu nghị vĩ đại và sự hợp tác toàn 
điện với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, có sự 
đoàn kết của các lực lượng độc lập, dân chủ và hòa bình trên 
thế giới. _ 7. 
Việc trao tặng Giải thưởng quốc tế Lê-nin Vì củng cố hòa bình 
giữa các dân tộc cho đồng chí Tông bí thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng ta càng cô vũ nhân dân ta vững bước tiến lên, xứng đảng với 
lòng tin yêu của anh em và bầu bạn. 


LỚỜI PHÁT 
ĐỒNG CHÍ 


mở 


Thưa đòng chỉ Viện sĩ N.N. 
Ble-khin, Chủ tịch Ủy ban giải 
thưởng quốc tế Lê-nin thân mến, 


Thưa các đồng chí và các bạn 
thân mến, 


PPRƯỚC hết, xin cho phép tôi bày tỏ 
lòng biết ơn về việc Ủy ban giải 
thưởng quốc tế lê-nin quyết định 
trao tặng tôi Giải thưởng cao quý Và 
'cùủng cố hòa bình giứa các dân 
LỘC, mang tên V.I, La-nin vĩ đại. 

Từ đáy lòng mình, tôi xin chân 
thành cảm ơn đồng chỉ Viện sĩ N.N. 
Blô-khin đã đánh giá cao cống hiến của 
nhân dân Việt-nam vào sự nghiệp hòa 
bình thế giới, cảm ơn những lời tối 
đẹp, chứa chan tỉnh cảm nồng nhiệt mà 
đồng chỉ đã nói về Đảng cộng sản và 
nhân dân Việt-nam, về Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh kinh mến của chúng tôi, mà 
sự nghiệp cách mạng cao cả vì độc 
lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, đã 
và đang được toàn Đăng. toàn dân, 
toàn quân Việt-nam kế tục một cách 
trung thành và xuất sác. 


Thưa đòng chí N.N, Blo-khin 
vá các đồng chí Liên-xo thân 
mến, z 


VINH dự mà các đồng chí dành cho 
tôi trong dịp trao tặng Giải 
thưởng cao quỷ này trước hết thuôc 


BIỀU CỦA 
LÊ - DUÂN 


về Đảng cộng sản Viêt-nam quang 
vinh và nhân dân Việt-nam anh hùng, 
những lực lượng đã đóng vai trỏ 
quyết định làm nên những thắng lợi 
huy hoàng trong hơn nửa thế kỷ qua. 


Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng cộng sản Việt-nam, nhân dân 
Việt-nam đã anh dũng chiến đấu 
chống lại những thế lực xâm lược tàn 
bạo, hết phát-xít Nhật đến thực dân 
Pháp, hết đế quốc Mỹ đến bọn bành 
trướng Bác-kinh, viết nên những 
trang đẹp nhất trong lịch sử giải 
phóng và bảo vệ Tô quốc, góp phần 
làm thay đôi lực lượng so sánh trên 
thế giới có lợi cho hỏa binh, độc lập 
dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Nhân dân Việt-nam chúng tôi đã 
vượt qua mọi khỏ khăn đề tiến lên 
phía trước đánh thắng quản thù là 
nhờ cỏ sức mạnh của chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, bắt nguồn từ lòng 
yêu nước nồng nàn, từ tình yêu thiết 
tha đối với độc lập, tự do, đổi với 
hòa bình và cuộc sống. Qua chiến đẫu 
lâu đài và gian khỏ, chúng tôi hiều 
thấm thía rằng chỉ có độc lập, tự do 
chân chính mới đem lại hòa bình thật 
sự; ngược lại, chỉ trong điều kiện 
hỏa binh thi độc lập, tự do mới được 
giữ vững; và ngày nay hòa bình, độc 
lập, tự do và chủ nghĩa xã hội phải 
gản chặt với nhau, đó là chân lý của 
thời đai, 


Nhân dân chúng tôi có sức mạnh 
chiên đấu vô địch còn là nhờ có tình 
đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sản và bầu bạn khắp năm châu, 
trước hết là của nhân dàn Xô-viết 
anh em. Đối với Việt-namn, Liên-xô là 
một tấm gương quý báu về đấu tranh 
cách mạng, là một hình ảnh sáng 
ngởi về chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Tronzw những'năm Việt-nam kháng 
chiến chống Pháp và chống AT, Liên- 


xô đã đứng bên cạnh nhân dân Việt- - 
nam. [Hiện nay trong giai đoạn Việt-, 


nam phải đương đầu với bọn bành 
trướng Trung-quốc, Liên-xô là người 
bạn chiến đấu hùng mạnh của Việt- 
nam. Là người chịu dựng những hy 
sinh Không sao kê xiết trong chiến 
tranh chống phát-xi, Liên-vô mãi 
mãi là trụ cột của hòa bình, là thành 
trì của cách mạng, là chỏ dựa vững 
chắc cho những lực lượnz dấu tranh 
vỉ giải phóng dân tộc và giải phóng 
xã hội. - 


_ Thưa các đồng chi và các bạn, 


muúí: giới bước vào thập kỷ §0 với 

những thắng lợi cực kỷ to lớn 
của hòa bình và của ba dòng thác 
cách mạng. Song, những hành động 
thủ địch ngày càng tăng của các thế 
lực để quốc và phản động quốc tế 
làm cho nhân đàn các nước phải cảnh 


giác. 


-Đế quốc Mỹ nzàv càng tỏ ra hiểu 


chiến, đang ráo riết tập hợp các lực ` 


lượng phán động. ra sức đầy mạnh 
chạy đua vũ trang, mưu toan trở lại 
. thời kỷ chiến tranh lạnh, gày tỉnh 
hình căng thẳng ở nhiều nơi trên thế 
giới Việc để quốc Mỹ xúc tiến liên 
mình với tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyên Bắc-kinh và việc bọn 
này hung hãng chống phá các lưc 
lượng cách mạng, điên cuồng thực 
hiện chủ nghĩa bành trưởng, đang de 
dọa nghiêm trọng hòa bình và độc 
lập, tự do của các đân tộc 
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Sau hơn ba mươi năm liên tục chiến 
đấu chống xâm lược, hơn ai hết, 
nhân dân Việt-nam mong muốn được 
sống trong độc lập, tự đo và hòa bình 
lâu dài đe xây dựng lại đất nước. 
Song chính sách thù địch của nhà 
cầm quyền Bác-kinh đã chà đạp 
nguyện vọng thiết tha đó. Đầu năm 
19:9, họ đã gây ra cuộc chiến tranh 
tội ác chống nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, và hiện nay họ 
đang hàng ngày đe đọa chiến tranh 
hỏng thực hiện đã tâm thôn tính Việt- 
nam và các nước khác trên bán đảo 
Đông-dương để tiến lên làm bá chủ 
cá Đông — Nam châu Á. 


Đứng ở tuyến đầu chống đế quốc 
và phản động quốc tế, nhân dân Việt- 
nam phải đỏi phó với một kẻ thù rất 
độc ác và phải vượt qua nhiều khó 
khăn. Song nhàn đân chúng tôi một 


- lòng tin tưởng vào thắng lợi của mình 


trong cuộc đấu tranh bảơ vệ độc lập, 
chủ quyền, bao vệ thành quả cách 
mạng và xây dựng cuộc sống mới. Hởi 
vì ngày naw Việt-nam đã hoàn toàn 
độc lập, thống nhất và có sức mạnh 
giữ nước lớn hơn bất cứ thời kỳ nào 
trước đây ; đông thời lại có sự đoàn 
kết chặt chẽ hơn bao giờ hết của hai 
nước Lào và Cam-pu-chia anh em, 
của Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, của các lực lượng độc lập dân 
tộc, dàn chủ và hòa bình trên thế 


- ĐIỚI. 


Thời kỷ làm mưa làm gió của bọn 
để quốc đã vĩnh viễn qua rồi. Bọn 
bành trướng Bắc-kinh đi theo vết xe 
đỏ của chủ nghĩa đế quốc nhất định 
sẽ chuốc lấy thất bại nhục nhà. Trong 
thời đại chúng ta, nhân dân tất cả 
các nước đẻu đã đứng lên nắm lấy 
quyền làm chủ vận mệnh của mình ; 
và, trong thể giới-xã hội chủ nghĩa 
ngày nay, Liên-xô đã có trong tay 
những lực lượng hết sức hùng hậu, 
tỉnh táo và kiên quyết, đủ sức giáng 
trả dích đáng, làm thất bại mọi kế 
hoạch phiêu lưu của những thế lực 
hiểu chiến. 


Đồng chí LÊ - DUẦN 


bdf¿afft Coosle 


Nhân dân Việt-nam theo đði với 
niềm phấn khởi vô hạn và sự đồng 
tình sâu sắc những cố gắng không mệt 
mỏi của Liên-xô và của cá nhân đồng 
chí LÌ. Brê-giơ-nép, Tồng bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng 
sản Liên-xô, Chủ tịch Đoàn chủ tịch 
Xô-viết tối cao Liên-xô, tron§ việc 
tăng cường khả năng phòng thủ của 
Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, trong việc thực hiện cương 
linh hòa bình nhằm thúc đầy quá 
trình hòa dịu, trừ bỏ nguy cƠ của 
một cđuỘc chiến tranh thế giới mới. 


Cùng với những người yêu chuộng 
hỏa bình trên trái đất, nhân dân Việt- 
nam nhiệt liệt hoan nghênh Hội nghị 
thường kỷ Ủy ban chính trị hiệp 
thương các nước thành viên Hiệp ước 
Vác-sa-va vừa qua và bản Tuyên 
ngòn mới của hội nghị, thề hiện quyết 
tâm và thiện chí của Liên-xô cùng 
toàn thề cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thế giới trong cuộc đấu tranh nhằm 
cải thiện bầu không khí quốc tế. 


Thưa các đồng chí và các bạn, 
ĐI theo cón đường của Cách mạng 
Tháng Mười và đoàn kết với 
Tiên-xô là một nguồn sức mạnh rất 
quan trọng của cách mạng Việt-nam. 
Chúng ta xiết bao vui mừng nhận 
thấy tỉnh hữu nghị Việt — Xô vĩ dại 
do Hồ Chủ tịch đích thân xây đắp từ 
những năm 20' của thế kỷ này, đến 
nay, đã nở hoa kết quả. đề lại những 
đấu ấn tốt đẹp trong những thắng lợi 
và thành tựu của Việt-nam. 

Với việc ký kết Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác Việt-nam — Liên-xô, tình 
đoàn kèt chiến đấu của chúng ta đã 
giỡ sang một trang mới. Đó là một 


sức mạnh không gì phá vỡ nồi, một 
bảo đảm cho nhân đân Việt-nam vững 
bước tiến lên giành những thắng lợi 
rực rỡ hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 
quốc, góp phần gìn giữ hỏa bình trong: 
khu vực Đông — Nam Á, ở châu Á và 
trên thế giới. “ 


Nhân địp này, thay mặt Đẳng cộng 
sản Việt-nam và nhân đân Việt-nam, 
tòi xin gửi đến đồng chí L.. I. Brê-giơ- 
nép kinh mến, đến Đẳng cộng sản 
và nhàn đản Liên-xô anh em lời chào _ 
mừng thân thiết nhất và lòng biết ơn 
sâu sắc nhất về sự giúp đỡ hết lòng 
trên tỉnh thần quốc tế vô sản tron§ 
sáng mà Liên-xô đã dành cho sự nghiệp 
cách mạng của nhân đân Việtnam 
chúng tôi trước đây cũng như hiện 


_ Nay. 


Đảng cộng sản Việt-nam và nhàn 
dân Việt-nam nguyện làm hết sức 
mình tăng cường tình hữu nghị vĩ 


“đại và sự hợp tác toàn điện với Liên- 


xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, vun đấp mối quan hệ đặc 
biệt trước sau như một với hai nước 
Lào và Cam-pu-chia anh em, đoản 
kết với các quốc gia và các lực lượng 
yêu chuộng hòa bình và công lý trên - 
toàn thế giới, đặng góp phần tích . 
cực vào cuộc đấu tranh chung vì 
những mục tiêu cao cả của thời đại 
ngày nay là hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 


"Hòa bình giữa các đân tộc 
nhất định thắng ! 


Nhưng lý tưởng vĩ đại của 
chúng ta nhất định thắng! | 


- Xin cảm ơn tất cả các đồng chí và 
các bạn có mặt hôm nay. 
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'LỜI PHÁT 


BIỀU CỦA 


VIỆN SĨ N.N.BLÔ-KHIN 


Thưa đòng chi Lê-Duàn thân 
mến, 


Thưa các đòág chí thân 


mến, 


Thưa các bạn, 


“ 


- Hov 

` trao Giải thưởng quốc tế Lê- 
nnn Vì eùng cố hòa bình giữa 
các dân tộc cho đồng chỉ Lê-Duiän, 
người con quang vinh của nhân dân 
Việt-nam, Tông bí thư Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, 
nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào 
cộng sản và công nhản quốc tế. 


Cho phép tôi thay mặt Ủy ban giải 
thưởng quốc tế Lê-nin, tất cả các chiến 
sĩ hòa bình trên trái đất xin nòng 
nhiệt chúc mừng đồng chỉ nhàn địp 
đöng chỉ được tặng giải thưởng cao 
quỷ và vinh dự này vì những đóng 
góp to lớn của đồng chỉ cho sự nghiệp 
củng cố hòa bình, sự hiều biết lản 
nhau và hợp tác giữa các đàn tộc. 


Gần bó chặt chế cuộc đời mình với 


Đang của những người cộng sản Việt- 
nam, đóng chí Lê-Duän đã cùng với 


Đăng cộng sản Vietnam trải qua 
chặng dường đấu tranh vẻ vang cho 


"sự nghiệp giải phóng dân tọc và xã 
hỏi của nhân dân Việt-nam 
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nay, tôi rất vui mừng được 
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Đồng chí Leê-Duàn kính mến. 


HẦÂN dân Liên-xõ biết đồng chỉ là 
người bạn chiến đấu của Chủ 

tịch Hö-Chi-Minh, người tham gia tích 
cực vào những hoạt động cách mạng 
chiến đấu và lao đọng của nhàn 


đân Việt-nam, người kiên quyết bảo 


vệ nền độc lập của Tö quốc và những 
thành quá của chủ nghĩa xã hội, chòng 
lại mọi sự xâm phạm của bọn phản 
động quốc tế và tay sai của chúng. 


Chúng tôi biết đồng chí là nhà quốc 
tế chân chính và là người bạn lớn 
của nhàn dàn Liên-xò, người chiến 
sĩ đấu tranh không mệt mỏi đẻ doàn 
kết khối cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
củng cố sự thống nhất của phong trào 
cộng sản và công nhản quốc tế, củng 
cố hòa bình và an ninh của các dàn 
tộc. 


Đất nước của các đồng chỉ đã chịu 
những thử thách rất nặng nề. Kể thủ 
của nhân dân Việt-nam đã nhiều lần 
âm mưu tước đoạt quyền phát triền 
độc lập trong hòa bình của nhàn dân 
Việt-nam. Nhưng cử mỏi lân dứng lên 
kiên quyết đấu tranh đẻ bảo vệ quyền 
thiếng liêng đó, nhân dàn Việt-nam 
đều giành được thắng lợi. Bằng kinh 
nghiệm của chúng, thực dân Pháp và 
quân phiệt Nhạàt, để quốc Mỹ và bọn 


` 


$ 


bành trướng Bắc-kinh để thấy rõ 
được sức mạnh vỏ địch của nươc 
Việt-nam anh hùng. Trcm thế giới 
trước kia cũng như ngày này, không 
có một sức mạnh nào có thể dập tắt 
“được tình yêu của Việt-nam đối với 
cuộc sống và hòa binh. Chính nhân 


dân các đồng chí chứng minh hùng 


-hồn và sáng tỏ điều dó. 


Mọi người dẻu biết nguyện vọng 
của nhân dân Vi¿t-nam là muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong lao động 
hỏa bình. Nhưng chính những kẻ 
ngăn cản sự nghiệp xảy dựng của 
nhân dân Việt-nam lại là những kẻ 
coi Việt-nam là trở ngại trên con 
đường thực biện âm mưu bành trướng 
và bá quyền của chúng, những kẻ 
tiếp tục đe dọa chiến tranh trên biên 
gi Việt‹nam. Nhân đân Việt-nam 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và cảnh 
giác cao độ trước mối đe dọa nghiêm 
trọng đỏ của chúng. 


Kẻ thủ của nhân dân Việt-nam 
đừng có áo tướng. Nhân dàn Việt-nam 
có đầy đủ quyết tâm bão vệ Tô quốc 
của minh. Nhàn dân Việtnam có 
những người bạn trung thành và đáng 
tin cậy, những người đã và sẽ ủng 
hộ nhàn dân Việt-nam mọi thứ cần 
thiết. 


Chúng !ôi tự hào rằng, trong thời 
gian thử thách ác liệt của chiến tranh 
cũng như trong thời gian hòa bình. 
nhân đân Liên-xô dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Lê-nin đã và đang kiên 
quyết trước sau như một đứng về 
phía nhân dân Việt-nam. Trong khi 
bọn xâm lược tiếp tục những âm mưu 
chống Việt-nam, sức mạnh của tỉnh 
hữu nghị và tỉnh đoàn -kết của chúng 
ta như đòng chí L..I. Brẻ-giơ-nép đã 
nói tại lẻ ký Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác giữa Liên-xô và Việt-nam, có 
ý nghĩa đặc biệt. 


Việt-nainn luôn luôn thề hiện tình 
thân quốc tế cao cá, Điều đó được tổ 
röồ bằng tấm gương của mối quan hệ 
giữa nhân dân Việtnam với nhân 


đân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh ' 
em. Đó là tình đoàn kết của Việt-nam 
với tất eá các lực lượng vêu chuộng 
hòa bình và tiến bộ của thời đại. 


Hôm nay, tôi rất muốn trích đần 
lời phát biêu của đồng chí Lê-Duän 
trong buỏi lễ trao Giải thường quốc 
tế Lẻ-nin Vì cùng c6 hòa bình giữa 
các dân tộc cho đồng chỉ L1. Brê-giơ- 
nép năm 1973 tại AÍát-xcơ-va : «Trong 
thời đại chúng ta,cuộc đấu tranh cho 
hòa bình là nhiệm vụ cách mang có 
ÿ nghĩa cực kỷ quan trọng ® 


Và trên thực tế, mục đích đó là 
nguyện vọng của tất cả những người 
yêu chuộng hòa binh và tiến bộ trên 
hành tỉnh chúng ta mà trước hết là 
của những người cộng sản, những 
người thê hiện các lợi ích sống còn 
cơ bản của nhân dân lao động, thề 
hiện những lý tưởng nhân đạo của 
toàn thê loài người. 


Những người đã trải qua chiến 
tranh càng quý trọng hỏa bỉnh 
hơn ai hết, nhưng hòa bình — như 
Chủ tịch Hö-Chí-Minh đã nói — phải là 
hòa bình thật sự, hòa bình trong độc 
lập và tự do. Lời đi huấn đó của Chủ 
tịch I{ö-Chi-Àlinh sống mãi trong trái 
tim những người bạn chiến đấu của 
Người. Nó được thê hiện trong cuộc 
sống của Việt-nam hiện nay 


Nhân dân Luên-xô chân thành vui 
mừng nhận thấy rằng giữa Liên-xô 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam cỏ quan điềm hoàn toàn thóng 
nhất trong tất cả các vấn đề quan 
trọng nhất của thời đại. Trong đại 
gia đình các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, chúng tôi luôn luôn 
cùng với các bạn Việt-nam tín tưởng 
tiến lên phía trước trên con đường 
chung đề đạt được những mục đích 
chung là củng cố tỉnh đoàn kết chiến 
đấu và sư thống nhất không gỉ phá 
vờ nồi của chúng ta. 


Tự dáy lòng, chúng tÔi cứng với 
tất cá những người bạn trên thế giới 


lã 


ˆ nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi 
về vang và những thành tựu của 
nhân đân Việt-nam, một đàn tộc dưới 
ngọn cở của Đẳng cộng sản Việt-nam 


đã dốc hết sức lực, tài năng và.nghị: 


lực của minh vào sự nghiệp xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
"thống nhất và xã hội chủ nghĩa, kiên 
quyết bảo vệ những thành quả cách 
mạng của minh và tích cực tham gia 
trong việc phát triền sự hiều biết lẫn 
nhau và hợp tác giữa các dàn tộc Ở 
lục địa châu Á và trên toàn thế giới. 
Và trong toàn bộ sự nghiệp đó có sự 
đóng góp to lớn của bản thân đỏng 
chí Lê-Dutn, người dứng đầu bộ tham 
mưu chiến đấu của Đẳng là Ban chấp 
hành trung vương Đảng cộng sản 
Việt-nam. 


Đồng chí Le-Duần thân mến, 
RAO tặng đồng chí tắm bằng và 


huân chương của người được 
Giải thưởng Vì cùng e6 hòa bình 


giữa các dân tộc, một làn nữa. tôi. 
nhàn dịp - 


xin chúc mừng đồng chí 


trao tặng đöỏng chi Giải thưởng cao 
quý- này, giải thưởng mang tên Lê- 
nin vĩ đại. Chúng tôi tin tưởng sâu 
sắc rằng Giải thưởng này đánh giá 
xứng đáng công lao của đồng chí và 
đồng thời thửa nhận sự đóng góp to 
lớn của toàn thê nhàn dân Việt-nam 
cho sự nghiệp đấu tranh chung vi hòa 
bình trên toàn thế giới. 


Đồng chí Lê-Duïdn thân mến, xin 
chúc đồng chí đồi dào sức khỏe, sống 
lầu, đạt được nhiều thành tích mới 
trong hoạt dòng cao cả của đồng chí 
vỉ.lợi ích của nhân dân Việt-nam, vÌ 
lợi ích tiếp tục cúng cố tỉnh hữu nghị 
anh em và tỉnh đoàn kết giữa nhân 
dân Liên-xô và nhân dân Việt-nam, 
thực hiện những lý tưởng trong sáng 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. 


Chúc tình hữu nghị không gi phá 
vỡ nồi và sự hợp tác toàn diện giữa 
hai nước chúng ta ngày càng được 
cũng cố và phát triền, 


Hòa bình trên toàn thế giới muôn 
năm Ï 


MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ CẤP BÁCH : 
VỀ KINH TẾ 


HÚNG ta đang đứng trước một 
tình hình đặc biệt, có những 
thắng lợi và thuận lợi rất to lớn, 
song trước mắt, có nhiều khó khăn 
phức tạp trên lĩnh vực kinh tế, 


Các nghị quyết của Hội nghị lần 
thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đang. và mới 
đây. nehị quyết của Bộ chính trị về 


NGUYÊN-DUY-TRINH 


- 


phân phối, lưu thông — thể hiện sự 
quán triệt đường lỗi của Đại hội lần 
thứ IV của Đăng —dãä quyết định 
những giải pháp đúng đắn cho những 
vấn đề nóng hồi do cuộc sông đề ra. 


.Hiều đúng và chấp hành nghiêm chỉnh 


các nghị quyết đó, là điều có ý nghĩa 

x : ° ^ ` “ «. ~ ` 
quyết định dẻ làm chuyên biến tỉnh 
hình, dưa nền kính tế thoát ra khỏi 
những khó khăn trước mắt. 


Í— ĐÁNH GIÁ ĐÚNG TỈNH HÌNH, 
QUẦN TRIỆT ĐƯÒNG LỐI CỦA ĐẲNG 


Đứng trước những diễn biến kinh 
tế, xã hội phức tạp, với cách suy nghĩ 
giản đơn, hời hợt, không quán triệt 
quan điềm của Đảng, thì không thê 
đánh giá đúng tỉnh hình. Chúng ta 
đang gặp nhiều khó khăn, mà khó 
khăn lớn nhất là sản xuất phát triên 
chậm, nền kinh tế mất cân đối nghiêm 


trọng, phái sinh nhiều nhân tố tiêu - 


cực, đặc biệt là trong lĩnh vực phản 
phối, lưu thông, dẫn đến hiệu quả 
kinh tế và năng suất lao động rất 
thấp, đời sống của nhân dân lao dộng, 
nhất là công nhân và nhân viên Nhà 


nước, nỏng dân ở những nơi mất mùa 
hoặc bị chiến tranh tàn phá đang gặp 
nhiều khó khăn. Tình hình đó gây nên 
tầm trạng băn khoăn lo lắmg và làm 
mày sinh tâm lý bỉ quan, tiêu cực, Ở - 
một số người. 


Vị sao như vậy ? 


Chúng ta không thể có câu trả lời 
đúng dắn, nếu không đặt vấn đề trong 
bối canh lịch sử cụ thề của nó. Những 
khó khăn trên dày thật sự là những 
thứ thách dối với chúng ta, những 
người bắt đầu bước vào con đường 


ID 


mới của lịch sử — con đường từ một 
xã hội mà nền kinh tế còn phồ biến 
là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. 


Chúng ta bắt đầu tiến lên với một 
nền kinh tế còn thấp kém, sản xuất 
chưa đủ tiêu dùng, từ chiến tranh 
chuyền sang hòa bình có nhiều mặt 
bị đđo lộn; thiên tại nặng nề 
xảy ra liên tiếp mấy năm liền; 
trong khi đó phải huy động lực 
lượng cả nước chống hai cuộc chiến 
tranh xâm lược do bọn bành trướng 
Bắc-kinh gây ra, vết thương chiến 
tranh cũ chưa kịp hàn gắn, lại chịu 
đựng thêm sự tàn phá mới; các thế 
lực phản động trong và ngoài nước 
câu kết với nhau, lợi dụng tình hình 
đó đề phá chúng ta. 


Có thấy rõ bối cảnh lịch sử đó, 
mới đánh giá đúng nguyên nhân 
khách quan gây ra khó khăn và đánh 
giá đúng những thành tựu của Đảng 
và của nhân dân. Trong hoàn cảnh 
có nhiều khó khán như vậy, chúng 
ta đã khôi phục và mở rộng sản xuất, 
củng cố lực lượng quốc phòng, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc, duy trì an ninh 
chính trị, trật tự xã hội, mở rộng và 
tăng cường hợp tác quốc tế, chăm lo 
bão đảm đời sống của nhân dân, phát 
triên văn hóa, giáo dục. y tế... Đó là 
những thắng lợi có ý nghĩa cơ bản, 
rất đáng tự hảo. Không nhận rõ và 
khẳng định những tháng lợi đó thì 
không tránh khỏi đao động, b¡ quan 
trên con đường tiến lên và dẫn đến 
giảm sút ý chỉ và nhiệt tỉnh cách 
mạng. 


“Còn những nguyên nhân thuộc về 


chủ quan thì sao 2 


Các Hội nghị lần thứ 5 và lần thứ 
6 của Trung ương Đẳng, sau khi đã 
phân tích tỉnh hình một cách khoa 
học, với thải độ tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc, đã khẳng định đường 
lối do Đại hồi lần thứ TV của Đảng đề 
ra là haan toàn đúng đán. Tuy nhiên, 


LA 


trong việc thực hiện đường lối của 
Đại hội, chúng ta đã có những khuyết 
điềm về kế hoạch hóa, về xây dựng 
chính sách cụ thê, về các biện pháp 
tồ chức và quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội. Phương thức quản lý mang 
nặng tính chất tập trung quan liêu, 
quản lý kinh tế theo lối hành chính— 
bao cấp. Những khuyết diềm đó đã 
cản trở việc xây dựng cơ cấu kinh tế, 
sử dụng nguồn lao động đồi dào, khai 
thác tài nguyên, nhất là đất đai, đề 
phát triền sản xuất. Chúng ta lạ 
buông lơi cuộc đầu tranh giữa hai con 
đường xã hội chú nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa, buông lỏng quản lý kinh tế, 
chưa biết sử dụng tốt sức mạnh tồng 
hợp của chuyên chínb vô sản, phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội. Những khuyết điềm 
trên đây chủ yếu là do các ngành. các 
cấp chưa quán triệt đường lối của 
Đảng trong thực tiễn, là nguyên nhân 
hạn chế thắng lợi, làm tăng thêm 
những khó khăn và phát sinh thêm 
nhiều hiện tượng tiêu cực. Không it 
trường hợp nói và làm trái đường lỗi, 
quan điềm của Đảng, dẫn đến những 
tỏn thất không đáng có ! Vị vậy, trước 
hết, phải nắm vững và nghiêm chỉnh 
chấp hành đường lối của Đảng, không 
cho phép a¡ được tùy tiện giải thích 
và làm sai đường lối của Đẳng. 


Đường lối của Đảng được xây dựng 
trên cơ sở vận dụng sáng tạo quy 
luật cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
các quy luật kinh tế, vận dụng 
tông hợp những thành tựu khoa học 
và kỹ thuật hiện đại vào điều kiên 
cụ thê của nước ta, thề hiện đầy đủ 
lợi ích của giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động. Đường lối đó 
mang tính cách mạng và tính khoa 
học sâu sắc. Trong việc quán triệt 
đường lỗi kinh tế của Dảng. phải đặc 
biệt nắm vững và thực hiện đúng mấy 
điềm cơ bản sau đây: 

1I—DĐề đưa nên kinh tế lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dưng cơ cấu 


kinh tế có công nghiệp và nông nghiệp 
hiện đại, phải nắm vững đường lỗi 
.công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà 
mấu chốt là phát triền cỏng nghiệp 
nặng. Trong điều kiện nước ta, xét về 
quy mô dân số, các nguồn tài nguyên 
và vị trí địa lý, cần thiết và phải 
sớm xây dựng công nghiệp nặng. 


. Đương nhiên, như Đảng ta đã chỉ rõ, 
không thề một chiều phát triền công. 


nghiệp nặng, đề xây ra tình trạng mở 
rộng cánh kéo giữa công nghiệp và 
nòng nghiệp như đã từng diễn ra 
trong lịch sử, hơn nữa còn phải tạo 
ra những tiền đề chính ngay cho việc 
phát triền công nghiệp nặng. Ýi vậy 
con đường duy nhất đúng dắn là ưu 
liên phải triền công nghiệp nặng mới 
cách: hợp lý trên cơ sở phát triền not 
nghiệp 0à công nghiệp nhẹ, kết hợp 
ngay từ đầu công nghiệp với nòng 
nghiệp thành cơ cấu,làm cho hai ngành 
thúc đầy nhau, tạo điều kiện cho nhau 


cùng phát triền. Trong bước đi ban - 


đầu, Đẳng ta chỉ rõ phát triền nòng 
nghiệp là nhiệm ðụ hàng đầu, phải 
tập trung sức phát triền nông nghiệp. 
đầy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và 
xuất khầu. Muốn vậy, phải sử dụng 
löt lực tượng lao động doi dao đồ khai 
thác tải nguyên, trước hết là dát dai, 
trên cơ sở tận dụng kỹ thuật sản có; 
dòng thời mở rộng hợp tác quốc tế, 
nhanh chóng xâv dựng các cơ SỞ công 
nghiệp nặng trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ, tích cực 
chuần bị xây dựng một số ngành công 
nghiệp lớn, từng bước hình thành cơ 
cấu. kinh tế mới và năng suất lào 
động mới. Đó là phương hướng chủ 
yếu đề tạo ra thế đi lên của nên kinh 
tế. 


- Chính vì không nắm vững bước đi 
của công nghiệp hóa,chưa kết hợp chặt 
chẽ công nghiệp với nông nghiệp và 
tập trung sức vào việc phát triên nòng 
nghiệp, chưa sử dụngtốt lao động và 


đất đài, phân công lại lao động, cho. 


nên chậm thoát ra khỏi tình trạng sản 
xuất tháp kém, chưa bảo đám được đời 


+ 
. 


xã hội. 


sống của nhân dân và tạo điều kiện cho 
công nghiệp hóa. Nhiệm vụ xây dựng 
cơ câu kinh lế mới và tạo ra năng suãi 
lao động mới phải là mục tiêu trước 
hết của công tác kinh tế hiện nay. 

— Tiến hành củi lạo xã hội chủ 
nghĩa là cuộc đầu tranh gay go. quyết 
liệt giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, đề xác 
lập chế độ làm chủ tập thê của nhân 
đản lao động, đưa nền kính tế tiến 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Muốn vậy, phải nắm vững quan điềm 
của Đảng là kế! hợp cải tạo 0ới xả 
dựng, kẽ! hợp dụ dựng quan hệ sản 
Aaudt mới oới phát triền lực lượng sản 
xuất. Phải xuất phát từ trình độ của 
các lực lượng sẵn xuất mà áp dụng 
các hình thức cải tạo thích hợp, có. 
tác dụng thúc đầy sẵn xuất. Nhằm 
mục đích đó, trong quá trình cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, phải biết xây dựng 
và vận dụng một cơ cấu. kinh lễ gồm 
nhiều thành phần, phù hợp với các 
quy mô to, nhỏ và trình độ kỹ thuật 
sao, thấp khác nhau, cho phép tận 
dụng được mọi vếu tố sản xuất của 
Mỗi thành phần kinh tế có 
phường thức hoạt dòng khác nhau, 
song có quan hệ chặt chẽ với nhau 
trong cơ cầu kinh tế quốc dàn thống 
nhất, trong các cơ cầu kinh tế ngành 
và địa phương trong đó kinh tế quốc 
doanh dóng vai trò: nòng cốt và lãnh 
đạo; tất cá các thành phần kính tế 
đêu nhằm phục vụ lợi ích của chủ 
nưhĩa xã hội. 


Do không nắm vũng quan điểm đó, 
hiều một cách đơn giản mục dích của 
cải tạo xã hội chủ nghĩa chỉ là xóa bỏ 
chế đỏ tư hữu và xóa bó càng nhanh 
càng tốt3, cho nên ở nhiều địa 
phương đã có xu hướng tiên hành cải 
tạo một cách nóng ội, do @Í gò ép, 
mệnh lệnh, không biết áp dụng lính 
hoạt các hình thức cai tạo, làm cho 
sản xuất sút kém đi và do đó cũng 
không xác lập được vững chắc quan 
hệ sản xuất mới. Đó là một quan điểm 
sai lâm có xu hướng ® 1d» khuụnh; 
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không phù hợp với đường lối của 
Dáng, cần phải kịp thời sửa chữa đề 
làm tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Mặt khác, phải chống thứi độ do dự, 
ngủ nghiêng, muốn trì hoãn công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, buông lỏng 
việc quản lý kinh tế tư nhân và cá 
thề, gò bó xí nghiệp quốc doanh, đề 
cho kinh tế cá thê và tư nhân « bung 
ra » một cách vô chính phủ, đi đến 
trận địa xã hội chủ nghĩa bị suy yếu. 
Đó là quan điềm sai lầm và nguy 
hiềm, biềêu hiện của tư tưởng hữu 
khuynh, trái với đường lõi của Đảng. 
cần phải phê phán nghiềm khắc và 
sửa chữa gấp. _ 

Kết hợp cải tạo với xây đựng, xây 
đựngvà vận dụng đúng đắn một cơ cấu 
kinh tế göm nhiều thành phần, là một 
nội dung cơ bản trong đường lối kính 
tế của Dẳng. Quán triệt quan điềm đó 
trong công tác kinh tế là một vấn đề 
nóng hồi hiện nay. 
cm Mở rộng quan hệ kính lễ dõi 
ngoại, chủ yếu với Liến-xo và Hội 
đồng tương trợ kinh tế, là một chủ 
trương hết sức đúng dân của Đẳng và 
Nhà nước ta. Đó là điều kiện “hỏng 
Ihề thiếu đề xây đựng thành công chủ 
nghĩa xã hội đối với những nước kinh 
tế kém phát triển như nước ta. Như 
V. Lô-nin đã khẳng định: với sự 
giúp đỡ của giai cấp vô sản ở các 
nước tiên tiến, các nước lạc hậu có 
thẻ tiến lên chủ nghĩa xã hội, không 
phải trải qua giai doạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Vi vậy, mở rộng quan 
hệ kinh tế đối ngoại, thực hiện hợp 
tác kinh tế chủ yếu với Liên-xô và 
Hội đồng tương trợ kinh tế là một bộ 
phận hợp thành của đường lối kinh 
tế của Đẳng, là chỗ dựa cực kỷ quan 
trọng và có hiệu lực đề dày mạnh 
công nghiệp hóa, xây đựng cơ cấu 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại. 


Sự hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa 
trong Hội dồng tương trợ Èinh tế dựa 
trên nguyên tắc bảo đảm quyền độc 
lập tự chủ của các nước thành viên, 
các bên đều có lợi, làm cho trình độ 
phát triên kinh tế của các nước nhích 
lại gần nhau. Quan hệ hợp tác quốc 
tế xã hội chủ nghĩa hoàn toàn xu lạ 


_ với tư tưởng dân tộc hẹp hòi. 


Chúng ta cần khẳng định dứt khoát 
rằng độc lập. tự chủ và hợp tác quốc 
tế xã hội chủ nghĩa là hai mặt quan 
hệ mật thiết trong điều kiện quốc tế 
hiện nay. Mỗi bước tiến trên con 
đường xày dựng nẻn kinh tế độc lạp, 
tự chủ tạo điều kiện đề nàng cao hiệu 
qua của hợp tác quốc tế, và hợp tác 
quốc tế càng sâu rộng bao nhiêu lại 
càng tạo điều kiện đề xâu dựng nền . 
kinh lế dộc lập, tự chủ bấu nhiêu. 


Đề tận dụng thế thuận lợi do hợp 
tác quốc tế đem lại, chúng ta phải có 


_ nếp suu nghĩ mới oề trách nhiệm Ua 


nghĩa ụ của. ta trong cộng đồng, 
không ý lại, dựa dẫm một chiều, mà 
phải thực sự hợp tác trên tỉnh thân: 
binh đẳng; phải xác định cơ cấu kinh 
lè hợp lý của ta trong tửng giai đoạn 
phát triển đề tận dụng những điều 
kiện quốc tế, phát huy đầy đủ mọi 
tiêm năng của ta, vừa có lợi nhất cho 
nước ta, vừa có lợi nhất cho sự pháJ 
triển của cá cộng đòng. 


Quán triệt quan điềm của Đảng về 
đánh giá tỉnh hình và những vấn đề 
cơ bản về đường lối kinh tế của Đảng 
là cơ sở đề tiến hành công tác kinh tế, 
và nhiệm vụ cải tiến quản lý kinh tế 
trước hết phải quán triệt những quan 
điềm đó nhằm cụ thê hóa đường lối 
kinh tế của Đăng trong việc xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới, cải tiến phương 
thức quản lý, và chấn chỉnh tồ chức 
quản lý, 


¡II - MỘT SỐ QUAN ĐIỀM CƠ BẢN VỀ 
CẢI TIẾN QUẦN LÝ KÍNH TẾ HIỆN NAY 


†f — Bảo đảm sự thống nhất giữa 
chính trị Đà kinlt lễ, lăng cường Đai rò 
quản H kinh lễ của Nhà nước. Nguyên 
tíc cơ bản nhất về chính sách kinh tế 
của chuyên chính vô sản, như V. Lêẻ- 
nin đã vạch rõ, là : “Chính trị không 
thề không có vị trí hàng đầu so với 
kinh tế-». Bởi vì công cuộc cải tạo và 
xây dựng nên kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không thê hình thành một cách tự phát, 
mà phải đặt dưới sự quản lý có kế 
hoạch của Nhà nước chuyên chính vô 
sản. Mặt khác, chức năng chủ yếu của 
chuyên chính vô sản chính là cải tạo 
và xảy dựng kinh tế, thê hiện trực tiếp 
lợi ích của giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động. Vì vậy, Ý. Lê-nin nói : 
«Chỉnh trị là sự thẻ hiện tập trung 
nhất của kinh tế ®. 

không nắm vững mối quan hệ giữa 
chỉnh trị và kinh tế thì sẽ mắc sai 
lâm, hoặc rơi vào tr tưởng kinh tế 
"đơn thuần, buông lỏng chuyên chính 
vô sản; hoặc dừng lại ở lãnh đạo 
chỉnh trị chung chung, mắc bệnh hành 
chỉnh quan liêu trong quản lý kinh tế. 
Cả hai xu hướng đó đều dẫn đến tình 
trạng tự phát trong cải tạo và xây 
dựng kinh tế, thực chất là không nắm 
vững chuyên chính vô sản, không 
phát huy được quyền làm chủ tập 

thê của nhân dân lao động. 

Quan hệ giữa chính trị và kinh tế 
phản ánh mối quan hệ và tác động 
qua lại giữa cơ sở kinh tế và kiến 
trúc thượng tầng. Theo quan điềm 


duy vật lịch sử của Mác, việc giải, 


quyết các vấn đề kinh tế phải được 
đạt ra trong (toàn bộ hình thái, kinh 
lề — rã hội, trong cục diện chung của 
sự nghiệp cách mạng, trong mối quan 


hệ với chính trị, pháp luật, quốc. 


phỏng. an ninh, văn hóa, xã hội.. Chỉ 
có như vậy, mới tránh khỏi sự phiến 
điện khi xem xét và giải quyết các 
vấn đề kinh tế. Mặt khác, vì kinh tế 


là cơ sở, cho nèn việc giải quyết các 
vấn đề về chính trị, pháp luật, quốc 
phòng, an nình, văn hóa, xã hội... 
kh¿ng thề không xuất phát từ kinh 
tẻ, găn chặt với kinh tế và tác động 
trở lại kinh tế. 

Sự thống nhất giữa chính trị và 
kinh tế đòi hỏi phải tíng cư¿ng vai 
trỏ quản lý kinh tế của Nhà nước 
chuyên chính vỡ sản bằng cách kết 
hợp chặt chẽ ba loại biện pháp : kinh 
lế — hành chính — giáo dục. Tác động 


lần nhau giữa ba loại biện pháp ấy, 


trong đó biện pháp kinh tế là nền 
tảng, kết hợp lợi ích kinh tế với tự 
giác về tư tưởng và bắt buộc về pháp 
lý và tồ chức, tạo nên sức mạnh tông 
hợp de tiến hành quản lý một cách 


. Ằ€Ó hiệu lực. 


Trong khi hoạt động kinh tế và xã 
hội đang có nhiều hiện tượng tiêu cực 
như hiện nay, càng phải sử dụng tông 
hợp ba loại biện pháp đó đề tiến hành 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
phát huy mạnh mẽ nhân tố tích cực 
cách mạng, kiên quvết đầy lùi và 
thanh toán những nhàn tổ tiêu cực, 
lạc hậu. Phải thẳng tay trấn áp bọn 
thù địch, tay sai của đế quốc và pọn 
phản động Bắc-kinh đang phá hoại 
ta về kinh tế và bằng đãy mạnh chiến 
tranh tâm lý. Phải nghiêm khắc trừng 
trị những phần tử bóc lột, chống lại 
cải tạo ; bọn đầu cơ, buôn lậu, ăn cắp ; 
bọn lưu manh, côn đồ. Cần thấy rằng 
sự phát sinh ra những hiện tượng 
tiêu cực chủ yếu bắt nguồn từ tính tự 
phát của sản xuất nhỏ và do sự buông 
lông quản lý của ta, tạo ra những sơ ` 
hở cho kẻ địch và những phần tử 
xấu lợi dụng đê chống lại ta. Vì vậy, 
phải tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước, phát động phong trào cách mạng 
của quần chúng đứng lên quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, đấu tranh 


„khắc phục những hiện tượng tiêu cực. 
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2 — Gán chặt san xuất ởới phản 
phối, lưu thông» liêu dùng, bảo dam 
tính thông nhi của quá trình lái sạn 
+uất : 


Sản xuất — phản phối — lưu thông — 
tiêu dùng là những bộ phận, những 
giai đoạn của quá trình tái sản xuất. 
Theo quan điềm của Mác, sản xui 
quyết định phân phối, lưu thông, tiêu 
đùng, mặt khác, đến lượt nó, phản 
phối, lưu thông, tiêu dùng tác động 
trở lại sản xuất, tạo điều kiện phát 
triền hoặc kim hãm sản xuất. Đó là 
sự thống nhất biện chứng của quá 
trinh tái sản xuất, 


Trong công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và đưa nền kinh tế tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cùng với 

... ^‹ ` « -° ~ .* 
sự biến đồi về chế độ sở hữu, điền ra 
..kvw 'sÀ « ` ` ° ` 
sự biến döỏi trong toàn bộ quả trình 
tái sản xuất — từ sản xuất đến phản 
phối, lưu thòng, tiêu dùng. 


Vì vậy, phải kết hợp cải tạo chế độ 
sở hữu Đởi lÔ chức lại sản Axuaàt kề cả 
lồ chức lại phản phối, lưu thông dẻ 
tiêu cìng. Nều tách rời và đối lập giữa 
các khâu dó thì không những không 
xác lập và hoàn Thiện được quan hệ 
sản xuất mới, mà còn làm cho quá 
trình tái sản xuất bị rỏi loạn, phát 
sinh các nhàn tố tự phát, vò chính 
phủ. 


[Hiện nav, tỉnh hình kính tế có nhiều 
khó khăn, nhất là trong lĩnh vực phản 
phối, lưu thòng, song xét cho 
cùng thì khó khăn lớn nhất lại bắt 
nguồn tử sản xuất thấp kém. Vì vậy, 
phải nắm vững quan điềm sản xuất. 
Nói “bungra ® về cơ bản là phải bung 
sạn xuất, trước hết là đàạyv mạnh sản 
xuất lương thực, thực phẩm, hàng 
tiêu dùng và hàng xuất khảu. Nâm 
vững quan điềm sản xuất không có 
nghĩa là sìn xuất với bất cứ phương 
thức nào, mà phải nắm vững quan 
điểm sản tuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
phản biệt rõ ràng với quan: điểm sản 
xuat nhỏ cá Chê và quan điểm sản 
xuat tư ban chú nehĩa, 


t» 
t-< 


Quản lý theo quan điềm sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện 
nav có nghĩa là nắm vững công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, thề hiện thành 
cơ cấu kính tế và- bước di phù hợp 
với tính quy luật từ nền kinh tế còn 
phô biến là sản xuất nhỏ tiến lên sản 
xuất lớn xã họi chủ nghĩa, đạt năng 
suất lao động. chất lượng và hiệu qui 
kinh tế cao. Phải khắc phục nếp nghĩ 
0d lập quán của người sản tuất nhỏ 
như : phân tán, vô tô chức, cục bộ, 
địa phương chủ nghĩa, cũng như chủ 
nghĩa hình thức, phỏ trương, v.v. 
và ngăn ngửa tính lự phát tư bản chủ 
nụhĩa. 

Nói sản xuất lớn không phải chỉ có 
sản xuất, mà bạo gồm cả phản phối; 
lưrtt Phòng, Hiểu dùng. Do đó quan diễm 
sản xuất lớn phải quán triệt đổi với 
toàn bộ quá trình tái sản xuất. Phàn 
phối và lưu thòng thề hiện !ồng hợp 
các mối quan hệ kinh tế và xã hội, 
có quan hệ chặt chẽ với đời sống của 
nhàn dàn lao động. Đây là lĩnh vực 
khó khăn nhất mà sự hiều biết của 
nhiều cán bộ chúng ta còn quả ít óỏi. 
Công tác phân phối, lưu thông đã 
phạm nhiều thiểu sót sai lầm, không 
phù hợp với yêu cầu của các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, không 
cối trọng thích đáng quy luật giá trị,. 
không quản triệt đường lối của Đang, 
vì vậy đã làm cần trở sản xuất và gày 
nên nhiều tiêu cực. Cái tiến phân phôi, 
lưu thòng hướng vào phục vụ sản 
xưät, thúc đầy sản xuất phát triển.ỏn 
định và cái thiện đời sống nhàn dân, 
là một việc làm cấp bách. 

ở — Thực hiện phương thức quan 
lỤ kinh doanh ta hội chủ nghĩa, laU 
kè hoạch lam chính, sử dụng dúng dán 
các qua hệ hàng hóa — tiền lệ. 

Rẽ hoạch là công cụ chủ pếu đề quin 
lý nên kinh tế quốc dàn. Xong, trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội. khi 
mà trinh độ xã hội hóa sau xuất trực 
tiếp trên phạm ví toàn xã hội chưa 
đạt tới trình độ cao và chín muôi, thị 
eön có quan hệ sản xuất hàng hóa. 


Sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ 
trở thành tất yếu đề quản lý nền kính 
tế xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, quan 
hệ hàng hóa — tiền tệ trong chủ nghĩa 
xã hội có sự thay đồi về nội dung, và 
phụ thuộc vào quy luật kinh tế cơ bản 
và quy luật phát triền kinh tế có 
kế hoạch của chủ nghĩa xã hội. 
Trong điều kiện từ một nèn kinh tế 
còn phô biến là sản xuất nhỏ tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, thì 
việc quản lý và kế hoạch hóa nền 
kinli tế quốc dân phái Dận dụng rộng 
rãi pà đúng đẳn quan hệ hàng hóa — 
tiền lệ. 


Phải biết gắn kế hoạch hóa tập trung 
tử trung ương vẻ những mục tiêu và 
những càn đối chủ yếu với quuền chủ 
động kš hoạch hóa của các địa phương 
và quuền lự chủ oề tài chính của các 
đơn vị kinh tế cơ sở, cả trong kế hoạch 
và ngoài kế hoạch. Phải thống nhất 
kế hoạch hiện vật và kế hoạch giá trị, 
bao gồm cả việc sử dụng các đòn 
bảy kinh tế, bảo đảm chất lượng và 
hiệu quả kinh tế trong xảy dựng kế 
hoạch cũng như trong quá trình thực 
hiện kế hoạch. 


Đối với kinh tế cú thề Da tư nhân, 
cần hướng dẫn họ sản xuất, kinh 
doanh theo yêu cầu của kế hoạch Nhà 
nước, sử dụng quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, luật pháp của Nhà nước và 
công tác giáo dục đề quản lý họ. 


Lõi quản lý kế hoạch hóa hành 
chính — quan liêu 0à bao cắp tràn lan, 
coi thường việc vận dụng quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ đã gáy nên nhiều 
tác hại nghiêm trọng đối với công cuộc 
cải tạo và phát triên kinh tế, làm 
giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, 
hạn chế rất nhiều tính chủ động sáng 
tạo của các tô chức kinh tế và những 
người lao động. Đã đến lúc phi kiên 
quyết xóa bỏ lối quản lý hành chính — 
quan liêu, bao cấp trần lan, tháật 
sự chuyền sang phương thức quản 
t nh doanh x+ä hội chủ ngiữa. Mặt 
khác, phải chống xu hướng muốn hạ 


thấp vaj trò của kế hoạch, thu hẹp cả 


': những 'phần đích đáng của kế hoạch 
Nhà nước đề mở rộng sản xuất 


ngoài kế hoạch, thôi phồng cơ chế thị 
trường, chạv theo thị trường tự do, 
lần tránh sự kiềm soát của Nhà nước 
Đó: là biêu hiện của tư trởng 0ó chính 
phủ, một xu hướng sai lầm và nguy 
hiểm cần phải xóa bỏ. 


4—~ Phản phối lại thu nhập quốc dân 
Iheo pèu cau của ba nhiệm pụ chiến 
lược ðod kẽt hợp đừng đán ba lợi ích. 


Chúng ta đang gặp mâu thuần cực 
kỳ gay gát giữa tình trạng sản xuất 
thấp kém với yêu cầu phản phối theo 
ba nhiệm vụ chiến lược. vửa bảo đảm 
đời sống nhân dân, vừa tăng cường 
tiêm lực quốc phòng, vừa bảo đảm 
tích lũy đe xây dựng cơ sở vạt chất 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Mặt 
khác, công tác phản phối mắc nhiều 
khuyết điềm, không giải quyết dúng 
mối quan hệ giữa lợi ích của toàn xã 
hội với lợi ích của tập thê và lợi ích 
người lảo động. Vì vậy, vấn đẻ phản 
phối lại thu nhập quốc dân, bảo đảm 


- yêu cầu của ba nhiệm vụ chiến lược, 


bảo đảm kết hợp ba lợi ích, lì vấn 
đề cấp bách hiện nay. 


Đề giải quyết các mâu thuần trên 
đày, vấn đề cơ bản là phải ra sức đầy 
mạnh sản xuất bằng cách tận dụng 
sức lao động. tài nguyên, khá năng 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và 
những tiến bộ kỹ thuật đã đạt được, 
tăng nhanÌ-năng suất lao động xã hội, 
chuyền từ tải sản xuất giản đơn sang 
tái sản xuất mở rộng. tạo ra nguồn 
thu nhập quốc đân có khả năng đáp 


ứng vêu cầu của ba. nhiệm vụ chiến 


lược. 


Đồng thời, phải giải quyết tốt vấn 
đề phản phối lại thu nhập quốc đản 
trên quv mò toàn xã hội, càn đối lại 
khả năng và như cầu, xác định chính 
sách phản phối các nguồn vốn miột 
cách tiết kiệm và có hiệu quá, vừa đáp 
ứng nhủ cầu đời sống và quốc phòng, 
vừa tạo ra nguồn tích lũy đề tái sản 


2) 


xuất mở ròng. Trong tỉnh hình hiện 
nay, đề tạo điều kiện cho tái sản xuất 
mở rộng. phải vừa khai thác nguồn 
vốn tử trong nước, vửa thực hiện sự 
"hợp tác quốc tế, chủ yếu là với Liên- 
xô và Hội đồng tương trợ kinh tế, và 
sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, tăng 
nhanh nhịp độ phát triền sản xuất. 


Trước mắt, ồn dịnh Đà lừng Đbước 
cử thiện đời sống của nhân dán, nhất 
là của công nhân và nhân viên Nhà 
nước sống ở thành thị, và đồng bào 
ở một số vùng nông thôn đang gặp 
khó khăn, là một nhiệm vụ rất bức 
thiết. Trong khi chưa có khả năng 
nâng cao ngay đời sống, chúng ta 
phải tìm mọi cách giẫm bớt khó khăn, 
ỏn định đời sống, tạo diều kiện dầy 
mạnh sản xuất. | 


_Muốn vậy, phải phán phối lại thu 
nhập của các tàng lớp dân cư theo 
hưởng bảo đảm lợi ích chính đáng 
của nhân đân Iao động ở thành thị 
và nông thôn, bảo đảm đời sống của 
công nhân cán bộ; phải bảo vệ lợi 
ích của những người lao động chân 


chính, điều tiết thu nhập của những: 


người có thu nhập cao không hợp lý 
và phi pháp. 


Việc phân phối quỹ tiêu dùng phải. 


quán triệt nguyên tắc phân phối theo 
lao động, đồng thời, tùy theo trình độ 
phát triên sẵn xuất mà tăng phúc lợi 


xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ lợi „ 


ích toàn xã hội với lợi ích của tập thê 
và lợi ích cá nhân của người lao động. 
Chỉ có như vậy mới tạo nên động lực 
khuyến khích người lao động hăng 
hái sản xuất. Trong khi quỹ tiêu dùng 
còn hạn chế, việc chỉ cho phúc lợi 
phải rất hợp lý, có hiệu quả; mặt 
khác phải xóa bỏ tình trạng cung cấp 
tràn lan, giảm chỉ phí quản lý hành 
chính, thực hiện chính sách tiêu đùng 
hợp lỷ. 

Đề cải tiến công tác phân phối theo 
các yêu cầu trên đây. cần tiến hành 
sự kiêm ke, kiềm soát của Nhà nước đối 
với mọi hoạt động sản xuất, kinh 


s?ẳ 


đoanh của tất cả các thành phần kỉnh 
tế, động viên và sử dụng mọi nguồn 
vốn của xã hội, đấu tranh kiên quyết 
chống tệ ăn cắp, hối lộ, móc ngoặc và 
lạm dụng quyền hành đề phá hoại 
chỉnh sách phân phối, quét sạch tệ 
đầu cơ, tích trứ, buôn lậu. 


5—Ön dịnh lưu thông hàng hóa, làm 
chu Lhị trường. 


Có sản xuất hàng hóa thì tất yếu có 
lưu thông hàng hóa và tiền tệ, có sự 
hoạt động của thị trường. Trong tình 
hinh sản xuất thấp kém, ta đã phân 
phối không hợp lý, lại không tồ chức 
tốt lưu thông hàng hóa, do đó đã gây 
nên sự biến động rất lớn trong lĩnh 
vực lưu thông, tác động xấu đến tỉnh 
hình sản xuất, phân phối và đời sống. 


Vấn dề cấp bách đặt ra là phải 
nhanh chóng ồn định lưu thông hàng 
hóa, làm chủ thị trường. Muốn vậy, 
Nhà nước phải tăng cường các biện 
pháp nắm nguồn hàng, nằm tiền tệ, giá 
cả, quản lJ chặt chẽ lao động. 

Trong nền kinh tế của ta hiện nay, 
sự lưu thông hàng hóa diễnˆra trên 
hai cơ cấu thị trường khác nhau: mới 
là, thị trường có tồ chức, hai lẻ, thị 
trường không có tồ chức (hay là thị 
trường tự do). 

Mỗi loại thị trường có vai trò và 
tác dụng của nó. Không thề dùng thải 
độ giản đơn hoặc thô bạo đối với thị 
trường. Có kinh tế phụ gia đình, nghề 
phụ ở nông thôn, sẵn xuất cá" thề và 
tư nhân, thì còn có thị trường tự do 
bên cạnh thị trưởng có tồỒ chức. Nếu 
coi những? gì ngoài kế hoạch Nhà nước 


đều là bắt hợp pháp thì cũng tức là 


phủ nhận tính tất yếu của thị trường 
tự do. Nói về sự cần thiết tất yếu của 
thị trưởng tự do trong thời kỳ quá độ, 
lLê-nin đã viết: “Hoặc giả tìm cách 
ngăn cấm, chặn đứng mọi sự phát triền 
của sự trao đồi tư nhân, khôòng phải 
là của Nhà nước, tức là của thương 
mại, tức là của chủ nghĩa tư bản, một 
sự phát 'triền không thề tránh được 
khi có hàng triệu người sản xuất nhỏ. 


` 


Chính sách ấy là đại đột và tự sát đối 
với đảng nào áp dụng nó. Đại dột, 
bởi vi, về phương diện kinh tế, chính 
sách ấy không thể nào thực hiện được ; 
tự sát. vì những đẳng nào thị hành một 
chính sách như thế nhất định sẽ bị 
phá sẵn » (1). Vấn đề ở đây là phải 
quản lý tốt thị trường tự do, loại trừ 
cho được bọn đầu cơ, buôn lậu. 

Việc sử dụng quan hệ thị trường 
là việc làm (ự giác, dựa trên cơ sở 
nhận thức và chủ động vận dụng các 
quy luật kinh tế với một cơ chế tác 
động đúng đắn; chúng ta không đề 
cho thị trưởng chỉ phối sản xuất, lưu 
thông và đời sống một cách tự phát, 
mà phải quản lý thị trưởng và vươn 
lên làm chủ thị trưởng. 

Đề làm chủ lưu thông hàng hóa, 
làm chủ thị trường, Nhà nước*phải 


` 


quản lý toàn bộ thị trưởng, mở rộng 


thương nghiệp xä hội chủ nghĩa đi đôi 
với tăng cường công tác thuế. 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải hoạt dộng trên cả hai Lhị trường : 
có tồ chức và không có tồ chức ; bằng 
hai phương thức kinh doanh: thương 
nghiệp cung ứng theo kế hoạch và 
thương nghiệp kinh doanh trong và - 
ngoái kế hoạch; bằng hai toại giá: 
giá chỉ đạo và giá thỏa thuận (bảo 
đảm kinh doanh). Phải cải tiến phương 
thức mua, bán hàng hóa đi đôi với việc 
kiên quyết bài trừ buôn bán trái phép. 

Công tác thuế cần được tăng cường 
đúng mức, vừa chốnz thất thu, bảo 
đảm cân đối ngân sách: của Nhà nước, 
vừa điều iiế! thu nhập của các tầng 
lớp dân cư, và quản lý thị trường 
một cách có hiệu lực, 


+ 


II — KIỆN TOÀN BỘ MÀY QUẦN LÝ, BÓ TRÍ ĐỦNG, 
BỒI DƯỠNG VÀ SỬ DỤNG TỐT CÁN BỘ THEO 
YÊU CẦU CỦA PHƯƠNG THỨC QUẦN LÝ MỚI 


Đường lỗi kinh tế của Đảng, kế 
hoạch của Nhà nước, phương thức 
quản lý kinh tế thề hiện trong các 
chính sách, chế độ về kế hoạch hóa, 
về bạch toán kinh tế và các đỏn bầy 
kinh tế, đều do bộ máy quản lý và 
đội ngũ cần bộ đảm nhận việc tô chức 
thực hiện. Do đó, chúng ta phải cùng 
một lúc giải quyết tốt hai loại vấn đè 
có tác động nhân — quả chặt chẽ với 
nhau : 


Một là, thấu suốt đường lối của 
Đảng, xây dụng kế hoạch đúng. cải 
tiền kế hoạch “hóa và các chính sách 
đòn bây, tóm lại là quyết định giải 
pháp đúng về quản lý. 


Hai là, bảo đảm thực hiện giải pháp 
đúng đó bằng một bộ máy quản lý 
Xiược tò chức hợp lý. có hiệu lực cao, 
và bằng mọt đội ngũ cán bộ được lựa 


chọn, bố trí đúng, được bỏi dưỡng, 
đào tạo tốt. 

Giải pháp đúng về quản lý cho 
phép kiện toàn bộ máy quán lý, tạo 
ra động lực thúc đầy đội ngũ cán bộ, 
phát huy mặt mạnh của cán bộ,.làm 
này nở nhân tài. Ngược lại, những 
thiếu sót, sai lệch trong giải pháp về 
quản lý lan truyền sang bộ máy. gâyv 
nên những khuyết diễm trong tö chức 
và chế độ làm việc, khiến cho những - 
mặt tiêu cực trong đội ngũ cán bộ có 
mảnh đất đề tồn tại và thậm chí tăng 
lên. 

Nhưng tô chức quản lý không thụ 
động chịu ảnh hưởng một chiều của 
phương thức quản lý, mà có sức sống 


(l) V, Lê-nin : « Bàn về thuế lương thực », 


Tuyên tập, Nxb Sự thạt, Hà-nội, 1969, quyền 
lI, phần HÍ, tr. 502. 
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độc lập của mình, có tác động trở lại 
rất lớn đến giải pháp quản lý. Chính 
tồ chức quản lý và đội ngũ cán bộ là 
lực lượng nghiên cứu giải pháp quản 
lý, quyết định giải pháp quản lý và 
đưa giải pháp quản lý vào cuộc sống. 
Nhìn tử góc độ đó, chất lượng của tồ 
chức quản lý là nhân tổ quyết định 
chất lượng của giải pháp quản lý và 
bảo đảm giải pháp đó được thực hiện. 


Chúng ta vừa phải chăm lo thấu 
suốt đường lối của Đảng và nắm 
vững các quan điềm về quản lý kinh 
tế đề có giải pháp quản lý đúng, vừa 
phải chăm lo kiện toàn bộ máy quản 
lý, chấn chỉnh chế độ làm việc, bố trí 
dúng và bồi dưỡng tốt đội ngũ cần 
bộ. Hai mặt này phải được coi trọng 
nh nhau. Ở những nơi mà hiện nay 
tồ chức bộ máy, chế độ làm việc, đội 

ngũ cán bộ có nhiều khuyết điểm và 
quá yếu, đuối sức quá xa so với nhiệm 

vụ, thì việc kiện toàn tô chức và giải 
quyết vấn đề cán bộ trở thành khâu 
đầu tiên và khâu quyết định đề triền 
khai công việc theo phương thức quản 
lý mới. : 


Việc kiện toàn bộ máu quản lý xuất 
phát từ những đòi hỏi về xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và phương † thức 
_ quản lý mới. Trong xày dựng tô chức, 
phải coi trọng chặt lượng, bảo đảm 
hiệu lực của bộ máy, hiệu quả của 
sản xuất, kinh doanh; phải xuất phát 
từ công việc, tử yêu cầu kinh tế — kỹ 
thuật mà đặt tô chức và bố trí cán 
bộ, khắc phục tỉnh trạng quan Hiệu, 
còng kềnh, cách biệt, gò bó cơ SỞ, 
cũng như tỉnh trạng phàn tán, lòng 
léo ký luật, 


Bộ máy nào rất cần thiết và dang là 


khảu yếu thi cần tăng cường mạnh. 
bộ máy nào chưa có yêu cầu cấp bác h, 
thì cần củng cố, chuản bị bước phát 
triển. Bộ máy nào trùng lấp thì cần 
hợp nhất. Cần bỏ những bộ phản thửa 
và bộ phận trung gian không cần thiết, 


Phải phần công sản xuất và phản 
định quyền hạn thật rõ ràng giữa các 
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Bộ, không đề tình trạng có việc thiếu 
cơ quan phụ trách, có việc nhiều cơ 
quan cùng làm. 


Cần phân biệt rõ chức năng quản 
lý hành chính — kinh: tế của Bộ với 
chức năng quản lý sản xuất — kinh 
doanh của các tồ SE kinh tế thuộc 
Bộ. 


Phái phân cấp thật dứt khoát, cụ 
thề đối với từng tỉnh, từng huyện; 
mở rộng quyền chủ động cho tỉnh, 
huyện, cơ sở, khòng đề kéo dài tỉnh 
trạng tranh chấp. 


Trong công tác kiện toàn tö chức 
bộ máy của Đảng và Nhà nước. cần 
thực hiện nghiêm túc việc cải liền chế 
độ làm iệc, lăng cường kỦ luật của 
Đảng bà Nhà nước. Phải tô chức tốt 
quá trình thu thập, tông hợp thông 
tin, nắm kịp thời, chính xác những 
thông tin cần thiết đề giải quyết tỉnh. 
hình, tô chức một cách khoa học công 
tác lãnh đạo. Phải thu hút đòng dảo 


. cán bộ kinh tế, khoa học kỹ thuật vào 


việc chuần bị và xây dựng những 
phương án kinh tế — kỹ thuật. Trong 
quá trình thực hiện nghị quyết, phải 
xác định trách nhiệm cho từng người 
đối với từng việc; tồ chức tốt việc 
kiềm tra thực hiện các chính sách, 
chế độ, không đề lơi lông, kém hiệu 
lực như hiện nay. 


Đối với tất cả các chức trách, đều 
phải có quy định cụ thề, nghiêm ngặt, 
bảo đảm thực hiện trong bất cứ tỉnh 
huống nào, không đề trễ nải công 
việc, không xuê xoa dối với bất kỷ 
ai vi phạm tài sản xã hội chủ nghĩa. 
Phải đề cao chế độ kỶ luật và chế độ 
Irách nhiệm, cả trách nhiệm tập thề 
và trách nhiệm cá nhàn, về cả tỉnh' 
thần và vật chất, bảo đảm ký luật 
nghiêm ngặt trong việc chấp hành 
nựÌhh! quyết, -chỉ thị của Đảng và kế 
hoạch của Nhà nước. Phải tăng cường 


pháp chế xã hội chú nghĩa, xứ ly 
nghiêm mình mọi sai phạm bất. kỷ Ừ 
cấp nào, chòng từ tưởng và những 
biều hiện đặc quyền đặc lợi», đặt 


mình lên trên pháp luật, lên trên nghị 
quyết của Đẳng. 


Xây dựng và thực hiện nghiệm túc 
chức năng của từng tô chức và từng 
người, quyên hạn và trách nhiệm căn 
xứng với nhau, bảo đảm cho các quyết 
định được chính xác, tô chức thực 
hiện được mau lẹ, dứt.điềm. 


Trên cơ sở chức năng rõ ràng, cụ 
thể mà tỉnh giản biên chế hành chính, 
tăng cường cân bộ, nhân viên cho bộ 
máy sản xuất, kinh doanh, cho cấp 
huyện và cơ sở. 


Di đôi với kiện toàn bộ máy quản 
lý, phải chăm lo củng cố các đơn oị 
kinh lế cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi và đòi hỏi các cơ sở sản xuất làm 
việc có năng suất, chất lượng và hiệu 
qua. Các cơ sở kính tế còng nghiệp, 
nòng nghiệp quốc doanh, hợp tác xã, 
công tư hợp đoanh... đều là nơi quân 
chúng lao động thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của mình, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, sản xuất`ra 
của cải vật chất. Cơ sở cũng là nơi 
diễn ra hằng ngày, hằng giờ, cuộc đấu 
tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, 
bộ máy lãnh đạo và quản lý phái 
hưởng mạnh 0ê cơ sở, lấy cơ sở làm 
đối tượng phục vụ một cách thông 
suốt, nhanh nhạy, trực tiếp, thường 
xuyên bám sát và cúng cố eơ sở, kịp 
thời giải quyết những vấn dẻ do cơ 
sở đẻ ra. Hiện nay, các cơ sở sản xuất, 
nhất là cơ sở quốc doanh và hợp tác 
xã. đang gặp nhiều khó khăn trong 
sản xuất, kinh doanh, cần tạo các điều 
kiện đồng bộ đề các cơ sở có thê chủ 
động xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
tránh tùy tiện xáo trộn các điều kiện 
sản xuất, gây phiên hà cho cơ SỞ. 
Căn tô chức kiềm kê thiết bị, lao.dòng, 
vật tư, nguyên liệu ở từng xí nghiệp 
đề sử dụng tốt mọi năng lực sẵn xuất. 


Cần đãy mạnh công tác xảy dựng 
huyền pảc kiện toản cắp huycn. tập 
trung sức làm tốt ở khoảng 60 huyện 
có tỷ suất hàng hóa nông sản tương 


đối cao, có khả năng nhanh chónÊ 
tạo ra quỷ hàng hóa cho Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, bằng cách tăng 
cường đầu tư có trọng điềm, tiễn hành 
quy hoạch và tö chức lại sản xuất, bồ 
sung cán bộ và cải tiền quán lý. 


Khàu quan trọng có tính chất quyết 
định là công tác cán bộ. Về vấn đẻ cán 
bộ, Đăng đã có nhiều nghị quyết đúng 
đắn, nhưng chưa thực hiện được tốt. 

"Văn đề đặt ra trước hết là phải biết 
lựa chọn, đào tạo, bói dưỡng cản bộ, 
sử dụng và đánh giá đúng cán bộ. 

Cần bố trí lại đội ngũ cán bộ quan 
lý cho phủ hợp với phương thức quản 
lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa, gòn 
những người thích hợp nhất với từng 
vị trí, có khả năng tạo ra bước phái 
triển mạnh trong công việc. 

Kiên quyết thay đôi một số cán bộ 
không làm chạy việc mà còn cẩn trở 
nghiêm trọng hoạt động của toàn hộ 
máy... Thay vào đó bằng những cán 
bộ có tài tô chức, không những trung 
thành, tận tụy, mà còn đủ khả nàng 
nắm và thực hiện có sáng tạo đường 
lối, chính sách, những nhiệm vụ do 
Đẳng và Nhà nước đề ra, đủ khả 
năng làm chuyên động toàn bộ máy. 

Đội ngũ cán bộ quản lý phải được 
bố trí theo cơ cấu đồng bộ, bồ sung 
được cho nhau, vừa vững vàng vẻ 
chính trị, vừa tính thông vẻ nghiệp 
vụ, có năng lực quản lý kính tế, Rÿ 
thuật, vừa chắc chắn, vừa xông xáo, 
sáng tao, táo bạo, nhạy bén; gòm 
những người ưu tú nhất, bảo đảm 
tiêu chuẩn nhất trong các lứa tuôi. 
Trong cơ cấu đó, phải đề cao vai trỏ 
và trách nhiệm của người thủ trưởng. 

Afột điều rất quan trọng là phi liên 
chuần hóa cán bọ theo từng chức đanh, 
trên cơ sở đó mà lựa chọn và bố trì 
đúng cán bộ. 

Phải kiềm tra công việc thưởng 
xuyên và chặt chế, cán bộ làm tốt cần 
được khen thưởng kịp thời và đích 
đáng, cần bộ nào tổ ra không đủ khá 
nàng đảm đương nhiệm vụ thì phải. 
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thay đồi. Chúng ta hãy làm đúng lời 
đạy của Lê-nin: €Mãu chốt của toàn 
bộ công tác sẽ là ở việc hựa chọn người 
và kiêm tra việc chấp hành công tác. 
Nếu vẽ phương diện đó, chúng ta học 
tập được đề làm được mọi công việc 
một cách thực tiên..., chúng ta cũng sẽ 
khác phục được tất cả mọi khó 
khăn 2Ð), 
z 

Trong công tác tö chức. không 
trần khỏi những trường hợp có nhụ 
cầu công tác mà ta chưa có cần bộ 
thích hợp, cho nền nhiêu đồng chí 
được giao nhiệm vụ quản lý kinh tế, 
mà chưa được đào tạo về kinh tế, 
Đằng ta đang gấp rút bội dưỡng cán 
bộ quản lý, và đòi hỏi mỗi cần bộ 
phải ra sức học fập nàng cao năng 
lực quản lý, không thê kéo dài tỉnh 
trạng sử dụng cán bộ như hiện nay. 


Phải mở rộng hệ thống trưởng, lớp 
bồi dưỡng đề mọi eán bộ từng bước 
được bòi dưỡng có hệ thống, và tiếp 
đó, định kỷ 3—5 năm được bồi 
đưỡng vài tuần, vài thăng về đường 
lõi. chính sách của Đẳng, về phương 
pháp cong tác, về những tiến bộ trong 
khoa học, kỹ thuật và quản lý. Trước 
mắt, coi trọng bội đưỡng về quản lý 
kính tế cho các loại củn bộ quản lý 
từ cơ sở trở lén. Dày mạnh bồi dưỡng 
về chính trị, kính tế, Ký thuật cho 
cán bộ đương chức, tiên tới bảo đảm 
bòi dưỡng những kiến thức cần thiết 
cho cần bộ kế cận theo từng chức 
danh, trước khi đẻ bạt. 


BÀ) 


Chúng ta cần chăm ïo xây dựng đội 
ngũ chuuên gia, tạo điều kiện cho họ 
phát huy sức sáng tạo của mình, kết 
hợp khéo léo giữa các thế hệ, các lớp 
căn bộ già và trẻ, eñ và mới, cán bộ 
chính trị và chuyên gia, sử dụng tốt 
các chuyên gia từ trong chế độ cũ đề 
lạ?, 

Cần bố trí ồn định và chuyên môn 
hóa cán bộ khoa học, kỹ thuật. Gắn 
cán bộ với việc cụ thê, với cơ sở sản 
xuặt. Đưa cán bộ xuống các vùng tập 
trung chuyên canh, thàm canh, các 
công trình mũi nhọn, các nông trường 
mới xây dựng. Có chính sách khuyến 
khích vật chất thỏa đáng và đặt thành 
kỹ luật bắt buộc đưa hànz loạt cán 
bộ, kế cả cán bộ phụ trách, từ các cơ 
quan hành chính cấp trên về cơ sở 
đề phân bố lại đội ngũ cán bộ, vừa 
thúc đây sản xuất phát triền, vừa tạo 
điều kiện cho cán bộ trưởng thành 
nhanb, 


Trong tình hình hiện nay, tỉm ra 


"được những giải pháp đúng đắn là 


vấn đề khó ; tồ chức thực hiện trong 
thực tiên lại càng khó khăn hơn. Vị 
rậy, trên cơ sở quán triệt các quan 
điềm cơ bản của Đẳng, phải gấp rút 
kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường 
đội ngũ cán bộ đề bảo đảm công tác 
tö chức thực tiễn có hiệu quả cao. 


` 


(2) V. Lê-nmn: Tưyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, I969, quyền lÏ, phần lI, tr. 626 


Đấu tranh khắc phục các 
hiện tượng tIỂU cực 


AU khi giải phóng miền 
Nam, thực hiện thống 
nhất nước nhà, chúng ta 
đã tiến hành việc khôi 
phục, cải tạo và phát triền nền kinh 
tế, bảo đảm và ôn định đời sống nhân 
dân, đồng thời đánh thẳng hai cuộc 
chiến tranh xâm lược của bọn phản 
đông trong giới cảm quyền bắc-kinh. 
Đó là những thành tích căn bản và 
to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân ta trong những năm đày khó 
khăn vừa qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tích to lớn nói trên, tỉnh hình kinh tế, 
đời sống sau chiến tranh có nhiều khó 
khăn, công tác qưản lý kinh tế và 
quản lý xã hội có nhiều thiếu sót, sơ 
hở, do đó, những biểu hiện tiêu cực 
trong xã hội đang phát triền, nhất là 
tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng. 
Tỉnh hình này đã gày nhiều thiệt hại 
về tài sẵn xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng 
không tốt đến sản xuất, khoét sâu 
thêm những khó khăn về kinh tế tài 
chính của Nhà nước, gây khó khăn 
cho*đời sống của, nhân dân, nhất là 
bộ đội, cản bộ, công nhân, viên chức, 
gây trở ngại lớn cho việc quản lý 
trật tự an nĩnh xã hội... 


ĐỖ - MƯỜI 


Vì vậy đề phát huy được thắng lợi 
to lớn về mọi mặt nói trên, đề khai 
thác và phát huy khả năng và tiềm 
lực kinh tế to lớn của đất nước, sớm 
khắc phục những khó khăn về kinh 
tế, và dời sống, xây dựng nền kinh 
tế độc lập, tự chủ, xã hội chủ nghĩa, 
chúng ta phải ra sức thực hiện một 
nhiệm vụ cấp bách mà nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 6 của Trung ương 
Đảng dã nêu ra là đấu tranh khắc 
phục các biều hiện tiêu cực trong xã 
hội, nhất là tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp 
quần chúng, kết hợp nhiệm vụ này với 
các nhiệm vụ đảìy mạnh sản xưất và 
òn dịnh đời sống nhín dân, tàng 


cường quốc phòng và an nình. sẵn 


sàng chiến đấu chống xàm lược, °bao 
vệ Tô quốc. 

Thái độ của môi người chứng ta, 
nhất là những người cán bộ cách 
mạng, đẳng viên cộng sản là phải 
kiên quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực ấy, tiến tới xóa bỏ 
các hiện tượng ấy ra khỏi đời sống 
xã hội, vì nó đi ngược lại bản chất 
tốt đẹp của chế độ ta, gây thiệt hại 
đến lợi ích của nhân dân lao động, 
vì nó làm suy yếu cơ chế chuyên 
chính vô sản, từ cơ cấu tồ chức chỉnh 
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quvền, đến cơ cấu tô chức của Đảng 
và các doàn thê quản chúng, vì nó 
làm thoái hóa, biến chất bộ phán non 
yếu trong đội ngũ cán bộ, đăng viên. 
Phai kiên quyết đấu - tranh chống 
những hiện tượng tiêu cực ấy với 
tính thần đũng cảm của người cộng 
sản. Vị lợi ích của nhàn dân, chúng 
(ta quyết tàm đưa phong trào đấu 
tranh chống tiêu cực đến thắng lợi. 


Đấu tranh khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực là một nhiệm vụ cách mạng: 
Nhưng trong những năm vừa qua, 
nhiều nơi chưa làm tỏtL cuộc đầu 
tranh này; có nơi làm qua loa, đại 
khái, không thường xuyên liên tục, 
và không làm đến nơi đến chốn, có 
căn bộ, đang viên chỉ nói mà không 
làm, giữ thái độ bàng quan, vô trách 
nhiệm, đo đó hiệu qua cuộc đấu tranh 
chòỏng những hiện tượng tiêu cực 

„trong xã hội thấp, 


Từ khi có nghị quyết Hỏi nghị lần 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng và chỉ thị 81 của Ban bí thư về 
chống tiêu cực, các ngành, các cấp có 
đìy mạnh hoạt động chống tiêu cực, 
một số nơi làm tốt, đã ngàn chặn được 
một số hiện tượng tiêu cực. Nhưng 
những chuyên biến ấy chưa miạnh 
mẽ, chữa trở thành phong trào quản 
chúng. 


“Nguyên nhàn chính của tỉnh hình 
naVv là sự lãnh đạo 0à chỉ: đạo của 
ung 0ðdđ Vhd nước, của cóc Ingạda th, 
các cặp đổi ĐỚI bản đề này có nhiều 
khuyết điềm : | 


hhuyet điểm lớn nhất là chúng ta 
chưa làm cho cần bộ, đẳng viên thấy 
hết tác hại nhiêu mặt pd nguy hiền 
củu các hiện tượng tiêu cực nà$®, 
(hính vị cần bộ chúng f†a chưa nhận 
thức Tõ tính chất nguy hiểm của 
những hiện tượng nặy, cho nên có từ 
tưởng chủ quan, coi thường tỉnh hình, 
lơ là trong việc đấu tranh khác phục 
các hiện tượng liêu cực. lHèn nav, 
sau Khí eó nghị quyết lội nghị lần 
thứ 6 của Ban chấp hành trung ương 
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Đẳng và chỉ thị S1 của Ban bí thư về 
chống tiêu cực, nhận thức này cũng 
chưa được thấu suốt trong cán bộ các 
ngành, các cấp." Điều này thê hiện ở 
chỗ các ngành, các cấp chưa có trách 
nhiệm đầy đủ và quyết tâm cao đối - 
với nhiệm vụ chống tiêu cực. Tình 
trạng làm qua loa, hình thức còn khá 
phô biển; thậm chị còn có tỉnh trạng 
tìm mọi cách de không làm. Việc tồ 
chức thực hiện văn theo cung cách 
cũ. ra chỉ thị, phô biến chủ trương 
röi dừng lại. 

Vô mặt quản lý Nhà nước, một 
khuyết điềm nồi bật là chúng ta chưa 
nắm pững công cụ sắc bén là Nhà nước 
chuyên chính ðö sản đề tiến hành cuộc 
đấu tranh này. 


Chúng ta biết rằng chuyên chính 
vô sản có hai chức năng: Xây dựng 
+—. hội mới ad trăn úp kẻ thù. Nếu 
đứng về chức năng xàv dựng mà xét, 
thì việc quần lý kinh tế, quản lý xã 
hội của Nhà nước ta còn nhiều sơ hở. 


Nhiều chính sách, luật pháp của 
Nhà nước chưa được thực hiện 


nghiêm chỉnh. Chế độ. nguyên tắc 
quản lý kinh tế, xã hội bị buông lỏng, 
trách nhiệm không rõ ràng. Nhiều 
chế độ khỏng còn phủ hợp nữa 
nhưng văn chưa được sửa đói. Công 
tác thanh tra, kiểm tra, kiềm kê, 
kiểm soát tiến hành không thường 
xuven, ít hiệu lực... 


Nếu đứng vẻ chức năng trấn áp kẻ - 
thủ mà xét, thì Nhà nước ta đã chiến 
thâng kế thủ bên ngoài và bọn tay 
sai cũa chúng một cách rất oanh liệt. 
Nhưng đổi với những hiện tượng tiêu 
cực trongø xã hội, nhất là tệ ăn cấp, 
hỏi lò, ức hiếp quan chúng — một 
loại kế thủ rất nguy hiểm trong nội 
bộ chúng ta —, chúng ta lại Không 
kiên quvếE trăn áp, đấu tranh ngàn 
chặn, đi đến xóa bó tận gốc, 


(Chúng ta làm cách manở là về lợi 
¡ch của nhàn dàn, Nưày nàịyv, chúng 
ta đã có chính quyền, chúng ta phải 
chăm lo báo vệ lợi ích trước mát và 


lâu dài của nhân dập. Đề tỉnh trạng 
ăn cắp, hồi lộ, ức hiếp quần chúng 
phát triền, gày thiệt hại cho đời sống 
cúa nhản đản, là Nhà nước ta chưa 
làm tròn trách nhiệm đối với nhân 
đản, chưa bảo đầm được quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động 


* 


Cuộc đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội hiện này, 
về thực chất là một bộ phận {rong cuộc 


đấu tranh đề giải quvết văn đề ai 


thắng ai giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mội 
cuộc đấu tranh cách mạng pửa cấp 
bách, mửa ldu (đái. Trong cuộc đấu 
tranh này, Nhà nước cách mạng phải 
thắng bọn phá hoại, bọn ăn bám. bọn 
sảu mọt của xã hội. Nếu khônz, thì 
không thê có chủ nghĩa xã hội theo 
ý nghĩa chân chính của nó. 

Cuộc đấu tranh này có tính chất 
cấp bách là vì hiện nav các hiện tượng 
tiêu cực dang gầv tác hại trên nhiều 
mặt hoạt động của xã hội, từ lĩnh vực 
kinh tế đến lĩnh vực chính trị, tâm lý 

xã hội... nó đang làm suy vếu các tô 
chức cách mạng của ta. Phải thấy 
đây là vấn đề rất quan trọng của Nhà 
nước: chuyên chính vô sản của ta. 
Nếu không tiên hành một cách kiên 
quyết và khẩn trương đề chặn đứng, 
đày lùi các hiện tượng tiêu cực này, 
thí tỉnh hình sẽ điển biến nghiêm 
trọng hơn nữa, phức tạp hơn nữa. 


Song, cuộc đấu tranh chống các. 


hiện tượng tiêu cực này lại lậu dải, 
không thê chỉ làm một - lần là xong. 
không phải chỉ trong một thời gian 
ngắn là có thê xóa bỏ ngayv được. Có 
nơi có lúc các hiện tượng này đã bị 
đầy lùi một bước, nhưng sau đó nếu 
không tiếp tục đấu tranh thì các hiện 
tượng ấy lại quay trở lạt. Vi vậy phải 
có tỉnh thân đấu tranh kiên trừ 0à liên 
lục, có phương pháp đúng đắn mới 
chiến thắng hoàn toàn các hiện tượng 
tiêu cực ấy : 


« 


Cuộc đấu tranh chống tiêu cực lần 
này là một cuộc đấu tranh trên nhiều 
mặt, tức là mọi biêu hiện tiêu cực 
trong đời sống xã hội đều phải chống 
Tuy nhiên, trong các mặt tiều cực, 
cản tập trung chống tệ án cáp, hối lọ, 
tức hiếp quần chúng vì tệ ăn cắp, hồi 
lộ, ức hiếp quản chúng đang gày ra 
nhiều trở ngại lớn trong hoạt động 
xã hội; về thực chất đó là những 
hành động bóc lột, áp bức quần chúng, 
những hành động trái với bản chất 
chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Yêu câu cấp bách hiện nay là các 
“ngành, các cấp phải khắc phục cho 
bằng dược tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp 
quần chúng ; nhất là trong giưo thông 
bận tải, phản phối tưu Phóng. F lurờng 
ng hiệp. pẠt tự, lương thực,Erong qdn TỦ 
nhà đất, hộ khầu, tuyên sinh ; tập trung 
vào việc kiềm kê, kiểm soát. tàng 
cường quản lý, chống lấy cắp các vật 
tư chiến lược, các mặt hàng thiết vếu 
đối với sản xuất và tiêu dùng, nhất là 
lrơng thực, xăng đu, ạt tư phục nụ 
sản quai nông nghiệp, phụ tùng thiết 
bị, mưu móc, 0ứi, thuốc chữa bệnh. 


Theo yêu cầu trên đây, tất cả các 
ngành, các địa phương, các đơn VỊ cơ 
sở đẻêu tiên hành chống tiêu cực, 
Nhưng trong khi đôn đốc và chỉ đạo 
phong trào chung, cần tập trung vào 
các trọng tảm, trọng điềm để làm thật 
tốt. Trong chống ăn cđp, còn tập trung 
chống những vụ ăn cáp lớn, những 
vụ lợi dụng chức quyên dễ ăn cấp, 
và khắc phục cho được việc ăn cáp 
những vạt tự chiến lược, những hàng 
hóa phục vụ sản xuất, chiến đâu và 
nhủ cäu thiết yêu của đời sóng nhàn 
đàn, Trong chong đói lộ, can tạp trung 
chống hỏi lộ trong những Kkhaảu giải 
quyết nhà Ở, hộ Kkhaiu, việc làm, di 
học, đăng ký kính doanh, v v. Trong 
chống te hiến, cần Tập trung chồng 
những hành động cán bộ lạm dụng 
chức quyền và tö chức để trủ đạp, tra 
thủ những nưười phát hiện, tô giác 
những việc làm sai trái của mình, 


J1 


Đề thực hiện mục đích, yêu cầu 
và phương hướng của cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực lần này, căn có những 
biện pháp đúng. | 

1 — Làm tối cóng tác tuyên 
truyền giáo dục 0à phát động phong 
trào quần chúng dầu tranh chống tiêu 
cực. Đây là một công tác rất quan 
trọng, nhưng lảu nay chúng ta 
chưa làm tốt. Công tác tuyên truyền 
giáo dục lân này phải đi sâu vào nội 
dung chống tiêu cực, gây một dư luận 
rộng rãi trong quần chúng lên án các 
tệ nạn này và hướng dẫn quần chúng 
thực biện các biện pháp khắc phục đi 
đến xóa bỏ các tệ nạn xã hội ấy, làm 
cho các thói hư, tật xấu ấy, các ung 
nhọt của xã hội cũ còn rơi rớt lại 
ấy không có đất đề sinh sôi nảy nở 
trong xã hội chúng ta. 

Việc phát động phong trào, quần 
chúng đấu tranh chống các hiện tượng 


tiêu cực trong xã hội phải đi đôi với . 


việc giáo dục, xây dựng cho mọi người 
lõi sống của con người +ã hội chủ 
nghĩa, lấy lao động sản xuất xây dựng 
và bảo vệ Tö quốc làm lẽ sống, có 
tỉnh thần trách nhiệm bảo vệ của 
công, ý thức tô chức kỷ luật, tính thần 
phục vụ nhàn dân và tôn trọng quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
mọi người, không ăn cắp, hối lộ, ức 
hiếp quần chúng, không làm ăn gian 
dõi, đầu cơ trục lợi. Cần công bố rộng 
rãi các pháp lệnh, nghị định về bảo vệ 
tài sản xã hội chú nghĩa, về *4 chế 
độ? (1), về việc trừng trị các hành 
động phá hoại kinh tế, xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa, vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của quàn chúng, cũng 
như xảm phạm tài sản và vi phạm 
các quyên đàn chủ của công đân. Phải 
lấy những gương người töit, việc tốt 
xây dựng thành những điền hình tiên 
tiến, phát dộng một phong trào cách 
ImẠng sÔi Hỏi trong nhân dàn, trong 
các đơn vị cơ sở làm theo những điền 
hình xã hội chủ nghĩa ấy, nhằm phát 
huy đầy đủ bản chất tốt đẹp của chế 
độ mới, làm cho những mặt tích cực 
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trong xã hội phát triền, áp đảo các 


mặt tiêu cực, tạo được sức mạnh của 
lòng tin vào chế độ, vào Đảng và Nhà 
nước ta. | 

Đề phát động được phong trào quần 
chúng, cần có phương thức vận động 
và tô chức quần chúng thật sát với 
tình hình và nguyện vọng của từng 
đối tượng nhằm tạo điều kiện cho 
quần chúng đứng lên thực hiện quyền 
làm chủ tập thề ở từng ( đơn vị cơ sở 
của mình. @ 


Trong khu vực Nhà nước, cần chỉ 
đạo chặt chẽ việc thực hiện nghị định 
182 — CP của Hội đồng chỉnh phủ về 
quyền làm chủ tập thề của công nhân, 
viên chức, tôn trọng và bảo vệ các 
quyền làm chủ tập thề của họ trong 
lao động sản xuất, trong xây dựng kế 
hoạch Nhà nước, trong bảo vệ Tô 
quốc, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, 
trong tô chức phân phối và đời sống, 
và nhất là quyền kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo và quyền giám sát, kiềm tra. 
Ở nông thôn, cần có những hình thức 
thiết thực đề bảo đảm quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng trong sản xuất 
cũng như trong phân phối ở các hợp 
tác xã nông nghiệp. Cần áp dụng kinh 
nghiệm “phong trào 5 công khai ® ở 
huyện Tiên-hảãi và một số địa phương 
khác đề phát động quần chúng tìm ra 
các biện pháp chống tiêu cực, bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh. 
sản xuất và tăng cưởng công tác 
quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp. 


2 — Chấn chỉnh ngay những khâu 
cắp bách trong công tác quản lý. Đề 
kịp thời ngăn chặn các hiện tượng 
tiêu cực, các ngành, các cấp cần chấn 
chỉnh ngay những khâu công tác quản 
lý có nhiều thiếu sót, sơ hở đang gây 
ra nhiều hành động tiêu cực, không 
chở chấn chỉnh toàn bộ tồ chức, cơ 
chế quản lý rồi mới làm. Thực hiện 

(l) * 4 chế độ › là chế độ trách nhiệm. chế 
độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công, chế độ 
phục vụ nhân dân, mà Hiội đồng Chínb phủ đã 
ban hành. 


cho được yêucâư mà nghị quyết Hội 
nehj thứ 6 của Trung ương Đảng đề 
ra là: “Người đứng đầu mỗi ngành, 
mỏi cấp, mỏi đơn vị phải chịu trách 
nhiệm bào vệ chu đáo những tài sản 
Nhà nước giao cho mình quản lý, 
chắn chỉnh gấp việc quan lý tài 
sản, kho tàng, cửa hàng... tö chức 
kiêm tra thường xuyên và kiêm tra 
đột xuất những vụ xâm phạm tài 
sản xã hội chủ nghĩa, thưởng phạt 
nghiêm mình và kịp thời *, Muốn 
vật 

a) Thủ trưởng mỗi ngành, mỗi cấp, 
mỗi đơn vị cần nắm chắc tải sản Nhà 
mước giao cho mình quản lý; nắm 
chắc cắn bộ, nhân viên thuộc phạm 
vi quản lý của mình; nắm chắc các 
chè đó, 
thè lệ quản lý và đôn đốc, kiêm tra 
c›ăt chế việc thực hiện. 

b) Thực hiện nghiêm chỉnh các chế 
độ kiềm kẻ, kiềm soal, kẽ loản, hạch 
tơđï đối với tài sản Nhà nước ; chấn 
chỉnh các phương tiện và cách thực 
hiện căn, đong, do, đếm, củng cö các 


khởơ tàn”, bến bãi và các thiết bị bảo: 


vệ tài san; chỉ đạo chặt chẽ việc xây 
đựng và thực hiện các đỉnh mức kinh 
t¿ kỹ thuật, nhất là các dịnh mức về 
ngày công, giờ công, vẻ sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu, về gia cóòng 


đặt hàng...; tăng cường công tác 
thanh tra nhân dàn. 
c) Thực hiện đúng các chế độ, thê 


lệ quản lý mà Nhà nước dã ban hành, 
nhằm khôi phục và tăng cường nền 
nếp, kỷ cương trong lao động, quản 
lý kinh tế và tô chức đời sống, khắc 


phục tình trạng vô tô chức, vô kỷ - 


luật trong quản lý. Trong khu vực 
Nhà nước, căn thực hiện ngợhị định 
217—CP của Hội đồng chính phủ về 
xây dựng 4 chế độ (chế đò trách 
nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo 
vệ của công, chế độ phục vụ nhàn 
dân), đề cao trách nhiệm của người thủ 
trưởng. Ở nông thôn, cần thực hiện 
chủ trương về tô chức lại sản xuất, 
chấn chỉnh, kiện toàn việc tô chức 


chính sách, các nguyên tắc, 


quản lý hợp tác xã, hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất mới. 


ở — Chăn lo giá quyết đời SỐ ng nà 
Cúc quyên dợi kinh tế, săn hóa của 
nhàn dàn, 


Đấu tranh chống tiêu cực không thề 
tách rời việc chăm lo giải quyết đời 
sống của nhân dân. Vì vậy, mỗi ngành 
mỗi địa phương, mỗi đơn vị cơ 
sở cần nắm vững tình hình dời sống 
quản chúng trong phạm vi quản lý 
của mình đề có biện pháp giải quyết 
eụ thê và kịp thời. Căn chú ý sắp xếp 
cỏng ăn việc làm cho những người 
chưa có việc làm, số học sinh chưa 
chuyên được cấp, số công nhân, viên 
chức, trí thức vùng mới giải phóng ở 
miỉcn Nam; quan tàm giải quyết các 


“văn đề về phúc lợi và phu cấp của 


công nhân, cố gắng thực “hiện trả 
lương đủ và đúng kỳ hạn cho cán bộ, 
công nhân, viên chức, cải tiến tô chức 
và phương thức phân phối đề lương 
thực, thực phầm và “các hàng tiêu 

dùng thiết yếu đến tàn người dân 
một cách công bằng, hợp lý. Tóm lại, 
trong khi phát động quản chúng đấu 


tranh chốnø tiêu cực, chúng ta phải 


quan tâm giải quyvết tốt những nhu cầu 
về đời sống hằng ngày của nhân dân. 


4 — Chống địch phá hoại kinh tế oà 
chống đầu cơ buôn lạu, lưu manh côn 
đồ ngoài xã hội. - 

Việc đấu tranh chống tiêu cực trong 
khu vực Nhà nước và khu vực tập 
thẻ không tách rời việc chống địch 
phá hoại về kính tế và chống đầu cơ, 
buôn lậu, lưu manh côn đồ ngoài xã 
hội. Cần giáo dục nâng cao cảnh giác 
cho nhàn dân đề chống những âm 
mưu vả hành động phá hoại việc xây 
dựng kinh tế và gây khó khăn cho 
đời sống nhân dân. Nhưng trong khi 
xét xử các vụ án, 
hành động phá hoại với hành động 
vụ lợi cá: nhân đẻ có thái độ xứ lý 
đúng đắn. Cần thực hiện- việc bắt 
buộc phải lao động dối với những 
người làm ăn phi pháp, trốn tránh 
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cần phân biệt rõ. 


lao động, kết hợp cuộc vận động nàyv 
với phong trào xâv dựng nếp sống 
mới, lành mạnh, giản đị; tiến hành 
việc cải tạo bọn lưu manh còn đồ 


chuyên nghiệp; kiên quyết trừng trị 


những bọn tội phạm hình sự, giữ gin 
trạt tự an ninh xã hột. 

ở —¬ Xứ lJ cúc nụ ðL phạm. 

Song song VỚI các biện pháp nói 
trên, các ngành các cấp cần chỉ đạo 
thật kiện quyết công tác xứ lý. Công 
tac xứ lý phải hịp thời, kiên quuết 0a 
nghiêm rnínnh, Đó là biện pháp quan 
trọng của cuộc đấu tranh chống tiêu 
cực, Vì ƒó xứ lý kịp thời, Kiên quyết 
và nưhiêm mình mới để cao được 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững 
được kÝ cương của 
nước, củng có lòng tín của quần chúng. 
Những năm qua, sở dĩ phong trào 
đấu tranh chồng tiều cực chưa có kết 
qua tôi, chính là vì chúng ta chưa 
làm tốt việc xứ lý các vụ ví phạm 
pháp luật, Việc xử lý các vụ ví phạm 
pháp luật làm quá chậm, nhiều tội xử 
qua nhẹ, không phát huy được tác 
dụng của tòa án nhàn dân. V.TI. l.e-nin 
thường nói đến vấn để nàv, Người 
xem việc kết án những bọn ăn hỏi lộ 
quá nhẹ mà lẽ ra phải xứ bản chúng 
là một điều sĩ nhục đối với người 
đẳng viên cộng sắn, và Người đã đề 
nghị truy tố những đăng viên quan 
tòa này trước tỏa án và khai trừ ra 
khoi Đang. 

Trong thời gian tới, căn chọn một 
sö vụ viphạm pháp luật nghiêm trọng 
đựa ra xư lý công khai và trừng trị 
đích đảng, Đối với những việc cần truv 
tố trước pháp luật, trong khi chờ đợi 
hoàn thành các thủ tục, cần xứ lý 
ngay vẻ mặt hành chính, nội bọ đề 
ngàn ngửa kịp thời các hiện tượng 
tiêu cưc:; đặc biệt đổi với những cán 
bộ lợi dụng chức quyền để ăn cấp. 
hỏi lộ, tức hiệp quản chúng, cần đưa 
nưav tra khỏi đương vị phụ trách và 
phái xứ lý rõ ràng, nghiệm mình; 
không được có thái độ dụng túng bao 
_ehe kẻ có tội, và phải xử phạt nặng 
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việc trùủ đập những người tố giác. Tài 
sản của Nhà nước bị xâm phạm phải 
được- thu hỏi, nhất là vật tư chiến 
lược, phi tùng thiết bị, máv móc, 
hàng tiêu dùng thiết vếu và các mặt 
hàng do Nhà nước quản lý. 

Đe thực hiện các biện pháp nói 
trên, cần nàng cao trách nhiệm của 
các tò chức Đảng ød cản bộ, đẳng 0iên 
Irong đấu tranh chống tiêu cực. Tất 
tả các cấp ủy Đăng các ngành, các 
địa phương và đơn vị đều có trách 
nhiệm giáo dục, lãnh đạo đảng bộ của 
mình không đề xảy ra tỉnh trạng 
đẳng viên phạm tội ăn cắp, hối lộ, ứé 
hiếp quân chúng. hoặc thấy người 
phạm các tội đó mà làm nươ không đấu 
tranh ; kiên quyết đưa ra khói Đẳng 
những phần tử thoái hóa, biến chất, 
và lãnh đạo quản chúng tham gia 
mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống 
(iêu cực. 


* 


Chống tiêu cực là một cuộc đấu 
tranh cách mạng. Cần tiền hành cuộc 
đấu tranh này với A/ thế cách mạng 
liền cóng, chủ động nà kien trì, Mỗi 
ngành, mỗi dơn vị tô chức đều phải 
tư mình làm, Không chờ đợi ngành 
khác. đơn vị khác, nơi nào có hiện 
tượng tiêu cực là phải chống, không 
chân chứ, do dự. Cần nắm vững quan 
hệ giữa hai mặt “xàv » và “chống 3®; 
trong quan hệ này, cần lẩy «xây ® 
làm biện pháp chủ yếu, lấy phòng 
nưửa, ngăn chặn là chính, nhưng khi 
đã phát hiện`ra các hiện tượng tiêu 
cực ròi, thì cản phải «chống Có 
® chống ® tốt mới «xảy » dược tốt Hai 
mặt nàv phái kết hợp chặt chẽ với 
nhau, khong tách rời một cách máy 
THÓC. 

-khi đã nói đấu tranh cách mịng, 
thì điều tất vếu là phái nói đến sự 
lãnh dựo của Đúng 0đ 0di Irò của, quản 
cúng. Khí đã nói sự lãnh đạo của 
Đăng, thì phái nói đến sự lãnh đạo 
Lập thê của các cấp ủy Đăng và Vai 
trỏ tích cực chú dòng của đồng chỉ 


bí thư, đồng chí trưởng ban cán sự, 
đồng chí phụ trách chính quyền. Nếu 
các đồng chí này không thi hành, thì 
làm thế nào có phong trào cách mạng, 
có phong trào quần chúng. 

Muốn chỉ đạo phong trào quản 
chúng trong đấu tranh chống tiêu cực 
có kết quả, cần xây dựng lực lượng 
đấu tranh øững mạnh. Muốn xày đựng 
lực lượng đấu tranh vững mạnh, cần 
nắm vững cơ chế tô cltức của chế độ 
ta là: Đảng lãnh dạo, nhân dân làm 
chủ. Nhà nước quản lý. Sở đĩ từ trước 
đến nay chúng ta chống tiêu cực Íf 
kết quả chính là vì chúngz ta tiến hành 
đấu tranh chống tiêu cực theo lối 
hành chính đơn thuần. Không quan 
tảâm xây dựng lực lượng.. 

Vấn đề hàng đầu là phải xử dựng 
0uà củng cố các lộ chức Đang thạt trong 


sạch, ững mạnh ; nàng cao tỉnh chiến 


đấu và vai trò lãnh đạo của tô chức 
Đảng và đẳng viên, nhảt là các cấp 


ủy Đăng, bảo đảm đội nơũ cốt cán - 


lãnh đạo của Đảng thật sự là những 
cán bộ trong sạch và có tỉnh thần 
hăng hái đấu tranh chống tiêu cực, 
thật sự là những người dãy tớ trung 
thành của nhân dàn. 

Càn kiền quyết đưa ngau ra khỏi 
Đang những phần lử mãi phầm chất ; 
đồng thời, chấn chỉnh bọ máu Nhà 
nước thậi trong sạch. 0ững mạnh, 
làm cho bộ máy Nhà nước phát huy 


đầy đủ hiệu lực của nó, làm cho pháp - 


luật được chấp hành một cách nghiêm 
chỉnh từ trên xuống dưới. Có làm như 
vậy, phong trào quần chúng đầu tranh 
chống tiêu cực mới phát triền mạnh 
mẽ được. Vì vậy, trong năm 1980, các 


ngành, các cấp cần gắn chặt việc đấu. 


tranh chống tiêu cực trong Đảng mới 
piệc phát thẻ dang 0piềên bả công lúc 
xâu dựng Đảng, x+â tự ng tồ c hức c hính 
quyên, công an, quản đội... nhàm làm 


trong sạch các tô chức và đội ngũ cán . 


bộ, đẳng viên của Đảng, không đề lọt 
vào hàng ngũ Đảng những phần từ 
xấu, thù địch. phạm các tội ăn cấp, 
hối lộ, ức hiếp quàn chúng. 


Khi đã xác định rõ vai trỏ quan 
trọng của quần chúng trong cuộc đấu 
tranh cách mạng này, thì các cấp lãnh 
đạo của Đảng và Nhà nước phải bảo 


đảm phái huy dầu đủ quyên “làm chủ 


tập thề của nhân dàn lao động đề họ 
đứng lên tham gia cuộc đấu tranh này. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng. chính 
quần chúng là người làm chủ cuộc đấu 
tranh này. Đẳng phải thật sự làchỗ dựa 
cho quần chúng thực hiện quyền làm 
chủ tập thê. Thông qua cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực lần này, chúng ta nàng 
cao được quyền làm chủ tập thê của 
nhân đàn lao động với một nội dung 
cụ thề, thiết thực, và thông qua việc 
làm này mà chấn chỉnh tồ chức và xây 
dựng nền nếp chấp hành nghiêm 
chỉnh các chính sách, chế độ quản lý 
của Nhà nước. Vừa qua, các huyện 
Vĩnh-bảo, Tiền-hải, do làm đúng 
việc giáo dục quần chúng. phát huy 
quyền làm chủ tập thề của quần chúng, 
cho nên đã lãnh đạo cuộc đấu tranh 
chống tiêu cực đạt kết quả tốt. Đến 
nay, huyện ủy Vĩnh-báo đã thav thế 
một bộ phận cấp ủy viên ở xã và 200 
chỉ ủy viên ở các chỉ bộ dội sản xuất, 
làm cho tồ chức Đăng được trong sạch 
và vững mạnh, nhờ đó, đã làm chuyều 
biến được mọi mặt công tác, biến Vĩnh- 
bảo từ một huyện yếu kém trước đây 
trở thành một huyện mạnh về mọi 
mặt. Đó là điền hình tốt chúng ta cân 
học tập làm theo, đề biến phong trào 
đấu tranh chống tiêu cực thành một 
phong trào quần chúng mạnh mẽ tử 
nông thôn đến thành thị, từ các cơ sở 
kinh tế quốc doanh đến các đơn VỊ 
kinh tế tập thê. _ 


Cuộc đấu tranh chống tiêu .cực Đữaœco 
linh khoa học »ửừa có tính quần chứng. 
Đề «chống ® cho tốt, phải vận dụng 
tất cả các bộ môn khoa học đề * xây ® 
cho tốt, nhất là xây dựng con người 
mới, xây đựng các chế độ quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, v.V. 

Quần chúng lao động phải nắm 
được khoa học quan lý. Đỏ là một véu 
cầu của cuộc đâu tranh này. Nhưng 


3) 


\ 


điều đó không thê thực hiện được chỉ 
bàng nhiêt tỉnh cách mạng. V.L. Lê- 
nin đã nòi rảất rõ: «Điều đó. chỉ có 
- thê thực hiện được bằng kỷ luật tự 

giác, bằng việc tò chức sự lao động 
của công nhân và nông dân, chỉ có thê 
bằng chế độ kiêm kê và kiềm soát... 
(húng ta chưa học được cách thực 
hiện điều đó, nhưng phải học. Dấy là 
con đường dẫn đến chủ nghĩa xã hội, 


con đường duy nhàt là huấn luyện . 


công nhân biết làm công tác thực 
Liễn của việc quản lý những xí nghiệp 
không lö, tô chức nền sản xuất quy 
mô lớn và phân phối quy mô hết sức 
lớn Ð® (2). 


Vỉ vậy, cần giáo dục cho quần chúng 
công nhân và nòng dàn những hiểu 
biết về các chế dộ quản lý kinh tế, 
các chế độ pháp luật của Nhà nước, 
đề họ tiễn hành việc giảm sát và phát 
hiện những việc làm không đúng của 
cơ quan, cản bộ với tính thần làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa đầy đủ. 
Một khi quần chúng công nhân và 
nông dàn giác ngộ vẻ quyền làm chủ 
tập thê và nắm dược khoa học quản 
lý kinh tế, họ sẽ thực hiện một cách 
có ý thức việc kiêm kê, kiềm soát đối 
với sản xuất và phân phối sẵn phầm, 
không. đề một cân lương thực, một 


vật tư hàng hóa lọt vào tay bọn ăn 


cắp, bọn lợi dụng chức quyền đề tham 


Jố 


ô. sử dụng không đúng chính sách. 
Chỉ khi ấy, quần chúng mới thực hiệt 
được chức năng tham gia quản lý 


. kinh tế, quản lý Nhà nước. quản lý 


xã hội một cách có hiệu quả. Và khi 
ấy, không còn một tên ăn cắp nào, 
một hành vi hối lộ, ức hiếp quần chúng 
nào tránh khỏi sự xử lý của pháp 
luật Nhà nước. 


Cuộc đấu tranh chống tiêu cực là 
;HỘI Độ phận của cuộc oận động cách 
mạng loàn diện ở các đơn 0ị cơ sở, 
do đó, cuộc đấu tranh này đòi hỏi 
chúng ta phải biết sận dụng các biện 
pháp một cách đồng bộ, biết sử dụng 
nhiều biện pháp, kết hợp chặt chẽ các 
biện pháp giáo dục, tồ chức, hành 
chính, kinh tế, kết hợp chặt chẽ * xây 
và «chống », kết hợp chống tiêu cực 
trong các cơ quan Nhà nước với 
chống tiêu cực ngoài xã hội, xóa bỏ 
các hiện tượng đầu cơ, buôn lậu trên 
thị trường... ; kết hợp chống tiêu cực 
với chấn chỉnh công tác quản lý, chấn 
chỉnh các tô chức Đẳng, chính quyền 
và các đoàn thê quần chúng, tạo điều 
kiện đề quần chúng tích cực tham gia 
quản lý và làm chủ thật sự ở đơn vị 
CƠ SỞ, 


(2)V.I. Lã-nin: Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1971, tập 27, tr. 380, 381. 
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RƯỚC hết, cần nhấn: mạnh rằng 
trong 35 năm qua, văn học ta đã 

có những thành tựu to lớn. Đó là 
một sự thật hết sức rõ ràng. Phải có 
quan điềm dúng đắn mới dánh giá 
được đúng đắn nền văn học ta Tất 


nhiên trong từng thê loại, từng tác, 


phầm, ta vẫn cỏn những chỗ vếu kém 
nhất định. Nhưng nhìn bao quát, 
chúng ta đã có một nèn văn học mới, 
xã hội chủ nghĩa, vững vàng, dày 
dặn vẻ số lượng và chất lượng tác 
phầm, về thể loại cũng như về đội 
ngũ, phù hợp với yêu cầu của cách 
mạng trong giai đoạn vừa qua. Với 


những thành tựu đã đạt được chủ vếu. 


trong việc phản ánh hai cuộc klráng 
chiến vĩ đại của dàn tộc, văn học 
nước ta “xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ tiên phong của những nẻn văn 
học nghệ thuật chống đế quốc trong 
thời đại hiện nay * (Báo cáo chính trị 
của Ban chấp hành trung ương trong 
Đại hội lần thứ IV của Đảng). 

Điều đó có nghĩa là văn học ta đã 
làm tròn sứ mệnh cao quý của nó là 
phản ánh được nguyện vọng đọc lập 
tự do của nhân dân ta, phản ánh 
được chủ nghĩa anh hủng cách mạng 
của quân đội và nhân dân ta, 


TRÂN - ĐỘ 


Điều đó có nghĩa là văn học ta 
mang bản sắc dân tộc khá phong phú, 
đã có những đóng góp quý báu, tác 
động khá sâu sắc vào đời sống tỉnh 
thần và tỉnh cảm của nhân dân ta. 


Và, văn học ta sở đĩ có được những 
thành tựu nhữ vậy là vì Ởở nước ta 
Irong giai doạn vừa qua, nhiệm vụ 
cách mạng cũng đông thời là nhiệm 
vụ của văn học, mục tiêu cách mạng 
cũng đồng thời là mục tiều của văn 
học, thực tiến cách mạng là đối tượng 
miêu tả của văn học Đây là nguyên 
lỷ và cũng là kinh nghiệm thực tiên 
của văn học nước ta, hướng dàn cách 
nhìn và sự suy nghĩ của chúng ta 
trong tỉnh hình hiện nav 


* 


Hiện nav trong sáng tác cũng như 
trong lý luàn phê binh, nên văn học 


"ta trong bước phát triển mạnh nnẽ : 


của nó, đang đặt ra nhiều văn đề. 
Nhưng điều cơ bản nhất vẫn là nhận 
hức hiện thực — cho dựừng đề nhận 
Lhức hiện thực, phương pháp tr tường 
đò nhận thức hiện thực. 


Nhận thức hiện thực không phải 
chỉ là học thuộc và nhắc lại máy câu 
nhàn định về tình hình chung, mà 
phải cảm thấy rõ rệt và sâu sắc kẻ 
thù và âm mưu của chúng đổi với 
đất nước ta, dân tộc ta, thực chất 
“cuộc đấu tranh tiến lên chủ nghĩa xã 
hội trên tất cả các lĩnh vực, những 
thuận lợi và khó khăn mọi mặt của 
sự nghiệp cách mạng của nhàn dân 
ta hiện nay, đề cho tình cảm nồng 
nàn yêu nước và yêu chủ nghĩa xã 
hội thấm vào mỗi chương, mỏi dòng 
của tác phầm chúng ta. 


Thực tế là cả nước ta mới đi vào 
chủ nghĩa xã hội được 5 năm. Chúng 
ta dang sống trong một thời kỷ chuyển 
biển lớn lao của cách mạng, thời kỷ 
đầu của œ mội quá trình biến đồi cách 
mạng toản diện, liền lục, 0ô cùng sảu 
sắc 0à triệt đề ». Đại hội lần thứ IV 
của Đảng (1976) đã chỉ ra như vày. 


Trong 5 năm qua, thực tiễn cách 
mạng thật vô củng sôi động và gay 
gắt. š _ 

Chúng ta quyết tâm đưa cả nước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta 
đã thống nhất nước nhà kịp thời và 
phanh chóng, xây dựng chính quyền 
vô sản chụyẻn chính: trên cả nước, 
thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam, căn bản xóa bỏ được giai 
cấp bóc lột. Nhưng hậu quả của 
30 năm chiến tranh xâm lược rất 
to lớn, lúc đầu chúng ta chưa lường 
hết được. Do sự phản bội của những 
người cầm quyền Rắc-kinh và tay sai 
của chúng là bọn Pôn Pốt ở Cam-pu- 
chia, chúng ta phải đối phó với một 
tình trạng bạn trở thành thủ, phải tiến 
hành cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
ở biên giới tây nam. Sau đó, lại phải 
giúp nhân đân Cam-pu-chia khỏi phục 
và giữ vững thành quả cách mạng ở 
đó. giúp đỡ dân tộc Cam-pu-chia hồi 
sinh đề xảy dựng đất nước Chúng ta 
đã xây dựng lại được tỉnh đoàn kết 
cách mạng đặc biệt giữa ba nước 
Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia, tạo 
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một cục điện mới ở Đòng-dương và 
Đông Nam châu Á. Hồi chúng ta lại 
phải tiền hành thắng lợi cuộc chiên 
tranh bảo vệ biên giới phía bác, một 
cuộc chiến tranh lớn, tiếp tục tăng 


cường củng cố quốc phòng, khói phục 


lại sản xuất và đời sống bình thường 
ở những vùng bị địch tàn phá, và cho 
đến bày giờ vẫn còn phải đánh địch, 
vẫn còn thương vong, vẫn còn phải 
tiếp tục đối phó với một cuộc chiên 
tranh ngàm rất thâm độc của dịch nữa. 


Bọn đế quốc câu kết với bọn phần 
động Bắc-kinh tìm mọi cách gày khó 
khăn cho ta, bôi nhọ Việt-nam, hạ 
thắp uy tín của Việt-nam hòng làm 
cho Việt-nam suy yếu đề chúng để bề. 
thôn tính. Chúng công kích Việt-nain 
hợp tác toàn điện với liên-xô và cúc 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng 
phá hoại tỉnh đoàn kết đặc biệt giữa 
ba nước ở Đông-dương v.v. Chúng tập 
trung mũi nhọn công kích và chống 
phá Việt-nam bởi vì Việt-nam đã trở 
thành ngọn cờ tiêu biêu của độc lập 
tự do cũng như chúng công kích và 
chống phá Liẻn-xô bới vì Liên-xô là 
ngọn cờ tiêu biều của chủ nghĩa xã 
hội, là thành trì của cách nang và 
hòa bình trên thế giới. r 

Những khó khăn về kinh tế và đời 
sống chưa thê giải quyết sớm được, 
những hiện tượng tiêu cực trong cán 
bộ, đảng viên, trong các cơ quan 
Nhà nước kéo dài và có chiều hướng 
phát triền, trật tự trị an không tốt, 
những hiện tượng tiêu cực trong lối 
sống của một bộ phận thanh Tiên, 
thiếu niên, tất ca những hiện tượng 
xã hội ấy có nguyên nhàn sâu xa và 
rộng lớn tử trong đặc điềm tỉnh hình 
xã hội ta lúc này, tử trong quá trình 
chuyền biến cách mạng, từ trong 
những âm mưu thàm độc của mọi loại 


_ kế thử Đương nhiên, chúng Ta cũng 


có khuyết điềm là chưa có sự chuẩn 
bị đầy đủ cho một tỉnh hình biến 
chuyển cách mạng lớn lao như vậy 
Đường lỗi cách mạng dúng đản chưa 
được cụ thề hóa thành những kế 


hoach thiết thực, những chính sách 
có hiệu quả. Trình độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội của ta còn quá thấp. 
Song. những khuyết điềm này cũng 
có mặt khách quan của nó: khó mà 
có thê lường tính hết được tất cả mọi 
tỉnh hình khó khăn và phức tạp, lại 
cũng chưa đủ thời gian đề rèn luyện 
được một đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 
cầu và nhiệm vụ cách mạng mới tức 
là có một trình độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội cần thiết. (Ngay đánh 
giặc, chúng ta cũng phải qua ít nhất 
30 năm mới có được một trình độ chỉ 
đạo chiến tranh cao như hiện nay). 


Hiện thực trên đất nước ta hiện 
nay trong tất cả sự phát triền phức 
tạp của nó hơn lúc nào hết đòi hỏi ở 
chúng ta một cách nhìn và một sự 
suy nghĩ khoa học, toàn diện và tỉnh 
táo của người cách mạng. Nhận thức 
đúng đắn hiện thực là điều kiện quyết 
định đầu tiên đề chúng ta bàn tới 
những vấn đề của văn học ta hiện nay, 
tính hiện thực của văn học ta hiện 
nay. 


* 


Ở giai đoạn vừa qua, păn học ta đã 
(à một lực lượng cách mạng lrong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, 
đã nung nấu ý chí căm thù, thồi bùng 
ngọn lửa yêu nước và tỉnh thần anh 
hùng cách mạng của nhân dân ta 
trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu 
dài, gian khồ nhưng vô cùng oanh 
liệt. 

Vậy thì ngày nay văn học ta cũng 
phải đóng vai trò là một lực lượng 
cách mạng trong cuộc đấu tranh gay 
gắt xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. ý 

Chúng ta muốn hòa bình, nhưng kẻ 
thù vẫn buộc chúng ta phải sẵn sàng 
chiến đấu vả tiêu diệt chúng khi chúng 
xâm phạm đất nước ta Trong tình 
hình hiện nay, yêu cầu khách quan 
của cách mạng có phải là tiếp tục 
. bảo 0ệ Tồ quốc chống mọi kẻ thù đang 


âm mưu tử bên ngoài và từ bên 
trong, từ phía bắc và từ phía nam. 
tiếp tục động viên sâu sắc hơn nữa 
tỉnh thần yêu nước của nhận dân ta 
hav không ? 


Có phải là chúng ta phải kiên quyết 
giữ vững mục tiêu rđụ dựng xã hội 
chủ nghĩa, đầu lài nghèo khó, nâ rtg 


_c€ao tiềm lực kinh lễ 0d quốc phòng, 


bằng cách nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập thà 
của nhân dân lao động, đòng thời đảy 
mạnh ba cuộc cách mạng, nhằm mục 
tiêu xây dựng nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ tập thẻ 
xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa 
hay không ? 


Hơn lúc nào hết, cần nhắc lại luận 
điềm của Lê-nin về «Sự nghiệp văn 
học phải trở thành mội bộ phán trong 
toàn bộ sự nghiệp của giai cấp vô 
sản », «phải trở thành một bộ phận 
khăng khit của công tác có tồ 
chức, có kế hoạch, và thống nhất 
của Đảng xã hội — dàn chủ» (1). 


Cân ngăn ngừa và tránh những ` 
khuynh hướng tách văn học ra 
khỏi sự nghiệp cách mạng nói 


chung. Trước tìnhhình phức tạp khó 
khăn, có thề xảy ra những tâm trạng 
bối rối, những xu hướng bị quan, 
hoài nghĩ: đánh giá sai lạc tỉnh hình 
văn học của ta; đem những khuyết 
điểm bộ phận vẽ lên thành dạng vẻ 
chung của cả một nền văn học với 
ngu ý rằng văn học có khuyết điềm 
thế là vì văn học bị chèn ép, văn học - 
không được tự do, văn học phải chiều 
theo ý muốn lãnh đạo, v.v 

Mặt khác, nếu không giữ vững tính 
kiên định trong mục tiêu, trong đường 
lối thì có thê đễ mắc vào âm mưu của 
địch, lang thang mất phương hướng, 
làm mồi cho chiến tranh tâm lý của 


- .,«£ 


(1) V.1. Lê-nin: Bàn sẽ căn học nghạ thuật, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, tr. 73. 
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địch, rơi vào mỘt mối hoài nghi nguy 
hiềm _ 

Chủ nghĩa xã hội có thật hav 
không 2 Có nên đi con đường xã hội 
chủ nghĩa nữa không ? (Vậy thì di 
con đường nào ?ì 

Đứng trước kẻ thủ mà còn mơ hồ 


chưa nhận thấy thật rõ bộ mặt kẻ thù.. 


ứng trước nước anh em, cần được 
nước anh em giúp đỡ thì lọ mình mất 
tự chủ, cần giúp nước anh em thì lo 
ảnh hưởng tới vốn liếng của cải ví 
đời sống của mình. 

Muốn mau lên chủ nghĩa xã hội, 
nhưng lại ngại phương thức sản xuất, 
quan hệ sản xuất xã hội chú nghĩa 
không phát triền được sản xuất, do 
đó muốn duy trì và ứng hộ những 
quan hệ sản Xuất cũ, v.v. 

Đó là những sự bối rối có thê xảy 
ra lúc này và thực tế đã xây ra ớmột số 
H người. Kẻ địch lợi dụng những khó 
khăn của ta đang gieo rắc thêm hoài 
nớhi, gàv néên và khoét sau vào cái 
tàm lý hoang mang bồi ròi đó. 

Vậy thì văn học với tư cách là một 
vũ khí của cách mạng. phải làm gì 2 
Khỏng vạch mặt kẻ thủ, động viện Ý 
chỉ tiên công và chủ nghìa anh hùng 
sách mạng của nhàn dàn fa vượt mọi 
khó khăn, giữ vững dường lối của 
Đang, nhằm mục tiêu của cách mạng, 
vị sự nghiệp xàv dựng chủ ngưhĩa xã 
hòi và báo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa thì văn học khỏng làm tròn 
được nhiệm vụ của nó. 

Trước đấy, cả nước đã chịu đựng 
những hv-sinh ghé ơớm, những gian 
khỏ cực kỷ mà văn “phơi phới dậy 
tương lai”, Ngàv nay, tại sao ta lại 
khôỏng thể chấp nhận những gian khô 
ga v gất để báo vệ đọc lập tự do, đề 
xav dựng chủ nghĩa xã hội? Trước 
đủ, ta đã đi vào cuộc đầu tranh mãy 
chục năm, bàyv giờ ta mới bước vào 
cuộc đầu tranh mới 5 năm, mỗi người 
cam bút hãy nhận rõ trận địa, nắm 
chác vũ khí của mình, giữ vững và 
nàng cao hơn nữa nhiệt tỉnh cách 
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mạng, lòng tin vững chắc. vào sư 
nghiệp, vào thang lợi của cách mạng. 
Nhàn dàn ta đang mong chờ những 
tắc phim nói về họ tiếp tục phát huy 
truyền thống cách mạng, khắc phục 
khó khăn. xóa bỏ những hiện tượng 
tiều cực trong xã hội, tạo nên những 
kỷ tích mới trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc 
xã hội chủ nghĩa. 


* 


Dương nhiên, chúng ta còn phải 
nàng -cno hơn nữa chất lượng văn 
học, làm @&ho văn học vừa có tỉnh tư 
tưởng cao vừa phải đầy tính sáng tạo, 
eó trình độ nghệ thuật cao. 


Phải kháng định đây là một yêu 
'au chân chính của giai đoạn cách 
mạng hiện nav và cũng là yêu cau 
mà trước đàv Đăng luôn đặt ra với 


.văn học nghệ thuật. 


Có dòng chí nói đến văn học 
phải “dữ dội ® hơn, sàu sắc hơn, đa 
đạng hơn. Chính thực tiễn cách mạng 
của 1a cùng đang đòi hỏi văn học như 
thẻ. Nhưng có văn đề là cái gì đừữ 
đội, cái ơi sâu sắc? Cuộc đấu tranh 
báo vệ đọc lập tự do bây giờ có đữ 
đội khỏng®? Cuộc đấu tranh đề kiên 
định Ý chí và dường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, chống lại bao nhiều 
mưu đồ xuyên tạc bi nhọ và phá 
hoại của kế dịch có đữ đòi không ? 
Văn học muốn đừữ đội sao khòng đi 
vào đây 3 Có một số ý kiến làm cho ta 
có cảm tưởng là văn học muốn đữ đòi 
và sàu sắc thí hình như cử Vvướỡng 
phíi một cái øì đó? Thành ra 
văn học phái tránh né! Không phái 
đầu ! Đăng vêu cầu văn học xông vào 
những trăn địa đừữ đội và sàu sắc: 
chòng kể thủ của Tö quốc Và của chủ 
nghĩa xã hỏi, chòng bọn đầu cơ, phá 
hoại, chồng bọn cơ hội chủ nghĩa đủ 
màn sắc muốn lợi dụng những từ ngữ 
cách mang để để che giảu những mưu 
đồ đen tôi của cá nhàn, để kích động 
chỉa rẽ Đăng và quần chúng, chia rẻ 


cán bộ. chia rẽ nội bộ Đẳng, chia rẽ 
Việt-nam và các nước anh em, v.V. 
gieo rắc hoài nghỉ, gieo rắc những Ý 
nghĩ tiêu cực, v.v. - 

Trong văn học cũng như trong 
nghệ thuật, nhiều người nói đến 
cái mới, cải sáng tạo. Vấn đề là cái 
mới nào và sáng tạo ra cái gì. Hãy 
nhắc lại câu của Lê-nin mà mọi người 
đã biết: “Cần phải giữ gìn cái đẹp, 
lấy nó làm máu mực, xuất phát từ 
nó. dù cho nó là ®*cũP đi nữa. Tại 
sao chúng ta lại cần phải quay ngoắt 
khỏi cải đẹp thực sự, từ bỏ nó, không 
coi nó là điềm xuất phát đề tiếp tục 
phát triền, chỉ vì nó là *® cũ *? Tại sao 
phải cúi mình trước cái mới như 
trước thần thánh. phải chịu khuất 
phục nó chỉ vì * đó là mới ». Vớ vần, 
hoàn toàn vớ vần! Ơ đây có nhiều 
cái giá đối và cố nhiên có sự tôn sùng 
vô ý thức đối với cái mốt nghệ thuật 
đang ngự trị ở phương Tây. Chúng ta 
là những người cách mạng tốt, nhưng 
tại sao chúng ta cứ buộc phải tỏ ra 
là minh «cũng đứng trên đỉnh cao 
của nền văn hóa hiện đại *. Tỏi dám 
cả gan nhận mình là e« người đã main ». 
Tỏi không đủ sức coi những tác phầm 
của chủ nghĩa biều hiện, chủ nghĩa 
vị lai hủ nghĩa lập thề và các thứ 
fchủ nghĩa * khác như là biều hiện 
cao của thiên tài nghệ thuật được ». 
([L.ê-nin nói với Cla-ra Dét-kin — Trích 
Hồi ký của Cla-ra), 


` 


Nói đến mới và sáng tạo, có Ý kiến 
lại kêu gọi chấp nhàn cả sự phi lý 


Chúng ta đã xác định thế nào là 
có lý, cái lý của chúng ta là cái gì 
Chúng ta đã có cái lý của chúng ta, 
vậv tại sao ta lại cần cái gì phi lý 
nghĩa là cái chống lại cái lý của ta ? 
Cần đề phòng hai điều : 


a) Với lý do tìm cái mới lạ, phi lý 
đề phủ nhận cái lý của tạ — và điều 
này kẻ địch của chúng ta đang mong 
muốn. 


° b} Cố gắng đi tìm cải mới lạ. phi 
lý đề rồi đi tới xàv dựng những tính 
cách «dữ dội? khác hẳn những tính 
cách truyền thống và tâm hồn người 
Việt-nam, đặt ra rất nhiều màu thuần 
giả tạo và để ra những nhàn vật kỷ 
quái (chứ không phải mới lạ). Điều 
này dân tới một thứ chử nghĩa hình 
thức bệnh hoạn. 


Từ những thành tựu của văn hợc ta 
trong giai đoạn vừa qua, chúng ta tiếp 
tục tiến lên mạnh mẽ trên con đường 
cách mạng của chúng ta, làm sáng LÔ 
những vấn đề đang đặt ra trong bước 


.phát triền của văn học ta, tạo ra 


những tác phầm ngày càng hay, càng 
chân thật và hùng hồn, đề văn hoc tà 
ngày càng nâng cao được chất lượng 
yêu nước và xã hội chủ nghĩa cao 
đẹp. . : 
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Nguyễn - Trãi — 


THỪI ĐẠI VÀ SƑ NGHIỆP 


1 


ˆœ GUYÊN-TRẢI sinh năm 
_1380, giữa lúc triều Trần 

nghiêng ngả và phong trào 
đấu tranh của nô tỳ nông 
dân đang dàng lên mạnh mẽ. 

Năm 1100, triều Trần bị lật đồ, 
triều Hồ thay thế. Nguyễn-Trãi lúc ấy 
20 tuôi, đỗ tiến sĩ và tham gia chính 
quyền nhà Hồ. 

Nguyễn-Trãi bước vào cuộc đời 
hoạt động chính trị giữa lúc nhà Minh, 


/ 


với tham vọng bành trướng của một. 


đế chế phong kiến lớn mạnh, đang ra 
sức đe dọa, khuất phục: và ráo riết 
chuẩn bị xâm lược nước ta. Cuối năm 
1406, nhà Minh huy động 80 vạn quân, 
mở cuộc chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn. Cuộc kháng chiến chống xâm 
lăng do triều Hỗ lãnh đạo, bị thất bại 
đau đớn sau 6 tháng chiến đấu. 

Sau gần ã thế kỷ giảnh lại và giữ 
vững độc lập đàn tộc, đánh thắng 
những cuộc xâm lược hung hãn của để 
chế Tóng, để chế Nguyên, nay đất 
nước lại lâm vào thảm họa bị phong 
kiện Trung-quốc đò hộ. 

Vua Minh lúc đỏ là Minh-Thành-Tồô, 
tỏ ra rất đắc chí, ngao mạn khi tuyên 
bỏ: ® Vqgdu xưa, thời nhà Tống, nhà 
NquUen, mrớc. An-nam trải mệnh, sai 
quan sang đánh đều khóng thành công. 
Vũ cóng lần nàu hơn hẳn ngự +ưa, 
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Giáo sư PHAN-HUY-LÊ 


tiếng to công lớn truụền đề muôn đời®. 
(An-nam khí thủ bản mạt, Q.I) Âm 
mưu và quyết tâm của nhà Minh là 
thực hiện đã tâm đồng hóa nhằm vĩnh 
viên xóa bỏ nước ta, sáp nhập hẳn 
vào đế chế Minh. Đấy là mục tiêu 
mà các đế chế Hán, Đường trước đây 
từng đeo đuồi trong suốt thời kỷ nước 
ta bị đô hộ nhưng đã thất bại. 


Chính sách đồng hóa của nhà Àlinh 
vừa tàn bạo vừa thâm độc. Có thề nói. 
tất cả những gì là cơ sở tồn tại về vật 
chất và tỉnh thần của một quốc gia 
đân tộc cũng như khả năng phục hồi 
độc lập của “quốc gia đàn tộc đó, 
chúng đều tìm cách hủy hoại đần. 


Chúng bỏ tên nước, chia nước ta 
ra thành quận huyện như đất đai của 
nhà Minh. Chúng đàn áp khủng bỗõ 
cực kỷ man rợ hỏng dập tắt phong 
trào và ý chí phản kháng của nhàn 
dân ta. Chúng áp dụng thủ đoạn *« đĩ 
DLtrị DI? (tức lấy người Việt trị 
người ViệU đề chia rẽ, phá hoại sức 
mạnh đoàn kết của đân tộc ta. 


Chúng lùng kiểm thợ thủ công, 
thảy thuốc, vũ nữ.. đem về nước 
phục dịch cho chúng. Chúng bắt phụ 
nữ, trẻ em làm nô lệ, mua bán những 
người này như một thử hàng hóa. 
Độc ác hơn nữa, chúng bắt cóc hàng 
loạt trẻ con gọi là «Giao đồng ® (trẻ 
con đất Giao-chi, tức nước ta), đem về 


“ 


nước röi lợi dụng tuôồi thơ, huấn 
luyện thành những kẻ vong bản, hòng 
làm biến chất cả một thế hệ. 

Chúng có cả một kế hoạch hủy diệt 
nền văn hóa lâu đời của dân tộc ta. 
Minh-Thành-Tô đã trực tiếp ra lệnh 
cho bọn tướng xâm lược, khi tiến 


quân vào nước ta, đi đến đâu phải - 


phá hoại triệt đề các di sản văn hóa 
đến đấy. Lệnh của vua Minh quy định 
rõ, về sách vở thì « mội mảnh giấu, 
mội chữ øiẽt đều thiêu hủu hẽt», về bìa 
đá thì * đập phá hết, một chữ không đề 
sỏi? (Việt kiệu thư, Q,2). Nhà Minh 
còn cưỡng bức nhân dân ta thay đôi 
cách ăn mặc, bỏ các phong tục tập 
quán cô truyền, rập theo kiều người 
Minh. 

Nhà sử học thế kỷ XV là Ngô-Š5ĩ- 
Liên đã nhận xét : ®Xét những cuộc 
loạn trong cõi nước Việt ta, chưa bao 
giờ thấu tột độ niụr lúc nàu... Hơn 20 
năm biến phong tục thanh tóc dải rằng 
trắng, hóa làm người Ngô cả. Than ôi, 
họa loạn lội mực đšn thế ư » (Đại Việt 
sử ký toàn thư, Q.10, tờ 53a). 

Cuộc chiến tranh xâm lược rồi nền 


đô hộ và mưu đồ đồng hóa của nhà ' 


Minh đặt dân tộc ta trước một thử 
thách ghê gớm. 

Nước mất, nhà tan... - 

Gia đình Nguyễn- Trãi cũng tan nát. 
Cha là Nguyễn-Phi-Khanh bị quân 
giặc bắt và đưa sang TIrung-quốc. 
Nguyễn-Trãi cũng bị quân Minh bắt 
giữ một thời gian ở Đông-quan. 

Nguyễn-Trãi nhanh chóng tìm cách 
rời khỏi Đông-quan, rồi 10 năm liền 
phiêu bạt qua nhiều nơi của đất nước 
đau thương : - 

Thập niên phiêu chuuền thân bông 
binh. 

(Mười năm xiêu giạt, thân như cánh 
bèo có bồng). 


Trong thời gian lưu lạc, Nguyễn-"` 


Trãi thấu hiều nỗi lầm than thống 
khồ của nhân dân và chứng kiến 
những tội ác tày trời của giặc Ngô 
bao ngược : k 


Tát cạn nước biền Đông, không rửa 
sạch lanh hỏi, 

Chẻ hết trúc núi Nam, khó ghL dầu 
tội ác. 

Thần người đều căm giận, 

Trời đãt chẳng dung tha. 

Nguyễn-Trãi đau buồn, nhiều đêm 


thao thức không ngủ và suy nghĩ rất 


nhiều đến vận mạng của dân, của 
nước : 
Thần châu nhất tự khởi can qua, 
Vạn tính ngao ngao khả nãtL hà 2 
(Nước nhà từ thuở nồi can qua. 


Muôn dân rên xiết biết làm sao 
đây ?) _ 

Vấn đề lớn đặt ra trong suy tư của 
Nguyễn-Trãi là làm sao đề cứu nước 
cứu đân. Từ thất bại của triều Hồ. 
Nguyễn-Trãi rút ra một bài học kinh 
nghiệm quan trọng: 

Phúc chu thủu tín dân do thủu 

(Thuyền bị lật mới tin dân mạnh 
như nước) 


Nguyễn-Trãi ví dân như nước. 
Nước có thê chổ thuyền và có thê lạt 
thuyền. Triều Hồ có tỉnh thần chống 
giặc nhưng bị thất bại vỉ đã tách minh 
ra khỏi nhân dân, không đoàn kết 
được toàn dân đề đánh giặc giữ nước. 
Những cuộc khởi nghĩa chống Minh 
đang dâng cao khắp nơi lúc bấy giờ 
cũng chưa nhận thấy và khắc phục 
được sai lầm của nhà Hồ. VÌ vậy 
Nguyễn-Trãi khâm phục tỉnh thần yêu 
nước của các phong trào đấu tranh 
ấy nhưng không tham gia. 

Nguyễn-Trãi đi lại nhiều nơi, suy 
xét lịch sử, khảo nghiệm thực tế là 
đề tìm ra một con dường Cứu nước 
mới. Qua một số bài thơ trong Lˆc- 
Trai thi tập, thì hình như trong thời 
gian này, Nguyễn-Trãi có lần sang 
Trung-quốc (1). Nếu sự kiện này được 


(1) Trong Ức-Trai đi tập có 17 bài thơ chữ 
Hán nói về cảnh và người ở Trung-quốc. 
Nhứng nhà chú giải Wguuễn-Trãi toàn tập, lần 
xuất bản thứ hai, Nhà xuất bản Khoa học xã 
hội, Hà-nội, 1976, xác định 5 bài có thề không 
phải của Nguyễn-Trái, còn lại Ì2 bài. 


xắc minh thì đấy cũng là một nét độc 


đáo ở Nguyễn-Trãi* đi sang cả nước . 


của kẻ thủ đề tìm đường cứu nước. 


Sau một quá trình suy tư, tìm tôi, 
Nguyễn-Trãi đã vạch ra một kế sách 
cứu nước gọi là Hình Ngỏ sách. Với 
kế sách đó, Nguyễn-Trãi vào Thanh- 
hóa, phò tá Lêe-Lợi, tham gia khởi 
nghĩa Lain-sơn. Đó ld hướng di đúng 
đắn uà sự lựa chọn có ý nghĩa quuết 
định đối bởi cả cuộc đời 0d sự nghiệp 
của Xguuễn-Trãi. 

Sau ÍÚ nấm chiến đấu gian khô, Lê- 


Lợi, Nguyễn-lrãi và bộ chỉ huy 
nghĩa quàn Lam-sơn đã đưa sự 


nghiệp giải phóng dàn tộc đến toàn 
tháng. 

Trong thẳng lợi vĩ đại của dân tộc, 
công lao bả cống hiến của Nguyễn- 
Trãi thật to lớn. 

Trong bộ chỉ huy nghĩa quân ELam- 
sơn do Lẻ-Lợi đứng đầu, Nguyễn-Trãi 
là một «(mưu sĩ” (lời Lê-Lợi), là 
người “giip pẹc trù hoạch miru lược 
nơi màân trướng?® (lời Lê-Thánh- 
Tông). là một nhà chính trị, một nhà 
tư tướng, một nhà chiến lược quản 
sự, một nhà ngoại giao. một nhà thơ, 
nhà văn... Nguyễn-Trãi đã có nhiều 
đóng góp lạo nên trí tuệ chung của 
bỏ chỉ huv. 

Với Đình Ngô sách, Nguyễn-Trãi 
đã øóp phản quan trọng hoạch dịnh 
phương chàm, đường lối của cuộc 
khởi nghĩa. Tác phảm bị thất truyền, 
nhưng tư liệu lịch sứ cho biết, trong 
đó Nguyẻn-Trãi đề ra «@bad kế sách 
dẹp giác Ngỏ®* (Lê-Quý-Đòn, Toàn 
Việt thí lục, Q.7) và nêu cao chủ 
trương œ Đánh áo lòng người» 
(Nguyễn-Năng-Tĩnh, Lời tựa [c-Trai 
di. tập, Q.Ï). Tư tưởng chủ đạo của 
Nguyễn-Trãi là: 

Việc nhận nghĩa cốt ở gên đản, 

Qua n điều phạt trước lo trừ bạc, 

Nguyễn-Trất chủ trương dựa vào 
đàn dể đánh giặc, cứu nước phải gán 
Hiến với cứu đàn. Đó là đường lỗi tiến 
hành chiến tranh nhân dân yêu nước 
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chống ngoại xâm. Dưới sự chỉ đạo của 
tư tưởng ấy, khởi nghĩa Lam-sơn đã 
phát triên thành một cuộc chiến tranh 
giải phóng dàn lộc mang tính nhân 
dàn sâu rộng, đấy lên được sức mạnh 
của cả nước đánh giặc, toàn dân cứu 
nước. ` 

Trên cơ sở đấu tranh vũ trang, 
khởi nghĩa [Lam-sơn sớm kết hợp với 
đấu tranh chính trị, ngoại giao. địch 
vận. Nguvền-Trãi vàn dụng chiến 
lược «mưu phạt nhỉ tảm cóng, bãi 
chiến tự khuất ) (đánh bằng mưu nên 
phải đánh vào lòng người. không 
chiến mà giặc tự khuất phục), tô chức 
và chỉ đạo cuộc dấu tranh trên những 
mặt trận nàv và thu nhiều thẳng lợi : 
TựỨC TỠ,. 

Vào lúc kết thúc chiến tranh, 
Nguyễn-Trãi kiên trì một chủ trương 
sáng suốt: phát huy thắng lợi quyết 
định trên chiến trường. dùng biện 
pháp chính trị, ngoại giao buộc quản 


_“địch đầu hàng. Như thế vừa đỡ tồn 


hại xương máu của nhàn dân hai 
nước Việt, Trung, vừa sớm mở đường 
lặp lại quan hệ bang giao hòa bình 
với nhà Xinh. 


Nghĩ uì kế ldáu dài của nước nhà, 
Tha kê hàng mười 0ạn sĩ “binh. 

sưa hòa hiếu cho hai nước, 

Tải muôn đời chiến tranh. 


Chủ trương đó thê hiện rõ lập 
trường độc lập dân tộc kiên quyết 
kết hợp với thiện chí hòa bình chân 
chính và lòng nhân đạo cao cả của 
nhàn dân ta, l 


Sau chiến tháng, Nguyền-Trãi-được 
vinh dự viết Bình Xgo đại cáo, trịnh 
trọng tuyên bố trước toàn dàn thắng 
lợi V€ vang của sự nghiệp giải phóng 
đản tộc, Đỏ là một bạn Tuyên ngòn độc 
lập và cũng là một bản tông kết tuyệt 
với tháng lợi của sự nghiệp bình Ngô 
"Và toàn bộ tiến trình phát triền của 
lịch sứ dân tộc cho đến đầu thể kỷ XV 
Phải là người có tàm hòn tiêu biều 
cho đạo lý dàn Lộc và có tài năng 
kết tính dược trí tuệ dàn tộc như 


Nguyễn-Trãi mới eó thề viết nên tác 
phầm «thiên cồ hùng ăn» như vậy 

Trong công cuộc cứu nước, củng 
với Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi xứng đáng 
là một anh hùng dân tộc 0E đạt. 


H 


Sau thắng lợi của chiến tranh giải 
phóng dân tộc, dất nước được hồi 
sinh trong độc lập và thanh bình. 
Dưới triều Lê, Nguyễn-Trãi lại hãng 
hái bắt tay vào công việc xày dựng 
đất nước. 

Hoài bão dựng nước của Nguyễn- 
Trãi là xây dựng một quốc gia đọc 
lặp và giàu mạnh, « pÍui quốc cường 
binh», một xã hội có «pud sửng », 
Siói hiền» và &nơi thỏn cùng. .vôm 
pắảng khỏng có liễ ng od n hận sat Phan ®. 
Nguyễ ễn-Trãi quan niệm phò vưa phải 
gắn liên với giúp đân dựng nước vì 
nước và đản là một thê thống nhất: 
Nguyễn-Trãi nguyện suốt - đời 
thương qêu dàn chúng. nghĩ lam 
những piệc khoan nhân ?, « đê làm đản 
chúng. mình trước lo điều thiên hạ 
phải lo». Trong đời, Nguyễn-Trãi đã 
bao đêm thức trắng với nói lo vì 
đản vì nước ? 

Còn có một lòng dt piệc nước, 
Đêm đêm hức nhẫn nẻo sơ chủng. 
Và: | 

Bình sinh dộc bão liên tru chứ, 

Tọa ủng hàn khảm dạ bát miền. 
(Bình sinh một mình ôm chí lo 
trước, _ | 

Ngôi quàng chăn lạnh suốt đêm 
không ngủ). 

Lý tưởng. dựng nước cao đẹp thám 
nhuần tỉnh thần vi nước vì dàn như 
thể làm sao thực hiện được đưới chế 
độ phong kiến triều [ẻ có xu hướng 
chuyên n và quan liêu ngày càng 
nặng nề? Mau thuẫn đó là nguyên 
nhân sâu xa làm cho Nguyễn-Trãi bị 
ghen ghét dèm pha, có lần bị hạ ngục 
và cuối cùng bị giết còàng cả ba họ 
ngày 19 tháng 9 năm 1112. Cái chết 


- đấu tranh tho lý tưởng 


bi thảm của Nguyễn-Trãi là một bản 
cáo trạng đối với chế độ quân chủ 
chuyên chế triều lẻ Nguyễn-Trãi 
bị giết hại oan uông và tàn nhắn chỉ 
vì Nguyễn-Trãi tài giỏi quá, trong 
sáng quá, trung thực quá và suốt dời 
'ao đẹp gui, 


Trong sự nghiệp dựng nước, 
Nguyễn-Trãi không có điều kiện thực 
hiện hoài bão của mình, nhưng đã 
đề lại cho dàn tộc nhiều thành tựu 
văn hóa có giá trị. Hoạt đọng văn 
hóa của Nguyễn-Trãi rät phong phú, 
bao gồm nhiều công trình nghiên cửu, 
biên soạn, sáng tác trên các lĩnh vực 
giáo dục, luật pháp, lịch sử, địa lý, 
văn thơ, nghệ thuật... 


Nguyễn-Trãi có nhiều thời gian đi 
đạy học và đã từng đứng đầu cơ 
quan giảo đục của triều đình. Ông dã 
chăm lo tô chức việc học việc thị và 
một lần chủ trì kỷ thí tiên sĩ dào 
tạo nhân tài cho đất nước. 

Nguyễn-Trãi đã soạn một bộ luật 
6 quyền (đã mất) nhằm xây dựng RÝ' 
đương (rong triêu và õn định trật tự 
xã hội. : - 

Nguyễn-Trãi là tác giá Van bìa 
Vĩnh-lăng, một tác phẩm có giá tị 
lịch sử, và Dư địa chí, cuốn địa lý 
học lịch sử đầu tiên của nước La. 
Trong tác phầm sau, đất nước được 
trỉnh bày như một lãnh thô thông 
nhất toàn vẹn với núi sóng hùng vĩ, 
đất đại màu.mỡ, tài nguyên sẵn vật 
đa dạng và lối sống riêng của một 
đân tộc có lịch sử và văn hóa làu dời, 

Nguyễn - Trãi còn soạn Thạch 
khánh đồ và Giao tự dạt. lẻ (dã 
mài) với quan điềm nghệ thuật tiến 
bội: ® Hòa bình là gốc của nhạc. Thanh 
âm là ăn của nhạc.. Nguyên ìn 
bệ hạ yêu thương nuôi dưỡng dàn 
chúng đề nơi thôn cùng Xóm Đăng 
không có liếng oán hận sâu than. Thẻ 
là giữ dược cội gốc của nhạc nạ» 
(Đại Việt sử ký toàn thư, Q.11, tờ ti0:), 


Nguyễn-Trãi là một nhà thơ, nhà 
ăn lớn. Hiểng thơ, tác phầm còn 


án 


lại của ông gồm c-Trai thị tập với 
1035 bài thơ chữ Hán. và Quốc mm thì 
tập với 254 bài thơ chữ Nôm. Trong 
thỏ ca của Nguyễn-Trãi. tỉnh yêu 
nước thương dân tha thiết quyện 
chặt với tình yêu thiên nhiên bao la 
và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. 
Quốc đm thí tập là tập thơ Nôm xưa 
nhat còn giữ được đến nay, chứng 
tô một bước phát triền của ngôn ngữ 
đân tộc và mở ra một tiền dỏ rộng 
lớn của nền văn học cô điền Việt- 
nam. è 


Tư trởng chủ vếu chỉ phối toàn bộ 
hoạt động của Nguyễn-Trãi, như 
chính ông đã khái quát, là tư tưởng 
nhàn nghĩa. Nguyễn-Trãi nói : *“ Phàm 
naru piệc lớn phải lấy nhân nghĩa làm 
göc, nên công to phải lấy nhân nghĩa 
làm đầu. Dug nhân nghĩa gồm đủ: thì 
cóỏng 0piệc mới thành dạt được » (Quân 
trung tử mệnh tập). 


Thực chất và nội dung cơ bản của 
tr tưởng nhân nghĩa của Nguyên- 
Trãi là chủ nghĩa yêu nước, ý thức 
độc lập dân tộc kết hợp với lòng 
thương dân, tỉnh thần nhân đạo và 
trớởc vọng hòa bình. 


Với tư tưởng ấyv, Nguyễn-Trãi đã 
phấn đấu khỏng biết mệt mỏi cho 
đọc lập dân tộc, cho đất nước 
giàu mạnh, cho cuộc sống 
ấm no của nhân dân và mong muốn 
mọi quốc gia dân tộc được tön tại 
trong độc lập hòa bình. Nguyễn- 
Trãi kiên quyết đấu tranh đập tan 
chiến tranh xâm lược và nền đô hộ 


của nhà Minh là đề «+ tắc bền 0ữ ng ®,- 


# non sóng đẹp tướợi?; mở nền thải 
bình muôn thuở ® (Bình Ngô đạt! cáo) 
và đề không những sinh linh nước 
tòi dược khỏi lầm than, mà bình sĩ 
Trung-quốc cũng khỏi nói khồ qgươm 
dạo », và & hat nước thoát khỏt cai họa 
binh đao ® (Quân trung từ mệnh 
tạp) 


Nguyễn-Trãi là một nhà tư tưởng 
lớn, mội: nhả hoạt động án hóa thiên 
[(1t. 


{0 


nô tỷ đã trở nên lỗi thời. 


IH 


Trong lịch sử Việtnam, Nguyễn 
Trãi là một anh hùng dân tộc out đạt, 
một nhà ăn hóa kiệt xuất. 


Nguyễn-Trãi là một anh hùng, một 
bác học, một nghệ sĩ. Ở Nguyễn-Trãi 
có sự kết hợp hài hòa giữa khi phách 
của người anh hùng dân tộc với tri 
thức uyên thâm của nhà bác học trên 
nhiều lĩnh vực và tâm hồn thơ mộng 
của một nghệ sĩ. 


Sư nghiệp cũng như tư tưởng. tình 
cảm của Nguyễn-Trãi là sản phàm 
của đất nước Việt- nam, nhân dân Việt- 
nam, dán tộc Việt- nam trong mộỌi thời 
đại trưởng thủnhh ðà lớn mạnh nhưng 
đầy biến động øà bão táp của lịch sử. 

Trải qua hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước, dân tộc ta lúc bấy 
giờ đã trưởng thành về nhiều mặt 
và đạt đến một sự cố kết dân tộc bền 
chặt, một ý thức sâu sắc về độc lập 
chủ quyền. 

Nền văn hóa dân tộc qua gần 5 thế 
kỷ (từ thế kỷ X đến XV) phục hồi, xảy 
dựng và phát triên cũng đã vươn tới 
một trình độ cao. Đó là nền văn hóa 
Thăng-long rực rỡ có bắn lĩnh vững 
vàng và sắc thái riêng. 

Nhưng, trên đường phát triền, vào 
cuối thế kỷzXIV đầu thế kỷ XV, chế 
độ phong kiến nước ta đang trải qua 
những chuyền biến phức tạp Kinh tế 
điền trang thái ấp và quan hệ bóc lột 
Các mâu 
thuẫn kinh tế xã hội diễn biến gay 
gắt và làm bùng nồ một cuộc chiến 
tranh nông dân kéo dài Triều Hồ thay 
thế triều Trần, thực hiện một số cải 
cách có mặt tiến bộ nhất định, nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triền 
của xã hội. 

Tiếp theo đó, cuộc chiến tranh xâm 
lược rồi nền đô hộ tản ngược của nhà 
Minh, chồng chất thêm những tai họa 
năng nề cho đất nước và đòi hỏi dàn 
tộc phải vượt qua một thách thức hết 
sức ác liệt. ) 


Sinh ra và lớn lên trong một bối 


cảnh lịch sử như thể, Nguyễn-Trãi đã . 


sớm chọn dũng đường đi của mình và 
công hiển †Ät cả tài năng, nghị lực cho 
sự nghiệp cứu dân cứu nước, xây 
dựng đất nước, phát triền văn hóa 
dân tộc. Và chính thực tiễn của cuộc 
đấu tranh ấy tác động trở lại Nguyễn- 
Trãi, làm cho tâm hồn, tư tưởng, tỉnh 
cảm, tài năng của ông càng được phát 


huy cao độ và vươn tới đỉnh cao của: 


thời đại. 


Nguyễn-Trãi là một ngôi sao sáng 
tropg lịch sử Việt-nam, đã kết tỉnh 
những phầm chải löt đẹp của dàn lộc, 
những giá trị liêu biều của lịch sử nà 
băn hóa Việ†-nam cho đến thế kỷ XV. 


Từ đỉnh cao của lịch sử Việt-nam 
đầy thách thức và biến dộng, sự 
nghiệp, tư tưởng, tình cảm của 
Nguyễn-Trãi thẻ hiện zu hướng tiến 
bộ của thời đại trong bình diện phái 
triềên tính thàn của thế giới đương 
thời. 

Lúc bấy giờ, ở phương Đông, chế 
độ phong kiến đang ngự trị và nhiều 
thế lực bành trướng đang hoành hành 
đữ dội trong đó đế chế Minh là lớn 
mạnh và nguy hiềm nhất. Cuộc đấu 
tranh xã hội cỏ ý nghĩa tiến bộ của 
phương Đông thời ấy là chiến tranh 
nông dân chống lại các vương triều 
chuyẻn-chế phản động và chiến tranh 
chống ngoại xám bảo vệ độc lập dân 


tộc. Cuộc chiến tranh giải phóng đần - 


tộc do Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi lĩnh đạo 
chống lại nạn bành trướng của đế chế 
Minh là một mũi nhọn của cuộc đấu 
tranh xã hội tiến bộ đó. 


Tháng lợi của cuộc chiến tranh yêu 
nước ấy không những đã giải phóng 
đất nước, giành lại trọn vẹn độc lập 
chủ quyền, mà còn đánh bại cả ý chí 
xâm lược của nhà Minh vào lúc thịnh 
đạt, làm cho phong kiến Trung-quốc 
trong hơn 3 thế kỷ sau dó, không dám 
xâm phạm nước ta. 

Thắng lợi oanh liệt của dân tộc ta 
còn gây nhiều khó khăn lâu dài cho 


nhà Minh và góp phần chặn đứng sư 
"bành trưởng của đế chẽ này xuống 
vùng Đông Nam Á. 


Vào đầu thế kỷ XV, hướng bành 
trướng chủ yếu của nhà Minh là vùng 
Đông Nam Á và Nam Á. Củng với kế 
hoạch xàm lược nước ta, nhà Minh 
phái Trịnh-Hỏòa chỉ huy một hạm đội 
mạnh hoạt động trong khu vực này. 
Lần vượt biền thứ nhất khởi hành 
năm 1105, hạm đội Trịnh-Hòa gòm 62 
tàu biên cỡ lớn (mỗi tàu 44X18 trượng, 
tức 145 X 60m), 27800 quân tinh nhuệ 
và chở theo nhiều vàng bạc của cải. 
Từ năm 1405 đến năm 1135, Trịnh- 
Hòa- bảy lần ®hạ Tâu Dương », mỗi 
lần thường kéo dài 2—3 năm. Trịnh- 
Hòa đã qua các nước Đông Nam Á. 
rồi sang Ấn- độ, Ba-tư, các nước A- 
rập, vào biền Đỏ và xuống bở biền 
Đông Phi. 


Mục đích của các chuyến vượt biền 
ấy, như Afinh sử chép, là diễu bình 
¬cối ngoài đề‹chứng tỏ sự giàu mạnh 
của Trung-quốc ® (Q. 301, tờ 2b), tức 
là diễu võ dương oai nhằm de đọa 
rỒi chiêu dụ» các nước về «ihidns- 
phục pà triều cống thiên triều *. Thủ 
đoạn của Trịnh-Hòa là dùng uy thế 
của nước lớn đề dụ đó, dùng của cải 
đê mua chuộc và khi cần thiết thì 


dùng hạm đội tiến công thẳng vào 
kính đò các nước, bắt sống quốc 


vương làm tù bình. Trịnh-Hòa đả 
nhiều lần sứ dụng vũ lực và bắt sống 
quốc vương ba nước, trong đó có 
quốc vương Cựu Cảng (Pa-lem-bang 
ở In-đô-nê-xi-a) và Tích-lan (Xri Lan- 
ca). 


Với bảy lần vượt biên trong vòng 
28 năm, Trịnh-Hòa đã đi qua và chiêu 
dụ 30 nước vùng Đông Nam Á và Nam 
Á về thần phục và triều cống nhà 
Minh. Dấy là một phương thức bành 
trướng nguy hiềm kết hợp các thủ 
đoạn chính trị, ngoại giao với kinh 
tế, quân sự. 


Năm 1411, Afinh sử nhận xét: œ Lúc 
bắu giờ Giao-chỉ: (lức nước ta) da bị 
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phá pù bị diệt, cha đất làm quận huuện, 
các nước bị chấn động nhiều nên đến 
[riều công cảng đông » (Q. 301. tờ 3b). 
Bọn phong kiến nhà Minh xâm lược 
và hủy điệt nước ta, trong âm mưu 
và tính toán của chúng, còn nhằm đe 
đọa các nước Đông Nam Á, góp sức 
"cho hoạt động của hạm đội Trịnh- 
Hòa : | 

Nhưng rồi tình trạng sa lầy kéo dài 
và sự thất bại thảm hại ở nước ta làm 
cho bọn phong kiến nhà Minh không 
thực hiện được tham vọng bành 
trướng của chúng, Sau thất bại của 
« thiên triều ® ở nước ta, Trịnh-Hòa chỉ 
tồ chức được một chuyến vượt biền 
cuối cùng rồi phải bãi bỏ. Sự khống 
- chế về chính trị mà Trịnh-Hòa áp đặt 
đối với các nước Đòng Nam Á cũng 
nhanh chóng bị sụp đồ. ~ 

Tồng kết cuộc chiến dấu của đân 
tộc ta, Nguyễn-Trãi nói: 


Lãy dại nghĩa mà thắng hung tàn, 


Đem chỉ nhân mà (ha cường bạo. 


Cuộc đấu tranh của dàn tộc ta lúc 
đó tiêu biều cho cuộc đấu tranh của 
văn minh chống bạo tàn, của nhàn 
nghĩa chỗng đã man, của độc lập dân 
tộc chống bành trướng xâm lược. 
Thắng lợi của cuộc đấu tranh đó có 


những tác dụng và ý nghĩa vượi ra - 


ngoài phạm vi nước ta. 

Ở phương Tây lúc ấy, chế độ phong 
kiến bước vào giai đoạn hậu kỷ với 
quá trình tan rã của quan hệ sản xuất 
phong kiến và sự phát sinh của quan 
hệ sẵn xuất tư bản chủ nghĩa. Cuộc 
đấu tranh chống phong kiến đang 
trỗi dậy mạnh mẽ dưới hình thức 
những cuộc chiến tranh nông dàn, 
những phong trào thị đàn và phong 
trào cíi cách tôn giáo. 

Trên cơ sở những chuyên biến kinh 
tế xã hội mới và cuộc đấu tranh chống 
phong kiến, giai đoạn phục hưng văn 
hóa bắt đầu diễn ra ở một số nước 
phát triền của phương Tây. Cùng với 
quá trình phát sinh của chủ nghĩa tư 


át 


` 


bản là quá trình hình thành dân tộc 
tư sản. 


Trong công cuộc phục hưng vẫn 
hóa và quá trình hình thành dân tộc; 
sản phầm tỉnh thần tiến bộ nhất của 
phương Tây là chủ nghĩa nhân đạo 
và ý thức dân tóc. ˆ 


Trong điều kiện của chế độ phong 
kiến, nước ta lúc bấy giờ chưa cÓ 
nhiều quan hệ với thế giới bên ngoài, 
nhất là phương Tày. Nhưng đặt trong 
bối cảnh chung của lịch sử thế giới 
như vậy đề thấy, chủ nghĩa ugêu nước, 
ú thức dàn tộc, tỉnh thần nhân đạo, 
nguyện oọng hòa bình của dán tộc fa 
được đúc kết ở Nguụễn-Trãi, mang 
nghĩa tiễn bộ của thời đại. biều thị ước 
mơ đẹp dẽ của các dân tộc uà loái 
người đương thời. _ 

Nguyễn-Trãi nói: 

Nước Đại Việt ta, 

_— Thật là một nước 0ăn hiến. 

Cði bờ sóng rủi đã riêng, 

Phong tục Bác, Nam cũng khúc. 

Trải Triệu, Định, Lý, Trần, đã râu 

dựng đất nước, 

Càng Hán, Đường. Tòng, Nguyên, 

đều xưng đế một phườơng- 

Mạnh yếu luy có lúc khác nhau, 

Nhưng hào kiệt không bao giờ thiếu. 


Nguyẻn-Trãi dã nhàn danh dân 
tộc ta, phát biều một cách có hệ thống 
và khá toàn diện những tư tưởng tiên 
tiến của thời đại về quyền của các 
quốc gia dân tộc dược sống trong 
độc lập và hòe bình. Quan niệm về 
dân tộc của Nguyễn-Trãi bao gồm cả 
lãnh thô, chủ quyền, lịch sử, văn hóa 
và con nưười. 


Tên tuôi và sự nghiệp của Nguyễn- 


- Trãi chói sáng trong lịch sử Việt-nam 


như một niềm tự hào dân tọc, một 
biều tượng của các giá trị văn hóa 
truyền thống có tác dụng mãi mãi cồ 
vũ nhân dân ta trên con đường đấu 
tranh xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
quang vinh của minh. 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAI CẤP, 
DÂN TỘC VÀ QUỐC TẾ 


RONG thời đại ngày nay chỉ có 

giai cấp vô sản là giai cấp đại 
"diện chân chính cho dân tộc; chỉ có 
giai cắp vô sản mới có khả năng bảo 
đảm cho dân tộc thật sự độc lập, tự 
do, bảo đảm cho tất cả các dân tộc 
trên trái đất có điều kiện sống trong 
quan hệ bình đẳng, hòa bình và hữu 
nghị... | 

Vì vậy, vấn đề giai cấp, vấn đề dàn 
tộc và vấn đẻ quan hệ quốc tế là 
những vấn đề không thê tách rời 
nhau. Các đảng mác-xít — lê-nin-níÍt 
có nhiệm vụ giải quyết đúng dắn 
những mỗi quan hệ đó trong quá 
trình cách mạng Ởở mỗi nước và 


thông qua việc thực hiện những nhiệm 


vụ quốc tế của minh. 

Trong 50 năm qua, đứng vững trên 
lập trưởng giai cấp công. nhân, lập 
trường chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Đảng 
ta đã nhận thức sàu sắc và giải quyết 
đúng đắn những mỗi quan hệ đó. Kết 
hợp cuộc đẩu tranh giải phóng giai 
cấp công nhân với cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, sự nghiệp giành 
độc lập dân tộc với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ; kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính với chủ 
nghĩa quốc tế vô sản cao cả..., những 
tư tưởng cơ bản ấy đã quán xuyến 


ĐỖ - TƯ 


toàn bộ tiến trình cách mạng Việt 
nam do Đẳng ta lãnh đạo. 


* 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã chỉ rõ 
nøuồn Øõc chung của nạn áp bức, bóc 
lột giai cấp và đân tộc là chủ nghĩa 
tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Nếu. 
đối kháng giai cấp trong nội bộ lừng 
đàn tộc được xóa bỏ thì quan hệ thù 
địch giữa các dân tộc cũng được xóa 


"bỏ. Cho nên, giai cấp vô sản ở mỗi 


nước trước hết phải xóa bỏ giai cấp 
tư sản ở nước mình. Giai cắp vô sản 
môi nước, ngoài mối quan hệ với giai 
cấp vò sản các nước khác, bao giờ 
cũng gắn liền với dân tộc mình. Vị 


.Vậy, việc giai cấp vô sản chiến thắng 


giai cấp tư sản trong phạm vị môi 
nước vừa là thắng lợi của việc giải 
phóng toàn dàn tộc khỏi tình 
trạng bị nô dịch, vừa là đóng góp: 
thiết thực vào sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp vô sản thế giới. 
Việt-nam vốn là một nước thuộc 
địa — nửa phong kiến. Đối với chủ 
nghĩa dể quốc. giai cấp công nhân 
Việt-nam có hai mối thủ: mối thủ 
giai cấp bị bóc lột và mới thù đàn 
tộc bị áp bức. Khác với giai cấp công 
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nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa 
độc lập, lấy giải phóng giai cấp mình 
làm cơ sở đề giải phóng xã hội, giai 
cấp công nhân Việt-nam phải trên cơ sở 
đấu tranh giải phóng dân tộc mà kết 
hợp đấu tranh giải phóng giai cấp 
mình từng bước. Vị vậy, ngay từ khi 
mới thành lập, trong Cương lĩnh chính 
trị của mình, Đảng ta đã xác định rõ 
cách mạng Việt-nam phải trải qua 
hai giai đoạn chiên lược: trước làm 
cách mạng dân tộc đản chủ nhàn đán, 
chống đế quốc, chống phong kiến 
giành độc lập dân tộc, từng bước 
thực hiện quyền tự do, dân chủ của 
nhân đân, đein lại ruộng đất cho nòng 
dân; sau đó, làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bạn chủ nghĩa, giải phóng hoàn toàn 
giai cấp công nhàn và nhàn dân lao 
động. Như thế là, ngay từ dầu, Đảng 
ta đã biết khéo kết hợp dọc lập dàn 
tộc với chủ nghĩa xã hỏi. Đường lối 
kết hợp dúng dán lợi ích dàn tộc với 
lợi ích giai cắp công nhàn như vậy 
đã phản ánh đúng thực tế Việt-nam 
trong xu hướng vận đọng và phát 
triền của nó, đóng thời cũng là con 
đường tiến lén phù hợp với quy luật 
phát triền của lịch sử. 

Trong giai đoạn đầu của cách 
mạng, khí kẻ thủ chưa suy yếu, lực 
lượng cách mạng còn non trẻ, tình 
thể cách mạng chưa xuất hiện, điều 
kiện giành chính quyền chưa chín 
muối, thí đầu tranh chống để quốc, 
phcn#£ kiên đòi các quvền tự do, dân 
chú, đói cái thiện đời sống, là rất cần 
thiết, Nhưng đến khi những điều kiện 
khách quan và chủ quan đã đầy đủ, 
phong trào cách mạng đã lên cao, 
thời cơ đã đến, thì yêu cầu giành 
độc lập dàn tóc nội lên hàng đầu. 

Trong thời kỳ trực tiếp đân đến 
Cách mang tháng Tám, Hội nghị Trung 
ương Đang tháng TỊ-19539 và tháng 
9-1911 đã nêu bật tư tưởng của Đẳng 
ta lấy giai phóng đàn tộc làm nhiệm 
vụ chú véu và cấp bách. Nêu cao 
tỉnh thân yêu nước và tập trung lực 
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lượng của toàn dàn đề giải phỏng 
dân tộc, như vậy không có nghĩa là 
hạ thấp đấu tranh giai cấp, không 
chủ ý đến lợi ích của giai cấp. Trải 
lại, xét về thực chất, đó là sự kết 
hợp đầu tranh giai cấp với dâu tranh 
giài phóng dân tộc, kết hợp lợi ích 
giai cấp với lợi ích dàn tộc, phù hợp 
với hoàn cảnh lịch sử cụ thê của 
nước ta lức ấy. Trong cách mạng giải' 
phóng dân tộc do Đăng ta lãnh đạo, 
việc thủ tiêu chế độ vua quan phong 
kiến cũng được kết hợp với nhiệm vụ 
đánh duốöi đế quốc, phát xít. Cách 
mạng giải phóng dân tộc trên một 
mức độ nhất định đã mang nội dụng 
đản chủ. Tuy rằng vêu cầu đánh đỏ 
toàn bộ giai cấp địa chủ và thực hiện 
quyền sở hữu ruộng đất của nòng 
dàn chưa được đặt ra ngay tức khac, 
nhưng không phải vì thế mà coi như 
cách mạng khòng chú ý đến nhiệm vụ 
ấy. Thật ra, đó chỉ là phương sách 
bước một bước ngắn hơn đề có sức 
mà bước một bước dài hơn”. Quyến 
lợi của công nòng tạm thời chưa thực 
hiện được trọn vẹn vì rằng trong 
bước đầu của cách mạng #® quyền lợi 
của bộ phận, của giai cấp phải đặt 
đưởi sự sinh tử, tôn vong của quốc 
gia, của dân tộc... nếu không giải 
quyết được vấn đề dản tộc giải phóng, 
không đòi được đọc lập, tự do cho toàn 
thề dân tộc, thì chẳng những toàn thê 
quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp 
ngựa trâu, mà quyẻn lợi của bộ phận, 
của giai cấp dến vạn nă¡nn cũng 
không đòi lại được ». (l) 

Theo phương sách đúng đán ấy, 
Đảng ta đã tập hợp dược đông đảo. 
các lực lượng yêu nước chung quanh 
giai cấp công nhân, thành lập dược - 
một mặt trận dân tộc thống nhất rộng 
rãi dựa trên khối liên mình còng 
nòng vững chắc và đã giành dược 
thắng lợi huy hoàng trong Cách mạng 
tháng Tám, mở ra một ký nguyên 


(1) Những sự kiện lịch sự Đảng, Nịb Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tập 1, tr. 510. 


mới của nước ta: kỷ nguyên độc lập, 
tự do và tiến lên chủ nshĩa xã hội. 
Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch 
đọc tại quảng trường Ba-đình ngày 
2-9-1945 đã kháng định nước ta đã độc 
làp, tự đo và ®toàn thề dân tộc Việt- 
nam quyết đem tất cả tính thần và 
lực lượng, tính mạng và của cải đề 
giữ vững quyên tự do và độc lập 
ấy ?® Q@). 

Với thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám, hoàn cảnh lịch sử của nước ta 
đã thay đồi về cơ bản, Đảng ta và Nhà 
nước ta đã có điều kiện đề tiếp tục thực 


hiện những vêu cầu tự do, dân chủ . 


của nhân dân lao động. Nhưng bọn đế 
quốc vẫn không chịu từ bỏ những 
tham vọng thực dân của chúng. Đế 
quốc Pháp, đế quốc Mỹ cùng các thế 
lrc phản động quốc tế khác đã buộc 
nhân dân ta phải tiến hành hai cuộc 
kháng chiến đầy gian khô, hy sinh 
trong suốt 30 năm liền. Không chịu 
mát nước, không chịu làm nô lệ, dù 
có phải chịu đựng bao nhiêu đồ nát, 
hv sinh cũng quyết giành và giữ lấy 
đọc lập, tự do. Ý chí ấy của nhân dân 
ta, của Đảng ta là không gì lay chuyền 
được. 

xhững kiiễn dường cách mạng 
đầy mầu lửa đã được kết thúc bằng 
những chiến công lừng lẫy của nhân 
đản ta và bằng những thất bại cay 
đắng của bẻ lũ đế quốc. Nếu chiến 
thắng Điện-biên-phủ «chấn động địa 
cầu? đã điềm giờ tận số của chủ 
nghĩa thực đân cũ thì đại thắng mùa 
Xuân 1975 lại báo hiệu sự bắt đầu quá 
trình phá sản không sao tránh khỏi 
của chủ nghĩa thực đân mới trên phạm 
ví thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ta, nhân đàn ta đã thực hiện đúng 
ÙX chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, 
. làm cho Việt-nam có vinh dự là « một 
nước nhỏ mà đã anh đũng đánh thắng 
hai đế quốc to — là Pháp và Mỹ; và 
_ đã góp phần xứng đáng vào phong 
trào giải phỏng đân tộc» @). 

Phải chăng lịch sử đã hoàn toàn 
khòng nhầm lần khi lựa chọn Việt- 


nam làm nơi thề hiện điền hình cho 
một chàn lý giản đị nhưng vô cùng yÌ 
đại: *“Khòng có øì quý hơn độc lập 
tự đo» 2 Độc lập, đó là quyền cơ bản 
và chính đáng của mọi dàn tộc. Tự do, 
đó là quyền cơ bản và chính đáng 
của nhàn đàn lao động. Vì độc lập 
của đàn tộc, vì tụ do chân chính của 
mình mà nhân dàn ta, hết thế hệ này 
đến thế hệ khác, đã chiến đấu chống 
mọi kẻ thủ xảm lược, từ tên bạo chúa 
Tăn-Thủy-Hoàng vào thế ký III trước 
Công nguyên đến đế quốc Mỹ, tên 
đế quốc đầu sỏ của thời đại ngày nay. 
Từ khi có Đảng, vì độc lập tự do, vi 
chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân 
Việt-nam, đội tiên phong của dân tộc 
đã dũng cảm chiến đấu vì lợi ích của 
giai cấp mình, của dân tộc mình và 
cũng vì lợi ích của các dàn tộc khác 
trên thế giới. Thực tiễn cách mạng 
nước ta do Đẳng ta lãnh đạo cho thấy 
rõ : # Ý thức dân tộc càng đúng đắn bao 
nhiêu thì quan điềm giai cấp càng 
đúng đắn bấy nhiêu. Ngược lại, lập 
trường giai cấp vô sản càng đúng đắn 
bao nhiêu thì càng nắm chắc dược 
vấn đề dân tộc bấy nhiêu» (4). 


Giai cấp vô sản bao giờ cũng gắn 
liền với dân tộc mình, đồng thời lại 


"có quan hệ với giai cấp vô sản các 


nước khác về lợi ích và về mục đích 
chung. Vì vậy, nếu giai cấp và dân 
tộc không tách rời nhau thi chủ nghĩa 
yêu nước chân chỉnh và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản cũng không tách rời 
nhau Lê-nin đã chỉ rõ: «Chỉ có một 
chủ nghĩa quốc tế thật sự, duy nhất 
và độc nhất là: làm việc quên mình 
cho sự phát triền của phong trào cách 
mạng và của cuộc đấu tranh cách 
mạng ở trong nước mình, ủng hộ 


(2) Hà.Chí-Minh : Vì độc lập tự do, øì chú 
nghĩa xá hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr. 55. 

(3) Hồ-Chí-Minh : Sách đá dẫn, tr. 220. 

(4) La-Duần: Cách mạng xả hội chủ nghĩa 
ở Việt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976,tập Ï, 
tr. 484, 


(bằng sự tuyên truyền, bằng sự đồng 
(ỉinh, bằng một sự giúp đỡ vật chất) 
cũng cuộc đấu tranh äu, cùng đường 
lối ấyv. và chỉ đường lối ấu nưì thỏi, 
trong lát ced các nước khóng trừ 1nộÓt 
nước-nào ® ). Trong thời đại ngày 
nay, dường lối đấu tranh ấy, xét về 
nội dung, là đường lối đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập đản tộc, dàn chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 


[lọc thuyết Mác — Lẻ-nin cũng như 
thực tế lịch sử của phong trào cộng 
sản và công nhàn quốc tế đã cho thấy 
rõ chủ nghĩa quốc tế vỏ sản bắt nguồn 
từ bản chát, tử sử mệnh lịch sử thế 
giới của giaicäp vô sản, từ việc thừa 
nhận sự tồn tại của các đàn tộc (rên 
thể giới trong một thời kỷ lịch sử làu 
đài là một tất yếu khách quan. Cuộc 
đấu? tranh của giai cấp vô sản nhằm 
chiến thắng giai cấp tư sản trước hết 
phải diễn ra trên địa bàn từng dàn 
tộc, và cuộc đấu tranh của giai cấp 
vỏ sn ở bất cử nước nào đều không 
thẻ giành được thắng lợi trọn vẹn 
nêu không có sự ủng hộ và giúp đỡ 
của giai cấp vô sản ở các nước khác, 
Sư đoàn kết trong hành động theo một 
đường lôi chung và vị những mục 
tiêu chung của giai cấp võ sản trên 
phạm ví toàn thể giới là nhân tổ thắng 
lợi của phong trào vỏ sẵn; và thắng 
lợi của phong trào vô sản là điều kiện 
có ý nghĩa quvết định de chấm dứt 
tình trạng thù địch, xung đóọt giữa 
các đàn tộc. Sự ủng hộ và giúp đỡ lần 
nhau của giai cấp vô san đã nắm 
chính quyền hayv chưa nắm chính 
quyền ở các nước trong thời đi hiện 
mìv đang là một nghĩa vụ hàng đầu 
của phong trào cộng sản và còng nhân 
quốc fể, 

Đang ta cho rằng. “láng cường 
đoàn kết quốc tế không những là một 
nghĩa vụ thiêng licng của Đăng ta, 
cũa nhàn đản ft, mà còh là một bo 
đầm vững chắc cho thắng lợi của cách 
mạng Việt-nam s0). Vị vày, Đăng ta 
luôn luôn coi trọng việc giáo dục chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản cho cán bộ, đẳng 


cx! 
te 
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viên và nhân dân ta, chống những 
quan điềm dân tộc chủ nghĩa tư sản 
và tiều tư sản, chống những luận 
điệu xuyên tạc, chia rẽ và phá hoại của 
bọn đế quốc và bè lũ tay sai. Đẳng 
luôn luòn chú ý giáo dục cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân ta hiều rằng 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam 
gắn liền với sự phát triền của cách 
mạng thế giới, gắn liền với sự ủng hộ 


_Vvà giúp dỡ của giai -cấp công nhân và 


nhân dân lao động toàn thế giới, 
trước hết là giai cấp công nhân, nhân 
dân Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. Đồnz thời, chúng 
(a có nghĩa vụ góp phản tích cực vào 
việc tăng cường hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới và tăng cường doàn 
kết với các đảng anh em trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lè-nin và chủ nghĩa 
quỏc tế vò sản, hết lòng ủng hộ cuộc 
đấu tranh của nhân dân: thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. 


Cùng với việc chàm lo giáo dục 
cán bộ, đảng viên và nhân dàn ta, 
Đẳng ta đã hoạt động hết sức mình 
vừa đẻ làm tròn trách nhiệm đối với 
đàn tộc vừa đề làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế của mình. Đặc trưng nồi bặt 
của Đăng ta là dùng thực tiễn cách 
mạng, giành lấy những thắng lợi trong 
cách mạng mà góp phần thiết thực 
củng giải cấp công nhàn quốc tế và 
nhan dân cách mạng thể giới trong 
cuộc đấu tranh báo vệ hòa bình thể 
giới, củng cố hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thể giới, trợ lực cho phong trào 
giải phóng dân tộc và phong trào dân 
chủ. làm phá sản chiến lược toàiŸ 
cầu phản cách mạng của chủ nghĩa 
dễ quốc và các thế lực phản dòng 
quốc tế, : 

Lập trưởng quốc tẾ vô sản của 
Đẳng ta có nguồn gốc lịch sử sâu xi; 


(5) Lê-nn: Tưyên tập, Nxb Sự thật, Hà- 
nội, 1960, quyền ÏlÏ, phần Ì, tr. 36, | 

(6) Lê-Duän: Fề xáu dựng Đảng, Nxb Sự 
thật, Flà-nộôi, 1978, tr. 19, 


có những nét biều hiện độc đáo và đã. 


được quán triệt trên mọi phương điện 
tư tưởng, đường lối và hành dòng 
thực tiễn của Đẳng. 


ừ những năm 20 của thế kỷ này, 
Hồ Chủ tịch đã xác định rõ cần phải 
liên kết chặt chẽ phong trào giải 
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
với phong trào vô sản ở các nước tư 
bản chủ nghĩa. Người đã hoạt động 
tích cực và kiên trì cho việc thành 
lập các tồ chức có tính chất quốc tế 
như *llội liên hiệp các dân tộc thuộc 
địa », “Hội các đàn tộc bị áp bức Ở 
châu Á», v.v. Trong cuốn « Đường 
kách mệnh». Người đã nêu rTõ: 
« Kách mệnh Việt-nam cũng là một bộ 
phân trong kách mệnh thế giới. Ai 
làm tách mệnh trong thế giới đều là 
dòng chí của dân Việt-nam cả ® (7). 
Trong Luận cương chính trị năm 1930 
của Đăng ta, chủ nghĩa quốc tế vô sản 
đã được xác lập là lập trường chính 
trị của Đẳng. Tử đó, Đảng ta luôn luôn 
có ý thức gắn liền nhiệm vụ dàn lộc 
với nghĩa vụ quốc tế, gán liền cách 
mạng nước ta với cách mạng thế 
g1ởi. 


Thực tiễn chỉ đạo chiến tranh cách 
mạng qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống ÀAlÿ, đặc biệt là trong 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã phát 
triền thêm một bước mới bản lĩnh 
chính trị và nghệ thuật kết hợp đúng 
đắn mối quan hệ giữa dàn tộc và 


quốc tế của Đảng ta. Đảng La đã biết 


tiến hành chiến tranh và kết thúc 
chiến tranh dúng lúc, vừa bảo đảm 
được trọn vẹn lợi ích dân tộc, vừa 
giữ gìn được hòa bình thế giới và 
thúc đầy phong trào cách mạng thế 
giới phát triền. Trước kẻ thủ lớn hơn 
mình gấp bội mà Đẳng vẫn tạo ra 
được những điều kiện đề thực hiện 
chiến lược tiến công. Chiến lược 
là tiến công nhưng lại biết Kéo 
địch xuống thang từng bước, đề 
thắng nó từng bước. kiên quyết đây 
mạnh cách mạng nhưng đồng thời 
lại giữ gìn được hòa bình cho thế 


giới. Thực hiện được những yêu cầu 
đó hoàn toàn không phải là vấn đề 
đơn giản. 

Hiện nay. trong phong trào cộng 
sản và còng nhắn quốc tế do còn tôn 
tại những khuynh hướng cơ hội, xét 
lại, đân tộc chủ nghĩa tư sẵn hoặc 
tiều tư sản, cho nèn việc giương cao 
ngọn cờ chủ nghĩa quốc tế vỏ sản 
càng trở thành một nhiệm vụ quan 
trọng và cũng là một nhiệm vụ hết 
sức phức tạp của các đảng mác-xít — 
lê-nin-nit chân chính nhằm đấu tranh 
chống lại những khuynh hướng sai 
trái ấy. 


Mặt khác, trên thế li: hiện nay 
lại xuất hiện một kế thù nguy hiểm 
mới là chủ nghĩa Mao và tập doàn 
phản động theo Mao trong giới cầm 
quyền ở Trung-quốc. Bọn chúng mang 
«nhãn hiệu Mác — Lê-nin®, nấp dưới 
những khẩu hiệu cách mạng, mạo 
nhận là những người cộng sản, 
nhưng kỳ thực đó là những kẻ đang 
điên cuồng chống chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chống chủ nghĩa cộng sản, 
nhá hoại ba dòng thác cách mạng 
của thời đại, phá hoại hòa bình thé 
giới. Tình hình đó đặt ra trước các 
đẳng mác-xít — lè-nin-nit, trước giai 
cấp công nhân và nhàn dàn lao dòng 
toàn thế giới một nhiệm yụ mới là 
phải vạch trần bản chất phản động 
của chủ nghĩa Mao và tập đoàn phản 
động theo Mao, chặn dứng những ăm 
mưu đen tối, những hành động thủ 
địch của chúng. 

Trung thành với học thuyết Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản,: 
một lần nữa, Đẳng ta, dân Lộc ta lại 
sẵn sàng chấp nhàn cuộc đụng đầu 
lịch sử mới chống tập đoàn phần động 
Bác-kinh và đã giành được thắng lợi 
bước đầu rất quan trọng trong cuộc 
đấu tranh chống âm mưu bành (rướng, 
xâm lược của chúng đối với nước fa, 


(7) Các tồ chức tiền than của Đảng, Đan 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất 
bản, Hà-nội, 1977, tr. 63. 


Tóm lại, toàn bộ tiến trình cách 
mạng Việt-nam do Đảng ta lãnh đạo 
thề hiện rõ mối quan hệ không thề 
tách rời giữa lợi ích giai cấp và lợi ích 
dân tộc, giữa chủ nghĩa yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản 
cao cả, giữa phong trào đấu tranh 
giải phóng dàn tộc và phong trào đấu 
tranh vi hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi toàn thế giới. 


* 


Do âm mưu bành trướng, xâm lược 
của tập đoàn phản động theo Mao, 
ngày nay đất nước ta vẫn đang ở trong 
hoàn cảnh vừa có hòa bình vừa có 
nguy cơ xảy ra chiến tranh. Nhân dân 
ta chưa thê đốc toàn lực vào công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà 
còn phải dành một phần quan trọng 
lực lượng của mình cho yêu cầu bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và thực 
hiện những nhiệm vụ quốc tế thiêng 
liêng của mình. 

Song, dù tỉnh hình trước mắt có 
khó khăn, phức tạp như thế nào, dưới 
sự lãnh đạo vững vàng và sáng suốt 
của Đảng ta, toàn dàn ta vẫn tiến 
bước hào hùng trên con đường đã 
được xác định, Độc lập dân tộc và 
thống nhất Tô quốc là tiên đề cực kỳ 
quan trọng mở đường cho nước ta quá 
đ2 lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội là cái đích nhất định phải tiến tới 
của cách mạng Việt-nam. Chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới bảo đảm cho đất 
nước ta thật sự độc lập, vững vàng 
và Tô quốc ta mới thống nhất ở trinh 
độ cao nhất và đầy đủ nhất. Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội mới thực hiện được 
ước mơ lâu đời của nhân dân lao động 
là vĩnh viễn thoát khỏi cảnh bị áp 
bức, bóc lột, nghèo nàn và lạc hậu. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại 
clio nhân dân lao động nước ta quyền 
làm chủ thật sự, toàn diện và đãy đủ. 

Nếu frong giai đoạn trước, việc giai 
quyết đúng đán mối quan hệ giữa giai 
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cấp, dân tộc và quốc tế là một yêu 
cầu quan trọng đề bảo đảm thẳng lợi 
của cách mạng dân tọc dân chủ nhân 
dân và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, thì trong giai đoạn 
hiện nay, điều đó càng có ý nghĩa 
trọng đại đối với sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi 
cả nước và bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo, 
vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời làn tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhân dân cách mạng thế giới, đặc 
biệt là đối với nhân dân Lào và nhân 


-đân Cam-pu-chia anh em, đó là nhiệm 


vụ chiến lược của cách mạng Việt-nam 
trong giai đoạn hiện nay. Chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta sẽ là kết quả của 
quá trình tiếp tục kết hợp sức mạnh 
của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa với 
sức mạnh của ý chí độc lập dân tộc,của 
quá trỉnh phát huy mọi thế mạnh vốn 
có của đất nước và mọi năng lực sáng 
tạo của nhân dân ta, của quá trình kết 
hợp sự phát triền đến đỉnh cao mọi 
tỉnh hoa của truyền thống dân tộc với 
sự tiếp thu có chọn lọc những thành- 
tựu mới của nền văn minh thế giới, 
của quá trình kết hợp tỉnh thần tự lực 
tự cường của nhân dân ta với những 
sự giúp đỡ vô cùng quan trọng của 
Liên-xÔ, của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác và của tất cả các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ trên 
toàn thế giới. 

Ngày nay, dân tộc ta là dân tộc xä 
hội chủ nghĩa độc lập, Tô quốc ta là 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa thống nhất. 
Lòng yêu nước của nhândân ta ngày 
nay là lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa. 
Xây dựng và bảo vệ dất nước ta là 
xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Chủ nghĩa 
yêu nước xã hội chủ nghĩa và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản càng không thề 
tách rời trong ý thức và hành động 
của giai cấp công nhàn và nhàn dân 

(Xemn tiếp trang 72) 


(IUÁN TRIỆT NGUYÊN TẤC TIẾT KIÊM TRÚNG MỤI H0ẠT BỘNE 
fỦA (Ất LỰ( LUƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


HÂN dân ta đang đứng trước một 
nhiệm vụ có ÿ nghĩa trọng đại 
và sâu sắc đối với sự phát triền của 
dân tộc ta. Dó là sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên một đất nước 
tử sản xuất nhỏ đi lên lại bị 30 năm 
chiến tranh tàn phá nặng nề. Trong 
khi đó, chính sách thù địch của bọn 
bành trướng bá quyền nước lớn Bắc- 
kinh câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
thường xuyên đe dọa chiến tranh buộc 
nhân dân ta phải không ngừng tăng 
cường sức mạnh quốc phòng. Tỉnh 
huống hết sức đặc biệt trên đây của 
cách mạng đòi hỏi : 

Một mặt, việc giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế phải theo đúng đường lối 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, làm 
sao mỗi thành tựu đạt được về kinh 
tế đáp ứng cùng một lúc các nhu cầu 
về sản xuất, đời sống và quốc phòng. 
Mặt khác việc tăng cường sức mạnh 
quốc phòng phải căn cứ vào yêu cầu 
chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và phải 
nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc 
sư dụng lực lượng của đất nước một 
cách tiết kiệm. đạt hiệu quả cao nhất. 
Lê-nn viết. « Việc phòng thủ nước 
Cộng hòa xô-viết đòi hỏi bức thiết 
phải hết sức tiết kiệm lực lượng và 
phải sử dụng lao động của nhân dân 
một cách có hiệu quả nhất » (1). 


NGUYÊN-ĐỨC-NHÂN 


Dưới chủ nghĩa xã hội, những chỉ 
phí xã hội dành cho quân đội và quốc 
phòng về đại thề có thề chia thành: 
quỹ vật chất của quốc phòng; lực 
lượng lao động xã hội và thời gian lao 
động xã hội cần huy động vào quân 
đội đề tiến hành các nhiệm vụ quân 
sự ; một bộ phận ngân sách bằng tiền. 

Quỹ vật chất dành cho quân đội và 
quốc phòng là tiền đề vật chất lập 
nên sức mạnh quân sự. Nó thường 
lập nên từ một bộ phận rất quan 
trọng của tông sản phầm xã hội là thu 


nhập quốc dân. Quy mô của nó phụ 


thuộc vào khối lượng và sự tăng lên 
của thu nhập quốc dân, của năng suất 
lao động xã hội. Huy động lực lượng 
vật chất đề tạo ra quỹ quốc phòng 
cũng có nghĩa là lấy đi một bộ phận 
thu nhập quốc dân đáng lẽ được sử 
dụng vào sản xuất và cải thiện đời 
sống. 

Lực lượng lao động cần huy động 
cho quốc phòng là bộ phận trẻ khỏe 
có cơ cấu chất lượng ngành nghề ngày 
càng cao. Huy động bộ phận- lực 
lượng này cho các nhiệm vụ quân sự 
cũng có nghĩa là rút từ lĩnh vực sản 
xuất một bộ phận lực lượng sản xuất 


(I)V,I. Lê-nin : Toàn táo, Nxb Sự thật, 


Hà-nội, 197], tập 2Ô, tr. 453. 
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cơ bản. Khỏng những thế, còn phải 
huy động một phần thu nhập quốc 
dân sẵn có bảo đảm cho nó hoạt động. 

Phần ngàn sách Nhà nước dành 
cho quốc phỏng là biều hiện vẻ mặt 
giá trị một bộ phận thu nhập quốc dân 
sẽ được huy động. Việc sử dụng khối 
lượng tiền mặt này có quan hệ mật 
thiết đến tỉnh hình thị trưởng, đến 
việc duy trì và thực hiện các mối 
quan hệ càn đổi có kế hoạch trong 
nẽmkinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa. 


Từ sự phân tích về cơ cấu chỉ phí 
xã hội dành cho quân đội và quốc 
phòng nói trên, chúng ta có thê đi 
đến một số kết luận có ý nghĩa chỉ 
đạo thực tiên dưới đầy : 


Một là, mọi chỉ phí xã hội về lao 
động và vật. chất dành cho quân đội 
và các hoạt động quân sự đều phải 
rút ra từ lĩnh vực sản xuất, đều là 
thành quả lao động sáng tạo của toàn 
dân. Những lực lượng ấy là tiên đẻ 
vật chất rất căn thiết để tạo ra sức 
mạnh quản sự bảo vệ đất nước. Thế 
nhưng, vi nó là lực lượng không trực 
tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo 
ra thu nhập quốc dân, cho nên nó có 
thề gày ảnh hướng tiêu cực đến quy 
mô, cơ cấu, tốc độ phát triền sản xuất 
cũng như mức độ cải thiện đời sống 
nhân dân. 


lai lả, sử dụng tiết kiệm và đạt 
hiệu quả cao nhất lực lượng xã hội 
dành cho công cuộc quốc phòng là 
điều kiện rất quan trọng bảo đảm cho 
các lực lượng vũ trang hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ của minh, đồng thời là 
một vêu- cầu khách quan, rất nghiêm 
khắc của sự phát triền xã hội, của các 
quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa đối 
với mọi hoạt động quản sự cũng như 
mọi hoạt dòng xã hội khác. 


Ha 1d, thực hành tiết kiệm đối với 
mọi hoạt dòng quản sự không chỉ thu 
hẹp trong lĩnh vực hạn chế tiêu dùng, 
mà nội dụng của nguyên tác này là: 
hoàn thành mọi nhiệm vụ quản sự 
đạt dến sự sẵn sàng chiến đầu cao 


nhất, sức mạnh chiến đấu lớn nhất với 
những chỉ phí xã hội ít nhất; trong 
khi thực hành mọi nhiệm vụ quân sự, 


phải tạo ra được một sự sẵn sàng chiến 


đấu cao hơn, và một sự tích lũy sức 
mạnh quân sự lớn hơn, trong đỏ bao 
gồm cả sức mạnh kinh tế — quân sự. 


Như thế, tiết kiệm trong mọi hoạt 
động quân sự là một vấn đè quan 
trọng thưộc về đường lối có quan hệ 
đến cá hai nhiệm vụ xảy dựng đất 
nước và bảo vệ đất nước ; đồng thời là 
một nguyên tác chỉ đạo mọi hoạt động 
quân sự được thê hiện cả trong đường 
lối quàn sự, trong nghệ thuật quân sự, 
trong từng thủ đoạn và hành động 
tác chiến của các lực lượng vũ trang, 
cũng như của mỏi công dân khi tiến 
hành các nhiệm vụ quân sự. Lịch sử 
lầu đài dựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta chỉ ra rằng: một trong những 
đặc diêm đặc sắc nhất của đường lỗi 
giữ nước của dàn tộc ta là: sử dụng 
tiết kiệm, hợp ly lực lượng đất nước 
cho cá hai nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc theo phương hướng kết 
hợp kinh tế với quốc phòng làm cho 
đân giảu nước mạnh. Trong chiến lược 
quần sự, nghệ thuật quân sự; quản và 
dân ta luỏn luôn lấy chất lượng thắng 
số lượng, với lực lượng ¡it biết tạo ra 
sức mạnh tông hợp lớn, đánh địch và 
thắng địch trên thế mạnh của quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhàn 
dàn. Trong hành động quân sự, quản 
đội vừa chiến đấu vừa lo bồi dưỡng 
lực lượng, vừa huấn luyện, xảy dựng, 
vừa tham gia sản xuất, luôn luôn 
phấn đấu tạo ra những điều,kiện cần 
thiết đề đánh giặc và thắng giặc, và 
eó rãt nhiều cách đánh mưu tri, sáng 
tạo với lực lượng ít, đạt hiệu quả 
chiến đầu cao. 

Trong hoàn cảnh nền kinh tế đất 
nước còn €eó nhiều khó khăn, không Ít 
các đơn vị ở biến giới tây nam và 
biên giới phía bác đã có những nỗ 
lực lớn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ chiến đầu, sẵn sàng chiến đấu với 
những chỉ phí xã hội ít nhất, theo 


phương hướng: vừa phấn đấu nàng 
cao chất lượng chiến đấu, vừa chăm 
lo cải thiện đời sống cho bộ đội, vừa 
tích cực tham gia sản xuất, vừa đầy 
mạnh công tác nghiên cứu tim tòi 
những vấn đề mới về chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa tử thực 
tiên chiến đấu. 

Thực tiễn trên đày khẳng định 
rằng : tiết kiệm trong mọi hoạt dòng 


quản sự là một văn đề có tầm quan. 


trọng về đường lối, một nguyên tác 
chỉ đạo mọi hoạt động quân sự, một 
vấn đẻ thuộc về khoa học và nghệ 
thuật quân sự. 


* 


Nhiệm vụ thiêng liêng có ý nghĩa 
quan trọng hàng đầu của các lực 
lượng vũ trang ta là chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu bảo vệ Tô quốc. Trong 
điệu kiện sự nghiệp xây dựng đất 
nước gắn liên với cuộc đấu tranh báo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, các lực 
lượng vũ trang ta phải không nưửng 
nàn# cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, 
luòn luôn nắm chắc phần chủ động, 
kịp thời giánz những đòn sắm sét lên 
đầu bọn xâm lược ngay từ phút đầu, 
trên tuyến đầu của Tö quốc. 


Tronz chiến đấu, các lực lượng vũ: 


rang ta kiến quyết phấn đấu đạt 
được mục tiêu quản sự của chiến 
tranh với hiệu suất chiến đấu cao 
nhất. Hiệu suất chiến đấu trong chiến 
tranh báo vệ Tô quốc không chỉ thê 
hiện ở tỷ lệ so sánh về thương vong 
giữa ta và địch như trước đâv mà còn 
phải thể hiện trên nhiều mặt: tiêu 
điệt gọn nhiều đơn vị quản dịch, phá 
hủy nhiều phương tiện chiến tranh 
của chúng; hạn chế đến mức thắp 
nhĩ sự thiệt hại về người và của của 
các lực lượng vũ trang và nhàn dàn 
ta. bao vệ vững chắc từng vị trí, tứng 
tràn địa, khỏng cho địch tàn sát nhân 
đản, phá hoại cơ sở kinh tế của tá, 
(Chúng ta chiến đầu là nhằm bảo vệ 
quyền làm chủ trọn vẹn của nhân đản 


ta trên phạm vị cả nước, cũng như ở 
từng địa phương, vì thế khi nói đếu 
tiết kiệm trong chiến đấu, là nói đến 
bảo vệ và sử dụng tiết kiệm bất cử 
lực lượng nào của đất nước, kề cả của 
Nhà nước và của nhân đân. Các lực 
lượng vũ trang ta phải giữ đúng và 
„chấp hành triệt đề mọi chính sách và 
pháp luật của Nhà nưóc, nghiêm chỉnh 
giữ vững ký luật của quản đội, không 
bao giờ Ÿ lại vào yêu cầu tiêu diệt 
địch đề đi đến sử dụng lao động và 
của cải của Nhà nước và nhân đân 
một cách tùy tiện. Đây không những 
là một vấn đe thuộc vẻ bản chất, 
truyền thống của các lực lượng vũ 
trang nhàn dân, mà còn là một vấn 
đề rất quan trọng có quan hệ đến việc 
xây dựng và tích lũy lực lượng chiến 
đấu trước mắt cũng như về làu dài. 

Khi chưa có nhiệm vụ chiến đầu, 
mọi hoạt động của các lực lượng vũ 
trang đều nhằm mục địch nàng cao 
trình độ sản sàng chiến đầu. Nắm 
vững mục đích äy và quún triệt 
nguyên tác tiết kiệm bất cứ ở đâu, 
bất cứ trong công tác gì, môi thành 
viên của các lực lượng vũ trang cũn#Z 
phải ra sức phán đấu, sử dụng ít nhất 
chỉ phí xã hội đề tăng cường nhiều 
nhất sự sẵn sàng chiến đấu và chất 
lượng chiến đầu. 

Theo phương hướng trên, chúng ta 
hết sức coi trọng nhiệm vụ huấn luyện 
quân sự, biết sứ dụng thời gian một 
cách tập trung và có hiệu quá nhất 
cho huần luyện quân sự. Phải coi 
trọng huãn luyện chiến sĩ mới, bảo 
đảm cho họ trong một thời hạn nưân 
nhất có được kỹ năng lao động quân 
sự khá nhất. “ 

Đi với vũ khi và trang bị thì yêu 
cầu cao nhãt của nguyên tắc tiết kiệm 
là bảo đảm cho giá trị sử dụng của 
chúng khòng bị hao mỏn, đề khi có 
nhiệm vụ chiến đấu, có thể phát huy 
đầy đủ tính năng tác dụng đúng tiêu 
chuẩn kỹ thuật như đã thiết kế. Muốn 
thế, một mặt phải chăm lo huấn luyện 
cho cân bộ. chiến sĩ có đủ trình độ làm 


hi 


chủ trang bị kỹ thuật, sử dụng thành 
thạo mọi thứ vũ khi trang bị hiện có 
theo cách đánh của ta. Mặt khác, phải 
hết sức coi trọng khâu quản lý, bảo 
quản, làm cho cán bộ, chiến sĩ coi việc 
giữ gin Ÿà sử dụng thành thạo, với 
hiệu quả lớn nhất vũ khi, trang bị kỹ 
thuật mà nhâp dân trao cho như giữ 
gìn và sử dụng nguồn sinh lực của 
chính mình. Làm mất mát, hư hỏng 
một viên đạn, một khâu súng là tự 
làm giảm khả năng chiến đấu, tự tước 
quyền làm chủ đối với phương tiện 
chiến đấu và tăng thêm gánh nặng 
cho Nhà nước và nhân dân. 


Trong những của cải xã hội dành 
cho các lực lượng vũ trang có một bộ 
phận bảo đảm đời sống cho cán bộ 
và chiến sĩ. Đối với bộ phận của cải 
này, phải sử dụng đúng theo tiêu 
chuần quy định của Nhà nước, biết 
cách tô chức sử dụủg một cách khoa 
học đề có thề với một số lượng nhất 
định, đạt được những kết quả iốt 
nhất về cải thiện đời sống, góp phần 


nâng cao sức chiến đấu cho từng : 


người và đơn vị. Sử dụng lãng phí, 
sử dụng tùy tiện, không vì lợi ích 
.cải thiện đời sống của bộ đội, không 
quan tâm đúng mức đến việc tô chức 
tốt đời sống của đơn vị, vi phạm 
quyền làm chủ tập thê của cán bộ, 
chiến sĩ đối với mọi thành quả lao 
động của họ cũng có nghĩa là làm 
suy yếu sức chiến đầu của bộ đội, có 
thề đưa đến thương vong, tôn thất 
không đáng có trên chiến trường và 
là một tội ác đối với nhân dàn và Tồ 
quốc. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, mọi hoạt 
động xã hội dẻu có nhiệm vụ phục 
vụ lợi ích xây dựng kinh tế, cải thiện 
đời sống nhàn dân. Nắm vững mục 
đích phục vụ sự nghiệp xây dựng đất 
nước, xây dựng cuộc sống mới của 
toàn dân, quán triệt nguyên tắc tiết 
kiệm trong mọi hoạt động quân sự, 
quân đội nhàn dân, trong khi làm tốt 
“mọi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu là nhiệm vụ quan: trong 
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nhất, thiêng liêng nhất, phải làm tốt 
cả nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Đồng 
chỉ Lê-Duän đã chỉỈ rõ : « Lao động sản 
xuất, xây dựng kinh tế là một nhiệm 
vụ hết sức quan trọng, thề hiện bản 


chất và truyền thống tốt đẹp của các 


lực lượng vũ trang nhân dân. Đó cũng 
là yêu cầu khách quan của tỉnh hình 
và nhiệm vụ cách mạng hiện nay * (2). 

Làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế đối 


| với quân đội thường trực là sử dụng 


một cách có hiệu quả nhất lực lượng 
của quân đội đề tăng cường sức mạnh 
quốc phòng và góp phần giảm bớt sự 
cung cấp của Nhà nước. Vì thế. phải 
biết cách kết hợp thật tốt hai nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
quân sự với lao động sản xuất. Cần 
có nhiều biện pháp, hình thức tô chức 
thích hợp đề có thề huy động và sử 
dụng lực lượng của đơn vị nhằm dịp : 
ứng đầy đủ mọi vêu cầu của nhiệm 
vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 
quân sự, tham gia lao động sản xuất, 
khai thác, tân dụng mọi tiềm năng của 
đơn vị, bảo đảm tự giải quyết ngày 
càng tốt hơn chỉ phí nuôi quân và góp 
phần cùng nhân dân đầy mạnh sàn 
xuất, phát triền kinh tế, tăng cường 
sức mạnh tông hợp của quốc phòng 
toàn dân ở địa phương. Các cơ sở 
sản xuất do quân đội quản lý, ngoài 
nhiệm vụ sản xuất phục vụ quân đội, 
cần tận dụng công suất thiết bị, lực 
lượng kỹ thuật, phế liệu phế phầm 
đề sản xuất phục vụ kinh tế và đời 
sống. - ` 

Nen kinh tế của ta là một nền kinh 
tế phát triền có kế hoạch đặt dưới sự - 
chỉ đạo tập trung thống nhất của Nhà 
nước, Quân đội làm kinh tế không 
phải như trước đây theo lối tự cung 


. tự cấp, mà phải theo đúng kế hoạch 


của Nhà nước ; mọi sản phầm do quân 
đội làm ra là thuộc quyền sở hữu của 
Nhà nước, không được tự ý sử dụng, 


(2) La-Duần « Xây dựng quân đội nhân dân 
cách mạng hùng mạnh, kiên quyết chiến thắng 
mọi kẻ thù › Tẹp chí Cộng sản, số 1-1960, 
tr. 35, 


, 


đòi chác, mua bán. Quân đội phải 
nghiêm chỉnh và gương mẫu chấp 
hành chính sách và pháp luật của Nhà 
nước. 

Nói đến tiết kiệm phải nói đến việc 
nâng cao kỹ năng lao động cho người 
lao động. Thông qua việc thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng 
chiến đấu và lao động sản xuất xây 
dựng kinh tế, quân đội góp phần tích 
cực vào việc bồi dưỡng, đào tạo thế 
hệ thanh niên thành người chiến sĩ 
giỏi, người lao động mới. Như thế, 
cũng có nghĩa là thiết thực trực tiếp 
góp phần vào quá trình tái sản xuất 
ra lực lượng sản xuất cơ bản của xã 
hội. Cho nên quân đội nhân dân phải 
ra sức phấn đấu đề «thật sự là một 
trưởng học lớn có sức hấp dẫn đối 
với thế hệ trẻ, rèn luyện thanh niên 
thành những con người mới, chiến 
dấu giỏi, sản xuất tốt, có lý tưởng 
cao đẹp, có sức khỏe đồi dào, có tỉnh 
thần kỷ luật, có tác phong khần 
trương, có năng lực tồ chức và kỹ 
năng lao động, biết xây dựng những 
quan hệ đúng đắn giữa người với 
người, đào tạo những người lao động 
tốt, những cán bộ tốt cho sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ® @). 

* 

Tiết. kiệm chỉ phí lao động xã hội 
đè đạt đến một năng suất lao động 
cao là một vấn đề thuộc-lĩnh vực tồ 
chức thực tiễn. 

Việc tiết kiệm lực lượng lao động 
xã hội được huy động cho quân đội 
đòi hỏi một sự phân bố, phân công 
lao động xã hội khoa học và hợp lý 
cho các ngành hoạt động xã hội khác 
nhau, theo một tỷ lệ càn đối thích 
hợp nhất. Đối với quân đội thường 
trực, điều quan trọng trước tiên là 
phải nghiêm chỉnh tuân theo biên chế 
tồ chức đã được quy định. Phải căn 
cứ vào tÀ chức biên chế mà rèn luyện 
cán bộ, chiến sĩ đề mọi người làm 
đúng chức trách của mình. Nếu tùy 
tiện thay đồi tồ chức biên chế, thì khi 
có: nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng 


chiến đấu, sẽ thiếu lực lượng, tổ 
chức chiến đấu xộc xệch, buộc phải 
thực hiện động viên đột xuất, gây trở 
ngại lớn cho sự phát triền bình 
thưởng của xã hội. 


Muốn làm cho cán bộ, chiến sĩ thật 


"sự quan tâm đến việc sử dụng tiết 


kiệm với hiệu quả cao nhất lực lượng 
của đất nước dành cho quốc phòng 
thi phải giáo dục cho, mọi người hiều 
rõ ý nghĩa phục vụ lợi ích của nhân. 
dân cũng như của chính mình trong 
từng hành động quân sự. Cân bảo 
đảm cho cán bộ chiến sĩ thực hiện 
đầy đủ quyền làm chủ tập thề trong 
mọi hoạt động quân sự, trong việc 
quần lý, sử dụng thời gian lao động, 
lực lượng lao động, lực lượng vật 
chất, trong việc kiềm tra, giám sát, 
đánh giá kết quả việc sử dụng lao 


động và phương tiện vật chát trong 


quân đội. Trong hoạt động quàn sự, 
quyền làm chủ tập thề của mọi người 
không nằm ngoài mệnh lệnh chỉ huy, 
điều lệnh, điều lệ mà là một yếu tố 
bên trong của việc chấp hành mệnh 
lệnh. Vi thế mọi mệnh lệnh của người 
chỉ huy phải thề hiện được quyền 
làm chủ tập thề của cán bộ, chiến sĩ. 
Người chỉ huy phải tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho mọi người hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Bằng công tác 
giáo dục và biện pháp tô chức chặt 
chẽ, kiên quyết khắc phục tình trạng 
sử dụng lao động trong quân đọi một 
cách tùy tiện theo quan điểm rất tệ 
hại : “nước sông công lính ». 

Hoạt động quân sự có tính kế hoạch 
cao. Muốn thực hiện bất cứ một nhiệm 
vụ gì đều phải có Sự phối hợp chính 
xác của nhiều bộ phận, nhiều đơn vị, 
nhiều ngành chuyên môn kỹ thuật. 
Vì thế, không thê nói tiết kiệm, nếu 
bộ đội không có kỷ luật nghiêm, nếu 
hoạt động quân sự không theo kế 
hoạch thống nhất và việc kế hoạch 


(3) Lê-Duàn: * Xây dựng quản đội nhân 
dân cách mạng bùng mạnh, kiên quyết chiến 
thắng mọi kẻ thù ›s. Tạp chí Cóng sản, số 1“ 
1980, tr. 35, 
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hóa công tác quản sự không được cai 
tiến luôn. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, thi đua là 
một động lực mạnh mẽ làm nảy nở 
những yếu tố tốt đẹp của lao động xã 
hội chủ nghĩa, tạo nên nàng suất lao 
động cao. Trong lĩnh vực đấu tranh 
_ vũ trang. thi đua giữ vị trí rất quan 
trọng vì ở đây con người giác ngộ 
cách mạng có năng lực làm chủ giỏi 
là nhân tố quyết định trực tiếp thắng 
lợi trên chiến trường. Quán triệt 
nguyên tác tiết kiệm trong mọi hoạt 
động quân sự, trong phong trào thi 
đua hiện này, chúng ta chú trọng đến 
một nội dụng quan trọng vẻ nâng cao 
chất lượng chiến đấu là : thi đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến không ngừng 
công tác huãn luyện quản sự, công tác 
quan lý eơ sở vật chất kỹ thuật, công 
tác quản lý bộ đội, công tác tô chức 
lo động quản sự một cách khoa học. 

Chủ nghĩa xã hội sở dĩ đạt được 
một năng suất lao động ngày càng 
eo, điều rất quan trọng là người lao 


động xã hội chủ nghĩa có ý thức làm. 


chủ, eó năng lực nhận thức và hành 
động (heo đúng các quy luật khách 


quan. Hoạt động kinh tế là nền tảng,. 


quan hệ kinh tế là cơ sở của mọi quan 
hệ xã hội. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, quy luật kinh tế tác động một 
cách khách quan trong tất cả các Hình 
vực sản xuất và đời sống. Trong lĩnh 
vực đảu tranh vũ trang quy luật kính 
tế tác động xen kẽ với các quy luật 
đàu.tranh vũ trang. cho nên phải giáo 
đục cho cán bộ, chiên sĩ năm được trí 
thirc kính tế, đường lôi kinh tế, chính 
sách và luật pháp vẻ kinh tế của Nhà 
nước, các quy luật kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và phái quản triệt quan điểm, 
đường lòi kính tế của Đăng và vàn 
đụng đúng đán trong hoạt động thực 
tiền. 

Hoạt động quản sự dù được tiến 
hành đưới bất cứ hình thức nào bao 
Hi cũng là một việc sử dụng lao 
động sống và lao động vật hóa. Mọi 
mệnh lệnh, chỉ thị quản sự đều dẫn 


60 


S 
đến một sự tiêu đùn: lao động và của 
cải, Điều đó có nghĩa là : công tác chỉ 
huy, công tác quản lý bộ đội hiện nav 
thật sự là sự thống nhất giữa các 
mặt chỉnh trị, quân sự. kinh tế, hành 
chỉnh. Sự thống nhất ấy đòi hỏi người 
chỉ huy phải chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về việc sử dụng lực lượnz 
của đt nước vào các nhiệm vụ quản 
sự. Trong công tác chỉ huy và quản 
lý bộ đội, người chỉ huy phải có nhiều 
biện pháp có hiệu lực đề có thể sử 
dụng tiết kiệm và đạt hiệu qua cao 
nhất sức lực của quân đội trong vicc 


-eäi thiện điều kiện sinh hoạt, tạp 


luyện, bảo đảm cho hộ đội đạt được 
chất lượng và hiệu quả chiến dđàu 
cao. Àfột trong những biện pháp ấyv 
là vấn đề tiêu chuïän hóa về thời gian 
và về liêu phí vật tư, tài chính cho 
những công việc có thề tiêu chun 
hóa được, là vấn đề tò chức thực 
hiện một cách nghiêm chỉnh và triệt 
đề mọi quy định. điều lệ. điều lệnh - 
của quân đội trong sinh hoạt, huãn 
luyện chiến dấu và lao động sản xuất, 
Không đưa mọi hoat động của quản 
đội vào nền nếp chính quy, không giữ 
nghiệm kỷ luật, không chấp hành triệt 
đề chế độ trách nhiệm đối với cán bỏ 
chỉ huy, thì bát cứ một sự tiết kiệm 
đủ nhỏ đến dâu cũng không thê thực 
hiện được, Do đó, quán triệt và thực 
hiện tốt nguyên tắc tiết kiệm đối với 
căn bộ là một vấn đề ý thức, đồng 
thời là mọt vấn đề trình độ, năng lực ; 
là biều hiện sự thống nhất giữa hai 
mặt đức và tài Trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay, giáo dục ý thức tiết 
kiệm cho bộ đội, nìng cao trình đỏ, 
năng lực làm chủ tập the của cán bỏ, 
chiến sĩ đối với mọi lực lượng của 
Nhà nước giao cho các lực lượng vũ 
trang, sử dụng tiết kiệm và eó hiệu 
qua nhất những lực lượng ấy, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
là một yêu cầu quan trọng vẻ nàng 
cao ý thức giác ngỏ xã hội chủ nghĩa, 
về nảng cao chất lượng của cúc lực 
lượng vũ trang nhàn dân ta, 


- Điều tra 


` 


` 


-; KHOÁN MÀU 


ẤY năm gần đây, sản xuất màu Ở 
Vĩnh-phú phát triền khá. Các 

loại cây màu lương thực đã tìng 
nhanh cả- về diện tích. năng suất và 
sản lượng. Diện tích màu năm 1978 
đạt 61 000 héc-ta (tăng 22% so với 1977) 
và sản lượng màu quy thóc đạt gản 
10 vạn tấn. Riêng màu vụ đông 1979 
tăng 2,5 lần về điện tích và tăng thêm 
1 vạn tấn so với 19:8. Hiện nav, sản 
lượng màu (quy thóc) ở Vĩnh-phú 
chiếm trên 25Ã sản lượng lương thực 


CÁCH KHOÁN 


Qua hai năm chỉ đạo và rút kinh 
nghiệm trong thực tiền, Tỉnh ủv Vĩnh- 
phú đã có nghị quyết chính thức về 


tổ chức sản xuất và quản Ìý cây màu 


lương thực trong các hợp tác xã sản 
xuất nòng nghiệp. Việc tồ chức sản 
xuất và khoán tròng mảu trong các 
hợp tác xã sản xuất nóng nghiệp ở 
Vinh-phú được tiên hành theo hai 
cách sau đây : | 
Mfot lq, hợp tác xã khoản cho đội 
sản xuất, đội sản xuất nhận khoán và 
(ö chức làm tập trung cá dội hoặc 


Ở VĨNH.PHÚ 


Tu _—— HỮU-HẠNH 


của tỉnh. Nhờ vạy, mặc dù hai năm 
qua thiên tại lớn làm cho lúa Vĩnh- 
phú mất mát nhiều, nhưng đời sống 
nông dàn vẫn được giữ vững, chăn 
nuôi gia súc tiếp tục phát triên. 

Một trong những lý do làm cho 
điện tích. năng suất và sản lượng 
màu (đặc biệt là màu vụ dòng) ở đây 
tăng lên nhanh là đo áp dụng chế độ 
khoán phù hợp pởới đặc điềm san xuấi 
kỹ thuật! của cày màu (đặc biết là cây 
màu có c1). 


VÀ HIỆU QUẢ 


"chia nhóm nhỏ và giao nộp sản phim 
cuối cùng cho hợp tác xãă. Chế độ 
thưởng phạt cho đội được thực hiện 
bằng hiện vật, | 

Hai là, hợp tác xã khoản cho đội, 
đòi tö chức làm đất tập trung, sau đó 
phản công và giao khoản cho +ả piên 
cũng gia đnh làn các công VIỆC gieo 
tròng, chăm sóe, thu hoạch và giao 
nộp sẵn phầm cuối cùng (kề cá sản 
ph:iẩm cây trông xen nếu eó). Đội có 
trách nhiệêm chỉ đạo thực hiện (UV 
trình sẵn xuất, biện pháp Kỳ thuật, 


(ïÍ 


thu nhận sẵn phầm và giao nộp cho 
hợp tác xã, thực hiện chế độ thưởng 
100% sản lượng vượt định mức bằng 
hiện vật và phạt 100 sẵn lượng hụt 
bằng giá thị trường tự do đối với 
tửng người nhận khoán. 

Việc thực hiện khoán sản phìm 
cho xã viên củng gia đình nhất thiết 
phải bảo đảm các nguyên tắc: Một là, 
hợp tác xã phải xây dựng được quy 
hoạch, tồ chức sản xuất theo vùng, 
bảo đảm quy trình sản xuất, khoán 
trồng màu nhưng không ảnh hưởng 
đến hai vụ lúa, hoặc cây trồng vụ 
trước và vụ sau. Hai id, hợp tác xã 
phải quản lý chặt chẽ tư liệu sản xuất 


và nắm được sản phầm cuối cùng, 
thống nhất phân phối trong phạm vi 
toàn hợp tác xã theo nguyên tắc phân 
phối theo lao động, bảo đảm có tích 
lũy cho hợp tác xã và có sản phầm 
hàng hóa bán cho Nhà nước. Ba là, 
nâng cao trách nhiệm của hợp tác xã, 
đội sản xuất và từng người lao động, 
kết hợp tốt lợi ích của hợp tác xã, 
đội sản xuất và người lao động trong 
quá trình sản xuất và phân phối. 


Sau đây là ví dụ cụ thề về cách 
khoán và thưởng phạt đang được tiến 
hành ở các hợp tác xã trong tỉnh dưới 
dạng mô hình nhrr sau: 


na 
{ 


—|-=| a to| o|-E 
cay |S|„|5|3|š|S| 5|lš 
«œØ < 
Nơi trồng n : "2 tl@ kim E .C Thưởng, phạt 
ä G|©S|©- 
am _ x|x|xl*z Thưởng 100X sản lượng 
H1X Khoai jo N <|X{j} vượt khoán bằng hiện vật 
Đồng-văn | lang lo x X |Xx |— Phạt 100Ã sản lượng hụt 
0| | | |X|X|XjXỊ bảng giá thị trường tự do 
o <|X 
HIÀ Khoai |o | _l|x|x|x 
Irung- tây D x x Ìx — như trên — 
nưuyên _ Xx xÌ%x 
: øs[ | | | |xlxlx 
HTX Ngô |o x |x 
Dông-văn | (đồng) Ío < |X — như trên — 
° x|x 
o < |X |X 
HTX BA < |X|X : 
Đồng-văn | “#E x IX Ìx — như trên — 
— A5 lau lan 
| < |X †< |†+ Thưởng 100% sản lượng 
IITX Mi < |X|X| vượt khoán bằng giá chỉ đạo 
[iẻn-châu c x |x |X |— Phạt 100% sản lượng hụt 
| <JX|XI‡ bảng 2 lần giá chỉ đạo 


— Công việc hợp tác xã đảm nhiệm: | | 
‹Ghỉ chủ Ÿ  y  c gn cQo Sa lăn 
— Gỏng việc đội sản xuất đảm nhiệm: ƑoOo00 


— Công việc giao khoản cho lao động : 
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Cách khoán và thưởng phạt này 
gắn việc làm hằng ngày của người xã 
viên với kết quả lao động của họ thề 
hiện ở sản phầm cuối cùng. Người xã 
viên được đội sản xuất phân công, 
nhận khoan làm một số khâu công 
việc gắn với san phầm cuối cùng phải 
bảo đảm nộp đủ cho hợp tác xã, đã cố 
găng đem hết công sức (bỏ thêm lao 
động ngoài giờ và lao động phụ trong 
gia đình), vốn liếng (thêm phân, thêm 
giống), cần cù ngày đêm chắm sóc 
đồng ruộng, tận thu sản phim (cả 
chính và phụ) không đề hao hụt, mất 
mát, nhằm vượt mức sản lượng khoán 
của hợp tác xã đề được hưởng 100% 
sản phầm vượt khoán. Lợi ích này đã 
tác động như một động lực nhạụ bén 
thúc đầy người xã viên tích cực lao 
động sản xuất, tạo ra năng suất cây 
trồng cao và tăng thêm nhiềusản phầm 
nông nghiệp cho hợp tác xã. Chính 
ở đây, việc kết hợp lợi ích của người 
lao động và lợi ích của hợp tác xã 
(gắn liền với lợi ích của Nhà nước) 
được thề hiện một cách rõ nét và đem 
lại kết quả thiết thực. ' 


Một vấn đề được đặt ra ở đây là : tồ 
chức khoán và thưởng phạt nhừ vậy 
có ảnh hưởng gì đến quan hệ sẵn 
xuất mới ở nông thôn? 

Căn cử vào mô hình khoán như đã 
trình bày ở trên và thực tiễn sản xuất 
trên đồng ruộng của Vĩnh-phú hiện 
nay, thấy rằng ở đây hợp tác xã (lập 
thể) quản lý và nắm chắc các tư liệu 
sản xuất (bao gồm ruộng đất, máy 
móc, trâu bò cày kéo, cảy bừa và 


_ VẤN ĐỀ CẦN 


Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của 
ta chủ yếu côn là thủ công. Vật tư của 
Nhà nước cung cấp cho nông nghiệp 
có hạn, Ít có điều kiện tăng thêm theo 
yêu cầu của sản xuất ở cơ sở. Vốn 
liếng của hợp tác xã cũng vậy, chỉ có 


các công cụ chủ yếu khác)đề sử dụng 


hoặc giao cho đội sản xuất sử dụng. 
Hợp tác xã và đội sản xuất nắm giữ 
và đảm đương cáo khâu công việc: 


làm đất, tưới và tiêu nước cho đồng 


ruộng, cung cấp phân bón (vô cơ và 
hữu cơ), phun thuốc trừ sâu, phát 
giống...; đó là một hệ thống những 
việc làm có tính chất quyết định đối 
với quá trình tiến hành sản xuất theo 
vùng và theo quy trình kỹ thuật. Hợp 
tác xã nắm và quản lý sản phầm cuỗi 
cùng theo kế hoạch, tiến hành phản 
phối thống nhất trong phạm vi toàn 
hợp tác xã. 

X gưởi xã viên nhận khoán có nghĩa 
vụ giao nộp đúng kỳ hạn, đủ số lượng 
và chất lượng phân chuồng cho hợp 
tác xã (theo định mức nghĩa vụ), làm 
đủ số ngày công (theo quy định cho 

`từng loại lao động) và làm theo lịch 
điều hành lao động của hợp tác xã. 


. Hợp tác xã nghiêm phạt những người 


vi phạm các quy định nói trên bằng - 
cách khấu trừ vào mức ăn chia phân 
phối trong năm của người đó. Kết quả 
. trên thực tế là kế hoạch phân bón và _ 
kế hoạch lao động cả năm và trong 
từng mùa vụ sản xuất của hợp tác xã 
đều bảo đảm đầy đủ cho sản xuất 
theo kế hoạch chung. 

Như vậy, quan hệ sản xuất mới ở 
nông thôn được giữ vững, sản xuất 
phát triền theo chiều sâu, trình độ 
thâm canh cây trồng được nâng cao, 
năng suất tăng, sản lượng nhiều, kinh 
doanh có lãi: 


(Xem bảng kê ở lrang bên) 


GIẢI QUYẾT : 


hạn. Trong điều kiện như vậy. làm 
cách nào đề khai thác được tiềm năng 
ruộng đất (năng suất đang còn thấp) 


_và lao động ở nông thôn (đang còn 


nhiều thời gian nhàn rỗi) đề tạo ra 
năng suất cây trồng cao, sản lượng 
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Hiệu quả 


kinh tế 


¬ 
„... : : 
g9 |Năng suất | - ‹ Hiệu quả hạch 
5 o_ |khoán cho. Sản lượng | toán ban đâu 
"7... Ăœ £ xã viên |Vượt khoán (Theo giá trị 
Nơi trông | Cây trồng 2 so | (nộp hợp (xã viên ngày công ăn 
ào 5Ã | tác xã) hướng) chia) 
- | 
V.Ó 
Tăng | ước tính 
` cựií 
kg/hai 5 |KẾ“hA| (%) | kg/hà 
IITX : + 14100 
s  sx | Khoailang| 5040 |[00ˆ 7000 {138,8 đến 
Đồng-văn | + 2100 
IITX : 
Trung- Khoai tây | 5880 |100J 7000 | 119 + 3100 
ngunvên | 
_ ——^~._————_ —— lại Hưướ — 
IỨTX ưng : 
ft s se ` Í (ì % 
Đăng-văn | Xô (đồng) | 1160 |106) 1600 | p3 | + 330 - 
IITX Lạc thu o0 L0 810 | 166,6 + 90 2850 | 1703 |+ 1117 
[)öng-vin | Lạc xuân | 672 UÌ 1120 If6.6 + 330 C 1703 |+2077 
IỨTX Mia thuần | 18000 010001 300 [ Một phân | E368 | 1940 |+23128 
[iên-châu | Mia có xen | 18000 |f90Ì540n0 1 sào | sản phẩm | 1771 | 2021 I+2720 


đdàu 


phụ và màu 
lròng xen 


nhiều, là điều cấp bách đặt ra đòi với 
hnự nghiệp phát triển nòng nghiệp 
hiện nav cúa chúng ta. 


Ninh nghiệm khoản màu, (sau mở 
rộng ra làm thử đổi với một số cày 
công nghiệp) ở Vĩnh-phú mờ ra khả 
năng khai thác tốt tiêm nàng của dải 
đi và lao động theo kế hoạch và quy. 
trình sìn xuất, nàng cao sìn lượng 
nông ngiIiệp, kết hợp tốt ba lợi ích 
(cua Nhù nước, hợp tác xã và người 
ko dong), Đồng lực thúc đây người 
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nông đân xã viên hăng hái sản xuất 
một cách có ý thức chính là việc gảa 
ldo động Đới sản phần cuối cùng. 
Tuy nhiên, ở Vĩnh-phú cũng còn có 
những nơi thực hiện Khoản chưa đúng 
theo quy định của tính. Có những đòi 
sản xuất chỉ mới làm chức năng nhìn 
mức khoán của hợp tác xã rồi giao 
đất cho g( đình xã viên làm, chưa 
xúc định chính xác mức khoán cụ the, 
Mức khoản dưa ra thường thấp, vì ly 
(Xem tiểp trang 88) 


Xóa bỏ bao cấp tràn lan, thực hiện đúng 
đắn nguyên tắc phân phối theo lao động 


'TRhONG những năm trước đây, việc 
thực hiện chính sách củng cấp 
hàng hóa theo định lượng đặt ra trong 
hoàn cảnh đất nước có chiến tranh là 
cän thiết, góp phần ồn định giá cá, bảo 
đảm tiền lương thực tế của công nhân, 
viên chức và những người lao động 
khác. Đi đôi với việc cúng cấp hàng 
hóa theo định lượng, việc bảo đầm củng 
cấp một số hàng hóa thiết yếu cho nhu 
cầu tối thiêu của các tảng lớp nhân dân 
đã có tác dụng ôn định đời sống 
nhân đân, khuyến khích mọi người 
hãng hải tham gia kháng chiến, cứu 
nước. Nhưng chế dò cũng cấp theo 
định lượng được thực hiện trong thời 
gian dải, dân dần mở rộng ra nhiều 
mặt hàng tiêu dùng khác và cho cả 
những người không có quan hệ kính 
tế với Nhà nước, trở thành chế độ bao 
cập tràn lan. Chế độ bao cấp tràn lan 
đó đã dẫn đến khó khăn cho Nhà 
nước ; nó gây trở nøơại cho việc kinh 
doanh thương nghiệp, làm cho việc 
phân phối không hợp lý, gày nhiều 
lãng phí và mất mát hàng hỏa. của 
Nhà nước. : 
Rõ ràng chế độ bao cấp tràn lan 
trong phân phối đã dân đến sự trì trệ 


trong sản xuất, lưu thông, gày nhiều ° 


mặt tiêu cực trong dời sống xã hội, 


`° 


'TRẦN-NGỌC-VINH 


mà biều hiện rõ nét nhất là tư tưởng 
ỷ lại vào Nhà nước, muốn hưởng 
nhiều mà làm ít.., vi phạm quyền 
làm chủ tập thề của quản chúng lao - 
đệng, để ra tệ nịạn tham 6ô, móc 
ngoặc, cửa quyền, chủ nghĩa quan 
liêu. 

Vì vậy, cần kiên quyết óa bỏ: chế 
độ bao cấp tràn lan trong phản phối, 
thực hiện dđỉng đẳn nguyên túc phản 
phối theo lao động. 


* 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, còn 
tôn tại sắn xuất hàng hóa và lưu 
thông hàng hóa, còn các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, do đỏ, trong lĩnh vực 
phân phối cho tiêu dùng cá nhân, 
người lao động nhận được một phần 
sản phẩm mà xã hội phân phối cho 
bản thân mình dưới hình thái giá trị, 
hình thái tiền tệ. Người lao dòng 
muốn có sản phầm tiêu dùng, phải 
đem thủ nhập bằng tiền mà mình nhận 
được mua những thứ hàng hóa cần 
dùng. Vì vậy, đề khuyến khích người 
lao động làm việc với năng suất cao, 
trước hết Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải có chính sách liền lương dúng 
dẳn đi dỏL oởi chỉnh sách giá cũ, chính 
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. sách cung ứng hàng hòa uà chính sách 
tiêu dùng hợp lÚ. 

Chính sách (iền lương hiện nay đã 
tồn tại gần hai mươi năm. Về cơ bản, 
đó là chế độ nửa cung cấp, mặc dù đã 
cỏ nhiều cải tiến nhất định. Trải 
qua thời kỳ chiến tranh, treng tỉnh 
hình việc quản lý kinh tế bị buông 
lỏng. chỉnh sách này lại càng mang 
_ nặng tính bao cấp và càng bộc lộ thêm 
nhiều điều không hợp lý. Chế độ tiên 
lương này chưa gắn chặt với năng 
suất lao động, với nhiệm vụ cụ thê mà 
mỗi người lao động phải hoàn thành, 
mang nặng tính chất bình quân chủ 
nghĩa. Hệ thống thang lương, bảng 
lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và 
mức lương có nhiều chỗ không còn 
phù hợp với tình hình thực tế hiện 
nay. Việc vận dụng các hình thức trả 
lương cũng như việc quản lý và tô 
chức chỉ đạo tiền lương chưa tốt, làm 
cho tác dụng đòn bầy của tiền lương 
bị hạn chế. 


Mặt khác, do nhu cầu về lương thực, 
thực phầm và hàng tiêu dùng ngày 
càng tăng, mà khả năng cung cấp 
hàng hóa của Nhà nước có hạn, cho 
nèn giá cả một số hàng hóa trên thị 
trường không có tô chức tăng lên quá 
cao so với giá chỉ đạo của Nhà nước, 
làm cho đời sống của những người 
«làm công ăn lương » gặp nhiều khó 
khăn, tiền lương thực tế bị giảm sút. 


Tình hình thực tế đó đòi hỏi phải 
cải tiến hệ thống tiền lương. Song 
trước mắt, trong tỉnh hinh kinh tế tài 
- chính đang có nhiều khó khăn, lưu 
thông hàng hóa tiền tệ chưa ôn định, 
vấn đề đặt ra trước hết là bảo đảm 
liền lương thực tế kết hợp với vận 
dụng các hình thức tra lương tiên tiến 
(lương sản phầm, -lương khoán...) pả 
tiền thưởng đề khuyến khích sẵn xuất 
và tăng năng suất lao động. đông 
thời tăng thu nhập cho công nhân, đi 
đòi với có gắng đến mức cao nhất báo 
đảm cung cấp cho công nhân, iên 
chức những mặt hàng thiết yều oới giả 
cả ồn định, phụ cấp cho những người 
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lương thấp, nhằm bảo đảm tiền lương 
thực tế và ồn định đời sống của họ. 


Những năm trước đây, đề bảo đắm 
tiền lương thực tế của công nhân, cám 
bộ và thu nhập hợp lý của các tầng 
lớp nhân dân, Nhà nươc đã thực hiệm 
chính sách tiền lương nửa cung cấm 
Đà chế độ cung ứng hàng hóa theo định 
lượ ng theo giá ồn định. Sự ồn định giá 
cä này là cần thiết. Nhưng sự ồn định 
giá cả kéo dài trong nhiều năm lại 
mâu thuẫn với những điều kiện của 
nền kinh tế chưa ồn định và thường 
bị biến động trong chiến tranh, và giá 
cả trên thị trường *tự do» lên rất 
cao. Do đó, hệ thống giá cả ấy đã 
bộc lộ rõ những mặt không hợp lý và 
eó nhiều thiếu sót, nhất là hệ thống 
giá nông sản-và giá hàng công nghiệp 
tiêu dùng. Việc cải tiến hệ thống giá 
cả đã trở nên cần thiết. 


Song, việc cải tiến hệ thống giá cả 
là một-vấn đề rất phức tạp, cho nên 
cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận 
trọng và cần có những bước đi thích 
hợp. 


Trước mắt, cần giữ việc ồn định 
giá bán lẻ đối với các mặt hàng thuộc 
nhu cầu thiết yếu *cung cấp theo 
định lượng » cho công nhân, cắn bộ, 
và những người có quan hệ kinh tế 
trực tiếp với Nhà nước; mở rộng 
một cách vững chắc việc thí hành 
chính sách hai giá đối với những mặt 
hàng cung cấp bán ngoài định lượng, 
với điều kiện định lượng cung cấp 
được bảo đảm và có đủ lực lượng 
hàng hóa. Đồng thời, cần điều chỉnh 
giá một số mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ 
và một phần tư liệu sản xuất đã thấy 
rõ là không hợp lý, kề cả hàng sản 
xuất trong nước và hàng nhập khầu. 


Đi đôi với việc cải tiến cách trả 
lương và điều chỉnh giá cả đối với 
một số mặt hàng xét thấy không hợp 
lý, cần tập trung sức làm tốt công tác 
Lhụu mua nắm nguồn hàng, quản lý tốt 
thị trường và cái tiền việc phân phối 
hàng hóa. 


Đề thực hiện tốt công tác thu mua 
nắm được đại bộ phận nguồn hàng 
lương thực, nông sản, thực phầm vào 
trong tay Nhă nước, một mặt phải 
cải tiến các chính sách, chế độ, 
phương thức và tô chức thu mua, mặt 
'khác phải hết sức coi trọng quản lú 
thị trường. 


Những năm gần đây, một phần do 
khó khăn khách quan như sản xuất 
phát triền chậm, chiến tranh xảy ra 
Hiên tiếp, thiên tai nặng nề, cung cầu 
hàng hóa mất cân đối nghiêm trọng..., 
phần nữa do ta buông lỏng quản lý 
thị trưởng cho nên thị trưởng tự do 
phát triền bừa bãi, vô tồ chức, đã 
gây nên hiện tượng rối ren, trì trệ 
trong sản xuất và đời sống xã hội ; 
trong khi đó hoạt động của thương 
nghiệp quốc doanh bị co lại. Với 
phương thức kinh doanh hành chính 
bao cấp như hiện nay, công tác thu 
mua nắm nguồn hàng lương thực, 
nông sản, thực phầm vào tay Nhà 
nước ngày càng khó khăn hơn, gây 
trở ngại lớn cho việc thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 
Do đó, chấn chỉnh và tăng cường quản 
lý thị trường là một trong những 
công 0iệc cấp bách nhất hiện ngụ 
đề khôi phục lại trật tự trong đời 
sống®kinh tế, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và củng cố thành phần kinh 


tế xã hội chủ nghĩa. Điều cần thiết là. 


phải mở rộng 0à củng cõ hệ thống 
thương nghiệp quốc doanh oà thương 
nghiệp hợp tác xä, bảo đẳm cho các 
tô chức kinh doanh này mở rộng hoạt 
dộng kinh doanh của mình đối với 
những mặt hàng ngoài kế hoạch và 
ngoài điện, mở rộng mạng lưới phục 
vụ, từng bước chiếm lĩnh lại trận địa 
và tiến tới làm chủ cho được thị 
trường. Phải kịp thời ngăn chặn và 
trừng trị đích đáng các hoạt động đầu 
cơ buôn lậu, nhất là phải bịt cho được 
các đường buôn lậu qua biên Biớn: và 
ngoài biên. 

Chừng nào Tmà việc quản lý thị 
trường còn bị các cơ quan lãnh đạo 


địa phương và các tồ chức kinh đoanh 
thương nghiệp xem nhẹ và buông lỏng, - 
thì mặt tiêu cực của thị trường *tự 
do» còn tăng lên, giá cả biến động, 
thu nhập của người «làm công ăn 
lương » còn bị điều tiết, tiền lương 
thực tế còn bị giảm sút. 


Với số lượng hàng hóa có trong lây, 
các tồ chức thương nghiệp cần cải tiến 
phương thức phân phối đề vừa tiện lợi 
cho khách hàng, vừa tiện lợi cho việc 
quản lý, chống quay vòng tem phiếu, 
tiết kiệm được lực lượng hàng hóa 
của Nhà nước, bảo đảm cho những 
hàng hóa đó đến tận tay người tiêu 
dùng đúng chính sdctu dú ng đối tượ ng, 
góp phần thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Cần khắc phục 
tư tưởng bao cấp tràn lan và chủ 
nghĩa bình quân trong việc phân phối 
hàng hóa, điều chỉnh lại mặt hàng 
cung cấp, đối tượng được cung cấp 
theo định lượng hợp lý. Trong kế 
hoạch phân phối hàng hóa, một mặt 
cần bảo đảm một số nhu cầu tối cần 
thiết cho mọi người, mặt khác, cần - 
có ý thức đầy đủ về phân phối theo 
lao động, giảm bớt chế độ bao cấp 
đối với những người không có quan 
hệ kinh tế trực tiếp với Nhà nước. 

Việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
phân phối theo lao động trong lúc 
này là nhằm khuyến khich người lao 
động vì lợi ích vật chất mà quan tâm 


_ đến kết quả lao động của họ, bảo đảm 


cho người lao động tiên tiến, có năng 
suất cao, có tay nghề giỏi, có nhiều 
cống hiến cho' xã hội có mức sống khá 
hơn những người lao động bình 
thường. 

Những yêu cầu về nguyên tắc phân 
phối theo lao động trên đây có liên 
quan đến việc thực hiện một chính 
sách liêu dùng hợp lụ. Do sản xuất 
cỏn nhiều khó khăn, cho nên Nhà 
nước chưa có điều kiện đẻ thỏa mãn 
được mọi nhu cầu tiêu dùng của các 
tầng lớp nhàn đân thương nghiệp 
chưa có diều kiện hoạt động bình 
thưởng, còn phải duy trì chế độ cung 
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cấp bàng hóa theo định lượng trong 
một thời gian nữa. Những mặt hàng 
đã dưa vào điện cũng cấp theo định 
lượng phải được bảo dám dãy dù, 
thương nghiệp quốc doanh không được 
tùy tiện cắt giảm. Phái bằng mọi cách 
bào đảm cho các tiêu chuẩn định 
lượng được thực hiện. Đó là vấn đề 
có ý nghĩa kinh tế, chính trị rộng lớn. 
Chính sách tiêu dùng hợp lý dỏi hói 
Nhà nước phải bảo đun phản phối mọi 
số hàng hóa thuộc nhì cũu thiết yếu 
đói 0ới dời sống của từng loại lao động 
như dành lượng thực thực phạm phán 
phối cho công nhân, biên chức ðd nữ ng 
người lao đọng không sun tuat nóng 
nghiệp, ðd đành hàng công nghiệp tiêu 
dùng phán phối cho nóng đàn. 


Trong thực tế, số tiền mà công nhận, 
viên chức dùng đề mua lương thực 
và thực phẩm chiếm trên 7022 quỹ 
mùa hàng của họ. Như vậy, nh cầu 
tiêu dùng chủ vều của công nhân, 
viên chức trong lúc này là lượng thực 
và thực phẩm. Nhà nước có gáng báo 
đâm cho học phần lượng thực 
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và thực phầm cung cấp theo định 
lượng với giá cá ôn định, đó là điều 
kiện quan trọng đề báo đảm tiền lương 
thực tế của họ. Song muốn có lương 
thực, thực phầm đề cung cấp cho công 
nhàn viên chức, trước hết phải đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp. Muốn 
đầy mạnh sản xuất: nòng nghiệp, 
trước hết phải làm cho người nông 
đản phấn khởi, hăng hái sản xuất, làm 
cho họ quan tâm đến kết quả sản xuất 
của họ. Một trong những biện pháp 
quan trọng đề kích thích nông đân 
đảy mạnh sản xuất là “kiên quuếẽ! dành 
tHỌI phần hàng cóng nghiệp tiêu dùng 
cản thiết, tr liên phản phối cho nông 
đản đề đôi lău tương thực, thực phầm. 


Trong khi sản xuất chưa có điều 
kiện thỏa mãn như cầu của các tầng 
lớp nhân dân. thị việc thực hiện chỉnh 
sch tiêu dùng như dã nói trên là hợp 
lý. là góp phản thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động, bảo dâm 
phản phối đúng đổi tượng, làm cho 
công nhân, viên chức và nòng đân đều 
phần khới, hàng hái sản xuất, 


Bàn về cải tiền bữa ăn 
của người VIỆt-nam ˆ 


LẮM lo đời sống của nhân 
dân, trước hết phải chăm 
lo việc ăn, ở và mặc của 


nhân dân. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đẳng ta 
đã đề ra khiu hiệu “cơm áo và ruộng 
đất®, Bác Hô lúc sinh thời thường 
nhắc nhủ cán bộ, đẳng viên phải luôn 
luôn quan tâm đến *tương, cà, mắm, 
muối, cần thiết cho đời sống hàng 
ngày của nhân đân ®. 

Đi vào nghiên cứu vấn đề cải tiến 
bữa ăn của nhàn dàn, chúng ta phải 
giải quyết cả về số lượng và chất 
lượng, sao cho phủ hợp với nền kính 
tế của nước ta. 


-  CHÚNG TA ĂN NHỮNG GÌ? 


Việc chúng. ta ăn những gì trong 
bữa ăn bình thường hằng ngày sẽ chỉ 
phối vấn đề sẵn xuất lương thực, thure 
phầm, đặc biệt là sẵn xuất nông nghiệp 
đề cung cấp nguồn năng lượng cho 
cơ the eon người Việt-nam. 

Bữa ăn của một con ngiười cần được 
tính toán một cách càn đối giữa ba 
thành phần chủ yếu là : 


HOÀNG-ĐÌNH-CẦU 


— Chất bột (gIu-xiU), 

~ Chất đạm '(prô-tiUD (ở các nước 
phương Tây chủ vếu lấy từ nguồn 
động vạt), V 

— Chất mỡ, béo (Hi-p{(Ð, v.v. 

Nước ta là một nước ở miền nhiệt 
đới; nhĩ cầu về prỏ-tÍt và mỡ không 
giống nh ở các nước khí hậu lạnh. 
Ñ) mỘT nước nóng nghiệp chưa phát 
triền, đàn tị có tập quần lầu đời ăn 
chat bột — nguồn cũng cấp năng lượng 
quan trọng nhất (trên S0). Còn nguồn 
cũng cấp prô-tit của ta, chủ yếu văn 
là thực vật (90). 

lo đó, trong việc cải tiến bừa ăn, 
ta có Táng thêm thành phần prỏ-tit 
động xát lên chút íE là tốt rồi. Do khả 
năng nóng nghiệp của ta còn hạn chế, 
khó bo đấm được thức ăn cho chắn 
nuôi đc súc, ngưôn pró-tÍt trong bữa 
an của ta chủ vếu vẫn là từ thực vặt, 
Theo tính toán thì muốn có Í kữ prò- 
tẻ-in động vật, cần phải cung cấp cho 
chân nuồi ð kg prô-tê-in thực vật hoặc 
Ð k# bột cá, Phương hướng cải tiền 
bữa ăn của chúng ta là nên cũng cấp 
chủ vếu cho bữa ăn các prô-tê-in, lí- 
pít thực vạt. 
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1. Các chất bội : 

Nếu lấy nguồn cung cấp ca-lo chủ 
yếu là gạo theo cách ăn cô điền từ 
trước đến nay của chúng ta thi chắc 
chắn là ta không thề nào sản xuất đủ 
gạo ăn được. Cần lưu ý là thành phần 
prô-tê-in của gạo thấp hơn so với 
nhiều loại ngũ c@ khác. Tỷ lệ gạo chỉ 
nên dùng là 1/3, hay cao nhất là 1/2 
lượng bột ăn bình thường của người 
Việt-nam. 


Nên thay thế 1/2 hay 2/3 gạo bằng 
các loại bột khác. như ta đã biết: 


— Ngô, khoai, sắn, mi, 
— Kê, cao lương, dong riêng, 
— Khoai tây và các loại củ khác. 


Từ trước đến nay ta đánh giá chưa 
đúng, còn xem rất nhẹ giá trị của các 
loại cây lương thực này. Đây là một 
nguyên nhân làm cho việc giải quyết 
đời sống của nhân dân ta khó khăn 
lúng túng. Nếu ta dứt khoát được 
trong nhận thức rằng ăn màu là chính, 
ăn gạo là phụ thi ta có khả năng giải 
quyết được bữa ăn một cách nhanh 
chóng hơn nhiều. 


Đối với các loại lương thực này, 
cần phải thay đôi cách chế biến, mà 
động tác đầu tiên là xay thành bột; 
tử bột làm thành các dạng như bánh, 
mì ăn liên, mì sợi, mì thanh, bún,v,v. 
có thể ăn ngay hoặc tiếp tục chế biến 
cho hoàn chính tại gia đình. 


Thay đôi hướng ăn các chất bột 
thật ra là một cuộc cách mạng về ăn 
uống, đòi hỏi nhiều cố gắng to lớn 
của các ngành nông nghiệp, lương 
thực, thực phảm, công nghiệp 
nhẹ, v.V. 


2. Các chấit đạm -: 


— Thịt lợn, hiện nay ta chưa có 
đủ; trong thịt lợn, thành phần thịt 
nạc có hạn, mà thành phần mỡ thi 
nhiều. Vả lại việc cung cấp thịt lợn 
cho dân cỏn nhiều khó khăn lâu dài, 
do chăn nuôi chưa ồn định và chưa 
phát triền được rộng rãi. 


\ 
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— Thịt bò, thị! trâu nói chung còn 
hiếm trong một bữa ăn bình thường. 


Nếu phát triền được đàn trâu, bò — 
thì nên hướng về nuôi trâu, bò sữa. 
Cần đưa sữa và các sản phầm từ sữa 
vào cơ cấu bữa ăn, ít nhất là cho trẻ 
em, cho bệnh nhân trong các bệnh 
viện, đho các điều dưỡng viên ở các 
nhà điều dưỡng, cho công nhân sản 
xuất. Đối với công nhân sản xuất 
thuộc các ngành nghề. nếu trong bữa 
ăn trưa ở xí nghiệp sản xuất, có thêm 
được một cốc sữa với cà phê thi 
điều đó sẽ có tác dụng tốt đối với 
năng suất lao động. Trong bữa ăn 
trưa, nếu có một bát cháo bột gạo 
hoặc một bát mì và có thêm một ít 
sửa và bơ thì đó là một sự cải thiện 
đáng kè. Việc xây dựng công nghiệp 
sữa gắn vào các nông trưởng chăn 
nuôi lớn, hoặc xây dựng một dây 
chuyền sản xuất sữa ở các cơ sở chăn 
nuỏi nhỏ, không đòi hỏi đầu tư gi 
lớn, có thê tiến hành nhanh chóng, -và 
sẽ giúp chúng ta không phải nhập 
khảäu sữa. 


Do việc phát triền chăn nuôi đại 
gia súc còn hạn chế, việc cung cấp 
thịt đại gia súc còn khó khăn, cho nìn 
phương hướng chung là nên đìy 
mạnh chăn nuôi tiêu gia súc, gia cầm 
là chính đề cung cấp thịt cho nhi:n 
dân, ít tốn kém, dầu tư Ít, mà tác dụng 
lại nhanh, và động viên nhàn dàn 
than gia dễ dàng hơn. 


— Thịt đê là một loại thịt tối, còn 
có tác dụng chữa bệnh. Sữa đẻ rất 
tốt, da dê có thê thuộc đề làm nguyên 
liệu cho công nghiệp. Việc phát triên 
chăn nuôi đê có thê kéo theo ngành 
công nghiệp thịt, công nghiệp Sữa và 
thuộc da. Dê có thê chăn nuôi ở các 
vùng có núi đá, các đảo gần, v.v. 
theo quy mô lớn hoặc quy mô hợp tác 
xã. Đâu tư vốn ban dầu không lớn, 
nhưng hiệu quả kinh tế cao., 


— Thịt! thỏ ăn ngon, dễ chế biến, 
thường có mặt trong các bữa ăn của 
người châu Âu. Thỏ dễ nuôi, sinh sản 


nhanh, cho thịt, da và lông. Chăn 
nuôi thỏ có thề trở thành một bộ 
phận sản xuất phụ ở gia đỉnh, ở các 
hợp tác xã nông nghiệp, tăng thêm 
thu nhập cho nhân dân địa phương: 

— Thị! gà, trứng gà là nguồn prô- 
tít lớn. Nợ ›ài các trại chăn nuôi lớn 
của Nhà nước, nên khuyến khích phát 
tricn chăn nuôi gia đình không những 
ở nông thôn mà ở cả các thành phố, 
thị trấn. Nên nuôi gà nhốt hơn là gà 
thả rông theo tập quán hiện nhy. 
Mỗi hộ có thề nuôi 2 — 3 con gà, tận 
dụng chất ăn thừa đề có trứng và 
phần nào thịt, cải thiện bữa ăn. Ngoài 
ra có thề đề cập đến vấn đề tận thu 
phân gà cho sản xuất nông nghiệp 
phụ hoặc các yêu cầu khác. Vấn đề 
chính cần giải quyết là thức ăn cho 
gà. Nên lập ở các địa phương các nhà 
máy tận dụng các đư phầm hải sản, 
xương, các loại màu, rau, v.v. chế biến 
thức ăn cho gà và bán cho các gia 
đình chăn nuôi. Nếu có thức ăn cho 
gà thì có thề phất triền được hàng 
triệu gà nhốt ở các thành phố, thị 
trấn và giải quyết được một. phần 
nhu cầu prô-tÍt động vật cho nhân 
dàn. 

Nếu giải quyết được vấn đề thức 
ăn theo hướng giải quyết cho gà như 
nói trên thì có thề phát triền rộng rãi 
hơn việc nuôi các loại gia cầm khác 
như vịt, ngan, ngỗng, v.v. 

— Lươn cung cấp một loại thịt tốt. 
Có thề phát triền nuôi lươn ngay cả 
ở thành phố và các vùng ngoại Ô. 


Cả và các hải sản khác là một 
nguồn cung cấp đạm chính của nhân 
dân ta (tỷ trọng chiếm vào khoảng ít 
nhất 70% đạm động vật). Đẳng ta chủ 
trương nuôi, trồng, khai thác cá nước 
mặn, cá nước ngọt, cá nước lợ, các 
loại hải sản và thủy sản khác, kề cả 
rong, tảo, v.v. Nên lưu ý đến việc 
sản xuất đầu từ gan cá ở các vùng 
hải sản tập trung (như Kiên-giang, 
Thuận-hải, v.v.) — ở đây ta chưa có 
kỹ thuật sử dụng, chế biến nguồn 
nguyên liệu này. | 


Trong một thời gian còn dài chất 
đạm động vật chưa phải là nguồn 
đạm chủ yếu trong bừa ăn của nhân 
dân ta, chúng ta cần đìy mạnh việc 
cung cấp đạm thực vật cho bữa ăn. 


Ta cần mạnh dạn đi nhanh vào các 
loại : ' 


Các họ đáu, địc biệt là đậu nành 
(đậu tường), đậu rồng, v.v. ngoài 
hạt, quả dùng làm thực phìm, còn có 
thề dùng thân làm phân bón. Các loại 
đậu ấy còn là một nguồn xuất khầu 
có giá trị. Tử đậu, ta có thề chế biến 
một số thực phầm có tỷ trọng prôtit 
cao như sữa đậu nành, đậu phụ, 
tương, đậu nhự, chao, giá, v.v. lìau 
muống chấm tương ăn vào ngày hè 
vừa ngon vừa bồ. Làm tương có thề 
là một nghề phụ đối với các hợp tác 
xã nông nghiệp. 


Nước ta có khả năng phát triền các 
loại đậu. Nên dành cho các loại đậu 
một điện tích đất trồng ngày một lớn 
hơn. 


— Lạc, uừng tăiiÖ£ cần được đứa trở 
lại vào bữa ăn cho nhân dân ta. 

Đậu, lạc, vừng là những nguyên 
liệu chủ yếu của các bữa ăn chay mà 
kỹ thuật nấu ăn của ta đã đạt đến 
một trình độ điêu luyện. 


Cứ xem hàm lượng các chất trong 
đâu, lạc, ta sẽ thấy chúng có giá trị 
đỉnh dưỡng cao như thế nào : 


Đậu nành: Glu-xit 16,2% 
Prô-tít 38,8% 

Li-pit 18,62% 
Xen-lu-lô-da 4,0% 

Khoáng 4,5 

Vi-ta-min A 710 

đơn vị quốc tế 

BI \ 300 — 

B2 90 — 

C ' 11 — 


Giá trị nhiệt lượng: 3§7 ca-lo/100 g 


Lạc : GÌu-xít 15,5% 
Prô-tit 27,53% 
Li-pit 41,5% 
Vi-ta-min BI 0,44 mg/100 
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"Giá trị nhiệt lượng: 590 ca-lo lông 
— Nước mắm có một tỷ trọng các 
a-xit a-min đáng kề và là mọt mòn 
nước chấm quen thuộc đói với nhàn 
dân ta. Ta nên đầy mạnh việc củng 
cấp nước mắm (bên cạnh tom, mực, 
cá khỏ) không những cho nhân dàn 
đồng bằng, mà cả cho nhân dàn miễn 
núi đề góp phần giảm bớt bệnh bướu 
có. Dê cho việc chuyên chớ được dẻ 
đàng, nên nghiên cứu chế biến nước 
máắnn cô đặc, nước mám viên, v.v. 
Xấm hiện nay văn được coi là mọi 
thực phầm cao cấp, nhàn dàn ta rất 
thích ăn nấm. Nó có một tỷ trọng dạm 
khả cao. Thực ra nắm dẻ trông, dễ 
phát triển, ngay ca ở thành phố, thị 
trấn. Phát triền tròng năm sẽ tạo 
thêm được một ngành sản xuất đạm 
cho nhàn đân nông thôn và các thành 
phó. 


‹jj — Cúc chát mỡ : 

Trước mát và trong một thời gian 
còn tương đối dài, chủ trương hợp 
lý đối với ta là khai thác mỡ chủ 
yếu tử thực vặt. 

Ngoài mỡ động vật (chủ vếu là mỡ 
lợn), cần đây mạnh việc dùng các 
loại mỡ thực vát, 

— Du vừng, 

— lầu lạc, 

— lầu dừa, 

— l)ầu SƠ. 

Các loại cáv nàv rát quen thuộc 
với nhân đản ta, chỉ eần có chủ Irương 
đề mở rộng việc trông trọt. 

Chúng ta có thể trông cây hướng 
chương đề từ hạt chế biến ra đầu ăn. 
Cây này mọc rất để ở nước ta, bắt cử 
vũng nào. ừ trước đến nav thính 
thoáng có nơi trong nó nh cây làm 
anh, Có thể tận dụng mọi mình đàt 
eòn chứa dùng để trông nó trong 
phong trao te đất, tác vàang® hiện 
ni V và nhất là lầu đài về sau, thời gian 
trong nưàn, thủ hoạch nhanh, không 
Hong nh một số cấy cho đầu Khác 
(cày đen, cây óc chó, v.v.), Sân xuất 
được nhiều đâu hướng đương de nhàn 


t 


đản xào rau, rần cá, và các thực 
phẩm khác. là ta có thề cải tiến được 
phaản nào bữa ăn cho nhân dân. 

4 — Các loại thực phầm khác : 

Ái cũng biết rằng rau, quả có 
nhiều ở nước ta và là những thực 
ph:un không thê thiếu được trong đời 
xông của nhàn đàn ta. Nhưng làm 
thế nào có thề cung cấp rau, quả tươi 
hoặc muối chua (dưa muối, cả 
muối, v.v.) cho nhân dàn ta ăn hằng 
nưayv, hoặc các rau quả đóng hộp và 
chế biến theo nhiều kiều (ví dụ chuối 
cất lát mông và rắn) đề dùng quanh 
năm, là mọt vấn đề rát lớn thuộc vào 
các quv hoạch Kinh tế quốc đàn. 


Aước trông không chỉ có tác dụng 
giai khát mà còn tăng thêm thành 
phan dính đưỡng và muối Khoáng 
cần thiết cho eơ thê. Ngoài các loại 
nước tưởng mà nhàn đản ta đã quen 
dìn#g (nước qua. nước chanh, 
bia, v.v.) chúng ta nên phảt tricn mót 
số loại nước uống khác: 


— Nẻn đưa nước khoảng đóng chai, 
bán rẻ cho nhàn đản đừng trong bữa 
an hàng ngày hoặc để giải khát. Nước 
khoảng nều có trọn khí còn có tác 
đụng phòng và chữa bệnh. Nước ta 
có nhiều loại nước Khoáng đừng rất 
tốt: Vĩnh-haáo, Renh-gà, Mfơ-daả, MỸ- 
lam Ry-quế, v.v. Suối khoảng có thê 
là cơ sở phát triên công nghiệp nước 
khoảng để cũng cấp cho nhân đân và 
xuất khâu. Nỏ có thể thay thế cho bía 
và các nước hoa quả mà fa còn có khó 
khăn trongø sản xuất, Công nghiệp 
nước khoảng không vêu cầu nhiều lao 
động, Nó chỉ đòi hói lao động có RỆỹ 
thui, mà việc đào tạo loại lao động 
này không khó lắm. Trang bị đề khai 
thác Không đòi hỏi sự đầu tư-lớn. Tất 

" nhiền nó phải được kém theo bộ phản 
sản xuất chải, nút, v.v. và cần có tÔ 
-chức vận chuyên cho tốt, 


— la nén trồng ròng rãi một số 
cầu thuốc nưm Chóa Bòe, sàm đại hànHg 
cây muống, v.v.) đề thay chè, đùng để 
giải khát mùa hè, hoặc dùng thường 
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xuyén hằng ngàŸ. Các loại cày này rất 
dễ trồng ở bất cứ đâu. 


CHÚNG TA ĂN BAO NHIÊU ? 

Nói cách khác, khầu phần ăn của 
chúng ta cần một khối lượng bao 
nhiêu ca-lo đề cung cấp đủ năng 
lượng cho cơ thề. 

Ta tạm thời tiêu chuñn hóa một 
bữa ăn theo năng lượng cung cấp 
bằng ca-lo. Các nước đều có bảng 
nhu cầu ca-lo cho môi đối tượng lao 
động. Ta chưa tính được một cách 
thạt dày đủ, chính xác. Tuy nhiên 
dựa vào kinh nghiệm của các nước 
và dựa vào tính toán sơ bộ của Việt- 
nam, ta có thê tạm thời quy định số 
năng lượng tối thiều cân thiết đề 
phấn đầu cho 10 năm sắp đến, như 
sau : 

Đối với trẻ em, chúng ta cần tính 
năng lượng cần thiết đề vừa bù đắp 
vào sự tiêu hao năng lượng do hoạt 
động hằng ngày, vừa cung cấp cho 
sức lớn và sức phát triền: 

— Dưới 1 tuồi: 800 — 900 ca-lo/ngày 


— 1 — 2 tuồi: 1100 — 
—4 — 6 _— :140 — 
—7 — 9 -— :1800 -' — 
—=I0—12 — :2200 — 
—13—15 — : 2600 = 
—16— l8 — : 2800 — 


Cần chú ý đến các phụ nữ có thai. 
Ít nhất trong 3 tháng cuối, mỗi ngày 
họ cần có thêm 35U ca-lo (hiện nay 
chưa có chế độ). 


Đối với các bà mẹ cho con bú, cần 
thêm 350 ca-lo/ngày trong 6 tháng 
đầu. (Hiện nay ta đã có chế độ : trong 
2 tháng đầu, mỗi tháng được thêm 
4 kg thịt; ngoài tiêu chuần của con, 
bả mẹ được cung cấp 2 kg đưởng và 
2 kg thịU. 

Đối với người lao động thì ta lấy 
năng lượng cần thiết đề bù vào sự 
tiêu hao năng lượng trong lao động 
hằng ngày là chỉnh : 

— Lao động nhẹ (bàn giấy): 2400 
_ @a-lo/ngày, 


~ Lao động nặng vừa (ngành công 
nghiệp nhẹ): 2800 — 3000 ca-lo/ngà y, 


— Lao động nặng (ngành công 
nghiệp nặng): 3100 — 3600 ca-lo/ngà v, 


— Lao động nặng đặc biệt : 3800 — 
4000 ca-lo/ngày. 

Mức năng lượng nói trén là dự tính 
cho lao động sản xuất 8 giờ/ngày. Cần 
lưu ý là trong điều kiện sinh sống . 
của ta, các tiện nghi phục vụ cho 
đời sống hằng ngày còn quá thô 
sơ, năng lượng tiêu hao cho sinh 
hoạt nhiều khi vượt quá năng lượng 
tiêu hao cho lao động sản xuất; 
điều này cũng có thề là một trong 
những nguyên nhàn của năng suất 
thấp do không đủ sức làm việc thật 
sự trong 8 giờ/ngàyv. 


Việc thay đồi phương pháp chế biến 
lương thực thực phầm và phân phối 
cho phù hợp với các điều kiện lao 
động hiện nay (làm thông tầm, theo 
ca kíp) là rất cần thiết và cấp bách, 

"è mặt cân bằng ca-lo trong cơ cấu 
bữa ăn, cản cố gắng bảo đảm từng 
bước tỷ lệ trung bình sau đây : 

— Ca-lo do prô-tít 12 — 133% 

trong đó : 

-tít độ rat 
prỏ-tít chung 

— Ca-lo li-dít 12 — 15% 

— Ca-lo glu-xit 72 — 765% 

Một đối tượng oần lưu ý là các. 
người ốm và các người lao động bị 
giảm sức khỏe do lao động quá sức 
và cần phải được bồi dưỡng ở các 
nhà điều dưỡng. 

Khầu phần chia cho mỗi người lao 
động trong xã hội phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố, trong đó cần lưu ý đến hai 
yếu tố chính : 

a) Khối lượng lương thực thực phầm 
sản xuất ra được, liên quan đến sản 
xuất nông nghiệp (kề cả chăn nuôi, 
thủy sản, v.v.), làm sao cho người nông 
đàn phấn khởi, tích cực sản xuất ra 
nhiều lương thực thực phầm. 
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b) Số lượng người cần được cung 
cấp lương thực thực phảm, hay nói 
nôm na là số “miệng ăn ® của xã hội. 

Trong nước ta hiện nay, sản xuất, 
đặc biệt là sản xuất nông nghiệp còn 
nhiều khó khăn. Theo tính toán kính 
tế học, muốn giữ dược mức sống cho 
nhân đản không bị sụt xuống thì, nếu 
tăng 1% số dân, phải tăng được tông 
sản phầm quốc dân lên 4%. Nhin vào 
tỷ lệ sinh dẻ của nhân dân, ta không 
lấy làm ngạc nhiên là đời sống ngày 
một vất vả, khó khăn, thiếu thốn, 
Muốn cải thiện được đời sống nói 
chung, bừa ăn nói riêng, niột điềm 
quan trọng phải giải quyết là giảm 
tốc độ phát triền số dân của ta còn 
quá cao — một trong những tốc độ 
cao nhất thế giới, Phải tích cực đảy 
mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch, làm sao hạ tỷ lệ phát triền số 
dân xuống còn 2% hoặc cao hơn một 
ít (khoảng 2,1 — 2/2) trên cả nước 
vào cuối năm 1980, theo nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng. Như 
vậy là trong 10 năm sắp đến, ta phải 
đưa khuôn khô mỗi gia đình Việt-nam 
đến mức trung bình là: 

50% các gia đình có 2 con. 

502 các gia đình có 3 con. 

Không thể nói đến việc cải tiến bữa 
ăn cho người lao động nói riêng cũng 
như cho nhân dân nói chung, nếu 
không tích cực đảy mạnh cuộc vận 
động sinh để có kế hoạch. 


NÊN ĂN NHƯ THẾ NÀO ? 


Trong khi chờ các Viện nghiên cứu 
về dinh dưỡng tính toán cụ thề khối 
lượng lương thực, thực phầm cần 
được sẵn xuất ra, cơ cấu chỉ tiết một 
bữa ăn mẫu cho mỗi đối tượng, cách 
chế biến thức ăn tốt nhất, khoa học 
nhất cho các loại bếp ăn, v.v. chúng 
ta cần lưu ý một điều: Trên cơ sở 
một khối lượng lương thực thực phẩm 
được cung cấp theo lý thuyết đủ cho 
nhu cầu, làm thế nào cho cơ thê hấp 
thụ được một cách có lợi nhất.: Cân 
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xóa bỏ định kiến cho là phải ăn no 
căng đầy bụng thi mới đủ sức làm 
việc. Cùng một khối lượng lương thực 
thực phầm như nhau, nếu ta ăn no 
ngày 2 bữa (trưa, chiều) thì sự hấp 
thụ của cơ thê sẽ kém nhất (75%⁄) ; nếu 
chia ra ăn một ngày làm 3 bữa gần 
bằng nhau (có thề là 45%, 25%, 30%) 
thì có thê tăng khả năng hấp thụ dinh 
dưỡng của cơ thê lên đến 85%. Cách 
ăn sau có thẻ tăng tác dụng có ích của 
các bữa ăn lên thèm 10%. 


Chắc là không cần phải nhắc đến 
vấn đề ăn chậm, nhai kỹ mà mọi 
người đều đã biết tác dụng. 

Cần đảy mạnh việc ăn màu, vỉ màu 
bồ sung vào khâu phần ăn mội số a- 


xi a-min thiếu như Ninh mé-thi-ô- 


nin, v.v 


Trong hoàn cảnh khi hậu của Việt- 
nam, các lương thực thực phầm dễ bị 
mốc, mục, ôi, thiu, v.v., yêu cầu về 
bảo quản đặt ra gay gắt hơn các nước 
phương Tây rất nhiều. Cần bảo đảm 
chất lượng của các lương thực, thực 
phàm cung cấp cho nhân dân, tránh 
đề các lương thực, thực phầm bị hư 
hỏng, biến chất do bảo quản không 
tốt. Việc cải tiến nhanh chóng các 
phương tiện bảo quản, kho tàng, kho 
lạnh, bao bì, đóng gói là rất cần thiết. 
Về mặt này, ta còn cần nhiều cố gắng ` 
rất lớn, nhất là giáo dục tốt hơn nữa 
đội ngũ cán bộ và nhân viên làm công 
tác này. : 

— Cân nghiên cứu giao cho ngành 
thú y kiểm tra kỹ chất lượng thịt của 
các lò mồ ; kiềm tra việc chuyên chở 
thịt trên đường, tránh gây ô nhiễm 
thịt, nhất là về mùa hè, là một yêu 
cầu bức thiết. 

— Các phương tiện vận chuyền, 
lương thực, thực phầm cần được cải ' 
tiến hơn nữa, các quy định về vệ sinh 
thực phẩm tối thiểu cần được tôn 
trọng. Hiện nay còn tön tại nhiều vi 
phạm nghiêm trọng trong khâu vận 
chuyền hay phân phối (chuyền tren xe 
xích lô không có bao bì, đề thực phầm 


phơi bày lồ lộ ngoài trời...). Từ nhiều 
năm nay có sự cộng tác rất tốt giữa 
các ngành y tế, lương thực, thực 
phầm, nội thương. trong khâu kiêm 
tra vệ sinh thực phầm, kiềm tra các 
cửa hàng ăn, bồi dưỡng cán bộ, công 
nhân, viên chức... tuy nhiên những 
tiến bộ trong các khu vực này còn 
rất chậm. Một sự chậm trễ tai hại là 
số người bị các bệnh đường ruột vẫn 
chưa giảm đi được bao nhiêu. 


Ngoài ra, hằng năm vẫn xảy ra 
nhiều vụ ngộ độc, Ïa chảy ở các tập 
thề, đặc biệt là ở ký túc xá.các trường 
chuyên nghiệp, do học sinh ăn phải 
' các thức ăn ôi, thíu vẻ mùa hè. 


Trong khi lương thực thực phầm 
của ta chưa đủ, một số nước anh em, 
bạn bè có viện trợ lương thực, thực 
phầm cho nhân dân ta. Trong số đó, có 
những loại, nhất là sữa, nhăm vào 
mấy đối tượng chủ yếu, dặc biệt là 
trẻ em, bệnh nhân tại các bệnh viện. 
Đề giảm bớt khó khăn và góp phần 
nâng cao sức khỏe cho các đối tượng 
này, sau khi nhận được các hàng viện 


trợ ấy, ta cần lưu ý không đề cho hư ; 


hỏng hay biến chất, và phản phối cho 
kịp thời, đúng đối tượng.. 


* 


Cải tiến bữa ăn cho nhân dân ta là 
một vấn .đề tồng hợp rất quan trọng, 
to lớn. Thật sự, nó là một cuộc cách 
mạng trong ăn uống, là một cuộc cách 
mạng xã hội. Muốn giải quyết được, 
cần đặt nó trong phạm trù ba cuộc 
cách mạng hiện nay và phải giải quyết 


nó theo nhịp độ tiến hành ba cuộc 
cách mạng đó. Nó đòi hỏi những nỗ 
lực to lớn của tất cả các ngành kinh 
tế quốc dàn và sự tham gia của toàn 
dân ta. 

Đảng ta coi vấn đề này là bức thiết; 
đất nước, khí hậu của ta có nhiều 


.điều kiện thuận lợi cho sản xuất lương 


thực, thực phảm; cách ăn cô truyền 
của nhàn đàn ta rất tốt, phong phú; 
chúng ta biết kết hợp các kiến thức 
khoa học kỹ thuật hiện đại với các 
kinh nghiệm trong việc ăn uống theo 
tập quán cồ truyền của dân tộc Việt- 
nam ; chắc chắn không lâu lắm, chúng 


-ta sẽ giải quyết được về cơ bản vấn 


đề cải tiến bữa ăn của nhân dân ta. 


ˆ¬ 4 
Về mối quan hệ... 
(Tiế p theo trang 54) 


ta, trước hết là những người cộng sản 
Việt-nam. 


Giữ vững ý chỉ độc lập và tuyệt 
đối trung thành với lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa, giai cấp công nhân Việt- 
nam mãi mãi xứng đáng là đội tiên 
phong lãnh đạo toàn dân vững bước 
tiến về tương lai tươi sảng của mình. 
Không thế lực phản động nào có thề 
cần nội bánh xe cách mạng Việt-nam 
đang tiến tới dưới ngọn cờ chân lý 
và chính nghĩa của Đẳng cộng sản 
Việt-nam quang vĩnh. 
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NHÀ RA-bUA, MỘT (UỘC (Á(H MẠNG 
ĐANG TIẾN LÊN. 


/ 


ÁCH đây một năm, ngày 19-7-1979, 
với việc giải phóng thủ đô Ma- 
na-goa, cách mạng Ni-ca-ra-goa đã 
giành được thắng lợi hoàn toàn. Với 
thắng lợi này, cuộc đấu tranh của nhân 
dân Ni-ca-ra-goa anh hùng đã chấm 
dứt gần 50 năm thống trị tàn bạo 
của chế độ gia đình trị độc tài Xô-mô- 
xa, một trong những tên tay sai đác 
lực nhất của để quốc Xlÿ ở châu AXlÿ 
la tính. Cùng với cách mạng Cu-ba, 
thắng lợi của cách mạng Ni-ea-ra- 
goa đã góp phần tạo nên một cục 
điện mới trong cuộc đầu tranh cửa 
- nhân dân Mỹ la tỉnh và nhất là của 


nhàn đân các nước ở Trung Mỹ và Ca-- 


ri-bê chống đế quốc ÀÍỹ, giành nên độc 
lập lần thứ hai. 

Ni-ca-ra-goa, nước lớn nhất về điện 
tích trong 6 nước Trung ÀÍÿ với gần 
15 vạn ki-lô-mét vuông, nhưng lại là 
nước ít dàn nhất (khoảng hai triệu 
rưới ngưởi), là cái mắt xích yếu nhất 
của chủ nghĩa để quốc ở phần nửa trái 
đãi phía Tây. 

Đây là nơi cuộc đấu tranh vũ trang 
của nhân dàn các nước Ở châu Mỹ la 
tính trực tiếp chống lại sự can thiệp 
của Mỹ, đã khởi đầu sớm nhất và cũng 
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NGUYỄN-KHẲC-THÌN 


kéo đài nhất, Thực tế, lịch sử của Ni- 
ca-ra-goa từ giữa thế kỷ trước đến 
năm cuối cùng của thập kỷ 70 vừa 
qua là lịch sử của sự can thiệp vũ 
trang của Mỹ và lịch sử đấu tranh 
của nhân dân Ni-ca-ra-goa chống sự 
can thiệp, đó. Pừ năm 1936 đến ngày 


“1:;-/-19:9, khi tên bạo chúa Xỏö-mô-xa 


chạy trốn ra nước ngoài trước nguy 
cơ bị ngọn triều cách mạng cuốn băng, 
giòng họ Xô-mô-xa đê Bay-lê đã biến - 
đất nước giàu đẹp và thơ mộng này — 
được người ta đặt cho cái tên là Thụy- 
sĩ của Trung Mỹ — thành tài sẵn riêng 
của chúng và của các công ty tư bản 
Mỹ. Đề bảo vệ chế độ thống trị của 
giòng họ, trong gần nửa thế kỷ, bọn 
ÄXô-mô-xa được đế quốc Mỹ ra sức 
giúp đỡ về kinh tế, tài chính và quân 
sự để dìm cuộc đấu tranh của nhân 
đân trong biền máu. 


Như vày, Ở Ni-ca-ra-goa, mâu thuẫn 
đản tộc nồi lên gav gắt nhất. Hầu hết 
các cuộc đấu tranh của nhân dân đều 
này sinh từ màu thuần đó. Trong 
những năm 20 của thể kỷ này, đã có 
đến 0 phong trào đấu tranh vũ trang 
chống Mỹ. Đáng kê nhất là cuộc kháng 
chiến kiên cường do nhà vều nước vĩ 


đại Au-gu-xtô Xẻ-xa Xan-đi-nô lãnh 
đạo. Cuöc đâu tranh vũ trang này kéo 
đài trong 7 năm, từ Í927 đến 1953, đã 
đưa đến kết quả là buộc bọn can thiệp 
MỸ phải rút khỏi Ni-ca-ra-goa. Nhưng 
trước khi rút đi, Mỹ đã dựng lên một 
bộ máy quản sự tay sai do tên A-na- 
xta-xi-ô Xô-mô-xa (cha của tên Xô-mòô- 


xa bảy giờ) đứng đầu. ' š 


Tháng Giêng 1931, NXô-mô-xa cha ra 
lệnh ám sát Xan-đi-nô. Nhưng hành 
động hèn nhát này không đập tắt được 
phong trào đấu tranh của nhân đân. 
Bằng nhiều hình thức, những người 
Ni-ea-ra-goa yêu nước đã tiếp tục sự 
nghiệp của Xan-đi-nô. Đầu năm 1959, 
cách mạng Cu-ba thành công đã cô vũ 
mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân 
Ni-ea-ra-goa. Năm 1961, Mặt trận giải 
phóng dàn tộc Xan-đi-nô ra đời và 
gIương cao ngọn cờ độc lập dàn tộc. 
Mặt trận thu hút được mọi tầng lớp 
nhàn đàn yêu nước đấu tranh chống 
để quốc Mỹ và tay sai. Năm 1969, Mặt 
trận đưa ra mỘt cương lĩnh, thực chất 
là-cương lĩnh tiến hành cách mạng đản 
tóc, dân chủ dưới sự lãnh đạo của đội 
tiên phong là Mặt trận' giải phóng 
đàn tộc Xan-di-nô. Cương lĩnh này xác 
định rằng « Mặt trận giải phóng đàn 
tộc Xan-đi-nô là một tô chức chính trị 
và quản sự theo những nguyên tác 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ®, và 
«ầ mục tiêu đấu tranh là giành chính 
quyền, chống đế quốc, giải phóng đản 
tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội s. 

Xgay sau khi cách mạng giành được 
thắng lợi. đưới sự lãnh dạo của Mặt 
trận giải phóng adân tộc Xan-di-nô, 
Chính phú làm thời xảy dựng lại đất 
nước (thành lập ngày 17-6-1979) đã 
lãnh đạo nhân dàn Ni-ca-ra-goa bắt 
tay vào khỏi phục đất nước gản như 
hoàn toàn bị tàn phá do chiến tranh 
và thiên tai (1). 

Chỉ trong một năm Ni-ca-ra-goa đã 
tien những bước rất xa sO với toàn 
bọ lịch sử của mình. Trước hết, đề 
béo vệ thành quả cách mạng, giữ vững 
đọc lập và chủ quyền đất nước, Mặt 


trận Xan-di-no chú trọng củng cố và 
tăng cường hệ thống chuyên chính 
cách mạng. Điều đó thê hiện trong 
việc xóa bỏ hiển pháp Xỏ-mô-xa, bạn 
bỏ. hiến pháp mới, húy bỏ bộ máy 
chính quyền phản cách mạng, thiết 
lập hệ thống chính quyền cách mạng 
từ trung ương đến cơ sở. Việc thống 
nhất các lực lượng vũ trang với việc 
thành lập Bộ tông tư lệnh do đồng 
chí Ưm-béc-tô Óoe-tê-øa làm tông tư 
lệnh là một thắng lợi. Đông thời, hệ 
thống cơ quan công an được củng cõ 
chặt chẽ. Tô chức bảo vệ cách mạng 
được thành lập. Các đoản thê quần 
chúng như công đoàn, đoàn thanh 
niên, hội liên hiệp phụ nữ, đội thiếu 
niên.. lân lượt ra đời Nhờ tăng 
cường hệ thống chuyên chính. việc 
trấn áp bọn phần cách mạng, bảo vệ 
chính quyền nhân dân, chống lại sự 
thâm nhập và phá hoại tr bên trong 
và bên ngoài, trong năm qua, đều 
giành được những thắng lợi rất đáng 
khích lệ (). 

Về mặt Kinh tế, Ni-ca-ra-goa là một 
nước nông nghiệp lạc hậu. 61X số 
đân làm nòng nghiệp; nòng nghiệp 
chiếm 53Ã giá trị tông sản lượng kinh 
tế quốc dàn. Ài-ea-ra-goa có nhiều 
loại tài nguyên nhưng không giàu. 
Do hậu quá của chiến tranh và thiên 


(1) Trong quá trình chiến tranh giải phóng, 
gần 5 vạn người chết, hơn l0 vạn người 
bị thương, 5 vạn trẻ em mồ côi, 23 vạn nhà 
cửa bị phá hủy ; toàn bộ các cơ sở sản xuất 
cêng nông nghiệp bị tàn phá nặng nề ; nợ nước 
ngoài 1,1 tỷ đỏ la trong khi dự trữ ngoại :tệ 
chỉ có 3.5 triệu đô la ; thất nghiệp và lạm phát 
nghiêm trọng. Tháng 12-1972, nạn động đất 
làm cho 14000 người chết, 20 vạn người không 
có nhà ; thủ đô Ma-na-goa bị phá hủy 60%. 

(2) Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-di-nô 
được coi như đảng lãnh đạo chính quyền. Ban 
lãnh đạo của Mặt trận gồm có 9 ủy viên. Về 
mạ' chính quyền, có Hội döng lãnh đạo chính 
phủ xây dựng lại đất nước gồm 5 ủy viên. Đó 
là cơ quan hành pháp cao nhất. Bên cạnh đó, 
có một nội các gỏm 18 bộ trưởng. Gần đây đã 
mở rộng Hội dồng Nhà nước gồm 47 ủy viên, 
mang tínồ chất như một cơ quan lập pháp. 
Ngoài ra. còn thành lập Mặt trận yêu nước 
thống nhất, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp 
nhân dân nhằm xây dựng [ại đất nước. 


tai, Nhà nước cách mạng Ni-ca-ra-goa 


đã thi hành một loạt biện pháp khẩn: 


cấp nhằm ồn định đời sống nhân dân. 
phục hòi sáp xuất. ngang mức năm 
1978 là năm (trước khi cách mạng 
tháng lợi. Đường lối chung hiện nay 
là tăng cường khu vực kinh tế Nhà 
nước trên cơ sở khu vưc kinh tế đã 
quốc hữu hóa (quốc hữu hỏa tài sản 
của gia đình Xô-mô-xa trị giá 2 tỷ 
đô-Ì]a, riêng của Xô-mô-xa là 500 triệu : 
tài sản của tư bản lũng đoạn Mỹ 
chiếm 85. tồng số vốn đầu tư nước 
ngoài, và của bọn phản động tay sai 
khác), đồng thời khuyến khích khu 
vực kinh tế tư nhân phát triền, đầy 
mạnh sản xuất đề xuất khâu, nhằm 
bước đầu bảo đảm các nhu cầu của 
đời sống nhân dân. Bên cạnh việc chú 
trọng phục hồi sẵn xuất công nghiệp, 
nhất là sản xuất nông nghiệp, Nhà 
nước cách mạng Ni-ca-ra-goa kiên 
quyết dành một số vốn khá lớn đề 
phục hồi ngành y tế và văn hóa giáo 
dục. Chính vì vậy mà năm 1980 được 
coi là nắm xóa nạn mủ chữ. Chiến 
địch này dự kiến kết thúc vào tháng 
7-1980 với việc giải thoát cho 85 vạn 
người từ 10 tuồi trở lên khỏi nạn mù 
chữ. ` 


_ 


Năm vừa qua cũng là năm mà địa 
vị và uy tín quốc tế của nước Ni-ca- 
ra-goa cách mạng được nâng cao 
nhanh chóng. Đối với kẻ thù chính là 
đế quốc Mỹ, Ni-ca-ra-goa luôn luôn 
cảnh giác và sẵn sảng đập tan mọi âm 
mưu xâm nhập và phá hoại của chúng. 
Ngay sau khi cách mạng thắng lợi, 
Ni-ca-ra-goa tự nguyện đứng vào 
"hàng ngũ các nước không liên kết, kiên 
quyết chống đế quốc, chống chủ nghĩa 
- phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa xi-ôn, 
chống các chế độ độc tài thân Mỹ ở 
châu Mỹ. Ni-ca-ra-goa kiên quyết ủng 
hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các 
đân tộc ở vùng Ca-ri-bê, khu vực 
Trung Mỹ và ở châu Mỹ la tỉnh chống 
sự can thiệp của đế quốc Mỹ, giành 
độc lập và tiến bộ xã hội. Ni-ca-ra-goa 
cñnø đứng về phía các đân tộc đang 


h 


đầu tranh chống sự đe đọa và can thiệp 
của chủ nghĩa bành trướng Bắc-kinh. 

Ni-ca-ra-goa chú trọng tăng cường 
hữu nghị với các nước láng giềng. 
thắt chặt quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa, với Cu-ba, Liên-xô” và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. 

Trên tỉnh thần bảo vệ vững chắc 
độc lập dàn tộc và giữ vững chủ 
quyền Nhà nước, Ni-ca-ra-goa thị 
hành một chính sách đối ngoại vừa có 
nguyên tắc vừa linh hoạt, nhằm hạn 
chế tới mức thấp nhất những nhân tố 
tiêu cực ngăn cẩn cách mạng phát 
triền, tranh thủ tới mức cao nhất 
những điều kiện có lợi cho việc bảo 
vệ và xây dựng lại đất nước. Theo 
hướng đó. Ni-ca-ra-goa đã phát triền 
quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều 
nước, kề cả các nước tư bản Tây Âu 
và Bắc Mỹ, và các tồ chức kinh tế thế 
gIỚI. 

Ni-ca-ra-goa là nước đầu tiên ở lục 
địa châu Mỹ mà cách mạng đã thắng 
lợi sau một quá trình đấu tranh lâu 
dài, kết hợp đấu tranh vũ trang với 
đấu tranh chính trị, tiến hành 
đấu tranh ở c¡ thành thị nông 
thôn và vùng núi, cuối cùng thực 
hiện tông khởi nghĩa trong cả nước, 
giành chính quyền về tay nhân dân. 
Mặt trận giải phóng dân tộc Xan-đi-nÒô 
glương cao ngọn cờ yêu nước chống 
để quốc, tập hợp được một. mặt trận 
hết sức rộng rãi, bao øồm cả các phần 
tử tư sản, tòn giáo và các nhân sĩ yêu 
nước đủ mọi chính kiến, lấy lực 
lượng công nhân. nông dân và thanh 
niên học sinh làm @&òng cốt. Những 
người lãnh đạo cách mạng Ni-ca-ra- 
goa nắm vững thời cơ cách mạng, 
nhằm trúng lúc kẻ thủ đang bị cô lập 
và suy yếu nhất đã phát động toàn 


dân nồi đậy giành chính quyền. 
Cách mạng Ni-ca-ra-goa nồ Pa 
trong hoàn cảnh có ảnh hưởng 


to lớn của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới, của cách mạng Cu-ba dõi với 
vùng Trung Mỹ và Ca-ri-bẻ, nhất là 
trong tình hình để quốc Mỹ đang lúng 


>>. 


túng, bị động và trên đà suy yếu sau 
thất bại ở Việt-nam. Nhờ vậy, Cách 
mạng Ni-ca-ra-goa tranh thủ được sự 
ủng hộ quốc tế rộng rãi. 

Đó là những nhân tố cơ bản đã góp 
phần tạo nên thắng lợi của cách mạng 
Ni-ca-ra-goa. 

Ni-ca-ra-goa là một nước nhỏ, dân 
không đông nhưng tầm cỡ cách mạng 
_Ni-ca-ra-goa thật sự vượt ra ngoài 
khuôn khồ một nước. Bằng thắng lợi 
huy hoàng của mình, Ni-ca-ra-goa đã 
góp phần làm phong phú thêm kinh 
nghiệm cách mạng trên thế giới, nhất 
là ở châu Mỹ la tỉnh, nơi mà vấn đề 
đường lối và phương pháp cách mạng 
ngàv càng được nhiều người chú ý. 

Cách mạng Ni-ca-ra-goa một lần 
nữa chứng minh thế tiến công của ba 
dòng thác cách mạng, dù là ở nơi 
từng được coi là sân sau của đế quốc 
Mỹ. Tiếp sau cách mạng Cu-ba, cách 
mạng Ni-ca-ra-goa chứng minh chân 
lý lớn nhất của thời đại là độc lập 
dân lộc luôn luôn gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh anh 
hùng của nhân dân Ni-ea-ra-goa chứng 
tỏ không một thế lực phản động nào 


có thê ngăn cản được xu thế lịch sử : 


của chân lý đó. dù đó là bọn để quốc 
Mỹ, hay là chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc Trung-quốc. Chúng ta còn 
nhớ rằng cách đây 2! năm, khi cách 
mạng Cu-ba thành công, tông thống 
Mỹ lúc đó là Ai-xen-hao đã tuyên bố: 
vì bị bất ngờ nên Mỹ không kịp 
thời can thiệp đề ngăn chặn. Ông ta 
tuyên bố rằng sau Cu-ba, Mỹ sẽ không 
cho phép chủ nghĩa cộng sản (nên 
hiều là các phong trào cách mạng) 
thành công ở bất cứ nơi nào trên lục 
địa châu Mỹ. Nhưng, ngày nayv ở Mỹ 
la tính. không những cách mạng Cu- 


: 
ba ngày cang vững mạnh và phát huy 
ảnh hưởng to lớn, mà còn có thêm 
hai nước làm cách mạng thành công. 
Đỏ là Gre-na-đa và Ni-ca-ra-goa. Dặc 
biệt, Ni-ca-ra-goa đã tiến hành một 
cuộc đấu tranh lâu đài, gian khö và 
Mỹ đã giở mọi thủ đoạn mà không 
ngăn chặn nồi thắng lợi hoàn toàn 
của Ni-ca-ra-goa. Rõ ràng thắng lợi 
của cách mạng Ni-ca-ra-goa là phủ 
hợp với xu thế của thời đại. 


Ni-ea-ra-goa hiện đang tiếp tục 
hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dàn 
chủ. Các nhà lãnh đạo Ni-ca-ra-goa 
tửng tuyên bố sẽ biến Mặt trận giải 
phóng dân tộc Xan-đi-nô thành chính 
đảng của giai cấp công nhân, và đưa 
đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Đương nhiên, trên con đường tiến lên 
của mìnlr, Ni-ca-ra-goa còn phải đương 
đầu với nhiều khó khăn do kẻ thù 
bên ngoài và bên trong gảy nên. kè 
cả những khó khăn về chính trị và tư 
tưởng trong +»một xã hội chịu ách 
thống trị lâu dài của chủ nzhĩa thực 
đàn mới. 

_ Nhân dân Việt-nam đồng tình và 
ủng hộ cách mạng Ni-ca-ra-goa ngay 
từ đầu. Các bạn Ni-ca-ra-goa, về phần 
mình, cũng hết sức quý trọng kinh 
nghiệm của cách mạng Việ(-nam. Đó 
là cơ sở xây đắp nên mối quan hệ hữu 
nghị và đoàn kết cách mạng giữa nhàn 
dân hai nước. Sự gắn bó đó thề hiện 
rực rỡ trong chuyến đi thầm lịch 
sử của Thủ tướng Phạm-Văn-Đöng 
trên đất nước Ni-ca-ra-goa mà cách 
mạng giành được thắng lợi chỉ mới 
nò ngày. Nhân dân Việt-nam hết sức 
vui mừng trước thắng lợi vĩ đại của 
nhân dân Ni-ca-ra-goa và tin tưởng 
vào tiền đồ tươi sáng của cách mạng 
Ni-ca-ra-goa, 
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Quan điểm phản động, phản mấc -xít 


về xây dựng đảng của chủ nghĩa Mao 


` 


` 


Nếu bản thân chủ nghĩa Mao—như 
mọi người đã biết — không phai 

là một hệ thống hoàn chỉnh, nhất 
quản, có lô-gích chặt chẽ, thì lý luận 
vẻ đăng của chủ nghĩa Mao cũng vày. 
Toàn bộ «lý luàng và hoạt động 
thực (tiên xâv đựng dàng của ông ta 
chỉ nhằm niột mục tiêu là xây dựng 
một dáng theo từ tưởng của ông ta, 
xác lập sự thống trị tuyệt đối của ông 
ta đối với đáng, biến đẳng thành một 
còng cụ phục vụ cho mưu đồ thống trị 
xà hội Trung-qguốc và thực hiện àm 
mưu bảnh trướng và bá quyền nước 
lớn của Mao và tập đoàn theo ÄMao. 


ÁÍao đã xuyên tạc, phú nhận mọt 


nguyên lý xây dựng đẳng, mọi tiêu 
chuin vẽ tô chức, mọi quy tắc sinh 
hoại của một đang kiều mới của giai 
cap còng nhân. 

Chúng ta biết rằng tính chất đăng 
là một nguyên lý cơ bản trong học 
thuyết ÄAlác — Lê-nin về đảng của giai 
cặp cóng nhàn. Muôn xác định tính 
chất công nhân của đẳng, trước hết 
phải xác định đúng đắn và đầy đủ 
vai trò lịch sử của giai cấp công nhàn, 
Đâyv là tiên đề quan trọng bạc nhất 
của cách mạng, nó quyết định trước 
hết sự đúng đắn của đường lỗi và 
-phương pháp cách mạng. 
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LÊ-XUÂN-LỰU 


Kháng định vai trò lãnh đạo của 
giải cấp công nhân, khẳng định lập 
trường của đáng là lập trường của 
giai cấp công nhân, phản biệt ranh 
giới đứt khoát giữa lập trường của 
đảng với lập trường tiều tư sẵn và 
tư sản là vấn đề rất quan: trọng đối 
với một đẳng mà đa số đẳng viên 
xuất thản từ nông đân và tiêu tư sẵn. 
Chính trên vấn đề cơ bản này có sự 
khác nhau hoàn toàn giữa quan 
điềm của. chú nghĩa Mác — l.ê-nin và 
chủ nghĩa ÄÍ[:o. 


Trong lịch sử, một giai cấp chỉ trở 
thanh một giai cấp lãnh đạo cách 
mạng khí nó địa biều cho một phương 
thức sin xuất mới, tiến bộ nhất. phù 
hợp với quy luật phát triền khách 
quan của §ã hội loài người. Gần liền 
với nên đại công nghiệp và là sẵn vật 
của bán thàn đại công nghiệp, giai 
cấp công nhân tiêu biều cho phương 
thức sản xuất mới, chẳng những có 
khả năng “đào huyệt chôn chủ nghĩa 
tư bản» mà còn là lực lượng xã hỏi 
có khả năng cái tạo xã hội cũ, xây” 
đựng xã hội mới, xã hội cộng sản văn 
mình. Đâyv là điều quyết định sứ mệnh 
lịch sứ, vai trò lãnh đạo cách mạng 
của giai cấp công nhần trong thời đại 
IđủV HAY, 


Mội đẳng Mác — Lẻ-nin chân chính 
trước hết phải xác định đúng dắn 
tính chất công nhân của Đăng. 


Khoác áo Mác — Lê-nin, chủ nghĩa 
Mao tuy có nói đến vai trò lãnh đạo 
của giai cấp công nhân nhưng thật ra 
nó phủ nhận tính chất công nhân của 
Đảng vì trong thực tế nó phủ nhận sứ 
mệnh lịch sử, vai trỏ lãnh đạo cách 
mạng của giai cấp công nhân và tuyệt 
đối hóa vai trỏ của nông dân. 


Chủ nghĩa Mao phân tích giai cấp 
không trên cơ sở xem xét chế độ xã 
hội đã sản sinh ra các giai cấp, địa 
vị của một giai cấp trong nền kinh 
tế —xã hội và vị trí của môi giai 
cấp đối với xu thế phát triền 
khách quan của lịch sử, mà lại đi so 
sánh giàu nghèo đề phản chia giai 
cấp và xác định vai trò của nó. Từ 
đó chủ nghĩa Mao hiều giai cấp vô sản 
là nghèo khô, cho rằng bần cố nông 
nghèo khồ nhất cho nên cách mạng 
nhất; lấy bần cố nông làm cơ sở giai 
cấp trong xảy dựng Đẳng và xây 
dựng đội ngũ cán bộ. 

Dĩ nhiên với đặc điềm của một xã 
hội như xã hội Trung-quốc, nửa thuộc 
địa và nửa phong kiến, nông dân là 


một lực lượng to lớn của cách mạng. 


Nhưng chỉ có giai cấp công nhân, 
thông qua-đảng tiên phong của nó 
được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, giương cao ngọn cờ độc lập 
đản tộc và chủ nghĩa xã hội, mới phát 
huy được lực lượng to lớn của nòng 
dân, lập nên khối liên minh công nông 
làm trụ cột của cách mạng. Và giai 
cấp nông dân cũng chỉ có thề phát huy 
được năng lực cách mạng của mình 
đưới sự lãnh đạo của giai cấp cóng 
nhân. 


Tuyệt đối hóa vai trò nông dân 
không phải chỉ là sai lâm về lý luận 
mà còn là một ý đồ, một nhu cầu của 
chủ nghĩa Mao. Chủ nghĩa Mao dựa 
vào nông dân, lấy nông đân làm cơ 
SỞ xã hội của Đẳng, của chế độ, hoàn 
toàn không phải nó xuất phát từ lợi 


ích của nỏng dân mà chỉnh vì nó tìm 
thấy ở nòng dân, nhất là bản võ 
nỏng, một lực lượng đông đảo có thê 
tiếp thụ dễ đàng chính sách ngu dân 
của Mao; đối với lực lượng dó Mao 
có thê tạo ra sự tin tưởng mù quáng, 
kích thích tính tự phát vò chính phủ 
đề đấu tranh giành quyền lực. 


Cái máu người mà Mao cần là 
những kẻ trung thành với tư tướng 
Mao-Trach-Đông, với cá nhân ông ta 
và đường lôi của ông ta, răm rắp làm 
theo lệnh cửa ông ta, hiều hay không 
hiều cũng phải tuyệt đối chấp hành, 
không cần kiến thức vì theo ông ta có 
nhiều tri thức thường dễ phát sinh 
bệnh « giáo điều * hoặc * xét lại *. Ông 
ta chỉ cần một đội ngũ đẳng viên 
göm những “con chiên ngoan đạo ». 


„Đội ngũ đó ông ta lựa chọn từ nòng 


dân. 


Sau Khi Xfao chết, tập đoàn theo 
ao trong giới cầm quyền Bắc-kinh 
lại quay sang một hướng thực dụng 
chủ nghĩa cực kỳ phản động trong 
đường lối (tö chức: “mèo đen hay 
mèo trắng miễn là bắt được chuột 
đều tốt®. Những ai đòng tình với 
đường lối phản động của nó, ủng hộ 
“bốn hiện đại hóa», thì bát chấp 
thành phần giai cấp và lai lịch như 
thế nào, cũng đều được nó cho là tốt 
và kết nạp vào tô chức. 


Chính trên văn.đề căn bản là tính 
chất đảng, chủ nghĩa Mao đã phơi 
bày bản chất cái đáng mà nó xây dựng. 


Chính đẳng của giai cấp công nhàn 
là sản phầm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác— Lê-nin- với phong trào công 
nhân. Một đảng Mác — Lê-nim chân 
chính bao giờ cũng lầu chủ nghĩa Mác~ ~ 
Lẻ-nin làm nôn tạng tư tường 0à Rim 
chỉ nan cho hành động của mình. Chủ 
nghĩa Mác—Lêè-nin là vũ khí tư tưởng, 
lý luận của giai cấp công nhân, là 
biêu hiện tập trung lập trường, quan 
điểm của giai cấp công nhân. Chính 
đảng của giai cấp công nhân chỉ có 
thê thực hiện được vai trò đòi tiên 
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phong của giai cấp công nhân trong 
cuộc đấu tranh đề thiết lập nên chuyên 
chỉnh vô sản cũng như trong cuộc đấu 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản nếu hoạt 
động của Đảng được chỉ.đạo bởi lý 
luận duy nhất cách mạng và khoa 
học là chủ nghĩa Mác—Lê-nin. l.ê-nin 
đã chỉ rõ «Chỉ đáng nào có được mọi 
lý tuạn tiên phong hướng dẫn, thì mới 
có thề làm tròn 0ai trò chiến sĩ tiên 
phong Ð CÔ). 


Trung thành với chủ nghĩa Alác — 
Lê-nin, vàn dụng đúng đẳn và sáng 
tạo những nguyên lý phò biến của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ 
thè của cách mạng mỗi nước, là tiêu 
chuän quan trọng đầu tiên đề xác định 
tính chất công nhân của một đăng. 


Dàng của chủ nghĩa Mao không 
phái là một đăng Mác — I.ê-nin vì nó 
lấy tư tướng Xao-Trach-Đông — hệ tư 
tường chống chú nghĩa Mác—.ê-nin— 
làm cơ sở tư tưởng. 


Một đẳng có lấy chủ nghĩa Àlác — 
Lê-nmn làm nền tảng tư tướng hay 
không, điều đó được the hiện chú yếu Ở 
đường lòi và chính sách, chiến lược và 
sách lược của đảng ấy. Một đáng thế 
nào là chính đảng của giai cấp công 
nhân ? Diều đó, như Lê-nin đã chỉ rõ, 
chhỏng phải chỉ tùy ở chỏ đảng 
đó bao gồm công nhân, mà cũng 
côn tủy ở chỗ những ai lãnh đạo nó, 
và ở tính chất của hành động và của 
sách lược chính trị cúa đàng đó nữa, 
Chỉ có những yếu tố nói sau mới làm 
cho chúng ta thấy là đảng đó có phải 
là một chính đẳng thật sự của vỏ sản 
hay không 2 ® (2). 


Trong đường lối của họ, Mao- 
Trạch-Đông và những người theo 
chủ nghĩa Mao đã xét lại toàn bộ 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác—Lê-nin 
về chủ nghĩa xã hội khoa học. Họ đã 
dựng lên một mô hình xã hội « xã hội 
chủ nghĩa ? và con đưởng tiến lên 
qchủ nghĩa cộng sản? khác với Mác 
và Lâ-nin — đó là con đường công xã 
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nhân dân. Coi nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa vẻ phân phối theo lao động là 
thuộc pháp quyền «tư sản? và nhằm 
« phục hồi chủ nghĩa tư-bản ®, họ thực 
hiện chế độ bao cấp bình quân trong 
công xã bất chấp chất lượng và số 
lượnø lao động. 


Bất chấp quy luật khách quan của 
sự phát triền xã hội, họ dựa vào một 
số tài nguyên sản có trong nước và 
số đàn đồng, dùng cưỡng bức siêu kinh 
tế được nzwy trang đưới khầu hiệu 
«gian khỏ 3 năm, sung sướng muôn 
đời, thu hẹp mọi nhu cầu đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân, 
bòn rút lao động thặng dư của mấy 
trăm triệu dân đề làm một cuộc * đại 
nhảy vọt P? hòng đuôi kịp và vượt một 
số nước tư bản chủ nghĩa, tiến lên 
chủ nghĩa cộng sản trước Liên-xô ! 


Chủ nghĩa xã hội kiêu Mao miang 
nhiều nét gần giống với mỘt số trào 
lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước 
Mác là «chủ nghĩa xã hội phong kiến và 
tiêu tư sẵn», đồng thời cũng rất gần 
gũi với những quan niệm vỏ chính 
phủ đã bị Mác gọi là «chủ nghĩa cộng 
sản trại lính ®. 


Rõ ràng đối với Mao, giá trị chủ 
yếu của chủ nghĩa xã hội khiông phải 
là ở việc cải tạo xã hội cũ một cách 
căn bản, xây dựng xã hội mới dựa 
trên những quy luật phô biến mà Mác 
và Lê-nin đã vạch ra đề dem lại cho 
nhân dân lao động một cuộc sống 
ngày càng tốt đẹp, mà là ở chỗ Mao 
có thề lợi dụng được sức hấp dắn dặc 
biệt của chủ nghĩa xã hội đối với đòng 
đảo quần chúng, đề thực hiện những 
mưu foan bành trướng đại dàn tộc vả 
bá quyên nước lớn. 

Ngày nay những kẻ nối gót Mao 
không đếm xỉa gì đến lợi ích căn bản 
của nhân dân Trung-quốc, dựa vào 
chủ nghĩa đế quốc xúc tiến *bốn 


(1) V.I. Lã-rin: Toàn tp, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tập 5, tr. 436. 
(2) Sách đá dan, 1969, tập 31, tr, 312. 


hiện đại hóa » mà trung tâm là hiện 
đại hóa quân sự hòng biến Trung- 
quóc thành cường quốc số một trên 
thế giới vào cuối thế kỷ này. 

Về đối ngoại, Mao-Trach-Đòng và 
những người theo chủ nghĩa Mao thi 
hành một chiến lược toàn cầu phản 
cách mạng, liên minh với chủ nghĩa 
đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và 
mọi thế lực phản động khác, điên 
cuồng chống chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chống hòa bình, độc lập dàn tộc và 
chủ nghĩa xã hội, khiêu khích chiến 
tranh, mưu đồ làm bá chủ thế giới. 


Rõ ràng đẳng của chủ nghĩa Mao 
mang tên là cộng sản nhưng đường 
lối đối nội, đối ngoại của nó trái hắn 
với những nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, đi ngược lại 


lợi ích của nhân dân lao động Trung-- 


quốc và lơi ích của phong trào cách 
mạng thế giới. 

Một đảng Mác — Lê-nin chân chính 
bao giờ cũng là một tô chức chặt chẽ 
được xây dựng theo chế độ lập trung 


dân chủ. Đó là nguyên tác tô chức: 


căn bản của đảng. Chế độ tập trung 
dân chủ là nguồn sức mạnh của Đăng. 
Nó làm cho toàn đảng thành một khối 
thống nhất ý chí và hành động, có kỷ 
luật nghiêm minh, có tö chức chặt 
chẽ, đồng thời vẫn bảo đảm phát huy 
cao độ tính tích cực và tính sáng tạo 
của mỗi đảng viên. Trong việc mở 
rộng dân chủ, tăng cường tập trung, 
một điều quan trọng là phải tuân theo 
nguyên tác lãnh đạo tập thê. Sự lãnh 
đạo tập thề bảo đảm cho mọi quyết 
định của dàng đều dựa trên cơ sở tập 
trung được ý kiến và kinh nghiệm 
của toàn đảng và quần chúng, phát 
huy được tính tích cực và sáng tạo 
của đẳng và củng cố được sự thống 
nhất trong đẳng. 


Chủ nghĩa Mao đã sử dụng nguyên 
tắc này một cách thực đụng và cơ hội 
chủ nghĩa, biến nó thành công cụ thực 
hiện mưu đồ chính trị cá nhân. Khi 
muốn tiến hành lật đồ, cướp quyền 


` 


trong Đăng còng 


trong Dáng thì phú định tập trung. đưa 
ra thuyết phục tùng “có điều kiện », 
dùng dân chủ đề mị dân, lôi kéo những 
cán bộ, đăng viên mè muội vào những 
cuộc đầu tranh vô nguyên tác. Ngược 
lại, khi cần cúng cố địa vị thống trị 
thì họ nhấn mạnh tập trung, yêu cầu 
phục tùng mù quảng không kề đúng ° 
sai, thủ tiêu mọi quven dân chủ của 
đẳng viên và tö chức dáng. 

Đảng của chủ nghĩa Mao lây sự 
sùng bái cá nhân, đề cao quyền lực 
cá nhân thay thế cho nguyên tác lãnh 
đạo tập thề, hơn nữa dã thực hiện 
mối quan hệ giữa đảng và lãnh tụ 
hoàn toàn trái với học thuyết Mác — 
Lê-nin. Mao-Trach-Đông đã đạt mình 
lên trên đẳng. Ông ta coi cương vị 
lãnh tụ như ngòi vua, có chế độ thưa 
kế. : 

Sự sùnø bái cá nhân trong dảng đã 
được nâng lên như một tôn giáo. ÄXlao 
được coi là thánh sống, được xếp 
lên trên Bạn chấp hành trung ương và 
Bộ chính trị, trên toàn đăng, Mao 


. được coi như một người khỏòng bao 


giờ phạm sai lầm, người mà mỗi lời 


. nói là một chàn lý, là một chỉ thị mà 


toàn đẳng phải thị hành, 

Trực tiếp gắn liền với tệ sủng bái 
cá nhàn là sự chuyên chế cá nhàn 
sản “Trung-quốc, 
sự vi phạm những tiêu chuẩn sơ 
dẳng nhất của sinh hoạt Đảng. Tắt 
cả quyền lực đều ở trong tay Mao và 
phe nhóm ông ta. Mọi đường lối, chủ 
trương, chính sách cho đến công tác 
tồ chức cán bộ đều do ông ta- quyết 
định. Đến như đại biêu đại hội dáng 
cũng do Mao và phe nhóm bí mật chỉ 
định chứ không phải do toàn thê dẳng 
viên bỏ phiếu kín bầu ra. Ông ta hoàn 
toàn thủ tiêu dân chủ trong Đăng 
nhưng có lúc ông ta lại thực hiện 
4 dân chủ » rộng rãi với «Quần chúng ». 
Lấy cớ phải de cho -quần chúng nói 
tiếng nói của mình, ông ta dã sử dụng 


"Hồng vệ binh làm áp lực đề hạ bệ 


các đõi thủ của ông ta, phá đăng, phá 
chuyên chỉnh vô sản, Sau khi Mao 


sã 


chết, kẻ có thế lực trong đăng khôi 
phục lại phương châm « trăm hoa dua 


nở, trăm nhà đua tiếng » và phương - 


châm « bốn đại ? (đại minh, đại phóng, 
- đại tự báo, đại biện luận). Trong việc 
làm này họ lại có mưu đồ riêng: vừa 
đề lừa mị, vừa mượn tiếng nói của 
người khác đả kích đối thủ của mình. 


Nhưng khi cán bộ, đảng viên cũng 
như quần chúng nhàn dân nói lên 
tiếng nói của mình đối với Dẳng, với 
chế độ..., thì lập tức họ thẳng tay đàn 
áp và tìm cách hủy bỏ “bốn dại » đã 
ghi trong hiến pháp. 


Rõ ràng dân chủ trong đẳng kiều 
Mao chỉ là một phương tiện đề kẻ 
cầm quyền sử dụng vào mục dịch cá 
nhàn, còn áp đặt quyền lực tuyệt đối 
của mình trong Đẳng, trong xã hội là 
bản chất của những kẻ đi theo chủ 
nghĩa bành trướng và bả quyền nước 
lớn Bác-kinh. 

Đoàn kết thống nhất là nguồn gốc sức 
mạnh của một đảng Mác — Lê-nin. Sự 
đoàn kết thống nhất của đảng là điều 
kiện cơ bản đề đoàn kết toàn dân. 
Đăng phải luôn luôn giữ gìn sự đoàn 
kết thống nhất của Đẳng như giữ gìn 
con ngươi của mắt mình. 

Sự đoàn kết thống nhất ấy là sự 
đoàn kết thống nhất có nguyên tắc. 
Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất đó 
là sự nhất trí cao độ về tư tưởng và 
sự thống nhất vững chắc về tô chức. 
Như Lê-nin đã đạy : “Chúng ta không 
được quên rằng nếu như không có 
cái cơ sở tư tưởng chung thì không 
thề có được vấn đề thống nhất ». @) 
Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng 
phải dựa trên cương -lĩnh đúng đắn 
của Đảng. «Mác hay vô luận một nhà 
lý luận hoặc một nhà làm công tác 
thực tiễn nào khác của Dẳng xã hội 
đân chủ cũng đều không ai phủ nhận 
tầm quan trọng to lớn của một cương 


lĩnh đối với sự hoạt động nhất trí và _ 


liên tục của một chính đảng ® (4). 
Đẳng của chủ nghĩa Mao không hề 
làm như vậy. Mao-Trạch-Đông đã nêu 
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ta lý luận emt chia hai ®, se chính 
đẳng là một thứ xã hội chính trị đề 
làm cơ sở cho luận điềm * ngoài đẳng 
có đẳng, trong đảng có phải ®, @giai 
cấp tư sắn nằm ngay trong đảng ® röi 
đán cái nhãn hiệu * tiếp tục đẫu tranh 
giai cấp dưới chuyên chính vô sản ® 
lên những hoạt động phe phái, những 
cuộc đấu tranh loại trừ đối thủ, cướp 
quyền trong đẳng, của ông ta. 


Ông ta đã xóa nhòa ranh giới giữa 
đảng và xã hội, giữa dội tiên phong 
với bộ phận còn lại của giai cấp. 


Đẳng tuy là một bộ phận của xã 
hội, cuộc sống ngoài xã hội có tác 
động vào trong Đảng, kề cả mặt tiêu 
cực, nhưng chỉ bộ phận đảng viên 
non yếu, không bình thường mới chịu 
sự tác động của mặt tiêu cịực đó. Nếu 
Đảng thụ động chịu mọi sự tác động 
tiêu cực của xã hội thì Đăng còn đâu 
là đội tiên phong của giai cấp công 
nhân, là người nắm vững những quy 
luật khách quan của sự phát triền của 
xã hội, là lực lượng lãnh đạo mọi 
linh vực của đời sống xã hội, đưa xã 
hội tiến lên. 

Đẳng càng không phải là tấm gương 
phản chiếu nguyên xi mọi cái ngoài 
xã hội như Mao đã nói đề rồi cho rằng 
ngoài xã hội còn có giai cấp tư sản 
thì trong đăng cũng có giai cấp tư sản, 
mâu thuần ngoài xã hội là mâu thuẫn 
giữa tư bản và vô sản thì mâu thuẫn 
trong đảng cũng là màu thuần giữa 
tư bản và vô sản. | 


Đây chỉ là một sự xuyên tạc có chủ 
đích. 

Màu thuẫn trong một đảng cách 
mạng chân chính của giai cấp công 
nhân là màu thuần giữa cái mới và 
cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu mà 


` 


nguồn gốc chủ yếu của nó là sự rèn - 


luyện và giác ngộ của cán bộ, đảng 
viên Phương pháp căn bản đề giái 


(3)V.I. Lã-nin: Toàn tế, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tập 5, tr. 268, 


(4) Sách đá dẫn, tập 4, tr. 287. 


quyết mâu thuần đó là tự phê bình và 
phê bình đi đôi với không ngừng 
nàng cao trình độ của cán bộ, đẳng 
viên. 

« Lý luận * “một chia hai ®, «chính 
đẳng là một thứ xã hội chính trị Ð v.v 
trên đây của chủ nghĩa Mao nhằm 


biện hộ cho những cuộc đấu tranh 


giữa các phe phái, đàn áp những dối 
thủ của Mao bằng nhục hình đấu tố, 
truy bức, chà đạp lên tỉnh Phần và thê 
xác con người, kẻ cá từ đày, chém 
giết. 

Đo Tý luận đó mà nhân dàn Trung- 
quốc trong hơn chục năm qua đã 
chứng kiến nhiều * bộ tư lệnh tư sản ® 
trong đảng. Mao-Trạch-Dông và Lâm- 
Bưu đã gán cho Lưu-Thiếu-Kỳỷ là tư 
sản; đến lượt mình, Làâm-Bưu lại bị 


coi là tư sản và bị đánh đò. Đặng- - 


Tiều-Bình đã từng bị gọi là * con chó 
chẻ, tay sai của giai cấp tư sản ® nay 
nghiễm nhiên trở thành kẻ có quyền 
lực nhất ở lầu Trung-nam-hải. Và 


những « bè lũ 4 tên »® sau này bị đánh. 


đồ cũng đều được coi là tư sản. 

Tập đoàn lãnh đạo hiện nay, thôi 
thúc bởi tham vọng gấp rút biến 
Trung-quốc thành cường quốc thế 
giới đề thực hiện chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền nước lớn, cần 


phải lấy lòng tin của bọn đế quốc đề. 


dựa vào chúng, cần lửa mí nhân dân 
Trung-quốc đã sống hàng chục năm 
trong hỗn loạn vì các cuộc đấu tranh 
liên miên giữa các phe phái trong 
giới cầm quyền, đã lớn tiếng kêu gọi 
« ồn định », « đoàn kết », « thống nhất » 
đề thực hiện « bốn hiện đại hóa ». 


“Nhưng chúng không thề tạo ra một 
tình hình eồn định », «đoàn kết », 
«thống nhất »® được vì tranh giành 
quyền lực, gạt bỏ lần nhau văn là cái 
bản chất nắm trong cái trung tâm 
cốt löi của chủ nghĩa Mao là bành 
trướng, bà quyền nước lớn. Những 
cuộc gạt bỏ lắn nhau từ trung ương 
đến địa phương, tử trong đảng đến 
bộ máy Nhà nước và quân đội đã và 
đang tiếp điển chứng mính điều đó. 


Ù 
\ 


Quan điềm lý luận về vai trò quần 
chúng trong lịch sứ là một bộ phận 
khăng khit của chủ nghĩa đuy -vật 
lịch sử Mác — Lê-nin. Quan điểm đó 
cho rằng: quần chúng là người sáng 
tạo ra lịch sử và cách mạng là sự 
nghiệp của quản chúng, chứ không: 
phải là sự nghiệp của một cá nhàn 
anh hùng nào. Nhất là sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, một sự nghiệp 
hoàn toàn mới mẻ lại càng phải là 
sự nghiệp của quần chúng. Lê-nin 
đã từng dạy chúng ta: «Tính chủ 
động sáng tạo của quần chúng đó là 
nhân tố cơ bản của xã hội mới... Chủ 
nghĩa xã hội không phải là kết quá 
của những sắc lệnh tử trên bạn xuống... 
Chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo 
là sự nghiệp của bản thân quần chúng 
nhàn dân » ). 

“Chính đăng của giai cấp công nhân 
phải coi việc giữ oững mối liên hệ 
chặt chẽ uởi quà:t chúng, dựa vào 
quần chúng là một nguyên lý cơ bản 
trong những nguyên lý xây dựng 
đăng kiều mới của giai cấp công nhắn. 

Mối liên hệ giữa đảng và quần 
chúng trước hết biêu hiện ở đường 
lối, chủ trương, chỉnh sách của đăng. 
Đảng không có mục đích nào khác là. 
phục vụ giai cấp, phục vụ nhản dân. 
Đảng là người tự nguyện phấn đấu 
vỉ sự nghiệp giải phóng dàn tộc, giải 
phóng giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động cho nên đảng phải gắn 
bó với quần chúng và tập hợp được 
quản chúng chung quanh mình. 
Và quần chúng cũng chỉ ủng hộ và 
gắn bỏ với đẳng một khi đẳng có một 
đường lối đúng đán, thật sự vì lợi 
ích của đản tộc và lợi ích của giai 
cấp công nhân. 

Đảng của chủ nghĩa Mao không hề 
làm như vậy vi đường lõi của đăng 
không xuất phát từ lợi ích củo giai 
cấp công nhân và nhân đán lao động 
Trung-quốc mà chỉ nhằm thực hiện 


(5) V.I. Lê-nin: Toàn đập, Nah Sự thật, .. 
Hi-nội, 1962, tập 26, tr. 327. 


mục tiêu bành trướng và bá quyền 
nước lớn của tạp doàn phản động 
trong giới cảm quyên Bắc-kinh. 

Mặt khác, mối liên hệ giữa Đẳng 
và quần chúng phải được thề hiện 
qua việc phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động trong việc 
quản lý mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, vì điều này nói lên bản chất 
của chế độ mới, chế độ mà Đẳng lãnh 
đạo quần chủng xây dựng nên. Trong 
chế độ xã hội chủ nghĩa và dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động lần đầu tiên đóng 
vai trỏ người tự giác sáng tạo ra lịch 
sử, lần đầu tiên bước lên con đường 
thênh thang tiến lên dỉnh cao của tri 
thức và văn hóa và phát triền toàn 
diện nhản cách của minh. 

Trái với quiin điềm nói trên, Mao- 
Trạch-Đông đã tuyệt đối hóa vai trò 
của cá nhàn trong lịch sử. Ông ta 
luôn luôn tự coi mình là «mặt trời 
đó », là «cứu tỉnh của nhân dân». 
Quần chúng nhân dàn chỉ được coi 
như một đám đông một màu sắc, mù 
quáng tôn sùng vô điều kiện « lãnh tụ 
vĩ đại». « lrăm anh hùng chỉ một bộ 
mặt ». Khuôn mẫu người anh hùng lý 
tưởng trong thời đại Mao-Trạach-Đông 
là con người trung thành với Mao, 
chỉ biết nhất nhất vàng lời Mao, làm 
theo chỉ thị của Mao, tự nguyện &làm 
cái đình vịt không gì thuần nhất, làm 
người lính (tốt den) cúa Mao chủ 
tịch». Những con người như vậy 
không còn cá tính, tỉnh cam tự nhiên 
của con người. Chủ nghĩa Mao đã phủ 
định nhàn cách con người. Và trong 
cái chế độ xã hội chủ nghĩa kiêu trại 
lính của Mao-lrach-Đông không có 
chó cho con người với tư cách là chủ 
thê sảng tạo ra lịch sử, là người làm 
chủ đặt nước, làm chủ cuộc đời mình. 


Với đường lối hoàn toàn trái ngược - 


với lợi ích của giai cấp công nhản và 
nhàn dàn lao động Trung-quốc, với 
quan niệm vẻ con người và thái độ 
đòi với con người như vày, cùng với 
cái bộ máy quan 'liêu, quản phiệt mà 


èÐ 


chủ nghĩa Mao đã dựng lên ở Trung- 
quốc, và hàng chục triệu người bị tàn 
sát trong “cách mạng văn hóa vô 
sản ®, thực chất cái * mối liên hệ giữa 
đảng và quần chúng? của chủ nghĩa 
Mao đã được phơi bày rõ rệt. 


Chủ nghĩa Mao chỉ “liên hệ với 
quần chúng » và phóng tay phát động 
quản chúng khi cần có quần chúng 
làm chỗ dựa, làm công cụ đề đấu 
tranh lật đồ đối thủ của Mao, thậm 
chí lật đồ đảng, lật đồ bộ máy chuyên 
chính vô sản đề bảo vệ vị trí của Mao 
và những kẻ theo Mao. Ngoài mục 
tiêu đó ra thi chủ nghĩa Mao không 


-Ò e€Ó mối quan hệ nào khác với quần 


chúng theo như tỉnh thần mà một 


đáng cách mạng cần phải có. 


Tự phê bình uà phê bình là quy 
luật phát triền của Đẳng, là một biện 
pháp cơ bản đề tăng cường đoàn kết 
thống nhất trong Đẳng. 


Đẳng là một khõi thống nhất về 
chính trị, tư tưởng và tồ chức, nhưng 
nói như vậy không có nghĩa là phủ 
nhận mâu thuần ở trong Dảng. Thựo 
tế trong Đảng mâu thuẫn cũng thường 
xuyên xuất hiện đòi hỏi phải thường 
xuyên được giải quyết. Như trên đã 
nói, đó là mâu thuẫn giữa cái mới và 
cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu, 
giữa tư tưởng vô sản và những ảnh 
hưởng của tư tưởng phi vô sản, nảy 
sinh ra từ những trinh độ không đồng 
đều của cán bộ, đẳng viên, tử sự nhận 
thức nhanh chậm khác nhau trước 
những thay đồi của tình hình và nhiệm 
vụ, những văn đề mà thực tiễn cách 
mạng đặt ra đòi hỏi Đảng phải giải 
quyết. 

Phương pháp cơ bản đề giải quyết 
mâu thuản đó trong Đảng là tự phê 
bình và phê bình đi đôi với không 
ngừng nâng cao trình độ của cán bộ, 
đăng viên. Tự phê bình và phê bình 
không phải chỉ đề tìm ra ưu điềm, 
khuyết điềm mà còn là đề nâng cao 


nhận thức, phát triền trí tuệ, làm cho „ 


nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng 


“¬"........ốỐ 
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viên theo kịp sự phát triền khách 
quan của cách mạng. 

Từ đó mà Lê-nin đã cho rằng: 
«œ Thái độ của một chính đảng trước 
những sai lầm của mình là một trong 
mhững tiêu chuản quan trọng nhất 


và chắc chắn nhất đề xét xem đẳng. 


ấy có nghiêm chỉnh không và có thái 
sự làm tròn nghĩa vụ của mình đối 
với giai cấp mình và đối với quàn 
chú ng lao động không ?® (6). 

Tư phê bình và phê bình là quy 
luật phát triền của đẳng Mác — Lê- 
nn—Nó cỏ nội dung hết sức cách 
ming và khoa học. Tự phê bình và 
phê bình trong đẳng phải trên những 
vấn đề nguyên tắc, trên quan điềm, 
đường lối, chính sách của Đảng. Có 
như vậy mới làm cho đường lỗi, chính 
sách của Đảng được quán triệt sâu 
sác, dược tò chức thực hiện đúng đắn 
và thông qua thực tiễn được bồ sung 
không ngừng. 


Cái gọi là ®phê bình và tự phê 
bình » của chủ nghĩa Mao không hề 
là như vậy. 


“Phê bình ®-của chủ nghĩa Mao 
không phải đề phân biệt đúng sai, 
phát huy ưu điềm, khắc phục khuyết 
điềm, nâng cao nhận thức, làm cho 
con người và công tắc tiến lên. Qua 
các kiều « phê bình® như «không có 
øì biết mà không nói, đã nói thì nói 
hết, người nói không có tội, người 
nghe lấy đó làm răn, ngăn trước ngừa 
sau...»®, Mao-Trach-Đông dụng tâm 
tạo ra sự suy diễn trong Đảng, gây 


chia rẽ bè phái, gây hỗn loạn trong - 


Đảng đề cuối cùng ông ta dễ bề đựa 
vào nhóm này chống lại nhóm khác 
nhằm thực hiện mưu đồ thanh trừng, 
lật đồ. Ông ta làm điều đó dưới cái 
nhăn hiệu từ bi: *trị bệnh cứu 
người ®. 

Cỏn theo kiều tự phê bình của chủ 
nghĩa Mao thì mọi người phải lấy tư 
tưởng Mao-Trach-Đông làm khuôn 
vàng thước ngọc đề đối chiếu với 
minh. Cuối củng mọi người đều thấy 


mình sai lầm, đéu có tội má tôi lớn 
nhất là khoòong nắm được tư tưởng 
Alao-Trach-Đông, khòng làm đúng 
như Mao dạy, cuỏi củng tự phủ 
dịnh mình, tự mình không tin 
mình, không tin ai khác ngoài Mao. 
Đó chính là vì chủ nghĩa Mao là 
mỘt hệ tư tưởng phản động hướng 
vào mọi cái lạc hậu và chỉ có thê 
dùng những nội dung và phương pháp 
phần khoa học đề tạo ra sự tín tưởng 
mù quảng và biến đẳng viên, cán bộ 
và nhàn đân thành công cụ đề thực 
hiện đã tâm chính trị của Mao. 

Trong đảng theo chủ nghĩa Mao, tự 
phê binh là điều bắt buộc đối với mọi 
người, nhưng Miao có quyền đặc biệt, 
không phải tự phê bình. Trong cái 
đảng ấy, cán bộ, đảng viên thường 
phải « phản tỉnh » phải «sắm hối? 
còn lãnh tụ thì được “lệ ngoại %. 


Sau khi Mao chết, ban lãnh đạo 
mới của Trung-quốc đã làm một số 
việc như: sửa lại án oan, án giả, án 
sai, khôi phục lại cần bộ cũ và đưa 
một số cắn bộ cũ vào Bộ chính trị 
Trung ương Đăng, vào các cơ quan 
Đăng và Nhà nước. 

Họ đang giải thích lại một số luận 
điềm của chủ nghĩa Mao như: đấu 
tranh giai cấp dưới chuyên chỉnh vô 
sản, quan hệ giữa chính trị và 
kinh tế, chính trị và kỹ thuật, khôi 
phục lại các đoàn thề công đoàn. 
Đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Thậm 
chí họ cũng đã đánh giá lại cả «cách 
mạng văn hỏa » của Mao. v v. 

Như vậy phải chăng là những kẻ 
theo Mao ở Bác-kinh đã thực hiện tự 
phê bình và phê bình theo đúng quan 
điềm của một đẳng Mác—Lê-nin và 
đã “phi Mao hóa ® ? Không † | 

Việc *tự phê bình và phê bình » 
của họ nhằm phục vụ cho ý đồ xấu 
xa của họ. Họ không hề đoạn tuyệt 
với hệ tư tưởng của Mao, không hề 


(6) V.I. Lê-nin: Toàn f4p, Nrb Sự thật, 
Hà-nội , 1969, tập 31, tr. 63, 


§; 


từ bỏ mục tiêu chiến lược của chủ 
nghĩa Mao mà chỉ tìm những thủ 
đoạn sách lược, những mảnh khóe 
hiệu nghiệm hơn đề thực hiện cái cốt 
lõi của chủ nghĩa Mao là bành trướng 
và bá quyền nước lớn một cách thực 
dụng chủ nghĩa và phản động hơn. 
Thực tiễn của tình hình buộc họ 
phải ®* điều chỉnh ® chủ nghĩa Mao cho 
phủ hợp với chủ trương, biện pháp 
của họ hiện nay. Ngoài mưu đồ chung 
là tim cớ (ôn định ® đề thực hiện 


«bốn hiện đại hóa *, còn có mưu đồ 


riêng của các cá nhân trong tập đoàn 
phản động Bắc-kinh là tập hợp lực 
lượng tạo nên phe cánh, gây lòng tin 
và uy tín cá nhân, dòng thời hạ uy 
thế đối thủ của họ. 


Toàn bộ những điều trên đây nói 
lên những quan điềm lý luận về 
Đảng cũng như những hoạt động thực 
điển xây dựng Đảng của chủ nghĩa 
Mao là hoàn toàn phản động, phản 
mác-xÍt. | 

Chính vì thế mà chủ nghĩa Afao đã 
làm cho Đảng cộng sản Trung-quốc— 


một đảng đã lãnh đạo nhân dân 
Trung-quốc đấu tranh cho những mục 
tiêu dân chủ thắng lợi và đã chuyên 
qua cách mạng xã hội chủ nghĩa với 
những thành quả bước đầu— biến chất. 

Trước những thực tế đau xói của 
cách mạng Trung-quốc đưới sự lãnh 
đạo của đảng theo chủ nghĩa Mao. 
kề từ cái gọi là “đại cách mạng văn 
hóa vỏ sẵn ®, cán bộ, đẳng viên cũng 
như quần chúng nhân đân Trung-quốc 
đã và đang đánh giá lại tư tưởng 
Mao-Trach-Đông, chủ nghĩa xã hội 
kiền Mao, chuyên chính vỏ sản kiều 
Mao và đẳng kiều Mao. 

Đó là dấu hiệu tốt lành vì những 
cái gì phản lại chủ nghĩa Mác—Lêẻ- 
nin, chống lại lợi ích của nhân dân 
không thề lửa bịp được mãi nhân đản 
Trung-quốc có lịch sử đấu tranh lâu 
đài. 

Sự phá sản của toàn bộ chủ nghĩa 
Mao cũng như những quan diềm lý 
luận phản động, phản mắúc-xiL về 
đẳng của nó là điều khỏng thê tránh 
khỏi. 


Khoản màu 


(Tiểp theo trang 64) 

mức năng suất (đạt thấp) khi làm tập 
thề theo lối ồ ạt làm mốc đề khoán 
cho xã viên. Thậm chỉ có những đội 
sản xuất buông lồng quản lý, khoán 
trắng cho gia đình xã viên, gày ảnh 
hưởng không tốt đến sẵn xuất tập thê 
của đội và hợp tác xã. 

Những hiện tượng lệch lạc này 
thường xảy ra ở những hợp tác xã 
và đội sản xuất yếu kém. Diều đó cảng 
cho thấy, muốn thực hiện có kết quả 
việc khoán và thưởng phạt đối với 
người lao động cho đến khâu cuối cùng 
của quá trình sản xuất, thì công tác 
quản lý của hợp tác xã phải được 
tăng cường: và đề cao, đội sản xuất 
phâi được củng cõ thật vững chắc. 


À8 


ở Vĩnh-phú 


Việc thưởng phạt còn có chỗ chưa 
hợp lý. Đội sản xuất là người trực 
tiếp nhận khoán và chịu trách nhiệm 
tô chức, chỉ đạo công việc làm hằng 
ngày của xã viên đề thực hiện kế 
hoạch khoán của hợp tác xã. Thế mà 
việc thưởng phạt lại không thực hiện 
đối với đội sản xuất. Lê ra đội sẵn xuất 
phải được chia phần sản lượng vượi 
mức khoản và phải chịu phạt nếu sẵn 
lượng bị hụt. Như vậy, mới thúc đìy 
đội sắn xuất nói chung và cán bộ. dọi 
nói riêng nêu cao trách nhiện lập 
thê, phấn đấu thực hiện vượt mức kế 
hoạch khoán của hợp tác xã, thực 
hiện tốt chế độ hạch toán ban dầu Ử 


đội, và øiq1o nộp sòng phẳng sản pham 


cuội cùng cho hợp tác Xã. 
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Xã luận 


Ihếu suốt chủ trương của Đảng về 
tải tiến công tác phân phối, lưu thông - 


-_ ỚN bốn năm qua. Đảng ta đä lãnh đạo nhân dân cả nước 
phần đấu kiên cường, bảo đảm yêu cầu lăng cường quốc 
phỏng 0à an ninh, đánh thắng bọn T rung-quốc xâm lược ; 

cố gắng bảo đảm những tên cầu thiết yếu trong đời sống 
nhân dân; khôi phục sản xuất oà làm cho sản xuất trên mnộit số mặi 
phát triền hơn trước ; tăng thêm năng lực sản xuấi ở một số ngành. 
Đảng 0à Nhà nước đã có một số cải liễn trên [nh 0ực phân phối 0a lưu 
thông, như tăng giá thu mua, áp dụng hợ p đồng kinh tế hai chiều trong 
thu mua, cải liễn cách phân phối trong nội bộ hợp tác xã, tăng tỷ lệ 
liền thưởng trong quỹ lương, D.U. 


Tuự nhiên, tình hình kinh lẽ nói chung đang có nhiều khó khăn : 
sản xuất phát triền chậm hơn tốc độ tăng số dân ðà không tương 
xứng uới số bốn đầu tư thêm ào các ngành kinh lế ; năng suất lao 
động 0uà hiệu quả kinh tế của sản xuấi ðà râu dựng thấp. Điều dó dẫn 
đến những khó khăn trong lĩnh oực phân phốt, tưu thông. 


Nét nồi bật trong tĩnh Đực phân phối, lưu thông hiệr naụ là mất 
cân đối nghiêm trọng 0à có nhiều t uếu lồ tiêu cực, đnh hưởng không 
tốt đến sản xuấi 0d đời sống. 


Nền tài chính quốc gia không ồn định. công lúc thu, chỉ tài chính 
có nhiều thiếu sói, đề thất thu nhiều, nhất là trong các khu 0ực tư 
nhân 0à tập thề; phân phối nà sử dụng sốn không hợp lú, hiệu quả 
thấn›; ekt cho tiêu dùng mang nặng tính bao cấp tràn lan. Công tác 
quản lú tiền tè, tín dụng làm chưa tối. Hệ thống giú cả Nhà nước hình 
thành từ lâu, nau không còn thích hợp nữa. Giá cả chỉ đạo không còn 
phản ánh đúng giá trị của hàng hóa. Hệ thông tiền lương mang nặng 
tính bình quân chủ nghĩa, không theo nguyên lắc PHốI: phối theo 
lao động. 


Công tác quản lú thị trường bị buông lỏng nghiêm trọng. lậu 
dịch quốc doanh bó hẹp phạm 0 hoạt động của mình như là một cơ 
quan cung cấp hàng hóa, hẰhông mở rộng kinh doanh thương nghiệp. 
Ýhững hoạt động đầu cơ, buôn lậu phát triền, làm xỏi môn thị Lrưrờng 
có lồ chức, cướp đoạt những nguồn thu nhập khá lớn của Nhủ nước 
)à của công nhân, 0oiên chức, gâu tình trạng mãi ồn định + Đề kinh lẽ 
Dd ttã hội. 


.Vợuyên nhân của tình hình trên d âU có nhiêu. godi nhữn( nguyên 
nhân khách quan tác động rãi mạnh đến tình hình kinh tế oà công 
tíc phản phối, lưu thông, còn có những nguụên nhân chủ quan chủ 
Uẽu dưới đâu - 


Một là, nguyên nhân cơ bản 0à sảu ta nhấi là sàn xuất phát 
triền chậm, đo chúng †a chưa tô chức 0à sử dụng tốt nguồn lao động 
đồi (lào đề khai thác tài nguyên, nhất là đãt đai. Diều nàụ có liên quan 
đến những thiếu sói 0à yếu kém của chúng ta trong quản lỤ kinh lễ : 
chưa hiều đúng, chưa thấu suối tường lỗi phát triền kinh tế của lang, 
chưa cụ thê hóa đường lối của lang thành những mục tiêu kinh lẽ, 
những bước di chính xác trong từng lĩnh 0ực, lừng ngành, từng cấp, 
những kš hoạch, chính sách, những hình thức tồ chức, những biện 
pháp hành động đúng đản. 


_THai là, rong quản lý kinh tế, khuuếẽt điềm nồi bật nhất là dề cho 
bệnh hành chính — bao cấp nặng nề bà kéo dài thề hiện trong tất cä 
các khủảu của quá trình tải sản xuất tẽ hội. Chế độ hành chính — bao 
cấp không khuuếẽn khích 0â tạo điều kiện thực hiện hạch toán kinh lẽ. 
khóng khuuẽn khích tăng năng suấãi lao động 0à thực hiện đúng nguyên 

tác phân phối theo lao động, không khuušn khích tiết kiệm 0a tiêu 

dùng hợp lÚ, ngược lại. dä gáu tư tưởng Ủ lại pảo Nhà nước. sử dụng 
_ lăng phí của cải xã hội, gâu nhiều điều bất hợp lý trong phân phối 
¡hu nhập giữa các tầng lớp dân cư, 0à là miếng đất tốt cho những 
hoạt đọng tiêu cực như lợi tụng, móc ngoặc, ăn cấp, đầu cơ... 
phát triền. 

(ác chính sách phản phối, lưu thông cần phái linh hoạt. 
nuyền chuyền, nhưng trong cơ chế quản lý của ta các chính sách phản 
phối lưu thong lại gò bó, cứng nhắc, chưa oận dụng đúng mức các quan 
hệ hàng hóa tiền tệ đề phát hìm/ moi kha năng của các thành phần 
kinh tế nhàm phát triền sản xuấi, bảo đam nhủ cầu của ca hội 


Ba là, cuộc đầu tranh đè giải quyết vấn đè « ai thẳng ai » giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, đặc biệt Irên 
lĩnh oực phân phối, lưu thông đã bị buông lợi. Thị trường « tự do » 
lăn dt thị trường cỏ tồ chức, nạn đầu cơ lan tran bao gồm những hoại 


động đầu cơ củqœ-bọn tư sản chưa cải tạo hoặc chỉ mới cải tạo pề hình 
lhức, bọn gian Lhương, bọn buôn lậu qua biên giới uà những hoạt 
động đầu cơ nhỏ của 0ô số những người sản xuất nhỏ. Trong lúc dó., 
các thế lực phản động quốc lẽ câu kết uới các thế lực phản động trong 
nước tìm mọi cách phá hoại †a 0ê kinh lẽ. 


- Trong cuộc đầu tranh giữa hai con đường trong thời kỳ quá độ, 
chúng ta chưa sử dụng tốt sức mạnh tồng hợp của chuuên chính 0ô 
sản, kết hợp không đồng bộ 0uà không đúng mức các loại biện pháp 
hành chính, kinh lế uà giáo dục. Khuuết điềm quan trọng nhất tà 
chúng ta dã xem nhẹ bà khòng làm Tốt oiệc xâu dựng khu oực kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, trong lĩnh 0uực sản xuất cũng như trong lĩnh 0ực 
phân phối, lưu thông, nhất là không làm tốt uiệc xây dựng thương 
nghiệp quõc doanh uà hợp lác xã mua bán ; buông lỏng oiệc kiềm tra, 
kiềm soái uà quản lý khu oực kinh tế lư nhân, chưa làm tốt uiệc cải tạo - 
các khu oực kinh tế phi xã hội chủ nghĩa uà đấu tranh chống các mặt 
liêu cực của sản xuất nhỏ còn phồ biền trong +ã.hội. Mặt khác, chủng 
ta kém cảnh giác, thiếu kiên quuếẽt oà thiếu liên tục đầu tranh chống 
các thế lực phản dộng quốc tế câu kết oới bọn phản động trong nước, 
bọn tư sản không chịu cải Lạo đang lợi dụng những sơ hở 0à khó khăn: 
của ta đề chống phá ta trên mặt trận kinh lẽ. : 


loi 2 


Theo quan điềm của C. Mác oà F. Ang-ghen, sàn xuất là gốc, 
quuết dịnh phân phối, lưu thông oà tiêu dùng ; chế độ sản xuất quuết 
định chế độ phân phối 0à lưu thông, mức độ sản xuãi quuết dịnth 
mức độ phân phối 0à tiêu dùng. Đồng thời, phân phối, lưu thông 
và tiêu dùng đến lượt nó cũng tác động trở lại sản xuất (kìm hãm 
. hau thúc đầu sản xuất phát triền). Ảng-ghen đã it : «Phân phối 
không phải chỉ đơn thuần là mội kết quả liêu cực của sản xuất nà của 
trao đồi ; đến lượt nó, nó cũng tác động trở lại sản xuất 0d trao đồi (1). 

Trong uiệc xâu dựng 0à cải tiền các chính sách, chế độ quản lÚ, 
cần uận dụng đúng đắn mối quan hệ tác động qua lại giữa sản xuất 
oà phân phối, lưu thông, nhất là trong điều kiện đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa ; phải căn cứ 0uào chế độ 0à trình 
độ sản xuất mà quỹ định các chính sách, chế dò phân phối, lưu thông 
oà mức dộ phân phối cho phù hợp. Đồng thời, phải thông qua phân 


_()F.Ăng-ghen: Chống Đug-rinh, Äxb Sự thậu Hà-nội, 1971, tr. 252. 


phối pà lưu thông đúng đắn mà tạo điều kiện thức đầy sản xeát phái 
triền với năng suất và biệu quả ngảy càng cao. ` 

Nhận thức đúng đẳn oề mỗi quan hệ tác động qua lại giữa sản 
xuấi nà phân phối, lưu thông uà uàn dụng đúng đắn sự tác động qua 
lại đó là ấn đề khó khăn, phức tạp oề mặt l luận cũng như thực 
tiễn. Trong khi dó, sự hiều biết của số đóng cán bộ chúng ỉa 0ề uãấn 
đề nàu còn ít ði 0à nhiều khi phiến điện ; do đó chúng ta đã sử dụng 
không tối các công cụ phản phối, lưu hông, dề xdụ ra những thiếu 
sót nghiêm trọng kéo dải. 

Alột mặt, chúng ta cần nắm »ững cải gốc là phát triền sản xuất, 
0à sản xuất có hiệu quả, không phải là sản xuất oới bất cứ giá nủo. 
Niặt khác, chúng ta không chờ cho sản xuất lên rồi mới giải quụết 
uãn đè phân phối, lưu [hòng. Trong một tình hình nhát định, phân 
phói, lưu thông có ý nghĩa quyết định; nó có tác dụng hoặc là ngăn 
cần sản xuất phát triền bình thường, hoặc là mở thường 0a thúc đầu 
sản xuất phát triền, ồn định da cải thiện đời sống nhân dàn, điều tiết 
lại sự phân phối thu nhịp quòc tàn cho hợp TÚ, tạo thế cân đổi mới 
.cho nền kinh tế quốc đản, làm cho nền kinh tế có điều kiện phái triền 
lLhuận lợi. 

Vị pậu, đề chuuèn biến tình hình kinh tế. khắc phục các khó khăn 
trong nền kinh lế, cần giải quyết vần đè cơ bản là phát triền sản 
xuất, (ng cường quan lú theo phương thức kinh doanh rã hội chủ 
nụ hĩa, nàng cao năng suất lao động, nàng cao hiệu quả kinh lẽ, tạo 
ra cơ cặău mới 0d thế càn đối tới của nền Ninh lế: đồng thời, phải 
sửa chữa ngay những sai làm và khuyết điềm trong các chính sách 
phân phói, lưu thông đề khói phục 0à phát triền sản xuất, tăng 
cường quản lú. 

Những khó khăn 0ề tài chính, Hiền tệ, giá cả. tiền lương, thương 
nghiệp có nguyên nhân từ trong sai: Tuất bà phải được gìai quuết 
sớm từ trong kế hoạch hóa 0à quản lý sản xuấi, nhất là sản uất nông 
nghiệp 0à hàng tiêu dùng. Đồng thời, những khó khăn trên cũng cỏ 
những nguyên nhân từ trong bản thân lĩnh pực phân phối, lưu thông 
cần được giải quuết ngau đề phục 0ụ 0à thúc đầu sản xuất phát triền 
mạnh mẽ, ồn định 0à lừng bước củi thiện đời sống nhân dàn. 

Vấn đề phân phối, lưu thông là ouấn đề tòng hợp của nhiều mối 
quan hệ kinh tế uà +ã hội, liên quan lến lòng thề nền kinh tế quốc 
dân. Muốn giải quuết các 0uãấn dẻ phân phối, lưu thông, phát chỉnh 
đốn toàn bộ hoại động kinh tế nà quản lý nền kinh tế, thúc đầu cả quá 
Í(rình tái sản xuất +ä hội (sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng) 
0à lồ chức lại nèn sản xuãi xã hội theo hướng tiễn lên sản xuấi lớn 
+ã hội.chủ nghĩa ; phải nhìn thấu cả các mặt kinh tế, chính trị 0à tổ. 
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hội pà cả cuộc sống của người lao động ; phải sử dụng sức mạnh lồng 
hợp của chuyên chính nô sản, kẽ! hợp dúng dăn ba loại lợi ích KIỆNG 
+ũ hội, lập thề, cá nhân người lao động). 


Việc' cải tiến công tác phân phối, lưu thông phải nằm Tn, 
khuôn khồ của toàn bộ oiệc cải liền hệ thống quản lú kinh tế nói 
chung, chuyền Iừ lối quản lj hành chính — Ùao cấp sang phương 
thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lấu kế hoạch hóa làm chính, 
kết hợp uớt oận dụng các quan hệ hàng hóa — tiền tệ, kết hợp đúng 
đẳn ba loạt biện pháp (kinh tế, hành chính, giáo dục), nhằm đáp 
ứng những mục tiêu kinh tế mà Trung ương Đảng đề rơ dưới đâu : 

1T Thúc đàu sản xuấi, trước hết là sản xuất nông nghiệp, 
khuuến khích nâng cao năng suốt lao động 0à hiệu quả kinh tế, làm 
cho công nhân uà nông dân yên lâm, phấn khởi phát triền sản xuất, 
làm ra nhiều của cải cho xả hội. - 


2 -*Ön định tài chính, lưu thông tiền tệ ouà thị” Tu -_G tăng 
cường nắm nguồn hàng trong lay Nhà nước, đặc biệt là những hàng 
hóa có tính chất chiến lược như lươ ng I[hực, củng cố 0à phái triền 
thành phần kinh lẽ xã hội chủ nghĩa. 


j— Phản phối hợp l sản phầm rã hội 0à thu Knn quốc dân 
trên quụ mô toàn rã hội, giữ bững 0à từng bước cải thiện đời sống của 
những người lao động trong khu uực Nhà nước 0à tập thề, trước hết 
là công nhân, nhân 0iên Nhà nước 0à nhân dân ở những oùng bị 
chiến Iranh tàn phá 0à thiên tai nặng nề. 

_ Đề đạt được G62 mục liêu trên, cần thực hiện tối các nhiệm 0ụ 
sau đâu : 


1 — Kế hoạch hóa việc phân phói thu nhập quốc dân và cân đói 
- tài chính của các eấp. 


Hiện nau, nhu cầu tích lñụ oốn cho công nghiệp hóa, nhu cầu Đề 
cải thiện đời sống nhân dân, nhu cầu bảo đảm quốc phòng 0à nghĩa 
°ụ quốc tế đều rất !o lớn, nhưng khả năng kinh lẽ tài chính của ta 
lại có hạn. Đó là mâu thuẫn cực kỳ gau gắt trong giai đoạn cách 
mạng hiện naụ. Dáng uà Nhà nước ta giải quuết mâu thuẫn này bằng 
hai cách : ra sức phát triền sản +uấi nà giải quuết tốt ấn đề phân 
phối. Trước mắt, cần đặi lại ấn đề phân phối lrên quy mô toàn xã 
hội, cân đối lại khả năng 0uà nhu cầu, không thè phân phối 0à tiêu 
dùng nhiều hơn cúi ta có ; cần chỉnh đốn lại các công cụ phân phối 
(tài chính, tin dụng, giá cả, tiền Lương, phúc lợi xã hội, 0.0.) đề phục 
0ụ lối các nhu cầu !o2 lớn nói trên của +ã hội. 


Cần nắm 0ững mục tiêu oà nhiệm pụ chung của cả thời kù quả 
độ là cong nghiệp hóa xã hội chà nghĩa. Nguồn uốn đề công nghiệp 


HỒ 
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hóa bà đề bảo đảm ba nhiệm pụ chiến lược như Nghị quuết Họt nghị 
Lhứ 6 của Trung ương Đảng đề ra, không thề ở dâu khác ngoài 0iệc 
lận dụng sức lao động, tài nguyên và cơ sở vật chát, kỹ thuật hiện. 
có, Dà thị hành một chính sách tiết kiệm triệt đề. Muốn bày, Nhờ 
nước phải kế hoạch hóa 0iệ2 phân phối thu nhập quốc dân 0à cân đối 
lài chỉnh của các cấp theo hướng phân phối đúng ðà sử dụng tốt các 
nguồn uốn hiện 0uậi nà tài chính nhằm giải quyết đúng quan hệ giữa 
tích lũy và tiêu dùng, đồng thời phản phối lại mội cách hợp lú thu 
nhập của các tầng lớp dân cư lheo hướng có lợi cho nhân đân lao 
động ở thành thị oà nông thôn; bdo dam dời sống của công nhân, 
nhân 0uiên Nhà nước, điêu tiết một phần thu nhập của các tầng lớp 
khác, nhất là của thương nhân oà những người làm những ngành 
nghề có thu nhập cao không hợp lý. Trong khi chưa có khỏ năng cái 
lhiện đời sống của toàn dân, cần tìm mọi cách giảm bới khó khăn 0à 
cải thiện đời sống cho công nhân, nhân piên Nhà nước đề tạo nên 
những động lực kích thích ban dầu, đầu năng suất lao động lên, tạo 
cơ sở cho uiệc Hếp tục cải thiện đời sống nhân cân. Cần sử dụng tấi 
ca công cụ phân phối đề bảo đảm kết hợp chặt chẽ ba loại lợi ích 
(toàn +ä hội, lập Lhề 0à cá nhân người tao động), thực hiện triệt đề 
nguyên tắc phân phói theo lao động, kiên quuết điều liễế! những thu 
nhập không hợp lỤ trong xã hội, bảo bệ lợi ích của những người lao 
động. 

- 2— Tăng cường kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước đối Đới các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của tất ca các khu 0ực kinh lễ, các 
đơn 0ị sản xuấi kinh doanh. đối 0uới piệc động 0uiên 0à sử dụng cỏ hiệu 
quả các uễu lõ sản xuấi. Dồng thời, cần đấu lranh kiên quuết chống 
các lệ ăn cắp, hối lộ, móc ngoặc ; chặn dứng âm rnưu, hành động của 
bọn phú hoại 0à thẳng tau trừng trị chúng, bài trừ tệ đầu cơ. tích trữ. 
buôn lậu. 


3 — Cân dồi ngân sách Nhà nước, củng cố nền tải chính quốc 
gia bằng biện pháp tăng thu. tiết Riệm chỉ liêu lrên cơ sở tăng sản 
xuãi, thu mua nắn nguồn hàng, tàn Lhụ thuế 0à thu nợ, chống thấi 
thu. điều chỉnh những giá quá bất hợ p lý. Xhảà nước cần sửa đồi ngau 
chính sách thuế ba đầU mạnh Lhu Lhuế theo hướng công bằng, hợp lủ 
bà đơn gian, khuuẽn khích sản xuất, mở rộng giao lưu hàng hỏa, 
quản TÚ thị trường. Chỉ cho xâu dựng cơ bản phải theo nguyên tắc 
tiết kiệm, tập trung, dứt điềm, báo dâm hiệu quả ; chỉ cho liêu dùng 
phải tiết kiện triệt đề, trong phạm 0i thu nhập quốc dân cho phép. 


4 —- Thiết lập và tăng cường sự kiềm tra eùa Nhà nước đói với 
lưu thông tiền tệ trong tất cả các khu vực eùa mèn kinh tế, nhát 
là khu vực kinh tế tư nhân. 7iên lệ là công cụ 0ô cùng sắc bén không 
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những đề phúi triền sản xuất, mà còn đề hướng dẫn nà kiềm soái 
mọi hoại động sản xuất 0à kinh doanh của các khu 0ực kinh tế trong 
+ä hội. Muốn ồn định tình hùnh phân phối, lưu thông, phát huy tác 
dụng tích cực của đồng liền. Nhà nước phái nắm chắc liền tệ, làm 
chủ sự 0ận động của tiền lệ, kiềm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Đà lưu thông tiền tệ của các khu pực kinh lẽ. Dồng thời, cần cải liền 
bà mở rộn hình thức gừi tiền tiết kiệm, đồ thu hút phần rãi lớn 
liền nhàn rồi trong xã hội. Cần kiềm tra nghiêm ngặi 0iệc thu, chỉ liền 
mặt. Ngành tài chính và ngân hàng cần ihực hiện nghiêm lúc công 
tdc thanh tra, kiềm tra đối ĐỚi các hoạt động kinh tế ở tất cả các 
khu 0ực : quốc doanh, tập thề bà tư nhân; mặt khác, phải ra sức cải 
tiến nghiệp ụ công tác của mình đề tạo được sự thuận lợi 0d linh hoạt 
cần thiết cho hoạt động của các ngành pà các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh. | 


5 — Cải tiền hệ thóng thu mua nhằm khuyến khích sản xuất 
nóng nghiệp, tập trung nguồn nông sản trong tay Nhà nước. 


Nhà nước cần sử dụng dúng dắn các biện pháp kinh tế, hành 
chính uà giáo dục đồ nắm cho được các nguồn hàng thiết yếu 0à phản 
phối cho các nhu cầu một cách có kế hoạch; mở rộng thị trường +ã 
hội chủ nghĩa, tăng cường môòi quan hệ giữa Nha nước 0à nóng dàn 
thông qua thị trưởng có lồ chức, loại trừ tư thương mua buôn 0à 
bán buôn ra khỏi thị trường nòng thôn; gắn 0iệc cung ứng tư liệu sản 
xuất ðud hàng tiêu dùng cho nóng thôn bởi Điệc Phu mua nông sản, 


Đối 0ới khu 0ực kinh lễ lập thề thì, ngoài thuế. .Vhà nước dùng 
hình thức kú kết hợp đông ôn dịnh dài hạn giữa Nhà nước nà hợp 
tác xã đề thu mua nóng sản, ngoài ra, Nha nước dp dụng biện pháp 
mua Iheo giá thỏa thuận. Đòi 0ới thành phần cá thề thì, ngoài thuế, 
trong thời gian trước mái, Nhà nước dùng hình thức bán tưr liệu sản 
xuấi, hàng liêu dùng uà mua nông sản theo giả thỏa thuận giữa hai 
hên. 

:Vhd nước Lhực hiện piệc ðn định ngàia 0ụ tương thực đối 0uới các 
hợp tác +ảä 0à lập đoàn sản xuất nợag trong nàm 280. Nghĩa nụ 
lương thực gồm hai phần : nộp thuế bà bán theo hợp dồng hai chiều 
ồn định trong 5 năm 0à Lheo giá chỉ dạo. Về các nông sản khúc, Vhà 
nước có chính sách thu mua 0à giá cá đúng đán, có phương thức 
kinh doanh linh hoạt (cung trng lương thực 0à tư liệu sản Tuấi. áp 
dụng chế độ nghĩa 0ụ, thu mua bằng giả thỏa thuận uới số sản phàm 
ngoài điện nghĩa 0ụ...), bằng nhiều cách mùa cho được nguyên liệu, 
bio đảm.cho nhà máu hoạt động hết công suất, công nhân có Điệc 
lam, Nhà nước có hàng hóa. Đối Đới hàng công nghiệp, các ví nghiệp 


- 
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quốc doanh cần thực hiện nghiêm chỉnh n;hĩa nụ giao nộp sản phầm, 
thông được bán sản phầm ra ngoài (trừ tr:rờng hợp thương nghiệp 
quốc doanh không tiêu thụ). 

Tăng cường qñản lÚ Lhị trường chính là xác lập qmyền làm chủ 
của Nhà nước trên thị trường, d một Irong các công việc cấp bách 
nhất đề khôi phục lại trật tự trong dời sống kinh tế, đầu mạnh củi 
tạo œã hội chủ nghĩa 0à củng cố khu 0ực kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
lằng những biện pháp kinh tế, hành chính, giáo dục, Nhà nước +ä 
hỏi chủ nghĩa phái quản lý toàn bộ thị trường xã hội, không được 
Đuông lông 0iệc quản LÙ thị trường «tự do ». Trong công tác nàu, cần 
chống cả hai xu hướng : xư hướng ‡d khuunh, muốn nhanh chóng 
+óa bỏ thị trường «tự do », nà tu hướng hữu khuunh, «thả nồi » thị 
trường «tự do », làm cho lưu thông hàng hóa rối loạn, tác động tiêu 
cực đến sản xuãi 0à dời sống. 

Đề làm. chủ thị trưng, chúng ta phải kiên quuẽt đấu tranh chồng 
bọn tư thương ranh mua 0ới Nhà nước, phá rối thị trường, giá ca, 
chống chính sách thu mua 0à chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Cần đặc biệt mờ rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, làm cho nö 
trở thành công cụ có hiệu lực quuết định trong nhiệm 0ụ cải lạo 0à 
quản lÚ thị trưởng «tự do». Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
mơ rộng hoạt động trên ca ba khao : thu mua, bán buôn 0à bản lẻ, 
bảng cả hai phương thức : cùng cắp 0à kinh: doanh, trong kế hoạch 
Đà ngoài kế hoạch, bảng cá hai loại giá : giá chỉ dạo 0à giá thỏa 
thuận. Có như 0uậu, chúng ta mới quản lÚ được thị lrường, mở rộng 
bà củng cố trận địa xã hội chủ nghĩa. 

6 - Chính sách giá eả phải có tác dụng kích thích sản xuất, 
nhát là sản xuất nóng nghiệp. Chính sách gid cả của Nhà nước cần 
phản ánh dược chỉ phí sản xuất oà lưu thông ; giá cả phải phù hợp 
Đởi sức mua của đồng tiền 0à có tính đến giá hàng nhập khâầu từ thị ` 
trường thế giới ; xóa bỏ những bù lỗ bất hợp lú của Nhà nước ; chấm 
dưứt.-tình trạng +Ế nghiệp sản xuất kinh doanh bị lỗ pốn. Trước mắt. 
cần cải tiến ngau một số giá nhằm thực hiện øiệc phân phối lại mọi 
_ phần thu nhập quốc dân trong xả hội, giảm bởi! một phần khó khăn 
"trong đời sống của công nhân ðà cán bộ, giảm bởi bà lỗ cho ngân 
sách Nhà nước. Càn chỉnh đốn một bước 0iệc quản lý giá thành nà 
giá bản buôn của tí nghiệp, góp phần tăng cường quản lÚ kinh lẽ. 


7 — Bảo đâm nhu cầu tối thiều về hàng tiêu dùng thiết yếu cho 
nhân dân lao động ở thành thị và nông thôn, nhát là những người 
lao động ở khu vực Nhà nước và khu vực tập thò. 

lo trình độ sản xuất còn kém, tức năng suấi lao động còn thăp, 
- cho nên đới sống của nhân dân lao động, lừ công nhân, nhân 0uiên 


Nhà nước đến nông dân, còn nhiều khó khăn. Trước mắt, khó khăn 
gaụ gài nhãi là đời sống của những người sống bằng liền hrơng 0à 
nông dân ở mội số bùng bị thiên tai năng nề liên liếp. Bên cạnh biện 
pháp cơ bản là phái triền sản xuất, cần áp dụng ngau mộ! số biện 
phúp có tính chất cấp bách đề giảm bớt khó khăn cho những người 
sống bằng tiền lương : bảo đảm cũng cấp ồn định lương thực, rau, 
Cá..., những hàng thiết yếu mà Nhà nước công bố ; dàng biện pháp uề 
giả cả, thuế, quản lý thị trường đề phán phối lại mội phần thu nhập 
quốc dân phục 0ụ lợi ích công nhân, nhân uiên Nhà nước; tiền hành 
trợ cấp cho những người lương thấp, dời sống thực lễ quá khó khăn, 
chú Ú công nhân các ngành trọng diềm 0à nhân oiên các ngành giáo 
dục, u lễ... Mặt khác, căn lích cực lận dụng các hình thức trà lương 
tiên tiền nd tiền thưởng đề khuuến khích sản xuất 0à tăng năng suối 
lao động, tăng hiệu quả kinh lế, dòng thời tăng thu nhập cho công 


nhân; bồ sung oà thị hành ngay mội số chế đệ 0è tuuền dụng lao động ˆ 


Đà cho thôi 0iệc nhằm từng bước sắp xếp lại cho hợp lÚ bà sử dụng 
tốt hơn lực lượng lao động +ä hội. _ 


w 


Đề làm tối những nhiệm 0ụ trên đâu, trước hết phúi nắ¡n ững 
những quan điềm cơ bản của Đáng 0ề cải tiến công lác phân phối, lưu 
thông, fqo ra sự nhất trí sâu sắe frong lãi cả các ngành, các cấp, 
trong cán bộ, đồng 0iên nà trong quần chúng nhân dân. Đảng ta đái 
0à giải quuếi uấn đề phân phối, lưu thông Irong eục điện chúng của 


cách mạng nước ta. Giải quê oấn dê phân phối, lưu thông phải gắn. 


liền uới tiếp tục cài tạo xã hội chủ nghĩa, tlỗồ chức lại sửn xuãi 0à 
phát triền sản xuất, kếi hợp chăt chẽ cải tạo oởi xâu dựng, củng cỗ 
bà phái triền các khu oực kinh tế xả hội chủ nghĩa đi đôi ới sử dụng 
uà cải tạo đúng đắn các khu 0ực kinh lš khác. Phải Lhực hiện phương 
thức quản lý kinh doanh xã hội chủ nghĩa, ld/ kế hoạch ldin chính, 
đồng thời sử dụng rộng rãi oà đúng dắn quan hệ hàng hóa — liền lệ, 
phân phối lại thu nhập quốc dân tlrên quụ mô toàn xã hội theo yêu 
cầu của ba nhiệm vụ chiến lược (bảo đảm đời sống nhàn dàn, tăng 
cường liềm lực quốc phòng 0à bảo dâm tích lũy đề xâu dựng cơ sở 
uật chấi — kỹ Lhuật của chủ nghĩa xã hội), kẽt hợp đúng dắn ba lợi ích, 
(toàn xã hội, tập thề 0à cá nhân người lao động), thực hiện nguyên 
tắc phân phối theo lao động ; ồn định lưu thông hàng hóa — liền lệ: 
nắm nguồn hàng trong ta Nhà nước, làm chủ thị trường, mỡ rộng 
và củng có trận địa xã hội chủ nghĩa, 


(Xem tiếp trang 20) 


MẤY QUAN BIỂM (W BẢN VÀ MẤY VẤN 8Ì LỨN 
IRÔNG (ÔNG TÁC PHÂN PHỐI, LƯU THÔN 


HẢN phối, lưu thông là 
mót văn đẻ rộng lớn và 
phức tạp. Trên lĩnh vực 
này, chúng ta chưa có 
nhiều kính nghiệm, mniác dù có nhiều cố 
gắng và đã đạt được những thành tựu 
nhất định, nhưng thực tiên chứng tÓ 
còn những thiếu sót không nhỏ. Những 
chủ trương và biện pháp lớn tương đối 
toàn điện về phân phối, lưu thông mà 
Hộ chính trị quyết định lần này 
chắng những soi sáng thêm những 
quan điềm cơ bản, mà còn có giả trị 
thực tiên lớn, có tác dụng chỉ đao 
thực hiện, phái huy những kinh 
nghiệm sáng tạo, và uốn nắn một 
số lệch lạc trong việc thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị lan thứ 6 của 
Trung ương Đẳng trong thời gian 
qưa. 


Để thấu suốt những chủ trương và 
biện pháp cải Liến công tác phân phối 
lưn thông, chúng ta cần nắm vững 
một số quan điềm cơ bản sau đày: 


1— Trước hốt, cần nắm ững 
mối quan hộ giữa sản xuất cới 
phân phối, lưu thông cà tiêu 
dùng. 


Tư trước đến nav, Đăng ta vẫn 
nhàn thức đúng đắn quan hệ giữa sản 
xuat và phản phối, lưu thông, coi sứn 
xuat la gốc, quUết địch phản phòỏi, lưu 
thông và tiêu dùng; nhưng phản 
phối. lưu thông lại có tác dòng trở 
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lại đối với sản xuất rất lớn. Quan 
điểm này đã được xác mình trong 
thực tiên hoạt động kinh tế của chúng 
ta. Những năm qua, sản xuất phát 
triên chậm là do nhiều nguyên nhân. 
Có nguyên nhân về chỉ đạo, tồ chức 
và quan lý sản xuất chưa tốt; có 
nguyên nhân về kế hoạch. về cơ cấu 
kinh tế, về bước đi chưa thích hợp: 
có nguyên nhân về cơ chế quản lý 
chưa đúng, còn nặng về quản lý theo 
phương thức hành chính — bao cấp, 
chưa chuyên mạnh sang quản lý kinh 
doanh; có nguyên nhân về quan hệ 
sản xuất vếu kém; có nguyên nhân" 
về công tác tư tưởng chưa sắc bén, 
công tác tô chức và cún bộ chưa chặt 
chẽ, còỏng tác pháp chế xã hội chủ 
nghĩa lơi lóng, v.v. Song cần nhấn 
ninh ở đày những nguyên nhân về 
phạn phối, lưu thông. Trong điều kiện 
hiện này, đày là những nguyên nhàn 
nỏi bật, có ý nghĩa quyết định trước 
mắt, cần gỡ ngày đề S*cởi trói ® cho 
sạn xuất, đề phục 0ụ và kích thích sẵn 
xuất. Chính vị vạy, cho nên chúng ta 
phải nhanh chóng cải tiến các còng 
tác trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, 
là lĩnh vực nóng bỏng nhất. 


Tàt ca các ngành, trước hết là những 
ngành] làm công tác phân phối, lưu 
thong, phái thầu hết 0ị [rí, ciức năng 
của phán phối, lưu thông đối Đởi sản 
xuất, không để cho phân phối, lưu 
thoỏng Ø8áv trở nơai cho sẵn xuất. Nếu 
có chính sách nảo trở nuại cho sản 


xuất. bất kế là sản xuất quốc doanh. 
tập thê hoặc sản xuất cá thê, chúng ta 
đếu phải xem xét lại một cách nghiệm 
túc. . 

Quan điềm cơ bản của Dáng ta là 
công tác phân phối, lưu thông phái 
phục pụ đời sống nhân dân. Chúng ta 


đều biết những khó khăn trong đời. 


sống có những nguyên nhân từ sản 
xuất, trong đó nguyên nhân cơ bản là 
sản xuất phát triền chậm ; nhưng cũng 
có nguyên nhân tử phân phối, lưu 
thong, và những nguyên nhân vẻ phán 
phối, lưu thông là rất quan trọng. 
Ngoài tác động xấu của phân phối, 
lưu thông đối với sản xuất, phản phối, 
lưu thỏng còn tác động trực tiếp dến 
đời sống. Rð ràng là, trong khi sức 
san xuất của chúng ta còn bị hạn chế, 
néu làm tốt hơn cỏng tác phân phối, 
lưu thông (nắm nguồn hàng, quản lý 
thị trưởng, tô chức phân phối, v.v. 
tốt hơn), thì đời sống cũng đỡ khó 
khăn hơn. Ví đự, sản iượng lương thực 
hiện nay còn thấp nhưng nếu quản lý 
thị trường tốt hơn, thu mua khá hơn 
ở những nơi nông dân cèn -thóc thừa 
thi tỉnh hình lương thực không đến 
nồi căng thắng, nhất là ở thành phố. 
Một ví dụ khác: chúng ta chưa có 
nhiêu dừa, những nhà máy làm xà 
phòng của trung ương dang thiểu 
dừa, thế mà lại đề sản xuất xà phòng 
tư nhân mọc lên ở nhiều nơi với chất 
lượng ráắt kém. Thuốc lá cũng ở trong 
tỉnh hình như vậy. Có nhiều trường 
hợp Nhà nước đã nắm lực lượng hàng 
hóa trong tay, nhưng đo vận ti kém, 
phân phối không công bằng, không 
hợp lý, tệ tham ô, móc ngoặc, cửa 
quyền trong phản phối nghiệm: trọng, 
cho 0 TUIE Nhà mưỚ cũng không đáp 
ửng được những nhu cầu về hi ảng tiêu 
dùng của nhàn dân. 


Phải thấy mối quan hệ biện chứ ng, 
khăng kh giữa 4 khủa của quá trình 
lái sản xuất mở rộng, đề xác định 
đúng đắn vị trí, chức năng của phân 
phối. lưu thông (dưới hình thái hiện 
vật cũng như dưới hình thái giá trị), 


phải sử dụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ và phải thấu suốt quan 
điểm của Đảng và làm cho tối công 
tác phân phối, lưu thòng. 


2- Phân phối, bru thông phải 
quén triệt đường lối cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, đấu tranh giữa 
hai con đường, bảo đảm sự toàn 
thăng của chủ nghĩa xã hội, 


Khi nói đến phản phối, lưu thông, 
cần gắn nó với vấn đề xây dựng và 
cũng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Muốn vậy, cần nắm vững quan 
điểm của Đảng về cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa. Tách rời văn đề 
phân phối, lưu thòng với vấn đề cải 
tạo quan hệ sản xuất là sai lầm lớn. 
Chúng ta phải biết cải tạo như thế nào 
đề thúc đầv công tác phân phối, lưu 
thông, và ngược lại, phải biết phản 
phối, lưu thông như thế nào đề thúc 
đầy và hỏ trợ, chứ không kim hã¡n 
công táo eái tạo xã hội chủ nghĩa. 
huy vai trò của Xhả 
nước chuyen chỉnh ỏ sản, sử dụng 
sức mạnh tông hẹn, cá vẻ chính trị, 
kinh tế, xã hội..: đề phát triền lực 
lượng san tuãi xã hại chủ nghĩa (quốc 
doanh và hợp tác xã), sư dụng thích 
đáng kinh tế tư nhân đề phát triền sản 
uất; và luôn luôn tăng cường sự kiềm 
tra, kiềm soútl của Vhả nước. Đó là 
một quan điềm, một văn đề có tính 
nguyền tdc mà chúng ta cần nắm 
vững. 

Cần bảo đâm cho quan hệ s sạn Xuât 
xã hội chủ nghĩa toàn thắng đưới hai 
hỉnh thức quốc doanh và tạphê. Trong 
tình bình kinh tế tư bản và kính tế 
cá thê còn tỏn tại một cách khách 
quan và chỉ là một bộ phận thứ yếu 
trong nên kinh tế quốc dàn hiện n+v, 
chúng tz phải biết điệu hành sự phát 
triền của các thành phần kinh tế nói 
trên như thể nào đề báo đảm sĩ toàn 
thắng của chủ nghĩa xã hội. Vừa qua, 
ở nhiều nơi chúng ta đã «thả nồi s 


Cần phát 


„ 1] 


kinh tế tư nhân, nhất là tiều thương, 
thậm chí đề cho cả bọn đầu cơ, b¿ôn 
lạu hoạt động trắng trợn. Trong công 
tác cải tạo nông nghiệp ở miền Nam, 
do hiều -lầm, hoặc do quyền lợi cá 
nhân, không ít cán bộ còn chần chử 
do dự, không tích cực tiến hành hợp 
tác hóa, thậm chỉ cỏn đề kéo đài tỉnh 
trạng chiếm hữu ruộng đất và bóc lột 
theo lối địa chủ, phú nông. 

Cần hiều cho đúng quan điềm của 
nghị quyết Hội. nghị lần thứ 6 của 


Trung ương Đảng là trên eơ sở sản. 


Tuát x+ã họi chủ nghĩu phát triền mà 
sử dụng tốt các thành phần kinh lẽ tư 


nhan, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội. Cần sử dụng sức 
mạnh tông hợp của Nhà nước chuyên 
chính vò sản về mọi mặt đề bảo đảm 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hội, 
trên cơ sở đó sử dụng kinh tế tư nhân 
và đặt nó dưới sự kiềm tra chặt chẽ 
của Nhà nước đề hướng dẫn nó chát 
triền đúng hướng. 


Sức mạnh của Nhà nước chuyên 
chính vô sản là dựa trên cơ sở phát 
huy quvền /ảm chủ lập thề của nhân 
đân lao động, mà nòng cốt là liên 
minh công nòng. Vị vậy, Đẳng và Nhà 
nước ta rất chú trọng phát triền sẵn 
xuất, trước hết là sản xuất nông 
nghiệp ; muốn vậy, Đảng và Nhà nước 
ta phải giải quyết tốt các vấn đề thu 
mua, giả cả, cung cấp tư liệu sẵn xuất 
cũng như hàng tiêu dùng đề phục vụ 
sản xuất nông nghiệp phát triền. Các 
chính sách thu mưa, giá cả cung 
cấp. v.v. đều phải xét đến tương guan 
hợ p lý về thu nhập giữa công nhân 
và nông dân, giữa Nhà nước với nòng 
dân, bao đảm sự thống nhất và kết 
hợp 6a loạt lợi ích: toàn xã hội, 
tập thê và cá nhân người lao đông. 


3 _ Cần nắm °fng_ quan điềm 
phân phối xã hội chủ nghĩa của 
Đảng ta. dựa trên những nguyên tắc 
sau đây : 

a) Bảo đảm quan hệ hợp lý giữa 
tích lũy uà tiêu dùng trong từng thời 
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kỳ phát triền của cách mạng. Trước 


_ mắt và trong thời gian tương đối lâu 


dài, phân phối phải bảo đảm cho 
được ba nhiệm uụ chiến lược của chúng 
ta (đời gống, quốc phòng, xây dựng 
cƠ SỞ vật chất — kỹ thuật). Khi đặt 
vấn đề phân phối tiêu dùng, cần hiều 
phân phối ch» at, lo đời sống cho ai 
trước. Trong tình hình hiện nay, phải 
đặc biệt chăm lo cho lực lượng vũ 
trang của chúng ta nói chung, trước 
hết ở tiền tuyến biên giới. Hằng ngày 


chúng ta đứng trước sự đe đọa của bọn 


bảnh trướng Bắc-kinh, do đó chúng ta 
không thể lơ là cảnh giác Ngày 
nay, kẻ địch đánh chúng ta không 
phải chỉ ở trước mặt mà còn ở đẳng 
sau, do đó quốc phòng và an ninh là 
một. Mọi chỉ phí cần thiết cho quốc 
phòng an ninh đều phải bảo đảm. Có 
như vậy mới pkLá tan được âm mưu 
của dịch hỏng tiến công chúng ta tử 
bên ngoài cũng như tử bên trong. 
Phải rất quan tâm bảo đẳm cung cấp 
cho đời sống của công nhân, cán bộ 
và nhân dân lao động ở các thành 
phố và khu công nghiệp hiện nay đang 
rất khó khăn, nhất là'về lương thực, 


thực phầm và những hàng thiết yếu 


hằng ngày. Và phải chú ý giúp đỡ 
thích đáng đồng bào ở những vùng bị 
thiên tai hoặc sản xuất thấp kém. 


Chúng ta đang ở trong bước đầu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải quán 
triệt và thực hiện tốt đường lối của 
Đẳng trong những năm trước mắt là 
lập trung sức cho phát triền nóng 
nghiệp, đầy mạnh sản xuất lương thực, 
thực phầm, nguyên liệu cho cóng 
nghiệp, hàng tiêu dùng, và nông sản 
cho Xuất ?:hẦw « 

. b) Kết hợp uà thống nhãt 0a tuạa lợi 
ích (toàn xã hội, lập thề ud cá nhdn 
người lao động) uà quán triệt nguyên 
lắc phản phối theo lao động. Trong 
công tác quản lý kính tế, nếu 
không thấy chỗ gặp nhau giữa 
ba lợi ích, thị không bao giờ 
chúng ta điều động được lao động, 
sử dụng được lao động đạt hiệu 


quả lớn nhất. Có thề nói, một điềm 
quan trọng trong nghệ thuật läãz‹h đạo, 
quan lý, là biết tìm ra sự thống nhất 
giữa ba lợi ích. Tất cả những điền 
hình tiên tiến đều ít nhiều cho chúng 
ta bài học này. Nâng cao giác ngộ xã 
hội chủ nghĩa là hoàn toàn cần thiết, 
nhưng phải rất coi trọng khuyến 
khích lợi ích vật chất. Không the xây 
dựng chủ nghĩa xã hội chỉ bằng việc 
giáo dục lý tưởng, Nếu chỉ có thế, 
chúng ta sẽ trở thành những người duy 
tàm. Đi đôi với giáo dục lý tưởng, 
phải đem lại lợi ích vật chất thiết 


thực cho người lao động, đề mọi người. 


lao động thấy rõ cụ thê chủ nghĩa 
xã hội đem lại cuộc sống ngày càng 
tốt đẹp cho họ. Song trong thực tế, 
nhiều đồng chí chúng ta đã bất chấp 
nguyên tắc phân phối theo lao động, 
không cố gắng bảo đảm sự thống nhất 
giữa ba lợi ích. Kết quả là người lao 
động không hăng hái sản xuất, và 
thường xảy ra mâu thuần giữa ba lợi 
ích, làm thiệt hại cho Nhà nước, cho 
tập thề và cho cả người lao động. 
Cần hiều và tin rằng: nhán dân ta, 
công nhân, nông dàn, trí thức, mọi 
nzưười lao động đcu yêu nước vò 
muốn cống hiến cho Tö quốc, cho chủ 
nghĩa xã hội, song họ đỏ: hỏi sự phân 
phối công bằng. sự phân phối theo 
lao động Đúng như Bác Hò nói : 
u(húng ta không sợ nghèo, chỉ sợ 
-hàn# công bằng ®. Phải kiên quyết 


Am 

vào thành quả lao động, cống hiến 
thực tế của mỗi người, chöng cách 
quan lý và phân phối tủy tiện, không 
có định mức khoa học. Cảng phải kiên 
quyết trừ bỏ tệ tham ô, móc ngoặc, 
và mọi thủ đoạn gian lận trong đời 
sóng của chúng ta, coi chúng như 
những kẻ thủ của chủ nghĩa xã hội. 


$— Thực hiện phươn 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


“Phương thức kinh doanh này phải 
dựa trên cơ sở vận dụng hệ thống các 


thức ` 


quy luật, trước hết là các quụ luạit 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, lầy kế 
hoạch làm chính và vận dụng đúng 
đắn các quan hệ thàng hóa — liền tệ 
trong kế hoạch hóa và quản rý. Trong 
công tác phân phối, lưu thỏng, phải 
Đận dụng và thực hiện tốt phương 
thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
thông qua các công tác tài chỉnh — 
lưu thông, tiền tệ, giá cả, tiền lương, 
thương nghiệp, quản lý thị trường. 
(Gần đây hình như có sự ngộ nhận 
rằng: *cho kinh tế *bung ra » là 
“bung® cả kế hoạch ». Nếu hiều và 
làm như vậy thì nền kinh tế của ta 
sẽ khỏng cỏn là nền kinh tế xã hội: 
chủ nghĩa nữa. Cần khẳng định rằng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền 
kinh lế có kế hoạch, và chì có làm tốt 
công tác kế hoạch, kề cđ trong lĩnh 
Đực quan hệ hàng hóa — liền tệ, mới 
làm cho sản xuất ngày càng nhát 
triền. Phải lấy kế hoạch làm chính, - 
và trên cơ sở đó mà sử dụng tốt các 
đòn bầy kinh tế. 

Tóm lại, có thấu suốt những quan 
điềm nói trên mới có thề đánh giá 
đúng tình hình, nắm vững được 
phương hướng, nhiệm pụ và những 
chủ trương về cải tiến công tác phản 
phối. lưu thông, và thực hiện một 
cách tự giác và sáng tạo Nghị quyết 
của Bộ chính trị về phân phối, lưu 
thòng. | : 


sư phân BẰơ!Hhửa bình quânrretee—TCCC }ˆ 


Qua thực tiễn hoạt động đã nảy 
sinh nhiều vấn đề cụ thề, nhiều kinh 
nghiệm sáng tạo, và không ít lệch lạc, 
khuyết điềm. Đó là những vấn đề 
vừa có tính lý luận. vừa có tính thực 
tiên sâu sắc trong công tác phân phối, 
lưu thông. : 


1 — Vấn đề cấp bách nhất !A làm 
sao nắm được nguồn hàn thông 
gua chế độ thu mua hợp là từ đó 
mà khôi phục, phát triền công nghiệp 
quốc doanh chế biến nông sẵn, «=ó lực 
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` 


lượng hàng hóa đề khống chế thị 
trường, đấu tranh quản lý được thị 
trưởng và làm tốt việc cung ứng hàng 
hóa cho nhân dàn lao động, nhất là 
cho những người sống bằng tiền 
lương của Nhà nước, có thêm hàng 
cho xuất khầu, và từ đó càn đổi được 


ngàn sách, giảm phát hành tiền 
mặt. 


Đối với khu vực nông nghiệp, ngoài 
nghĩa vụ thuế, giữa Nhà nước và hợp 
tác xã, cần thực hiện tốt chế độ nợ hĩa 
Dục hai chiều, thông qua hợp đồng ký 
kết ồn định trong 5 năm. Nhà nước 
cung cấp tư liệu sản xuất cho hợp tác 
xã, tập doàn sản xuất với ` khối lượng 
ôn định và theo giá chỉ đạo ; hợp tác 
xã và tập đoàn sản xuất bán cho Nhà 
nước một khối lượng nông sản theo 
giá chỉ đạo cũng ồn định trong 
2 nìm. 

Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ hai 
chiều thông qua hợp đồng ôn định 
trong ð năm, nếu hợp tác xã có thêm 
sản phim bán cho Nhà nước hoặc 
Nhà nước có thêm tư liệu sản xuất bán 
cho hợp tác xã, thì hai bên sẽ ký hợp 
đọng phụ hoặc mua bán 0ới nhau theo 
gia thỏa thuận. "_. 

Việc mua bán theo nghĩa vụ hai 


chiều thông qua hợp dòng cũng có. 


thẻ áp dụng (đối Uới các hộ nung dàn 
cd Phê, nều họ muốn, và ta cũng hiryẽ n 
khích họ làm như vậy. 
— Đây là phương thức mua bán tối 
nhái giữa Nhà nước Đà: tả tc + 
Jaướ ccở¿nw tác tớ 0/0, VỊ sài ¿ ộ 
đồng đã ký, cả hai bên đều có thề kế 
hoạch hóa sản xuất, kế hoạch hóa 
các khâu trao đồi một cách chủ động 
đề cân đối sản xuất và tiêu dùng. - 
Việc áp dụng chế độ này dối với 
các hợp tác xã, các tập đoàn sản xuất 
là có lợi rõ rệt; nó góp phản bảo dâm 
sự thống nhất giữa ba lợi ích, Đó 
là phương thức hợp lý đẻ thất chặt 
mỗi liên hệ giữa Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và giai cấp công nhàn với 
nống dàn, thông qua kế hoạch, thông 
qua thị trường có tô chức, theo giá 
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chỉ đạo hợp lý của Nhà nước. bảo 
đảm quyền lợi chính đáng của giai 
cấp công nhân và nông dân. 


Song vấn đề cần suy nghĩ là ở. 
những vùng đại bộ phản nóng đủún 
đang là nóng dân có thề như ở Nam- 
bỏ cũ, việc hợp tác hóa dù là ở hình 
thức thấp cũng chưa Xong, nông dàn 
xưa nay văn quen lối “mua dứt bán 
đoạn®, chưa quen cách làm theo kẽ 
hoạch, thì lâm thế nào đề thu nìuu 
được mà bản bảo đảm Nhà nước nà 
nòng dân đều có tợi. 


Về điểm này, rút kinh nghiệm của 


"các tỉnh thu mua khá, Bộ chính trị 


đã quyết nghị: « Đối mới những pùng 
mà trước mắt chưa tồ chức ký được 
hợp dồng 0ởi hộ nỏng dân cả thề, thì 
ngoài nghĩa oụ thuế, Vhà nước ma 
nòng sửn oà bán tư liệu sản xuấi, hủ nụ 
tiêu dùng theo giá thỏa thuận s. 


Bảng cách thu mua này, với số 
hàng hóa hiện dùng đề thu mua, Nhà 
nước sẽ mua được nhiều hơn lương 
thực và các nông sản khác ; nông dân 
cá thê được thuận tiện trong việc bán 
nòng sản và mua hàng của Nhà nước, 
không bị gò bó bởi 'những thủ tục 
phiên phức, quan liêu của hình thức 
«hàng đồi hàng * bằng hiện vật, vừa 
lạc hậu, phiền phức, vừa không có 
lợi cho Nhà nước cũng như cho nòng 
dân. Trong tỉnh hình trình độ tô chức 
của cấp xã ở miền Nam còn vếp 


lAms như thể xẽ tránh <‡‹y- = 
ền hp —-Nau- tơn tHát và phải phỏng cho cap 


xã nhiều việc không căn thiết; các 
xi nghiệp chế biến nông sản sẽ có thêm 
nguyên liệu, Kế hoạch Nhà nước về 
mặt này có thê thực hiện tốt hơn 
trong một số ngành, một số sản phim 
(như đường, dừa, thuốc lá...), không 
đến nói trì trệ, bị động như hiện 
nay. Chúng ta có khả năng thu mua 
được phản lớn số thóc còn thừa ở 
đồng bằng sông Cửu-long, đo đỏ dành 
thêm được ngoại tệ cho việc nhập 
nguyên liệu làm hàng tiêu dùng bán 
lại cho nông dân. 


Tuy không hay bảng phương thức 


thú mua theo nghĩa vụ hai chiều thông. 


qua hợp đồng ön dịnh, nhưng hình 
thức mua cao, bán eao nên được ấp 
dụng trong lúc này và vài năm trước 
mắt, hình thức đó sẽ đem lại kết quả 
tốt hơn cho cả Nhà nước và nông 
đân. Vi vậy có thề nói đó là cái bát 
đác đ[ những cần thiết öðua có lợi. 


Phương hướng tiến lên là ouận động - 


nông dân đi oào tập thề hóa, củng cỗ 
các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, 
làm cho hợp tác xã và nòng dân hăng 
hái phát triển sản xuất, và trên cơ SỞ 
đó, thực hiện chính sách nghĩa vụ và 
thí hành: hợp dồng hai chiều ồn dịnh 
là chính. chứ không phải duy trì lầu 
dài hình thức Nhà nước và nhân dân 
cá thể trao đôi với nhau và mua bán 
theo giá thỏa thuận. 

Tóm lại, với những hình thức nói 
trên, các tỉnh ở miền Nam phải tích 
cực lảm lốt nghĩa oụ thu mua lương 
thực và các nông sản; phải thu dủ 
thuế pàc nợ trong thời hạn sớm nhất, 
không có lý do gì thiểu hụt và 
chậm trẻ. : 


2—- Về uấn đồ hạch toán thương 
nghiệp áp dụng cho các xí nghiệp 
phải dùng các nguyên liệu nông sản 
mua theo giá thóa thuận. 

Thực tế đang có tỉnh hình là: 
ngoài phần nông sản mua theo nghĩa 
vụ thông qua hợp đông hai chiều ôn 
định trong 5 năm, chúng ta còn cần 
mua theo giá thóa thuận phần nông 
sản nguyên liệu, nông sản hàng hóa 
của hợp tác xã bán thêm hoặc do kinh 
tế phụ gia đình sản xuất (không kề 
loại nông sản do Nhà nước độc quyền), 
và chúng ta còn cần phải mua nông 
_sản của “nông dàn cá thề và bán tư 
liên sản xuất. hàng tiêu dùng cho họ 
trong một thời gian nữa. 

Ýi vậy, trong môi xí nghiệp chế 
biến nông sản, thường có phần nguyên 
liêu đo Xhà nước cung ứng theo giá 
chỉ đạo và có phần nguyên liệu mua 
theo giá thỏa thuận. 


- 


Di nhiên, phần mua theo qiảá chỉ 
đạo phải thực hiện theo chế dộ hạch 
loátn kinh tế của Nhà nước ; còn phần 
mua theo giá thỏa thuận thì phải thị 
hànth chế độ hạch toán thương Hộ hệ 
do Nhà nước bun hành. 


Như thế, có làm hạch toán thương 
nghiệp hay không id do cúc tiền dề 
khách quan quụuềt định, chứ không 
phút (do j muốn chủ quan của ta. 
Hạch toán thương nghiệp sẽ có những 
phiền phức, những sơ hở, nếu Nhà 
nước không quản lý tốt. Bởi vậy, 
Nhà nước sẽ có những quụ định cụ thề 
đề tránh sơ hở, mặt khác yêu cầu các 
cơ quan có trách nhiệm phải tăng 
cường kiềm tra, kiềm soái. 

Đây là điều bắt buộc phải lựa chọn 
giữa một trong hai trưởng hợp, hoặc 
là đóng cửa nhà máy, hoặc là thực 
hiện chế độ thu mua nông sản và cùng 
ứng hàng hóa của Nhà nước theo giá 
thỏa thuận, và do đó phải có hạch 
toan thương: ng hiệp. 

Cần thấy răng cùng một loại nguyên 
liệu, có nhiều nhà máy của một 
ngành hoặc một số ngành dùng đến; 
vi dụ: dầu dừa làm nguyên liệu cho 
nhiều xí nghiệp của Hộ công nghiệp 
nhẹ và của Bộ lương thực và thực 
phầm; mía cũng cần cho nhiều xí 
nghiệp làm đường. Vì vậy, đối với 


.những nguyên liệu đã sơ chế có thề 


vận chuyền đi xa, như đay, cói.. 
thì cần tò chức một cơ quạn (tốt nhất 
là công Lv hay liên hiệp các xỉ nghiệp) 
thu mua rồi phân pBối theo kế hoạch, 
mà không nên đề từng xí nghiệp đi 
thu mua riêng dẫn đến tỉnh trạng 
cạnh tranh nhau và đây giá thị 
trường lên. 

Đối với những nguyên liệu cần tiêu 
thụ tươi như mía, chè, thì cần khoanh 
Đừng, giao cho từng nhà rúự/ tt mua 
tại chó. 

Trong việc chỉ đạo giá thu mua 
nòng sản cần chú ý những điều sau 
đày: điều kiện sửn xuất ở cúc Đùng 
khác nhau đưa đến năng suất, 
sản lượng câv trồng ở từng vùng 


lỗ 


“Y '.. .. 


; 


khác nhau, Điều kiện trao đồi ở mỗi 
nơi cũng khác nhau, do xí nghiệp hay 
tồ chức thu mua có hàng hay không 
có hàng (tư liệu sản xuất) đo bán lại 
cho nông dân theo giá chỉ đạo, vV.V. 
Vi vậy, cần chỉ đạo giá thu mua ở 
các vùng khác nhau một cách tính 
hoq†, nên quy định giá khung (tối đa, 
tố. thiêu) đề xí nghiệp, công ty vận 
đụng (heo pìng và theo thời 0ụ. 


Đối với nông sản làm nguyên liệu, 
phương thức thu mua hợp lý nhất 0à 
phương hưởng tiến lên là : quy? Uàng 
sản xuấi (chuyên canh), Nhà nước 
thông qua các chính sách, biện pháp 
hợp tác hóa, đầu tư, cung ứng tư liệu 
sản xuất và lương thực, tín dụng... đề 
òn định quan hệ trao đồi với hợp tác 
xã và nông dân một cách có tô chức, 
có kế hoạch, theo gi chỉ đạo. N hưng 
kiú clurna có đủ những tiền đề đñÉ, thì 
phải dùng phương thức hạch toán 
thương mạ hiệp đề trao đôi với nòng 
dân; có như vậy mới có thê foại trừ 
nhanh chóng được bọn gian thương 
đầu cơ tranh mua với Nhà nước ra 
khỏi thị trường nông thôn, đối với 
bọn này, chúng ta không thê chỉ dùng 
biện pháp hành chính dơn thuần, nià 
phải biết kết hợp chặt chẽ cả ba loại 
biện pháp: kinh tế, hành chính và 
g1ào dục mới có hiệu quả. 


)—Fà cần đề quản lý thị 
trường tà mở rộng kinh doanh 
ca thương nghiện quốc doan) 
cả hựp tác xã mua bán. 


Trong một thời gian dài, chúng ta 
đã buông lòng thị trường cho tư † hươ ng 
lũng đoạn. Đỏ là một sai lãm ngiiêm 
trọng. Duông lỏng thị trường, chính 
là buông lòng cuộc đâu tra nà Š ai † hẳ ng 
aq(w tren /nột lrận thương nghiệp, 
trong cải tạo từ thượng, trong việc 
chồng bọn tư sản còn sót lại, trong 
việc chóng bọn phản động quốc tế cậu 
kết với bạn phn động trong nước đề 
phá ta vẻ kính tế, và an nình chính 
trị, trật tự xã hôi. 


I6 


Buông lỏng thị trường hàng hóa 
cũng tức là buông lỏng công tác tư 
tưởng, công tác tô chức, do đó ảnh 
hưởng đến phầm chất cán bộ, đăng 
viên. Chúng ta đã có những bài học 
về vấn de này. Phải thấy cho hết, 
cho sâu síc những thiệt hại do những 
sai lầm khuyết điểm trêu lĩnh vực thị 
trường gàảy ra dẻ tích cực sửa chữa 


. khuyết điềm đã qua và hết sức làm 


tốt công tác này trong thời gian tới. 
Và phải lường cho hết sự phần ứng 
quyết liệt của bọn gian thương. đầu 
cơ, bọn phản dòng Dáắc-kinh và bọn 
đế quốc trên lĩnh vực này đề tiến' 
hành cuộc đấu tranh kiên quyết và 
có hiệu qua. : 

Thương nghiệp quốc doanh là 
người nọi trợ của nhàn dàn lao động. 
Phái xác định thái độ và trách nhiệm 
như vậy mới làm đúng. Nhưng đề 
làm được người nội trợ của nhân 
đân lao dộng, thương nghiệp quốc 
doanh phải có pẩươ ng thức kí nh doanh 
đúng, mở rộng hoạt động, mở rộng 
mạng lưới, phải đấu tranh với tư 
thương, phải khống chế được thị 
trường đề có thể (hu mua, nắm được 
nhiều hàng zlề cũng trnqg cho nhan dân 
luo động. Phải tô chức tốt việc quản 
lý kho tàng, vận chuyển..., giảm hư 
hao, giảm chỉ phí, do đó có giả rẻ. 

Đè làm được việc đó, thương 
sghiệp quốc đoanh không thê chỉ bó 
hẹp phạm vi hoạt động của mình 
trong việc thu mua theo nghĩa vụ và 
phân phối hàng theo tem phiếu. đề 
mặc cho tư thương phá rối thị trưởng, 
tự do bắt chẹt những người lao động 
với giá “cat cô, 

Thương nghiệp quốc doanh, ngoài 
phìn thu mua theo kế hoạch Xhà 


"nước đối với những sản phim mua 


theo nghĩa vụ, phải pươn' lên lâm lỗi 
biệc thư mua ngoài kế hoạch đề đẫu 
tranh chống bọn gian thương trên 
thị trường «tự do», đề phục vụ nhân 
đân với giá rẻ hơn (ngoài số hàng 
bán theo dịnh lượng và theo giá chỉ 
đạo) : 


Dỏ là phương thức hoạt động kinh 
doanh của thương nghiệp quốc doanh 
trong tình hình hiện nay và trong 
một số năm nữa. 

Bên cạnh thương nghiệp quốc 
doanh, phải phát triền thương nghiệp 
hợ p lác xã. Đây cũng là một tô chức 
(hương nghiệp +ä hội chủ nghĩa, 
nhưng nó có thề kinh doanh linh hoạt 
hơn, cơ động hơn, không những đại 
lý cho thương nghiệp quốc đoanh về 
những mặt hàng của thương nghiệp 
quốc doanh, mà cả những mặt hàng 
linh tính nhưng cần thiết cho đời 
sống của nhân dân. Kinh nghiệm một 
số hợp tác xã mua bán và tiêu thụ 
của các quận, phường ở thành phố Hồ- 
Chi-Minh cho thấy khả năng mở rộng 
hệ thống này và việc mở rộng hệ 
thống này rất có lợi cho đời sống 
nhân dân. Tất nhiên, chúng ta phải 
chỉnh đốn, cải tiến những điều chưa 
hợp lý, còn sơ hở, cần tăng cường 
quản lý, kiềm tra, kiềm soát, đề pnaòng 
và khắc phục những mặt tiêu cực xảy 


ca trong thương nghiệp tập thê oäng: 


như trong thương nghiệp quốc doanh. 
Nhưng không nên vỉ những khuyết 
điềm nào đó mà hạn chế, rụt rẻ không 
mở rộng tồ chứe này hoặc xóa bỏ nó. 


4 — Vấn đề nắm tiền. 


Phải trên cơ sở nắm hàng, làm chủ 
thị trường mà nắm tiền (vốn bằng 
tiền và lưu thông tiền tệ). Tất nhiên, 
nắm tiền là phương tiện đề (Ê chức 
lao động và đầu mạnh sản xuất, đè 
nắm hàng và đề làm chủ thị trường. 
_ Đề nẩm tiền, phải dùng các hình 
thức đăng ký kinh doanh, mở tải 


khoản, kiềm tra oà kiềm soát kinh, 


doanh tư nhân... Nhưng cũng phải 
thấy rõ, muốn nắm tiền, điều hòa 
được lưu thông tiền tệ có lợi cho quản 
lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chính bản thân ngán hàng cũng 
như các ngành liên quan phải cải 
qtiển một loạt chính sách, biện phúp, 
làm tốt nghiệp ðoụ ngân hàng, phục 
Uụ lốt cúc #Ê_. nghiệp, hợp túc xã, 0d 


cả các hộ tư nhân kinh doanh, khong 
gâu trở ngại cho sản uất mà kinh 
doanh, không đề kéo dài lối quản lý 
quan liêu, cửa quyền, gây phiên hà, ' 
chậm trễ nh+r lâu nay. Mặt khác, phải 
thấy có lúc, có nơi, ta cần mạnh dạn 
đưa tiền ra đề thúc đầu sản xuất, thu 
mua. Trong điều kiện không có, hàng 
đề trao đồi, cũng phải đưa tiền ra đề 
thu mua, không sợ phát hành, vì bỗ 
tiền ra là đề nổm được nguyên liệu, 
đề phát triền sản xuất, đề có hàng 
trong tau Nhà nước, uà thu hồi được 
tiền uề. Muốn khắc phục nạn «tọa 
chỉ », khắc phục tỉnh trạng trì trệ của 
lưu thông tiền tệ và thế bị động của 
ngân hàng, phải sửa chữa ngay những 
khuyết điềm của ngân hàng đã tạo ra 
tỉnh trạng đó, không nên chỉ thấy 
một mặt những khuyết điềm của các 
cơ quan, xí nghiệp. 


5S— Và oấn đề giá cả. 


Khưyết điềm lớn nhất của chúng 
tA trong công tác giá cả trong thời 
gian qua là không thấy rõ những căn 
cứ cúa giá củ đã thay đồi (sức mua 
của đồng tiền đã thay đồi, chỉ phí 
sản xuất và lưu thông thay đồi, giá 
cä quốc tế lên cao...) do đó, đã bảo 
thủ trong nhận định và giải quyết 
vàn đề giá ca. - 

Có đồng chí cho rằng không nên thí 
hành chính sách hai yiứ, mà nên nâng 
giá đồng loạt, và bù lương cho công 
nhân, cán bộ. ŸÝ kiến đó không đúng, 
vi như vậy là thuy đồi giá trị đồng 
tiền (phá giá), tăng khối lượng tiền 
lưu thông. Trong điều kiện cung cầu 
văn còn mặt cân đối, thị trường chưa 
ồn định, ta chưa làm chủ được thị 
trường, thì biện pháp dó sẽ làm cho 
ta bị động hơn nữa. 

1rong tỉnh hình hiện nay, việc điều 
chỉnh giá cả đề thúc đây sản xuất, 
giảm bù lỗ của ngân sách, và. mở 
rộng kinh doanh (mua — bán) của hệ 
thống thương nghiệp quốc doanh là 
một yêu cầu khách quan; việc cấp 
bác nhất là cần điều chỉnh giá bán lẻ 


lý 


hàng công nghiệp, giá bán một số từ 
liêu sản xuất đề giảm bù lỗ cho Nhà 
nước, và có cơ sở cải thiện đời sống 
công nhân, cán bộ. Giữ nguyên hệ 
thống giá chỉ đạo hiện nay và chỉ thi 
hành một hệ thống giá thống nhất là 
tự bó tay chúng ta lại, và kéo dài sự 
trì trệ của nền kinh tế quốc dàn. 


`6—FPà ấn đề tiền lương và 
đời sống. 


Trong khi nền kinh tế còn nhiều 
mặt mất cân đối nghiêm trọng, giá cả 
chưa ôn định, sản xuất đang trì trệ.... 
muốn cải tiến tiền lương, phải có 
thêm tiền bằng cách «lạm phát » mà 
« lạm phát» thì người sống bằng tiền 
lương của Nhà nước phải gánh chịu 
trước tiên và nền kinh tế sẽ khó khăn 
hơn nữa về nhiều mặt. Vì vậy, biện 
pháp cơ bản trong lúc này là bảo đảm 
cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho 
công nhân, cán bộ, theô@ đị nh lượng và 
theo giá chỉ dạo của Nhà nước, đề 
giữ tiền lương thực tế oà nàng dân 
từng bước uững chắc. Phụ cấp cho 
những người có lương quá thấp, cho 
những ngành trọng điềm, chú trọng 
các ngành như y tế, giáo dục Mở 
rộng các hình thức lương khoản ở 
tra lương theo năng suất lao động. 
Sắp xếp cán bộ, công nhân theo đúng 
phầm chất, năng lực thực tế, quản lý 
tốt hơn, tạo điều kiện cho mọi người 
đạt năng suất tao động, hiệu suất công 
tác cao hơn, cống hiến tốt hơn cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
là một việc làm thiết thực đề nâng 
cao mức hưởng thụ xửng đúng ởi 
công sức lao động. Hiện nay, còn 
nhiều bất hợp lý trong việc sứ dụng 
cán bộ, công nhân và trí thức. Ùo 
không có tiêu chuẩn rõ ràng và do 
những quan điềm, thành kiến sai lâm, 
do đầu óc hẹp hòi bè phái, việc sử 
dụng cán bộ, công nhân, trí thức có 
_ nhiều khuyết điểm. Chưa cần nói đến 
cải tiến tiền lương, nến sử dụng đúng 
l:ha năng của họ sẽ dưa lại nưtc thu 


Ih 


nhập tốt hơn cho họ. Và do đó sẽ tạo 
điều kiện cho họ cống hiến tốt hơn 
cho chủ nghĩa xã hội. 


Đòng thời với việc tăng cường 
cung cấp hàng hóa và phụ cấp cho 
công nhân, cán bộ, sẽ thí hành mạnh 
mẽ 0iệc tra lượng khoán ở những nơi 
có diều hiện, tức là mở rộng cách trả 


tương theo năng suất lao động,, 


Chúng ta cần đánh giá đúng đắn 
kinh nghiệm sáng tạo của các đơn ví 
cơ sở. Trong kinh nghiệm của xỉ 
nghiệp đánh cá Côn-đdão của công Ly 
cao-su Đồng-nai, của mỏ than Cọc' 
6, v.v., chúng ta phải thấy những 
nguyên tắc, những điềm chủ yếu tronu 
cơ chế khoán (khoán tập thề) về cơ 
bản là đúng, cần hoàn thiện và vận 
dụng tốt; còn đối với những điềm 
chưa hoàn chỉnh, thì nên giúp đỡ các 
xí nghiệp ấy làm tốt hơn, không nên 
chỉ thấy những thiếu sót mà quên 
mất những thành công, những kinh 
nghiệm có tính chất sáng tạo đang 
cần được phô biến rộng rãi. 


7 - Văn đề phân cấp cho địa 
phương. 


- Đề phát triền kinh tế và lăng cường 
quản lý, phải quán triệt đường lỗi của 
Dáng đối với kinh tế địa phương. 


- Phải mạnh đạn phát triền kinh tế địa 


phương, giao cho địa phương những 
cơ sở kinh tế và những quyền hạn 
cân thiết đề địa phương chủ động 
trong việc phát triền kinh tế, phục 
vụ đời sống cua nhàn dân. Hướng cải 
tiến phản phối, lưu thông uửa là tăng 
cường lập trung nguồn hàng uà liền 
ảo lau Nhà nướcs 0uừa phải phản bố 
đúng đẳn những nguồn pốn 0ật tư nả 
tiền lệ gia trung trơng, địa phương 
bà cơ SỞ, 0à phái xác định hợp l 
quuền hạn, trách nhiệm giữa trung 
ương pà địa phươn/ Phải chấm dứt 
tỉnh trạng buông lóng kỷ luật Nhà 
nước, không được lấy lý do là chính 
sách, pháp luật Nhà nước có một số 


văn để cầu sứa đôi để tùy tiện không 


chấp hành, tủy tiện đặt chính sách, 
chẻ độ riêng của đỉa phương, tủy tiện 
thay đôi giá của Nhà nước. 

Trong khi phê phán phương thức 
quản lý hành chính, quan liêu, bao 
cấp, và đẻ cao chủ trương mở rộng 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, cởi bó những trói buộc vỏ lý 
của lới quản lý cũ, chúng la cảng phải 
đẻ cao kỤ luật Nhà nước, pháp chš +ã 
hỏi chủ nghĩa, không được đề cho nền 
chuyên chính vô sản của ta rơi vào 
tỉnh trạng lơi lỏng, mềm yếu, bất lực 
trước những hiện tượng tiêu cực trong 
xã hội cũng như trong bản thân bộ 
máy Nhà nước. 


8 - Vấn đề tò chức tà cán bộ. 


Tô chức sản xuất và cả tô chức 
phân phối, lưu thông của ta hiện nay 
còn mang nặng bệnh quan liệu, chưa 
thật sự là một tô chức kính te dúũng 
nghĩa kính doanh vã hội chủ nghĩa, 
chưa thật sự là môi puong máy 
làm ăn có hiệu lực và có hiệu 
quả. Bộ máy quản lý cũng mang 
nặng bệnh quan liêu như vậy. 
Với phương thức quản lự và bộ máy 
sản xuất, phản phối, lưu thông quan 
Hiệu đó, không thể tạo ra đòi ngũ cân 
bỏ làm ăn kinh tế theo lôi kinh đoanh 
xã hỏi chủ nghĩa được. Muỏn có đội 
ngũ cán bộ giỏi kinh tế, phải có một 
cơ cầu kinit lế tốt và một phương thức 
gian lý tốt. Từ đó, chúng ta thấy rõ 
tỉnh bức thiết của piệc cái lồ lồ chức 
sửn tui — kinh doan hUa tò clhtrc quan 
l. của việc đồi mới đội ngũ cán bộ của 
fa theo đúng quan điềm mới vẻ kinh 
tế. về quan lý. 

Nều khong kiện toàn tỏ chức, bồi 
dưỡng cán bộ cá vẻ lập trường, tư 
trởng 0à kiến thức, nhất là kiến thức 
quan lự, và ở đàyv là Kiến thức kinh 
doan (như Lê-nin đã dạy Tà phải học 
buôn bán) và nếu không loại trừ 
những phản từ thoúi hóa, những phần 
l mạng đâu óc tư hữu, thảm chí bóc 
lọt ra khỏi Đăng và Nhà nước, nhất 
là ở những cương vị lãnh địo, có 


chức, có quyền, thì không thê thì 
hành nghị quyết của Đảng tốt được 


Cải tiến công tác phân phối, lưu 
thông là một vấn đề khá phức tạp. 
Căn thấy hết khó khăn, nhưng cũng 
phúi thâu hết thuận lợi, nhất là thuận 
lợi do việc Đang ta đề ra được các 
Chính sách hợp oởi các qu) luật kinh 
tế, hợp mới nguyện ong của nhân dán 
lao động và trên cơ sở vận dụng tốt, 
khai thác được mội cách tòng hợp kha 
năng tiện thực của Nhà nước chuuên 
chính 0ô sản của ta, những cơ sở vật 
chất kỹ thuật của nền kinh tế của ta 
hiện nay đang bị bỏ lãng phi quá lớn. 


Cần thấy rằng chúng ta có bộ máy 
chỉnh quyền chuyên chính vỏ sản 
vững mạnh, có quản chúng nhàn đân 
cách mạng, nắm trong (ay các ngành 


công nghiệp, ngoại thương, ngàn 
hàng, giao thông vận tri, thương 


nghiệp bán buôn và đại bộ phận bán 
lể.... lại có thêm sự giúp đỡ nhiều 


Thặt của Liên-xô và các nước xã hội 


chủ nghĩa anh em khác, chúng ta hoàn 
toàn có thể phát triển sản xuất, tÓ 
chức tốt phân phối, lưu thông theo 
hướng mở rộng và củng cố trận địa 
của chủ nghĩa xã hội, ön định và cải 
thiện đời sống nhândđân. Chúng ta hoàn 
toàn có khả năng đánh bại bọn gian 
thương đầu cơ, bọn làm ăn phi pháp, 
bọn phá hoại, bọn phản động các loại. 
Ta biết đánh thì nhất định đánh thắng. 


l.ẽ nào ta không thê tö chức phân 
phối, lưu thòng tốt hơn đề đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp tiến lên một 
bước mới ngày trong điều kiện hiện 
nav 2 

lẽ nào trong lúc nhà máy có sẵn 
công nhân, thiết bị, có thể đủ năng 
lượng và nguồn nguyên liệu nòng sản, 
mà ta lại cứ chịu đề nhà máy đở sống 
đỡ chết ? 

[Lễ nào có thể nắm được tốt hơn 
hang và tiên, quan lý được thị trường, 
và tô chức được phản phối, mà ta lại 


đẻ đời sống của nhàn dàn quả đói khó 


khăn 2 
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Nghị quyết của Bộ chỉnh trị về 
phân phối, lưu thông mở ra cho chúng 
ta một phương hướng hành động rất 
sáng tó, rất tích cực, sát với thực tế, 
hoàn toàn hợp với nguyện vọng của 
nhân dân lao động. Giải thích sâu 
rộng Nghị quyết này đạt tới sự nhất 
trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, 
tồ chức thực hiện một cách có 
kế hoạch từng bước vững chắc, có 
biện pháp tích cực, có chỉnh sách cụ 


thẻ, xây dựng cho được một đội ngũ 
cán bộ kiên quyết phấn đấu và thành 
thạo nghiệp vụ, đó là những việc làm 
sắp tới của chúng ta đề bảo đảm cho 


_Nghị quyết của Bộ chính trị về phân 


phối, lưu thông được thực hiện thắng 
lợi, thật sự trở thành một động 
lực quan trọng thúc đầy sản 
xuất phát triền, ồn định và từng 
bước cải thiện đời sống của nhân 
dân ta 


Thấu suốt chủ trương của Đảng... 
(Tiếp theo trang 9) 


Phải kịp thời phê phản oà khắc phục những quan diềm lệch lạc, 
sai trái như : tư tưởng tập trung quan liêu, lôi quản l hành chỉnh — 
bao cấp, làm ăn không tính toán hiệu quả kinh lẽ ; tính bảo thủ, trì 
trệ ; bệnh cục bộ, địa phương, bản 0ị; thái độ do dự, chần chừ trong 
Điệc cải lạo xã hội chủ nghĩa ;+u hướng buông lỏng quản lÚ, chau 
theo thị trường «tự do», hạ thấp 0ai trò của kế th: hóa ; phân 
phối theo lối bùnh quân chủ ngÌĩa... 


Cải liền công tác phân phối, lưu thông là một cuộc đấu tranh 
cách mạng gau go, phức tạp trên lãi cả các lĩnh oực. Nó đòi hỏi Đảng 
bà Nhà nước ta phải có một tồng thề các biện pháp được chuằầmr-bị 0à 
tồ chức thực hiện có hệ thống theo một trình tự khoa học. Nó dồi 
hỏi lất cả các ngành, các cấp phải nêu cao tỉnh thần làm chủ lập thè, 
Ú thức trách nhiệm, đứng trên quan điềm toàn cục của nên kinh lẽ 
quốc dân, đồng tâm hiệp lực, thực hiện nghiêm chỉnh uà đồng bộ các 
chủ trươn:, biện pháp 0ề cải tiến công tác phân phối, lưu thông theo 
từng bước đi 0uững chắc, bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính 
sách của Đảng 0à Nhà nước, đem tại sự đoàn kếẽi, nhất trí 0à sự phần 
khởi trong lao động sản xuất 0à công tác của mọi người. 


Nghiên cứu 


= 


TÌM HIỀU NGHỆ THUẬT TỒNG KHỞI NGHĨA 
TRÚNG (ÁCH MẠNG THÁNG TÁM - 


UỘC Cách mạng Tháng Tám 
zin, 7 diễnra trong một thời gian 
aư.e ngắn: chỉ trong vòng hai 
tuần lễ, toàn dân ta đã 
giành chính quyền trên cả nước. Đó là 
vì Đăng ta và llồ Chủ tịch đã có nghệ 
thuật tô chức chuẩn bị và thực hành 
tông khởi nghĩa hết sức tài giỏi. 


-_ Trong việc†ồ chức chuân bị tồng khởi 
nghĩa, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã 
giải quyết thành công những vấn đề 
hết sức quan trọng như: xác định đúng 
đường lỗi cách mạng và phương thức 
tiến hành cách mạng: xác định đúng 
lực lượng tiến hành tông khởi nghĩa 
và tích cực xây dựng lực lượng đó ; 
xác định và thực hiện đúng các bước 
đi đề tiến tới tông khởi nghĩa ; xác 
định đúng các điều kiện và tích cực 
tạo điều kiện đề tiến hành tông khởi 
nghĩa. 

Vẻ đường lỗi cách mạng, Hồ 
Chủ tịch là người Việt-nam đầu tiên 
sớm đến với chủ nghĩa Lê-nin và thấy 
được : «Muốn cứu nước 0à giải phỏng 
dân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng 0ó sản ® (1). 


Xuất phát từ con đưởng Hồ Chủ 
tịch đã tìm thấy, ngay từ đầu, Đẳng 


NGUYÊN-THỀ-NCUYÊN 


cộng sản Việt-nam đã xác định tính 
chất của cách mạng nước ta là cách 
mạng dân tộc đân chủ tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Từ hội nghị thứ 6, Trung ương Đảng 
đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên 
hàng đầu và đến hội nghị thứ 8, Đảng 
khẳng định : Cuộc cách mạng hiện tại 
là một cuộc giải phóng dân tộc. Chính 
nhờ xác định đúng nhiệm vụ cách 
mạng, biết giương cao hại ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
và trước hết là ngọn cờ đọc dập dân 
tộc, Đẳng ta có điều kiện động viên 
lực lượng của cả dân tộc vùng lên 
tông khởi nghĩa. 

Thành công của Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám bắt nguồn từ việc tìm 
"đúng con đường cứu nước của Hồ Chủ 
tịch, từ sự ra dời của Đăng cộng sản 
Việt-nam, từ đường lối cách mạng 
đúng đắn do Đảng và Bác Hồ đã xác 
định. 

Về phương thức tiến hành cách 
mạng, ngay từ đầu Đảng và Bác Hồ 
đã xác định phải tiến hành cách mạng 


(1) Hồ-Chí-Mi nh : Tuyền tập. Nxb Sự thật, 
Hì-nội, Ì960, tr. 705. 


bạo lực, phải bạo động vũ trang (tức 
khởi nghĩa vũ trang) giảnh chính 
quyên. Đến hội nghị thứ 8, Trung ương 
Đẳng xác định: «Cuộc cách mạng 
Đòng-dương kết liễu bằng một cuộc 
khởi nghĩa võ trang» (2). Đẳng ta 
không vận dụng phương thức dùng 
quân đội là chủ vấu đề tiến hảnh 
chiến tranh giải phóng mà chủ trương 
tiến hành khởi nghĩa vũ trang của 
toàn dân đề giành chính quyền. Đó 
chính là xuất phát từ kính nghiệm 
các cuộc khởi nghĩa trong lịch sử và 
tử thực tiễn cách mạng những năm 30 
của dân tộc ta, kết hợp với kinh 
nghiệm Tông khởi nghĩa trong Cách 
mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. 


Thành công của Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám chính là do Đăng ta đã 
xác định đúng phương thức tiến hành 
cách mạng. 


Về lực lượng tiến hành tồng khởi 
nghĩa, trong Luận cương chính trị, 
Đăng xác định phải phát động « Công 
nông bình?” tiên hành bạo động vũ 
trang. 


Đến hội nghị thứ 8, Trung ương 
Đẳng xác định phải phát động toàn 
dân, phát động toàn thề dân tộc tiến 
hành tông khởi nghĩa, do đó phải 
thành lập một mặt trận dân tọc thống 
nhất rộng rãi nhất — Àlặt trận Việt 
mỉnh—đề thu hút mọi tăng lớp nhàn 
dân 'vùng lên khởi nghĩa. 


Chính vì xác định đúng lực lượng 
đề tiến hành tông khới nghĩa, biết 
phút động toàn dàn vùng lên chứ 
khỏng phải chỉ có phát động công 
nông bình vùng lên, cho nên tháng 
Tám 1945, mặc dù mới có 5 0U bộ đòi 
thoát. ly, ta đã có một lực lượng 
mạnh giành chính quyền trong cả 
nước. Tin tưởng ở sức mạnh vỏ dịch 
cút toàn đân, phát động toàn dân 
khởi nghĩa— đó là một sáng tạo quan 
trọng của Đẳng và Hỗ Chủ tịch, 


Đăng ta đã vác định đing các bước 
đị đề tiến tới lòng khơi nghĩaư. Đó là 
bước đi bát đầu bảng xây dựng cƠ SỞ 


Vu 


được một đội nưũ cán bộ 


( 
chỉnh trị quần chúng, rồi từ cơ sở 
chính trị quần chúng xây dựng lực 
lượng vũ trang; bắt đầu bảng đấu 
tranh chính trị, tiến lên đấu tranh 
chính trị kết hợp với đấu tranh vũ 
trang, rồi tiến hành khởi nghĩa từng 
phân. đi từ khởi nghĩa từng phần đến 
tồng khởi nghĩa. Chỉnh Hồ Chủ tịch 
đã vận dụng đúng đắn các bước đi. 
Xăm 1941, Người đã đề ra “người 
trước súng sau», đã bắt đầu bảng 
xây dựng bản « hoàn toàn 3®, xã « hoàn 
toàn», tiến lên tông «hoàn toàn», 
châu « hoàn toàn ». “Hoàn toàn? tức 


là toàn dân bí mật theo Việt minh, 


cũng như ngày nay ta nói toàn dản 
làm chủ. Tử cơ sở quần chúng, Người 
đã xây dựng lực lượng tự vệ, tiều tô 
du kich, đội du kích. Năm 1944, khi 
dự kiến cách mạng sắp chuyền sang 
một giai đoạn mới, Người chỉ thị 
thành lập đội Việt-nam tuyên truyền 
giải phóng quân và chủ trương kết 
hợp chính trị với quân sự. « Người 
trước súng sau » cũng là một sáng tạo 
quan trọng của Đảng ta và Hồ Chủ 
tịch. Quan điềm đó hoàn toàn trái 
ngược với quan điềm *chính quyền 
trên ngọn súng ». ` 


Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Đảng 
ta và Hồ Chủ tịch chủ trương tiến 
hành khơi nghĩa từng phần, khòng 
ngừng mở rộng khởi nghĩa và thành 
lập khu giải phóng. 


Sự ra đời của khu giải phóng và 
các chiến khu khác cũng như sự xuất 
hiện của đội quân giải phóng và các 
đội du kích khác đã gày một. niềm 
tin vò hạn trong toàn quốc, tạo điều 
kiện cho Alặt trận Việt mình phát 
triển nhanh chồng, tập đượt cho nhàn 
dân ta nắm chính quyền, đào tạo 
quản sư 
nòng cốt đề xâv dựng quản đôi sau 
khi giành được chính quyền trong cả 


(2) Van kiến Đăng 1939 — (915, Bạn 
nghiên cứu lịch sử Đẳng trung ương xuất 
bản, Hà-nội, 1977. tr 214. 


nước —một: việc rất cần thiết đối với 
một nước thuộc địa bị tước vũ khí 
lầu ngày —,thúc đầy các điều kiện 
tòng khởi nghĩa mau chín muồi và 
thôi thúc toàn dân ta đũng cảm đứng 
lên tông khởi nghĩa khi thời cơ xuất 
hiện. Chính quá trinh khởi nghĩa từng 
phần đã tạo điều kiện cho tông khởi 
nghĩa thành công nhanh chóng. 


Trong việc chuần bị tổng khởi 
nghĩa, Đẳng ta và Hò Chủ tịch đã xác 
định đúng các điều kiện cần thiết pả 
tích cực chuần bị điều kiện đề tiễn 
hình tồng khởi nghĩa. 

Về điềm này, Đẳng ta đã học tập rất 
nhiều ở Cách mạng Tháng Mười. Tuy 
nhiên hội nghị thứ 8 của Trung ương 
Đảng đã đề ra các điều kiện đề tông 
khởi nghĩa không hoàn toản giống 
như các điều kiện của cách mạng Nga, 
Chúng ta đề ra : 


l —*Mặt trận cứu quốc đã thống 
nhất được toàn quốc. 


2 — Nhân dân không thê sống được 
nữa dưới ách thống trị của Pháp — 
xhật, mà đã sẵn sảng hy sinh bước 
vào con đường khởi nghĩa, 

d— Phe thống trị Đông-đương đã 
bước vào cuộc khủng hoảng phô thông 
đến cực điềm vừa về kinh tế, chính 
trị lắn quân sự... » (3). 

Các điểm nói trển chính là các điều 
kiện đề tiến hành một cuộc tòng khởi 
nghĩa của toàn dân. Ngoài ra, vi 
việc chuần bị tông khởi nghĩa của dân 
lộc ta được tiến hành trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, tỉnh hinh đang 
hiến động lớn, cho nên Trung ương 
Đảng đã đề ra điềm thứ tư là: những 
điều kiện khách quan thuận lợi cho 
cuộc cách mạng nước ta. 

Hội nghị thứ 8 của Trung ương Dẳng 
nhận định rằng lúc bấy giờ tuy lực 
lượng của bọn phát-xít Đức. Ý, Nhật 
đang mạnh, thế chúng đang thắng, 
nhưng nhất định chúng sẽ thất bại. 
(òn nhân dân ta tuy chưa quyết tâm 
bước vào khởi nghĩa: « Nhưng rồi đây 
tỉnh thế chết đã đến chân, bắt buộc 


í 


họ phải đứng dậy, liều chét vật lộn 
với quân giặc cướp nước. Lúc ấy cả 
thế giới như một nồi nước SÔI và tỉnh 
hình cách mạng Đông-dương bước 
những bước vĩ đại đề dọn đường cho 
một cuộc tông khởi nghĩa mạnh mẽ (4), 


"Đảng ta đã tích cực chuần bị tông 
khởi nghĩa theo các điều kiện đã xác 
định và đến tháng Tám 1915, tình 
hình đã điễn ra gần đúng như đã dự 
kiến. Chiến công oanh liệt của Liên- 
xô đánh bại bọn quân phiệt Nhật, 
buộc chúng đầu hàng không điều kiện 
đã tạo cho dân tộc Việt-nam thời cơ 
ngàn năm có một đề tông khởi nghĩa. 


Trong thời kỷ chuẩn bị tông khởi 
nghĩa. Trung ương Đảng ta đã chú 
trọng chỉ dẫn cho cán bộ các cấp biết 
độc lập bắt mạch tỉnh hinh, nắm đúng 
thời cơ khởi nghĩa. Đó là Việc rất 
cần thiết trong điều kiện ta chưa có 
chính quyền, việc thông tín liên lạc 
hết sức khó khăn. 


Đặc biệt, chỉ thị Nhảt — Pháp bản 
nhau 0à hành động của chưng fd ngày 
12-3-1945 của Thường vụ Trung ương 
Đẳng do đồng chú Trường-Chỉnh, Tòng 
bí thư chủ trì, đã có tác dụng hết sức 
to lớn giúp cho toàn Đẳng, toàn dân ta 
biết kịp thời nắm thời cơ tiến hành 
tông khởi nghĩa. Chỉ thị này đã chỉ 
rö: Chúng ta không thề ý lại chờ 
quản đồng mình đồ bộ mới khởi nghĩa. 
Nếu Nhật mất nước, cách mạng Nhặt 
nỏ ra, quản đội Nhật mất tỉnh thân, 
ta văn có thể khởi nghĩa giành tháng 
lợi. 


Đến tháng tầm T913, tại lội nhị 
Tàn-trào, Đăng ta đã quyết định tiên 
hành tông khởi nghĩa, nhưng không 
phải quyết định đó đã được phö biến 
ngay Rịp thời khắp toàn quốc. Chính 
các cán bộ Đăng đã quán triệt "Ø8uYên 
tắc kịp thời nắm đúng thời eơ khởi 
nghĩa mà Bác Hồ đã nèu lên Irong 


(3) Sách đã dăn, tr. 21, 
(4) Sách đá dãn, tr, 216, 


cuốn « Đường kách mệnh và đặc biệt 
đã quán triệt chỉ thị ngày 12-3-1945 
của Thường vụ Trung ương Đẳng, cho 
nên đã chủ động phát động khởi nghĩa 
ở các địa phương, 


* 


Trong việc (hực hành tồng khởi 
nghĩa, Đảng ta và Bác Hồ đã giải 
quyết đúng những vấn đề chủ yếu sau 
đây : 

— Xác định đúng mục tiêu cần đạt 
được đề cuộc tông khởi nghĩa thành 
công, có sách lược đúng đắn đối với 
kẻ thù. 

— Xác định đúng các khu vực cần 
chiếm khi tồng khởi nghĩa. 

— Không ngừng quán triệt tư tưởng 
tiến công, quyết giành chính quyền 
trên toàn quốc trong một thời gian 
ngắn 

— Kết hợp nhiều phương thức đấu 
tranh. Tích cực tiến hành vận động 
ngụy quyền, ngụy quản. 

— Giải quyết tốt các vấn đề cần 
thiết sau khi khởi nghĩa thành 
công đè giữ vững chính quyền cách 
mạng. 

Về mục tiêu cần đạt được của cuộc 
tồng khởi nghĩa, Dẳng ta đã căn cử 
vào lực lượng đối sánh giữa ta và địch 
lúc bấy giờ mà xác định. 

Bọn quản phiệt Nhạật còn khoảng 
mười vạn quản rải ra đóng khắp nơi, 
và một bộ máy ngụy quyên từ trung 
ương đến xã với bà vạn bảo an bình. 
Nhật đã đầu hàng không điều kiện 


Đồng mình, tính thân quản Nhật và, 


bọn tay si hoàng mang giao động đến 
cực điem. 

Đăng ta mới có khoảng 5000 đẳng 
viên và 5000 quản thoát Ivx được trang 
bị rất kém ; Mặt trận Việt mình tuy 
đã phát triền rộng nhưng chưa ©ó cơ 
sở ở kháp mọi nơi. 

Trong điều kiện đó, Đáng xác định 
mục tiêu của tong khởi nghĩa là phải 
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đập tan bộ máy ngụy quyền, giành 


cho được chính quyền về tay nhân 
đân, không đặt vấn đề tiêu diệt quân 
Nhật, tước vũ khi của chúng, mà có 
sách lược linh hoạt đối với chúng, 
vừa đấu tranh vừa đàm phán nhằm 
® vô hiệu hóa » quân đội Nhật. 

Vị đã đầu hàng Đồng minh không 
điều kiện, không cần thiết phải bảo vệ 
ngụy quyền tay sai đã mất hết tác 
dụng đối với chúng, lại đứng trước 
lực lượng to lớn của toàn dân ta, 
bọn Nhật nói chung đã không đem 
quản đánh lại khi nhân dân ta vùng 
lên khởi nghĩa. 


Khi thực hành khởi nghĩa, rất nhiều 
nơi đã có các biện pháp khác nhau 
đề thăm dò thái độ của Nhật. Đó là 
những biện pháp cần thiết đề hạ 
quyết tâm khởi nghĩa một cách có cơ 
SỞ. 

Ngược lại, nếu ta đặt vấn đề tiến 
công tiêu diệt quân Nhật đề giành 
chính quyền thì tất yếu bọn Nhật 
phải đánh trả và do đó việc giành 
chỉnh quyền của ta sẽ gặp nhiều khó 
khăn. 

Việc xác định đúng mức mục tiêu 
cần đạt được của tông khởi nghĩa đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho tông khởi 
nghĩa thành công nhanh chóng. Đây là 
một quyết định rất sáng suốt của Đảng 
ta trong việc vận dụng nghệ thuật 
tông khởi nghĩa. | 

Về các khu pực cần chiếm khi tồng 
khởi nghĩa, Đẳng ta xác định phải. 
đồng thời khởi nghĩa ở cả thành thị 
và nông thòn, đặc biệt phải khởi nghĩa 
thành công nhanh chóng ở các trung 
tâm chính trị lớn, phải nhanh chóng 
đập tan bộ máy ngụy quyền trung 
ương, và có làm như thế mới có thề 
nhanh chóng giành chính quyền trong 
cá nước. Thực tiễn đã chứng mỉnh 
điều dó. 

Vì từ lâu Dáng ta đã coi trọng xây 
dựng phong trào cách mạng ở cä nông 
thôn và thành thị, không chủ trương 
trường kỷ mai phục ở thành thị ®, 


cho nên tháng tám 1915, ta có điều 
kiện đề làm việc đó. 

Trong Tồng khởi nghĩa, Đảng ta 
quán triệt tư tưởng tích cực tiến công 
từ đầu đến cuối. Hồ Chủ tịch đã xác 
định dù có phải đốt chảy cả dãy 
Trưởng-sơn cũng quyết giành cho 
được tự do và độc lập. 


Vì ta chưa có phương tiện thông 
tin đề chỉ huy thống nhất kịp thời cho 
nên việc các địa phương quán triệt tư 
tưởng tích cực tiến công,chủ động phát 
động khởi nghĩa. khởi nghĩa đồng loạt 
hoặc theo phương thức đây chuyên là 
hết sức cần thiết và đã tạo nên thắng 
lợi to lớn của tồng khởi nghĩa. Trong 
tình hình 20 vạn quân Tưởng-Giới- 
Thạch cùng với quân Anh sắp vào giải 
giáp quản Nhật, chiếm đóng nước ta, 
Trung ương Đảng ta đã phái cán bộ 
đến các nơi chỉ đạo gấp rút khởi nghĩa 
giảnh chính quyên, đã kịp thời thành 
lập chính phủ và tồ chức ngày tuyên bố 
độc lập. Với chủ trương sáng suốt, 
kịp thời đó của Đảng, nhân dân ta 
đã đứng trên tư thế người chủ của 
đất nước đè dón tiếp quân Đồng 
minh. - 

Nhanh chóng giành được chính 
quyền trong vòng hai tuần lễ sau khi 
Nhật đầu hàng và trước khi quân 
đồng minh kéo vào nước ta — đỏ cũng 
chính là sự thề hiện nghệ thuật kịp 
thời nắm thời cơ đề khởi nghĩa. Khởi 

nghĩa sớm hơn đương nhiên là không 
thề được. Nhưng nếu khởi nghĩa muộn 
hơn thi sẽ mất thời cơ. 


Liên tục tiến công, nhanh chóng 
giành chính quyền trong cả nước 
trong vòng hai tuần lẻ là một sự nhạy 
bén trong nghệ thuật khởi nghĩa của 
Đảng ta. 

Trong Cách mạng Tháng Tám, nhân 
dàn ta đã 0ận dụng nhiều phương 
thức đấu tranh. 

Ở Hà-nội và nhiều nơi khác, chúng 
ta đã đi từ huy động quần chúng bãi 
công chính trị, mít tỉnh biều tình, tiến 


lên đỉnh cao quyết định là phát động 


quần chúng tiến hành khởi nghĩa vũ. 
trang giành chính quyền. | 

Ở Thái-nguyên và Tuyên-quang, 
chúng ta đã kết hợp khởi nghĩa vũ 
trang của quần chúng với tác chiến 
của bộ đội. 

Công tác vận động ngụy quản, 
ngụy quyền đã có tác dụng rất quan 
trọng trong tồgg khởi nghĩa. Nhờ lôi 
kéo được phần lớn bảo an bỉnh, lôi 
kéo được nhiều nhân viên ngụy quyền 
trong đó có cả những người giữ những 
chức vụ quan trọng, vận động được 
Bảo - Đại thoái vị, việc giành chính 
quyền của ta đã được tiến hành thuận 


lợi, nhanh chóng, ít xảy ra đồ máu. 


Như vậy là trong quá trình tiến 
hành Cách mạng Tháng Tám có bãi 
công chính trị, mít tỉnh, biều tỉnh, 
có khởi nghĩa vũ trang của quần 
chúng, có tác chiến của lực lượng vũ 
trang cách mạng, có cống tác vận 
động ngụy quân, nøzụy quyền, vừa có: 
đấu tranh vừa có đàm phán nhằm. 
vô hiệu hóa » quân đội Nhật. 


Tuy nhiên cân thấy rằng phương 
thức quyết định việc giành chính 
quyền là khởi nghĩa vũ trang của lực 
lượng chính trị quần chúng và tác: 
chiến của lực lượng vũ trang cách 
mạng. Mỏi phương thức đều có tác 
dụng quan trọng và tạo điều kiện cho 
nhau, nhưng phương thức khởi nghĩa 
vũ trang của .lực lượng chính trị 
quần chúng là phô biến nhất, quyết 
định nhất. 

Thành công của Tông khởi nghĩa 
Tháng Tám không phải chỉ có giành 
được chính quyên mà còn giữ được 
chính quyền. Trung ương Đẳng và 
Hồ Chủ tịch đã giải quuết đúng đảm 
các Dắ¡n (lẻ sau Khi qiành dược chỉnh: 
quyền : nhanh chóng xây dựng và củng 
cố chính quyền, tô chức bầu cử Quốc 
hội, ban bố Hiến pháp, nhanh chóng 
xảy dựng và phát triền lực lượng _ 
chính trị trong toàn quốc, nhanh 
chóng xây dựng và phát triền quản 


(Xem liếp trang 38) 
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Đảng ta với phương phúp 
cách mạng. lê-nin-níf 


CÁCH mạng Việt-nam trong nửa 

thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đăng cộng sản Việt-nam đã giành 
được thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và 
eó tỉnh chất thởi đại. Có thắng lợi đỏ 
trước hết và chủ yếu là do Đẳng ta 
tuyệt. đối trung thành với chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin, biết vận dụng sáng tạo 
khoa học mác-xÍt — lê-nin-nit vào 
điều kiện cụ thê của Việt-nam đề định 
ra đường lối cách mạng đúng dắn. Có 
tháng lợi đó còn do Đăng ta đã thực 
hiện một cách xuất sắc những lời dạy 
của Lê-nin — người thảy vĩ đại của 
xắch mạng thế giới — về phương pháp 
tiền hành cách mang. 

Thời đại mà lê-nin sóng là thời 
đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng 
vỏ sản, là thời đại loài người quá độ 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. Đó là thời đại mà cách mạng vô 
sìn đã trở thành nhiệm vụ trực tiếp, 
chuyên chính của giai cấp vô sản được 
ghỉ vào “chương trình nghị sự " của 
toàn bộ phong trào cộng sản và công" 
nhàn quốc tế. Bắt mạch và hiệu được 
sảu sắc yêu cầu của thời đại, bàng trí 
tuệ thiên tài và bằng năng lực tỏ 
chức thực tiễn xuất sắc, Lê-nin đã 
mãm vững và phát triền học thuyết 
cách mạng của Mác, đã giải quyết 
thành công hàng loạt văn đề lý luận, 
văn đề chiến lược, sách lược và đãlãnh 
đạo thắng lợi Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa “Tháng Mười Nga, mỡ ra ký 


nguyễn mới trong lịch sử loài người, - 
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NGUYỄN-VĂN-PHÙNG 


từ đó nàng chủ nghĩa Mác thành chủ 
nghĩa Àlác — Lê-nin. 
(thời đại Lê-nin, vấn đề đặt ra 


. không chỉ là coi trọng lý luận, coi 


trọng việc xác định những vấn đề 
chiến lược mà còn phải đặc biệt coi 
trọng cả những vấn đề tö chức, vấn 
đề hình thức và phương pháp tiến 
hành cách mạng đề thực hiện những 
mục tiêu chiến lược của cách mạng. 

[Dưới sự lĩnh đạo thiên tài của Lê- 
nin, trong quá trình tiền hành cách 
mạng, Đăng bôn-se-vích đã kết hợp 
đấu tranh hợp pháp và đấu tranh nửa 
hợp pháp, đã phối hợp công tác bí mật 
với cỏng tác công khai; từ bãi công 
kinh tế biến thành bãi công chính trị 
và từ bãi công chính trị biến thành 
khởi nghĩa ; kết hợp đấu tranh trong 
mựh,t trưởng với đấu tranh ngoài nơhị 
trường, lúc thì táv chay nghị viện, 
lúc lại biến nghị viện thánh điện đàn 
cách mạng và tranh thủ quần chúng ; 
vừa học tạp khoa học tiến công, vừa 
học tập khoa học rút lui đề chuïn bị 
Liền lén cao trào mới, học tập kinh 
nghiệm hoạt động trong các LỒ chức 
công đoàn do giai cấp tư sản lập ra, 
lợi dụng các mâu thuần đủ là nhỏ nhất 
trong hàng ngũ kẻ địch dề làm lợi cho 
cách mạng: sử dụng mọi hình thức, 
biện pháp đề tập hợp quần chúng, 
giành hết trận địa này đến trận địa 
khác của đời sống xã hội từ trong lay 
giai cấp tư sản. Tất cả nhằm xây dựng 
một đội quán chỉnh trị cho cuộc khởi 


nghĩa giành chính quyền. Lý luận của 
Lê-nin về tình thế cách mạng. về điều 
kiện khởi nghĩa và nghệ thuật lãnh 
dạo khởi nghĩa đã đưa lại toàn thắng 
cho Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười Nga vĩ đại. 
Trong lĩnh vực tìm ra và 
hiện những phương pháp cách mạng 
khoa học, có hiệu quả, Lê-nin là bậc 
thầy kiệt xuất. Người chỉ ra rằng giai 
cấp vỏ sản muốn làm trỏn nhiệm vụ 
của mình thì phải biết nắm lấy hết 


thầy mọi hình thức và mọi phương. 


diện của hoạt động xã bội, khòng trừ 
một hình thức và một phương diện 
nào; đồng thời cần chuân bị sản sàng 
đề có thê thay thế nhanh chóng 
và kịp thời hình thức này bằng 
hình thức khác. Theo Người, 
không có gì tại hại hơn là tuyệt đối 
hóa một phương thức đầu tranh nào 
đó và áp đặt nó vào mọi hoàn cảnh 
khác nhau, mọi thời gian khác nhau. 
Những người cách mạng mà không 
học cách sử dụng tất cả các loại «vũ 
khí », tất cả các loại phương pháp và 
thủ đoạn đấu tranh thì là những người 
rất tôi, thậm chỉ còn phạm tội ác. Khi 
tỉnh hình thay đồi mà không kịp thời 
chuyền hướng hình thức đấu tranh thi 
cách mạng có thê tồn thất và thất bại. 

Lê-nin cho rằng Quốc tế thứ hai sở 
đi bị phá sản là vì đã để cho một hình 
thức duy nhất (hỉnh thức nghị viện) 
«thôi miền”. Lê-nin phê phán chủ 
nghĩa-giáo điều hữu khuynh chỉ biết 
khăng khăng giữ lấy những hình thức 
cũ, còn chủ nghĩa giáo điều tả khuvnh 
thì lại phủ nhận một cách tuyệt dối 
những hình thức cũ mà không thấy 
nội dung mới đang tự mở coón đường 
xuyên qua mọi hình thức. 

Có thê nói những tính hoa, những 
thành tựu về phương pháp cách 
mạng của thời đại đã được Lê-nin 
dúc kết lại. Những tính hoa đó đã 
và đang hướng dắn hành động cho 
các đảng mác-xít — lê-nin-nit, cho 
phong trào cách mạng thế giới. 


* 


thực 


Kinh nghiệm lịch sử của cách mạng 


_nước ta trong 50 năm qua và của 


phong trào cách mạng thế giới trong 
thế kỷ này cho thấy «phong trào 
cách mạng có khi đẫm chân tại chỏ, 
thậm chí thất bại nữa, không phải 
vi thiếu phương hướng và mục tiêu 
Tö ràng mà chủ yếu vì thiếu phương 
pháp cách mạng thích hợp » (1). Vì 
vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đẳng I¡. 
ngoài việc dịnh ra đường lối cáclr 
mạng đúng đắn, còn đặc biệt chú v 
vạch ra phương pháp tiến hành cách 
mạng thích hợp. 

Tử những tác phầm đầu tiên, nhàt 
là trong cuốn “Đường kách mệnh ». 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã chú v 
nghiên cứu những kinh nghiệm củ: 
Cách mạng Tháng Alười Nga và nghệ 
thuật chỉ đạo của Lê-nin trong cuộc 
cách mạng ấy. Trong điềm 12 của phần 
« l,¡ch sử kách mệnh Nga ®, đồng chi 
Nguyễn-Ái-Quốc đã đi sâu nghiên 
cứu vấn đề thời cơ khởi nghĩa, giải 
thích tại sao Lê-nin lại chủ trương 
khởi nghĩa vào ngày 7-lIl mà lại 
không khởi nghĩa vào ngày 6 hoặc 
ngày 8. Sau đồng chỉ Nguyễn-.\i-Quốc. 
các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng 
đêu đã đày công nghiên cứu và thấm 
nhuän nhiều tác phầm quan trọng của 
lê-nin. Đồng chỉ Ngô-Gia-Tự khi tạm 
bị giam ở nhà từ llöa lò (Hà-nội) đã 
viết tóm tắt lại cuốn Nguyen lý chủ 
nghĩa Lê-nin đề làm tài liệu học tập 
cho Đăngta vẻ chiến lược và sách lược, 

Quản triệt phương pháp của Lê- 
nin, trên cơ sở bước đầu phàn tích 
đặc điềm xã hội nước fa, Luận cương 
chính trị năm 1930 của Đẳng dọ dòng 
chí Trăn-Phú khởi thảo, trong khi 
khẳng định phải dùng cách mạng bạo 
lực đề piành chính quyền, đã không 
quan niệm cách mạng bạo lực chỉ là 
xay dựng lực lượng quản sự, tiến 
hành đấu tranh vũ trang. Đề tiền tới 


(1) Lê¿-Duần : Dưới lá cờ oẻ oảng của Đảng, 
0ì đác láp, tự do, oì chủ nghĩa xã hội, tiến lên 
giành những tháng lợi mới, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, Ì976, tr. 34. 
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khởi nghĩa vũ trang, ngay tử đầu 
Đảng rất coi trọng việc giáo dục, tô 
chức, động viên, đưa quản chúng ra 
đấu tranh chính trị, xây dưng * đội 
_ -quân. chính trị quần chúng » của cách 
mạng, dựa vào phong trào quần 
-chúng, từng bước xảy dựng lực lượng 
vũ trang. Khi chưa có tỉnh thế cách 
mạng thi sử dụng những hình thức, 
phương pháp đấu tranh thích hợp 
đòi quyền dân chủ, đân sinh đề tập 
hợp quần chúng. Khi tỉnh thế cách 
mạng đã chín muồi, phải kịp thời 
chuyền sang những hình thức, phương 
pháp đấu tranh cao hơn đề giành 
chính quyền. Do đi dúng phương 
hướng đó mà Đảng ta vừa mới ra 
đời đã phát động được một phong 
trào cách mạng sôi nồi của còng nông 
khắp cả nước những năm 1930 — 1951 
với đỉnh cao là -xô viết Nghệ-Tĩnh. 
Trong cao trào đó. những hình thức 
và phương pháp đấu tranh mới lần 
đầu tiên xuất hiện Ở nước ta: bãi 
công, đình công của công nhân, biều 
tình, mít tỉnh, tuần hành thị uy của 
công nhân và nông dân, bãi học của 


học sinh, bãi chợ của tiều thương,. 


khởi nghĩa ở địa phương Nghệ-an — 
Hà-tĩnh. 


Trong thời kỷ chống khủng bố 
trắng, phục hồi và phát triền phong 
“trào cách mạng (1932—1935) và đặc 
biệt là trong thời kỷ Mặt trận dân 
-chủ (1936—1939), Đảng ta đã sử đụng 
thành công nhiều hình thức tô chức 
và phương pháp hoạt động rất phong 
phú: hoạt động hợp pháp và nửa 
hợp pháp kết hợp với hoạt động bí 
mật, không hợp pháp ; đấu tranh của 
quần chúng ngoài đường phố kết hợp 
với đấu tranh trong nghị viện của 
địch, đưa những đảng viên cộng sản 
và những người yêu nước vào hoạt 
động trong các liội đồng quản hạt, 
Viện dân biều do thực dân Pháp lập 
ra, biến các Viện và Hội dòng ấy 
thành diễn đàn lên án bọn thực dân 
phản động, vạch mặt bọn tay sai, 
đoàn kết những người tiến bộ, tranh 
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thủ những người lừng chừng, lợi 
dụng sách báp hợp pháp đề giới thiệu 
các quan điềm mác-xít và đường lối 
của Đảng; tö chức các hội ái hữu, 
nghiệp đoàn, cứu tế, truyền bá quốc 
ngữ đề tập hợp đông đảo quần chúng. 
Cao trào Mặt trận dân chủ (1936 — 
1939) thật sự là một trường huấn 
luyện cho Đăng ta không chỉ về chỉ 
đạo chiến lược mà còn về phương 
pháp cách mạng phong phú, linh 
hoạt, thích hợp. Tác phim Tự chỉ 
Irích của dông chí Nguyễn-Văn-Cừ 
đã phản ánh một phần tỉnh hình đdö 
và nhấn mạnh luận điềm của Lê-nin 
về lợi dụng những mâu thuẫn trong 
nội bộ kẻ thù. 


Thành công tuyệt vời của Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945 đánh dấu 
sự trưởng thành vượt bậc của Đẳng 
ta trong khoa 'học và nghệ thuật lãnh 
đạo khởi nghĩa giành chính quyền. 
Năm 1939, khi chiến tranh thế giới thứ 
hai bùng nồ, rồi tới khi thực dàn Pháp 
quỳ gối dâng Đông-dương cho 
phát xit Nhật, dân ta một cô hai 
tròng, Đảng ta đã nhận định đây là 
thời kỷ mà áp bức bóc lột và chiến 
tranh làm cho nhân đân ngày càng 
cách mạng hóa, thời kỳ mà cách mạng 
nhất định sẽ nồ ra. Từ thực tế đỏ. 
Đẳng đề ra chủ trương lập Mặt trận 
dân tộc thống nhất chống đế quốc, 
chuẩn bị khởi nghĩa giành chính 
quyền, trong đó có sáng kiến lớn của 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc là lập Mặt 


trận Việt-nam độc lập đồng minh 


(Việt minh)—một hình thức Mặt trận 
đân tộc thống nhất chống phát xit 
Nhật — Pháp thích hợp với tỉnh hình 
lúc đó. Chủ trương từ khởi nghĩa 
từng phần tiến lên tồng khởi nghĩa 
cũng được nêu ra trong thời gian này. 


"Những chủ trương đó của Đảng đã 


được bồ sung và phát triền hoàn chỉnh 
trong quá trình chuần bị khổi nghĩa, 
Đẳng vừa nhấn mạnh vai trò của toàn 
dân vũ trang nöi dày, vừa nhấn mạnh 
vai trò của các căn cứ địa và lực 
lượng vũ trang. Tông khởi nghĩa 


Tháng Tám năm 1945. là sự kết hợp 
nhịp nhàng đấu tranh chính trị của 
quản chúng với đấu tranh vũ trang 
của các đội quản du kích; là sự kết 
hợp đấu tranh chính trị, quản sự, kinh 
tế và bình vận, ngụy vận, là kết quả 
œ¡a việc lợi dụng các mâu thuần giữa 
phát xít Nhật và đế quốc Pháp, lợi 
dụng mâu thuẫn trong nội bộ các 
hạng bù nhìn tay sai, kề cả việc vận 
động và buộc vua Bảo-Đại phải thoái 
vị, làm sụp đồ bộ máy Nhà nước của 
đế quốc và tay sai. Tồng khởi nghĩa 
Tháng Tảm năm 1915 là sự kịp thời 
chớp lấy thời cơ « ngàn năm có một ®: 
quản đội Nhật bị Liên-xô đánh bại đã 
tẻ liệt, tan rã, mất tỉnh thần; nạn đói 
khủng khiếp làm chết hai triệu người, 
dẫn đến tỉnh thế «tầng lớp dưới 
không muốn ®sống như trước,... « tầng 
lớp trên cũng không thề nào * sống 
như cũ được nữa ?*(2)—-chớp lãy thời 
cơ đó, Đảng dã phát động toàn dân 
đồng loạt nồi dậy giành chỉnh quyền 
ở cả thành thị và nông thôn, với đòn 
quyết định là các cuộc khởi nghĩa ở 
Ià-noi, Huế, Sài-gòn. Tắt cả những 
gì là tỉnh hoa trong kho tàng lý luận 
chủ nghĩa Mác—l.ê-nin về nghệ thuật 
khởi nghĩa đã được vận dụng vào 


cuộc Cách mạng Tháng Tám. Những - 


kinh nghiệm mà Đẳng ta dã tích lũy 
được từ cao trào xô viết Nghệ-Tĩnh 
(I950— 1931), từ cuộc khởi nghĩa Bắc- 
sơn, cuộc khởi nghĩa Nam-kỷ (1940), 
cuộc khởi nghĩa Ba-tơ và các cuộc 
khởi nghĩa từng phần trong thời kỷ 


sau cuộc đảo chính của Nhật, đều - 


được vận dụng linh hoạt đề giành 
thắng lợi cho Tông khởi nghĩa Tháng 
Tám. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày mà 
toản bộ hệ thống chính quyền của 
phát xí Nhật và tay sai đã sụp đồ 
"tan tành, chính Quyền nhân dàn đã 
được thiết lập khắp cả nước. Tài năng 
chỉ dạo khởi nghĩa của Đảng thề 
hiện ở độ chỉnh xác đến mức như bấm 
đúng vào cái “nút *cần bấm. Cuộc 
Tông khởi nghĩa không nồ ra quá 
sớrmn, Khi quản Nhật làm đảo chính 


« 


(9-3-1915), mà cũng không nồ ra quá 
muộn, khỉ quân đội của Tưởng- 
(Giới-Thạch và quân đội của Anh đã 
đặt chân lên nước ta. 

Thực tiến của cuộc kháng chiến. 
chống thực dân Pháp, chống để quốc 
Alÿ và chống bọn bảnh trướng Bắc- 
kinh trong hơn một phần ba thế kỷ là. 
biều hiện rực rỡ của sự phát 
triền cao độ về tài năng sử dụng 
những phương pháp cách mạng trong 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc của Đảng ta. 

Nằm giữa vòng vây. của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động, nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa vừa mới 
ra đời đã phải đương đầu với thủ 
trong, giặc ngoài và muôn vàn khó 
khăn, thứ thách nghiêm trọng. Đứng 
trước tình thế “ngàn cân treo sợi 
tóc ®, Đẳng ta đứng đầu là Hồ chủ tịch 
đã lãnh đạo nhân dân nêu cao ý chí 
sắt đá bảo vệ độc lập tự do, đồng thời 
sử dụng linh hoạt mọi hình thức và 
biện pháp nhằm phân hóa cao 
độ kẻ thủ, đánh ta từng tên, lần 
lượt làm thất bại mọi âm mưu của 
chúng. Đảng đã tận dụng khả năng 
hòa hoãn đề xây dựng và tăng cường 
lực lượng về mọi mặt: lúc thì hỏa 
hoãn với Tưởng-Giới-Thạch đề chống 
Pháp, lúc thi hòa hoãn với Pháp đề 
đuôi quân Tưởng ra khỏi đất nước, 
và quét sạch bọn phản động tay sai 
của Tưởng, tranh thủ thời gian củng 
cố lực lượng, chuần bị cho cä nước 
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược. Những chủ trương và biện pháp 
hết sức sáng suốt đó đã được ghi vào 
lịch sử cách mạng như một mẫu mực 
tuyệt vời vẻ nghệ thuật lợi đụng mâu 
thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch, về sự 
nhàn nhượng có nguyên tắc và về 
việc phát huy sức mạnh tông hợp của 
cách mạng. _ 

Khi bắt buộc phải tiến hành chiến 
tranh cách mạng đề bảo vệ Tô quốc, 
giữ vững chính quyền, Đảng đã vạch 


(2) V.I. Lê-nin: Toàn tp, Nab Sự thật, 
Hh-nội, 1963, tập 21, tr. 237, 


ra cương lĩnh kháng chiến (oàn dân. 
toản diện, lâu dài, dựa pìo sức mình 
là chính, oửừa kháng chiền, pứữa xâU 
dựng chế độ dân chủ nhân đản. Cuộc 
kháng chiến đã nồ ra dúng lúc. Nghệ 
thuật biết mở đầu chiến tranh của 
Đẳng ta là ở chỗ không nö ra quá muộn 
sau ngày 19-12-1946 mà cũng không nỗ 
ra quá sớm vào tháng 3-1916 (ký hiệp 
định sơ bộ). 

Cuộc kháng chiến chống thực dàn 
Pháp xâm lược đã hấp thu toàn bộ 
kinh nghiệm của l5 nàầm đầu tranh 
giành chính quyền và nâng nó lên 
một bước mới trong điều kiện cả nước 
tiến hành chiến tranh và quyền làm 
chủ đã thuộc về nhân dàn lao động. 
Với khâu hiệu: “mỗi làng. xóm, mỗi 
đường phố là một pháo đài, mỗi 
người dân là một chiến sĩ3, trên 
khắp đất nước ta, nơi nào cũng là 
mặt trận, người Việt-nam yêu nước 


nào cũng chiến đầu hoặc tham gia 


phục vụ chiến đấu. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
đấu tranh vũ trang là hình thức đâu 
tranh chủ yếu, nhưng đó không phải 
là hình thức đấu tranh duy nhất mà 
luôn luôn kết hợp chặt chẽ với đấu 
tranh chỉnh trị của quàn chúng, kết 
hợp với đấu tranh ngoại giao đòi chấm 
dứt “cuộc chiến tranh bầìn thiu” ở 
Việt-nam và đỏi rút quân đòi viễn 
chính Pháp về nước. Đầu tranh ở vùng 
tr đo kết hợp với đấu tranh ở vung 
sau lưng địch, kề cả đầu tranh trong 


các thành phố lớn Hà-nội, Huế, Sài- 


ồn, Hảãi-phòng, tiêu biêu là cuộc biều 
tỉnh của nữa triệu đồng bào Sai-gòn — 
Chợ-lớn ngày 19-3-1950, chồng sự can 
thiệp của dế quốc Mỹ. buộc hai tàu 
chiến Mỹ phải cút khói bến cảng Sài- 
đòn một cách nhục nhã. Chiến tranh 
du kích tiến lên chiến tranh chính 
quý, ròi chiến tranh chính quy và 
chiên tranh du kích phối hợp chặt chế, 
nhịp nhàng. : 

Cuộc tiễn công chiến lược 195 — 
1951 và chiến địch Điện-biến-phủ là 
điện hình thành công vẻ sự Kết hợp 


- 


0 


giữa chiến tranh chính quy với chiến 
tranh du kích; giữa đấu tranh quân 
sự, dẫu tranh chính trị và đấu tranh 
ngoại gØiao; giữa tiên tuyến và hậu 
phương; giữa đấu tranh của nhân dân 
ở vùng 'tự do và đấu tranh ở vùng 
sau lưng dịch; giữa đấu tranh của 
nhân dân ta và đấu tranh của nhàn 
đàn thế giới. | 

Vừa ra khói cuộc chiến tranh chống 
thực dân Pháp, đân tộc ta lại phải 
bước ngay vào cuộc chiến đấu lâu dài 
hơn, ác liệt hơn chống đế quốc Mỹ, 
tên để quốc đầu sỏ, tên sen đầm quốc 
tế. Trước tình hình cực kỳ nghiêm 
trọng của đất nước và trong bối cảnh 
quốc tế vô cùng phức tạp, Đăng ta đã 
tỏ rõ bản lĩnh của người lãnh đạo 
sảng suốt, kiên định và độc lập tự 
chủ. Đảng đã vạch ra đường lối tiến 
hành đông thời cách mạng dân tộc 
đàn chủ nhân dân ở miền Nam và 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bác ; kết hợp chặt chẽ cách mạng ở 
hai miền thành quan hệ hợp đồng 
chiến đấu giữa tiền tuyển lớn và hậu 
phương lớn. Đóng thời, Đảng đã gắn 
Hên cuộc kháng chiến chồng Mỹ, cứu 
nước của nhân dân ta với sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng của nhân đàn 
thế giới. tranh thủ sự đoàn kết và 
ủng hộ quốc tế ngày càng rộng lớn, 
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức 
mạnh của thời đại, làm thành sức 
mạnh tông hợp kỷ điệu, đủ sức đập 
tan các bước mở rộng chiến tranh của 
để quốc Mỹ, kéo địch xuống thang 
từng bước và cuối cùng đánh thắng 
những cố gảng chiến tranh cao nhất 
của chúng, nhưng vẫn bảo đảm được 
hòa bình thế gửới. 


[Phát triển lên một trình độ mới 
những kinh nghiệm về phương pháp. 


cách mạng trong Cách mạng Tháng 


VƯám và trong cuộc kháng chiến chống 
thực đân Pháp, Đăng đã lãnh đạo nhân 
dân ta tiến hành cuộc kháng chiến 
chống Mỹ. cứu nước vĩ đại với những 
hình thức và phương pháp cách mạng 
vò cùng phong phú, sáng tạo. Những 


hình thức và phương pháp đó là: sử 
dụng bạo lực cách mạng tồng hợp bao 
gòm lực lượng chính trị quần chúng 
và lực lượng vũ trang nhân dân ; tiến 
hành khởi nghĩa từng phần ở nông 
thôn và từ khởi nghĩa phát triền thành 
chiến tranh cách mạng ; kết hợp đấu 
tranh quản sự với dấu tranh chính trị 
và có thời kỷ kết hợp với đấu tranh 
ngoại giac, đánh địch bằng bà mũi 
tiền công: chính trị, quân sự, bình 
vận; kết hợp khởi nghĩa của quần 
chúng với chiến tranh cách mạng, nồi 
dậy, và tiến công, tiến công và nồi 
dậy: đánh địch trên cá ba vúng chiến 
lược :rừng núi, nỏng thôn đồng bằng 


và thành thị; kết hợp giữa ba thứ 
quản, kết hợp đánh lớn, dánh vừa, 


đánh nhỏ, kết hợp chiến tranh du kích 
và chiến tranh chính quy ; nắm vững 
phương châm: làm chủ đề tiêu diệt 
dịch, tiêu diệt địch đề làm chủ, đánh 
lâu dài động thời biết tạo thời cơ và 
năm thời cơ, mở những đợt tiến công 
chiến lược làm thay đôi cục diện 
chiến tranh, tiến lên thực hiện tông 
“tiến công và nồi dậy đề giành thắng 
lợi cuối cùng. 

Toản bộ những hình thức vì 
phương pháp trên đây là một thê 
thống nhàit, có quan hệ hữu cơ với 
nhu, tạo nên chiến lược tông hợp và 
nghệ thuật quản sự điều luyện của 
chiến tranh cách mạng Việt-nam. 

Sau khi miền Nam được hoàn tonn 
giải phóng, cá nước ta dọc lập, thống 
nhất và hòa bình. Đó là tháng lợi lớn 
của nhân đản ta, đồng thơi cũng là 
thất bại lớn của để quốc À[š, của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phần dòng quốc 
tế. Mặc dù bị Qhát bại, kẻ thủ của 
chúng ta không từ bo âm mưu phá 
hoại và làm suy vều bà nước Đồng- 
dương. Bọn phản dộng trong giới cảm 
quyền Bắc-kinh đã lập tức Liên hành 
liên tiếp hai cuộc chiến tranh xăm 
lược Việt-nam ở biên giới phía tây 
nam và phía bác. 

Trong cuộc đụng dầu lịch sử mới 
chống bọn bảnh trướng và bá quyền 


Trung-qguốc, một lần nữa tài năng sáng 
tạo của Đảng ta lại tỏ rõ trong lĩnh 
vực phương pháp cách mạng. Đảng 
đã phối hợp chặt chẽ, khéo léo, kịp 
thời cuộc chiến tranh bảo vệ Tö quốc 
của nhân dân ta với việc giúp đỡ 
nhân dân Cam-pu-chia đập tan chế độ 
điệt chủng Pỏn Pốt — lêng Xa-ry, tay 
sài của tập đoàn phản động Bắc-kinh. 
Với sự phối hợp nàyv, kẻ thù đã bị 
đănh trước mặt, đánh sau lưng, chúng 
không thề nào chống đỡ nồi, cuối củng 
đã thất bại hoàn toàn. Với sự phối hợp 


này, nhân đàn ta vừa loại trừ được 


cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới 
tây nam, vừa giữ được toàn vẹn 
lãnh thô ở dọc bièn giới phía bắc, vừa 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân đân Cam-pu-chia, làm cho tỉnh 
hình cách mạng ở ba nước Đông- 
dương tốt đẹp, vững mạnh hơn bao 
giờ hết. | 


* 


© 

[Lịch sử 50 năm đâu tranh cách mạng 
của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng và Hồ Chủ tịch là ca một kho 
tàng kinh nghiệm phong phú về những 
phương pháp và hình thức đầu tranh 
cách mạng muôn hình muôn vẻ. Đảng 
ta đã biết nắnt lấy và sử dụng thông 
thạo mọi phương pháp và mọi hình 
thức đấu tranh đó. Đảng đã không đề 
cho một phương pháp, một hình thức 
ni *thối miền s. Đang đã không khư 
khư giữ lầy phương pháp và hình 
thức cũ khi tình hình đã thay đổi. 
động thời cũng biết sử dụng một cách 
thích hợp những phương pháp và hình 
thức cũ với nội dung mới. Quả thật 
là chưa có thời KÝ nào trong đời sông 
xũ hội nước ta lại điển ra nhiều biến 
đồi sâu sắc với tìm vóc to lớn, với 
nhịp độ đón đạp và với những hình 
thức và phương pháp đấu tranh cách 
mạng muôn màu muôn về như thời 
gð:an qua. 


(Xem tiếp trang 38) 


SÌ 


VĂN THƠ NGUYỄN-TRÃI. 


Giáo sư ĐINH-GIA-KHÁNH 


GUYÊN-TRẤI đã đề lại một 
“di sản văn học khá lớn về 
khối lượng, rất quý về 
chất lượng. Di sản ấy bao 
gồm các tác phảm viết bằng Hán văn 
và Việt văn. Trong đi sản-văn học 
của Nguyễn-Trãi, ngoài những giá trị 
về nội dụng phản ánh, nội dung tư 
tưởng và những giá trị về hình thức 
biêều hiện, về nghệ thuật ngòn ngữ, 
cỏn phải kề đến những tư tưởng của 
Nguyễn-Trãi liên quan đến mục đích 
và chức năng của văn học nghệ thuật, 
đến vai trỏ và trách nhiệm của nhà 
văn nghệ. 

Văn chữ Hán của Nguyễn-Trãi chủ 
yếu là văn chính luận. Trước hết 
phải kề đến Quản trung từ mệnh lập. 
Quân trung từ mệnh tập, với khoảng 
trên dưới 70, bài là văn từ lệnh viết 


trong thời gian kháng chiến chống - 


quản Alinh. Phần lớn những bài văn 
đó là thư từ giao thiệp với các tướng 
Minh, với bọn ngụy quan và bè lũ, 
các bức thư dụ hàng gửi cho quân 
địch đóng trong các thành, v.V. Ngoài 
ra. lại còn văn tấu các vua nhà Trần, 
lệnh dụ các tưởng hiệu quán nhân, 
chiều khuyến dụ hào Kiệt. 

Đến ngày đất nước được giải phóng, 
Nguyễn-Trai lại viết nhiều bài văn 
ni tiếng, Trước hết phải kề đến bài 
Bình Nụao đại cđo, một bản tuyên ngôn 
đóc lập, một ảng hủng văn vào bậc 
nhất trong lịch sử nước nhà. Đình 
go đại cáo phát biều một cách có 
hệ thòng chủ nghĩa véêu nước của 
Nuauven-Frai, Những bài «Chiểu cảu 


hiện tài”, “Chiếu cấm các đại thần 
Lòng quản, cùng các quan ở viện, sảnh, 
cục tham lam lười biếng *, * Chiếu 
cho Tư-Tề quyền nhiếp quốc 
chính», v.v. phát biềêu những quan 
điềm nhân nzhĩa, cần kiệm của 
Nguyên-Trãi trong vấn đề «trị nước 
vẻn đản ®, đề ra €chính sách cán bộ » 
của ông. Những tác phầm này được 
tậặp hợp lại trong phần Văn loại của 
[*e-Trai di tập. 

Về văn của Nguyễn-Trãi lại còn 
phải kề đến những bài * Chi-linh sơn 
phú », *Băng-hö đi sự lục 3 truyện 
Nguyễn-Phi-Khanh, Văn bia Vĩnh- 
lăng, v.V, . 

Cuốn Lam-sơn thực lục do Nguyễn- 
Trãi viết và Lam-sơn động chủ (Lè- 
Lợi) đề tựa năm 1132 là một tập lịch 
sử ký sự về cuộc Lam-sơn khởi nghĩa 
và cuộc trưởng kỷ kháng chiến chống 
Ainh. Lam-sơn thực. lục thất lạc từ 
lâu : đến thế kỷ XYVII đời Lê-Hy-Tông 
(Vĩnh-Trị nguyên niên, 1676), Hồ-Sïĩ 
Dương đứng đầu một số sử thần đã 
« tìm tòi, chắp vá, ráp lại thành sách 2? 


.và có sửa lại. Như vậy, có thề tin 


rằng bản Lam-sơn thực lục hiện đang 
lưu hành không còn giữ được nguyên 
ven như một văn bản của Nguyễn- 
Trãn, 

Nếu /Lam-sơn thực lục là một tập 
sách có giá trị sử học thì Dư dịu chí 
lại có giá trị vẻ mặt địa lý, lịch sử 
và dân tộc học, Sách viết khoảng 
nàn 13a. . 

Về thơ ca của Nguyễn-Trãi hích 
còn lại f e<Trai thí tập và Quốc âm thì 


tập. Ức-Trat Lhí tập gồm 3 quyền, 105 
bài thơ ngũ ngôn và thất ngôn. Thơ 
chữ Hán Nguyén-Trãi giàu tính chất 
trữ tỉnh, tả cảnh thiên nhiên, tả di 
tích lịch sử, tả tâm tình, tả ý chí, v.v. 

Trong sự nghiệp sáng tác của 
Nguyễn-Trãi, Việt văn có một vị trí 
quan trọng. Đó là những bài thơ sử 
. dụng tiếng Việt và viết bằng chữ Nôm. 
Trong sắng tác thơ ca của ông, tỷ lệ 
tác phầm viết bằng chữ Nôm rất cao. 
Chỉ với sự hiều biết của chúng ta hiện 
nay thì Quốc âm thí tập của Nguyễn- 
Trải đã gồm 251 bài thơ chữ Nôm, 
nhiều gấp hai lần rưỡi số thơ chữ 
Hán của ông. 

Nguyễn-Trãi là một trong những 
tác giả viết nhiều nhất thời xưa. Ông 
bôn ba gian khồ tử năm 27 tuôi đến 
năm 49 tuôi tức là trong thời gian giặc 
Minh chiếm đóng nước ta, lúc đầu thì 
lần tránh sự truy bức của giặc, về sau 
thì tham gia cuộc kháng chiến quyết 
liệt và dai đẳng. Từ năm 50 tuôồi (1430) 
đến năm 62 tuôi, ông cũng ít có thời 
giờ rảnh rang, trừ vài năm về Côn- 
sơn. Một người suốt đời chiến đấu 
vất vả, tại sao lại có thì giờ viết nhiều 
văn, làm nhiều thơ như thế ? Chính 
Nguyễn-Trãi đã giải đáp cho chúng ta 
câu hỏi đó. 

Trong bài thơ Nôm Tự thán (số 2) 
ông viết : 


Non hoang tranh vẽ, chập hai ngàn, 
Nước mấy dòng thanh, ngọc mãy 
hoàn. 
Niềm cũ sinh linh đeo ắt nặng, 
Cật chưng hò hải đặt chưa an. 
Những vì chúa thánh âu đời trị, 
Há kề thân nhàn tiếc tuôi tàn, 
Thừa chỉ, ai rằng thì khó ngặt, 
Túi thơ chứa hết mọi giang san. 


Nguyễn-Trãi tự hào vì túi thơ chứa 
chất núi sông Tô quốc, vì hồn thơ 
nặng trĩu tỉnh đời. 

Nguyễn-Trãi với chức thửa chỉ Hàn 
lâm viện phải làm rất nhiều công việc, 
nhưng ông lại nói: ai bảo rằng làm 
chức thừa chỉ là thời giờ ngặt nghèo 


lắm ? Suốt đời Nguyễn-Trãi rất bận 
rộn nhưng ông vẫn không cho rằng 
mình thiếu thì giờ đề làm thơ, viết 
văn. Nguyễn-Trãi viết đề đánh giặc, 
viết đề xây dựng đất nước, viết đề 
phê phán mặt tiêu cực của bộ phận 
thoái hóa trong giới cầm quyền đầu 
triều Lê. Ông viết đề tự tu dưỡng, đề 
nói lên chỉ của mình, đề giữ vững 
phầm chất trong những cơn bĩ cực, 
đề khẳng định giá trị chân chính của 
con người. Nguyễn-Trãi, con người 
hành động và con người sáng tác 
gắn bó với nhau, nương tựa vào nhau, 
hỗ trợ nhau. Ở Nguyễn-Trãi, có thề 
tìm thấy một mẫu mực về sự gắn bó 
giữa nhà văn và người chiến sĩ đấu 
tranh vị Tô quốc. vì nhân dân, vỉ con 
người. Ở Nguyễn-Trãi, có thề tìm thấy 
một dẫn chứng hùng hồn về mối liên 
hệ mật thiết giữa xăn nghệ và cuộc 
sống. 

Đúng như ông đã phát biều trong 
bài thơ nêu lên ở trên, vì suốt đời 
không được ngà lưng an cật, vì suốt 
đời đeo đẳng nỗi niềm thương yêu 
sinh linh, vì suốt đời ôm ấp lý tưởng 
lo cho Tồ quốc được thái bình, thịnh 
trị mà Nguyễn-Trãi đã có được hồn 
thơ cao cả, tứ thơ phong phú. Suốt 
đời lo trước thiên hạ, vui sau thiên 
hạ, Nguyễn-Trãi đã tô ra rất tự hào 
về trách nhiệm của người cầm bút. 
Trong bài thơ Nôm Bảo kính cảnh giới, 
(số 3) ông viết : 


q Văn CHƯỢNG chép lấy, ‹ đỏi câu 
thánh, 
Sự nghiệp tua gin, phải đạo trung. 
Trừ độc trừ tham trử bạo ngược, 

Có nhân có trí có anh hùng ?. 
Thật là rõ ràng. Trong lời thơ có 
tính chất một tuuẻn ngôn 0ăn học như 
thế, Nguyễn-Trãi đã gắn văn chương 
với sự nghiệp, gắn nhiệm vụ làm văn 
với bỏn phận làm người. Văn chương 
gắn liền với hành động : “trừ độc 
trừ tham trử bạo ngược», vàn chương 
gắn liền với phảm chất: «có nhân có 
trí có anh hùng ". Nhưng ở nước ta 
muốn #trừ độc trừ tham trừ bạo 


nh) 


"ngược, €Óó nhân có trí có anh hùng », 
muốn bảo vệ cuộc sống và khẳng định 
giá trị con người thì trước hết phải 
bảo vệ Tô quốc, khẳng định dân tộc. 
Trong hàng nghìn năm, nhiều tác giả 
lớn dã the nghiệm điều ấy. Và Nguyễn- 
Trãi là tác giả lớn nhất đã thê nghiệm 
một cách sâu sắc nhất điều äy. 

Trong bài thơ Nôm Bao kính củnh 
giới (bài số 56) ông viết: 


« Đao bút phải dùng tài đã vẹn(I) 
Chỉ thư nấy chép việc cảng 
chuyên. 
Vệ nam mãi mãi ra tay thước (2) 
Điện bắc đà đà ven phận Liên. 


Nguyễn-Trãi đã dùng đao bút đề 
viết các bức chỉ thư, tức là lệnh chỉ 
của Lê-Lợi mà người đời sau gộp lại 
dưới cái tên: Quản trung từ mệnh tạp. 
Trong việc làm ấy, tức- là trong việc 
dùng văn chương đẻ chiến dầu vi 
chính nghĩa, tập hợp lực lượng ta, 
tiến công lực lượng giặc, ông dã 
chuyên cần *ra tav thước ® tức là trồ 
hết tài năng của mình. Sự nghiệp chiến 
đấu đề « Vệ Nam » tức là bảo vệ« Nam 
_ quốc sơn hà » ấy đã dưa tới chó cdiện 
Hắc » tức là dẹp yên giặc Bắc và do 
đó có thề xây đựng được cuộc sống an 
eư lạc nghiệp, thân tiên ở nước ta. 


Trước Nguyền-Trãi, nhiều nhà văn 
hóa, văn học đã sử dụng văn chương 
trong cuộc chiến đầu vỉ nước, vì dân. 
Từ bài thơ “Nam quốc sơn hà ® của 
lý-Thường-Kiệt mà tác dụng cö vũ 
bình sĩ đã góp phản vào chiến thắng 
trên sóng XNhư-nguyvect đến bài sở 
® Thät trầm ® của Chu-An mà «nghĩa 
động càn khôn? Œï) khiến «kẻ đớn 
hẻn cũng tự lập được» (f), nhiều tác 
gia tiên bối của Nguyêẻn-Trãai chắc 
chân đã có ý thức vẻ sức mạnh của 
văn chương. Nhưng có lẽ chỉ đến 
Nguyễn-Trãi thì ý thức ấy mới dược 
phát biểu lên một cách rành mạch như 
thế, Có thể nói Nguyên- Trãi là người 
đầu tiên để hú những lời có tính chất 
tuyến ngôn văn học hào hùng và sàu 
sác, những lời tuyên ngôn phù hợp 


JÍ 


nhất với những yêu cầu của đản tộc, 
của nhàn đàn đối với văn học. Từ thế 
kỳ XV trở đá, truyền thống' mà 
Nguyễn- Trãi xác định một cách rõ nét 


đã dược kế thửa và phát huy : ngòi 


bút trước hết phải là một vũ khí vì 
Tô quốc, ,ví đàn tộc, vì nhân dàn. 

Nguyễn-Trãi, trong toàn bộ tác 
phim của mình, luôn luôn có ý thức 
chăm lo quyền lợi của nhân dân, tuy ˆ 
răng trong thời Nguyễn-Trãi người 
ta chưa dùng dến danh từ nhân dân. 
Xanh lệ, xích tử, lẻ. dàn, thương 
sinh, sinh lính... những danh từ này 
đã trở đi trở lại nhiều làn trong các 
tác phim của ông. Còn danh từ Š dàn » 
thí đã xuất hiện l15ã lần dưới ngòi 
bút Nguyền-Trãi. 

Mở đầu bài Hình Ngo dại cáo nồi 
tiêng, Nguyễn-Trãi viết: 

« Việc nhàn nghĩa cốt ở vên dàn, 
Quản điếu phạt trước lo trừ bạo ®, 

Yên dàn, đó là điều Nguyễn- Trãi 
luòn luôn tìm niệm. Trong rất nhiều 
tác phầm, ông đã thề hiện nỗi thao 
thức vì dân. Trong bài thơ chữ Hán 
Mạn hứng, Ông viết: 


“Nhà nhỏ, nương thân có thể qua 
tuôi già, 

lúc nào cũng nghĩ đến 'dân, riêng 
mình ta lọ trước 5) 


Trong bài thơ chữ Hàn Quan duyel 
f nụ trận, ông vIẾt: 


« [Lòng vua muốn cho dàn dược nghỉ 
HBƠI, 

Việc văn trị xét đến cùng là đề dưa 
dến cảnh thái bình 3, 


(!) Đao bú: : cây bút làm bằng dao. Ngày 
xưa, người ta dùng dao khắc chữ vào tre. có, 
vì chưa có giay bút, Thời Nguyễn- Trãi, đã có 
giày bút, nhưng ông vẫn dùn› danh từ đao bút. 

(3) Ra tay thước : thợ mọc dùng thước đề do 
đạc. đó là thước thợ. Ra tay thước là ra tay 
thợ khéo. trỏ hét tìi nàng. 

3) Lời của sử pìá Lá- Tung khen Thất trảm 
sớ (Việt giam thóng khảo tông luận). 

(8) Lời của sử giá Ngo-Si-Ltea khen Théi 
tram sở Cai Việt sử ký toàn thờ), 

(3) Về tất cả những câu thơ chữ Hán nói ở 
trong bai, xin phép chỉ dẫn lời dịch — Ð.G K. 


Nói niềm yêu thương nhân đàn như 
vậy lại được thê hiện trong quan 
điềm văn nghệ của òng. Theo Nưuyễn- 
Trãi thì văn nghệ phải gản bó mật 
thiết với cuộc sống của quảng đại 
quản chúng. Nhàn trình bày với vua 
Lê-TháïZlông quan niệm của mình 
về một nền âm nhạc chân chỉnh, ông 
đã phát biều như sau: « Thời loạn thì 
dụng võ, thời bình thì dụng văn 
Ngày nay, định ra lễ nhạc chỉnh là 
phải thời lắm. Song không có gốc 
không thê đứng vững. không có văn 
không thê lưu hành. Hòa bình là gốc 
của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. 
Dám mong bệ hạ rủ lỏng yêu thương 
và chăm nuôi muôn dân. khiến cho 
chốn thôn cùng xóm vắng. không có 
một tiếng hờn giận, oán sảu, đó tức 
là giữ được cái gốc của nhạc vậy ) (6). 
Nguyễn-Trãi đã nhân việc bàn vẻ âm 
nhạc mà nhắc nhớ nhà vua phải thị 
hành chỉnh sách thân dân, huệ dân. 
Nhưng qua những lời nói trên đây 
lại có thề thấy quan điềm của ông 
đối với văn nghệ. Giữa sóc, tức nội 
dụng cơ bản của văn nghệ và Đăn, 
tức hình thức diễn đạt của văn nghệ 
có mối quan hệ mật thiết, trong đó 
nội dung quyết định hình thức. Xây 
dựng âm nhạc không phải chủ vếu và 


trước hết quan tàm đến văn, tức là. 


đến hình thức, đến kỹ thuật, kỹ xảo 
vẻ am thanh. Xây dựng àm nhạc thì 
chủ vếu và trước hết là phải quan 
tam đến gốc, đến nội dung, đến hòa 
bình, tức là đến sư hài hòa của tàm 
hỏn, của cuộc sống. 

Văn nghệ có gốc ở cuộc sống, trước 
hết là cuộc sống của dân chúng. Theo 
Nguyễn-Trãi, phải chăm lo cái gốc 
thi cái văn mới tươi đẹp: được. Muốn 
cho văn nghệ có thể phát triền, có 
thề nở hoa, kết quả thì phải chăm lo 
đến cuộc sống của quảng đại quần 
chúng. : 

Và nhà văn hóa văn nghệ trước hết 
phải biết hành động vì cuộc sống, vì 
nhân dân, vi con người, Chỉ có trong 
quá trình hành động ấy mới có thê 
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sáng tạo ra những tác phảm hay. Và 
những tác phầm hay phải phản ánh 
được nhân sinh, phải phục vụ nhàn 
sinh. 


+* ° 


Suốt đời thao thức vì đân, Nguyễn- 
Trãi muốn qua thơ văn nói lên cái 
chí của mình. _ 

Cái chí vì đàn của ông rất lớn. Đó 
là : 

«Quốc phú bình cường chăng có 

chước 
ích chung 
đàn?» (7) 

Tâm lòng vì đàn của ông rất tha 
thiết: Đó là : 

Bui mọt tác lòng ưu ái cũ, 

Đêm ngày cuöôn cuộn 


bBằng tôi nào thuở 


nước triều 

đồng (8), 

Cân chí ấy, tấm lòng ấv Không những 
thề hiện qua những tác phim về 
những việc lớn của quốc gia, của đản 
tộc mà còn thê hiện trong mọi hoàn 
canh của cuộc sống, Có Khi ông làm 
thơ văn đề ghí lại tỉnh cảm đổi với 
quê hương. Trong bài thơ chữ Noỏm 
Về Côn-sơn ngàn lác 
cứu (9). ông việt: 


nấu Trùng 


Trùng đương mãtv phát (10) khách 
thiên nhị (1) 
RKịp phen này dược đồ nhà (12) 

Túi đã khong tiên khỏn chắc (13) 
rượu 

Vườn tuy có cúc chứa đảm hoa. 
IPhong sương đã bén biên thì 
khách (11) 


(6) Xem Đại Việt sử hú toàn thư, q. 1], 
tờ 35a. tờ 35b và Eict sử thông giám cương 
mục, q. Ì7, tờ 3a. 

(7) Trần tình, bài ! thơ Nôm. 

(8) Thuật hứng, bài 5, thơ Noöm. 

(9) Trùng cừu : mỏng 9 tháng 4. 

(i0) Máy phát : mãy đạ. 

(11) Khách thiên nha : người ở góc trời, ý 
nói tác giả phiêu bạt nơi góc biển chân trời. 

(l2) Đồ nhà : dừng lại ở nhà, que nha, 

(13) Chác : đòi lãy. 

(14) Biện: lA mái tóc. Gió sương đã bén mái 
tóc, ý nói dã đốm Lạc vì gội gió sương. 


Tang tứ (lỗ) còn thương tích cố 
gia (16) 

Ngày khác hay dâu còn việc khác, 

Tiết lành mựa nỡ (17) đề cho qua. 

Tác giá hình như hối hà ghỉ lại 
những tình cẩm sâu sắc về quê hương 
vì sợ rằng lúc khác không còn hoàn 
cảnh ghi lại nữa. 

Có khi ông làm thơ là đề nói lên 
niềm nhớ thương cha mẹ. Trong bài 
thơ chữ Hán ?®Ðề tranh «Trông mâu 
trắng nhớ cha mẹ” của Hà hiệu ủụ, 
ông viết : 

Quê hương từ cách tuôi càng cao; 

Cha mẹ ai mà chẳng mến yêu. . 

Dặm khách trông mây tình dễ thiết, 

Việc rồi giở' sách dạ thường đau. 

Tử phần thương nhớ khôn khuây 

được, 

Trung hiếu xưa nay há khác nhau. 

Dưa tặng người ta thêm tự cảm, 

Thơ xong ta cũng lệ chan bào... 


Có khi là một niềm yếu đời và thiết 
tha với hạnh phúc của tuôi xuân. 
Trong bài thơ nôm Tiếc cảnh (số 2) 
Ông viết: 

Dịp trúc còn khoe tiết cứng; (18) 

Rày liễu đã rủ tơ mềm (19) _ 

Lầu hồng có khách cầm xuân ở (20) 

Cầm ngọc tay ai đắng dõi thêm 1). 

Tóm lại, cuộc sống muôn hình, muôn 
vẻ luôn luôn là sức gợi cảm, là sự 
kích thích đối với nghệ sĩ. 
Nguyễn-Trãi cho rằng nhà văn nhà 
thơ có thê luôn luôn tìm thấy đề 
tài và cảm hứng trong cuộc sống. 
Trong bài thơ Nôm Tự thán (số 5) 
Ông viết: 

Qua đời cảnh chép câu đỏi cảnh 

Nhàn một ngày nên quyền một ngày. 

Như vậy, cảnh nào trên đời cũng 
eó thê là đối tượng miêu tả của nhà 
thơ. Cảnh đó có thê là cảnh đời, mà 
cũng có thề là cảnh thiên nhiên. Trong 
bài thơ Nôm Đảo kinh cảnh giới (số 
20) ông viết: 

Nước biếc non xanh thuyền gối bãi, 

Đêm thanh nguyệt bạc khách lên 

lâu. 
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Chén chàm rượu đục ngày ngày 
cạn 


Túi quay thơ nhàn chốn chốn thâu. 

Như thế là nhà thơ có thề thâu 
lượm mọi cảnh đẹp của thiên nhiên ở 
khắp nơi, khắp chốn vào túi thơ của 
mình. Trong bài thơ chữ Hán Đề chùa 
Hoa-uên núi Yên-tử, cảm xúc hào hùng 
của ông đã được biều lộ như sau: 

« Vũ trụ mắt đưa ngoài biền cả. 

Nói cười người ở giữa mây xanh ». 

Nhà thơ đã hòa với biền cả mây 
xanh, với cằm xúc hào hùng, với tầm 
nhin cao cả. Với nét bút hoành tráng, 
Nguyẻn-Trãi đã miêu tả một cách độc 
đáo thiên nhiên của Tô quốc. Hơn nữa, 
ông thường gắn thiên nhiên của Tô 
quốc với lịch sử của dân tộc. Trong 
bài thơ chữ Hán Bạch đằng hải khầu, 
ông viết: 

Gió bấc thồi trên mặt nước, bơi 

biền rùng rợn, 

Nhẹ kéo buồm thơ đề qua cửa 

Bạch-đẳng. 

Như cá sấu bị chặt, cá voi bị mồ, 

núi đứt khúc lại khúc, 

Như mũi qua chìm, cây kích gãy, bờ 

chỏng tầng lại tầng. 

Sông Bạch-đằẳng kỳ vĩ, nhưng chiến 
tích của ông cha trên sông ấy lại kỳ 
vĩ hơn. Địa lĩnh, nhân kiệt, quan niệm 
ấy thấm đọng vào lời thơ Nguyễn- 
Trải. 

Ngòi bút của Nguyễn-Trãi hào hùng 
như vậy, nhưng lại có thề rất hào 
hoa như trong bài thơ chữ Hán Ván 
dồn: 


(15) Tang tứ : cây dâu và cây thi. Điềm này 
đùng đề chỉ quê nhà. 

(16) Tích cố gia : vết tích của nhà cố gia (cố 
gia là nhà cũ, cũng có nghĩa là nhà đã nhiều 
đời thị đồ và làm quan). 

(17) Mựa nỡ : chớ nớ, chẳng nên. 

(18) Khi cây trúc còn phải chứng tốc sức 
chịu dựng cứng cỏi của nó thì dó là mùa đông. 

(19) Khi liễu đã rủ tơ mềm tức là vào cuối 
mùa xuân. 

(20) Khách căm xuân là người muốn giữ 
mùa xuân lại, ý nói Ìà người thiếu nữ muốn trẻ 
mãi. 

(21) Cầm ngọc là cây đàn ngọc. 


Một mặt phẳng sắc lam sắc biếc 
(như) tấm gương trong suốt, 
Muon vòm màu đen màu xanh (như) 
những búi tóc óng ả trễ xuống ». 
Vì nhạy cảm trước thiên nhiên, 
nhạy cảm đối với nhàn sinh mà nhà 
văn nghệ chân chính có thê có được 
cái nhìn sàu sắc và tầm nhìn cao 
cộng hơn là người đời. Chịu sự tác 
động của ngoại cảnh, nhà văn nghệ 
phần ánh ngoại cảnh và có thê túc 
động trở lại ngoại cảnh. Trong bài thơ 
Nôm 3fqn thuật (số 13), ông viết: 
« Khách đến, vườn còn hoa lắc 
Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào ». 
Bài thơ vừa làm xong thì thấy mặt 
trăng bước vào nhà. Thế là thơ đã 
gọi trăng vào ! Tất nhiên, đây chỉ là 
dựa theo trí tưởng tượng của tác giả 
mà thôi vì văn nghệ không thẻ trực 
tiếp tác động vào thiên nhiên được. 
Nhưng trái lại, văn nghệ có thê tác 
động trực tiếp vào con người, vào xã 
hội, trước hết là vào công chúng của 
văn nghệ. Nhờ tác phim văn nghệ, 
cảm hứng của công chúng có thê 
vươn lên cao hơn, nhận thức củi 
công chúng có thề mở rộng thêm. 
Nguyễn-Trãi trước hết đã hiều thế 
nảo là sức mạnh của những tác phầm 
văn học chính luận. Ông đã dùng các 
ảng hùng văn đề đánh vào hàng ngũ 
giặc. Ngòi bút của ông đã là mội vũ 
khí sắc bén đề «tâm công », tức là 
thực hiện một chủ trương lớn của 
nghĩa quân Lam-sơn. Ngoài các tác 
phầm chính luận thì các tác phầm 
thơ văn khác của Nguyễn-Trãi cùng 


ảnh hưởng tốt đến người đọc. Tát) 


nhiên Nguyễn-Trãi cũng hiều rất rõ 

về tác dụng cửa tác phảm văn nghệ 
nói chung đối với công chúng. 

Nguyễn-Trãi đã từng phát biêu ý 
ki€u ‹-2 tác dụng ấy. Ông viết 

«N6 Ca tem xướng yên hồ khoát, 

Mục địch nhất thanh thiên nguyệt 

cao? 

(( hu trưng ngắu thành, bài 3). 

Dịch nghĩa: Ông chài hát lên bu 

lần thỉ mặt hồ phủ khói lại m# rộng 


liêm ra; chú chăn trâu thôi lên một 
tiếng sáo thì mặt trăng trong bầu 
trời được đây lên cao hơn. 


Hồ rộng thêm vì làn đân ca tỏa ra 


-trên mặt nước, lan đần ra man mác, 


vỏ biên. Trăng vọt lên cao hơn vì 
Liếng sáo vút thẳng trong bầu trời, 
không biết đừng lụi ở đàu. Tả lời 
hát, tả tiếng sáo, đông thời tả cảm 
giác của người ta khi nghe ca, nghe 
nhạc; ý tứ thật là hàm súc, sâu xa. 
Không gian rộng thèm ra, cao thêm 
lên mà chính cũng là tâm hồn con 
ngướởi mở rộng ra, lớn thêm lên. Văn 
nghệ có thê và phải nâng con người 
lên một tâm vóc cao đẹp hơn là 
như thế. 


Nói về thơ, Nguyễn-Trãi cũng có ý 
tương tự: 
Khách lạ đến ngàn, hoa chứa rụng, 
Câu thần ngâm dị, nguyệt càng cao. 
(Thơ Nồm:: Thuật hứng, 
bài 7) 
Thơ hay thì phải làm cho người tà 
nhìn hiện thực ở một tìm cao hơn 
mức bình thường. Đó là quan niệm 
rất chỉnh xác và rất sâu sắc về túc 
dụng có thể có của văn nghệ đối với 
quản chúng. 


* 


Là một tác giá lớn, Nguyễn-Trãi 
đã thể nghiệm qua thực tiến chiến đấu 
sôi động và thực tiên súng tác phong 
phú của mình ý nghĩa và tác dụng 
của văn nghệ đối với đời sống của 
đân tộc, của nhân dân, đổi với tâm hồn 
của €on người. Và điều rất đáng 
là ông đã phát biều ]â lCH") Ví - 
ý kiến của min về những văn đề ấy. 

Những quan điềm và ý kiến đó của 
Nguyễn-Trãi là những đóng góp quý 
báu vào kho tàng lý luận văn nghệ 
của dân tộc ta. Những quan điềm và 
Ÿÿ kiến của Nguyễn-trãi tất nhiên. 
không thể tách rời những điều kiện 
xà hội và văn hóa của thế kỷ XYV. 
Nhưng khi ông nhấn mạnh rằng cái 
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gốc của văn nghệ là đời sống của đân 
Lộc, của nhân dân, và khi ông đề ra 
yêu cầu đối với nhà văn nghệ là phải 
dốc hết tài trí và tỉnh lực vào lao 
động sáng tác thì những quan điềm 


và ý kiến của ông ván có ý nghĩa. 


hiện đại nóng hỏi dõi với chúng ta 
ngày nay. 

Một tác giả lớn đầu thế kỷ XV là 
Nguyềễn-Mộng-Tuân, trong bài thơ 
Tặng gián nghị đại phu Nguyễn công 
đã ca ngợi Nguyễn- Trãi là một người 
«kinh bang hoa quốc cồ vô tiên ® (lo 
" liệu việc nước và làm đẹp cho nước 
xưa kia chưa từng có ai như thế). 
Lo liệu việc nước và làm đẹp cho 
nước, trước thế kỷ XV chưa có ai 
bằng Nguyễn-Trãi chăng? Điều này 
có thể cỏn cần phải bàn luận. Nhưng 
chắc rằng trước Nguyên-Trãi, đã có 
nhiều người cùng lo liệu việc nước 
và làm đẹp cho nước. 


Làm đẹp cho nước thỉ eó nhiều 
cách, trong đó có việc sáng lác văn 
nghệ. Trước Nguyễn-Trãi, các nghệ 
nhân dân gian, nghệ sĩ và nhà văn 
đã làm đẹp cho nước. Nhưng có lẽ í1 
người đã làm như Nguyễn-Trãi tức là 
vừa sáng tác, vừa phát biêu những 
quan điềm cơ bản có ý nghĩa thực 


tin và ý nghĩa lý luận về các vấn 
đề văn nghệ. 

Và Nguyễn-Trãi không những có 
thê được coi là người tiêu biểu cho 
bước phát triển lớn của văn học thể... 
kỷ XV mà còn cần được coi như nhà lý 
luận văn nghệ kiệt xuất của dân tộc. 


Ilìm hiểu nghệ thuật... 
(Tiếp theo trang 25) 


đội và lực lượng tự vệ, đặt các lực 
lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo 
tuyệt đối, trực tiếp và về mọi mặt của 
Đẳng, kịp thời giải quyết những vấn 
đẻ cấp bách nhất trong đời sống nhân 
dân như chống giặc đói, chống giặc 
dốt, có chính sách đối nội, đối ngoại 
đúng đắn, có sách lược đúng đối với 
các loại kẻ thủ, thấy được kẻ thủ chủ 
yếu trước mắt đề tập trung lực lượng 
đánh chúng. 


Mặc dù vận mệnh Tô quốc lúc bấy 
giờ như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng 
nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng do liồ Chủ tịch đứng đầu, con 
thuyền cách mạng Việt-nam đã vượi 
qua mọi thác ghềnh đề tiến lên phía 
(trước. 


Đảng ta với phương pháp cách mạng... 


(Tiếp theo trang 31) 


Lịch sử cách mạng nước ta nửa thế 
kỹ qua cũng chứng minh rằng phương 
- Pháp cách mạng của cách mạng Việt- 
nam luôn luôn thấu suốt tư tưởng chiến 
lược tiến công. Tư tường chiến lược 
đó phản ánh bản chất cách mạng triệt 
đề của giai cấp công nhân, giai cấp 
dám atjến công lên tới tân trời” như 
Mác nói; dòng thời cùng phản ánh 
tính thần đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của dàn tộc Việt-nam, một đân 


\ 


38 


tộc có truyền thống chống ngoại xâm 
rất oanh liệt. 

Trong tất cả các thời kỷ và các gia: 
đoạn cách mạng, với đường lối chiến 
lược đúng dắn, với phương pháp cách 
mạng khoa học, sáng tạo, Đảng ta đã 
lãnh đạo nhản dân ta giành thắng») 
này đến tháng lợi khác, làn: cho đân 
tộc tà xứng đáng được đứng vào hàng 
ngũ các đân tộc tiên phong đấu tranh 
cho những lý tưởng cao dẹp của loài 
người, góp phần tích cực thúc đầy 
tiến trính cách mạng thế giới. 


CHỦ TỊCH HỒÒ-CHÍ.MINH 
NHÀ TƯ TƯỞNG, NHÀ LÝ LUẬN 


(Điềm qua dư luận các nước) 


HỦ tịch Hồ-Chi-Minh, 
nước vĩ đại nhất của dàn tộc 
Việt-nam, đã tiếp thụ đúng đán, vận 
dụng và phát triền rất sáng tạo chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin trong những điều 
kiện lịch sử mới. Người là một nhà 
tư tưởng lớn, có những cống hiến lý 
luận rất lớn cho kho tàng tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nhà tư 
tưởng chàn chính, như Các Mác đã 
viết : *... là con để của thời đại họ,của 
nhân dân nước họ, và những tính hoa 
tốt đẹp nhất,quý báu nhấtvà khó trông 
thấy nhất của thời đại và của nhàn 
đàn nước họ đêu được thể hiện trong 
những tư tưởng triết học * (1). Chủ 
tịch Hiö-Chi-Minh đã tiếp thụ những 
tính hoa của nhân dân và của thời 
đại. thể hiện và phát triền những tư 
tưởng cách mạng của thời đại — gữu 
phóng đân tộc kết hợp chặt chẽ với 
giai phóng giai cấp. giải phòng xã hội. 
Nghiên cứu và tìm hiều về Chủ 
tịch Hồ-Chi-Minh với tính cách là một 
nhà tư tưởng, một nhà lý luận, cần 
phải có một quan niệm, một thái độ 
đúng đắn. Ai nấy đều biết rằng, tư 
tưởng và lý luận cách mạng trước 
hết là sự phản ánh dúng đản quy 
luật phát triền của lịch sử, là sự tông 
kết những kinh nghiệm đấu tranh 
cách mạng: nó được thẻ hiện trong 
đường lối chiến lược và sích lược 
cách mạng, được vận dụng đề xác 


nhà yêu. 


Lễ 


NGUYÊN-TRÌNH 


định các động lực cách mạng chủ yếu, 
tập hợp, xảy dựng, củng cố và không 
ngừng phát triền các lực lượng cách 
mạng, v.v. nhằm đưa cách mạng đi tới 
thành công nhanh nhất, Nếu tư tường 
và lý luận cách mạng được hiều theo 
nghĩa như vậy, thị tất cả những vấn 
đề mà Hỗ Chủ tịch nêu lên và giải 
quyết trong cách mạng Việt-nam 
nửa thế ký qua, đã được thực tiên 
lich sử của cách mạng Việt-nam 
chứng minh là đúng đắn và sáng tạo 
về tư tưởng và lý luận. 

Hồ Chủ tịch có phong cách điện đạt, 
tư tưởng và lý luận rất đặc biệt. 
Người không viết những tác phảmm 
qlớnw với cái nghĩa là những cuốn 
sách dày, gôm hàng trăm, hàng nghìn 
trang giấv. Những cuốn sách, những 
bài viết, hoặc bài nói của Người bao 
giờ cũng ngàn gọn, nhưng hết sức cô 
đọng, sâu sắc, nêu lên bản chất của 
vấn đề, Cách nói và viết của llò Chủ 
tịch thề hiện rõ nét sự thông hiểu rất 
sàu sắc tàm lý xã hội, trình độ kiến 
thức, khả năng tiếp nhận... của động 
đìo người nữhe và dọc. Về mặt này, 
nhiều báo chí và những nhà nghiên cứu 
nước ngoài đà có những nhận xét 
răt đúng. Báo dàn tộc Hung-ga-ri UIết : 


(ỌC. Mác oà F. Ẩng ghen: Về oăn học oà 
nghệ thuật, Nxb Sự thật Hà-nội, 1956, 
tr. 21——22. 
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«... Đồng chỉ Hỏ-Chi-Minh không bao 
giờ đơn giản hóa những điều phức 
tạp, nhưng trong đòng máu của Người 
đã mang một đạc tính là đem tất cả 
những phần cốt yếu của sự việc nói 
lên bằng tiếng nói đơn giản của quần 
chúng... »® (2). áo An-<nát (Am-giê-ri) 
ngày 5-9-1969 cũng đã viết: * Khỏng 
có gì quỷ hơn đọc lập, tự do Ð, một cầu 
ngắn gọn và.(thoạt nghe qua có vẻ 
bình thường. Nhung... câu này hợp 
với văn phong của người đã dê ra 
nó. Xlót con người biết nói lên những 
lời cần nói vào mỗi giai đoạn lịch sử... 
Những lời nói giản dị, đúng mức, 
không văn hoa nhưng khắc sảu vào 
trái tìm và khối óc q1a từng người ®G). 

Ain-gô Si-ba-ta, nhà triết học và 
xã hội học Nhàt-bản đã có nhận xét 
sau đây : « Đọc tất cả những tác phầm 
của Hờ-Chi-Minh, ta không thấy ở đó 
sự phát triền những hệ thống lý luận 
có tính chất học thuật mà phản 
nhiều là những câu văn bình dị, ngắn 
gọn. Nhưng như đã chỉ rõ, ở đó bao 
hàm những viên ngọc quỷ giá về lý 
luận... * (4). 

Đồng chí Vin-li Xan-bao, một nhà 
hoạt động xã hội ở Cộng hòa dân chủ 
Đức, đã viết: «Qua những lời dạy 
của Người; tôi thấy các chân lý lớn 
của thời đại được diễn đạt trong 
những lời giản đị và hàm súc » (5). 

Thật vậy, có những vấn đề lý luận 
rất lớn, nhưng với trình độ uyên bác, 
với tài nàng điển đạt của Hồ Chủ tịch, 
Người đã trinh bày một cách rất giản 


dị, ngắn gọn, để hiều, dễ nhớ, nhưng 


hết sức súc tích, sâu sắc, trong đó là 
cá một hệ thống lý luận của vấn đẻ. 
Chẳng hạn như, năm 1921, khi xem 
xét về chủ nghĩa thực dàn, Người đã 
khái quát nó một cách rất sinh động, 
để hiểu, nhưng lại đúng với bản chất 
của nó bằng một cầu ngắn gọn: « Chủ 
nghĩa thực đân như là con đỉa hai 
vòi, một vòi hút máu của VÔ sản ở 
chỉnh nước nó, còn vòi kia thì hút 
máu của nhân dân ở các nước thuộc 
địa », Đề diễn đạt một cách rõ rệt hơn 
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nữa, trong bài « Đông-dương 0à Thi- 
bị nh-dươ ng * cũng công bố năm 1921. 
Người lại viết: *Ngày nay chủ nghĩa 
đế quốc đã tiến tới một trình độ hoàn 
bị gần như khoa học, Nó dùng những 
người yô sẵn da trắng đề chỉnh phục 
những người vô sản các thuộc địa. 
Sau đó nó lại tung những người võ 
sản ở một thuộc địa này đi đánh 
những người vô sản ở một thuộc địa 
khác. Sau hết, nó đựa 'vào những 
người vô sản ở các thuộc địa đề thống 
trị những người vô sản da trắng ®. 

Nói về việc chiến đấu chống chủ 
nghĩa đế quốc đã phát triền đến 
*® trình độ hoàn bị gần như khoa học ® 
äy, đồng thời cũng nói lên chiến lược 
cơ bản của giai cấp công nhân quốc 
tế trong thời đại để quốc chủ nghĩa 
và cũng là điều then chốt nhất của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản trong điều 
kiện lịch sử mới, Người chỉ viết ngắn 
gọn: «q«Nếu người ta muốn giết con 
vật đó, thì người ta phải đồng thời - 
cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt 
một vòi thôi thì cái vòi kia vẫn tiếp 
tục hút máu của giai cấp vô sản, con 
vật vẫn tiếp tục sống, và cái vòi bị 
cắt đứt lại sẽ mọc ra ». 

Iloặc như khi nó? về chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng trong điều kiện rất 
mới của Việt-nam — đấu tranh chống 
những kế thù hung bạo nhất trong 
điều kiện so sánh lực lượng vật chất 
hết sức chènh lệch, Người cũng chỉ 
nói một câu đơn giản tựa như một “ 
khảu hiệu: « Trung với Đảng, hiếu 
với đản, nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 
kẻ thù nào cũng đánh thắng ®. Với câu 
nói ấy, Người, một mặt nêu lên nội 
dụng của chủ nghĩa anh hùng cách - 
mạng, xác định mục tiêu phải đạt tớởi ; 


(2), (3) MMẹt giờ oới đồng chí Hồ.Chí- 
Nfinh, Nxb Thanh niên, Hà-nội 1979, tr. 48 


_ và l9, 


(4) S. Si -ba-ta : Hồ.-Chí.Minh, nhà tư tưởng, 
trong cuốn « Setonamu to shiao no mondai vs, 
Tokyo, s Aaki Shoten °, 1972, tr. 271, 

(5) Bản tin Việt. .Đam thông tấn xắ, 


ngày 
29-8-1972. v 


mặt khác, chỉ ra những điều kiện cơ 
bản nhất đề đạt tới mục tiêu. Ở đày 
Hồ Chủ tịch sử dụng ngôn ngữ phô 
thông, quen thuộc, nhưng đã đưa vào 
đó một hàm nghĩa cách mạng mới... 

Những vấn đề tứ tưởng và lý luận 
của Hồ Chủ tịch đã được Người chú 
ý vận dụng trong thực tiễn. « Lý luận 
đi đôi với thực tiễn ». Đó là điều luôn 
luôn nhất quán ở Người. Điều này 
cũng đã được nhiều báo chí và nhiều 
nhà nghiên cứu nước ngoài nói đến. 
[. Lép-sen-cô (Liên-xô) viết: « Người 
là một nhà lê-nin-nit trong tư duy, 
` tư tưởng, trong công tác thực tế và 
đấu tranh » (6), Xu-dan Xôn-tắc sau 
khi đến Việt-nam nghiên cứu thực tế 
đã viết: *Người Việt-nam coi Chủ 
tịch Hlồ-Chíi-Minh không chỉ là môt 
nhà tư tưởng mà còa là một con 
người hành động, những lời nói của 
Người là đề áp dụng » (7). Tờ tuần 
báo Thế kỦ tri sau khi xem xét 
toàn bộ ảnh hưởng của tư tướng lý 
luận và cuộc đời hoạt động của Người 
đối với cách mạng ở Đông-dương và 
toàn bộ thế giới, đã viết : « Trong cuộc 
đấu tranh của nhân đân Đông-đương. 
xét về tầm quan trọng đối với trong 
nước và trên lrường quốc tế, vai trò 
của cụ Hỏ-Chí-Minh đã có một ảnh 
hưởng và một sức mạnh vĩ dại... 
Người là một người xã hội chủ nghĩa, 
một nhà lý luận, một vị lãnh tụ tối 
cao của dân tộc. Nhưng đồng thời, 
Người quả là một nhà thực tiền kiệt 
xuất... » (®). 


Như vậy, khi nghiên cứu những 
cống hiến về tư tưởng và lý luận của 
Hồ Chủ tịch, cân phải thấy rõ ®*lý 
luận đi đôi với thực tiến». Người đã 
giải quyết nhiều vấn đề lớn theo đúng 
quan niệm của Mác: *Đời sống xã 
hội căn bản là có tính chát thực tiễn. 
Tắt cả những sự bí mật dang đánh 
lạc hướng lý luận về phía chủ nghĩa 
thần bí đều tìm thấy sự giải quyết 
hợp lý của chúng trong thực tiên của 
con người và trong sự nhận thức vẻ 
thực tiễn đó Ð (9). 


Những nhà sáng lập chủ nghĩa cộng 
sản khoa học là những nhà lý luận vĩ: 
đại, nhưng các vị bao giờ cũng quan 
Lâm trước hết đến thực tiến. Theo 
quan điềm của chủ nghĩa Mác — Lê- 


"nin, lý luận chỉ đạo thực tiễn, nhưng 


thực tiễn lại là thước đo của lý luận, 
là cái kiêm nghiệm tính chính xác của 
lý luận. Hò Chủ tịch œbao giờ cũng 
khái quát lý luận từ trong thực tiền, 
giải quuết uà chứng mình lý luận trong 
Lhực tiễn. Do đó, Người không chỉ uàản 
dụng sảng tạo chủ nghĩa Múc— Lê-nin, 
mà còn phát triền 0à làm phong phú 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin một cách thiết 
thực » (10). 


Hồ Chủ tịch luôn” luôn kết hợp lý 
luận với thực tiễn 'và dùng thực tiễn 
phong phú đề chứng minh tư tưởng 
và lý luận của Người. Tư tưởng, cuộc 
đời, sự nghiệp, tính cách, cá tính, 
phầm chất... của Người luôn luôn kết 
hợp rất biện chứng. rất sinh- động, rất 
hữu cơ với nhau. Chinh vi thế tư tưởng 
và lý luận của liöo Chủ tịch đã và 
đang biến thành sức mạnh của quần 
chúng. 


Ngày nay. nhiều nhà nghiên cứu ở 
trong nước cũng như ở nước ngoài 
đều thửa nhận những cổng hiến lớn 
lao của Hồ Chủ tịch đối với kho tàng 
tư tưởng và lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. Việc hệ thống hóa những 
vấn đề tư tưởng và lý luận mà Người 
đã cống hiến là rất cần thiết và đó 
phải là công việc của nhiều người và 
nhiều ngành khoa học cũng làm. Hiện 


(6) Bản tín Việt nam thòng tấn xế ngày 
J7-10-1969. 

(7) Báo Phụ nứ Việt nam số 305, naày 
13-2-1973. Ki, 

(8) Thế giới ca ngợi oà thương tiếc FÏồ 


Chủ tịch, Nxb Sự thật Hà-rội, 19276, 
trang 20. _ 
(9) F. Ang-ghen : L. Phơ-bách oà sự cáo 


chung của nền triết học cô điện Đức. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1955, tr, 67. 

(10) Phạm-Văn-Đồng: Chủ tịch Hồ-Chí- - 
Minh, tỉnh hoa oà khí phách của dân tóc, lương 
tâm củ a thời đại, Nxb Sự thật, Hà-nội, 970, 
tr. 23. 
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nay có một số vấn đề đã được nhiều 
người nêu lên. 


Mọi là, như đồng chí Phi-đen Ca- 
xtơ-rỏ đã nói, Hồ Chủ tịch «hiều rõ 
một cách thiên tài rằng trong điều 
kiện của các nước thuộc địa và phụ 
thuộc, cần phải kết hợp đâu tranh 
giải phóng dân tộc với đấu tranh giải 
phóng xã hội » (11). Hồ Chủ tịch viết: 
® Muốn cứu nước 0d giải phóng dân 
lộc, không có con đường nào khác con 
dường cách mạng 0ö sản» (12). 


Đồng chỉ Phi-den Ca-xtơ-rô còn 
nói: «q«Đôồng chí Hồ-Chi-Minh đã tìm 
ra con đường là kết hợp giữa những 
tư tưởng yêu nước của các dân tộc 
với sự cân thiết phải giải thoát họ 
khỏi sự bóc lột xã hội. Sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng 
xã hội là hai điểm then chốt trong học 
thuyết của người » (13). ®Đó là một 
cống hiển khác thường của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh vào tư tưởng cách mạng 
thế giới? (14). Giăng Ca-na-pa, một 
nhà nghiên cứu mác-xit của Đảng cộng 
sản Pháp đã viết: eKhông thê hiểu 
được các sự kiện của ba mươi năm 
qua nếu không xuất phát tử sự kiện 
chủ yếu là, ở Việt-nam, đấu tranh vi 
độc lặp đân tộc và đâu tranh vì giải 
phóng xã hội gán liên mặt thiết vớaả 
nhau.. sự nghiệp của những người 
yêu nước Việt-nam đã chứng minh hai 
luồng tư tưởng của thời đại chúng ta 
đã hỏa lăn vào nhau: cuộc đấu tranh 
của giai cấp công nhân củng các đồng 
mình của nó vì dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội, cuộc đấu tranh của các dân 
tộc bị áp bức vì độc lập đàn tộc, 
Hình ảnh cao lồng lộng của Chủ tịch 
Hoö-Chỉ-ÀFinh là hiện Phấn của tính chất 
kép đó Ð (135), (tôi nhắn mạnh — N.T). 
Tô-mát Hốt-kin, nhà sử học Anh cho 
rằng, nếu nghiên cứu kỹ việc thành 
lập Việf-ndin thanh niên cách mạng 
đò ng chỉ hội và cuốn Đường cách mệnh, 
người ta *thấy nỗi bật một tư tưởng 
cho rằng cuộc dấu tranh giải phóng 
đản tộc Việt-nam phải được kết hợp 
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chặt chẽ với giải phóng xã hội và giai 
cấp " (16) 


Hai là: Hò Chủ tịch đã phát triền 
hơn nữa lý luận của V.ỊI. Lê-nin về 
chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là mối 
quan hệ giữa chủ nghĩa đế quốc và 
thuộc địa, cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc trong giai đoạn mới 
của lịch sử. T..Hốt-kin đã viết: * Trên 
thế giới này... không ai có được kinh 
nghiệm phong phú và nhiều vẻ về 
chủ nghĩa đế qưốc, về những phương 
pháp áp bức bóc lột của nó và cách 
làm suy thoái nó như người Việt-nam. 
Lịch sử buộc họ phải trở thành những 
người hiều biết nhất... * (17). “Nhận 
thức của người Việt-nam về các vấn 
đề của chủ nghĩa đế quốc đã được 
thề hiện một cách hết sức vững vàng 
trên cơ sở của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, đồng thời họ cũng có những đóng 
g8óp có trọng lượng đặc biệt về một 
số điềm. Từ những năm 20, cụ Hồ- 
Chi-Minh (Nguyễn- Ái-Quốc) đã nhãn 
mạnh về vai trỏ của chủ nghĩa chủng 
tộc trong hệ tư tưởng của chủ nghĩa 
đế quốc. Người còn nêu ra quan điềm 
một chủ nghĩa thực dân chuyên cho 
vay nặng lãi và ốm yếu »® (18). Si-ba-ta 
cho rằng, trong nhiều tác phầm của 
mình. Hồ Chủ tịch đã *làm sâu sắc 
hơn, phát triên hơn nữa lý luận của 
chủ nghĩa Lâcnin trong lĩnh vực dân 


(II) Phi-đen Ca-xtơrô: Diễn văn hoạn 
nghéênh Đoàn đại biều Đảng và Chính phủ ta 
do đồng chí Phạm- Văn-Đồng dẫn dầu sang thăm 
Cu-ba ngày 27-3-1924. 

(12) Hö.Ch¡i-Minh : Tuyên tập, Nxb bú thật, 


Hà-nội, 1960, tr. 705. 

(13) Thế giới ca ngợi oà thương tiếc Hồ 
Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 
?6. 

(14) Phi-đen Ca-xtơ-rô : Bài đã dẫn. 


(15) Giăng Ca-na-pa: Tầm vóc chiến thắng 
của các dân tộc Đóng dương Tạp chí oè chủ 
nghĩa công sản, Pa-ri, Ì975, số 6, tr. 6 — 12. 

(16), (17) T. Hốt-kin : * Cách mạng Ÿ iệt-nam 
pà móit cài bài học ° Tạp chí « Race and class °, 
Luan-đón, 1975, tr XVI, s. 3 trang 223 — 
24o và trang 243. 

(18) Sách đã dán trang 244, 


tộc và thuộc địa. Một đặc trưng của 
nỏ là, với Hồ-Chí-Àlinh, việc lên ín sự 
tàn bạo của chủ nghĩa thực dân được 
phát triền tới một giai đoạn mới, trở 
nẻn đặc biệt cụ thề hơn so với những 
tài liệu lên án chủ nghĩa thực dân 
trước đó » (19). Si-ba-ta nhận xét rằng 
luận văn Bản án chế độ thực dân Pháp 
của Chủ tịch Hồ-Chíi-Minh là một tác 
phầm đã nêu lên một cách sinh động 
và cụ thê chế độ thống trị, bóc lột 
và đàn áp của chủ nghĩa thực dàn 
Pháp. Ông viết: * Ở vào thời đó có rất 
ít nhà mác-xÍt sinh ra ở thuộc địa, 
bản thân thề nghiệm cuộc sống ở 
thuộc địa, không chỉ ở Việt-nam mà 
còn ở nhiều thuộc địa khác nữa... Hö- 
Chi-Minh là một trong số rất it người 
mác-xit có kinh nghiệm ấy. Điều đó 
đã tạo cho Người khả năng cụ thề hóa 
hơn nữa lý luận về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa » (20). F 
Sau khi nêu lén những đặc trưng 
cơ bản của chủ nghĩa thực đân Pháp, 
những nét đồng nhất và khác biệt của 


chế độ thực dân thực hiện trong các . 


thuộc địa đã được Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh nêu lên trong tác phầm của 
Người, tác giả nhận xét rằng. * Người 
(Hồ Chủ tịch — N.T) không dừng lại 


ở những lý luận chung về thuộc địa ° 


và phụ thuộc, mà làm cho chúng sâu 
sắc hơn một cách cụ thề, nắm đồng 
thời tính phô biến và tính đặc thù 
của chúng... Những đặc trưng về 
phương pháp tư tưởng của llô-Chi- 
Minh là Người luôn luỏn vận dụng 
phương pháp tư duy biện chứng, nắm 
một cách chính xác tính đặc thủ dòng 
thời với tính phô biến » (21). 


Si-ba-ta đã nêu bật công lao của 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh trong việc «cụ 
thể hóa hơn nữa mệnh đề của Lê-nin 
về sự cân thiết phải đoàn kết nhàn 
dân ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc với nhân đân ở các nước đế 
quốc chủ nghĩa» (22). Sau khi nêu 
bật nhiều luận,điềm quan trọng của 
Hồ Chủ tịch về vấn đề này, tác giả 
viết: “Tôi văn hằng nghĩ rằng, sau 


khi Lãâ-nin mất, trong phong trào cộng 
sản quốc tế, hiếm có vị lãnh tụ nào 
được như liồ-Chi-Minh, một người 
có kinh nghiệm về cả cuộc sống của 
công nhàn chính quốc lẫn cuộc sống 
của nhân đân các nước thuộc địa và 
phụ thuộc và không ngừng đấu tranh 
cho sự đoàn kết của hai khối đó... Quả 
là đóng góp về mặt lý luận và thực 
tiền của Hồ-Chi-Minh trong lĩnh vực 
này rất đáng được chú ý» (23). Ri- 
sớt U-oác-đơ, một người Mỹ, viết trên 
báo Người bảo uệ, cũng nhận xét: 
«Cụ Hồ-Chi-Minh là người cộng sản 
Việt-nam đầu tiên và cũng là người 
lãnh đạo đầu tiên của phong trào đấu 
tranh giành độc lập cho Việt-nam : 
hoạt động của Cụ dựa tren sự phản 
tích xã hội Việt-nam và mối quan hệ 
của xã hội đó với chủ nghĩa tư bản 
và chủ nghĩa đế quốc thế giới. Trong - 


những năm 20, khi có rất íL người 


công sản hiệu được đúng bản chất của 
chủ nghĩa đế quốc — sự tàn bạo và 
chính sách ngu dân cũng như tỉnh 
chất quốc tế của nó và những lực 
lượng to lớn mà nỏ chỉ phối — thì Cụ 
Hà-Chi-Minh đã nhận thức được tầm 
quan trọng quyết định của sự đoàn 
kết giữa các dân tộc bị áp bức đang 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 
và sự liên minh giữa các dân tộc 
thuộc địa với giai cấp công nhân Ở 
các nước để quốc ® (21). 


Ba là, theo Si-ba-ta, đóng góp quan 
trọng về mặt lý luận và tư tưởng 
của Hồ-Chí-Afinh là Người đã đặc biệt 
làm sâu sắc thêm lý luận về các vấn 
đề đàn chủ, quyền đàn tóc tự quyết 
và quyền dàn tộc cơ bản. Về mặt này, 
chúng ta không thê bỏ qua bản Tuyền 
ngôn độc lạp của nước Việt-nam đân 
chủ cộng hòa do chính Hô-Chí-Minh 


(19) S. Si-ba-ta: Sách đã dẫn, 

(20), (21), (22), (23) Sách đá dẫn, trang 265, 
266, 267 268. 

(24) Trích cuốn Thế giới ca ngợi oà thương 
tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tr. 39], 
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thảo ra và tuyên đọc ngày 2-9-1945 ®, 
Si-ba-ta cho rằng *“Tư tưởng của 
Tuyên ngôn dộc lập Việt-nam, và do 
đó, tư tưởng cách mạng Việt-nam của 
Hò-Chi-Minh. là sự kế thừa của tư 
tưởng cách mạng các thế kỷ trước. 
Ông viết: ® Người còn mở rộng quyền 
của con người, quyền của cá nhân 
được xem là nèn tảng của quyền làm 
cách mạng. Đóng góp đáng chú 
ý của Hồ-Chíi-Minh là 
cự thê hóa, đã phát triền những quyên 
của con người thành quyền của dân 
tộc. Do đó tất cả các dân tộc phải có 
quyền quyết định vận mệnh của mình, 
và vì thế, tắt cả các đân tộc đều có 
thề và phải sử dụng quan điểm độc 
lập tự chủ » (22). 


Bõn là, tư tưởng'và lý luận của Hồ 
Chủ tịch về các vấn đề chiến lược, 
sách lược và phương pháp đấu tranh 
cách mạng đã được thực tiễn 50 năm 
qua của cách mạng Việt-nam chứng 
minh là đúng đắn, sáng tạo. Những tư 
tưởng và lý luận ấy trước hết là: 
kết hợp phong trào yêu nước ở một 
nước thuộc địa và phụ thuộc với cuộc 
đấu tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân — một lực lượng lãnh đạo tiên 
tiến nhất của thời đại, xác lập vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
trong điều kiện nó còn nhỏ bé về số 
lượng; liên minh công nông với tính 
cách là nền móng của cách mạng và 
tạo ra tỉnh thế bên trong của cách 
mạng; xây dựng, củng cố và không 
ngừng phát triền mặt trận đoàn kết 
dân tộc; tiền hành chiến tranh nhân 
dân, kết hợp nhiều hình thức đấu 
tranh: chính trị quản sự, ngoại 
giao, biến các hình thức đấu tranh 
äy thành một sức mạnh tông hợp; 
khủng định rõ ràng œKách mệnh 
Việt-nam là một bộ phận của RKách 
mệnh thể giới. Ai làm cách mệnh trong 
thể giới đều là đồng chí của Việt-nam 
(Đường KñFách mệnh) Từ đó có một 
đường lỏi quốc tế đúng đắn và một 
mặt trạn đoàn kết quốc tế chồng đế 
quốc đã hình thành... 
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Người đã, 


Những tư tưởng và lý luận ấv bắt 
nguồn từ sự phân tích một cách sáng ˆ 
suốt và sâu sắc những điều kiện kinh 
tế và xã hội của đất nước: thuộc địa, 
nửa phong kiến ; xác định rõ bản chất, 
xu thế và động lực phát triên của thời 
đại, vạch rô tính chất và nội dung 
của mỗi thời kỳ cách mạng và những 
hình thức thề hiện của chúng. Đúng 
như S. Si-ba-ta đã nêu lên: «... Vẻ 
mặt lý luận. Hồ-Chí-Minh là người đã 
phát triền lý luận của cách mạng Việt- 
nam trên cơ sở tỉnh đặc thù của hoàn 
cảnh Việt-nam » (26). 


V.S. Ra-xto-gu-ép (Liên-xô), sau khi 
nghiên cửu Tuyên tạp. Hồ-Chí-Afinh, 
đã khẳng định sự phát triền sảng tạo 
học thuyết Mác — Lê-nin về vấn để 
đân tộc và vấn đề thuộc địa, trong đó 
đặc biệt nhấn mạnh kết luận của IHIö 
Chủ tịch, rằng « cách mạng trong các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phu 
thuộc—cách mạng mang tính chất đàn 
chủ nhàn dân—muốn giành được thắng 
lợi, cần phải thành lập mặt trận dàn 


tộc rộng rãi, tập hợp tất cả các tầng 


lớp xã hội và các giai cấp muốn tư 
giải phóng khỏi ách thực dân. Nội dung 
cách mạng ở các nước này phải luôn 
luôn kết hợp nhiệm vụ chống để quốc 
với nhiệm vụ chống phong kiến, nó 
phải được quần chúng nông dân tham 
gia đông đảo. Vì vậy, liên mỉnh cổng. 
nông bao giờ cũng phải là nền tầng 
vững chắc của mặt trận dân Lộc. Prong 
cuộc cách mạng này giai cấp công 
nhân phải giữ vai trỏ lãnh đạo, vai 
trỏ tiên phong » (27). 


Đồng chí Phạm-Văn-Dông., trong 
cuốn «(hủ tịch Hồ-Chí-Äfi nh, tinh hoa 
bả khi phách của đản lộc, lrơng tảm 
của thời đại », sau khi khải quát thiên 
tài của Hiỏ Chủ tịch về chiến lược cùng 


(25). (26) S. Si.bata: Sách đã dẫn, tr 
268, 269, 

(27) V.S. Ra-xto-gu-ép: « Hồ-Chí-Minh. 
L.ê-nin, về chủ nghĩa Lê-nin và tình hữu nẹhi 
Xô—Việt không gì lay chuyền nồis, Tạp chí Các 
dan tộc Ấ — Phi, số 5, 1970, tr. 177. 


` như về sách lược cách mạng, đã kết 
luận : « Tác phầm của Hồ Chủ tịch từ 
buổi đầu của cuộc đấu' tranh cách 
mạng của Người cho đến gần dày 
từng bước đánh dấu sự phát triền và 
sự đóng góp đó, phản ánh sáng tỏ quá 
trinh đầu tranh cách mạng và những 
thắng lợi Hên tiếp. ngày càng lớn của 
Đảng ta và nhân dàn ta » 8). Đồng 
- chí Võð-Nguyên-Giáp, khỉ nghiên cứu 
những tư tưởng chiến lược của lò 
Chủ tịch, đã khẳng định rằng: « Bác 
Hồ vận dụng tài tỉnh và sàng tạo chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin vào thực tiễn cách 
mạng nước ta. Sự chỉ dạo chiến lược 
và sách lược của Bác vỏ củng kiên 
quyết và lĩnh hoạt, dũng cảm và khỏn 
khéo. Trong những giờ phút thử 
thách gav gọ, Hồ Chủ tịch là người 
cầm lái đạn dày kính nghiệm. Bác là 
người của những bước ngoặt vĩ đại 
của những quyết định lịch sử... Hồ 
Chủ tịch là nhà chiến lược thiên tài 
vạch đường cho cách mạng Việt-nam. 
Bác cũng là nhà chiến lược có cổng 
hiến xuất sắc vào thắng lợi chung của 
phong trào giải phóng dàn tộc trên 
toàn thế giới " (29). 


Năm là, xây đựng chỉnh đẳng kiều 
mới của giai cấp công nhàn trong 
điêu kiện một nước thuộc địa, nửa 
phong kiến, số lượng giai cấp công 
nhân ít, nên công nghiệp lạc hạu, dàn 
"cư đa số là nông dân, là vấn đề lý 
luận và thực tiến rất lớn đã được Hö 
Chủ tịch giải quyết hết sức sáng tạo. 
Đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô coi việc 
thành lập Đẳng cộng sản Việt-nam 
năm 1930 *là một công hiến khác 
thường của Chủ tịch Ii-Chí-Minh vào 
tư tưởng cách mạng thế giới ". Dòng 
chí nói: ® Lịch sử đã chứng tó Người 
hoàn toàn đúng. Chỉ có dưới sự lãnh 
đạo của một đẳng mác-xit — lẻ-nin- 
nit, chỉ eó đưới sự lãnh đạo của giai 
cấp công nhân liên mình với giai cấp 
nòng đân thì nhân dân Việt-natm mới 
có thể đánh bại được hai tên để quốc : 
đầu tiên là đế quốc Pháp và sau đó 
là đế quốc Mỹ... Một dàn tộc đonn 


bó 


kết, có sự lãnh đạo của một đẳng mác 
xÍt — lê-nin-nit và có lý luận cách 
mạng là một dân tộc không gì thắng 
nồi ” (30), 


Š. Si-ba-ta đã đặc biệt đè cao tư 
tưởng của Hồ Chủ tịch trong việc vận 
dụng những nguyên tắc đàn chủ vào 
lý luận về Dãng và giáo dục đẳng 
viên. Ông cho rằng, “trong những tác 
phầm của Hồ-Chí-Minh, từ những tác 
phầm đầu tiên cho đến * Di chúc 3, 
đều nhất quán nhắn mạnh đến ý nghĩa 
của vấn đề dân chủ trong Đẳng và 
trong các cơ quan quyền lực của nhàn 
đần®. S. Si-ba-ta rất quan tâm đến tư 
tưởng của lIò Chủ tịch về xây dựng 
Đáng trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chỉnh quyền: “Dũng ta là một đẳng 
cảm quyền. Xlỏi dâng viên, cán bộ 
phái thật sự thấm nhuần đạo đức cách 
mạng, thật sự cần, kiệm, liểm, chính 
chí công vỏ tư, phải giữ gìn Dẳng 
ta thật trong sạch, phải xứng dáng là 
người lãnh đạo, là người đầy tớ thạt 
trung thành của nhân dân... » (Di chúc 
của Hồ Chủ tịch). 


S. Si-ba-ta cho rằng, emột đẳng 
cầm quyên mà lơ là với vấn đề này 
thì luôn luôn có nguy cơ rọi vào chủ 
nghĩa quan liêu. Rhỏng ngủnz nzàn 
nưửờa điều này, thưởng xuyên nhấn 
mạnh đến việc xày dựng tác phong 
của đúng viên, quan hệ của Đẳng với 
nhăn dân, đó cũng là dòng 8óp quan 
trọng của liö-Chíi-Alinh ". x« Tỏi nghĩ 
rằng ở đây có rất nhiều điều cần học 
tạp: vấn dễ lý luận vẻ chỉnh đẳng, 
về Nhà nước, vê đạo đức học mác- 
xit..." Ø1). 


(23) Phạn-Văn-Đồng : Sách đã dẫn, tr, 
CẮT” củi 

(29) Va-Nguyên-Giáp : Hồ Chủ tịch, nhà 
chiến lược thiên tài, người cha thân gyéu của 
các lực lượng củ trang nhán d!n, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1970, tr. 1T, 

(30) Phi-den Ca-xtơ-rô : 
thưởng của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh », Báo 
Thống nhất, số 215, ngày 6-6-1974, tr. 6. 

(31) S. Si-ba-ta: Sách đã dẫn, tr. 270. 


* Cổag hiến khác 


Sáu tà, [lồ Chủ tịch xác định con 
đưởng tiến lên của nước ta — mỘột 
nước thuộc địa và nửa phong kiến — 
là con đường cách mạng đàn tộc dân 
chủ nhân dân tiến thẳng lên cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tự bản chủ nghĩa. Đó không 
những là đường lối duy nhất đúng 
đắn của nước ta, mà cũng là con 
đường giải phóng chân chính của biết 
hao dân tộc bị áp bức hiện đang sống 
đọa đầy dưới ách thực dân phong 
kiến ® (32). Đây là một cống hiến lớn 
của Hồ Chủ tịch cho kho tàng lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


Š. Si-ba-ta cho răng: qmột trong 
những đóng góp vô cùng to lớn của 
Chủ tịch Hồ-Chí-Minh và Đẳng lao 
động Việt-nam là đã đề ra lý luận 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời 
với việc tiến hành chiến tranh nhàn 
dân... Thông thưởng người ta cho 
rằng chủ nghĩa xã hội chỉ eó thề được 
xây dựng trong những điều kiện hòa 
bình. Quan điềm phô biến trong lý 
luận mác-xÍt về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội cho rằng chỉ có the xây dựng 
chú nghĩa xã hội sau khi chiến tranh 
kết thúc. Nhưng một phần từ thế kỷ 
đã qua kê tử khi nhân dân Việt-nam 
buộc phải tiền hành chiến tranh... 
Phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay 
trong khi còn tiến hành cuộc chiến 


tranh. Đảng lao động Việt-nam, theo. 


chỗ tôi biết, là đăng mác-xít đầu tiên 
trên thế giới đề ra lý luận này » Gối). 
Đó cũng là những vấn đề lý luận có 
tính chất vạch thời đại mà Hỏö-Chí- 
Minh và Đang lao động Việt-nam đã 
nêu ra ® (1). 


Vừa kháng chiến, vừa xây dựng là 
một đặc điềm rất quan trọng của cách 
mạng Việt-nam do Hồ Chú tịch đẻ 
xuất. Tư tưởng ấy vừa là yêu cau bức 
thiết của cách mạng Việt-nam, vừa là 
sự kết hợp biện chứng giữa hai trào 
lưu tư tưởng của thời đại: độc lập dân 
tóc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta 
đã kết hợp thành cóng hai loại quy 


46 


luật: quy luật của chiến tranh cách 
mạng với quy luật cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, do đó đã phát huy được 
sức mạnh của chế độ xã hội chủ 
nghĩa... đồng thời vẫn tiếp tục phát 
triền công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xñ hòi trên một số mặt »s (35). 


Bay tả, Hồ Chủ tịch đã có những 
cống hiển to lớn về đạo đức học mắc- 
xịt. Tư tưởng đạo-đức của Người thê 


hiện sinh động thế giới quan và nhân 


sinh quan cách mạng của giai cấp 
vô sản, nó hình thành trên cơ sở kế 
thừa và phát huy những truyền thống 
tốt dẹp của đàn tộc, đồng thời tiếp 
thụ và phát triền những giá trị tỉnh 
thần của loài người. Tư tưởng đạo 
đức của Người mang tính chất cách 
mạng và khoa học. 


Hồ Chủ tịch chỉ rõ « Làm cách mạng 
đề cải tạo xã hội eũ thành kã hội mới 
là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng 
nó cũng là một nhiệm vụ tất năng nề, 
một cuộc đấu tranh rất phức tạp, làu 
đài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và di được xa. Người cách 
mạng phải có đạo đức cách mạng làm 
nên tảng mới hoàn thành được nhiệm 
vụ cách mạng vẻ vang »(36). Như vậy, 
đạo đức cách mạng được Hồ Chủ tịch 
coi là «nền tảng» của người cách 
mìaìng với cái nghĩa hoàn chỉnh : phầm 
chất cách mạng và năng lực hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng phải 
được kết hợp hữu cơ với nhau. 


Hồ Chủ tịch biết rất rõ con người 
là sản phẩm của xã hội, và khi Người 


(32) Va-Nguyêa-Giáp: Sách đá dẫn. tr 
11 —]2. 
(33), (34) S. Si-ba.ta: Sách đá dẫn, tr 


270 — 271. 

(35) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn quốc 
lần thứ IV. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1978, 
tr, 32. 

(36) Hš.Chi-Minh : Vì đọc lập, tự do, øì 
chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, 
tr. 178. 


nói: qMuốn xây dụng chủ nghĩa xã 
hội phải có con người xã hội chủ 
nghĩa...» 7) là Người muốn nhấn 
mạnh những yêu cầu đối với con người 
làm nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ 
nghỉa: phải giác ngộ về lý tưởng, 
phải có phầm chất và năng lực hành 
động phủ hợp với các quy luật của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Hồ Chủ tịch nói : « Cần, kiệm, liêm, 
chinh là nền tảng của đời sống 
mới...» (38). Trên các khía cạnh triết 
học, chính trị kinh tế học, chủ nghĩa 
xã hội khoa học cũng như đạo đức 
học mác-xít, những chữ trên đây 
mang nhiều ý nghĩa và thêhiện nhiều 
mối quan hệ; giữa con người với 
con người, giữa cá nhân với tập thẻ, 
xả hội ; nghĩa vụ và trách nhiệm của 
con người đối với nền sản xuất, đối 
với quốc gia; trách nhiệm của' con 
người đối với việc phát triển lực 
lượng sản xuất xã hội, hoàn thiện 
các quan hệ sản xuất xã hội; phát 
triền cơ sở hạ tầng và củng cố kiến 
trúc thượng tầng... 


® 
Hồ Chủ tịch rất quan tâm phát 
triền những tư tưởng dạo đức cách 


mạng. Trong tồng số những tác phầm. 


của mình, Người dành một tỷ lệ khá 
lớn nói về đạo đức cách mạng. Những 
tư tưởng đạo đức của Người là những 
cống hiến rất lớn đối với đạo đức 
học mác-xit. 


` 


* 


Chủ tịch Hồ-Chi-Minh là một nhà 
tư tưởng lớn. « Tầm vĩ dại tư tưởng 
của Người, nhần quan sáng suốt nhìn 
xa thấy rộng của Người chỉ có thê 
bắt nguồn từ sự nhàn thức sâu sắc 
về những lực lượng thúc đây sự biến 
đồi có tính chất bùng nồ nhất trong 
toàn bộ công việc của loài người, qua 
các thời đại lịch sử @9), 


« Người là một nhà cách mạng cộng 
sản vĩ đại, một nhà lý luận vĩ đại, 
một nhân vật thật sự vĩ đại» C10). 


« Tư tưởng Hö-Chí-Minh văn sống 
và đang phát triền » (41). 


(37) Hà-Chi-Minh: Phát hưu tỉnh thần 
cầu học cầu Hiến bó, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, 
tr. 85. 

(38) Lãá-Quyết-Tháng: Cần, kiệm, liếm, 
chính, Phân đoàn lao động nhà ¡in Hồng-lÌĩnh, 
Hà-tnh xuất bản, 1949, tr. 2. (Lê-Quyết- 
Thắng là một trong những bút danh của Hà 
Chủ tịch — N.T.). 

(39) « Diễn văn của đồng chí Gớt Hôn, Tông 
bí thự Đảng cộng sản Mỹ ›s, Thể giới ca ngơi 
cà thương tiếc Hồ Chủ tịch. Nxb Sự thật, Hà. 
nội, l976, tr. 530. 

(40) Bài viết của đồng chí Gión Gôn-lan, 
Tồng bí thư Đảng cộng sản Ảnh, sách đã 
dẩn, tr. 474. N 

(41) Một giờ cới đồng chỉ: Hà-Chí-Minh, 
Nsb Thanh-niên, Hà-nội. 19275, tr. 6Ô. 
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TỐ.HỮU, NHÀ THƠ CỦA: 


CÁCH MẠNG VIỆT: NAM 


CÁCH mạng Tháng Mười không chỉ 

cắm cái mốc sửng sững trong 
tiến trinh lịch sử của nhân loại, của 
rất nhiều đân tộc, mà cỏn cắm cái 
mốc quan trọng trong đời mỗi người. 
Những tưởng ngăn. lưới búa của chế 
độ thực đân phong kiến và sương mù 
của các quan điềm tư sản không ngăn 
chặn nồi dòng thác của thời dại tràn 
vào xã hội Việt-nam: ` 


Liên-xỏ nở trước đời tôi bạ tuổi 
(llự pọng) 


Cách mạng Tháng Alười thành công, 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới ra đời trước Tó-Hữu ba năm, 
và anh hướng của nó sẽ trùm nhiều thế 
ký. Giai cấp công nhân Việt-nam đứng 
đầu là dòng chí Nguyễn-Ái-Quốc, 
giưỡng cao ngọn cờ của Cách hạng 
Tháng Mười vĩ dại, xây dựng nên 
chỉnh đẳng của mình. lãnh đạo toàn 


dân tiến hành cuộc dấu tranh giải ~ 


ˆ ^ˆ bà ` ° - 
phóng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội. 


Cao trào cách mạng thời ký Mặt 
trần đân chủ Đông-dương đói hỏi. 
giải quyết hàng loạt văn để mà báo 
chí công khai và bí mặt của Đăng phải 
làn lượi đặt ra trước công luận. 
Những văn đề mới mề, tảo bạo của 
cách mạng trở thành cảm hứng thơ 
ca, càng thêm hấp dán, lôi cuốn. 
Những bài thơ trong Từ ấu ra đời ôm 
trầm một hệ thống đề tài: AFfdnu lửa — 
Xiềng xích — Giải phóng, những đề tài 
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LÊ-ĐÌNH-KY 


không thấy có, không thề có ở trong 
thơ ca lăng mạn đương thời. 


Tử ấu nang (tự tưởng của . Đẳng 
mà : 
Vãi giống tung trời những sớm mai 
(AXhở đồng) 


Những hạt giống bắt đầu đâm chồi 
hứa hẹn những mùa hoa trái huy 
hoảng sớm muộn sẽ đến: 


«„« Và khi đó, tự nhiên - 
Sẽ trỏ nhìn ngơ ngác, lớp thanh 
¿ _—_— Hiến 
Xây thể giới cao quá trời xa thầm. 
(Hụ bọng) 


Nhà thơ chiến sĩ không chút mơ hỗ 
về eon đường phải trải qua, về cái giá 
phải trả cho tương lại. Khi ngang 
qua Lao-bado, viễn cảnh ác liệt, ghế 
rợn của từ ngục chỉ càng nung nãu 
thêm quyết tàm hiến dàng đời mình 
cho TY trrởờnng . 


Cho tôi hưởng tỉnh thần hăng chiên 
đầu 

(cho đa tôi dày dạn với ngày nai 
(ho tới hiển đến cuối cùng suối 
Ẵ „ tiêu 
Đề nhườm hồng bao cảnh xám bị 
a1) 

(I.ao-bädo? 


Những bài thơ viết khi nhà thơ bắt 
đầu giác ngộ và hoạt động cách niạng 
trong những điều kiện tương đối 
thuận lợi, văn được đặt dưới cái tiêu 


đề: Äfdu lửa. Bởi lề cách mạng nói 
chung, và nhất là trong hoàn cảnh 
nước ta thời kỷ bấy giờ, chỉ có thê 
phát triền trong máu lứa: từ phong 
trào Cần vương, phong trào Phan- 
Bội-Châu đến Xô viết Nghệ-tĩnh đều là 
như thế. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nỏ. Hàng loạt chiến sĩ cách mạng lại 
bị ngòi từ. Cái điều tất yếu không sao 
tránh khỏi. cái điều chờ đợi đã đến 
với nhà thơ chiến sĩ : 


Đời cách mạng, tử khi tôi đã hiều 

Dấn thân vô là phải chịu tủ dày 

Là gươm kề tận cồ. súng kề tai 

Là thân sống chỉ coi còn một nửa. 
(Trăng trỗi) 


Nhưng cũng chính Tử ấu, từ khí: 


được mặt trời chân lý chiếu tỏa, dủ 
bị giam cầm nơi tủ ngục, dù gặp phải 
những hoàn cảnh đen tối nhất, tâm 
hồn con người vẫn chan hòa ánh sáng 
và đậm đà hương sắc. Hiệu thưyc nhà 
tù là hiện thực đấu tranh của thời dại, 
và là một mảng lớn trong đời của 
mỗi chiến sĩ. Vào tủ là bắt đầu một 
cuộc thử thách mới, một trưởng hoạt 
động cách mạng mới. Dao động, lủi 


bước, đầu hàng, phản bội hay giữ 
nỶ†p hú: ti, Chiên đâu đến cùng — 


đó là vấn đề đặt ra hằng ngày. Chế độ 
nhà tủ nghiệt ngũ, đàn áp, khủng bố. 
giết chóc, mua chuộc, không thề lung 
lạc, khuất phục những người cộng 
sản. Không' thề cầm tù 


trong những ngày dân tọc dược giải 
phóng, nhà thơ có thề yên tâm, thanh 
thắn nhìn lại nhi 


Hoi điện cửm xai tóc máu tươi 

Xà lim không thể khóa hồn người 
Bừng bừng tiếng hát rung song sắt 
Tiếng hát ta bay lộng giữa dời... - 


(Quẻ mẹ) 


T.ửa thứ vàng, gian nan thử sức. 
Từ các bài thơ Tử ấy toát lên lòng 
trung thành vô hạn với lý tưởng, với 
tò chức Đảng, ý chí kiên cường bất 


tròng; 


tư tưởng, 
không thề khóa chặt lời ca. Sau này, 


khuất, tỉnh thần lạc quan cách mạng 
không ø¡ lay chuyền nội. Khi ta biết 
ý nghĩ này được viết ra trong những 
nưay đấu tranh tuyệt thực : 

Còn một giây còn một chút tàn hơi 

là phải côn tranh đấu mãi không 
thỏi 

lấy xương máu mà chọi cùng sắt 
lửa. 

(Đỏi bạn) 
Khi ta biết đến Túc * phút chết đã 


kê bên», nhà thơ ôön lại quãng đời 
qua : 
Trường dòng Lõ mấ y năm trời vật 
lộn 
Với cách mạng, tòi không hề đùa 
bơn 
Và không hề dám chối một nguy 
nan. - 
rồi nhìn CHỀN vào cái chết đang đến 
với minh : 
titðNg đấu tranh là một bản hùng 
ca 
Ta sẽ chết trong điệu đản tranh 
đấu... 


(Trăng trõi) 


thị phải thấy ý nghĩa của bài thơ cẩm 
động, thấm thía đến độ cao siêu. 


“Từ năm 19410, phát xít Nhật tràn 
vào Việt-nam và Đông-dương. chía 
quyền thống trị cuối cùng hất _cẳng 
thực dân Phá p. Dân ta một cô hai 
kết quả là Đông — xuân 
(944 — 1815 xảy ra trận đói ghê gớm, 
cướp di hai triệu người. Mặt trận 
Việt mình thành lập, Lòng căm thủ 
của quần chúng là miếng đất tốt cho 
hạt giống cách mạng nảy nở: khí thế 
cách mạng dàng cao. Pố-llữu viết các 
bài: Tiếng hút trên đẻ, Đói! Đói ! Vỡ 
bờ. 

Cách mạng Tháng Tám búng nồ. 
Mỏi người Việt-nam như được sống 


- đại trong cuộc hồi sinh của dân tộc. 


Sau bao nhiêu năm băn khoăn tim 
đường hay kéo lê kiếp sống tủi nhục, 
niềm vúui giải phóng thật đạt đào, bao 
la. Đất nước, núi sông, lòng người, 


/ 
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tất cả đều bừng lên phơi phới, như 
rừng cở đỏ sao vàng tung bay khắp 
bầu trời Tổ quốc : 


Chừ đày Huế, Huế ơi ! Xiễng gông 

xưa đã gầy 

Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi ! 
(MHuš Tháng Tám) 


Giỏ gió ơi! Hãy làm đông làm tố, 
Cuốn tnng lên, cờ đỏ máu thơm 
tươi, 

Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao 
| ơi Ì.., 


Cảm hứng của các bài thơ trong Tử 
ãu là cảm hứng về lý tưởng cách 
mạng, về nhân sinh quan cách mạng, 
về con đường phải chọn đề có cuộc 
sống xứng đáng. Các bài thơ trong 
tập Việ†-bắc thì viết sau khi cách mạng 
đã thành công và trong thời kỳ kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Nếu trước 
kia nhà thơ muốn kêu lên, muốn chia 
sẻ với mọi người cái mới lạ, cái đẹp 
của lý tưởng, được hiến đâng tất cả 


bình thường làm nên sự tích phi 
thường — tập thơ Vi¿ệf-bắc giúp ta 
hiều cách mạng là như vậy đó, Người 
linh sống ở nơi rừng núi cũng bị sốt 
rét dày vò như ai: 


Giọt giọt mồ hôi rơi 
Trên má anh vàng nghệ 
Tư thế cũng chẳng có gì ghê gớm : 
. Anh chiến sĩ hiền lành 
Tỷ tay trên mũi súng. 
(Cá nước) . 


Anh bộ đội thời chống Pháp đúng 
là như thế, và thề: hiện anh như thế 
mới là chân thực. Nhưng cũng chính: 
anh và các đồng đội của anh là niềm 
kinh sợ của kẻ địch, đã giành thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, và đưa 
cuộc chiến tranh nhân dân đến chiến 
thắng Điện-biên-phủ «chấn động địa 
cầu”, Cuối cùng, với ý chí quyết 
chiến quyết thắng, nghị lực, tài trí, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng vô 
song của mình. dân tộc ta đã giành 


đời minh cho chủ nghĩa xã hội Lhi giv-—2„vv thăng lợi quyết định : 


đây, lý tưởng ã»-4-đr Vvão đời sống 
hằng ngày của quần chúng. Cái đẹp 
_ của lý tựởng đã biến thành cảnh tượng 
huy hoàng của cả đân tộc ta đứng lên 
làm Cách mạng Tháng Tám và tiến 
hành cuộc chiến tranh nhân đân thần ˆ 
thánh, đã biến thành cái đẹp của vô 
số con người thực, của cuộc sống thực. 
Tình quân dân cá nước qua cuộc gặp 
gỡ trỏ chuyện giữa người cán bộ và 
anh Vệ quốc quân diễn ra thật giản 
dị mà đằm thắm : = 


Tôi ở Vĩinh-yên lên 

Anh trên Sơn-cốt xuống 

Gặp nhau lưng đèo Nhe 

Hặng tre trùm mát rượi. 
(Cá nước) 


Trước kia, sự thề hiện của nhà thơ 
thiên về lãng mạn là đề đối lập với 
cuộc sống tầm thường trong xã hỏi 
thực dân phong kiến; bây giờ, cái 
phí thường nhất là cuộc kháng chiến 
đã trở thành nếp sống bình thường 
của nhân dân ta. Những con người 


Đêm lịch sử, Điện-biên sáng rực 
Tên đất nước, như huân chương 

trên ngực 
Đân tộc ta, dân tộc anh hùng. 


———— (Hoan hó chiễn sĩ Điện-biên) 


Điện-biên-phủ kết thúc thăng lợt 
cuộc kháng chiến lần thứ nhất, nhân 
dân ta bước vào giai đoạn cách mạng 
mới, với thế và lực tăng lên gấp bội. 
Chế độ Mỹ — ngụy ở miền Nam là đứa 
con đẻ ra từ sự thất bại của Pháp. 
Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc là sản 
phảm của chiến thắng và được xÂÿ 
dựng bởi những người chiến thắng — 
chiến thắng của chân lý cách mạng, 
của chủ nghĩa xã hội, của tương lai 
các đân tộc. - 

Đất nước giàu đẹp giành lại được 
từ nanh vuốt của kẻ thủ xâm lược, 
của các giai cấp áp bức bóc lột, đang 
chờ đợi được khai thác, xây dựng lại. 
Thực chất của chủ nghĩa xã hội là 
giải phóng cho lao động. Chưa bao 
giờ những người lao động bình 


thưởng lại hiện ra với vẻ rần rỏi, lẫm 
liệt như trong bài Tiếng chồi tre của 
Tố-Hữu: 

Những đêm đông 

Khi cơn dông 

Vừa tÁt _ 

Tôi đứng trông 

Trên đường lắng ngắt 

Chị lao công 

Như sắt. ` 

Như đồng 

“Chị lao công 

Đêm đông 

Quét rác... 


Với chủ nghĩa xã hội, lao động tử 
chỗ bị tha hóa và coi khinh, đã biến 
thành lao động tự do, sáng tạo, là lẽ 
sống, là niềm vui, là thước đo giá trị 
và phầm chất của con người: 


Đi, ta đi! Khai phá rừng hoang 
Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng ? 
Hỏi biền khơi xa, đâu luồng cá 


chạy ? 

Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông 
Chảy, 

Hồi đâu thác nhảy, cho- điện quay 
_ chiều ? 


(Bdi ca mùủa xuádn 1901) 


Mùa xuân 1961 đã được đón chào 
như một ngày hội lớn, chăm dứt thời 
kỷ khôi phục kinh tế và cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, mở đầu kế hoạch 5 năm 
thứ nhất ở nước ta: 


"Đời trẻ lại. Tất cá đều cách mạng ! 
Rũ sạch cô đơn, riêng lẻ, bần cùng. 


Các bài thơ trong Gió lộng dạt dào 
một niềm vui lớn. Vui vỉ một nửa đảit 
nước đã hoàn toàn giải phóng, và 
đang tiến nhanh, tiến mạnh về tương 
lai : 

Một vùng trời dất trong tay 

Dẫu chưa toàn vẹn, đã bay cờ hồng ! 


(Bdi ca mùa xuân 1991) 


Vui trước cảnh tượng rộn ràng, xôn 
xao, vừa sản xuất, vừa chiến đău, 
vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa 
chống Mỹ, cứu nước: 


Rộn ràng thay, cảnh quê hương 
Nửa công trường, nửa chiến trường 
| xôn xao. 
(Tiếng hút sang xuân) 


Mẹ Suốt, bà mẹ anh hủng trên sông 
Nhật-lệ, mang niềm vui ấy trong lòng, 
ngày đêm đưa quân và cán bộ ta sang 
sông, dưới bom đạn chiến tranh phá 
hoại của giặc Mỹ: 


Bảy chứ sông nước về ta 

Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền 
vào 

Bảy chứ biền rộng trời cao 

Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng 

xuân ! 


(Mẹ Suốõt) 


Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra 
cả nước, câu thơ Tố-Hữu vẫn ung 
dung ca ngợi sức sống không gi ngĩn 
cần được của chủ nghĩa xã hội và của 
đản tộc ta ở miền Bắc : 


(fỉ con cỏ trắng bay ngàng 
Có nom thấy lúa thẳng hàng xanh 
xanh ? 
Xuống đây mà nưắm cùng anh 
Ngón tay các chị cấy nhanh như 
đàn. . 


Nghé con, mày đứng cho ngoan 
(hớ xô hàng chuối, hàng xoan mới 
trồng. 
Kênh mương vừa nắn thẳng dòng, 
Chớ leo bở hứa, bở vùng mới xây. 
| (Xưản sởin) 


Miền Nam càng nước sôi lửa bỏng, 
đồng bào miền Đắc càng xót xa, nhức 
nhối, canh cánh bên lòng nỗi thương 
nhớ miền Nam. Sư thật thị từ khi 
cuộc kháng chiến Nam-bộ nö ra, cả 


- khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết 


thúc, miền Nam chưa hề được sống 
qua một ngày hỏa bình, Không phít 
tỉnh cở mà bài thơ mở đầu tập la trận 
lại mang tên (Có thê no yên ? «Có thề 


"nào vên., Có thề nào nguội. Có thể nào 


khuảy. Có thề nào quên»? &Vi sao, 
vì sao»2 Bài thơ cứ lày đi láy lạt, 


-_ đay đứt không nguồi : 


Ôi Miễn Nam, vì sao môi lúc 
Mày chiều xa bay giục cánh chím 
Đêm khuya một tiếng bầu, tiếng 
` trúc 
Một câu hò,... cũng động trong tìm 2 
Vị sao chẳng ngàv vui trọn vẹn 
Như bâng khuâng việc hẹn chưa 
làm 2 
Vi sao miếng-eơm ăn bỏng nghẹn 2? 
— Một nửa còn cay đẳng: Miễn 
Nam) Ÿ 
(ÄAfien .Vưarm) 


Đất nước cắt chia, đầu tranh cho 
Tö quốc thống nhất là một vấn dẻ 
chính trị trọng đại và một vấn đẻ 
tỉnh cảm lớn. Những càu thơ có chiều 
sâu thẩm của tâm hồn khi chu yên sung 
hành động, vẫn không thôi dày dứt, 
vấn vương. Tấm lòng của miền Bắc 
đổi với miễn Nam là như thể † 


Cho tà lại trở về quê cũ 

Bờ sông Hương hay bến sỏng Bò 

Cùng các mẹ, các o, các chú 

Giành lại từng mảnh đất thành đỏ ! 

Cho tà được làm kho mìn nỗ 

Đèo Hii-vàn, quật đỏ quân thủ 

Cho ta được làm cây chòng miệng 

hò 

Đâm chết bảy giặc bố chiến khul 

(Œó thề nào 0ẻn) 


Chiến tranh là thứ thách cao nhất 
đối với một dân tộc, một chế độ. Rẻ 
thủ thật nguy hiềm, có sức mạnh vật 
chất không lồ, chúng muốn dựa tít trở 
lại thời kỷ đồ đá. Nhưng thời đại mà 
bọn để quốc thịt hộ làm mưa làm gió 
đã vĩnh viễn qua rồi. Chúng ta không 
trở lại đồ đá mà chính để quốc Mỹ 
ngày càng thất bại chua cay, 


Cì nước có chiến tranh ! Cả nước 
lên đường. Con đường ra tiên tuyến 
cảng kêu gHỌI, giục giã vì cũng là cón 
đường nhích gần lại miền Nam: 

Đường vào khu Bốn, vào Thinh - 


Không đi thí nhớ không đành, phải 
đì 


(Hường àu) 


Cảnh tượng quản đân ta đi vào 
tuyến lửa, vì tỉnh nghĩa Bắc Nam, vi 


những lẽ sống lớn của đản tộc và của 


thời đại được thê hiện trong những 
van thơ vừa hùng tráng vừa trữ tình 
thấm thiết: 
Quân đi rụng lá ngụv trang 
Xön xo như sóng trường giang 
trùng trùng. 
Đường ta đi, đẹp vò cùng 
Nghìn năm luyện bước anh hùng 
đắy chăng ? 
: (Đường uảo) 


Từ lâu, Tố-Hữu đã có những vẫn 
thơ cảm động đành cho các bà mẹ 
Việt-nam, từ Hà mác Hạu-giang, Mẹ 
Tơm, đến các Bà mẹ Việt-bắc, đến 
Afe Sưõi, bà mẹ điền hình của thời đại 
chống Mỹ, cứu nước. Mẹ đã đến giữa 
cuộc chiến đầu, hồn nhiên mà lẫm 
liệt: 

Một tay, lái chiếc. đò ngang “ˆ 

Bến sòng Nhật-lệ, quản sang đêm 

ngày. 

Tưởng đâu là một vị nữ tướng thời 
bà Trưng, bà Triệu mà Đựi Vưm quốc 
sử diễn cá đã ghí lại. Nhưng không, 
chỉ là bà mẹ thời chống Mỹ, cứu nước, 
đtn đạ mà vẫn nhân hậu, chất phác 
như trăm nghìn bà mẹ bình thường 
khác: 


Nợ chỉ sóng gió tàu bay 
Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta 
chẳng thua ! 

Kề chỉ tuôi tác già nua 
Chống chèo xin cứ thí đua đến cùng † 
Giản dị, nhưng cũng cao lớn, uy 

nghiêm lạ lùng: | 

Ngiĩng đầu, mái tóc mẹ rung 
Gió lay như sóng biền tung, trắng 
bờ... 
(Mẹ Suối) 


Dân tộc ta đi theo con đường của 
đánh dự và lương tầm. Cuộc hành 
trình đài lâu, gian khô hết sức, đòi 
hỏi một sự đũng cảm phi thường và 
tỉnh thần hy sinh không bờ bến. Đi 


trên những đỉnh cao chói lọi, nhưng 
biết bao hiềm trở, trèo đèo, lội suối, 
lên thác, xuống ghềnh, nhân dân ta 
quyết tâm vượt lên tất cả: 


Chập chủng, thác Lửa, thác Chông 
Thác Dài, thác Khó, thác Ông, thác 
Bà 

Thác, bao nhiêu (hắc, cũng qua. 
Thênh thênh, là chiếc thuyền ta 
trên đời 


Xe bay, nghiêng gió dạt cành 

Đã quen lối tắt, đường quanh hiềm 
nghèo 
Đến đâu, anh cũng dám theo 
Áo bà ba, mũ tai bèo chú ein! 


(Nước non ngàn dặm) 


Đi trên con đường duy nhất mìà 
nhân dân ta có thề chọn, đề xứng 
đáng với truyền thống cha ông. với 
sự hy vọng của anh em bạn bè trên 
thế giới, của các dân tộc bị áp bức và 
nhân loại tiến bộ. Đi như anh giải 
phóng quân, chỉ đôi đép cao su, một 
chiếc xuông con mà dậy hồn sông 
nước, quân thủ khiếp sợ, uy danh Tồ 


quốc vang lừng ra ngoài bở cõi, «Cá. 


năm châu chân lý đang nhìn theo s. 
Đi tới nơi hò hẹn lớn lao của dân tộc, 
mà lịch sử sẽ đời đời ghỉ nhớ : 


Trường-sơn, xẻ đọc, rọc ngang 
Xẻng-tay mà viết nên tranz sử hồng 
Trường-sơn, vượt núi băng sông 
Xe đi trăm ngả chiến công bốn mùa. 
(Nước non ngàn dặm) 


Đi đề nên người, đề xứng đáng là 
người Việt-nam. 


Miền Nam hoàn toàn giải phóng, 
trong chiến dịch mang tên Bác, tháng 
4 năm 975. Những ngày ấy, từ làu 
Bác quả quyết là sẽ đến. Trong những 
giờ phút suốt đời không quên ấy, ÿ 
nghỉ đầu tiên của ta là nghĩ về ác, 
nghĩ đến công lao trời bê của Bác: 


Xin dàng lên Bác một mùa hoa 
Cá nước, anh em đẹp một nhà 


Như khối hoa cương và cầm thạch 
Ngàn năm quanh Bác, bản hòa ca. 


(Vưi Ihế hỏm nay) 


Trong đại gia đình xã hội chủ 
nghĩa anh em, trong đại gia đình các 
dàn tộc bị áp bức bóc lột, trên tuyến 
đầu của cuộc đấu tranh vì độc lập dân 
tộc, vì chủ nghĩa xã hội, chúng ta ý 
thức được hết trách nhiệm của mình : 


Ta vì ta, ba chục triệu người 
Cũng vì ba ngàn triệu trên đời ! 
(Miền Nam) 


Trước niềm tin, niềm cảm phục của 
nhân loại tiến bộ: 


Ngôi sao chân lý của đời 
Việt-nam, vàng của loài người hôm 
nay. 


Dàn tộc ta càng được cô vũ, càng 
tin chắc ở e@on đường mà mình đã chọn, 
vì sự sống còn của mình, và vì tương 
lai của cả loài người: | 

Nếu được làm hạt giống đề mùa 

_ _sau 

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa 

Vui gi hơn làm người lính đi đầu 

Trong đêm tối, tìm ta làm ngọn 

_ lửa t 
((hào xuân 67) 


Tỉnh thần dân tộc, ý thức độc lập, 
tự cường chan hòa chủ nghĩa quốc tế 
chàn chính. 

Hiền nhiên, sự trưởng thành của 
đần tộc ta khong tách rời sự lãnh đạo 
của Đẳng, người tô chức mọi thắng 
lợi của đân tộc ta. Khỏng thê nói đến 
đàn tộc, đến nhân dân mà không nói 
đến Đảng ta. Ơ Từ ấy, nhà thơ nói. 
đến mặt trời chà n Tứ, đến mắt thân chủ 
nghĩa, cũng là đã đề cập đến Đăng. 
Nhưng phải đợi dến Gió lộng về sau, 
Dáng mới là nguồn cảm hứng trực 
Liếp cho những sáng tác khác nhau 
của Tố-Hữu. 

Từ là đứa bé sinh ra đời giữa sương 
gió tợi bởi, Đang lãnh đạo nhần dân 
đấu tranh quyết liệt với kế thủ vào 
đem lại cho môi chúng ta: 


Trời cao, đất rộng bao la: 
Bát cơm tấm áo, hương hoa hồn 
người 
(Ba mươi năm đời ta có Đảng) 


Cuộc sống lớn có đòi mắt Đảng 
Mỗi bước đi gần, nâng ước mơ xa. 
(Bỏi ca xuân 71) 


Hồ Chủ tịch, người sáng lập nên 
Đẳng của giai cấp công nhân Việt- 
nam, đã được Tố-llữu thề hiện trong 


những vần thơ rung cảm, có tầm cỡ - 


lớn. Nhà thơ thường lấy thiên nhiên, 
đất trời đề nói lên phong thái và đức 
độ của Bác. Khi lần đầu Ilồ Chủ tịch 
ra mắt quốc dân đồng bào tại quảng 
trường Ba-dinh lịch sử «Trời bồng 
xanh hơn nắng chói lỏa». Lời Bác vang 
đội vào lòng ức triệu đồng bào: 
Như Trườởng-sơn say giỏ biền Đông. 
(†'heo chân Bác) 


Bác' từ giã thủ đỏ lià-nội, lên ở 
chiến khu Việt-bắc : 
Bốn phương lồng lòng, thủ đỏ gió 
ngàn. 
(Sáng tháng Năm) 


Nơi Bác ở: sàn mây vách gió 
Sáng nghe chim rứửng gáy bén 
nhà 
ẻm khuya một ngọn đèn khẻu nhỏ 
Tiếng suối trong như tiếng hát xa 


(Thco chán Bác) 


Khi Bác xuất hiện giữa núi rừng: 
Người di rừng nủi trông theo bóng 
Người 

(Việt!-bác) 


Bác là tỉnh hoa của non sông, Tô 
quốc, Bác ra đi tìm đường cách mạng 
từ cảnh nhà thanh bạch. Khi trở về, 
làm Chủ tịch nước, lãnh đạo toàn đản 
kháng chiến và xây dựng đất nước, 
Bác vẫn sống cuộc sống giản dị, tạo 
nhã của đản tộc. Bác mất, để lại mội 
sự nghiệp cách mạng vĩ đại, một tầm 
hôn cộng sản rất Việt-nam: 


Mong manh áo vài hón muôn trượng - 


(Đúc ơi) 
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Nhà gác đơn sơ, một góc vườn 
Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi 
sơn 
Giường mây chiếu cỏi, đơn chăn 
gỒI 
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sởn. 
(Theo chân Bác) 


Đức hy sinh Việt-nam, tình thương 
Việt-nam, má Bác là hình ảnh tuyệt 
vời, toát lên trong những tỉnh cảm 
của Bác đối với đân, với nước: 


Vị sao ? Trái đất nặng ân tỉnh 
Nhắc mãi tên Người : Hồ-Chi-Minh 
Như một. niềm tin, như dũng khi 
Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh. 
(Theo chân Bác) 


Thơ Tố-Hữu về Bác bao giờ cũng 
dạt dào tin tưởng và thương mến. 
Tình cảm cách mạng, lòng nhân ái 
cách mạng, nhiệm vụ cách mạng 
thường được nhà thơ thề hiện dưởi 
cái dạng, Việt-nam là tỉnh nghĩa. 
Nhiều người gọi Tố-Hữu là nhà thơ 
của tỉnh thương miến. Cũng có thê gọi 
đó là nhà thơ của tỉnh nghĩa cách 
mạng, của tình nghĩa Việt-nam. 


Thơ Tố-Hữu là thơ cách mạng 
trong ý nghĩa chân chất, trung thực 
của từ này, tử thuở nhà thơ còn băn 
khoăn đị kiếm lẽ yêu đời rồi bước 
vào hoạt động cách mạng, theo chàn 
Hác đi từ tháng lợi này đến thắng lợi 
khác. 

Ngay từ đầu, thơ Tố-Hữu đã có cái 
mà cho đến nay thơ ca ta í( nhiều 
còn thiểu : ẩm lòng của người 0iễt. Từ 
ấy có những chỗ mà có người còn có 
thẻ cớ ý kiến này hoặc ý kiến khác, 
nhưng những bài khô khan hay vô 

-thưởng vô phạt thi không cỏ. Bài nào 
viết ra cũng là do như cầu bên trong 
ở thởi điềm hay cảnh ngộ nào đó đã 
thôi thúc phải có chính bài thơ ấy. 


Đến Việf-bđc, thơ Tố-Hữu có sự 
chuyền biến rõ rệt về phong cách. 


vẻ trỉnh độ nghệ thuật. Sự trưởng 
thỉnh của nhà thơ đi liền theo sự 
trưởng thành của nhân dân ta, trải 


_ qua cách mạng và kháng chiến, nghĩa 
là của chính bản thân hiện thực khách 
quan, của bản thân đối tượng thề hiện, 
và trước hết là ở cái lý tưởng mà 
nghệ sĩ dùng đề $oi rọi vào đối tượng. 
Và xét cho cùng, việc chọn đối tượng 
này hay đổi tượng khác đề thề hiện 
cũng là do thế giới quan và 1ý tưởng 
của nghệ sĩ quyết định. ˆ-: 

Có sự chuyên biến và phát triền, 
nhưng mấu chốt thành công của nhà 
thơ ở Zử ấu và ở các sáng Lác sau này 
vẫn là một. Đó là kết tính của một 
cuộc đởi hiến dàng tất cả cho cách 
mạng, trải qua những thử thách ghê 
gớm dưới chế độ thực dàn phong kiến, 
và sau khi cách mạng thành công, luôn 
luôn đứng ở mũi nhọn của phong trào, 
với những trọng trách mà Đảng và 
nhản dàn giao phó. | 

Tö-Hữu coi ® thơ là tiếng nói hồn 
nhiên nhất của tàm hồn con người 
trước cuộc đời, trước tất ca cái gì 
diễn ra xung quanh mình...®,* Thơ là 
tiếng nói đồng ý đồng tỉnh, tiếng nói 
đồng chí», «Phải ở trong lòng đồng 
chí thi mới có tiếng vang đến lòng 
đòng chí », « Thơ cho người phải là 
thơ hết minh mới đúng ®, « Có thề nói 
thơ chỉ tràn ra khi trong tim ta cuộc 
sống đã thật đầy » (1). Đó là tiền đề đề 
có được thơ ca cách mạng. Quan niệm 
ấy đã được chứng minh đầy đủ trong 
sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Nói 
điềm nồi bật trong phong cách thơ 
của Tố-Hữu là trữ tỉnh, tức cũng là 
nói đến cái đậm đà, dào dạt của tỉnh 
cảm cách mạng, niềm yêu thương gắn 
bó đến độ say mê đối với con người 
và cuộc sống của chúng ta, thề hiện 
trong những câu thơ nhuàần nhị, có 
sức truyền cảm lớn. Độc lập, tự do, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quần chúng, công cuộc xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội — những lẽ sống lớn lao 
mà nhà thơ đá *Skhông hề dám chối 
một nguy nan» hiến dâng tất cả đời 
mình đề thực hiện, đã trở thành hiện 
thực hằng ngày, nó như ca hát: trong 
tâm hồn nhà. thơ. Cần phải ghi lại 


tiếng hát ấy, đem nó trả lại cho đời 
và đề cho nó ngàn vang lên trong tàm 
hòn mọi người : 
Cầm tay nhau, hát vui chung... 
(Việt~bäc) 

Nhà thơ đứng từ đỉnh cao của lý 
tưởng cách mạng mà sáng tác, nhưng 
điều nói ra bao giờ cũng gần gũi. lý 
tưởng cao cả ấy chính đang được Ahân 
đân ta từng giờ từng phút biến thành 
hiện thực. Nhưng nói được nên lời 
những điều vốn ấp ủ tiềm tàng trong 
quầnchúng,cho nó có hình,có sinh khí, 
có thần hồn, đó là phần cống hiến của 
Tố-Hữu cũng nhự của mọi văn nghệ 
sĩ chân chính. Người ta thường nói 
nhà văn cô điền là người biết thề hiện. 
tư tưởng của nhiều người trong ngôn 
ngữ của một đôi người. Xét về mặt 
này, nhiều bài thơ của Tõ-Hữu xứng 
đáng đi vào vốn cô điền của nền văn 
học dân tộc. 

Thơ ca cách mạng là cái nhạc điệu 
vang lên từ đởi sống cách mạng, từ 
cá tính sáng tạo của nhà thơ và tử 
đáy sâu kín của tâm hồn nhân dân, 
Tố-Hữu trong một thời gian dài là 
một trong những ngôi sao sáng của 
nền thơ ca cách mạng Việt-nam, chỉnh 
là nhở tình ý chủ quan của nhà thơ 
đã hòa làm một với tỉnh ý khách quan 
của giai cấp, của dân tộc. Nhà thơ đã 
có phong cách thích hợp kết tỉnh 
được mối thống nhất sinh động giữa 
lý tưởng và hiện thực, tư tưởng và 
nghệ thuật, suy nghĩ và cảm xúc, dân 
tộc và hiện đại. Đó là sự thống nhất 
rất đẹp giữa sống và viết, giữa người 
chiến sĩ và nhà thơ. Sự nghiệp sáng 
tác của Tõố-Hữu là một bằng chứng 
rực rỡ về sự đúng đán của đường lỗi 
văn nghệ của Đẳng. đồng thời là bài 
học lớn cho giới sáng tác Việt-nam, 
cho các anh chị em văn nghệ sĩ muốn 
được công hiến nhiều nhất cho dun 
tộc, cho cách mạng. 


(1) Tá-Hứữu : X4yu dựng một nền căn nghệ 
lớn xứng đáng sới nhân dên ta, dới thời đại 
la, Nrb văn bọc Hà-nội, 19?3, tự. 
440—44I1, 442. 
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Mấy vấn đề trong nông nghiệp 
ở Vĩnh-phú 


VnH-PuU là tỉnh trung du có nhiều 
khả năng phát triền nông nghiệp 

toàn diện, song cũng gặp nhiều khó 
khăn vì tình hình sản xuất đa dạng, 
phức tạp, cơ sở vật chất kỹ thuật 
còn thấp kém trình độ và tập quán 
canh tác giữa các vùng rất khác nhau. 
Từ cuối năm 1971. Vĩnh-phú tiên 
hành tô chức lại sẵn xuất theo hướng 
tập trung chuyên canh. Cùng với 


việc quy hoạch đầy mạnh sản xuất— 


lương thực, nhất là cây màu, Vĩnh- 
bhú đã phấn đấu từng bước hình 
thành các vùng cây công nghiệp và 
trồng rừng tập trung : vùng chè 7000ha 
(ở hai huyện Sỏng-lô, Sông-thao); 
vùng sơn 3000 ha (ở các huyện Tam- 
thanh, Thanh-sơn); vùng dứa 3000 ha 
tở các huyện Tam-thanh, Lập-thạch, 
Tam-đảo) ; vùng mía 1200 ha tập trung 
(ở huyện Vĩnh-lạc): vùng sẵn trên 
10000 ha (ở các huyện Phong-chàu, 
Sông-1ô, Thanh-sơn, Sông-thao); vùng 
cọ 7000ha (ở các huyện Sông-lô, Sông- 
thao, Phong-châu), và đang xây dựng 
vùng rau (Tam-dảo) khoảng 320 ha, 
trồng 70000 ha rửng cung cắp nguyên 
liệu cho sản xuất giấy. 

Song song với việc quy hoạch lại 
các vùng sản xuất, Vĩnh-phú đã mở 
rộng quy mô hợp tác xã (đại bộ phận 
có quy mô toàn xã) phù hợp với yêu 
cầu tồ chức lại sẵn xuất và phân công 
lao động mới. Quy mô các huyện 
cũng được mở rộng, mỗi huyện mang 
đặc trưng một vùng sản xuất chuyên 


h, 


HOÀNG-QUY 
(BL thư Tỉnh ủụ V†nh- phủ) 


canh và kết hợp sản xuất với chế biến. 
Ví dụ huyện Sông-lô tập trung sản xuất 
chè trên điện tích hơn 6000 ha. Ngoài 
các hợp tác xã, trong huyện cỏn có 2 
nông trường tròng chè và 3 nhà máy 
chế biến chè. Huyện Tam-đảo có các 
vùng đứa, thuốc lá và cây xuất khầu 
với trên đưới 2000 ha. có mạng lưới 
xí nghiệp chế biến gồm nhà máy hoa 
quả Tam-dảo, nhà máy rượu Đồng- 
xuân, xưởng ép dầu Ngoại-trạch, 36 
cơ sở chế biến sắn. 

Việc tồ chức lại sản xuất nông 
nghiệp theo hướng tập trung chuyên 
canh trên đây tạo điều kiện cho việc 
củng cố hợp tác xã gắn với xây dựng 
huyện. Lúc đầu, cũng như ở nhiều nơi 
khác, Vĩnh-phú đã áp dụng việc tô 
chức sản xuất theo kiêu công trường 
thủ công, tập trung lao động đề điều 
hành. trên phạm vi huyện. Cách làm 
đó tuy có đạt được một số hiệu quả 
trước mắt, nhưng nếu lạm dụng cách 
điều hành này sẽ làm cho tô chức 
sản suất ở cơ sở không ôn định, thậm 
chí có khi gây ra những vỉ phạm vẻ 
hạch toán kinh tế, và không bảo đảm 
chất lượng còng việc, nhất là đối với 
các khâu đòi hồi kỹ thuật tỉ mỉ. Cùng 
với việc điều hành lao động trên 
phạm vi huyện thường nậy ra khuynh 
hướng coi nhẹ độí sẵn xuất cơ bản, 
muốn tô chức ra quả nhiều «đòi 
chuyên *® trong phạm vị hợp tác xả, 
bỏ 3 khoán cho đội sẵn xuất, đân đến 
tình trạng không ai chịu trách nhiệm 


thường xuyên trên từng khu ruộng 
và sản phầm thu hoạch. 

Giữa năm 1978, Vĩnh-phú sửa đôi 
cách tồ chức điều hành lao động cho 
phủ hợp với công việc sản xuất và 
điều kiện lao động trong nông nghiệp, 
nhất là lúc này, trước ầm mưu xâm 
lược của bọn phản động Bác-kinh, 
lao động trẻ khỏe ở nông thôn ra đi 
phục vụ chiến đấu và bảo vệ biên 
giới ngày cảng nhiều. 

Trên cơ sở phân công lại lao động 
trong các hợp tác xã theo hướng đi 
dần vào chuyên canh, thâm canh, 
Vĩinh-phú đặc biệt coi trọng củng cố 
đội sản xuất cơ bản. Trong hai năm 
978 — 1979, đã chấn chỉnh lại 7415 
đội sản xuất cơ bản (có quy mô 
từ 15 đến 20 héc-ta với từ 40 đến 


60 lao động) và 1900 đội chuyên. 


phục vụ (giống, thủy lợi, thủy nông, 
vận tải, bảo vệ thực vật, sửa chữa 
nỏng cụ, v.v.). Các đội cày, đội chế 
biến phân trước tập trung lên xã, nay 
tô chức thành các nhóm làm đất, làm 
phân trong đội sản xuất cơ bản. Thực 
tế cho thấy những hợp tác xã mạnh 
chính là những hợp tác xã có nhiều 
đội sản xuất cơ bản mạnh. Đề củng 
cố các đội sản xuất cơ bản, một việc 
làm có ý nghĩa quyết định là thực 
hiện tốt chế độ khoán. 

Từ vụ đông năm 1978, Vĩnh phú 
bát đầu cấi tiến cách khoán trồng 
màu (cây có củ), khắc phục tình trạng 
buông lỏng quản lý tư liệu sản xuất 
(đất, sức kéo) như trong “khoán hộ ® 
trước đây, và cũng tránh lối làm tập 
trung ồò ạt kém hiệu quả. Việc khoán 
trồng khoai tây làm theo cách sau 
đây: Theo kế hoạch của hợp tác xã, 
đội sản xuất quy vùng trồng khoai 
tây, làm đất tập thề, rồi khoán cho xã 


viên và gia đình trồng, bón phân, - 


chăm sóc, thu hoạch theo đúng quy 
trinh sản xuất và nộp sản phầm theo 
dúng định mức khoán đã định. Nếu 
đội trồng tập thề thì khoán cho xã 
viên và gia đình làm các khâu sau 
khi trồng. Hợp tác xã thưởng 100% 


số sản lượng vượt mức khoán hoặc 
phạt 1002 số sản lượng hụt mức khoán 
bằng giá thị trường, đội sản xuất thu 
sản lượng theo đúng mức khoán nộp 
cho hợp tác xã. 


Nhờ cách khoán trên, khoai tây vụ 
đông năm 1978 đã phát triền mạnh cả 
về điện tích và sản lượng. Từ kinh 
nghiệm này, Vĩnh-phú xác định cách 
khoán chung cho 4 cây màu có củ 
(khoai tày, khoai lang, sắn, khoai sọ), 
đồng thời có bỏ sung việc khuyến 
khích người nhận khoán tròng xen 
cây đỗ vào đất màu và cho hưởng 
100% sản lượng cây tròng xen, chỉ 
giữ lại cho hợp tác xã thân lá làm 
phản, trừ nơi nào việc trồng xen đã 
thành tập quán và hợp tác xã lo 
giống cho xã viên thì hợp tác xã thu 
về cho tập thê một tỷ lệ nhất định. 
Cách làm này đã phục hồi được tập 
quán trồng xen ghép ở nhiều nơi và 
được quần chúng hoan nghênh. Và 
cũng từ những kết quả trên, Vĩnh- 
phú thấy rằng cần mạnh bạo đi vào 
làm thử việc khoán cho từng cá trồng 
phù hợp uới điều kiện kỹ thuật của 
từng loại câu. : 

Việc thực hiện khoán như trên 
(theo Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy) 
đã đưa đến kết quả: diện tích cây 
vụ đông năm 1979 tăng gấp 2,5 lần so 
với năm 1978, sản lượng màu (quy 
thóc) riêng vụ đông tăng trên Í vạn 
tấn, các cây đỏ, lạc trồng thuần và 
trồng xen trên đất màu vụ -đông xuân 
táng 1,5 đến 2 lần. lIlợp tác xã Đông- 
thành, tiêu biều của vùng đồi, đã thu 
sản lượng đỏ, lạc gấp 3 lần so với 
năm trước. Rất nhiều gia đình có từ 
50 tới 200 — 300kg đỏ, lạc nhờ trồng 
xen. 

Đề đưa công tác quản lý của các 
hợp tác xã đi vào nên nếp và hoàn 
thiện chế độ khoán, đầu năm 1980, 
Vĩnh-phú đã tô chức rút kinh nghiệm 
và xác định 4 nguyên tắc khoán sau 
đây: 

li — Khoán phải phù hợp với điều 
kiện kinh tế kỹ thuật từng câu, con gia 


5/ 


súc, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý 
và kỹ thuật, giữ vững và mở rộng 
vùng sản xuất tập trung, bảo vệ và 
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đề nâng 
cao không ngửng khối lượng sản 
phầm và hiệu quả kinh doanh các 
cây trồng và con gia súc. 

2— Phải nắm vững fư liệu sản 
xuất cơ bản (đất đai, sức kéo), quản 
lý, sử dụng tốt vật tư kỹ thuật chủ 
yếu và nắm chắc được sản phầm cuối 
càng đề thống nhất kinh doanh, thống 
nhất phân phối theo kế hoạch của 
hợp tác xã, đồng thời thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao động. 

3 — Phát huy sức mạnh tồng hợp 
của lực lượng sản xuất đã được tập 
thề hóa, năng lực lao động cùng kinh 
nghiệm canh tác của xã viên và gia 
đình đề khai thác tốt tiêm năng đất 
đai. 

4 — Kết hợp chặt chẽ và giải quyết 
đúng đắn các vấn đề về trách nhiệm 
và lợi ích của hợp tác xã, đội sản 
xuất và xã viên (cùng gia đình), bảo 
đảm không ngừng tăng tích lũy của 
hợp tác xã và cơ sở vật chất trước 
mắt cũng như lâu dài, đồng thời 
khuyến khích đội sản xuất, người 


lao động làm ăn siêng năng có hiệu ˆ 


quả được hưởng thụ thích đáng, tương 
xứng với sự đóng góp của họ, bảo 
đảm nâng cao ý thức làm chủ tập thê 
của xã viên và làm cho họ gắn bó 
với kinh tế tập thê, 

Bốn nguyên tắc trên đều phải được 
coi trọng như nhau, không được nhấn 
mạnh nguyên tắc này mà xem nhẹ 
nguyên tắc khác. Thực tiễn ở Vĩnh- 
phú cho thấy trong quá trình thực 
hiện nghị quyết số l3 của Tỉnh ủy, 
có những cán bộ, đẳng viên chỉ nhấn 
mạnh lao động gia đình và lợi ích 
của người lao động; thậm chí có 
"người cho rằng khoán cho gia đình 
xã viên thi tốt hơn lao động tập thê. 
Các đồng chí đó không thấy rằng trên 
miếng đất đã được tập thề hóa, dù 
khoán một số khâu cho xã viên và 


số 


gia đỉnh họ. song sản phầm làm ra 
là do sự đóng góp rất lớn của Nhà 
nước và tập thê. Ví dụ, muốn trồng 
được khoai tây, hợp tác xã phải làm 
lúa mùa sớin, phải sử dụng tổng hợp 
sức kéo bao gòm máy kéo của Nhà 
nước, máy kéo nhỏ và sức trâu của 
tập thề thì mới có thề làm đất kỹ, lại 
phải điều tiết nước và cung cấp một 
tỷ lệ phân đạm nhất định. Tất nhiên, 
chăm sóc, thu hoạch cũng -đều là 
những khâu kỹ thuật rất quan trọng, 
và ở các khâu này, lao động gia đình 
xã viên đóng góp phản không nhỏ. 
Cũng có những đỏng chí nhấn mạnh 
việc kết hợp 3 lợi ích (của Nhà nước, 
tập thề và người lao động) nhưng lại 
coi nhẹ quản lý kỹ thuật. Thực tiễn 
chỉ rõ là sản xuất không lên hoặc lên 
chậm không chỉ do quản lỷ mà còn 
do kỹ thuật, vì vậy nếu quản lý không 
gắn với kỹ thuật, không xuất phát từ 
điều kiện kinh tế — kỹ thuật, hoặc 
cần trở việc áp dụng các biện pháp 
kỳ thuật, thì không thê có được kết 


quả mong muốn. 


Muốn gắn kỹ thuật với quản lý thi 
cách khoán đối với từng cây, từng con 
không thề giống nhau. Sản xuất ở 
Vĩnh-phú chưa mạnh không chỉ do 
cách khoán chưa hợp lý mà còn do 
chưa coi trọng kỹ thuật, chưa làm 
đúng kỹ thuật. Về mặt này, bài học 
hay của Hải-hưng và một số tỉnh anh 
em rất quý đối với tỉnh chúng tôi. 
Vĩnh-phú vốn có kinh nghiệm lâu đời 
về xen canh gối vụ đề chống xỏi mòn, 
khai khác tốt đất đai; vì vậy ở đây 
phải kết hợp cho tốt cuộc cách mạng 
xanh với phương thức canh tác có 
hiệu quả của ông cha. Chính trên cơ 
sở kết hợp kỹ thuật với quản lý đi 
đôi với kết hợp 3 lợi ích, Vĩnh-phủ đã 


“có cách khoán cụ thê đối với từng loại 


cây màu, từng loại cây công nghiệp, 
và đổi với mỗi cày cũng có thề 
khoán theo 2—3 cách khác nhau, tùy 
theo điều kiện kỹ thuật cụ thề và trình 
độ quản lý của hợp tác xã. 


Có hai phương pháp khoán và 
thưởng phạt: 
1 — Nhoán tra công Đà định mức 


chỉ: phí theo sản phầm (ấp dụng cho 
những nơi có điều kiện sản xuất chắc 
và trình độ quản lý khá). Sản lượng 
vượt kế hoạch dưới 10% thì được 
thưởng theo hệ số 1,5, nếu vượt trên 
10% thì được thưởng theo hệ số 2 so 
với công khoán. Với số tiền thưởng 
này, hợp tác xã bán lương thực từ 
50 đến 100% tùy theơ khả năng lương 
thực của hợp tác xã. 

23 — Khoán sản hrợ ng, trả công 0d chỉ 
phí theo định mức kinh tế kỹ thuật (áp 
dụng cho những nơi có điều kiện sản 
xuất ôn định như chăn nuôi tập thê, 
ngành nghề). Vượt khoán thì được 
thưởng từ 70 đến 80Ã sản lượng tăng 
bằng hiện vật hoặc bằng tiền; nếu 
thưởng bằng tiền thì hợp tác xã bán 
hiện Ểật trị giá bằng từ 20% đến 30% 
SỐ tiên thưởng. Nếu hụt mức khoán 
thi bị phạt từ 70 đến 80X sản lượng 
hụt bảng hiện vật hoặc tiền theo giá 
chi đạo. 

Trong hai phương pháp khoán này, 
phương pháp khoán sản phầm là 
phương pháp khoán có chế độ thưởng 
phạt chặt chẽ đòi hỏi trách nhiệm 
cao, trình độ tô chức quản lý khá, 
điều kiện sản xuất tương đối ôn định 
và phải bảo đảm những cân đối tương 
đối vững chắc trong quá trình sản xuất. 

Từ hai phương pháp khoản này, 
có thề và phải vận dụng cụ thê cho 
tửng cây trồng, con gia súc, từng 
ngành nghề, phù hợp với yêu cầu 
kinh tế kỹ thuật trong tửng hợp tác 
xã. Đối với cây màu và cây công 
nghiệp ngắn ngày, áp dụng phương 
pháp khoán sản lượng, nhưng đề nâng 
cao chế độ trách nhiệm thì thưởng 
phạt 100%. Đối với cây công nghiệp 
đài ngày như chè, sơn, sở... đòi hỏi 
thâm canh ngay từ đầu, đề bảo đảm 
sản xuất lâu dài trong cả một chu kỷ 
kinh tế, nên chia làm hai giai đoạn 
khoán cho phù hợp với thực tế tồ chức 
sản xuất: áp dụng phương pháp 


khoán thứ nhất đối với giai đoạn 
trồng mới, còn giai đoạn kinh doanh 
thu sản phầm như hái búp chè, cắt 
sơn nhựa thì áp dụng thưởng phạt 
theo giá thu mua và trong thưởng có 
bán lương thực khuyến khích từ 20 
đến 30 tiền thưởng. 

Điềm chung nhất đề nâng cao trách 
nhiệm của đội sản xuất, cán bộ đội và 
xế viên là tính thưởng theo ngày công 
thực làm và phạt theo ngày công 
nghĩa vụ. Cán bộ đội được thưởng 
hoặc bị phạt theo mức đạt kế hoạch 
sản lượng của đội, chứ không tính tỷ 
lệ tương ứng với công chủ nhiệm hoặc 
phó chủ nhiệm như trước.. 

Tùy yêu cầu của kỹ thuật sản xuất 
và phương pháp hiệp tác đề đạt được 
năng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế cao mà khoán theo cóng 0iệc hay 
khoản đến sản phầm cuối cùng. Khoán 
cho nhỏm 0à từng người lao động haụ 
cho +ä 0iên pà gia đình +ä oiên, như ng 
đội sản xuất ấn là'đơn ðị khoán 0à 
thanh toán khoán, là đơn 0uị cơ bản tô 
chức lao động trong hợp tác xã. Còn 
hợp tác xã vẫn phải nắm khảu điều 
hành sản xuất then chốt như quy 
vùng sản xuất, bố trí cơ cấu lao động, 
cung cấp nước, phân bón, phân hóa 
học, thuốc trừ sâu, làm, đất trên địa 
bàn lớn, nắm sản phầm cuối cùng và 
thống nhất phân phối. 

Khi thực hiện chế độ khoán, ở 
những nơi phong trào yếu kém, 
thường dễ rơi vào lối buông trôi, 
khoán trắng hoặc kiều khoán hộ » 


.cũ. Vi vậy, Vĩnh-phú đã tiến hành tập 


huấn cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm 
hợp tác xã sẽ các định mức kinh tế 
kỹ thuật, về tồ chức điều hành, bảo 
đảm không những hợp tác xã nắm 
chắc tư liệu sản xuất và sản phầm 
cuối cùng mà còn biết sư dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, xác định cho được 
cơ cấu cây trồng phủ hợp và mang 
lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi 
đã khoán cho xã viên và gia đỉnh thi 
không được nghĩ rằng đó là việc sản 
xuất riêng của họ, hợp tác xã không 
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kiềm tra, không giúp đỡ họ, nhất là 
khi điều kiện kỹ thuật và thời tiết 
thay đồi Trái lại chỉ đạo của hợp 
tác xã càng phải chặt chẽ hơn, nhất 
là phải đi sàu vào chỉ đạo thực hiện 
các tiêu chuin kỹ thuật và định mức 
kinh tế rất cụ thề nhằm tăng sản 
phầm trên từng thửa đất. Phải tiến 
hành bồi dưỡng, đào tạo cho được 
một đội ngũ đội trưởng, đội phó có 
nhiệt tình và biết cách quản lý tốt. 


Trong những năm gân đây, Vĩnh- 
phú đã bồi dưỡng được 2800 chủ 
nhiệm, kế toán trưởng và bước đầu 
làm thử việc bồ nhiệm kế toán trưởng 
ở các hợp tác xã. Vĩnh-phú đã soạn 
chương trình huấn luyện cho cán bộ 
đội sản xuất và bồi đưỡng cho ban 
chủ nhiệm và cán bộ nghiệp vụ của 
hợp tác xã đề họ có thề tồ chức huấn 
luyện cho cán bộ đội của hợp tác xã 
minh. Làm như vậy, vừa triền khai 
nhanh công tác huấn luyện, vừa sát 
với thực tiễn của hợp tác xã, làm cho 
mỗi quan hệ giữa lãnh đạo hợp tác 
xã và lãnh đạo đội sản xuất thêm gắn 
bó. Trước vụ mùa 1980, về cơ bản các 
hợp tác xã, với sự giúp đỡ của các 
trường Đảng huyện và Ban nông 
nghiệp huyện, đã huấn luyện lại hầu 
hết các đội trưởng, đội phó về cách 
khoán và quan lý trong đội sản xuất. 

Mọi thành công hay thất bại của 
chế độ quản lý mới, chế độ khoán 
mới, đều điển ra Ở cơ SỞ; VÌ vậy cấp 
tỉnh và huyện phải hướng mạnh về 
CƠ SỞ, PA sức củng cö cơ sở. Chức 
trách của tỉnh và huyện đối với cơ 
SỞ sản xuất nông nghiệp eó khác nhau. 
Tỉnh không những lo văn đề quy 
hoạch, kế hoạch sản xuất chung, lọ 
kết hợp công nghiệp với nônự nghiệp 
và các mặt công tác khác, mà còn 
phải thường xuyên coi trọng việc 
nghiên cứu, dúc rút kinh nghiệm xảy 

.đựng các chế độ quản lý phù hợp với 
điều kiện cụ thẻ của địa phương, kinh 
nghiệm chỉ đạo điền hình thực hiện 
các chủ trương chính sách của Đăng 
và Nhà nước. tăng cường các điều 
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kiện vật chất, kinh tế kỹ thuật chơ- 
cơ sở thông qua huyện. Huyện là 
cấp trên trực tiếp của cơ sỞ 
cho nên phải chỉ đạo cơ sở hằng 
ngày. Phải biết cụ thề hóa nội dung 
từng phân việc, có chương trình công 
tác, có lịch hành động, phân còng 
tửng đồng chí huyện ủy viên sử dụng 
các bộ môn, chịu trách nhiệm từng 
phần việc đề chỉ đạo thực hiện chương 
trình đã đề ra và kiên quyết chỉ đạo 
đứt điềm từng việc, tăng cường kiềm 
tra giúp cơ sở thực hiện chương 
trinh, chấn chỉnh ngay hệ thống thông 
tin kinh tế thống nhất từ cơ sở lên. 
Trong phương pháp công tác của 
huyện, việc nắm hai đầu mạnh và 
yếu là rất quan trọng, cho nên đi đôi 
với bồi dưỡng các hợp tác xã khá, 
phải củng cố các hợp tác xã yếu kém. 
Thông thường sự vếu kém của hợp 
tác xã thề hiện trên các mặt : sản ruãi 
thấp kém, đời söng khó khăn, nội bộ 
mất đoàn kết uà cơ sở Uật chất kỹ thuật 
quả yếu. Những yếu kém của hợp tác 
xã có liên quan tới việc chỉ đạo của 
huyện và tỉnh. Nếu xác định đúng 
mặt yếu kém của từng hợp tác xã và 
có sự chỉ đạo sát và có hiệu lực, có 
biện pháp thiết thực giúp đỡ của 
huyện ủy và các ngành trong huyện 
thị nhất định các hợp tác xã yếu kém 
sẽ nhanh chóng vươn lên. Qua hai 
năm (1978 — 19:9) phấn đấu, Vĩnh-phú 
đã rút tỷ lệ hợp tác xã yếu kém tử 
19,9% xuống I1; riêng huyện Vĩnh- 
lạc chỉ còn 6% hợp tác xã yếu kém 
và các hợp tác xã yếu kém này so 
với trước đây đều có sự chuyền biết, 
tốt trên từng mặt. 


Dươi ánh sáng các nghị quyết của 
Trung ương Đảng và học tập kinh 
nghiệm của các tỉnh anh em, tồng kết” 
kinh nghiệm công tác quản lý kinh 
tế và kỹ thuật nòng nghiệp của địa 
phương trong hai năm gàn đây, 
Vĩnh-phú tin tưởng rằng sắp tới sẽ 
có những bước phát triền toàn diện 
và mạnh mẽ hơn trong sản xuất nông 
nghiệp. 


Sinh hoạt tư tưởng 


TÌNH THƯƠNG 


&«PTHƯƠNG người như thè thương 

thân s. Đó là một nét rất đẹp 
. trong truyền thống đạo đức của dân 
tộc ta. : 

Tỉnh thương là một khái niệm nằm 
trong phạm trủ đạo đức. Hay nói cách 
khác, tỉnh thương là một nội dung 
của phạm trù đạo đức. 

Trong các xã hội có giai cấp, tình 
thương theo quan điềm của giai cấp 
bóc lột chỉ là một khái niệm đầy tỉnh 
hoa mỹ về hình thức, nhưng trống 
rỗng về nội dung. 

Giai cấp phong kiến cũng như giai 
cấp tư sản đều luôn luôn nói đến tình 
thương với đủ các lời hay, ý đẹp, 
nhưng đẳng sau những lời nói đẹp đẽ 
của họ là những hành vi vùi đập con 
người hết sức tàn bạo. - 

Giai cấp phong kiến tìm mọi cách 
tước đoạt hết ruộng đất của nông dân, 
biến họ thành những người «không một 
tấc đất cắm đùi ®*, nhưng sau đó lại 
sẵn sàng « cưu mang họ, cho mượn Ð 
ruộng làm, hoặc nhận họ làm gia nhàn, 
đầy tớ, đề buộc họ phải suốt. đời nai 
lưng phục vụ, hầu hạ- bọn bóc lột. Giai 
cấp phong kiến dà phá nát hạnh phúc 
của biết bao gia đình nông dân nghèo 
nhưng vẫn lớn tiếng là đã sản sàng 
cho họ vay gạo, vay (iền đề «eứu 
giúp ® họ qua cơn hoạn nạn... Tình 
thương của giai cấp phong kiến là 
như thế, đó là một sự lừa đối; cướp 
bóc ác độc nhưng lại mang cái vỏ 
ban ơn, một thứ tỉnh thương mà ca 
đao, tục ngữ gọi là : « miệng nam mô, 
bụng đầy bò dao gầm ». 


Giai cấp tư sản thường nêu khầu 
biệu : * Tôn trọng và yêu thương con 
người ® Nhưng đó chỉ là chiếc bánh 
vẽ. Thực tế thì khác hẳn. Giai «ấp tư 
sản đã cắt đứt không đề lại giữa 
người và người một mối quan hệ nào 
khúc ngoài mối lợi lạnh lùng và lối 
trả tiền ngay không tình nghĩa. Giai 
cấp tư sản đã dim mọi thứ tình cảm 
vào trong dỏng nước giá ngắt của lõi 
tính toán vị kỷ, đã biến phầm cách 
con người thành một món hàng hóa 
trao đôi đơn thuần. Tình thương, 
tỉnh yêu, tỉnh bạn, tỉnh cha con, tỉnh 
vợ chồng, v.v., tất cả những cái 
đó đều trơ thành hàng hóa. Bởi 
vì, lẽ sống duy nhất của giai cấp tư 
sản là tiền ; lý tưởng của giai cấp tư 
sản là lợi nhuận. Đối với giai cấp tư 
sản, lợi nhuận là tiếng gọi thiêng liêng 
và cao quý nhất; lợi nhuận có sức 
mạnh thân kỷ Chả thế mà một nhà 
bình luận người Anh đã nhận xét: 
q«Tư bản ghét cay ghét đắng tình 
trạng không có lợi nhuận hay có quả 
ít lợi nhuận, chẳng khác gỉ giới tự 
nhiên ghê sợ chân không. Lợi nhuận 
mà thích đáng, thi tư bản trở thành 
can đảm; lợi nhuận mà bảo dẳm được 
10%, thì người ta có thê dùng được tư 
bản ở khắp nơi, bảo đầm được 20% 
thì nó hăng máu lên, bảo đảm được 
50% thì nó táo bạo không biết sợ là 
gì; bảo đảm được 1005 thì nó chà đạp 
lên tất cả mọi luật lệ của loài người ; 
bảo đảm được 300%, thì nó chẳng từ 
tội ác nào mà khòng đảm phạm, thậm 
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chỉ e€ó bị treo cỏ 
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nó cũng không 


Những người trong các giai cấp bóc 
lột khôòng thê có tỉnh thương chân 
chính. Anh bóc lọt người khác mà có 
thẻ nói rằng anh thương người đó 
đợc chăng, Anh không lao động, anh 
sống bằng mồ hôi nước mắt của người 
khác mà có thề nói rằng anh có tình 
thương chân chính được chăng 2 Aluốn 
có tình thương chân chính thì phải 
lao động, phải xóa bỏ áp bức bóc lột. 


Muỏn có tỉnh thương chân chính 
phải xóa bỏ giai cấp, phải xây dựng 


xã hội không giai cấp. 


Tình thương với đúng nghĩa của 
nó là cái đối lập với hệ tư tưởng của 
các giải cấp bóc lột. Nó chỉ tồn tại 
tronzø nhân dân lao động và chỉ trở 
thành nhu cầu tỉnh cảm của nhân dân 
lao động mà thôi. Trong các xã hội 
cũ, nhàn đân lao động là những người 
luôn luôn phải đương đầu với những 
đau khô cả về vật chất lăn tính thần 
do giai cấp bóc lột thông trị gây ra. 
Vị vậy, cái cần thiết, cái nàng đỡ họ 
nhiều nhất là tình thương. Tình 
thương ấy thê hiện trong quan hệ 
g1a đình, thôn xóm, làng mạc, trong 
sự thương vêu đùm bọc lìn nhau của 
những người cùng cảnh ngộ. Trong 
văn học đàn gian cũng như trong văn 
học thành văn đã có bao nhiêu ìời 
đẹp như: “Xhiếu điều phủ lấy giá 
gương, người trong một nước phải 
thương nhau cùng ®3 hoặc ® Thương 
nhau chia củ sản lùi, bát cơm sẽ nửa, 
chăn sui đấp cùng ®.. đề chỉ tỉnh 
thương đó của người lao động. 


Song, do những hạn chế về (thế giới 
quan, cho nên tỉnh thương của người 
lao động dưới chế độ cũ còn có những 
ràng buộc, hạn chế về mặt này mặt 
khác, nhất là còn chịu ảnh hướng của 
hệ tư tưởng phong kiến, chưa có tính 
giai cặp sàu sắc, chưa vươn tới những 
tỉnh cảm cách mạng rộng lớn, cao cá. 


Dưới chế độ ta, tình thương trở 
thành một bộ phản. nụt nhủ cầu của 
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đời sống xã hội và cũng có thê nói là 
một động lực xã hội. 

Tình thương mà chúng ta xây dựng 
là tình thương theo quan điềm của 
giai cấp công nhắn có sự kế thừa, 
phát triển và nâng lênmột trình độ 
mới eao hơn những øi là tỉnh túy nhất, 
tốt đẹp nhất trong truyền thống đoàn 
kết, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau 
của đàn tộc ta. ` 

Tình thương mà chúng tì xâyv đựng 
là tỉnh thương gắn liên với đấu 
tranh. Một mặt chúng tà bòi đưỡng, 
vun đắp những tình cảm đẹp, những 
hành vi cao cả phù hợp với yêu cầu 
xây dựng nếp sống mới, con người 
mới xã hội chủ nghĩa ; mặt khác chúng 
ta khắc phục những hạn chế, những 
biều hiện tiêu cực trong tỉnh thương 
cũ trước đây, và chúng ta thường 
xuyên đấu tranh chống những nhận 
thức, những thái độ và hành vi sai 
trái đối lập với đạo đức xã hội chủ 
nghĩa gây ảnh hưởng tiêu cực đến 
bước đường phát triền của cách mạng, 
làm tồn hại đến việc xây dựng tỉnh 
thương chân chính, đến mối quan hệ 
tốt đẹp giữa người và người. * 

Tỉnh thương mà chúng ta xâv dựng 
hiện nay bắt nguồn từ chính bản chất 
tốt đẹp của xã hội ta, từ đạo đức 
cách mạng của giai cấp công nhân 
đang lãnh đạo chính quyền. từ sự đòi 
hỏi tất yếu của chế độ làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa. Thiếu tình 
thương thật sự giữa người và người 
thì không thê có chế độ làm chủ tập. 
thể xã hội chủ nghĩa và như vậy thì 
làm sao chúng ta có thề xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ? 

Xâv dựng tỉnh thương rộng rãi 
trong toàn xã hội ta hiện nay là trách 
nhiệm chung của Đảng ta, Nhà nước 
ta và của toàn dân. `Rất nhiều người 
trong chúng ta có quan điềm đúng 
đắn về tình thương, có tỉnh thần trách 


(1) C. Mác : Tư bản, Nxb Sự thật, Hà-nội, 
1960, quyền Ï, tập 3, tr. 285. 


nhiệm cao trong việc xây dựng tỉnh 
thương. Song, đáng tiếc là cũng có 
những người có quan điểm không 
đúng về tỉnh thương; có thái độ và 
hành động dẫn đến phá hoại tỉnh 
thương; hoặc có tỉnh thương mà 
« không biết cách thương ». 

Có người cho rằng : trước kia, trong 
những điều kiện cực kỳ khó khăn của 
cuộc đấu tranh cách mạng, con người 
sống với nhau có tỉnh, có nghĩa hơn, 
thương yêu, đùm bọc nhau hơn. Ngày 


nay, trong hoàn cảnh mới. mỗi người - 


có một cuộc sống gia đình riêng ; trong 


cán bộ Íại có chế độ hưởng thụ, đãi ˆ 


ngộ khác nhau, vì vậy tỉnh thương 
yêu giữa con người với nhau không 
cỏn đậm đà, sâu sắc như trước nữa. 
Theo quan niệm của họ thì ngày nay 
chỉ có tỉnh thương thật sự giữa cha 
mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa 
anh chị em ruột thịt với nhau..., còn 
trong phạm vi xã hội thì khái niệm 
tình thương không còn nữa. 


Quan niệm như vậy là hoàn toàn 
sai. Ngày nay, trong điêu kiện mới, 
đúng là mỗi người đều có hoàn cảnh 
riêng, cuộc sống riêng; một phần do 
hoàn cảnh mới đó mà đã xảy ra tình 
trạng ở một số người. tình cảm cách 
mạng, tỉnh thương yêu đùm bọc, lỏng 
nhàn ái vị tha giảm sút, nguội lạnh. 
Số người này chỉ biết vun vén, lo tính 
cho cá nhân, cho gia đình, không 
quan tâm đến a¡ khác, càng không 
biết lấy việc làm điều lành, điều tốt 
cho người khác làm hạnh phúc của 
chính mình. Song, điều đó không thê 
làm lu mở được bản chất tốt đẹp của 
chế độ ta, không thê căn cứ vào đó 
đề nói là tình thương ngày nay khòng 
còn được đậm đà sâu sắc như trước. 

Chúng ta đều biết cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là sự nghiệp sáng tạo của 
hàng triệu người lao động Không có 
tỉnh thương rộng lớn cao đẹp vì dân 
vì nước, làm sao chúng ta chiến thắng 
được địch họa thiên tai, khác phục 
được nghèo nàn lạc hậu, đưa đất 
nước từng bước tiến lên Và cũng 


chính với tỉnh thương rộng lớn và 


- hết sức cao đẹp ấy, đã có biết bao 


nhiêu người ngã xuống trong những 
cuộc chiến đấu chống đế quốc và 
chống bọn bảnh trưởng Trung-quốc 
xâm lược. Hàng triệu gia đình đã chất 
chíu từng củ khoai, hạt gạo làm nghĩa 
vụ đối với Nhà nước với ý thức đề 
góp phần bảo vệ Tô quốc thân yêu. 
Trong chiến đấu cũng như trong cuộc 
sống hằng ngày, các cán bộ chiến sĩ 
quân đội ta dù ở hậu phương hay 
tiên tuyến, ở biên giới hoặc hải đảo 
xa xôi đều đã sống với nhau như anh 
em ruột thịt ; họ sẻ cơm, nhường ảo 
cho nhau, sẵn sàng hy sinh bảo vệ 
đông đội. Hàng chục vạn thầy giáo, 
thầy thuốc đã tự nguyện tạm rời cuộc 
sống êm ấn trong gia đình lên miền 
núi phục vụ đồng bào các dân tộc 
thiểu số, v.v. Còn có thê kề ra biết 
bao hình ảnh đẹp đề khác. TẤI cả 
những sự thật đó nói lên điều gì nều 
không phải là tình thương — một tình 
thương rộng lớn, vô cùng cao đẹp, 
một tình thương đã được mở rộng, 
từ tỉnh thương dân, thương nước đến 
tỉnh cảm tuốc tế cao cả, chứ không 
phải là thứ tình thương nhỏ hẹp. Cho 
rằng ngày nay tình thương không 
còn nữa hay đã bị thu hẹp lại \à, 
hoặc không hiều đúng, hoặc xuyên 
tạc bản chất của xã hội ta, và điều 
đó xúc phạm đến một truyền thống 
rất đẹp đẽ của dàn tộc ta, xúc phạm 
đến những tỉnh cảm cao đẹp của biết 
bao .đồng bào, đồng chỉ, thê hiện ở 
vô vàn việc làm điền ra hằng ngày 
trên đắt nước ta. 


Còn phải kề tới số người mà thái 
độ và hành động của họ hoàn toản trái 
với truyen thống đạo đức của dàn tộc, 
trái với đạo đức xã hội chủ nghĩa, làm 
tồn hại đến việc xây dựng và bảo vệ 
tình thương. Họ thường là những 
người có thái độ thiếu thiện chí, 
thiếu tỉnh thân xây dựng, vô trách 
nhiệm trong quan hệ giao tiếp với 
mọi người. Họ hắn học trước sự tiến 
bộ và hạnh phúc của người khác Họ 
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“ ấm ức khi thấy minh thua kém bạn 


bè. Lòng nhân ái, vị tha trong con 
người họ không còn nữa. Nhiều khi, 
họ còn có những hoạt động chia rẽ 
bè phái, những hành động trù đập, 
ức hiếp người khác, xâm phạm quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động. 

Lại có những người có tình thương 
mà “không biết cách thương?. Àlột 
số cán bộ nọ, thấy đồng chí của 


mình, bạn mình lất thứ này thứ khác 


của cơ quan, xí nghiệp nhưng bỏ qua 
không đấu tranh, vì “thương ® đồng 
chí mình, bạn mình đang ớ vào hoàn 
canh khó khăn, nẻu phê bình, tố cáo 
thì họ sẽ bị thí hành kỷ luật, sẽ mất 
việc Œ) 

Lại nữa. có những gia đình vì 
«(hương ® con nên đề cho chúng tha 
hỗ “tự do”, muốn làm gì cũng được, 
muốn sống ra sao cũng được, v.V. 
và v,V, 

Những cách biều như vậy về tỉnh 
thương cũng không đúng vì đó là thứ 
tình thương sai trái, ngược lại với 
nen đạo đức xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Cuộc sống đã nhiều lần cho 
chúng ta thấy- rõ những hậu quả tai 
hại của loại tỉnh thương như vậy 
TỎI. 

Hồ Chủ tịch thường đạyv chúng ta: 
muốn xây dựng được tình thương 
yêu trong toàn thẻ nhàn dân, trong 
toàn xã hội, thì trước hết trong Đảng 
phái đoàn kết và thương yêu lẫn 
nhau. Đoàn kết và thương yêu nhau 
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là một truyền thống cực kỳ quý báu 
của Đảng ta, của nhân dàn ta. Nguồn 
gốc sức mạnh của Đảng ta là ở sự 
đoàn kết nhất trí và tỉnh thương yêu 
giữa các đảng viên dựa trên cơ sở 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và những 
nguyên tắc tồ chức của Đảng. Vì vậy, 
mỗi cán bộ, đảng viên phải luòn luôn 
giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng 
như giữ gin «con ngươi của mất 
mình ®, và phải thật sự thương véu 
nhau với tình eảm cách mạng trong 
sáng. 


Một biện pháp quan trọng đề xây 
dựng tình thương trong Đăng là phải 
thực hiện tự phê bình và phê bình 
nghiềm túc. Nói tự phẻ bình và phê 
bình nghiêm túc có nghĩa là chúng ta 
đã loại trừ ca hai tỉnh trạng : một là, 
bao che, dung túng những khuyết 
điềm, những thói hư tật xấu của nhau, 
thờ ơ, vò trách nhiệm với khuyết 
điềm của đồng chí mình ; hai là, bới 
lông tìm vết, lợi dụng phê bình đề 
đả kích, dìm dập, trù đập nhau, vội 
vã quy kết cho nhau những tội này, 
tội khác. Phải thông .qua việc tự phê 
binh và phê bình mà xây dựng cho 
nhau tỉnh cảm cách mạng chân chính, 
trong sáng, tỉnh đoàn kết, thương yêu 
chân thành, làm cho mối đẳng viên 
ngoài những mỗi quan hệ về tô chức, 
về công tác, còn cảm thấy thật sự 
được sống trong sự đùm bọc và 
thương yêu của Đảng. 


iHTươngeGiang 


Đọc sách 


Bàn về những lời bàn của 
ông \Ních-xơn 


IÊN tiếp trên nhiều số 
phát hành trong thắng 
4 vừa rồi, tờ báo Pháp 
Pa-ri Mát đã trích đăng 
những phần chủ chốt nhất của cuốn 
sách Chiến tranh thật sự của một tác 
giả mà tên tuồi rất quen thuộc đối với 
nhiều người trên thế giới, nhất là 
người Việt-nam chúng ta. Đó là Ri- 
sớc Nich-xơn, người đã từng được 
báo chỉ Mỹ phong cho các tước hiệu: 
« Tông thống B52», * Tông thống Oa- 
tơ-ghết» và nhiều tước hiệu khác 
chẳng đẹp đẽ gì lắm. 

Bằng một giọng văn rất « Nich-xơn » 
(một con người « bất chấp đạo lý và 
rất hung bạo, thưởng mất cảm tình®— 
nói theo đúng nguyên văn lời giới 
thiệu của tờ Pa-ri Mái), sau khi đưa 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ lên bàn mồ, 


tông thống thứ 37 của Hoa-kỳỷ đã làm. 


một cuộc phẫu thuật về cơn bệnh này 

và đã kê một đơn thuốc. 
Nich-xơn quả quyết rằng, nếu chấp 

nhận liêu thuốc công phạt của ông ta, 


thì chủ nghĩa đế quốc Mỹ — nay đã. 


là một lão già lắm bệnh và vẫn 
« đang phải liếm tiếp vết thương chiến 
tranh Việt-nam ? ~= sẽ cải lão hoàn 


PHAN-LANG 


đồng, trở nên cường tráng như chàng 
trai còn sung sức. ˆ ~ 

Cuộc mồ xẻ của ông Ních-xơn đáng 
được mô xế; những lời bàn của ông 
ta đáng được đưa ra bàn, 


* 


Mở đầu cuốn sách, Niích-xơn đã làm 
một cuộc tổng kiềm kê tài sản, kê ra 
khá tỉ mỉ những cái * mất * của đế quốc 
Mỹ, của chủ nghĩa đế quốc nói chung, 
trong thập kỹ qua. Dưới đây là bức 
tranh do Nich-xơn phác thảo : 

— Từ 1974 — Nich-xơn viết — gần 
100 triệu người, trong 5 năm, đã rơi 


- vào ảnh hưởng cộng sản. Ăng-gô-la, 


Ê-ti-ô-pi-a, Ap-ga-ni-xtan, Nam Y-ê- 
men, Mô-đăm-bích, Lào, Cam-pu-chi 
và Nam Việt-nam đã lọt vào quyên 
thống trị của cộng sản ®, | 

— Phong trào chống Mỹ sôi sục 
khắp nơi. « I-ran đã chỉm trong một 
thế hỗn loạn đẫm máu, chỉ một sớm 
một chiều, đã từ một pháo đài của các 
lực lượng phương Tây, biến thành một 
vạc đầu chống phương lây sôi sục ®.. 

~ Phương Tây đã bước qua 
ngưỡng cửa, sang một thời kỳ khủng 


GD 


hoảng gay gắt. trong đó, sự sống còn 
của nó trong thế kỷ XXI bị đe dọa ». 

— *Hiện nay, 2l nước đang năm 
trong qũy đạo của chủ nghĩa cộng sản. 
Về lãnh thô, các cưởng quốc cộng sẵn 


đang tiến bước trên toàn thế giới và. 


phương Tây đang rút lui » 

— * Với những tiến bộ nhanh chóng 
trong kỹ thuật tên tửa, hạt nhân. với 
sự phát triền nhanh chóng 
những hệ thống vũ khi mới, Liên-xô 
dang mau chóng lấp lỗ hỏng trong 
các lĩnh vực và tăng thêm ưu thế của 
-họ ở những nơi mà họ vượt Mỹ Liên- 
Xô có một lợi thế rất lớn trong các 
lực lượng thông thưởng trên mặt đất » 

Từ việc điềm tình hình trên, Nich- 
xơn đi tới kết luận: ®Trong những 
năm 80, lần đầu tiên trong lịch sử hiện 
đại. Mỹ sẽ phải đối phó với hai thực 
tế cụ thê. Một là, nếu chiến tranh bùng 
nỗ, ÀÍŸ có nguy cơ thua trận. Hai là, 
ẨMỸ có thê thua trận mà không có 
chiến tranh: Triên vọng thứ hai có 
nhiều khả năng xảy ra hơn triền vọng 
thứ nhất và cũng đáng lo ngại như 
thế ». 

Theo những người đã từng biết 
lch-xơn trong suốt quá trình « 1 phầu 
° thế ký hoạt động chính trị, 
biết ông ta (về tài năng cũng như tỉnh 
cách) trong cương vị là tồng tư lệnh 
điều hành cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, thị trong toàn bộ cuốn sách 
sạc mùi găng-xtơ này, đoạn văn trích 
đàn ở trên là đoạn viết khá nhất, 
phần ánh, thú nhận được một chừng 
tuc nào đó sự thật. 

Trong nhiều năm nay, những người 
cộng sản đã từng đưa ra những nhận 
dịnh tông quát sau đây về cục diện 
thể giới ngày nay: 

~ Ùa dòng thác cách mạng dang 
trong thế tiến công, ngày càng thu 
được những thắng lợi to lớn trên hầu 
khắp các lục địa. 

— Hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa mà Liên-xô là thành trì, đã trở 
thành nhân tố quyết định chiều hướng 
phát triền của xã hội loài người, 
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trong. 


đang phát huy ảnh hưởng to lớn trên 
khắp hành tỉnh chúng ta. 

— Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là 
để quốc Mỹ, đã sa vào bước ngoặt đi 
xuống, lâm vào cuộc tồng khủng hoảng 
thứ ba với đặc điềm nồi bật là, khác 
với hai cuộc tồng khủng hoảng trước 
đây, cuộc tồng khủng hoảng này diễn 
ra trong điều kiện không có chiến 
tranh thế giới 

Trong suốt hơn 10 chương mục 
cuốn sách, Nich-xơn năm lần bảy lượt 
«lên án» những người cộng sản săn 
gian nói đối»; thế nhưng, rốt cuộc 
thÌ ngay tác giả rồi cũng không thề 
nào nói khác được, so với những điều 
mà những người cộng sản đã nói. Sự 
« thành thực » của ông Nieh-xơn chỉ 
có thề giải thích một cách lô-gich như 
thế này : bức tranh về thế giới ngày 
nay mà ông Ních-xơn buộc phải hé ra 
một phân, đã trở thành một sự thật 
quá hiền nhiên ! 


* 


Tất nhiên viết ra trên giấy trắng 
mực đen một phần sự thật, không phải 


là cái dích cuối cùng của Nich-xơn. 


Chỉ cần đọc tiếp một số dòng liền đó, 
người ta có thề thấy ngay dụng ý thật 
sự của tác giả khi ông ta quyết định 
bỏ công sức ra viết cuốn Chiến tranh 
phải sự. ` 
Tự trao cho mình sứ mệnh: thầy 
lang chữa bệnh cứu nước Mỹ, sau 
khi xem xét triệu chứng, ông Ních-xơn 
quay sang chẳn đoán. Đây là một 
trong những phần biều lộ một cách 
cô đọng nhất quan điềm «bất chấp 
đạo lý » của con «diều hâu» Nich- 
xơn — thực chất là quan điềm hiếu 
chiến, phản động, cực hữu của các 
tập đoàn công nghiệp — quân sự Mỹ, 
những thế lực đã chọn mặt gửi vàng, 
cử Nich-xơn đứng ra làm người đại: 
diện, phát ngôn thay cho chúng. ; 
Nich-xơn đã dùng khá nhiều giấy- 
mực, đã tốn khá nhiều công phu tầm 
chương trích cú, dẫn ra những lời phát 


ngôn xưa nay của các danh nhân tư 
bản. đưa ra khá nhiều « thực tế ®, nhiều 
«lý lẽ»; và — như một thành ngữ 
phương Tây thưởng nói: tất cả mọi 
con đường đều dẫn đến thành La-mä— 
. tất cả những ®lý lẽ * trên đều nhắm 
dẫn dắt người dọc đến kết luận này : 
nước Mỹ thất bại là do thiếu ú chí uà 
đỏ là nguyên nhân duụu nhất. 

Đề làm *căn cử lý luận ? cho luận 
đề của mình, ông Nich-xơn đã dẫn ra 
một công thức định nghĩa về “sức 
mạnh của một quốc gia * mà rõ ràng 
là ông ta rất tâm đắc, của người bạn 
cö trí Xia Hô-bớc Thom-xơn, chuyên 
gia người Anh về « chống chiến tranh 
nồi đậy » (cũng la một nhân vật nữa 
mà nhân dân Việt-nam nhẳn mặt). 

Công thức đó được trình bày dưới 


dạng một phương trình toán học, như . 


sau: 


SỨC MẠNH CỦA ĐẤT NƯỚC = (SỨC 
NGƯỜI + SỨC CỦA) X Ÿ CHÍ 
Tác giả cuốn Chiến :ranh thật sự 

thuyết minh : *Khi xem xét phương 

trình của Thom-xơn, có thề thấy ngay 
răng, nếu ý chí là số O, thì giá trị 

toàn bộ phương trình €ũng = O s. 
Tiếp đó, ông Nich-xơn quả quyết: 

qngay Liên-xô cũng biết là không 

bao giờ họ vượt được nền kinh tế ÀÍÿ 

(tức là sức người † sức của của Mỹ). 

Nhưng họ phát hiện trong ý chí của 

Mỹ một thế yếu có nguy cơ làm giảm 

tác dụng của các con chủ bài khác của 

Mỹ... Chiến lược của Liên-xô là như 

thế ; trước hết, họ làm cho Mỹ mất 

tỉnh thần đề rồi có thề tiêu điệt đối 
phương. Liên-xô muốn chấm dứt chiến 
tranh thế giới thứ ba không phải bằng 
một đòn huy hoàng, mà là bằng một 
tiếng rên rỉ của Mỹ » (nghĩa là bằng 
cách trước hết biến ý chí của Mỹ 
thành số O, đề phương trình về sự 

«hùng mạnh » của Mỹ trở thành O). 
Ông Nich-xơn chì chiết một số người 

trong Nhà trắng *nói là lãnh đạo 

nước Mỹ nhưng thật ra lại là những 


người tồ chức các cuộc rút lụi» đã 
không nhận thức được e mưu đồ thâm 
hiềm ? của Liên-xô, đã có ý nghĩ 
“ngày thơ», “ngu xuân» cho rằng 
“Mỹ có thề gìn giữ tự do bằng cách 
tÓ ra thiện chí »... e-hy vọng là nếu Mỹ 
hạn chế trang bị, vũ khí của mình thì 
những nước khác sẽ làm theo ? và do 
đó, «đã đề cho Liên-xô tưởng Mỹ 
yếu, Mỹ trủ trừ, khiếp sợ ». 

Tỉnh trạng nước Mỹ “mất ý chí 
chiến đấu ® — ông Ních-xơn phân tích 
tiếp — không phải chỉ điền ra trong 
giới câm quyền mà còn cả trong dàn 
chúng, đặc biệt trong tầng lớp trí thức 
chẳng những đã phản đối chiến tranh, 
phản đối chạy đua vũ trang, mà còn 
tuyên truyền không công cho cộng sản. 

Dưới đề nhỏ « Chính lớp tính hoa 
Mỹ dã làm mắt Việt†-nam », ông Nich- 
xơn mạt sát không thương tiếc các 
trưởng đại học, các tờ báo, các hãng 
vô tuyến truyền hình Mỹ Ông ta viết : 
® Trường đạt học Ha-vớt tượng trưng 
rất tốt cho cả đa số lớp trí thức và 
văn hóa Mỹ" nó lệ các thứ *mốt ®, 
đề bị lửa phỉnh, đầy tự mãn, mù một 
mắt. có xu hướng trở nên cực kỷ 
giản đơn và ngây thơ khi bị đặt trước 
cuộc xung đột toàn cầu» Côn vô 
tuyến truyền hình Mỹ thì «đä đem 
màu sắc lãng mạn tô điềm cho những 
người cách mạng, do đó, tăng thêm 
nhiều khả năng thắng lợi cho các 
cuộc chiến tranh cách mạng được 
Liên-xô ủng hộ, hoàn toàn giống như 
vầng hào quang lăng mạn mà tờ Thời 
báo Niu Oóc tặng cho Phi-đen Ca-xtơ- 
tô hai mươi năm trước đã đóng vai 
trò quyết định trong việc hợp pháp 
hóa cuộc cách tmạng u-ba, mà đó 
là điều kiện thắng lợi của Ca-xtơ-rô » 

Nói một cách thật văn tắt, lập luận 
của tác giá cuốn (Chiến tranh thật sự 
là thế này: với ưu thế về sức tưười 
sức của, chỉ cần thừa số « ý chí * của 
Mỹ là một đại lượng0, thì tất cả 
những diễn biến lịch sử trong thập 
kỷ qua đã hoàn toàn lật ngược rồi; 
nước Mỹ đế quốc đã vênh vang với 
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vỏng nguyệt quế trên đầu chứ đâu 
đến nỗi phải cuốn cờ tháo chạy bằng 
máy bay lên thẳng như ở Việt-nam 
và như ở nhiều nơi khác trên thế 
giới ! 

Lý lẽ của ông Nich-xơn, ngay cả 
những người Mỹ dễ tin nhất, nghe 
cũng không lọt tai. Ông Nich-xơn là 
một con người chẳng những có thừa 
ý chí (đến nỗi một viên tướng Pháp 
nguyên là quan năm nhảy dù ở Điện- 
biên-phủ, mới đây đã phải gọi ông ta 
là một tên tướng cướp ») mà còn có 
đầy đủ điều kiện quyền lực hơn bất 
cứ người ÀÍÿ nào đề thực hiện ý chí 
đó. Trong những năm làm tông thống 
nước Mỹ, ông ta đã “dám mạo hiềm 
một cách có tính toán», dám làm 
những việc chưa một tông thống nào 
dám làm (mở rộng chiến tranh sang 
Cam-pu-chia ; dùng máy bay B52 đánh 
thắng vào các khu đông dân và thủ 
đô nước Việt-nam ; phong tỏa các hải 
cảng của Việt-nam, bất chấp sự lên án 
của cả loài người). Thế nhưng, chính 
là dưới sự điều hành chiến tranh đây 
ý chí đó của Nich-xơn, nửa triệu quân 
Mỹ đã phải hối hả rút lui, trao lại 
gảnh nặng chiến tranh cho quân ngụy, 
đề hỏng giữ được thê diện, không bị 
cùng chết chim với chúng — chẳng 
phải sự thật rành rành là như thế 
hay sao 2 

Dĩ nhiên, cũng có những cái ông 
Nich-xơn không làm, lý do không 
phải vì ông ta bị bó chân bó tay bởi 
những người có ÿ nghĩ «ngây thơ », 
“ngu xuin® chung quanh, mà là vì 
ông ta không thề làm được. Ông ta 
phải “hạn chế », không đồi mới được 
trang bị, phải chấp nhận thực trạng 
“hải quân Mỹ lạc hậu hẳn một thế 
hệ tàu chiến ® là vì chỉ phí cho chiến 
tranh Việtnam quá lớn, đã nuốt 
chứng một khoản rất lớn ngân sách 
dành cho quốc phòng của nước Mỹ, 

Ông Nieh-xơn tự cho mình là người 
thông thái, trêo lên bục giảng, lên lớp 
cho cả nưóc Mỹ: song, người tà lại 
hết sức nghỉ ngờ về sự «thòng thái? đó. 
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Cục diện thế giới ngày nay là kết 
quả tất yếu của cuộc đấu tranh giữa 
hai hệ thống xã hội đối lập; là kết 
quả của sự vận động hợp với quy 
luật, hợp với xu thế phát triền của 
những mâu thuẫn thời đại Cuộc đấu 
tranh đó là một sự thử thách toàn 
diện đối với cả hai bên, trên tất cả 
mọi mặt: bản chất chế độ xã hội; 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng; nhân 
tố con người; chiến lược, sách 
lược, v v 

Ông Nich-xơn từ chối một sự phân 
tích, so sánh toàn điện một cách 
nghiêm túc, cố trinh bày những thất 
bạt của chủ nghĩa để quốc trong thập 
kỷ qua, như những thất bại mang tính 
chất ngẫu nhiên (nghĩa là nếu Mỹ chỉ 
cần sửa sai về phương diện « ý chí ° thi 
thế cờ đã hoàn toàn khác ròi). Thế 
nhưng, làm sao lại có thề giải thích 
là « ngẫu nhiên ® được, khi mà thắng 
lợi của ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới không phải đã điển ra như 
một trường hợp cá biệt, mà là đồng 
loạt, trong một xu thế lịch sử không 
gì cưỡng nồi, như chính Nich-xơn đã 
thú nhận. 

Ông Nich-xơn chỉ xoay đèn củ 
chung quanh nhân tố « ý chí *, từ chối 
một cuộc giải phẫu thật sự. Điều này 
rất dễ hiều. Bởi lẽ, nếu làm như thế 
thỉ ngay ôòng ta cũng không thề 
không buộc phải đi đến kết luận 
này: chủ nghĩa xã hội. chủ nghĩa 
cộng sản đã thắng, đang tiếp tục 
thắng. | 

Không ai phủ nhận rằng, trong đấu 
tranh xã hội, ÿ chí con người đóng 
một vai trò rất quan trọng. Khác với 
trong giới tự nhiên, trong đầu tranh 
xã hội, các quy luật chỉ có thể phát 
sinh tác dụng, tr thành hiện thực, 
thông qua hoạt động của con người. 
Tuy nhiên, ý chi lại không phải là 
một sẵn phầm của hư vô, có thề tủy 
tiện tạo ra được. Mặt khác, ý chí, 
không phải bao giờ cũng đóng vai 
trò tích cực; không phải bao giờ nó 
cũng là thừa số « đương » (+) Trong 


` 


trường hợp hoạt động của con 
người phủ hợp với quy luật khách 
quan của tự nhiên, của lịch sử ý chí 
sẽ nhân sức mạnh con người lên thành 
một sức mạnh vĩ đại. Trong trường 
hợp ngược lại, ý chỉ — nói dúng hơn, 
ý muốn ngông cuồng — của con 
người càng bói, thì hậu quả càng tai 
hại. 

Từ lâu, Mác đã nói rằng, bi kịch 
lớn nhất của xã hội loài người là bi 
kịch về mâu thuẫn giữa hành động chủ 
quan của con người không phù hợp 
với thực tại khách quan. Một trong 
những nguyên nhân khiến tác phầm 
của Xéc-văng-tét trở thành bất hủ 
chính là do nhà văn Tây-ban-nha này 
đã biết khai thác mâu thuẫn trên. 
Đông Ky-sốt có thề không bị sứt đầu, 
mẻ trán, nhục nhã đến như thế đâu, 
khi lao vào đánh nhau với cối XaAY 
gió, nếu như « ý chí * của anh chàng 
hiệp sĩ này chỉ là một đại lượng nhó 
thôi. , 

Rõ ràng, nhấn dân nước Mỹ, khi 
xuống đưởng phản đối chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, phản đối chạy 
đua vũ trang, đã tỏ ra sáng suốt gấp 
vạn lần, so với ông Ních-xơn và các 
tập doàn lái súng đứng sau lưng 
ông ta. 


* 


Tuy nhiên, cũng không nên đặt vấn 
đề tranh luận lý luận với ông Ních-xơn 
làm gì. Bởi lẽ, đó không phải là nhiệm 

- vụ mà ông ta đặt ra cho mình khi viết 
cuốn Chiến tra nh thật sự. 

Mục đích thật sự của tồng thống thứ 
37 của nước Mỹ là gi ? 

Trước hết, ta hãy xem, sau khi 
chần đoán, ông Ních-xơn đã kê đơn 
thuốc gì cho nước Mỹ. 

Toàn văn cái đơn thuốc đó như sau : 

« Mỹ là một người không lồ đang 
mơ ngủ. Đã đến lúc phải đánh thức 

người không lồ ây dậy, xác định các 
mục tiêu của anh ta, hồi phục sức 


khỏe của anh ta và lấy lại sức sống 
cho ý chí của anh ta ®. 

Đề làm được như thế, ông Nich-xơn 
đã kiến nghị nhiên biện pháp. đẻ ra 
nào là “10 quy tắc dùng cho Nhà 
trắnz*, nào là «tăng cường quyền 
uy cho tông thống Mỹ », nào là “tông 
thống A[Íÿ phải biết giỏi chơi bài tây ®. 
Thế nhưng, những biện pháp này 
cũng chỉ mới là chất phụ gia, còn đây 
mới là biện pháp có giá trị như một 
cải lõi: nước ÄÍÐ cần có một cái gàu 
! hật lớn. Ông Nich-xơn tuyên bố : *Cần 
phải tỉ hành những biện pháp kiên 
quyết đề làm đảo ngược xu hướng 
hiện nay đang bất lợi cho Alÿ. Việc 
tăng 5Ã ngân sách quân sự do tông 
thống Ca-tơ loan báo còn rất lầu mới 
coi là đủ được. Phải tăng nhiều hơn 
nữa, phải tĩng 20X, nghĩa là khoảng 
30 tỷ đô-la, tính theo giá trì đồng đô- 
la năm 1980, trong 5 năm tới ». Như 
thế đấy — cái đơn thuốc của ông Niích- 
xơn xem qua thì có vẻ dài dòng, 
song, thật ra chỉ có mỗi một vị : bom † 
bom nữa ! và thêm nhiều bom nữa †. 

Việc tăng ngân sách quân sự chẳng 
những phải ® hạnh mẽ » mà còn phải 
làm ngay lập tức, bởi lẽ — ông Ních- 
xơn viết tiếp — «lịch sử của các cuộc 
chiến tranh bị thua có thề tóm trong 


hai tiếng: quá muộn !® 


Nhằm thuyết phục nước Mỹ chấp 
nhậ ận đơn thuốc của các tập đoàn lái 
súng mà hệ số lãi, vốn của chúng rõ 
ràng là phụ thuộc vào mức độ và 
tốc độ chạy đua vũ trang, ông Nich- 
xơn đã sử dụng một cách rất lộ liễu 
các thủ đoạn kích động. Ông ta đã 
tim mọi cách khai thác tâm lý sô-vanh 
nước lớn trong một bộ phận nhân dân 


- Mỹ bằng những luận điệu mà ông ta 


nói là “tông kết của lịch sử ®, 
Nich-xơn viết: *Đặc điềm của các 
nền văn minh tiên tiến là, cùng với 
việc tăng thêm của cải và cuộc sống 
phong phú, các nền văn minh ấy 
mềm yếu đi và trở nên dễ bị tồn 
thương hơn. Suốt trong lịch sử, các 
nền văn minh chỉ phối các thời đại 
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đã bị tiêu hủy bởi những dân man di, 
vi thức tỉnh quá muộn trước nguy cơ 
và phản ứng trong chiến lược chống 
cự quá rụt rẻ ». 

Ông Nich-xơn còn tìm mọi cách hủ 
đọa nước Mỹ, quả quyết với nhân dân 
Mỳ rằng, nước Mỹ không phải chỉ 
đứng trước nguy cơ mà trên thực tế— 
theo cách định nghỉa mới về chiến 
tranh của Nich-xơn — thì chiến tranh 
thế giới thứ ba đã nôồ ra rồi, “nồ ra 
ngay từ sau khi chiến tranh thế giới 
thử hai vưứữa chấm dứt? và « nước Mỹ 
cùng phương Tây đang thua trận 
trong hòa bình ®, 

Ông Nich-xơn còn dùng một thủ 
đoạn rất quen thuộc mà bọn quan 
lại thuộc địa xưa nay vẫn dùng: đánh 
thẳng vào tỉnh cảm thực dân của các 
tầng lớp thông trị và kinh doanh 
trong nước. Ông ta đã phác ra một 
cách thật ® đáng thêm muốn» về những 
nguồn tài nguyên của thế giới mà Mỹ 
cân phải và có thề chỉ phối nếu có 
thực lực quân sự mạnh, nhất là hai 
kho tài nguyên lớn của loài người: 
kho nhiên liệu thuộc vùng vịnh Ba-tư 
và kho khoáng sản ở Trung và Nam 
chàu Phi. 

Hö ràng, với cuốn Chiến tranh tuiật 
$ự, ông Nich-xơn không định làm một 
nhà lý luận mà chỉ định làm một lão 
trùm chiến tranh tâm lý, nhằm nhen 
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nhóm những tỉnh cảm không đúng. 
không lành mạnh trong nước Mỹ, đề 
tìm cơ sở xã hội cho một đường lối 
phiêu lưu, hiếu chiến, rất nguy hiềm 
mà các tập đoàn lái súng Mỹ đang lăm 
le đầy nước Mỹ đi tới 


# 


Có những tác phầm rất dở nhưng 
cái hay lại nằm ngay đằng sau chúng. 
(uốn sách của ông Nich-xơn thuộc 
trường hợp nậy. 

Sở dĩ người ta phải chế tạo ra 
“thuẫn? là bởi trong đời sóng đã. 
xuất hiện cái “ mâu ». Sở điông Xich- 
xơn phải đồn sức viết một cuốn sách 
đày cộp tuyên truyền cho chiến tranh 
là bởi trong nước Mỹ và trong thế 
giới phương Tày, đã và đang đấy lên 
một phong trào chống chiến tranh, 
chống chạ v đua vũ trang sau khi chính 
quyền Ca-tơ quyết định theo đuôi 
“đường lối đối ngoại cứng rắn, gây 
tình hina căng thẳng khắp thế giới. 
Việc các tập đoàn cầm quyền hiếu 
chiến ở Mỹ phải móc từ dưới đảy mồ 
lên cái thây ma chính trị Ních-xơn, 
đầy y đứng ra đánh nhau với dư 
luận, chứng tö bè lũ hiếu chiến vếu 
chứ không mạnh và chúng đang lúng 
túng. : | 
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— Cách mạng Tháng Tám (1915) | 
Bun nghiên cứu lịch sử Đăng trung trơng 

w% 35 năm chiến đẫu và xây dựng ị 

w* Việt-nam đất nước anh hùng 


*% Việt-nam đấu tranh và xây dựng 
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BA MUØI LĂM NĂM tHIỀN ĐẤU 
KIÊN CƯỜNG VÀ (HIỀN THẮNG VỈ VAN 


RƯỚC đâu 35 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suỗi của Đảng 
> bà Hồ Chủ lịch, nhân dân ta đã liền hành thắng lợi cuộc 
2” Cách mạng Tháng Tám 0ï đại, dập tan bộ máu Nhà nước 

phún động Ụ của đš quốc 0à phong kiến, Xu nên Nhà nước 
công nông đầu liên ở Đông Nam châu Â. 

Cách mạng 1 háng Tám là Lhắng lợi rực rỡ đầu tiên của chủ nghĩa 
Ä[ác — LA-nin ở một nước thuộc địa. Nó cũng là thẳng lợi bẻ 0ang của 
con đtrởng cứu nước mà Hồ Chủ tịch dã tìm ra cho dân tộc ta từ hơn 
nửa thế kỷ trước đàu, sau khi Người di từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa Lê- hin. Đó là con đường gắn bó cách mạng thuộc dịa uới 
cách mạng 0ô sản ở chỉnh quốc, con đường đi từ cách mạng dân lộc 
đlân chủ nhân dân bỏ qua giai đoạn phát triền lư bản chủ nghĩa tiễn 
(hằng lên chủ nghĩa xã hội, con dưỡng giương cao hai ngọn cờ độc 
lập dàn tộc 0à chủ nghĩa xã hội, trong thời đại mới của lịch sử loài 
người do Cách mạng +ä hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã mở ra. 

Cách mạng Tháng Tám là mội cái mốc rũ! quan trọng trên con 
dường: dựng nước 0à giữ nước của dân lộc ta. Nó đánh dấu sự dồi đời 
của một dân lộc uốn có 4000 năm lịch sử, nhưng trong thời cận đại 
tại chịu sự thống trị ngót mội trăm năm của chủ nghĩa đề quõc 0à bạn 
phong kiến ta sai. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân 
đàn fà từ nô lệ đã trở thành người cau chân chính của đất nước, nắm 
Đững ận mệnh của mình. oà quuết tâm giữ ững quyền làm chủ ấu 
đề bảo uệ những thánh quả cách mạng đã giành được 0à xây dựng 
cuộc sống mới trên Tò quốc-thân têu. 

Từ cái mốc lịch sử ấu, uới bộ máu Nhà nước mới trong la, nhân 
dân ta do Đăng 0à Hồ Chủ tịch lãnh dạo, tiếp tục tiến bước trên con 
dtrờng cách mạng 0ẻ oang, 0ì độc lập tân lộc, dân chủ nhân dân 0à 
ch! nghĩa xã hội. 

Ïf có một dân lộc nào trên thế giới phải trải qha những thử thách 
ghê gớm như dân tộc ta trong 35 năm qua. Cuộc chiến tranh xâm 
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hược của đễ quốc Pháp hỏng bóp chết chính quụền nhân dân con non 
trẻ 0à bắt nhàn dân ta trở lại kiếp nô lệ, cuộc chiến tranh thực dàn 
mới của ÄÍŨ øởi lãi cả sức mạnh tàn bạo của một tên đề quốc dầu sỏ, 
hòng dẻ bẹp cuộc cách mạng nước ta, xóa bỏ những thành quả xã 
hội chủ nghĩa mà nhân dân ỉ†a dã giành được, thậm chí hỏng đầu 
miền Dắc nước ta trở lại thời kụ đồ đá, đều đã bị thất bại thảm hại. 
Nhân dân ta xâu dựng chủ nghĩa xả hội từ một nền kinh lế 0ô cùng 
lực hàu, lúc đầu ở miền Bắc, khi đổi nước còn tạm ihởi bị chia cải, 0a 
sau nàu trên cả nước, khi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, uới lãi 
cả những hậu quả nghiêm trọng của chiến tranh uà chủ nghĩa thực 
. đân mới. Thêm ào đó là sự phản bội đê hèn của bọn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh đối uới cuộc cách mạng của nhân dân ia, các cuộc 
chiến tranh xâm lấn nước fa từ biên giới tâu nam 0à biên giới phía 
bắc, 0.0. Dó là bấu nhiêu thử thách nặng nề mà nhân dân ta đã gặp 
phải. Song tất cả những thử thách ấu đả không thề ngăn cản nhàn 
đân anh hùng nước ta giành dược những thắng lợi to lớn trong sự 
nghiệp xâu dựng 0à bảo 0ệ Tồ quốc. Cuộc kháng chiền chống đề quốc 
Pháp, ouới chiến thắng Diện-bièn-phủ làu lừng báo hiệu sự sụp đồ của 
chủ nghĩa thực dân cũ, uà nhất là cuộc chiến tranh chống Mỹ. cứu 
nước, 0ới chiến dịch Hồ-Chí-ÁNinh lịch sử, mở đầu sự phá sản của chủ 
nghĩa thực dân mới trên thế giới, mãi mãi được ghi 0ào lịch sử đấu 
tranh cách mạng của dân lộc ta như những trang hế) sức chói lọi nà 
bẻ bang. T hẳng lợi bước đầu của nhàn dân ta trước bọn bành trưởng 
0uủa bá quuền Trung-quốc đã bẻ gãu một gọng kừm của chúng ở phía 
tâu nam Tồ quốc, giúp đỡ dắc lực cho nhân dân Cam-pu-chia nồi (lâu 
đập tan ách thông trị diệt chủng của bọn Pôn Đối - làng Xa-rụ, tau 
sai của Bắc-kinh, ða làm cho âm mưu của SHỦG hỏng xâm lược nirớc 
ta từ phía bác bị Lhất bại. 


Cùng uới nhítng thủng lợi uĩ đại trong sự nghiệp giải phóng Uuà 
bảo 0ệ Tô quốc, nhân dàn ta đã giành được những thẳng lợi quan 
trọng trong sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ trương sáng 
suốt của Đảng fq oề piệc thực hiện đồng thời hai nhiệm nụ chiến lược - 
tiền hành cách mạng +ã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 0à tiễn hành cách 
mạng dàn tộc dàn chủ ở miền Xam, tiễn tới hòa bình thống nhấãi Tồ 
quốc, đã đem lại kếi quả rực rỡ pề hai mặt : nữa củng cổ được miền 
Bác xã hội chủ nghĩa, uữa làm cho miền Bắc trở Lhành nhàn lố quụẽt 
định đối 0ới sự nghiệp cách mạng chung trong củ nước, dẫn dẽn 
† hẳng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mũ, cứu nước, thực 
hiện được sự thống nhất Tô g0: đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa 
TÃã hội. 

NgdU na, nlnn lại những năm ! háng đã qua, ðïfng Ìq CỎ cơ sở 
đề khẳng định rằng : tháng lợi 0ï đại của cuộc khủng chiến chỗng Mỹ, 


CHỦ TỊCH HÖ-CHÍ-MINH 
(1890 — 19609) 


cứu nước sẽ không thề nẻo có được nếu khỏng có pdi trỏ quyết địpth 
của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nơi mà ngau từ năm 1962, những 
thủng lợi †o lớn của sự nghiệp cải lạo +ã hội chủ nghĩa 0à râu dựng 
chủ nghĩa xã hội đã làm cho bộ mặt đất nước 0ẻ con người đều đồi 
mới. đúng như Hồ Chủ tịch đã nói trong Hội nghị chính trị đặc biệt, 
trước khi nhân dàn ta bước 0uào cuộc chiến Iranh chống Mfÿ trên L4 
0i cả nước. 


Và từ năm 1975 đến ndaụ, nơi Những cố gảng to tớn, nhân dân la - 
cũng đã giành được những thẳng lợi quan trọng trong sự nghiệp phải 
triền kinh tế, thiết lập quan hệ sản xuấi xã hội chủ nghĩa 0à hình thành 
cơ câu kinh lẽ lhống nhất Itrong cả nước, mặc dù những thẳng lợi đó 
còn bị hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan 0à chủ quan, trong 
đó có những khuuš! điềm của ta trong công cuộc quan lý kinh tẽ, 
quản lú rã hội. 


Điều đặc biệt đúng nêu là nhân dân ta đã giành dược những 
thành tích nồi bật trong sự nghiệp phát triền oăn hóa, giáo dục 0à ụ 
lễ. Nạn mù chữ đã được thanh loán, kề cd ở miền Nam là nơi mới 
được giải phóng không lâu. Hiện naụ cả nước ỉa có gần 13 triệu học 
sinh phồ thông các cấp, tính bình quân cứ trên 3 người có một người 
đi học. Số học sinlt đại học hàng năm bằng trên một trăm lần lồng 
số học sinh đại học loàn Đông-dương năm 1939 — 1940 dưới thời Pháp 
thống trị. Hàng nghìn người đã có trình độ trên đại học. Về ụ tế, 
nhân dân ta đã râu dựng được mội mạng tưới tương đối hoàn chỉnh 
lừ trung ương đến cơ sở, từ thành thị đến nông thôn uà rừng núi, thè 
hiện sự quan tâm to tớn của Dẻdng uà Nhà nước tq đối Uởi sức khỏe 
của nhân dán. | 


Và mặt đối ngoại, nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
chúng ta, thành qua 0ï đại nhất của hơn nửa thế kủ đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta do Đảng cộng sản lãnh đạo, đã có uụ tín ngàu 
cũng fo lớn trên irưởng quốc tế. Với lính thần hụ sinh phấn dấu oị 
độc lập dân lộc 0à chủ nghĩa rã hội, bằng những đóng góp tích cực 
của mình 0uào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới, nhân dân 
ta đã giành được sự tin yêu uà kính phục của cả loài người tiến bộ. 
Dó là một nguồn cồ 0ñ uà cũng là một nguồn sức mạnh to lớn của 
nhân dân ta. Với liiệp ước hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô uà 0iệc 
nước fq chính thức gia nhập Hội dòng tương trợ kinh lẽ, sự liên mình 
giữa nước tq 0à cộng đồng các nước xả hội chủ nghĩa, đặc biệt là sự 
liên rmrinit toàn diện giữa nước la uới Liên-+ó, được lăng cường 0à 
củng cố. Dỏ là điều kiện rãi thuận lợi đề nhân dán ta.dàu mạnh công 
cuộc xây dựng 0à bảo 0ệ Tồ quốc ViệtI-nam rã hội chủ nghĩa. 


Những thành quả oề mọi mặt của nhân dân ta trong 35 năm qua 
đã làm nồi bật sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng theo con đường của 
chủ nghĩa Mác — Lô-nin, con đường của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 0t 
đại; làm nồi bật bản chất anh hùng cách mạng, nghị lực chiến đấu 
phi thường, sức sáng tạo 0ô tận của nhân dân ta; làm nồi bật 0ai trò 
liên phong, dũng cảm của những người cộng sản trong hàng 
ngũ của nhân dân Việtnam anh hàng; làm nồi bậi 0ai trò 
tồ chức 0à quản lú của Nhà nước t†a mà sức mạnh sẽ còn lớn hơn 
nữa nếu ta biễt phát huu tưru điềm 0à khắc phục khuuếẽt điềm đồ nó 
Lhát sự là một chính quuền xã hội chủ nghĩa của dân, do đân 0uà 0i 
đân, một chính quụền biết! quan lý oà quản lý giỏi sự nghiệp phát triền 
kinh tế uà các mặt của đời sống xã hội. Những thành qua đó đương 
nhiên không thè tách rời sự ủng hộ uà giúp đỡ quốc lẽ, trước hết ld 
của Liên-+ô 0ï đại, trụ cột của cách mạng 0à hòa bnh trên toàn thế 
giởi. 


* 


Ngàu naụ, sau khi đã giành dược những tháng lợi to lớn trong 
0iệc bảo oệ nà phái huu những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, 
nhân dân ta.đang đứng trước những nhiệm pụ rất nặng nề 0à rấi 
Đẻ pang : tâu dựng chủ nghĩa +ã hội trong phạm 0Ì cả nước 0à bảo 
bệ Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ nụh1a. _ 

Trong 0iệc thực hiện những nhiệm pụ chiến lược trọng đại đỏ, 
chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản. Đó là sức mạnh của một 
dân: lộc có truyền thống 0êu nước, có tỉnh thần lao động cần cù 0à 
sáng tạo, thông mình, dũng cảm, đoàn kết, nhất trí 0à quuết làm - 
phãn đấu đề bảo ệ 0à xâu dựng Tồ quốc xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. 
Đó là tài nguyên thiên nhiên phong phú uà da dạng của một đất nước 
lần đầu tiên đã đạt tới sự thống nhi thật sự trên cơ sở độc lập dân 
lộc uà chủ nghĩa xã hội. Dó là sự lãnh đạo đúng đắn của một đăng 
Mác — Lê-nin chân chính, đã từng trải trong đấu tranh cách mạng 
pà đang ngày cảng đi sâu nằm »ững những quụ luật khách quan của 
sự phát triền kinh lế nà xã hội. Đó tà bộ máu Vhà nước chuuên chính 
oô sản đã được xâU dựng khắp nước 0à dang cố gắng cải tiến công 
tác tồ chức oà quản lý của mình. Đó là sự lớn mạnh bà trưởng thành 
của các lực lượng nũ Irang nhân dân đang tiễn mạnh trên con đưởng 
chính quu à hiện đại, có tình thần (rung ĐỜỚi nước, hiếu Đới dân », 
cảnh giác, quuết tâm làm tròn nhiệm nụ mà Tô quốc nà nhân dân giao 
phó. Về mặt quốc tế, chúng ta có sự doàn kết chặt chẽ uới nhân dân 
Lào 0à nhân dân Cam-pu-chia, hợp thành một mặt trận cách mạng 
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thống nhãi của toàn Dông-dương, khiến. cho thế nà lực của cách mạng 
Đông-dương b»ững chắc hơn bao giờ hãi. Nước ta lại liên minh uới 
Liên-ô bà các nước +ä hội chủ nghĩa anh em khúc, mội búo đảm Đô 
cùng »ững chắc cho sự nghiệp xâu dựng uà bảo Đệ Tồ quốc 


_—_ Cần phải thấu rõ tất cả những thuận lợi cơ bản ấu dẻ quuếi lâm 
0ượi qua những khó khăn iolớn mà cách mạng nước ta dang gặp 
phải. Đó là tình trạng 0ô càng lạc hậu của nền kinh lế nước ia, mội 
nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là phồ biến, khiến cho sự nghiệp cải tạo 
Đà râu dựng chủ nghĩa xã hội trở nên 0ô cùng khó khăn, đúng như 
La-nin dã từng dự đoán. Đó là những hậu quả nặng nề của hơn 30 
năm chiến tranh ác liệt 0à của chủ nghĩa thực dân cũ uà mới, 0à tình 
trạng đất nước ia đang thường xuyên bị bọn bành Irướng Bắc-kinh 
đe dọa xâm lược. Đương nhiên những khuuết điềm chủ quan của ia 
trong lĩnh 0uực quản lý kinh tế và xã hội cũng làm cho những khó 
khăn đỏ gaụ gắt thêm. Vì oậu trong khi phần đấu hết! sức mình đề 
Uuượi qua những khó khăn khách quan do địch họa 0à thiên taL gâu 
ra, chúng ‡a phải chú Ú khắc phục những khuuẽt điềm quan Irọng 
trong công'ác tồ chức oà quản lÚ, kiên quuết khắc phục những biều 


__ hiện tiêu Cực [rong đời sống kinh tế oà xã hội. 


Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dang được hướng dẫn bởi 
một đường lối đúng đắn. Nghị quuết Đại hội lần thứ IV của Dang đã 
nêu lên đường lối chung pề cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới ở nước †a như squ : | 


« Nắm pững chuuên chính ĐÔ sản, phát huu quụền làm chủ lập 
1h của nhân đân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng : 
cách mạng Đề quan hệ sản xuấi, cách mạng khoa học — kỹ thuật. 
cách mạng tư tưởng 0à 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là hen chối ; đầu mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm ụ trung tâm của cả thời kù quá độ lên chủ nghĩa +ã hội; xâu 
dựng 'chế độ làm chủ lập thề +ä hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xâu dựng nền ăn hóa mới, xâu dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa ; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa 
bỏ nghèo nàn 0à lạc hậu ; không ngừng đê cao cảnh giác, thường 
xuyên củng cố qiöc phòng, giữ gìn an ninh chính trị oà trật tự 
t+ã hội ; xâu dựng Lhành công Tô quốc Việt- nam hòa bình, đọc lập, 
thống nhất oà xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực 0ào cuộc du 
tranh của nhân dân thế giới 0ì hòa bình, độc cà dân lộc. dân chủ 0à 
chủ nghĩa +ã hội». - 


ˆ Đường lõi chung ấu đã được Đảng †a cụ thề h hóa. trong nhiều Tn, 
quuẽt của Ban chấp hành trung ương Đảng oà của Hộ chính trị cũng 
1rhư trong nhiều nghị quuếi của Hội đồng Chính phủ, nhất là !zong 
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những nghị quuêi oề Tình hình uà nhiệm 0ụ cấp bách, 0ề nông nghiệp, 
bề công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, pề phân phối, lưu thông, 0.0. 
Chúng ta cần nghiêm chỉnh thực hiện các nghị quuết đó, nhằm tạo ra 
_ một chuuền biền trong nền kừnh tế, một sự cải thiện trong lình hình 
+ã hội đề tạo cơ sở ữửng chắc cho 0iệc đầu mạnh sự nghiệ prâu dựng 
Đà bảo uệ Tồ quốc. 

Đề đàu mạnh công cuộc xâu dựng 0à bảo 0oệ Tồ quốc, cần tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đăng, nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước chuyên chính 0ô sản, 0à phái huụ tính chủ động, sáng lqo 
của quần chủng nhân dân, trên cơ sở của tình thần làm chủ tập thè 
+ã hội chủ nghĩa. 


Phải nghiên cứu sâu hơn nữa lình hình cụ thề của nước iqa 0à 
những nguụên lụ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin ề cách mạng +ả hội 
chủ nghĩa, nhấi là những nguyên lý của chủ nghĩa Lê-nin pề thời kù 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đề cụ thê hóa hơn nữa đường lỗi của 
Đảng trong lừng thời kụ của cách mạng cũng như trong từng lĩnh 
bực của sự phát triền xả hội. Phải làm cho toàn thề đảng uiên 0à 
quần chúng nhân dân thấm nhuần những quan điềm cơ bản của Dảng 
trong sự nghiệp cách rạng hiện na như : kết hợp sự nghiệp +xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội uới sự nghiệp bdo oệ Tồ quốc, kết hợp xâu 
địrng kinh tế 0à củng cô quốc phòng ; kẽt hợp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
UĐỚi xâu dựng chủ nghĩa tả hội ; kẽ! hợp oà tiền hành song song ba 
cuộc cúch mạng ; nằm ững chuUên chỉnh 0ô sản, phút huy quụuền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 0.0. Khắc phục những lệch 
lạc như : túch rời kinh tế 0ới quốc phòng. lách rời cải tạo uới +8 
dựng, tách rời. ba cuộc cách mạng. buông lỏng chuuên chính 0ô sản, 
buông lỏng cuộc đấu tranh giữa hai con 24-2 Đi phạm quuền làm 
chủ lập thề của nhân dân, 0.0. 


Phải tăng crởờng sự nhãt trí oề tư tưởng ĐUa thống nhất trong 
hành động của đội ngũ cán bộ, đảng oiên, củng cõ kỷ luật Đảng, khiến 
cho toàn Đảng hành động như một khối thông nhất. Dâu là diều 
kiện quuết định đề tăng cường sự thống nhất trong toàn +ã hội. 0ú 
cũng tà điều kiện quan trọng đề nâng cao hiệu lực của Nhà nước tũ 
hội chủ nghĩa uà phát huu sức mạnh 0ï đại của toàn dân ï†a trong sự 
nghiệp xâu dựng öà bảo 0ệ Tồ quốc. 

Chuuên chính oô sản là công cụ oô cùng sắc bén của cách mạng 
nước ta đồ râu dựng 0d bảo uệ đã! nước. Chúng †a phải tàm mọi cải 
có thề làm được đề tăng cường nền chuuên chính oô sản. nâng cuo 
tác dụng của nó trong 0iệc lồ chức 0à quản lý kinh lễ, quản lý xã hội, 
quản lỦ cả sự nghiệp củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chỉnh trí 
bà trật tự an toán +ã hội của nước ta. Duông lỏng chujên chỉnh 0ô 


sản, khiến cho nó mềm yếu, kém hiệu lực là rất có hại cho lợi ích 
của Tồ quốc bà nhân dân. Đương nhiên, một chính quuền mạnh phải 
là một chính quuền tự coi mình là đầu tở của nhân dân, hết lòng hẽi 
sức phục 0ụ lợi ích của nhân dân. đồng thời biết lồ chức 0à quản ÍJ 
giỏi kinh lếuà xã hội, Lheo dúng đưởng lỗi của Đảng tiên phong. 
Chúng ta phải ra sức râu dựng chính quuền +ả hội chủ nghĩa của 
nước ta theo phương hướng đó, từ đó mà làm cho nó có hiệu lực ngdJ 
càng lớn trong sự nghiệp cách mạng của nước Ìa. 


Đà phát huụ trí sáng lạo 0à tỉnh thần chủ động của nhân dân ta, 
cần phải thực hiện đầu đủ quuền làm chủ của họ trong mọi mặt của 
đời sống +ảä hội. Muốn 0uậu phải làm rất nhiều 0uiệc, đặc biệt là phải 
đầu mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, phái triền nền kinh tế 
tả hội chủ nghĩa, phát huụ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thông qua 
Hiến pháp của nước Cộng hòa xả hội chủ nghĩa Việi-nam, tăng cường 
. giáo dục chính trị 0d -hết sức chú trọng đến đời sống 0ật chất 0à tình 
thần của nhân dân. Quuền làm chủ của nhân dân còn phụ thuộc mi 
phần quan trọng uào phầm chất uà năng lực của các đảng oiên, nhi 
là những đảng uiên có trách nhiệm trong các cơ quan của Đảng 0à 
Nhà nước. Các đảng uiên nàu càng thực hiện đầu đủ lời dạu của Đác 
Hồ «làm đầu tớ của nhân dân », thì nhân dân càng có cơ hội đề làin 
chủ thật sự Nhà nước của mình. Đó là bài học quú báu ở những nơi 
thực hiện tốt lời DI chúc của Bác Hồ. Chúng †a cần mở rộng tắm 
gương löt đẹp ãu ra khắp các ngành, các địa phương, các cơ sở trond 
cả nước. Đương nhiên, đề bảo oệ quuền làm chủ của nhân dân, chúng 
ta còn phải kiên quụết trừng trị bọn phản cách mạng, trừng trị bọn. 
lưu manh, ăn cắp, hối lộ, trừng trị lãi cả những ai xâm phạm nặng 
nề đến tài sản xã hội chủ nghĩa, diến lợi ích chính đáng của nhân 
dân lao động. 


Sự nghiệp xâu dựng oà bảo ðệ Tồ quốc +~ã hội chủ " của 
chúng ta tuụ còn nhiều khó khăn, nhưng đang đứng trước những 
. triền ong tốt đẹp. Phát huụ những thành quả uĩ đại của cách mạng 
nước ta trong 35 năm qua, thực hiện nghiêm chỉnh những chủ trương 
0à chính sách của Đảng oà Nhà nước, nhân dân ta nhất định sẽ 0ượi 
qua những khó khăn trước mắt, tiến mạnh trên con đường râu dựng 
chủ nghĩa +ã hội 0à bảo oệ Tồ quốc + hội chủ nghĩa ơï đại của mình. 


TIẾN LÊN GIẢNH NHỮNG THẮNG II MI, 
NGÀY CÀNG TÔ LỨN, XỨNG ĐÁNG VỚI $ƒ 
NGHIỆP BIẾT BA0 YÊU QUÝ CA CHÚNG TA ` 


Ninh thưa Đo¿àn C hủ tịch. 
Kính thưa đồng chí Lê- Duần, 
- #hưa các đồng chỉ oà các bạn, 


ÔM nay chứng ta kỷ 
niệm lần thứ 35 thắng 
lợi của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám vĩ đại và 
ngày thành lập nước 
Việt nam mới, nước Việt nam dân 
chủ cộng hòa, với niềm hân hoan vô 
hạn bởi đó là những sự kiện lịch sử 
cực kỷ quan trọng đối với dàn tộc 
Việt-nam ta, ° 


Nhân địp này, thay mặt Ban chấp 


hành trung ương Đảng cộng sản Việt- 
nam và Chính phủ nước Cộng hòa xã 
“hội chủ nghĩa Việt-nam, tôi thân ái 
gửi đến đông bào cả nước và kiều 
bào ở nước ngoài những tình cảm 
nông thắm nhất và những lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất, thân ái chúc mọi 
người Việt-nam chúng ta hãy làm bết 
sức mình, xứng đáng với -biết bao 
chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong 
suốt 35 năm qua đề có ngày vẻ vang 
hôm nay. Mọi người chúng ta hãy 
vươn lên kế tục sự nghiệp cách mạng 
của những người đã Khuất, quyết đưa 
Tô quốc tả và dân tộc ta tiến lên giành 
- những tháng lợi huy hoàng hơn nữa 
trong thời đại Hồ-Chí-Minh vĩ đại, 


Ä 


_ PHẠM - VĂN - ĐỒNG 


Cũng nhân dịp này, nhân dân Việt; 
nam thân ái gửi đến nhân đân Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia anh em, 
thân ái gửi đến nhân dân Liên-xô và 
nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, thân ái gửi đến nhân 
dân các nước bầu bạn gần xa trên thế 
giới những tỉnh cảm nồng nhiệt và 
lòng biết ơn sâu sắc về sự đồng tỉnh, 
ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà các đồng 
chí và các bạn đã dành cho cuộc đấu 
tranh cách mạng vô củng gian khô, 
đồng thời vỏ cùng oanh liệt của nhân 
dân Việt-nam ta suốt 35 năm qua. - 

Hôm nay, chúng ta nhiệt liệt chào 
mừng thành công rực rỡ của chuyến 
bay của hai nhà du hành vũ trụ Xò— 
Việt: V.V. Go-rơ-bát-cô và Phạm- 
Tuân. Thật vậy, không phải ngẫu 


nhiên mà hôm nay nhân kỷ niệm 35 


năm Ngày sinh của nước Việt-nam 
mới; chúng ta chào mừng sự kiện có 
Ý nghĩa lịch sử trọng đại này. V.I. 
[.ê-nin, Cách mạng Tháng Mười và 
Liên-xô vĩ đại đã chấp cho nhân 
đàn Việt-nam ta đòi cánh đề bay lên 
những đỉnh cao của cuộc chiến đấu vì 
độc lập và tự do: mới đày lại chắp 


® Diễn văn đọc tại cuộc mít tỉnh trọng thê 
kỷ niệm lần thứ 35 Cách mạng Tháng Tám và 
mừng Quốc khánh 2-9. 


cho một công dân Việt-nam đôi cánh 
đề cùng người anh em chí thân của 
mình bay lên vũ trụ. Với đôi cánh 
kỷ điệu này, nhàn dân Việt-nam sẽ 
cùng nhân dân Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, cùng 
nhân dân cách mạng toàn thế giới bay 
tới những chân trời mới của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 


Thưa các đồng chí uà các bạn, 


Hôm nay, sau 35 nắm chứng 
kiến những gì đã xảy ra trên đất nước 
ta cũng như trên thế giới, chúng ta 
có đủ điều kiện đề đánh giá một cách 
đúng đắn tầm quan trọng to lớn và 
sâu xa của Cách mạng Tháng Tám và 
ngày 2 tháng 9năm 1915. 

35 năm qua là 35 năm dựng nước 
và giữ nước oanh liệt nhất trong lịch 
sử bốn nghin năm của dân tộc Việt- 
_ nam ta; 35 năm xây dựng và bảo vệ 
nước Việt-naam dân chủ cộng hòa, 
nay là nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, 35 năm đưa đất nước 
ta và dân tộc ta tiến cùng một hướng, 
một nhịp.với thời đại, mở đầu bảng 
cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại: 
thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
toàn thế giới. - 

35 năm qua là 35 năm chiến đấu 
kiên cường và chiến thẳng vẻ vang 
những nước đế quốc hùng mạnh nhất 
là Pháp và Mỹ, xóa bỏ hoàn toàn ách 
thống trị thực dân cũ và mới trên 


¡— CÁCH MẠNG THÁNG 


toàn bộ nước ta, nêu cao nơọn cở của- 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh kinh yêu : không 
có gì quý hơn độc lập tự do, cô vũ 
mạnh mẽ phong trào giải phỏng dân: 
tộc khắp nơi trên thể giới làm 
nồi bật ý nghĩa quốc tế và tầm. 
vóc thời đại của thắng lợi :của Việt- 
nam. Tiếp đó nhân dân ta một bước: 
chiến thăng bọn bành trướng Trung- 
quốc ở Cam-pu-chia và ở biên giới 
phía bắc nước ta. 

35 năm qua là 35 năm gần bó sự 
nghiệp cách mạng nước ta với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế 
giới. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh và Đẳng ta đã gắn liên cuộc đắu 
tranh cách mạng của nhàn dân ta với 
cách mạng thế giới, với ba dòng thác 
cách mạng không ngừng dáng lên. tạo- 
chơ chúng ta nhiều thuận lợi đề chiến 
đấu và chiến thắng, đồng thời đề 
chúng ta cống hiến xứng đáng vào sư 
nghiệp cách mạng của nhân dân thể 
Ø1ỚI. 

Phải làm sáng tô những điều trên 
đây đề thấy rõ ý nghĩa và tác dụng 
của Cách mạng Tháng Tám, cuộc cách 
mang đân tộc dân chủ nhân đân, cuộc ¬ 
cách mạng đưa tới sự ra đời của nước 
Việêt-nam mới, Nhà nước công nông 
đầu tiên ở khu vực này, Nhà nước 
làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính: 
vô sản, nhằm xóa bỏ tận góc vết tích 
của chế độ thực đân và phong kiến, 
hoàn thành cách mạng dàn tộc dần 
chủ nhàn dàn và tiễn lên cách HẠNG 

xã hội chú nghĩa. 


TÁM VÀ KỶ NGUYÊN MỚI 


TRONG LỊCH SỬ VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chí 0à các bạn, 


Như vậy, Cách mạng Tháng Tátn là 
cái mốc lịch sử đánh dấu ý chí của 
nhân dân ta đoạn tuyệt với quả khứ 
bị áp bức và bóc lột, nghèo nàn và 


lạc hậu, quá khứ thực dân và phong: 
kiến; nó mở ra kỷ nguyên mới: kỹ 
nguyên độc lập tự do, thống nhất và 
xã hội chủ nzhĩa, kỷ nguyên nước: 
nhà giàu mạnh, nhân đàn có đời sống 
văn mình và hạnh phúc. Nó là kết 


Hai 


qua rực rỡ của cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh 
dạo của Đảng ta, Đảng của giai cấp 
công nhân, vũ trang bằng học thuyết 
Mác — Lê-nin vĩ đại. Nó diễn.ra ở một 
thời gian lịch sử rất thuận lợi sau, 
chiến thắng vang lừng của Liên-xô 
chống chủ nghĩa phát-xíÍ( trong chiến 
tranh thế giới lần thứ hai và từ đó nó 
cảng gắn bó cách mạng nước ta với 
cách mạng thế giới. 


Cách mạng Tháng Tám là sự phát 
triền tất yếu của lịch sử của dân tộc 
Việ†-nam ta trải qua mấy nghìn năm 
phản đấu. Nó thề hiện ước mơ lâu 
đời của ông cha ta trong quá trinh 
dựng nước và giữ nước đầy gian khổ 
và thành tựu vẻ vang. Quá trình đó, 
sự phát. triền đó, tóm lại những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giờ 
đầy đã hòa một nhịp với xu thế của 
thời đại, với những tư tưởng lớn của 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin, với Cách 


mạng Tháng Mười, với cuộc đấu tranh - 


cách mạng long trời lở đất của nhàn 
dàn thế giới vì độc lập dán tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đây là con đường 
đã dẫn dắt loài người, từ nhữnz hang 
động nguyên thủy, qua biết bao thế 
hệ. kiến trì cuộc đấu tranh nhằm 
những mục liêu cao đẹp vô cùng: 
giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội 
và giải phóng con người. Mãi mãi dân 
tộc Việt nam biết ơn Chủ tịch Hò- 
(;hí-Minh kính yêu, từ đầu thế kỷ này, 
đã ra đi đề tìm con đường cửu nước, 
cứu dân, con đưởng cách mạng triệt 
đẻ, ccn đường đưa đến thắng lợi và 
vinh quang. 

Con đường đó là con đường đi từ 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dàn 
tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa không qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, đúng như cương 
lĩnh chính trị của Đẳng đã vạch rõ 
ngay từ ngày thành lập Đẳng, và 
phủ hợp với lời dạy sáng suốt của 
[,£-nin vĩ đại: « Với sự giúp đỡ của giai 
cấp vô sản ở các nước tiên tiến, các 
nước lạc hậu có thể tiên tới chế độ 


LÚ 


xỏ-viết, và qua những giai đoạn phát 
triền nhất định, tiến tới chủ nghĩa 
cộng sản, không phải trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ®. 

DĐày là hai cuộc cách mạng nối tiếp 
nhau, cuộc trước chuần bị cho cuộc 
sau, cuộc sau hoàn thành những gì 
cuộc trước chưa làn: xong. Như vậy. 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng, diễn ra 
một cuộc đấu tranh cách mạng liên 
Lục, bền bỉ, không ngửng phát triền, ˆ 
nhằm xóa bỏ cái cũ, xây dựng cái 
mới trong mọi lĩnh vực của đời sống. 
tử đó mà phát huy đến mức sâu rộng 
nhất sức mạnh, trí tuệ, tài năng của 


-các tầng lớp nhân dân, của cả đản 


tộc đề dựng nước và giữ nước. 

Cách mạng Tháng Tám, cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dàn, 
ngay từ đầu đã đạp đỏ chính quyền 
thực dân và phong kiến và thiết 
lâp chính quyền mới, của dân, do 
dàn, vì dàn. Chính quyền đó bắt tay 
ngay vào công việc cải cách đân chủ, 
từng bước xóa bỏ những vết tích của 
chế độ thực dân và phong kiến, thực 
hiện rộng rãi những quyền dân chủ 
của nhàn dân. Cuộc cải cách dân chủ 
to lớn nhất, sâu xa nhất, có ý nghĩa 
cách mạng triệt đề nhất là cuộc cải 
cách ruộng đất nhằm thực hiện ước 
mơ ngàn xưa của nỏng dân nước ta: 
người cày có ruông. Cải cách ruộng 
đất là một cuộc đấu tranh cách mạng 
rất gay gắt nhằm giải phóng giai cấp 
nòng dân, giải phóng sức sản xuất ở 
nòng thôn, tác động mạnh mẽ đến 
toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, góp phần cũng cố 
liên minh công nông, nàn tảng của 
Mặt trận thống nhất của dân tộc, cống 
hiển to lớn vào sự nghiệp kháng 
chiến kiến quốc trong những năm 5ô. 

Với cải cách ruộng đắt, cuộc cách 
mạng dân tộc đân chủ nhân dân về cơ 
bán đã hoàn thành và mở đường đề 
tiên lên cách mạng xù hội chủ nghĩa. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa bao 
ữÖm cái tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, hai bộ phận 


quan hệ khăng khít với nhau. Mặc đủ 
biết bao khó khăn và phức tạp bắt 
nguôn tử chiến tranh và trình dộ lạc 
hậu của nền kinh tế quốc đân, Đảng ta 
và Nhà nước ta vẫn kiên trì cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh 
vực, nhất là trong lĩnh vực kinh tế: 
trong nông nz+hiệp, công nghiệp, phản 
phối và lưu thôn”, v.v. và đã thu 
_ được những kết quả đáng mừng. Nền 
kinh tế bao gồm ba thành phần: kinh 
tế quốc doanh, kinh tế hợp tác xã (chủ 
vếu trong nông nghiệp), kinh tế cá thể, 
đã cỏ những bước phát triên vững 
chắc, góp phần quan trọng vào việc 
chi viện cho kháng chiến và cải thiện 
dời sống của nhân dân. Ở đây cân 
nhấn mạnh những cố gắng và những 
thành tựu trong việc hợp tác hóa nông 
nghiệp, từng bước xây dựng nông 
thôn mới, xã hội chủ nghĩa, đưa đến 
những biến đổi khác trước như trời 
với vực ! 

Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân và cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã làm thay đồi hoàn toàn 
bộ mặt của miền Bắc nước ta, làm 
cho miền Bác trở thành cột trụ vững 
mạnh của sự nghiệp chống Mỹ, cứu 
nước, bắt đầu từ những năm 60. Trong 
hơn l5 năm, miền Bắc xã hội chủ 
nghĩa đã cống hiến ngày càng to lớn, 
càng có ý nghĩa quyết định vào cuộc 
chiến đấu và chiến thắng đế quốc Mỹ. 
Những thành tựu rực rỡ này chứng 
tổ một cách hùng hồn sự sáng suốt 
của Hồ Chủ tịch và của Đảng ta và 
nhiệt tình cách mạng của nhân dân 
Việt-nam ta 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG CHỦ 
NGHĨA ĐẾ QUỐC PHÁP VÀ MỸ 


Thưa các đồng chỉ oa các bạn, 


Trong “Tuyên ngôn Độc lập », Hồ 
Chủ tịch nói: «Nước Việt-nam có 
quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thành một nước tự do độc 
lâp. Toản thê dân tộc Việt-nam quyết 


¬ 


đem tất cả tỉnh thần và lực lượng. 
tính mạng và của cải đề giữ vững 
quyên tự do, độc lập ấy ®. Œ đây Hồ 
Chủ tịch nhấn mạnh ý chí kiên cường 
của dàn tộc, quyết tàm phấn đấu nhằm 
giữ vững nước Việt-nam mới, nước 
Việt-nam dân chủ cộng hỏa, thề hiện 
ý nguyện độc lập tự do của dân tộc. 

Hỏ Chủ tịch đã đoán đúng mưu đồ 
của chủ nghĩa đế quốc phương Tây, 
trực tiếp là thực đân Pháp: chúng 
không muốn biết đến nước Việt-nam 
dân chủ cộng hỏa, chúng cố tỉnh phá 
hoại mọi cuộc đàm phán, và ráo riết 
tập trung lực lượng quản sự đề xảm 
lược và nô dịch nước ta, đặt nước ta 
trở lại dưới sự thống trị của thực dàn 
Pháp. 

Trước tỉnh hình đó, Hồ Chủ tịch 
kêu gọi: “Bất kỷ đàn ông, dàn bà, 
bất kỷ người già, người trẻ, không 
chia tôn giáo, dáng phái, đân tộc, Hễ 
là người Việt-nam thì phải đứng lên 
đánh thực dàn Pháp đề cứu Tô quốc. 
Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng 
gươm, không có gươm thi dùng cuốc, ` 
thuôồng, gây gộc. Ai cũng phải ra sức 
chống thực dân Pháp cứu nước ». 

Đây là cuộc chiến đấu chính nghĩa, 
cuộc chiến tranh đề bảo vệ thành quả 
của Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. 
Cuộc chiến tranh đã huy động toàn 
bộ lực lượng của dàn tộc Việt-nam, 
lực lượng đó đã được nhân lên gặp 
bội bởi tác dụng và ảnh hưởng 
của cuộc cách mạng dân tộc đàn chủ 
nhân dân trên toàn bộ đặt nước ta, 
từ Bắc đến Nam. 

Lúc đầu bọn thực đàn Pháp huènh 
hoang tuyên bố: chỉ cần mắy tuần lễ 
chúng sẽ đè bẹp cuộc kháng chiên của 
nhân dân Việt-nam, sớm đặt lại chế 
độ cũ. Thật sự cuộc kháng chiến của 
nhàn dàn ta đã anh dũng diễn ra trong 
9 năm và kết thúc bằng chiến dịch 
đông xuân 1953—1951 mà đỉnh cao là 
chiến thắng Điện-biên-phủ vang lừng. 
báo hiệu sự sụp đồ của chế dò thực 
đàn cũ. 


Thắng lợi của chúng (ta là rõ rệt 
và rất lớn. Tuy nhiên, tại Hội nghị 
-Giơ-ne-vơ 1951 về Đông-đương, nhà 
.eầm quyền Trung-quốc, câu kết với 
-eäc nước đế quốc, đã hạn chế ý nghĩa 
của thắng lợi đó; bọn chúng ra sức 
tạo mọi thuận lợi cho đế quốc Mỹ 
thay thế thực dân Pháp chiếm đóng 
miền Nam nước ta, âm mưu chia cắt 
lâu đài nước ta, xóa bỏ thành quả 
. của Cách mạng Tháng Tám, đưa Việt- 
nam trở lại chế độ thuộc địa dưới 
quyên thống trị của đế quốc Mỹ. 


Dân tóc Việt-nam ta buộc phải đứng 

-_ Tên tiến hành cuộc kháng chiến chống 
nước để quốc giàu mạnh nhất, cuộc 
chống Mỹ, cứu nước», cuộc chiến 
tranh thần thánh nhằm bảo vệ miền 
lác xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền 
Nam, bảo vệ tự đo, độc lập của đân tộc. 


Lúc này, khác hẳn với tỉnh hình 
-nước tì sau Cách mạng Tháng Tám, 
“khi nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
“mới ra đời, lúc mà Hồ Chủ tịch phải 
kêu gọi diệt giặc đói, giặc đốt và 
giặc ngoại xâm. Lúc này lực lượng 
của chúng ta về mọi mặt: chính trị, 


quân sự, kinh tế, văn hóa, quan hệ - 


quốc tế, đã lớn mạnh hơn rất nhiều; 

-Quân đội ta vừa đánh thắng đội quân 
viễn chỉnh, đội quân nhà nghề của 
nước Pháp; nhân dân cả nước ta sục 
sôi căm thủ và hăng hái tham gia cuộc 
chiến tranh chống bọn xâm lược mới, 
“cuộc chiến tranh bảo vệ Tö quốc oanh 
điệt nhất trong lịch sử nước ta. 


Cuộc kháng chiến bắt đầu ở miền 
Nam « Thành đông Tô quốc ® và diễn 
ra qua các giai đoạn, qua các bước 
leo thang của kẻ thù : chiến tranh đặc 
biệt, chiến tranh cục bộ, chiến tranh 
*Việt-nam hóa?, Mỗi một bước leo 
thang đánh dâu một bước thất bại 
nặng nẻ của quân xâm lược, leo thang 
-cằng cao thì thất bại càng nặng cho 
đến thất bại cuối cùng. 


Phải thấy hết quy mô ròng lớn và 
tỉnh chất ác liệt của cuộc chiến tranh ; 
đế quốc ÄXÍÿ đã ném vào đảy mọi khả 
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năng và phương tiện chiến tranh có 
thê dùng được trong cuộc chiến tranh 


này, có lúc chúng đã đưa vào miền 


Nam nước ta trên nửa triệu quân, 
trang bị rất đầy đủ và hiện đại, đã 
vận dụng mọi lực lượng của nước Àlÿ : 
quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại 
giao... Tóm lại, chúng đã cố gắng hết 
sức hòng giành thắng lợi; chúng đã 
thuyết phục, lôi kéo vào chiến tranh 
nhiều nước đế quốc phương Tây, 
nhiều nước ở Đông — Nam Á, các 
nước đồng minh của Mỹ và, từ năm 
1972, chúng đã câu kết với nhà cầm 
quyền Báắc-kinh. Tất cả những cố 
gắng điên cuồng của đế quốc Mỹ càng 
phơi bày trưóc nhân dân thế giới và 
nhân dân tiến bộ Mỹ bản chất cực kỷ 
phi nghĩa và tàn bạo của cuộc chiến 
tranh xâm lược do chúng gây nên, 
đồng thời càng làm nồi bật cuộc chiến 
đấu sáng người chính nghĩa của nhân 
dần Việt-nam ta, cuộc chiến đấu tiêu 
biều lương tri của loài người, đưa 
đến sự hình thành mặt trận nhân đân 
thế giới ủng hộ Việt-nam chống Mỹ 
xâm lược! Như mọi người đêu biết, 


cuộc chống Mỹ, cứu nước của chúng 


ta đã diễn ra qua mấy đời tồng thống 
và đã kết thúc bằng thất bại thắm hại 
của đế quốc Mỹ và thắng lợi vĩ đại 
của Việt-nam. «Không có gì quý bơn 
độc lập tự do», và độc lập tự do đã 
thắng! "¬ | 

Cũng như trong cuộc chiến tranh 
chống Pháp, nhưng lần này lớn mạnh 
hơn, giàu kinh nghiệm hơn và chủ 
động hơn, chúng ta đã tiến hành cuộc 
chiến tranh trên các mặt trận quân sự, 
chính trị và ngoại giao; chúng ta đã 
thực hiện một cách tuyệt đẹp chiến 
lược — một chiến lược đã thành thơ — 
cđánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào ®, mở đầu bằng việc ký kết Hiệp 
định Pa-ri (1973), tiếp đó là chiến 
dịch Hò-Chí-Minh lịch sử, giành thắng 
lợi hoàn toàn, trọn vẹn, triệt đề mùa 
xuin T19;à. 

Cuộc chiến đấu và thẳng lợi của 
Việt-nam gắn liền với cuộc chiến đầu 


và thắng lợi của hai đàn tộc anh em 
trên bán đảo Đông-dương. Địa lý và 
lịch sử đã gắn bó nhàn dân các nước 
Đông-dương bằng mối tình hữu nghị 
« đặc biệt®, tình đoàn kết chiến đấu 
của nhân đàn ba nước chống kẻ thủ 
chung vì những mục tiêu chung là độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Thắng lợi của nhân dàn ba nước 
Đông-dương là tất yếu của lịch sử, 
nó có ÿý nghĩa rất quan trọng đối với 
sự ©n định tình hình ở khu vực này, 
góp phần vào hòa bình và hữu nghị 
giữa các nước ở Đông — Nam Á. Nó 
tăng cường sức mạnh chống can thiệp 
của các thế lực đế quốc và bành 
trướng vì lợi ích của các nước Đông- 
dương và các nước Đông — Nam Á, 
vì lợi ích của hòa binh thế giới. 


Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
có ý nghĩa quốc tế rộng lớn: nhân 
đân thế giới đòng thanh ca ngợi cuộc 
chiến đấu và chiến thắng của nhân 
đân Việt-nam, coi đó là mẫu mực, là 
dỉnh cao của cuộc chiến đấu chống 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, coi 
Việt-nam là tượng trưng cho lòng 
đũng cảm, trí thông mình, cho ý chỉ 
quyết chiến và quyết thắng ; từ đó mà 


rút kết luận: Việt-nam đã thắng thì 
mọi dân tộc chiến đấu cho độc lập tự 
do nhất định cũng sẽ thắng, mặc dù 
kẻ thù lớn mạnh và độc ác đến mức 
nào. 

Đúng như vậy ! Thời đại của "chúng 
ta là thời đại độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Việt-nam đã chứng minh 
răng giương cao hai ngọn cờ vẻ vang 
đó, tức là phân đấu theo xu thế của 
lịch sử, theo ý nguyện của nhân dân, 
thì nhất định sẽ giành được thắng lợi. 

Cuộc chiếu đấu của nhân dân Việt- 
nam sẽ đi vào lịch sử như một bắn 
anh hùng ca bất hủ, ca ngợi cuộc 
chiến đấu và chiến thắng của một dàn 
tộc đám hy sinh tất cá vì độc lập tự 
do và đã chiếpg thắng những nước để 
quốc hùng mạnh nhất của thời đại. 

Sau thất bại ở Vi¿t-nam, để quốc 
Mỹ càng lún sâu trong cuộc khủng 
hong triền miên không có lỗi thoát, 
khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng 
về tỉnh thần, về lòng tín, báo hiệu sự 
suy đồi của chủ nghĩa đế quốc, đem 
lại tượng quan lực lượng ngày cảng 
thuận lợi cho sự nghiệp hòa bình. độc 
lập đàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội trên thế giới. 


II NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM: 
TÌNH HÌNH. VÀ NHIỆM VỤ 


Thưa các đồng chỉ 0à các bạn, 


GAU chiến thắng mùa Xuân 1973, chỉ 

trong một thời gian ngắn, chúng 
ta đã làm nên những việc rất lớn: 
thực hiện thống nhất nước nhà và 
tuyên bố sự ra đời của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, họp 
Đại hội lần thứ IV của Đẳng cộng sản 
Việt-nam và Đại hội vạch ra đường 
lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
phạm vi cả nước, chiến đấu và chiến 
thắng bọn bành trướng Bắc-kinh ở 
biên giới tây — nam và ở phía bắc 


nước ta; thắt chặt khối đoàn kết 
chiến đấu giữa ba nước Đông-dương 
thành lực lượng bảo vệ hỏa bình và 
òn định ở Đông — Nam Á chống lại 
mọi âm mưu bành trướng và xâm 
lược của nhà cầm quyền Trung-quốc 
và đế quốc Mỹ ; triền khai boạt động 
đối ngoại hướng về Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, hướng 
về mọi nước gần xa trên thể giới vì 
hòa hình và hữu nghị giữa các dân tộc. 

Hiện này nhân đân ta đứng trước 
một tỉnh hình và những nhiệm vụ khó 
khăn phức tạp, song chưa có lúc nào 
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trong lịch sử lâu đời của mình, đất 
nước và đân tộc ta lớn mạnh về mọi 
mặt như ngày nay 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam chúng ta, thành quả của 
cuộc đấu tranh bền bỉ và bất khuất 
_ qua hàng chục thế kỷ, là một nước 


cỡ trung bình về tầm vóc. Nhưng - 


điều quan trọng không phải ở tầm 
vóc, mà chỉnh là ở tài năng sáng tạo, 
ở lòng đũng cảm và trí thông mỉnh 
của nhân dân, và về mặt này, chúng 
ta có thề tự hảo về những khả năng 
vô tận của đân tộc, của con người 
Việt-nam ta. Quá khử đã chứng minh, 
hiện tại đang chứng mình, và tương 
lai sẽ càng chứng minh chân lý 


ấy. Sợ . » + ^3- 


Một điều nữa cũng rất quan trọng, 
đó là tài nguyên thiên nhiên có thề 
rất phong phú và đa dạng của đất 
nước, mà tới nay, chúng ta mới hiều 
biết một phần nhỏ. Nước ta lại ở vào 
một vị trí địa lý — chính trị thuận 
lợi trên ngã ba đường từ đông sang 
tây, từ bắc đến nam. Nhin ra thế giới, 
- nước ta cùng hai nước láng giềng anh 
em Lào và Cam-pu-chia đoàn kết 
ngày càng chặt chẽ, và đấu tranh vì 
những mục tiêu chung : cùng nhau bảo 
vệ độc lập dân tộc, cùng giúp nhau 
xây dựng đời sống mới, xã hội chủ 
nghĩa. Nước ta có quan hệ hợp tác 
toàn điện với Liên-xô và các nước xã 


hội chủ nghĩa anh em khác. hiện đang ˆ 


mở rộng quan hệ với nhiều nước 
khác, và chúng ta quyết làm hết sức 
mình nhằm phát huy tác dụng của 
sự hợp tác quý báu này. Tóm lại, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
thân yêu của chúng ta đang đứng 
trước những khả năng và những 
triền vọng tốt đẹp đề hoàn thành 
những nhiệm vụ trọng đại là xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ xững chắc Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa của mình. Trong thời điềm 
lịch sử này, mọi người Việt-nam ta 
hãy có ý thức dầy dủ và sâu sắc về 
sức mạnh và thế mạnh của đất nước, 


- 


1i 


hăng hái, phấn khởi vươn lên, hướng 
về phía trước. 


Tất nhiên, trong tỉnh hình hiện nav 
của đất nước, chúng ta phải thấy hết 
khó khăn. Vậy đó là khó khăn gì và 
từ đâu đến? Trước hết, đó là những 
khó khăn do kẻ thù gây nên, kẻ thù 
trước đây và kẻ thủ hiện nay : đó là 
những khó khăn do 30 năm chiến 
tranh và một thế kỷ chủ nghĩa thực 
dân (chủ yếu ở miền Nam) đề lại. 
Chúng ta hãy nhớ luôn rằng kẻ thù 
của chúng ta đã mong muốn, bằng 
cuộc chiến tranh tàn phá, đưa đất 
nước ta trở về thời kỳ đồ đá! Và 


. ngày nay, kẻ thù mới là bọn bành 


trưởng Trung-quốc chẳng phải đang 
câu kết với đế quốc Mỹ và mọi lực 
lượng phản động khác ôm ấp mưu đồ 
xâm lược nước ta, hằng ngày phá 
hoại nền kinh tế nước ta, gây cho 
chúng ta biết bao khó khăn mà chủng 
ta chưa thề lường hết! _.+...__„_..... 


Thêm vào đó, nền kinh tế nước ta 
vốn lạc hậu, bị kim hăm dưới chế độ 
thực dân và phong kiến, chỉ có thề 
phát triền trong một phạm vi hạn 
chế suốt thời gian hai cuộc kháng 
chiến, lại bị tồn thất rất lớn do chiến 
tranh hủy diệt của kẻ thù. 


Cũng cần kề thêm hậu quả nặng nề 
của thiên tai liên tiếp khắp nơi trên 
đất nước ta trong mấy năm qua cho 
đến trận bão gần đây ở miền Bắc. 


Nhắc đến những khó khăn kê trên 
và nguồn góc của nỏ, tôi cần nhãn 
mạnh với các đông chỉ và đồng bào 
những vếu kém và thiếu sót của các 
cơ quan có thìinn quyền trong công 
việc quản lý nền kinh tế quốc dân. 
Nói như vậy, chính lš chúng tòi tự 
phê bình trước các đồng chí và đồng 
bào về trách nhiệm của mình. Đồng 
thời, đòi hỏi mọi người chúng ta phải 
tự phê bình và phê bình vẻ tình 
trạng vô trách nhiệm, vô kỷ luật, làm 
việc không có hiệu quả, về năng suất 
lao động thấp kém, về tỉnh trạng 
tham ô. móc ngoặc, cửa quyền, v.v. 


Phải thấy hết khó khăn đề khác 


phục khó khăn và muốn khắc phục 
khó khăn, phải thấy hết thuận lợi, 
đó là sự nghiệp cách mạng vĩ đại của 
chúng ta, sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, đó là nhiệt tỉnh cách mạng, 
ý chỉ quyết chiến và quyết thắng của 
nhân dân ta. Tất nhiên, nhiệt tỉnh 
cách mạng, ý chí cách mạng, cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhàn dân làm 
nên thắng lợi là kết quả của sự lãnh 
đạo của Đảng, của đường lỗi của 
Đảng, đường lối^“chính trị, đường 
lối quân sự. đường lối kinh tế, đường 
lối ngoại giao, người phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của quần 
chúng. người làm nảy nởơ những bông 
hoa của chế độ xã hội chủ nghĩa, chế 
độ nhân dân lao động làm chủ mọi 
còng việc của đất nước, của xã hội. Đó 
là nhân tố cơ bản nhất, nó đã quyết 
định thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám, thắng lợi của công cuộc dựng 
nước và giữ nước 35 năm qua. Nó sẽ 
quyết định thắng lợi của sự nghiệp 
cách mạng hiện nay và sau này của 
chúng ta. 

Theo tính thần đó, chúng ta ra sức 
xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam vững mạnh về mọi 
mặt chính trị, kinh tế, quốc phỏng, 
có nền kinh tế công — nông nghiệp 
hiện đại, nền khoa học — kỹ thuật tiên 
tiến, có đởi sống văn minh và hạnh 
phúc. Đề làm những việc trên đây 
chúng ta phải biết vận dụng một cách 
sáng tạo đường lối chung xây dựng 
chủ nghĩa xã hội do Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng đề ra : 


«Nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyền làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động, tiến hành đồng 
thởi ba cuộc cách mạng; cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt ; đìy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là 
nhiệm vụ trung tắm của cả thời kỳ 


quá độ lên chủ nghia xã hội; xây 
dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội 
chủ nghĩa, xảy dựng nền sản xuất lớn 


.xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn 


hóa mới, xây dựng cou người mới xã 
hội chủ nghĩa ; xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn và 
lạc hậu ;không ngừng đề cao cảnh 
giác, thường xuyên cúng cố quốc 
phòng, giữ gìn an ninh chính trị và 
trật tự xã hội; xây dựng thành công 
Tô quốc Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa : góp 
phần tích cực vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hôi ». : _ | 

Hiện nay cả nước ta dang ở trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
điều quan trọng và cấp bách bạc 
nhất là chúng ta phải đồng thời thực 
hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh 
tế quốc dân. Đây là cuộc đấu tranh 
cách mạng dưới chính quyền chuyên 
chính vô sản, một cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng bằng những 
biện pháp hành chính, kinh tế, tư 
tưởng, nhằm củng cố và mở rộng 
trận địa của chủ nghĩa xã hội, hạn 
chế và thu hẹp kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa tư nhàn dưới mọi hình thức, 
nhất là trong lĩnh vực thương nghiệp. 
CƠ miền Nam, chúng ta cho phép tồn 
tại và hoạt dộng kinh doanh những 
ngành nghề tư bản chủ nghĩa tư nhân 
(rong công nghiệp còn có ích lợi cho 
nên kinh tế quốc dân. Chúng ta cần 
tiến hành vững chắc cuộc đấu tranh 
cách mạng khá phức tạp này. quyết 
giành thắng lợi cuối cùng cho chủ 
nghĩa xã hội. Đặc biệt, chúng ta phải 
chứ trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp ở miền Nam, kiên 
quyết đưa nông nghiệp và nông thôn 
miền Nam đi theo eon đường hợp túc 
hóa, con đưởng của chủ nghĩa xã hội. 


Cải tạo và xây dựng gán liên với 
phát triền nền kính tế xã hội chủ 
nghĩa bằng việc ưu tiên phát triền 


t9 


công nghiệp nặng một cách hợp lý 
trên cơ sở phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp nhẹ. Đày là vấn đề cơ cấu 
công—nỏng nghiệp, bộ phận chủ yếu 
của nên kinh tế quốc dàn ở trung 
ương cũng như ở địa phương, ngay tử 
buôi đầu, -từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cũng như 
trong quá trình thực hiện công nghiệp 
hóa. xã hội chủ nghĩa, quá trình xây 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. 

Đi đôi với sự nghiệp xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, chúng ta phải ra sức 
tăng cường lực lượng quốc phòng 
nhằm bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa. Toàn thề dân 
tộc ta phải có ý thức đầy đủ và sảu 
sắc vẻ tham vọng bành trướng và bá 
quyên nước lớn của nhà cảm quyền 
Trung-quốc đối với nước ta cũng như 
đối với các nước khác ở khu vực 
nàv, từ đó mà xác định quyết tàm 
tăng cường lực lượng phòng thủ đất 
nước về mọi mặt, từ các phía, khắp 
mọi nơi; quyết đánh bại quân xâm 
lược bất cứ từ đâu và lúc nào chúng 
đến. Chúng ta phải vận dụng một cách 
có hiệu quá nhất-những khả năng của 
đân tộc và đất nước đề tô chức tốt 
công cuộc phòng thủ này. Chúng ta 
phải đúc kết những kinh nghiệm quý 
báu của những cuộc chiến đấu bảo vệ 
TÔ quốc của đản tộc Việt-nam tử xưa 
.cho đến găn đày, nhằm chiến đấu tốt 
hơn và chiến thắng vẻ vang hon quân 
xâm lược Trung-quốc nêu chúng liều 
lĩnh xâm phạm bờ cõi nước ta. 


Chúng ta muốn hòa bình và hữu 
nghị với nhân dân Trung-quốc, chúng 
ta muốn bình thường hóa quan hệ với 
nước Cộng hòa nhàn dân Trung-hoa; 
Chúng ta muốn tập trung mọi lực 
lượng của đắt nước và của nhân dân 
đề xây dựng cuộc sống mới, xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng trước chính sách 
thủ địch của bọn phần động trong giới 
cầm quyên HBác-kinh, chúng ta phải 
đẻ (đao cánh giác và luôn Tuôn san 
sàng. 


lÙ 


Xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và báo vệ vững chắc TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa, đó là hai nhiệm vụ có 
ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt-nam 
(a suốt cá giai đoạn hiện nay và 
sắp tới. Tầm mát của chúng ta phải 
nhìn xa thấy rộng về thời gian 
và không gian đề suy nghĩ và tính 
toán về nhữnớ gi chúng ta phải làm 
nhằm thực hiện hai nhiệm vụ trọng 
đại kẻ trên. Trước mắt, chúng ta phải 
tòỏng kết những kinh nghiệm của việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 
năm 1976—1980, rút ra những bài học 
đích đáng nhất nhằm xây dựng một 
cách vững chắc và tích cực kế hoạch 
Nhà nước 1981 — 1985. Kế hoạch năm 
năm sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng 
ở chỗ nó sẽ đem lại cho chúng ta sư 
ôn định và một bước phát triền nèn 
kinh tế quốc dân làm cơ sở cho sự 
phát triền mạnh mẽ sau này. 


Đứng trước những khó khăn to lớn, 
chúng ta càng phải thấy những triền 
vọng tốt đẹp đang chờ dón chúng ta. 
Mọi người chúng ta phải lớn lên về 
tư tưởng và chính trị, về trinh độ và 
năng lực, nhất là trong lĩnh vực quản 
lý kinh tế, phái nàng cao tầm nhìn 
của mình nưang với những nhiệm vụ 
mà chúng ta phải gánh vác. Chúng ta 
phải động viên mọi lực lượng tịch 
cực, phát huy mọi điền hình tốt, làm 
nay nở những người tốt, việc tốt theo 
lời dạy của Bác Hồ. Khắp nơi chúng 
ta deu có ,những hạt nhàn quý báu 
như vậy cần sớm phát hiện và nhan 
lén. Đó cũng là cách tốt nhất đe chống 
các hiện tượng tiêu cực mà mọi người 
chúng ta đều lo lắng. Chúng ta phải 
biết coi trọng và sử dụng tốt lực 
lượng trẻ, hăng hái, có trình độ, đã 

"được rên luyện qua thử thách và đầy 
hứa hẹa, chính đây là những lực 
lượng có khả năng lớn lên nhanh . 
"chóng, miột nhịp với tỉnh hình và 
nhiệm vụ. Trong lịch sử lâu đời của 
mìỉnh, dàn tộc Việtnam tuôn luôn 
hướng về những chân trời mới mà đ› 
tới, vững bước, phấn khởi, tin tưởng, 


Những thế hệ của chúng ta, đến lượt 
mình, cần chứng minh. một cách sáng 
tổ hơn bao giờ hết xu thế tất yếu đó. 


Sau đây, tôi xin trình bày về một 
số nhiệm vụ trước mắt, 


_Chúng ta đang kết thúc kế hoạch 
Nhà nước năm 1980, năm cuối của kế 
hoạch Nhà nước năm năm 1976—1980. 
Đề tạo điều kiện thực hiện thuận lợi kế 
hoạch năm năm tiếp theo, chúng ta cần 
ra sức làm tốt một loạt công việc quan 
trọng, trước hết là tập trung sức đầy 
mạnh sản xuất, rất chú trọng sản 
xuất lương thực, thực phầm và sản 
xuất hàng tiêu dùng. 


Vừa qua, cơn bão số 4, tiếp theo là 
những trận mưa lớn gần đây đang 
gày khó khăn nghiêm trọng cho sản 
xuất nông nghiệp ở miền Bắc, trực 
tiếp là vụ lúa mùa. Như vậy, chúng 
ta càng phải cố gắng phấn đấu nhằm 
đạt những chỈ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước về diện tích, năng suất và sản 


lượng của vụ mùa, đồng thời khăn : 


trương chuần bị ngay từ bây giờ cho 
vụ đông và vụ xuân tới. Ở đây, cần 
nhấn mạnh một lắn nữa phải coi 
trọng các loại màu bởi khả năng to 
lớn của màu (có chế biến) đối với 
lương thực cho người và thức ăn cho 
gia súc. Từng địa phương, tử cấp tỉnh 
cho đến đơn vị cơ sở, phải huy động 
mọi khả năng về đất đai, lao động, 
“phương tiện vật chất vào sản xuất, 


quyết đạt sản lượng cao nhất về lương 


thực và thực phẩm, đáp ứng nhu cầu 
của địa phương. đồng thời tăng mức 
đóng góp cho Nhà nước. 

Trong khi nỗ lực phấn đấu cho 
sản xuất nông nghiệp, chúng ta phải 
coi trọng đúng mức nghề rừng và 
nghề cá; đó là những thành phần 
có quan hệ hỗ trợ qua lại hợp thành 
nền nông nghiệp toàn diện, xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 

Các cơ quan có trách nhiệm trực 
tiếp đối với sản xuất nông nghiệp 
pzải biết vận dụng ba cuộc cách mạng 
vào sản xuất, phải hướng về cơ sở, 


đồng thời phải ra sức chăm lo xây 
dựng và kiện toàn cấp huyện. Quy: 
hoạch tông thề của huyện phải được: 
xác định trên cơ sở nắm vũng các 


"yếu tố đất đai, nhân lực, trang bị, từ 


đó mà xây đựng kế hoạch của huyện. 
một cách thiết thực, tích cực và vững 
chắc, nhằm các mục tiêu: lương thực, 
thực phảm, cây nguyên liệu cho công 
nghiệp và hàng xuất khảu. 


Sản xuất nông nghiệp gắn liền với 
hợp tác hóa nông thôn. Đôi với miền 
Bắc đó là tiếp tục hoàn thiện tô chức: 
và quản lý các hợp tác xã nông 
nghiệp, đối với miền Nam đó là thực 
hiện hợp tác hóa. Hai việc này cũng 


-liên quan mật thiết đến còng cuộc 


xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa, 
ở nước ta, và về mặt này, chúng ta 
đã đạt được những thành tựu đáng 
phấn khởi trong việc tô chức đời sống 
mới, đời sống vật chất và văn hói Ở 
nông thôn. | 


Công nghiệp san xuất hàng tiêu 
dùng có quan hệ nhiều mặt với nông 
nghiệp và trực tiếp phục vụ đời sống 
của nhân đân. Trong tình hình hiện: 
nay, khi yêu cầu về hàng tiêu dùng 
của nhân đân và yêu cầu hàng cho 
xuất khầu ngày càng tăng, thì vị trí 
rất trọng yếu của công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng càng nồi lên rõ 
rệt. Theo tỉnh thần ấy, các dịa phương, 
với sự hỗ trợ đầy đủ của các ngành, 
có liên quan ở trung ương, |yhải ra 
sức tận dụng lao động và nguyên liệu 
tại chỗ đề phát triền sản xuất hàng 
tiêu dùng trong địa phương mình: 
từ tỉnh, huyện, cho đến hợp tác xã, 
theo quy hoạch và kế hoạch chung. 


Đối với công nghiệp nặng phải 
khần trương khắc phục tỉnh trạn4 
phát triền chậm và không vững chắc 
của các ngành điện, than, eơ khí: hóa 
chất, vật liệu xây dựng... ¬ 


Về điện, phải ra sức tăng cường 
nguôn điện, ưu tiên cân đối nguyên, ˆ 
liệu cho ngành diện, phải táng cường 
quản lý nhằm huy động đèn mức cao 


l: 


công suất của các nhà máy phái điện, 
bảo đảm cung cấp năng lượng một 
cách ồn định cho những cơ sở trọng 
điềm. 

Về than, phải thực hiện bằng được 
kế hoạch sản lượng đề có than cung 


cấp cho các yêu cầu trước mắt, và có. 


dự trữ cho giao thông đường sát, cho 
các nhà máy điện và cho xuất khẩu. 
Ngành than phải khần trương chấn 
chỉnh công tác chỉ đạo và quản lý, 
tử đó mà tăng hiệu quả kinh tế của 
vốn đầu tư, tăng năng suất lao động 
và tăng sản lượng than. 


' Cơ khí, một trong những ngành có 


tầm quan trọng to lớn trước mắt và 
lâu dài đối với nền kinh tế quốc dân, 
. hiện đang gặp khó khăn về năng 
lượng và nguyên liệu. Trước tình hình 
đó, phải bố trí kế hoạch sản xuất 
nhằm tận dụng năng lực hiện có đề 
phục vụ những yêu cầu thiết yếu của 
nền kinh tế quốc dân : đồng thời, phải 
tận dụng mọi khả năng tạo cho ngành 
cơ khí những điều kiện đề phát triền 


mạnh mẽ và vững chắc trong những, 


năm tới. 


Đối với các ngành luyện kim, hóa 
chất, vật liệu xây dựng... chủng ta 
tiếp tục kiên trì phấn đấu, từng bước 
làm cho các ngành đó ngày càng có 
vị trí xứng đáng trong sự nghiệp xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta. 


Hiện nay, một nhiệm vụ cực kỷ 
trọng yếu và khần trương của chúng 
ta là ra sức cải liễn còng tác trong 
lĩnh vực phán phối và lưu thông 
nhằm đầy mạnh sản xuất, từng bước 
ồn định. và cải thiện đời sống của 
nhàn dân. 

Vấn đt có ý nghĩa quyết định là 
Nhà nướo phải nắm trong tay nguồn 
hàng. Các xí nghiệp công nghiệp quốc 
doanh, các hợp tác xã nhận gia công 
cho Nhà nước, phải nghiêm chỉnh 
giao nộp sản phim cho Nhà nước. 
Trong nông nghiệp, các hợp tác xã, 
các tập đoàn sản xuất, các hô nông 
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dân phải làm đầy đủ và kịp thời 
nghĩa vụ nộp thuế và bán nông sản 
cho Nhà nước; Nhà nước cung ứng 
phân bón, thuốc trừ sâu, xăng đầu... 
cho các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 
và hộ nông dân. Đây là quan hệ hai 
chiều giữa Nhà nước và nông đânh, 
một biều hiện cụ thề của mối liên 
minh công nông trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Nhân đây, chúng ta nhiệt 
liệt biêu dương những địa phương. 
đơn vị và cá nhân đã làm tốt nghĩa 
vụ của mình, đồng thời chúng tà 
nghiêm khắc phê phán những địa 
phương. đơn vị và cá nhân khôn4 
hoàn thành nghĩa vụ, và từ đó đã 
gày những khó khăn đáng lề tránh 
được cho công việc của chúng ta. 


Đề ôn định nền tài chính và tiền 
tệ, chúng ta phải rất coi trọng việc 
tăng thu, nhất là thu thuế công thương 
nghiệp và thuế nông nghiệp, chống 
lậu thuế và chống thất thu, đồng thời 
chúng ta phải triệt đề tiết kiệm chị. 

Phải tăng cường quản lý thị trường, 
kiên quyết chống những hiện tượng 
làm rối loạn thị trường, trốn tránh sự 
kiềm tra và kiềm soát của Nhà nước, 
kiên quyết chống buôn lậu, đầu cơ, 
nâng giá ; thực hiện kiềm kê và kiềm 
soát của Nhà nước đối với các hoạt 
động kinh doanh của các thành phần 
kinh tế, nhất là đối với kinh tế tư 
doanh. Tất cả những công việc trên 
đây phải nhằm xây dựng và củng cố 
thị trưởng xã hội chủ nghĩa. Trong 
tình hình hiện nay của nền kinh tế 
quốc đân chúng ta khuyến thích các 
ngành nghề mà hoạt động kinh doanh 
còn có lợi cho nền kinh tế quốc đân, 
đồng thời chúng ta nghiêm khắc đòi 
hỏi mọi người phải tuân theo pháp 
luật về thê lệ đăng kỷ kinh doanh. vẻ 
thuế, về quản lý giá cả, về mở tài 
khoản ở Ngân hàng Nhà nước... 

Đời sống của nhân dân lao đò::.'. 
nhất là của cán bộ, công nhân vien 
ở các thành phố và khu công nghicp 
Lập trung. đang gặp nhiều khó hlin. 
Trên eơ sở đầv manh sản xuất, nắm 


nguồn hàng, Nhà nước sẽ hết sức cố 
gàng bảo đảm cụng cấp theo định 
lượng những mặt hàng thiết yếu như 
lương thực và thực phẩm, đồng thời 
đây mạnh cuộc đấu tranh đề một bước 
ön định giá một số mặt hàng, cố gắng 
bảo đảm tiền lương thực tế của cán 
bộ. công nhân viên. Ở những nơi có 
điều kiện, cần vận dụng hình thức 
trả lương theo sản phầm, lương khoán, 
tận dụng nguyên liệu tại chỗ đề làm 
ra sản phầm có giá trị phát triền kinh 
tế phụ gia đình ra sức tăng thu nhập 
góp phản cải thiện đời sống. Mọi 
người chúng ta căn nhận thức một 
cách sâu sắc rằng cái gốc của vấn đề 
là đìy mạnh sản xuất, tăng năng suất 
lao động nhằm thỏa mãn một cách 
hợp lý lợi ích của người sản xuất, 
của tập thê và của xã hội. 


Trong xâv dựng cơ bản, phải tập 
trung sức thi công đề hoàn thành dứt 
điềm các công trình trọng điềm thuộc 
các ngành nông nghiệp, công nghiệp, 
giao thông vận tải đã được ghi-trong 
kế hoạch Nhà nước theo thứ tự ưu 
tiền. 


Trong năm nay. chúng ta bắt dâu. 


thực hiện việc hợp tác với Liên-xỏö 
vé dâu khí. Đây là loại công việc 
mới và khó, song đầy triền vọng. 
Chúng ta quyết chuản bị thật. tốt đề 
triển khai thuận lợi sự nghiệp có Ý 
nghĩa quan trọng này đối vời sự 
phát triển của nên kinh tế quốc dàn 
của chúng ta. 


Việc xây dựng nhà ở phải được 
chú trọng trước hết ở thủ đò Hà-nọi 
và một số khu công nghiệp tập trung 
phủ hợp với những khả năng về vật 
liệu xây dựng, về trang bị và thiết bị... 


Đứng trước những véu cầu đa dạng 
và ngày càng lớn của nèn kinh- tế 
quốc dân, giao thông — vận tải hiện 
đang là một ngành có những mặt vếu 
kém căn khăn trương khắc phục. Nó 
đòi hỏi những cố gắng lớn nhắm tăng 
cường cơ sở vật chất—-kỳ thuật di 
đôi với tăng cưởng năng lực quản lý 


` 


của ngzành: nó đòi hỏi sự chuyền biến 
rõ rệt trong thời gian tới, nhất là 
trong khâu bốc đỡ, giải phóng tàu và 
chống các hiện tượng tiêu cực ở cảng 
Hải-phòng và các cảng khác. | 

Trước mắt và trong những năm tới, 
chúng ta phải triệt để khai thác năng 
lực vận tải đường sắt, tận dụng khả 
năng vận tải.đưởng sông, phát triền 
vận tải đường biền, điều chỉnh lực 
lượng vận tải đường bộ, đầy mạnh 
vận tải bằng các phương tiện thô sơ 
đề đáp ứng yêu cầu vận tải của địa 
phương. 

Là một nước nhiệt đới, có tài 
nguyên phong phú, có nguön nhân lực 
đồi dào, chúng ta có đầy đủ điều 
kiện đề làm ra những mặt hàng xuất 
khâu có giá trị ngày càng lớn, đáp 
ứng vêu cầu của thị trường quốc tế. 
Dựa vào những thuận lợi sẵn có, 
chúng ta tăng cường hợp tác với 
Liên-xô và các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, với các nước khác 
theo nguyên tắc các bên đều có lợi. 
Theo tỉnh thăn ấy, đề giải đáp những 
yêu cầu rất lớn và cấp bách của xuất 
khảu, các ngành và các địa phương 
phời mạnh dạn mở rộng các cơ sở 
làm hàng xuất khảu, chú trọng những 
mặt hàng ta có thế mạnh như nông 
sản nhiệt đới, hải sẵn, cây làm thuốc, 
khoáng sản và các sản phậm thủ 
công mỹỸ nghệ truyền thống Việt-nam... 
Bò ngoại thương có trách nhiệm ủng 
hộ và giúp đỡ các ngành và các địa 
phương phát huy tỉnh chủ động trong 
việc.,tìm thêm nguồn hàng xuất khầu 
cũng như trong việc giao dịch với các 
tô chức xuất nhập khảu của nước 
ngOÀI. 

Ngay từ khi thành lập nước Việt- 
nam mời, chúng ta đã coi văn hóa, 
giáo đục, v tế, bảo vệ bà mẹ và trẻ 
em, thê dục thể thao, v.v. là những 
hoạt động rất quan trọng của sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
của cuộc cúch mạng tư tưởng và văn 
hóa và đã cõ gáng phát triển các 
ngành ấy. llòm nay, chúng ta rất vui 


.- 
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mừng trươc những thành tựu đáng 
tự hào trong lĩnh vực này, những 
thành tựu góp phân làm cho đời sống 
văn hóa của nhân dân ta, nhất là ở 
địa phương, ngày thêm*phong phú. 
Chúng ta tiếp tục đầy mạnh hoạt động 
của các ngành quan trọng kê trên, ra 
sức khắc phục những khó khăn do 
nền kinh tế chậm phát triền của nước 
(a, phát huy nhiệt tỉnh cách mạng và 
tài năng sáng tạo của cán bộ và nhân 
dân, phấn đấu tiến lên giành những 
thành tựu to lớn hơn nữa, chứng 
mình tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 

Về khoa học và kỹ thuật, Đăng ta 
đã xác định tầm quan trọng to lớn của 
cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật 
đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, nhất là trong việc 
phát triền nên kinh tế quốc dân, trong 
việc thực hiện công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Như vậy, nền khoa học 
và kỹ thuật của nước ta phải phát 
triền theo một hướng và cùng một 
nhịp với công cuộc phát triền của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
đang triền khai các mặt hoạt động 
của khoa học và kỹ thuật với lòng 
tin vững chắc rằng trên mặt trận 
trọng vếu này, chúng ta sẽ có những 
bước tiến đầy hứa hẹn, bởi lẽ, cùng 
với những thuận lợi khác đề phát 
triền khoa học và KỸ thuật, chúng ta 
có đội ngũ cán bộ trẻ làm khoa học 
và kỹ thuật; một lòng yêu nước và vẻu 
chủ nghĩa xã hội, có trình độ và năng 
lực, có ý chí phấn đấu cao cho sự 
nghiệp lớn của Tô quốc và đàn tộc. 

Đề thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ cực kỷ quan trọng kê trên, 
phải biết tö chức và quản lý. Mọi 
thắng lợi của chúng ta trong việc 
thực hiện đường lỗi cách mạng và 
đường lối kinh tế của Đảng phụ thuộc 
vào chất lượng của công tác tô chức 
và quản lý. 

Về mặt này thực tiễn những năm 
qua cho thấy, trước hết phải tăng 
cường chế độ trách nhiệm và kỷ luật 
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trong hệ thống tồ chức của Nhà nước, ˆ 
làm cho những chỉ thị, nghị quyết của 
cấp trên được các cấp dưới thực hiện 
một cách nghiêm chỉnh và có hiệu 
quả. Muốn vậy, chúng ta phải soát 
xét lại một cách nghiêm túc bộ mây 


quản lý ở các cấp đi đôi với việc bố 


trí những cán bộ có phầm chất và 
năng lực thực hiện những nhiệm vụ 
khó khăn trong giai đoạn hiện nay. 
Phải xác định rõ chức trách của từng 
đơn vị, từng người trong hệ thống 
quản lý của Nhà nước, từ cấp trung 
ương đến cơ sở, làm cho từng đơn vị, 


từng người hiều rõ và ra sức thực 


hiện trách nhiệm và quyền hạn của 
mình. Phải xây dựng một chế độ làm 
việc có quy định rành mạch trách 
nhiệm đối với mọi trường hợp làm 
sai, làm hồng. Tóm lại phải đòi hỏi 
thực hiện một cách nghiêm khắc chế 
độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế 
độ bảo vệ của công và chế độ phục 
vụ nhân dản. ˆ | 


Một nhiệm vụ cấp bách khác đang 
đặt ra cho công tác quản lý kinh tế 
hiện nay là xây đựng các chính sách 
và biện pháp quản lý nhằm khuyến 
khích mọi người hăng hái lao động, 
lao động có năng suất và có hiệu quả. 
Đày là những chính sách và biện 
pháp khuyến khích về vật chất và 
Lính thần một cách thích dáng, thề 
hiện nguyên (tắc phân phối theo lao 
động, trả công lao động theo khối 
lượng và chất lượng công việc. Các 
cơ quan quản lý các cấp phải nghiên 
cứu những điền hình tốt, xảy dựng 
những định mức hợp lý, mở rộng các 
hình thức khoán đề khuyến khích 
những người làm tốt, có năng suất 
cao, có hiệu quả tốt. Đồng thời phải 
nghiên cứu và áp dụng những chính 
sách và biện pháp chặt chẽ, thích hợp 
nhằm một mặt khuyến khích sản xuất, 
mặt khác, có tác dụng ngăn ngừa và 
trừng trị các hành vị tham ô, móc 
ngoặc, cửa quyền... : 

Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng 
Nhà nước của chúng ta là một Nhà 


nước chuyên chỉnh vô sản. Dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, phát huy quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân lao động, Nhà nước quản lý 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng pháp 
luật. Cho nên chúng ta phải rất chú 
ý đến việc nghiên cứu pháp luật; xây 
dựng pháp luật, vận dụng pháp luật, 
tuân thủ pháp luật, giáo dục pháp 
luật... Nói như vậy là xác định tâm 
quan trọng của pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta đòi hỏi chủng ta 
hằng ngày, hằng giờ chăm lo nền an 
ninh chính trị của đất nước cũng như 
nền trật tự và an toàn xã hội. Theo 
tính thần đó, chúng ta nhiệt liệt hoan 
nghênh lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày 
thành lập Công an nhân dân Việt- 

nam, và tin tưởng sâu sắc rằng, lễ kỷ 
niệm này đánh dấu một bước lớn 
mạnh của lực lượng Còng an nhân 
dân Việt-nam, trong sạch và vững 
mạnh, quán triệt đường lỗi cách 
mạng của Đảng, một lòng trung thành 
với Tô quốc và nhân dân, sẽ vươn 
lên phấn đấu hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ trọng đại và vẻ vang 
của minh. | 


THẾ GIỚI VẢ VIỆT-NAM 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn, 


Hiện nay, điều quan trọng bậc 
nhất về tỉnh hình quốc tế là so sánh 
lực lượng giữa một bên là độc lập 
đân tộc, chủ nghĩa xã hội, và khả 
năng bảo vệ hòa bình, với bên kia là 
chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động và hiếu chiến khác, ngày 
cảng phát triền thuận lợi cho sự 
nghiệp chỉnh nghĩa của nhân dàn thế 
giới là hòa bình, độc lập đàn tộc, 

dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
| Mọi người đều biết xu thế này đã 
diễn biến như thế nào trong những 
thập kỷ qua với sự lớn mạnh không 


gì ngăn cần nồi của ba dòng thác cách 
mạng, nhất là với sự lớn mạnh về 
mọi mặt của Liên-xô, thành trì của 
hòa bình thế giới, chỗ dựa vững chịc 
của cách mạng thế giới. 

Ở đây chúng ta cân đặc biệt chú ý 
đến một sự kiện rất quan trọng: «Sự 
càu kết giữa chủ nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bá quyền Bắc-kinh là một biều 
hiện nguy hiềm mới trong chỉnh trị 
thế giới, nguy hiểm đối với toàn thề 
loài người, kê cả đối với nhản đản 
ÀÍÿ và nhàn dân Trung-quốc » (1). Sự 
cầu kết này càng chứng minh thể yếu, 
thế thua của các lực lượng đế quốc 
và phản động quốc tế, thế mạnh và 
thế thắng của các lực lượng cách mạng 
và hòa bình đưa đến khả năng duy 
tri hòa hoãn, bảo vệ hòa bỉnh trên 
phạm vi toàn thế giới, cũng như ở 
khu vực Đông — Nam Á này. 


Xuất phát từ những thuận lợi cơ 
bản như vậy của tình hình quốc tế, 
chính sách đối ngoại của Đăng ta và 
Nhà nước ta là nhằm tìng cường tình 
hữu nghị, tỉnh đoàn kết chiến đấu và 
sự hợp tác toàn điện với Liên-xô cũng 
như với hai nước lắng giềng anh em 
trên bán đảo Đông-dương, với cúc 
nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — l.ê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản, phát 
triền quan hệ về nhiều mặt với các 
nước trong Phong trào không liên 
kết và các nước trong thể giới thứ 
ba, trước hết với các nước ở Đông — 
Nam Á và Nam Á, đồng thời mở rộng 
quan hệ với mọi nước khác trên thế 
giới vì độc lập dân tộc và tiên bộ xã 
hội, vì hỏa bình và hữu nghị giữa các 
đân tộc. = 

Trước sau như một, kiên trì chỉnh 
sách giữ gìn hòa bình, chống tham 
vọng bành trướng và bá quyền nước 
lớn của nhà cầm quyền Bắc-kinh câu 


(1) Trích Nghị quyết Hại nghị toàn thê 
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản 


. Liên-xô ngày 23-6-1980 về tình hình quốc tế 


và chính sách đối ngoại của Liên-xỏ. 


kết với để quốc Mỹ và các lực lượng 
phản động khác, nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việtnam cùng với 
nước Công hòa đản chủ nhân dàn Lào 
và nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu- 
chia là những nhân tố tích cực của 
nẻn độc lập dân tộc và sự ồn dịnh 
ở khu vực trọng yếu này của thẻ 
giới. Cuộc đấu tranh của các nước 
Đông-đương là một cuộc đấu tranh 
chỉnh nghĩa, nó ngày càng được sự 
ủng hộ và sự giúp dỡ của nhân dàn 
thế giới, nhất định nó sẽ giành được 
thắng lợi cuối cùng. 

Nhân dân Việt-nam và nước Còng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam có 
uy tín lớn trên thế giới. Uy tín đó là 
những tỉnh cảm và sư ủng hộ rất quý, 
rất dẹp của nhân dân thế giới đối với 
cuộc chiến đấu biết bao oanh liệt và 
những thắng lợi biết bao về vang 
của nhân đản Việt-nam suốt 35 năm 
qua. Iiiện nay cuộc đấu tranh đó đang 
tiếp điễn và uy tín quốc tế của nhân 
đân Việt-nam và của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam sẽ càng 
sâu rộng trong lòng của nhân dàn thế 
giới mặc dù những cố gáng phá hoại 
điên cuòng của kẻ thù. 


Thưa các động chí Uaâ các bạn, 


Thời đại của chúng ta là thời đại 
cách mạng. Sự nghiệp của chúng ta là 
sự nghiệp cách mạng. Xây dựng chú 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tö quốc xã 
hội chú nghĩa là cuộc đấu tranh cách 
mạng vĩ đại, đầy gian khô, song cũng 
đây triền vọng tươi sáng. Mọi người 
chúng ta phải vũ trang cho mình 
những tư tưởng lớn của sự nghiệp 
cách mạng đề trở nên những người 
chiến sĩ kiên cường trên mặt trận xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và trên mặt 
trận bảo vệ Tô quốc. Trong giai đoạn 
mới, Fồ quốc và chủ nghĩa xã hội vẫn 
là ngọn cờ bách chiến bách thắng của 
chúng ta cũng như của nhân đàn thế 
giới. Tuy nhiên, hiện nay trong nhàn 
đần fa văn còn có người chưa hiều 
đầy đủ và sảu sắc về cuộc đấu tranh 
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cách mạng đang đòi hỏi chúng ta, 
khuyến khich chúng ta vươn lên, lớn 
lên vẻ nhiều mặt nhằm từng bước 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử và nghĩa 
vụ quốc tế của chúng ta. Đó là những 
người thấy cây không thấy rừng. 
thấy mặt trải không thấy mặt phải, 
thấy cái khó trước mắt không thấy 
triền vọng tươi sáng của tương lai... 
Cùng với những cố gắng và những 
thành tựu của chúng ta trên các mặt 
trạn: chính trị, kinh tế, quân sư, 
ngoại giao, chúng ta phải có ý thức 
làm tốt công tác tư tưởng, nhằm nắảng 
cao nhiệt tỉnh cách mạng và ý chí 


đầu tranh cách mạng, khắc phục 


những hiện tượng tiêu cực trong đời 
sống xã hội. 

Trải qua 50 năm đấu tranh cách 
mạng đưới sự lãnh đạo của Đảng, 
nhân dân Việt-nam là người chiến sĩ 
tách mạng kiên cường, một lòng, một 
dạ phấn đấu cho một nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam giàu mạnh, 
có đời sống văn mình và hạnh phúc, 
góp phần xứng đáng của mình vào sự 
nghiệp chính nghĩa của nhân dàn thế 
giới. Mọi người có chức, có quyền 
trong cơ quan lãnh đạo của Đảng, 
trong bộ máy của Nhà nước, trong 
lực lượng vũ trang nhân dân, trong 
các đoàn thề nhân dân... đều phải 
thấm nhuần và quản triệt bằng việc 
làm lời đạy của Bác Hồ kính yêu của 
chúng ta: Người lãnh đạo phải là 
người đầy tớ thật trung thành của 
nhàn dàn. Có hiều như vậy, có làm 
như vậy, thì chúng ta mới dân dần 
thực hiện một cách thiết thực quyền 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhàn dân lao động, và đó là biện 
pháp mầu nhiệm bảo đảm cho chúng 
ta những kết quả tốt đẹp trong mọi 
lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại của chúng ta. Và chỉ khi nào quần 
chúng. nhân đân đứng lên làm chủ 
công việc của mình thì mới có phong 
trào thi đua hào hứng, vững mạnh vả 
ngày càng phát triên, đem lại những 


(Xem tiếp Irang 50) 


Một số kinh nghiệm lớn của 


cuộc kháng chiến chống Mỹ 


HI phân tích về những 
nguyên nhân thắng lợi 
của sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, Nghị quyết 
Đại hội lần thứ EV của Đảng đã khẳng 
định :« Nhân tố quyết định thắng lợi 
quan trong nhất là sự lãnh đạo của 
Đảng ta với đường lối chính trị, 
đường lối quân sự độc lập, tự chủ, 
đúng đắn và sáng tạo. 

Quán triệt đường lối ấyv của Đăng 
vào hoạt động thực tiễn và từng bước 
góp phần hoàn chính đường lối ấy. 
tùy nơi, tùy lúc có thể xoày vào những 
điềm cụ thẻ khác nhau, nhưng nói 
chung đều tập trung vào ba nội dụng 
cơ bản có tính xuyên suốt cá cuộc 
cách mạng là: giương cao hai ngọn 
cờ đóc lập dán lộc bà chủ nghĩa xả 
hội, gan điềm cách mạng bạo lực pd 
tư tượng chiến lược liền cóỏng,. 

Ba nội đụng cơ bản ấy, trong giai 
đoạn cách mạng hiện nayv, văn còn có 
Ý nghĩa chỉ đạo hết sức quan trọng 
đối với chúng ta. 


‹ 


Quán triệt (đường lối girưđ7ng cao hai 
ngọn cờ đọc lập dàn lộc bà chủ nghĩa 
+1 hói, tiền hành đông thời hai nhiệm 
Đụ cách: mạng đân tộc đân chủ nhản 
dản ở rniền Nam pà cách mạng + hội 
chủ nghĩa ở miền Bác, kết hợp chại 
chẽ qiữa nghĩa sụ đán lộc bà nghĩa pụ 
quốc tế 


thời đại, gắn Hền 


HOÀNG-VĂN-THÁI 


Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội là mục tiêu của cách mạng, là 
mục đích chính trị cơ bản của cuộc 
chiến tranh giải phóng của nhân dân 
ta trong mấy chục năm qua. 


Đường lối đó đã gắn liền cách mạng 
nước ta với xu thế phát triền của 
cách mạng giải 
phóng dàn tộc với cách mạng vô sản 
thế giới, góp phản giữ vững hòa bình 
và thúc đảv ba dòng thác cách mạng 
Liến tới: giải quyết đúng đín mối 
quan hệ giữa giai cấp và dàn tộc, 
giữa nhiệm vụ chống đế quốc và 
nhiệm vụ chống phong kiến, giữa chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc 
tế vỏ sản. 

Nó là nên tạng cho mọi chiến lược 
và sách lược của Đẳng qua các giai 
đoạn phát triên đi lên của cách mạng 
nước ta, thực hiện từng bước những 
mục tiêu cơ bản của cách mạng cả 
nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối 
với hai nước Lào và Cam-pu-ehin. 


Nó quyết định tính chất chính nghĩa 
và là nguồn sức mạnh tông hợp, vô 
địch của cuộc chiến tranh nhàn dân 
chồng ÀÍÿ, cứu nước trên phạm vị toàn 
quốc cũng như {rên từng chiến trường. 


Chống để quốc AÍÿ gày chiến tranh 
xaảm lược, nhàn đàn ta đã tiến hành 
một cuộc chiến tranh cách mạng vì 
đại nhất trong lịch sử dàn tộc, để bảo 
vệ hòa bình, bảo đâm công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, 
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tiến tới giải phóng miền Nam và giúp 
đỡ cách mạng Lào, cách mạng Cam- 
pu-chia giành thắng lợi. 


Giữa các nhiệm vụ cách mạng trên 
có mối quan hệ khăng khít thúc đầy 
lẫn nhau, gắn bó với nhau. Do đó, bài 
học quán triệt đường lối quan trọng 
nhất ở đây là nắm »ững mỗi quan hệ 
giữa các nhiệm oụ cách mạng đó. 


Ngay từ những ngày đầu của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, Đảng ta đã xác 
định rằng: “Muốn thống nhất nước 
nhà, điều cốt yếu là phải ra sức củng 
cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và 
đầy mạnh cuộc đấu tranh của nhân 
dân miền Nam » (1). 

Đảng ta đã chỉ rõ : giải phóng miền 
Nam là nghĩa vụ cấp thiết nhất của 


cả dân tộc ta đối với Tô quốc mình - 


và có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối 
với phong trào cách mạng thế giới, 


đồng thời phải ra sức củng cố và xây- 


dựng miền Bắc vững mạnh làm cái 
gốc cho cả nước?®, bảo vệ cho được 
miền Bắc cũng là nghĩa 'vụ sống còn 
của cả dân tộc. 

Nhân dân ta ở miền Bắc nhàn rõ 
nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc là nhiệm ụ quuẽt định nhữi 
đối 0ởi sự nghiệp phát triền của toàn 
bộ cách mạng nước ta, đối Đới sự 


nghiệp thống nhất nước nhà, đã vừara: 
(¡ Vị 


sức lao động xảv dựng chủ nghĩa xã 
hội, vừa kiên cường đánh trả cuộc 
chiến tranh phá hoại của để quốc ÀAlÿ, 
vừa động viên sức người, sức của cho 
miền Nam, thực hiện * tất ci cho tiên 
tuyến. tất cả đề đánh thắng giặc Mỹ 
xâm lược », 

Bắt cử trong tình huong nào miền 
Bắc cũng phải xây dựng chủ nghĩa xã 
"hội, vỉ «e không thề nào có thắng lợi 
của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, 
c€ứu nước nếu không có miền Đắc xã 
hội chủ nghĩa " (2). 

Hơn hai mươi năm qua, miền Bắc 
đã phát huy tính hơn hẳn của chế dộ 
xã hội chủ nghĩa. động viên sức người, 
sức của cho mặt tràn, đành mọi thứ 
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căn thiết cho miền Nam, vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 
đánh bại chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân của đế quốc 
Mỹ đối với miền Bắc, cùng với quân 
và dân ta ở miền Nam hoàn thành 
giải phóng cả nước. 

Nhân dân miền Nam, thấu suốt 
nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam có tác dụng 
quušt đị nh trực tiếp đối với việc đánh 
đồ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay 
sai, đã mấy chục năm ròng kiên cường 
vừa chiến đấu giải phóng miền Nam, 
vừa hợp đồng chiến đấu với miền 
Bắc đưới khầu hiệu: địch đánh miền 
Bắc một, miền Nam đánh trả SHNHÿ 
gấp mười, gấp trăm lần. 


Với tỉnh thần hy sinh to lớn, chịu 
đựng gian khô, tự lực khai thác mọi 
nguồn vật chất, động viên sức người, 
sức của tại chỗ, xây dựng lực lượng, 
xây dựng căn cứ, tăng gia sản xuất 
đề. tự túc, sẵn xuất vũ khi, tiết kiệm 
và sử dụng có hiệu quả mọi chỉ viện 
của miền Bắc, cách mạng miền Nam 
đã không ngừng từng bước tạo thế, 
tạo lực, tạo thời cơ đề tiến công địch 
mạnh mẽ và liên tục bằng cả chính 
trị và vũ trang, bằng cả ba thứ quân, 
trên cá ba vùng chiến-lược, làm cho 
hơn một triệu quân Mỹ ngụy và chư. 
hầu bị căng mỏng ra, bị ghỉm đầu 
chịu đòn trên chiến trường miền Nam 
và phải chịu thua nhục nhã. 


Từng bước thắng lợi, đồng thời 
cũng từng bước đấu tranh khắc phục 
mọi biều hiện và khuynh hướng tách 
rời hai nhiệm vụ chiến lược, gạt bỏ 
nhàn thức phiến diện và tầm nhìn 
nông hẹp : chỉ thấy cục bộ không thấy 
toàn cục, chỉ thấy địa phương không 
thấy cả nước, chỉ thấy yêu cầu cách 
mạng giải phóng miền Nam mà không 


(1) Cuác kháng chiến chống Mũ, cứu nước 
J954 — !9”5. Những sự kiện quân sự. Nxb 
Quản đội nhân dân, Hà -nội, tr. 25. 

(2) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ 1L, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977, tr. 28. 


thấy hết vai trỏ và tác dụng quyết 
định nhất của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, chỉ tập trung xây 
dựng, củng cố miền Bắc và thiếu kế 
hoạch lâu đài cho miễn Nam, không 
ra sức làm nghĩa vụ hàu phương lớn 
cho cách mạng cả nước và cả chiến 
trường Đông-dương 

Giương cao hai ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, dù khó khăn 
gian khô đến mấy, nhân dân cả nước 
ta quyết thực hiện kỷ được mục tiêu 
cách mạng :+âu dựng chủ nghĩa xa 
hội pà bảo uệ pững chắc miền Bức, giải 
phóng miền Nam, thông nhất Tö quốc. 

Đánh Mỹ, Đảng và nhân dân ta còn 
biết kết hợp giữa nghĩa oụ giải phỏng 
dân lộc oà nghĩa 0ụ quốc lẽ. kết hợp 
được sức mạnh dân lộc ðoà sức mạnh 
của thời đại, giành độc lập, tự do và 
hạnh phúc cho Việt-nam, đồng thời giữ 
vững hòa bỉnh, làm suy yếu chủ nghĩa 
đế quốc, ngăn chặn không cho chúng 
mở rộng chiến tranh ; tăng cường lực 
lượng và thúc đầy ba đòng thác cách 
mạng. 

Trong cuộc đụng đầu lịch sử với 
đế quốc Mỹ, ba dàn tộc Việt-nam, Lào 
và Cam-pu-chia lại tiếp tục truyền 
thống chung lưng đấu cật, dựa vào 
nhau, giúp đỡ lẫn nhau chống kẻ thủ 
chung, nhân dân ta một lần nữa coi 
sự nghiệp giữ nước và dựng nước của 
bạn như của mình. 

Với tỉnh thần giúp bạn là tự giúp 
mình, nhiều cán bộ, đơn vị chiến đầu 
tình nguyện Việt-nam đã thủy chung 
gắn bó, sát cánh- với lực lượng vũ 
trang và nhân dân Lào, Cam-pu-chia 
kiên trì chiến đấu không quản hy sinh, 
gian khô, củng giúp nhau, cùng chiến 
đấu, cùng giành thắng lợi. 

Mối liên minh đây tỉnh nghĩa anh 
em với tỉnh thần quốc tế vỏ sản trong 
sáng mẫu mực, giữa ba dàn tóc trên 
bán đảo Đông-dương đã làm thất bại 
mọi âm mưu của để quốc Mỹ nhằm 
chia rẽ ba nước Đông-dương. đập tan 
mọi mưu đồ đen tối của bọn phan động 
Trung-quốc nhằm gày chia: rẽ, hắn 


thủ dàn tộc, hạn chế thắng lợi cách 
mạng của ba nước Đông-dương. 

Phối hợp giữa ba chiến trưởng, 
miền Nam Việt-nam đã trở thành chiến 
trường chính diệt Mỹ và tay sai, miền 
Bắc là hậu phương lớn cho cả Đông- 
đương, nguồn chỉ viện sức người sức 
của cho tiền tuyến. 


Lịch sử đã giao phó cho dân tộc ta 
làm người lính xung kích chống chủ- 
nghĩa đề quốc quốc tế và thế lực phản 
động quốc tế trẻn khu vực sục sỏi đấu 
tranh giữa lực lượng cách mạng và lực 
lượng phản cách mạng. Đứng hẳn vào 
cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa, 
nêu cao vai trỏ tiên phong trong phong 
trào giải phóng dân tộc, với chính 
sách linh hoạt, nhân dân ta đã được 
sự ủng hộ triệt đề của đồng đảo các 
nước bè bạn và phong trào tiến bộ 
trên thế giới chống để quốc Mỹ. 

- Bằng cuộc đấu tranh cách mạng của 
mình chống chủ nghĩa đế quốc và mọi 
thế lực phản động, Đảng ta còn ra sức 
bảo Đệ sự Itrong sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, kiên quyết chống lại 
chủ nghĩa bành trưởng đại dân tộc 
phản động của giới cảm quyền Bắc- 
kinh ; ra sức góp phần tích cực củng 
cố tình đoàn kết trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế, phong - 
trào giải phóng dân tộc. 


* 


Nắm U0ững quan diềm cách mạng bạo 
lực, tiền hành khởi nghĩa 0ä Irang 0uà 
chiến tranh cách mạng là con đường 
duu nhất lờ giải phóng dân tộc, giảnh 
tháng lợi hoàn toàn cho cuộc kháng 
chiến. | 

Con đường sử dụng bạo lực cách 
mạng mà Đẳng ta đã vạch ra là con 
đường duy nhất đúng dề giải phóng 
đàn tộc, đánh bại bọn để quốc xâm 
lược và bọn tay sai. 

Kinh nghiệm của hai năm đấu tranh 
chỉnh trị dòi thi hành liiệp nghị Giơ- 
ne-vơ cho thấy rõ kẻ thủ rất ngoan cõ, 
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không đấu tranh kiên quyết thì không 
thể có thắng lợi. Tháng 4-1956, hội nghị 
thứ 9 của Trung ương Đảng (khóa ID, 
đã vạch rõ:« Trong trường hợp giai 
cấp tư sản với bộ máy quân sự vả cảnh 
sát mạnh mẽ và kiên quyết dùng vũ 
lực đàn áp phong trào cách mạng thì 
cuộc đấu tranh quyết liệt đề giành 
chỉnh quyền là không tránh khỏi, cho 
nên giai cấp vô sản phải có chuần bị 
trước ». 

Cũng trong thời gian này, trong lác 
phim «Đường lối cách mạng miền 
Nam ®, đồng chí Lê-Duän đã chỉ rõ: 
kẻ thủ đã dùng chính sách độc tài phát 
xít của đế quốc và giai cấp thống trị 
đề chiếm cứ miền Nam, dùng chính 
sách khủng bố trả thù, đàn áp chém 
giết tràn lan, thi nhân dàn * chỉ có con 
đường cửu nước và tự cứu mình là 
con đường cách mạng. Ngoài con 
đường cách mạng không có một con 
đưởng nào khác ». 

Gạt bỏ đường lối “trường kỷ mai 
phục * chờ đợi thuận lợi bên ngoài đề 
giai phóng đân tộc, phát huy tính thần 
quật cường của dân tộc, nhân dân 
miền Nam đã nội dạy đấu tranh vũ 
trang ở Trà-böng, Bác-ái, Hậu-giang, 
Đồng-tháp., Tày-ninh, v.v, Hội nghị thứ 
1ö của Trung, ương Đảng ta (tháng 3 
năm 929) đã vạch ra con đường tiến 
lên của cách mạng miền Nam : * lấy 
sức mạnh của quần chúng, dựa vào 
lực lượng chính trị của quản chúng là 
chủ vếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang» hoặc nhiều hoặc ít, tủy tình 
hình «đe đánh đồ quyền thống trị 
để quốc và phong kiến, dựng lên 
chỉnh quyên cách mạng của nhân 
dan» đồng thời phải chuẩn bị « cuộc 
chiến tranh lâu dài giữa ta và dịch, 
và tháng lợi cuối củng nhất định 
vẻ ta». 

San cđồng khởi» thắng lợi, cách 
mạng miền Nam đã chuyên sang giai 
đoạn mới, quần chúng tiếp tục nồi 
đây thực hiện khởi nghĩa từng phản, 
tiền hành chiến tranh cách miìing, Đăng 
ta kịp thời chủ trương đấy mạnh hơn 


20 


nữa đấu tranh chính trị đồng thởi đìy 
mạnh đấu tranh vũ trang lên song 
song với đấu tranh chính trị, tiến 
công địch trên cả hai mặt chính trị và 
quân sự. ` 

Như vậy, theo quan điềm của Đảng 
ta, bạo lực cách mạng là bạo lực của 
quần chúng với sức mạnh toàn dân 
đánh giặc, phát huy truyền thống 
œq trăm họ ai cũng là binh », thực hiện 
một cuộc chiến tranh vi dân và do 
dân, bao gòm sức mạnh nồi đậy của 
quản chúng và sức mạnh quân sự 
chống lại kẻ địch tàn bạo có đội quản- 
to lớn, trang bị hiện đại, có bộ máy 
kìm kẹp đỏng đảo. 


Do đó, Đăng ta đã hết sức coi trọng 
động Điền UĐ¿à lồ chức toàn dân  +đu 
dựng lực lượng chính trị rộng rãi của 
quản chúng, đồng thời xâu dựng lực 
lrợng Uñ trang nhân ddản hùng mạnh 
gồm ba thứ quản làm nòng cối cho toàn 
dạn đình giác. 


Đo bản chất xâm lược và hiếu chiên, 
đế quốc Mỹ không cam chịu thất bại, 
chúng đã điện cuòng tiến hành một 
cuộc chiến tranh tàn bạo chưa từng 
có, một cuộc chiến tranh tông hợp 
quy mò ngày càng lớn có tính hủy 
điệt cao. Muốn giành thẳng lợi, chúng 
ta nhất thiết phải đánh bại chúng về 
quản sự, phải nắm vững quv luật 
của chiến tranh và dùng đòn tiến công 
quản sự có vai trò trực tiếp tiêu diệt 
địch và làm đòn bảy cho quần chúng 
nồi đậy. 


Ta đã sớm và nhanh chóng xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dàn 
một số tỉnh ở Nam-bộ và Khu 5, đã 
chuân bị vũ khí, bố trí củn bọ, 
tranh thủ phát triền lực lượng 
yũ trang. 

Từng bước thắng lợi, ta đã tạp 
trung và khin trương xây dựng quản 
chủ lực, đặc biệt là các bình doàn cơ 
động chiến lược, đủ sức thực hiện 
những dòn chiến lược có tác dụng 
làm thav đổi đối sánh lực lượng, 
giành tháng lợi tửng bước, tiên lén 


đánh thắng hoàn toàn kẻ địch, kết 
thúc chiến tranh một cách chủ động. 


Trước sức mạnh của cuộc chiến 
tranh nhàn dân, mỗi làng, mỗi đường 
phố là một trận địa tiến công, mỗi 
huyện là một pháo đài diệt dịch. Với 
những Củ-chi, Long-đất, Bắc-ái, Hỏa- 
vang, Điện-bàn... ta 'đánh dịch khắp 
nơi, đánh địch mọi lúc làm cho chúng 
có quân động mà phải căng mỏng ra 
nhiều, trang bị hiện dại mà sử dụng 
không có hiệu quả, phải chịu tiêu hao 
rất lớn, lâm vào thế thường xuyên 
bị bao vày, chia cát, ngày càng bị sa 
lầy, suy yếu... 

Sử dụng bạo lực cách mạng là con 
đường sống còn của cách mạng, của 
cuộc kháng chiến. Đồng thời, Đảng ta 
còn biết khôn khéo kết hợp với sách 
lược linh hoạt, sử dụng phương thức 
sửa đánh øửa đàm đề tranh thủ chuần 
bị lực lượng, tạo thế, tạo lực, tạo 
thời cơ mới, làm suy yếu kẻ địch, tăng 
cường sức mạnh cho ta-đề cuối cùng 
đánh bại dịch. 

Chúng ta đã gạt bỏ mọi dường lối 
của các nhà lãnh đạo Bắc-kinh khi 
thì khuyên ta «trường kỷ mai phục, 
chờ đợi thời cơ», khi thì khuyên ta 
tiến hành đấu tranh bằng * cuộc chiến 
tranh du kích trưởng kỷ »*, khi thì lại 
nói #chồi ngắn không quét được nhện 
xa", thực chất là nhằm câu kết với 
để quốc Mỹ kiềm chế và phá hoại cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta. 

. Đế quốc Mỹ và bọn phần động bành 
trướng Bắc-kinh đã thất bại thâm 
hại, nhưng chúng chưa từ bỏ mưu đồ 
xâm lược. Cho nên tăng cường Xây 
dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường xây dựng lực lượng vũ trang 
đề bảo vệ vững chắc Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, vẫn là nhiệm vụ cơ 
bản và cấp bách của cách mạng nước 
ta trong giai đoạn hiện nay. 

* Ñ l S© 

Nắm uững tư tưởng chiến lược tiến 


cỏóng, đề thực hiện đường lối chính trị; 
đườ ng lối quân sự của Đảng la. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến 
chống -Mỹ còn là thắng lợi của chiến 
lược tiến công, luôn luôn giữ vững 
thế tiến công, đồng thời biết kéo 
địch xuống thang từng bước, tiến lén. 
giành thắng lợi hoàn toàn. 

Từ cao trào «đồng khởi » cho đến 
cuộc Tông tiến công chiến lược mùa 
xuân năm 1973 kết thúc chiến tranh 
thắng lợi, *là một quá trình liên tục. 
giữ vững thể tiến công, liên tục thực 
hành chiến lược tiến công ” ). 


Tư tưởng chiến lược tiến công của 
Đẳng ta trong kháng chiến chống Mỹ 
đã phát triền đến độ hoàn chỉnh. 


Đó là chiến lược tiến công toàn diện 
dựa vào sức mạnh toàn đân, cả nước 
một lòng, đánh địch cả bằng chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa. Dánh dịch 
rộng khắp trên cả ba vùng chiến lược, 
bằng ba mũi giáp công, cá bà thứ 
quân cùng đánh, kết hợp bằng nhiều 
phương thức phong phú và có hiệu 
quả của chiến tranh du kích và chiến 
tranh chính quy, đánh dịch trên ca hai 
miền, cá nước là một chiến trường 
đánh Mỹ, cả ba nước Việt-nam, Lào. 
Cam-pu-chia là một chiến trường tiều 
điệt dịch. l 


Đẳng ta biết kết hợp cuộc tiến công 
của nhân dân ta và cuộc- tiền công 
của ba dòng thác cách mạng vào dinh 
lũy của chủ nghĩa đế quốc và các thẻ 
lực phản động, kết hợp sức mạnh, 
dàn tộc và sức mạnh thời đại, tiền 
công địch trên chiến trường và làm. 
rung chuyền hậu phương của chúng. 


Đó là cưiến lược tiến công kiến 
quyẽi, liên tục, kết hợp tiên công 
thường xuyên, rộng khắp và những 
đợt tiến công lớn, những đợt tông 
tiến công chiến lược có tác dụng làm 
biến đôi về căn bản lực lượng so sành 
giữa ta và địch, đánh sập dịch từng 
bước, cuối cùng đánh sập hoàn toàn 
quản địch. 


(3) Sách đã dấn, tr. 23. 
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Tính kiên quyết triệt đề của chiến 
lược tiền công là phải đi đôi với nghệ 
thuật tô chức tài giỏi, kiên trì chuần 
bị, công phu xây dựng, tạo được thế 
mạnh, lực mạnh, khai thác triệt đề 
sai lầm của địch, nhất là những sai 
làm có ý nghĩa chiến lược, tạo được 


thời cơ thuận lợi, đã đánh là thắng.. 


Trong khi nhấn mạnh tính kiên 
quyết trong tiến công, Đảng ta còn 
khéo vận dụng một cách linh hoạt và 
sáng tạo chủ trương chiến lược kiêm 
chế và đánh thắng bộ b†nh địch ở miền 
Nam, kéo địch xuống thang từng bước 
trên cơ sở biết khai thác và khoét sâu 
những mâu thuần trong chiến lược 
của để quốc Mỹ. 


Trên mặt trận ngoại giao, cũng là 
một cuộc tiến công tích cực và chủ 
động, kiên quyết về nguyên tắc, vững 
vàng về lập trường, linh hoạt và khéo 
léo về sách lược, biện pháp đề vạch 
mặt, cô lập kẻ thủ, nêu cao chính 
nghĩa sáng ngời của ta, tập hợp lực 
lượng ủng hộ cuộc đấu tranh của ta, 
vì độc lập đân tộc, vì chủ nghĩa xã 
hội, vì hòa bình. 


Đó. là chiến lược kết hợp tiễn công 
Đà nồi dạậu, nồi dâu 0à tiến công thực 
hiện tiêu diệt địch ,đề giành quyền 
làm chủ, làm chủ đề tiêu diệt địch, 
không ngừng mở rộng thế tiến công, 
mở rộng và củng cố quyền làm chủ 
ngày cảng vững chắc, đánh bại cuộc 
chiến tranh thực dân mới của đế quốc 
Mỹ. 

Dịch đã dùng đội quân đồng đảo, 
tö chức được bộ máy kìm kẹp chặt 
chẽ tử trung ương đến cơ sở thòn xã, 
thực hiện chính sách bình định vô 
cùng quyết liệt đai dẳng, tàn khốc, 
một cuộc #“chiến tranh giành đản», 
* chiến tranh giành đất» với hệ thống 
đón bốt dày đặc. 

Muốn nồi đậy giành quyền làm chủ 
phải có những đòn tiến công quản 
sự mạnh mẽ đập vỡ hệ thống bố trí 
đồn bốt đó, tạo điều kiện cho quần 
chúng nồi dậy lật nhào bộ máy kìm 
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kẹp của địch, phối hợp với đòn tiến 
công quân sự làm tan rã lực lượng vũ 
trang của dịch hơn nữa. 

Trên cơ sở thế làm chủ được mở 
rộng. tạo nên thế trận tiến công mới, 
sức mạnh tiến công mới đề đánh 
những trận nối tiếp, trận sau Lo hơn 
trận trước, thắng lớn hơn trận trước, 
càng đánh càng thắng, thế làm chủ 
ngày càng vững chắc. 

Cuối cùng khi ta mở cuộc Tồng tiến 
công chiến lược mùa xuân 1975 thi 


“nhân đản tà ở miền Nam đã đồng 


_ 


khởi nồi dậy rộng khắp, thực hiện 
xã giải phóng xã, huyện giải phóng 
huyện, tỉnh giải phỏng tỉnh với quyết 
tâm cao, 


_— 


x * 


Đường lối cách mạng độc lập. tự 
chủ, đúng đắn và sáng tạo của Dẳng 
ta trong cuộc chiến tranh giải phóng 
chống Mỹ đã thành công rực rỡ. 


Quán triệt đường lối của Đảng« là 
công tác hàng đầu trong chỉ đạo 
chiến tranh của các cấp nhằm biến 
đường lối đó thành sức mạnh cụ thề 
trong hành động chiến đấu của đông 
đảo quần chúng được vận dụng môi 
cách sáng tạo, thông mình đề thẳng 
địch trong cuộc chiến tranh giải 
phóng vừa qua và bảo vệ TÔ quốc 
ngày này. 

Trước hết, cần xây dựng tỉnh kien 
chị nh, lòng tỉn pững chắc cối oới đường 
lối cách mạng. đường lỗi quản sư 
đng đân, sảng tạo, bách chiền bách 
hằng của Đảng trong bắt cử tình 
huống ndo, chống mọi biều hiện hữu 
khuynh dao động, máy móc. 


Cách mạng và chiến tranh cách 
mạng là cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt Nhất là khi chống lại 
kẻ địch có tiêm lực kinh tế, quân sự 
to lớn; có chiến lược toàn cầu đầy 
tham vọng và xảo quyệt, thì cuộc 
đấu tranh đó lại càng hết sức quyết 
liệt. 


Cho nên cần giáo dục, huấn luyện 
cho cán bộ, đẳng viên, nắm vững lý 
luận cách mạng, đường lối của Đảng, 
hiều rỡ thực tiễn, vững vàng trước 
những bước phát triền khó khăn 


của cách mạng, luôn luôn vững tin,- 


sẵn sàng chịu đựng gian khồ, sẵn 
sàng xả thân đề thực hiện cho bằng 
được đường lõi của Đảng. 


Hai: là, cuộc đấu tranh cách mạng 
phát triền không phải tuần tự, và lúc 
nào cũng thuận chiều. Đây là một 
cuộc đấu tranh giai cấp mà kẻ địch 
có tiềm lực lớn đã phản ứng rất quyết 
liệt, dai dắng. Có những lúc rất khó 
khăn và cũng có những lúc tháng lợi 
vô cùng to lớn tạo nên những bước 
ngoặt kỳ diệu lảm thay đồi cục diện, 
.đưa cách mạng tiến những bước nhảy 
vọt. 

Trước tỉnh hình trên, cảng phải chỉ 
đạo chặt chẽ, ouận dụng đúng đản, linh 
hoại, uững »ảng, kiên định dường lối 
của Đảng. Những lúc này sự nhạy 
bén, tỉnh táo cách mạng, sự chỉ đạo cụ 
thề sác bén, kịp thời là một vêu cầu 
rất cao, vì đó là những thời điềm 
quyết liệt nhất, phức tạp nhất, gay 
Øo nhất, khản trương nhất và có 
tính quyết định nhất. 


Phải đề phòng vì say mê trước 
thắng lợi mà chủ quan, đánh giá địch 
thấp, đánh giá ta quá cao, thiếu sâu 
sát, chỉ đạo giản đơn, do đó mà phạm 
sai làm, có khi phạm sai làm nghiêm 
trọng.' š 

Đối với kẻ thù hiện nay, sau hai 
lần đánh thắng quân xâm lược bành 
trướng Trung-quốc, ta dã biết chúng 
rõ hơn, nhưng còn phải nhiều công 
phu tìn hiều nắm chắc chúng hơn 
nữa, phải giáo dục cho cán bộ, 
nhân dân, các lực lượng vũ trang 
nhận rõ bản chất phản động, âm mưu 
và khả năng của chúng đề không mơ 
hò mất cảnh giác và vững lòng tin 
tưởng đường lối của Đảng. 


Bu là: giáo dục quứn triệt đường 
lối của Đảng phải gắn liền ouới công 


lác tồ chức thực hiện, chuần bị thật 
chu đáo, cụ thể mọi mặt, sản sàng 
chủ động trước mọi tình huông của 
chiến tranh. 

Đường lối đúng đắn của Đăng có 
trở thành sức mạnh hiện thực đánh 
bại địch trên chiến trường hay không 
còn do năng lực tô chức thực hiện 
của đội ngũ cán bộ chỉ đạo, chỉ huy 
các cấp, trên các mặt tô chức và xây 
dựng lực lượng, còng tác kế hoạch, 
đề'ra những biện pháp và phương 
thức hoạt động đúng đắn, v.v. 

"Khi chấp hành phải rất kiên quyết, 
triệt đề với lòng tin vững chắc và sự 


nhất trí cao, với sự vận dụng thật 


linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn, đề 
biến đường lối và quyết tâm của Đăng 
thành kế hoạch hành động thiết thực, 
thành sức mạnh hiện thực vô cùng 
to lớn của đông đảo quần chúng cách 
mạng. : 

Đồng thời, phải khỏng ngừng tìm 
tỏi nghiên cứu những phương thức 
hoạt động có hiệư quả nhất, đánh địch 
tốt nhất, phá được các biện pháp, 
thủ đoạn chiến lược, chiến thuật của 
địch nhanh nhất, đề đánh thắng dịch 
ở tiền Nam và giáng trả chúng đích 
đáng ở miền Bắc. 

Đồn là: thường tuyên ðd kịp thời 
lòng kết rút kinh nghiệm pừa đề ngày 
cảng quán triệt sáu hơn, 0ậi dụng 
được tốt hơn, dòng thời từng bước qóp 
phần hoàn chỉnh tường lối của Đăng. 

Từng giai đoạn cách mạng, từng 
thời kỳ, qua từng sự kiện lịch sử của 
cuộc kháng chiến, chúng ta cũng đã 
tỒ chức rút kinh nghiệm, đánh giá 
kết quả hoạt động, kiểm điềm lại 
những vấp váp đẻ bồ sung cho hoạt 
động tiếp, khắc phục những khuyết 


“điềm đề chỉ đạo tốt hơn. Nhưng cũng 


có những lúc vì say mẻ thắng lợi, vi 
vin vào trăm công nghỉn việc mà chậm 
rút kinh nghiệm, chậm tông kết đề 
phát triền lý luận chỉ đạo, gâv nên 
tỉnh trạng bảo thủ, trì trệ, thiểu sát 


(Xem tiếp trang 43) 
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35 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ, VĂN HÓA 


ẤT nước ta trải qua 35 năm liên 
tục bị chiến tranh phá hoại hết 
sức nặng nề, Song nhờ có sự lãnh đạo 
đúng đăn của Đẳng, nhàn dân ta đã 
giành được những thắng lợi to lớn. 
Mặc đủ phải xây đựng trong điều kiện 
chiến tranh ác liệt, song trên mặt trận 
kinh tế, văn hóa, nhân dân ta cũng 
đạt được những thành tựu rất quan 
trọng.. 


XÓA BỎ CHẾ ĐỘ THỰC DÂN 

PHONG KIẾN, CẢI TẠO NỀN 

KINH TẾ QUỐC DÂN THEO 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Trước Cách mạng Tháng Tám, 
nhân khâu nông nghiệp nước ta chiếm 
81.6% số dân, tông sản lượng nông 
nghiệp chiếm trên 50X giá trị tông 
sản phầm xã hội, khoảng 70 ruộng 
đắt canh tác và đất tròng cây lâu 
năm của cả nước thuộc về bọn thực 
đân phong kiến. Các hộ nông dân lao 
dòng chiếm 95X tổng số hộ trong 
nước rhưng chỉ có chưa, đầy 305 
ruộng đất canh tác, lại còn bị bóc lột 
tô tức nặng nề, quanh năm đói khô, 
sản xuất nông nghiệp bị kim hãm lâu 
đời cho nên rất lạc hậu. 

Ngay trong kháng chiến chống thực 
đân Pháp, Đảng ta đã từng bước 
thực hiện những cải cách dân chủ, 
triệt đề giảm tô, tiến hành cải cách 
ruộng đất. Sau khi công cuộc cải cách 
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ruộng đất hoàn thành, ở miền Bắc, 
binh quân mỗi hộ nông dân lao động 
được chia 3818 mỶ, gần 94% điện tích 
canh tác ở miền Bắc đã về tay nông 
dân lao động, lực lượng sản xuất ở 
nông thôn miền Bắc được giải phóng. 
Đến năm 1975 sản xuất lương thực ở 
miền Bắc đạt 5,5 triệu tấn, so với năm 
1839, táng mần 3 triệu tấn. 

Ở miền Nam, nông dân cũng được 
tạm chia ruộng đất của thực dân Pháp 
và địa chủ phản động. ; 

Sau thắng lợi về cải cách ruộng đắt, 
là thắng lợi của phong trào hợp tác 
hóa nỏng nghiệp và việc căn bản 
hoàn thành cải tạo các thành phần 
kinh tế khác theo chủ nghĩa xã hội. 
Đến cuối năm 1960, có 85,8 hộ nông 
dân lao động vào hợp tác xã với 
68,1% diện tích canh tác; §!1X% thợ 
thủ công và 79,6ÄÃ lao động nghề cá 
vào hợp tác xã và tö sản xuất: 100% 
hộ tư sản công nghiệp được cải tạo; 
91,4% hộ tư sản thương nghiệp vào 
các tô chức còng tư hợp doanh... Mặt 
khác, các cơ sở kinh tế quốc doanh 
cũng đöng thời được xây dựng và phát 
triền nhanh chóng. 

Đến đây, nền kinh tế miền Bắc đã 
biến đồi về chất: từ chó kinh tế cá 
thề chiếm phần lớn, đến nay thành 


_ phần kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm 


ưu thế, giữ vai trò chủ đạo và làm 
động lực phát triền toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân. 


Thành phần kinh lễ xä hội chủ nghĩa trong nền kinh tế quốc dấn (%) 


Miễn Bắc 


—ỄỄ`Ễ`Ễ``Ễ`Ễ>ỄỄ>ỄỄỄỄ——ễèềễềềèềoờề-5..ằằằm 


Tông sản phầm xã hội 
Thu nhập quốc dân 


Giá trị tồng sản lượng công nghiệp 
Giá trị tông sẵn lượng nông nghiệp 


Khối lượng hàng hóa luân chuyền 
Tông mức bán lẻ hàng hóa xã hội 


Cả nước 

1979 

1957 1975 
1A. 91.7 69% 
hi 9(),Í Ni 
25,2 96,2 +23 
J"ã 97.2 42,0 
D25 100,0 97,3 
18,2 75,0 49,9 
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Nhờ sự biến đồi sâu sắc trong nẻn 
kinh tế quốc dân mà chế độ xã hội 
chủ nghĩa khòng ngừng được củng 
cõ,. mở rộng và vượt qua nhiều thử 
thách cực kỷ nghiêm. trọng của chiến 
tranh. Tính ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa là một trong những nguyên 
nhàn rất quan trọng khiến cho quân 
và dân ta đã đánh bại cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc 
Mỹ, tiến lên giải phóng miền Nam. 

Sau khi giải phóng miền Nam, chúng 
ta đã nhanh chóng xóa bỏ giai cấp 
tư sản mại bản, quốc hữu hóa trên 
400 xí nghiệp của Mỹ ngụv. Công tác 
cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh đã căn bản hoàn thành, các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp được tô chức lại. Giá 
trị tông sản lượng công nghiệp của 
các xí nghiệp quốc doanh và công tư 


hợp doanh đến nay chiếm 70% giá 
trị tông sản lượng công nghiệp của 
miền Nam. Kinh doanh của giai cấp - 
tư sản đã bị xóa bỏ trong thương 
nghiệp. Việc hợp tác hóa nông nghiệp 
đang được tiến hành từng bước, đến 
hết năm 1979 có 21,2% số hộ nöng dân 
vào hợp tác xã và 22,1% số hộ vào 
các tập đoàn sản xuất, ở những địa 
phương đó đã có 86.5% ruộng đất và 
76% trâu bò đưa vào làm ăn tập thê. 


XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 
VÀ KỸ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI 


Đăng ta rất coi trọng việc xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Việc đó được thể hiện 
bằng khối lượng øốn đầu tư trong 
các giai đoạn phát triển kinh tế. | 


Vốn đầu tư tính trên dầu người (đồng) 


1955 [965 19:2 


Tông mức 
Còng nghiệp 
Nông nghiệp 


ŠSo với năm (195ã, tốc độ xây dựng 


cơ bản do vốn đầu tư Nhà nước bỏ, 


ra tính theo đầu người tăng 12 lần, 


45,00 
16,19 
0,79 


Đ,0Ñ 
(0.28 
1,01 


27,10 
10,27 
4,89 


trong đó tông mức đầu tư xây dựng 
công nghiệp chiếm 33, nóng nghiệp 
chiếm 28% : tốc độ đầu tư xây dựng 
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công nghiệp lăng 82 lân, nông nghiệp 
tăng 17 lần, tài sản mới tăng trong 
toàn bộ nền kinh tế quốc dàn chiếm 
9,5 lần. Kết quả, là tiềm lực kinh tẻ 
xã hội chủ nghĩa ngày càng mạnh. 


Nếu năm 1955, giá trị tông sản lượng 
công nghiệp tính theo đầu người là 
16 đồng, thì năm 1980 là 176 đồng, tăng 
gấp I1 lần; sản lượng điện tính theo 
đầu người năm 1955 là 10,20 kWh, đến 
năm 1980 là 72 kWh, tăng gấp7 lăn ; sản 
lượng than năm 1955 là 30kg. đến năm 
1980 là 120kg, tăng gấp 1 lần. 


Tồng sản lượng nông nghiệp tăng 
2,07 lần trong đó tròng trọt tăng 1.9 
lần, chăn nuôi tăng 2,57 lần. Diện tích 
đất trồng lúa făng 1,3 lần. năng suất 
tăng 1,4 lần. 

Đến năm 1961, năm thứ tư của kế 
hoạch ð năm thứ nhất, về cơ bàn 
miền Bắc đã tự bảo đảm được lương 
thực (binh quản đạt 308 kự đầu người), 
tự giải quyết được 90 nhu cầu về 
hàng tiêu dùng. Đồng thời, bắt đầu 
tạo ra được nguồn tích lũy từ trong 
nước (năm 1961, tỷ lệ tích lũy là 
22,6%, tích lũy tài sản cố định chiếm 
61Ã quỹ tích lũy). 

Nhưng khi chúng ta chưa thực 
hiện xong kế hoạch 5 năm thứ nhất 
thì đế quốc Mỹ gày chiến tranh phá 
hoại miền Bắc làm thiệt hại về tài 
sản của Nhà nước và nhân đản ta đến 
hàng chục tỷ đồng, trong khí đỏ mỗi 
năm thu nhập quốc dân ở miễn Bác 
đạt khoảng 5 — 6 tỷ đồng. 

Tuy bị chiến tranh phá hoại hết 
sức nặng nề, ngành công nghiệp đã 
nhanh chóng được khói phục và phát 
triền, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
và đóng vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân. 

Trong những năm 1939 — 19123. mien 
Đắc nước ta chỉ có khoảng 100 nhà 
máy lớn nhỏ với 8,5 vận cóng nhàn, 
viên chức. Đến năm 1975 tuy chúng 
ta mới khôi phục được và trở lại mức 
sản xuất như trước chiến tranh phá 
hoai (năm 1964), số xí nghiệp còng 
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nghiệp đã tăng gấp 13,3 lần, đội ngũ 
lao động tăng 10,7 lần. Nhiều khu 
công nghiệp tập trung được xây dựng 
ở lHlà-nội, Hải-phòng, Hà-nam-ninh, 
Thái-nguyên, Việt-trì, Hà-bắc, Thanh- 
hóa. Trong cơ cấu công nghiệp đã có 
những cơ sở đầu tiên của ngành công 
nghiệp nặng quan trọng như : điện, 
than, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa 
chất, phân bón, vật liệu xây dựng. 
SO với năm 1955, năm 1975 giá trị 
sản lượng của toàn ngành công nghiệp 
Lăng 16,2 làn, ngành cơ khí tăng 59,8 
lần và ngành hóa chất tăng 79,1 lần. 
Nhờ có sự phát triền của công nghiệp 
nặng, chúng ta đã tự cung cấp được 
một phần tư liệu sản xuất cho các 
ngành kinh tế quốc dân, nhất là cho £ 
nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và 
giao thông vận tải (tỷ trọng về tư 
liệu sản xuất thường chiếm trên 10%). 


Đến nay, tuy ngành cóng nghiệp 
nặng của ta chưa hoàn toàn giữ vai 
trò quyết định trong việc trang bị. 
cho nên kinh tế quốc dân một cách 
toàn diện, nhưng đã tạo được (tiền đề 
quan trọng cho việc phát triền kinh 
tế. Ngành điện lực đã xây dựng hơn 
90 xí nghiệp, nếu có đủ nhiên liệu thì 
khối lượng điện phát ra hằng năm 
sẽ đạt trên 5 tỷ kWh, nhưng hiện nay 
mới phát được 3,8 tỷ kWh; ngành cơ 
khí chế tạo và sửa chữa đã có gần 
100 xí nghiệp có thê cắt gọt và rèn 
ép trên 35 vạn tấn/năm, hiện nay niới 
đạt 22 vạn tấn/năm, đã chế tạo được 
các loại thiết bị quan trọng như máy 
công cụ, máy phát lực trên 1000kW; 
máúy móc phục vụ nông nghiệp như 
bơm nước. máy kéo Bông sen, máy 
nghiền thức ăn gia súc, máy xay 
xát,v.v.; ngành hóa chất có trên 70 
xỉ nghiệp sẵn xuất phân bón và thuốc 
trừ sâu các loại; ngành vật liệu xây 
đựng có trên 500 xí nghiệp, hằng năm 
đã sản xuất trên Í triệu tấn xỉ măng, 
và trên I triệu m` gỖ, V.V. 

Song song với việc phát triền công 
nghiệp nặng một cách hợp lý, ngành 
công nghiệp nhẹ cũng được hình thành 


bao gồm các ngành còng nghiệp dệt, 
công nghiệp thực phầm và công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng khác, cung 
cấp được nhiều sản phảm đáp ứng 
cho nhu cầu đời sống của nhàn dân. 
So với năm 1955, ngày này sản lượng 
công nghiệp nhẹ tăng 13 lần. 


Ngành lương thực, thực phầm có 
trên 300 xí nghiệp, hằng năm có thê 
sản xuất trên 22 vạn tấn đường, Í tỷ 
bao thuốc lá, 120 triệu hộp sữa, 263 
“triệu lít bia và nước ngọt, 5000 tấn 
bột ngọt, v.v. Ngành dệt có trên 100 
xí nghiệp, hằng năm làm ra 150 triệu 
mét vải, lụa. Ngoài ra, các ngành công 
nghiệp dân dụng khác cũng phát triên 


với chất lượng cao như các xí nghiệp 
thủy tỉnh, lắp ráp đồng hồ, sẵn xuất 
kính các loại, lắp ráp máy thu thanh, 
má y thu hình. sản xuất quạt, bóng đèn, 
phích nước, xà phòng, giấy, gỏ, V.V. 

Afột nén công nghiệp nhẹ như vậy 
không những có thê phục vụ đời sống 
nhản đàn ta, mà còn có khả năng 
xuất khâu các mặt hàng có giá trị 
trên thị trường quốc tế. 

Trong quá trình xây đựng cơ sở 
vật chất và kỹ thuật cho ngành nông 
nghiệp, Nhà nước ta coi thủy lợi là 
biện pháp hàng đầu và là bước di 
đồng thời với hợp tác hóa, cho nên 
đã tập trung đầu tư vào thủu lợi. 


Vốn Nhà nước đầu tư uảo nỏng nghiệp oà cho nóng đân 0a. (Bình quân hằng 
năm của từng thời kỳ so uới bình quân hàng năm củc thời kỳ 1952— 1957=100) 


Vốn Nhà nước đầu tư 
Riêng: đầu tư vào thủy lợi 
Vốn Nhà nước cho nông dân 
vay đài hạn 


Công tác thủy lợi đã góp phần quan 
trọng mở rộng diện tích gieo trồng, 
nâng hệ số sử dụng ruộng đất đến 
năm 1975 lên 1,62 lần. và là một trong 
những biện pháp quyết định đối với 
việc thâm canh tăng năng suất cây 
trồng. Nhờ cá công tác thủy lợi. vụ 
lúa chiêm xuân ở miền Bắc từ chỗ 
năng suất thấp và bấp bênh, nay đã 
có năng suất cao và ôn định, có sản 


517,0 


104,6 HT 405,9 


95,1 Jö11 1078 


201,0. 


lượng xấp xỉ vụ mùa. 


Nhà nước đã tích cực trang bị cơ 
khí và cung cấp nhiều tư liệu sản .vuấit 
như phản bón, thuốc trừ sâu, nông 
cụ, tràu bỏ cày, Hạt giống, v.v. cHo 
các hợp tác xã, giúp đỡ các hợp tác xã 
äp dụng ngày cảng rộng rấi những 
thành tựu và tiến bộ mới về khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp. 


ÑØO ĐỚI năm [000 = T1 


Sản lượng điện phản phối 


Tông giá trị tư liệu sản xuất 
Riêng: — phân đạm 
— phân làn 


Diện tích gieo trồng được cày bừa bằng máy [ 


Tỷ lệ hợp tác xã được trang bị cơ khí (%) 


8, 33,3 

l,5 05,2 

bấy 4,5 

2,0 5,0 

11,1 416 
ñ9 
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Vị vậy, nên nông nghiệp nước ta 
đã từng bước phá được thế độc canh 
và tính chất tự cung tự cấp, tiến dân 
lên một nền sản xuất nỏng nghiệp 
toàn điện, thâm canh, luận canh và 
chuyên canh, phát triền theo hướng 
vừa tăng nhanh tông sản lượng, vừa 
tăng nhanh năng suất lao động nhằm 


bảo đảm nhụ cầu tiêu dùng của xã hội, 
trước hết là lương thực và thực 
phim, bảo đảm nguyên liệu cho công 
nghiệp, và nông sản xuất khiảu, làm cơ 
sở cho còng nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa và nâng cao đời sống vật chất 
của nhàn dân. 


(Œơ cầu nông nghiệp (5) 


Giá trị tông sản lượng 
— Tröng trọt 
— Chăn nuôi 

Điện tích gieo tròng 


— Cây lương thực 

- — Cây công nghiệp 
— lau và dđạu 

— Các loại ca kbác 

Sản lượng lương thực 

— La 

— Mlàu 


{ 


Qua 35 nàm xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta đã từng bước hoàn thiện 
cơ cầu Cóng — nòng nghiệp và vượt 
qua được những khó khăn tưởng 
chừng không thê vượt nồi. Mặc dù 
đất nước bị chiến tranh tàn phá và 
thiên tại liên tiếp, đời sống của nhân 
dân ta văn được bảo đảm và tượng 
đối ón định, liên mình công nông 
ngày càng được củng cố, nghĩa vụ 
quốc tế được hoàn thành tốt đẹp. Tuy 
trước mắt chúng ta tạm thời còn có 


100.0 
8Í: 
15,3 


100, 
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94,8 90,7 89,9 86.l 
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nhiều khó khăn, nhưng đạt được 
những thành quả xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật như hiện nay là rất 
đáng quý. 


NÂNG CAO BỞI SÔNG VẬT 
CHẤT VÀ VĂN HÓA CỦA NHÂN 
DÂN TA. 


Đảng và Nhà nước ta đã giải quyết 
từng việc, từng bước treng từng giai 
đoạn, đề bảo đảm nhu cầu vật chất và 


- văn hóa của nhàn dân ta. 


So pới tui nhập của công nhân 0iên chức ðoà nhân dân năm 1960 = 100" 


1963 | I968 | 1975 | 1979 


Thu nhập bình quản đầu người của gia đình 


công nhân viên chức 


101,4 129,0 | 141.6 


107,0 


Thu nhập thuần túy bình quản đầu người của 


gia đình nông đàn 


j1 


122,4 | 139,5 | 174,3 231,4 


Ở nông thôn miền Bắc tính đến năm 


1975 đã có 35% số hộ có nhà ngói. Ơ, 


thành thị, nạn thất nghiệp từng bước 
bị xóa bỏ. So với năm 1955, năm 1975 
SỐ lượng công nhàn viên chức tăng 
gấp trên 10 làn, “riêng khu vực sản 
xuất vật chất gấp 15 lần. Tiên lương 
bình quân hằng năm của cỡng nhân 
viên chức từ 1955 đến 1975 đều tăng, 
tiền lương và phụ cấp lương là nguön 
thu nhập chính chiếm 1X tông số 
thu nhập. TY lệ hàng hóa Nhà -nước 
cung cấp trong tông số hàng hóa tiêu 
dùng từ 1960 đến 1975 là 60%. Ngoài 
ra, còn có các mặt bồi dưỡng khác 


như trang bị các đồ dùng bảo hộ lao 
đỡng, chế độ bồi dưỡng trong sản xuất, 
chế độ nghỉ mát, an dưỡng, trợ cấp 
khó khăn, trợ cấp sinh đẻ, phụ cấp 
nhà trẻ. bếp ăn tập the... Ngay trong 
những năm chống chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ, Nhà nước vẫn. 
bảo đảm các mặt: ăn, mặc, học tập 
và bảo vệ sức: khỏe; về phân phối, 
lưu thông, giá cả thị trường và đời 
sống nhân dàn nói chung không có 
xáo trộn lớn. Còng nhân viên chức 
và nông dân còn mua sắm được các 


tư liệu sinh hoạt. 


Theo sở liệu thống Rẻ năm {9760 tính bình quán cho 100 hộ. 


SỐ hộ nông 
đản mua sẵm 


Số hộ eöng nhàn 
viên mua sắm 


Tủ các loại 61 21 
Bản ghế š 07 8Ù 
Đông hồ các loại A 47 
Xcđạp 100 42 
Quạt điện các loai i00 = 
Xe máy 3 I 
Máy thu thanh | 3U — 30 
Máy khâu 3 2 
Về giáo dục, nếu như năm 1939 trên đại học, đại học và trung học 


trong cả nước có {1 trưởng trung học 
và cả Đông-dương chỉ có 3 trường đại 
học thì năm học 1979 — 1980 ca nước 
có 280 trưởng trung học, S3 trường 
đại học. Nếu năm 1939, bình quân I 
vạn người đân có 281 người đi học 
(0,9 người là học sinh trung học và 
đại học), thì năm học 1979 — T980 có 
2700 người đi học, trong dó 63 học 
sinh đại học và học sinh trung học. 
Từ chỗ 90% số dân bị mù chữ, ngày 
nay nhân dân ta chẳng những đã xóa 
nạn mù chữ mà còn tiến lên nắc 
thang cao hơn của nền văn hóa và 
khoa học hiện đại. Từ năm 1977 Nhà 
nước ta đã miễn học phí, cấp học bồng 
cho tất cá học sinh các trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp. 

LĐọòi ngũ cán bộ 'khoa học kỳ thuật 
và cán bộ quản lý kính tế có trình độ 


chuyên nghiệp trong tất ca các ngành 
đã tăng 93 lần so với năm Tã5, số 
công nhân kỹ thuật cũng đã bảng 5,9 
lần so với năm 960. Cử trên một vạn 
người dàn, đã có 486 lao động kỹ 
thuật, trong đó 53 người là lao dòng 
có trình độ đại học và trên đại học, 
i25 người có trình độ trung học và 
309 người là công nhàn kỹ thuật. 


ÁFqng lướt  lế được mở ròng đèn 
tận xã và hợp tác xã. Công tác báo vệ 
bà mẹ và trẻ em được Nhà nước hét 
sức quan tâm. Việc vận động sinh để 
có kế hoạch ngày càng có kết quá. ®Ố 
với năm 839, số bác sĩ, V sĩ năm 1929 
đã bằng 70,8 lần. số giường bệnh bàng 


I6,o lần. Nếu năm 1959 cứ một vạn 
người đàn MỚI €óÓ Ú,Í bác sĩ, VY SH, CHỊ 


(Xem tiếp trang 56) 


MỘT GIAI ĐOẠN 


PHÁT TRIỀN MỚI 


CỦA NỀN ĐẠI HỌC VIỆT.-NAM 


LÊ-VĂN-GIẠNG 


!. BA MƯỜI NĂM HỈNH THÀNH NÊN ĐẠI HỌC VIỆT-NAM 


Những bước đầu xây dựng nền dại 
học : 1947 — 1958. 

Vào khoảng 1947 — 1952, 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà 
nước ta thành lập một. số trường cao 
đẳng và đại học ngắn hạn (1). Đó la 
những trường đại học đầu tiên của 
nước ta được dạy hoàn toàn bằng 
tiếng Việt; chủng ta có thê coi nền 
đại học đản tộc, tiến bộ và hiện đại 
của nước ta bát đầu từ đó 2). 

Sau chiến thắng Diện-biên-phủ đưa 
đến việc giải phóng hoàn toàn miền 
Bắc, đầu năm 1956 Bộ chính trị Trung 
ương Đảng đã thông qua chú trương 
và Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết 
định cho thành lập ở lHà-nội các 
trường đại học Tông hợp, Sư phạm, 
Hách khoa, Nông nghiệp, Y— Dược và 
Cao dàng mỹ thuật. Các trường đại 
học này, củng với Trường dại học 
kinh tế kế hoạch Hà-nội được Thành 
lặp năm 1958 là những trường đại 


học lớn đâu tiên, và là nòng cốt trong: 


việc xây đựng nén đại học hiện đại 
của nước ta. ` : 

(ơ sở của nền đại học +ä hội chủ 
nghĩa được hình Lhành: 19329— 1975. 

Từ năm 1958, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng ta, ngành giáo dục, đặc biệt là 
các trường đại học, sôi nồi đi vào cuộc 
van động xây dựng nhà trường xã 
hỏi chủ nghĩa, gắn nhà trường với xã 
-hội, kết hợp giáo dục với lao động 
sản xuất, 


NC 


trong. 


Dưới ánh sáng của đường lối đúng 
đắn của Đảng, nên đại học Việt-nam 
đã tiếp tục phát triền vững chắc, 
ngay cả trong điều kiện cực kỷ khó 
khăn của thời kỳ giặc Mỹ đánh phá á 
liệt miền Bắc mà đỉnh cao là đợt bá 
phá năm 1972. Đây là những nã 
tháng đã đề lại những dấu ấn đã 
biệt, không thề quên được trong lịc 

: Q) 


(1) Đó là : Trường cao đẳng giao thể g, tiề 
thân của Trường đại học giao thông ha na 
Trường đại học y, tiền thân của Trưởng dạ 
học y Hà-nội hiện nay; Trường cao đẳng sư 
phạm văn và Dự bị đại học đặt ở khu Ậ cũ 
cùng với Irường cao đẳng sư phạm khơa Thọc 
và Trường khoa học cơ bản ở khu học xá trung 
ương, tiền thân của Trường đại học tòng. hợp 
và Trưởng đại học sư phạm Hà-nội hiện nAYn 

(2) Năm 1076, Nhà nước phong kiến Việt- 
nam thành lập Trường quốc tử giám ở Than 
long, trường đại học phong kiến đầu tiên Gủ 
nước ta ; nén đại học phong kiến Việt-nam tiền 
tại đến 1918 và trong thời gian dài đó đã pho 
học vị tiền sĩ cho hơn 2 ngàn người, trong đó 
có 30 trạng nguyên ; nội dung giáo dục chủ vat 
là nho giáo, chữ dùng là chữ Hán— Việt, ˆ.~ 

Từ 1904 và chủ yếu từ 1918 đến 1945, thựe 
dân Pháp dã dạt ra ở Hà-nội một số trường 
cao dẳng và đại học chung cho cả Đông-dươ 
quy mỏ lúc nhiều nhất chỉ xấp xỉ 1000 học sinh 
cả thảy, hoàn toan dạy bảng tiếng Pháp, giáo 
sư hoàn toàn là rgười Pháp, chỉ một số trợ 
giáo và trợ lý là người Việt nam. 

Sau Cách mạng Tháng 8-1945, Nhà nước ta 
quản lý các trường nìy nhưng chưa kịp thực 
hiện dược sự sửa đồi gì (việc giảng dạy phần 
lớn văn còn tạm thời dùng tiếng Pháp) thì cuộc 
kháng chiến bùng nö (19-12-19461, đại bộ 
phạn cán bộ giảng dạy và học sinh đều trời bỏ 
Hà-nội dị tham gia kháng chiến. 


sử xây dựng nền đại học anh dũng 
của chúng ta, những dấu ấn Ít có, nếu 
không nói chưa từng có trong lịch sử 
của các nền đại học khác. Nền đại 
học Việt-nam đã sinh ra trong khói 
lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, 
ở vùng nông thôn, ở rừng núi, lại lớn 
lên trong khói lửa của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Các trường đại học 
của chúng ta không phải chỉ sinh ra 
và lớn lên trong kháng chiến mà còn 
tham gia tích cực vào cuộc kháng 
chiến, bằng thề lực và bằng trí óc. 
Nền đại học của chúng ta không 
những là sản phầm của cách mạng 
Việt-nam mà ngay từ đầu đã là một 
lực lượng của cuộc cách mạng đó. 


Nền đạt học thống nhãt của cả nước 
được râu dựng : 1975 — 1979. 


Nhờ có nền đại học Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa đã được xây dựng ở miền 
Bác, cho nên sau ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (5-1975), chúng ta đã 
tiếp quản tương đối thuận lợi các 
trưởng đại học được xây dựng ở miền 
Nam dưới thời Mỹ — ngụy (3). Cùng 
với các cán bộ giảng dạy tại chó, 
chúng ta đã thực hiện tốt việc biến 
đồi các trường đại học này thành 
một bộ phận hừu cơ của một nền đại 
học thống nhất cho cả nước và hoạt 
động theo phương hướng của nền 
giáo dục xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
đã sắp xếp lại mạng lưới các trường 
đại học, thay đồi mục tiêu đào tạo, 
điều chỉnh ngành nghề, mở rộng quy 
mô trường cũ, xây dựng mội số trường 
mới ở miền Nam như Đại học bách 
khoa Đà-nẵng, Đại học hải sản ở Nha- 
trang, Đại học Tây-nguyên. 


Những nhiệm 0oụ của một giai đoạn 
- lớn đã hoàn thành. 


Sau hơn 30 năm xây dựng, bắt đầu 
hầu như từ chỗ chưa có gì, hiện nay 
một mạng lưới gồm 70 trường đại học 
và cao đẳng đã hình thành trên đất 
nước ta, và được phân bố trên nhiều 
vùng khác nhau, từ Bắc đến Nam, từ 


đồng bằng đến miền núi. Bên cạnh 
hình thức đào tạo tập trung, hình thức 
học tập tại chức cũnø phát triền với 
số học sinh gần bằng 20% tông số học 
sinh đại học. Mội số trường đã tô chức 
việc bồi đưỡng sau đại học và hệ đào 
tạo trên đại học. 


Các trường đại học của chúng ta, 
cũng như tất cả các trường đại học 
hiện đại (4) trên thế giới, đều có hai 
chức năng quan hệ mật thiết với nhau 
là chức năng đảo tạo cán bộ khoa học 
kỹ thuậi ua chức năng nghiên cứu 
khoa học. 


Trên cả hai chức năng đó, các: 
trường đại học chúng ta đã đạt được 
những thành tích to lớn đánh dấu một 
giai đoạn trưởng thành rõ rệt. 


Trong hơn 30 năm hoạt động, các 
trường đại học và cao đẳng Việt-nam 
đã đào tạo và cung cấp cho đất nước 
hơn 13 vạn cán bộ có trình độ đại 


(3) Các trường đại học này do thực dân 
Pháp xây dựng ở Sài-gòn từ 1947, là những cơ 
sở phụ của trường đại học ở Hà-nội Năm 
1954. Pháp chuyền trường đại họcở Hà nội 
vào Sài-gòn, sau đó chuyên giao cho chính 
quyền ngụy. Mỹ vao miễn Nam thay thế Pháp 
va tìm cách xâm nhập vao các trường đại học, 
Năm 1975, trước khi miền Nam được hoàn 
toàn giải Bhöng; hệ thống các trường dại học 
này bao gồm cả trường công và trường tư, tô 
chức tại Sai-gòn, Huế, Đa-lạt. Căn-chơ : tông 
số cán bộ giáng dạy là hơn 1000 người. 


(4) Mô hình đầu tiên của nền đại học hiện 
đại trên thế giới là các trường đại học châu Âu 
thế kỷ XIX. Tuy các trường đại học nay có 
nguồn gốc lịch sử từ những trườ ng đại học 
xuất hiện khoảng thế kỷ XI ở nước Ý và nước 
Pháp thời Trung cô, nhưng qua một thời gian 
dải biến đồi các trường đó chỉ bất đầu có 
những đặc điềm của nền đại học hiện đại sau 
khi khoa học và kỹ thuật phát triền từ thế kỷ 
XVÏI trở đi và sau khi các cuộc cách mạng tư 
sản ở Tây Âu hoàn thành vào cuối thế kỷ 
XVIH và nửa đầu thế kỷ XIX. Với cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang diễn ra và 
những biến động to lớa về xã hội — chính 
trị của thế giới ngày nay, nền đại học hiện 
đại lại đang di vào một thời kỳ thay đồi sâu 
sắc mới. 


hy/ 


học (5) thuộc hơn 200 ngành nghề 
chuyên raôn. Năm 1955, cả miền Bắc 
chỉ mới có hơn 500 cán hộ có trình 
. độ đại học, phần lớn thuộc hai ngành 
giáo dục và y tế. Hiện nay, trên 
toàn quốc, đã có 17 vạn cán bộ có 
trình độ đại học (6), mỗi tỉnh hay 
thành phố đã có hàng nghỉn cân bộ 
có trình độ đại học( nhiều tỉnh, thành 
có hơn 4000), các tỉnh ít nhất như các 
tỉnh miền núi, ở miền Bắc cũng như 
ở miền Nam, đã có từ 500 cán bộ có 
trình độ đại học trở lên. 

Nhiều ngành kinh tế kỹ thuật trung 
ương đã trực tiếp quản lý mỗi ngành 
một đội ngũ hơn mấy nghìn cán bộ 
khoa học kỹ thuật có trình độ đại học 
và trên đại học. 

Đây là một trong những sự thay 
đồi rất lớn của lịch sử đất nước ta về 
mặt cách mạng văn hóa và về xây 
dựng tiềm lực cần thiết cho việc triền 
khai cách mạng khoa học kỹ thuật. 

Có đội ngũ đông đảo cán bộ khoa 
học kỹ thuật đó, mới có thề hình 
thành trên đất nước ta trong vòng 


20 năm qua một cơ cấu tổ chức về 
khoa học kỹ thuật và quản lý của các. 


ngành kinh tế, văn hóa, quốc phòng, 
từ trung ương đến địa phương, với 
mức độ tưởng đối hiện đại và bảo 
đảm cho cơ cấu đó hoạt động được. 
Đội ngũ đó đã góp phản quan trọng 
vào nhiều thành tích to lớn của nước 
ta trên lĩnh vực văn hóa và khoa học: 
lực lượng vũ trang của ta đã nhanh 
chóng sử dụng được và có trường 
hợp sử dụng rất sáng (ạo nhiều 
phương tiện kỹ thuật quân sự hiện 
đại; các ngành giáo dục và y tế đã 
phát triền với tốc độ cao và đạt được 
những thành tích rất đáng tự hảo 
"trong những điều kiện hết sức khó 
khăn của mấy chục năm qua; các 
ngành công nghiệp, nông nghiệp và 
xây dựng cơ bản cũng đã có nhiều 
tiến bộ kỹ thuật trong sản xuảt. 
Chức năng nghiên cứu khoa học 
trong các trường đại học của ta tuy 
chưa được phát triền như chức năng 
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đào tạo. nhưng cũng đã có những tiến 
bộ và thành tích rõ rệt. Cho đến năm 
1960, do nền đại học của ta đang còn. 
ở bước đầu của việc xây dựng, nên 
chức năng nghiên cứu khoa học tuy 
có nêu ra trên chủ trương nhưng 
trong thực tế chưa thực hiện được 
(trừ việc nghiên cứu riêng lẻ của một 
vài cán bộ giảng dạy). Từ năm 1960, 
một số trường 'có điều kiện mới bắt 
đầu nêu chức năng này trong chương 
trình công tác của trưởng mình (như 
các trưởng Đại học tông hợp, Đại học 
y...). Và từng bước, cho tới nay, hầu 
hết các trường đại học đều có nhận 
trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia 
nghiên cứu những đề tài lớn của Nhà 
nước hoặc của ngành, đồng thời ký 
hợp đồng nghiên cứu các vấn đề khoa 
học kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất 
và thực hiện những đề tài phục vụ 
trực tiếp việc giảng dạy. Khối lượng 
nghiên cứu khoa học của các trường 
đại học trong toàn. bộ công tác nghiên 
cứu khoa học của cả nước (bao gồm 
các viện, các phòng, các ban; từ 
nghiên cứu cơ bản đến nghiên cửu 
ứng dụng và triền khai) hiện nay 
chiếm tỷ trọng 20Ã (tính theo kinh 
phí trực tiếp của việc nghiên cứu 
khoa học; không tính kinh phí về 
tiền lương và kinh phí xây dựng nhà 
cửa và các loại thiết bị gián tiếp vì 
sử dụng chung với kinh phí đảo tạo). 


Những việc làm được trên đây 
trong hơn 30 năm xây dựng nền đại 
học chứng tỏ chúng ta đã đi được một 
chặng đường đài, với tốc độ tương 
đối caa và bước tiến vững chắc. Nền 
đại học của ta, trên cả hai chức năng 
cơ bản, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của mình đối với đất nước, 
qua đó đã hình thành được một cơ sở, 


(5), (6) Tính đến đầu năm 1978, cả nước ta - 
có gần l7 vạn cấu bộ có trình độ cao dẳng, 
đại học và trên đại học, trong đó có khoảng 
802 là do các trường đại bọc của chế độ ta 
đào tạo ra và khoảng gần 1024 là do các trường 
đại học ở các nước xã hội chủ nghía đảo tạo 
giúp ta. 


một tiềm lực rất quý, đó là: quan 
điềm và đường lõi giáo dục đại học 
xã hội chủ nghĩa ; những kinh nghiệm 
rất phong phú của toàn ngành và của 
mỗi trưởng trong việc thực hiện 
đường lối đó; đội ngũ cán bộ, đặc 
biệt là đội ngũ cán bộ giảng dạy, tận 
tụy và có nhiều công lao: mạng lưới 
trưởng tương đối lớn được phân bố 
tương đối rộng khắp trong cả nước 
với những cơ sở vật chất cần thiết 
bước đầu. 


Có được những thành tựu nói trên 
chỉnh là vi nền đại học của (ta sản 
sinh ra tử cuộc cách mạng do Đảng 


ta lãnh đạo. Chính cuộc cách mạng 
đó đã vũ trang cho nền đại học của 
ta một đường lối giáo dục chính xác, 
đã động viên nhiệt tỉnh và tỉnh thần 
tận tụy của đông đảo cán bộ trong 
ngành đại học, đã tranh thủ được sự 
giúp đỡ rất quý báu của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, đặc biệt là của 
Liên-xô, và đã luôn nhắc nhở chúng 
ta phải học tập những kinh nghiệm 
hay của thế giới. Đó là những nhân 
tố quyết định sự thành công trong 
việc xây dựng nền đại học của ta 30 
năm qua và đó vẫn là những nhân tố 
quyết định những thắng lợi tiếp theo 


trong giai đoạn sắp tới. 


Il. NHIỆM VỤ CẤP BÁCH VẢ TO LỚN CỦA GIÁI ĐOẠN MỚI 


Hiện nay nền đại học của ta đang 
đứng trước một giai đoạn phát triền 
mới. Nền đại học của ta phải thịực 
hiện một. việc rất mới và rất quan 
trọng, tức là phải làm một cuộc cải 
cách giáo dục, phải có nhiều sửa đồi 
lớn và nhỏ trong các chủ trương, biện 
pháp, tử mục tiêu, nội dung, phương 
pháp đào tạo đến các vẫn đề như xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng 
dạy, tồ chức nhà trưởng, v.v. nhằm 
đáp ứng được các yêu cầu to lớn mới 
của cách mạng và đề qua đó tiếp tục 
phát triền lên một trình độ cao hơn. 
Nhiệm vụ và phương hướng, biện 
pháp của giai đoạn mới là giải quyết 
bốn vấn đề lớn sau đây: 

Vấn đề lớn thứ nhất tà: Làm cho 
mục tiêu, nội dung, phương pháp đào 
tạo ở ngành đại học đáp ứng được 
những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc. Chúng ta đã học tập kinh 
nghiệm tiên tiến của các trường đại 
học trên' thế giới, chủ yếu là của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Việc học tập 
đó là cần thiết không những trong 
giai đoạn vừa qua mà cả trong giai 
đoạn sắp tới..Chúng ta cũng đã có 
nhiều cố gắng và đạt được khá nhiều 


kết quả trong việc kết hợp các kinh 
nghiệm tiên tiến của thế giới với thực 
tế của nước ta: chúng ta đã kiên trì 
thực. hiện nguyên lý giáo dục của 
Đảng, chúng ta đã đưa nhiều tư liệu 
thực tế của ta vào các giáo trình chung 
và xây dựng tốt một số giáo trình mà 
đối tượng chủ yếu là mặt này hay mặt 
kia trong thực tế tự nhiên hoặc xã 
hội của nước ta. Chúng ta văn còn 
phải tiếp tục phương hướng đúng đắn 
này. Nhưng vấn đề đáng chú ý ở đây 
là mục tiêu, nội dung và phương 
pháp đào tạo ở đại học của ta chưa 
phủ hợp với một đặc điềm rất cơ bản 
của thực tế nước ta: việc xây dựng 
kinh tế và văn hóa tiến hành trong 
điều kiện một nước nghèo, lạc hậu, 
lại hầu như liên tục bị chiến tranh 
xâm lược của kẻ thù tàn phá hoặc 
uy hiếp, nước ta phải chuyền trong 
một thời gian lịch sử tương đối 
ngắn từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Đặc điềm cơ bản đó là 
nguồn gốc của rất nhiều sự mất cân 
đối, của nhiều mâu thuẫn như mâu £ 
thuẫn giữa khả năng và yêu cầu mà 
chúng ta phải đương đầu và không 
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thề tùy theo chủ quan của minh mà 
gạt ra hay tránh ná. Đó là nguồn gốc 
của rất nhiều khó khăn mà mỗi ngành, 
mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cắn 
bộ — trong đó có cán bộ khoa học kỹ 
thuật — phải vượt qua, phải khắc 
phục trong công tác của mình. 


Do đặc điềm trên, những điều kiện 
đề vượt qua khó khăn trong những 
nắm qua cũng như trong vòng 20 — 
30 năm tới phải được tạo ra trong 
quá trình 0ửa làm uửa xâu dựng dàn. 
Và chính người cán bộ khoa học phải 
tham gia tích cực vào việc tạo ra các 
điều kiện đó trong quá trình công 
tác của mình, chứ chúng không 
có sẵn. 


Vì vậy, mục tiêu, nội dung và 
phương pháp giáo dục ở đại học phải 
có những sửa đôi cơ bản nhằm thực 
hiện được yêu cầu làm cho người -học 
sinh sau khi tốt nghiệp ra công tác 
phải hiều được thực tế nước ta đề 
góp phần cải tạo có hiệu quả thực tế 
đó. Muốn cải tạo thực tế đó, còn phải 
không giao động, không mất phương 
hướng trước thực tế phức tạp và khó 
khăn đó, thích nghỉ được hoạt động 
của mình với thực tế đó ; phải kiên trì 
lòng yêu ngành, yêu nghề, yêu khoa 
học kỹ thuật, giữ vững lý tưởng muốn 


cải tạo thực tế, ham mê học tập và. 


học tập có phương pháp nhằm làm 
việc ngày càng có hiệu suất cao và 
nảng cao không ngừng bản lĩnh của 
mình, bản lĩnh của một người chiến 
sĩ cách mạng trên mặt trận dùng khoa 
học kỹ thuật làm vũ khí cải tạo và 
xây dựng đất nước, dứm liến cỏng 0d 
biết cách tiến công vào nghèo nàn, lạc 
hậu, vào các hiện tượng tiêu cực. 
trì trệ... 


: Văn (đề lớn thứ thai là : Làm tốt ba 

khâu về đào tạo và bồi dưỡng ở ngành 
đại học: đào tạo và bôi dưỡng cản bộ 
quản lý cho các ngành kinh tế, văn 
hóa quốc dân, đào tạo và bỏi dưỡng 
cán bộ khoa học có trình độ cao, đào 
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tạo và bồi dưỡng cán bộ thực hành 


giỏ Ì- 


Trong thời gian qua, vì chưa làm 
tốt ba khâu này, cho nên tác dụng 
của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
khá đông đảo mà chúng ta đã đào tạo 
ra, còn rất hạn chế, Lẽ tất nhiên sự 
hạn chế đó cỏn có nhiều nguyên nhân 
quan trọng khác, Một nguyên nhân 
cần nhãn mạnh là việc sử dụng cán bộ 
khoa học kỹ thuật có nhiều -thiếu sót 
và nhược điềm như: giao việc không 
rö ràng, không cụ thề, không ồn định, 
không đúng với mục tiêu đào tạo: 
thiếu sự hướng dẫn trong công tác, 
thiếu sự đánh giá chính xác và kịp 
thời kết quả công việc; chưa chú ý 
đến những điều kiện tỉnh thần và 
vật - chất cần thiết cho lao động 
khoa học kỹ thuật, v.v. Nhưng xét 
cho củng, nếu đề ra một bên những 
nguyên nhân khách quan do nền kinh 
tế nước ta đang từ sản xuất nhỏ, lạc 
hậu, biến động, chuyền sang sản xuất 
lớn, có tỏ chức, có nền nếp, thì phải 
thấy rằng nguồn gốc chủ quan sâu xa 
của những thiếu sót trong khâu sử 
dụng là do công tác đào tạo chưa góp 
phần được bao nhiêu vào việc hỉnh 
thành một đội ngũ cán bộ quản lý 
giỏi, một đội ngũ cán bộ khoa học 
đầu đàn, một cơ cấu đồng bộ về chất 
lượng giữa cán bộ kinh tế và cán bộ kỳ 
thuật, giữa cán bộ nghiên cứu, thiết 
kế và cán bộ tồ chức sản xuất, chỉ 
đạo thi cỏng (cán bộ thực hành). 


Đề khắc phục các thiếu sót này, cần 
phải có sự cải cách về cơ cấu hệ 
thống đào tạo, mục tiêu đào tạo 
và hình thức đào tạo. Việc phân hóa 
mục tiêu, việc xây dựng các trường 
cao đẳng thực hành, việc phối hợp 
hệ thống trưởng ngắn bạn và dài hạn, 
trưởng tập trung và tại chức, cao 
đẳng, đại học, sau đại học, trên đại 
học là những hướng nghiền cứu của 
cải cách giáo đục ở đại học đề đáp 
ứng các đòi hỏi nói trên. 


Vấn đề lớn thứ ba là: Làm tốt việc 
thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp 
với lao động sản xuất và việc kết 
hợp hai chức năng cơ bản của trường 
đại học là đào tạo và nghiên cứu khoa 
học. Hiện nay các việc này chưa 
thành nền nếp, chưa ồn định, chưa 
toàn diện cho nên hiệu suất chưa cao 
và có khi lại hạn chế lẫn nhau. 


Đây là một vấn đề cơ bản trong 
việc xây dựng nhà trường đại học 
của chúng ta. Nắm vững và làm tốt 
các yêu cầu kết hợp trên đây là điều 
kiện đề chủng ta xây dựng được một 
nền đại học Việtnam` xã hội chủ 
nghĩa và hiện đại. Đó cũng là một 
trong những vấn đề khó nhất của 
việc xây dựng nhà trường đại học xã 
hội chủ nghĩa. Vấn đề đó khó vì vừa 
phải quán triệt ý nghĩa cách mạng 
và khoa học của việc kết hợp này lại 
vừa phải khắc phục những nhận thức 
thô sơ về lao động sản xuất (như 
đồng nhất lao động sản xuất với lao 
động chân tay đơn giản...), hoặc 
những quan niệm phiến diện về mục 
đích và yêu cầu của việc kết hợp giáo 
dục với lao động sản xuất (như coi 
kết hợp là đề thực hành, thực tập), 
hoặc những quan niệm sai lầm (như 
coi sự kết hợp với lao động sản xuất 
bất cứ theo hình thức nào đều đương 
nhiên có tác dụng giáo dục, v.v.). 
Vấn đề đó còn khó hơn nữa vì phải 


có những biện pháp, những quy trình ' 


đào tạo mới và những điều kiện vật 
chất, những chế độ, thê lệ làm cho 
nhà trưởng và các cơ sở sản xuất hợp 
tác được với nhau thì mới thực hiện 
.được tốt nguyên lý giáo dục ấy. 


Vấn đề kết hợp hai chức năng cơ 
bản của nhà trường đại học, chức 
năng giáo dục, đào tạo và chức năng 
nghiên cứu khoa học, là một đặc 
trưng, một điều kiện phát triền của 
nhà trường đại học hiện đại. Qua việc 
góp phần giải quyết các vấn đề khoa 
đọc kỹ thuật do thực tiến Việt-nam 


đề ra, công tác nghiên cứu khoa học 
ở trường đại học có tác dụng vừa 
phát huy tiềm lực khoa học kỹ thuật 
của trường đề phục vụ xã hội, vừa 
thực hiện nguyên lý giáo dục của Đẳng 
(gắn học với hành, gắn giáo dục với 
lao động sản xuất, gắn nhà trường 
với xã hội), vừa làm cho việc giảng 
đạy và học tập ở đại học không phải 
chỉ là truyền thụ và tiếp nhận kiến 
thức đã có mà chủ yếu còn là đạy và 
học phương pháp tìm ra và vận dụng 
kiến thức. Do đó, việc nghiên cứu 
khoa học của các trường đại học 
không những là cần thiết đề sử dụng 
hết tiềm lực của nhà trường (về mặt 
này trường đại học có chỗ yếu so với 
các viện vì vừa phải nghiên cứu vừa 
phải giảng dạy, nhưng cũng có những 
chỗ mạnh hơn các viện như trong 
trường có nhiều bộ môn khoa học có 
thề giúp đỡ lẫn nhau, có lực lượng 
đông đảo học sinh có thề giúp làm 
những việc nhỏ, v.v.) mà còn là một 
điều kiện không thề thiếu đề thực 
hiện tốt chức năng đào tạo, giảng dạy, 
học tập, một chức năng chủ đạo của 
nhà trường. 


Vấn đề lớn thứ tư là" Giữ sự cân 
đối giữa quy mô phát triền về số lượng 
và khả năng bảo đảm chất lượng đào 
tạo ở đại học. Hiện nay tình hình mất. 
cân đối đang còn khá gay gắt. 


Trong 30 năm qua, tốc độ phát triền 
của ngành đại học ta tương đối 
nhanh (xem bảng thống kê trang 42). 


Tốc độ phát triền như vậy về cơ 


.bản là phủ hợp với yêu cầu của đất 


nước tronø giai đoạn vừa qua. Trong 
1Ø — 15 năm sắp tới nền đại học của 
chúng ta vẫn phải tiếp tục phát triền 
mạnh về quy mô. Tuy nhiên do nước 
ta đang đi lên từ một nền sản xuất 
nhỏ, lạc hậu, nghèo nàn, lại bị chiến 
tranh tàn phá lâu dài và uy hiếp liên 
tục cho nên những điều kiện đề bảo 
đảm chất lượng đại học không tăng 
theo với tốc độ tương xứng. 
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Số trưởng đại học ợ) 
Số học sinh đại học ¡700 
Số giáo viên đại học 40 


1955—1956 | 1964— 1965 
(miền Bắc) | (miền Bắc) | (miền Bắc)! (cä nước) 


1974—1975 | 1977—1978 


16 35 46 (7) 
28300 55/00 150000 
2700 8650 14000 


Về điện tích nhà cửa cần thiết cho 
lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá, 
năm 1977 mới đạt bình quân toàn 
ngành là 4,5m?/học sinh (định mức 
tối thiều ở ta là 8m”/học sinh; ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác là 
I2m”/¿họe sinh). Trong các cơ sở đã có, 
gần 1/5 còn là nhà tranh tre, hơn 1/3 
là nhà nửa kiên cố, mới được gần 1/2 
là nhà tiêu chuân. Thiết bị cần thiết 
cho thí nghiệm và thực tập mới đạt 
hơn 50% định mức tiêu chuần (bình 
quân toàn ngành). : 

Chất lượng quản lý (từ bộ đến 
trường, khoa, bộ mòn) tuy có tĩng 
nhiều về trình độ và kinh nghiệm 
nhưng vẫn không theo kịp sự phát 
triên của ngành; rất nhiều vấn đà 
đặt ra trong quá trình phát triên chậm 
được giải quyết (thiếu nhiều chính 
sách, chế độ, quy chẽ, thê lệ cụ thê 
và sát với !inh hình; việc kiềm tra, 
đôn đốc thiếu; sự chỉ đạo thường 


vừứa dừng lại ở chủ trương chung, lại 


vừa rơi vào sự vụ). 

Đội ngũ giáo viên tuy đã trưởng 
thành nhiều cả về số lượng và chất 
lượng nhưng số cán bộ có trình độ 
cao chưa nhiều ; hơn 50% còn ở trình 
độ tập sự hoặc trình độ trợ lý. 

Giải quyết như thế nào các khó 
khăn trên đây trong điều kiện nước 
ta còn nghèo mà vẫn phải tiếp tục 
phát triển mạnh về lâu dài nền đại 
học của ta ? Giải quyết bài toán quan 
trong và khá gay gắt đó không phải 
chỉ bằng biện pháp đơn giản là tăng 
nhiều vốn đầu tư của Nhà nước cho 
công tác đại học. Việc tăng vốn đầu tư 
là cần thiết nhưng cũng bị hạn chế 
bởi nhu cầu kinh tế và quốc phòng 
của nước ta hiện này. Cũng không 
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"hiện nay sẽ 


thề dùng biện pháp đơn giản khác 
là thu hẹp nhiều quy mô đào tạo Hö 
ràng trong thời gian vài ba năm 
trước mắt, chúng ta chưa có thề mở 
rộng nhanh quy mô đào tạo, và ở một 
số ngành nghề nào đó, chúng ta có 
thề tính tới việc điều chỉnh quy mô 
cho hợp lý hơn, nhưng về lâu dài 
chúng ta vẫn phải phát triền quy mô 


“đào tạo ở đại học đề đáp ứng yêu 


cầu xây dựng kinh tế, văn hóa và 
yêu cầu quốc phòng. Giảm quy mÔ 
gây khó khăn cho 
việc phát triền sau này vì công tác 
đào tạo đại học là một công tác dài 
hạn ; hơn nữa việc giảm quy mô nhiều 
và đột ngột tuy có làm bớt khó khăn 
trước mắt về cơ sở vật chất nhưng 
lại gây ra nhiều khó khăn về các mặt 
khác cho ngành đại học. 

Phương hướng cơ bản đề giải quyết 
những vấn đề nói trên là song song 
với việc tăng đầu tư và tính toán quy 
mô đào tạo cho hợp lý, phải có những 
biện pháp về tô chức và quản lý 
công tác đào tạo như sắp xếp mạng 
lưới các trường. v.v. đẻ sử dụng với 
hiệu suất cao nhất khả năng hiện có 
và sẽ có của ngành đại học: đồng 
thời sửa đồi lại cơ cấu hệ thống đào 
tạo, mục tiêu và nội dung đào tạo, 
thay đồi các kiểu, các hỉnh thức đào 
tạo đề đạt được một chất lượng đào 
tạo tối ưu với những khả năng có 
hạn về cơ sở vật chất, về đội ngũ 
thầy giáo. Những biện pháp như vậy 
sẽ dân đèn những cải cách lớn trong 
tô chức và trong hệ thống đại học. 


(7) Chưa kề các trường Cao dâng sư pham 
và một số trường đại học thuộc hệ thống đạc 
biệt như quốc phòng, v.v, 


Bốn vấn đề lớn trên đây của ngành 
đại học trong giai đoạn mới cũng là 
bốn lý do và bốn mục đích cụ thê của 
việc cải cách giáo dục ở đại học theo 
những quan điềm, phương hướng và 
mục tiêu tồng quất mà nghị quyết về 
cải cách giáo dục của Bộ chính trị đã 
nêu ra. Bốn vấn đề lớn đó không phải 
là bốn vấn đề riêng biệt mà có liên 


quan mật thiết với nhau, làm điều. 


kiện cho nhau. 

Đề giải quyết được bốn vấn đề lớn 
đó, cần phải có những sửa đồi trên 
hàng loạt mặt 


mục tiêu đào tạo đến nội dung, 
phương pháp đào tạo, từ công tác giáo 
dục chính. trị, tư tưởng đến công tác 
dạy và học về chuyên môn, rèn luyện 
sức khỏe, luyện tập quân sự, từ giảng 
đạy, học tập đến lao động sản xuất, 
nghiên cứu khoa học, tử học lý thuyết 
"đến thực hành, thực tập, từ nội 
khóa đến ngoại khóa, đến việc tô 
chức đời sống trong trưởng, từ tô 
chức lại bộ máy quản lý công tác 


^ ^Z ® 
Một số kinh 
(Tiếp theo trang 29) 

đúng: thiếu sáng tạo. thậm chỉ có lúc 

phạm sai lầm kéo dài. ~ , 

Mặt khác, có tông kết, ta mới rút 

ra được từ thực tiễn vô cùng sinh 

động, sáng tạo của quần chúng 
những điều bồ ích. 


* 


Trong giai đoạn cách mạng hiện. 


nay, tiếp tục giương cao hai ngọn cở 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
toàn thề nhân dân cũng như lực lượng 
vũ trang ta nâng cao tỉnh thần cảnh 
giác cách mạng. sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu chống mọi âm mưu thủ 
đoạn thâm độc của địch, ra sức xây 
dựng kinh tế, đầy mạnh sản xuất, 
khéo kết hợp kính tế với quốc phòng. 

Nắm vững quan điềm cách mạng 


: từ tuyên sinh đến. 
phân phối học sinh tốt nghiệp, từ - 


đào tạo của chính quyền đến việc 
phối hợp với các hoạt động của Công 
đoàn, của Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chíi-Minh đưới sự lãnh đạo của 
Đăng, tử việc xây dựng và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ giảng dạy, công nhân, 
viên chức phục vụ giảng dạy, đội 
ngũ cán bộ quản lý đến việc tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật của 
công tác đào tạo. 


* 


Nhiệm vụ cải cách giáo dục trong 
nền đại học nước ta nặng nề và cấp 
bách. Đó là đòi hỏi trước mắt và lâu 
đài của bản thân nền đại học nước ta 
sau 30 năm phát triền ; đó cũng là đỏi 
hỏi trước mắt và lâu dài của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta với 
những mục tiêu xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê, xảy dựng nềèn sẵn xuất 
lớn, xây dựng nền văn hóa mới. và 
xây dựng con người mới mà toàn 
Đảng, toàn đàn tà phải phấn đấu 
biến thành hiện thực trên TÔ quốc ta 
trong một thời gian tương đối ngắn. 


nghiêm lớn... 


bạo lực, quán triệt tư tưởng chiến 
lược tiến còng của Đảng, cần ra sức 
xảy dựng lực lượng vũ trang ta có số 
lượng đủ, chất lượng cao, trang bị 
mạnh, trở thành một quân đội cách 
mạng chính quy, hiện đại, và tô chức. 
toàn dân làm quốc phòng, sẵn sàng 
khi giặc đến nhà, mỏi người dân là 
một người lính. 

Trước cuộc thử thách mới, phản 
đấu cho sự nghiệp cách mạng mới 
thật vỏ cùng gian khô khó khăn. 
nhưng cũng vô cùng về vang, vÒ cùng 
vĩ đại đối với dân tộc ta và cả loài 
người tiến bộ. Lực lượng vũ trang ta 
cản ra sức học tập những trì thức 
khoa học mới đề nâng cao trình độ 
tô chức và chiến đấu, đồng thời khin 
trương tông kết những kinh nghiệm 
đánh Mỹ, đề tiếp tục phát huy, vận 
dụng trong hoàn cảnh mới. 
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NGUYÊN - TRÃI 


nhà chiến lược của 


chiến tranh giải phóng 


PHẠM- 
NGỌC - 
PHỤNG 


dân tóc thể kỷ XV_ 


NGUYÊN-TRÃI, vị anh hùng dân 

tộc Việt-nam thế kỷ XVđã có 
những cống hiến quỷ báu về mọi mặt : 
chỉnh trị, tư tưởng, quân sự, ngoại 
giao, văn học nghệ thuật. Riêng trong 
1ĩnh vực quân sự, Nguyễn-Trãi, ở bên 
cạnh vị thủ lĩnh tối cao là Lê-Lợi, 
đã nỏi lên như một nhà chiến lược 
thiên tài. Đạt sách bình Ngó của ông 
đảng cho Lê-Lợi ở Lỗi-giang chẳng 
những đã vạch ra một chiến lược 
chính trị và những phương thức chỉ 
đạo chiến tranh đúng đắn, mà còn đưa 
ra những giải pháp thích hợp cho 
những vấn đề quân sự đặt ra trong 
chiến tranh giải phóng. Nhĩ ngọn hải 
đăng rực sáng, những tư tưởng bình 
Ngô của ông đã chiếu rọi con đường 
dẫn tới thắng lợi cuối cùng của cuộc 
chiến tranh yêu nước. Hàng loạt bài 
văn viết trong thời chiến vừa nêu bật 
những quan niệm sâu sắc về chiến 
lược, chiến thuật quân sự của Nguyễn- 
Trãi, vừa phản ánh năng lực tô chức 
thực hiện xuất sắc của ông, liên quan 
đến hầu hết các hội chiến lớn của 
nghĩa quân. Sau chiến thắng hoàn 
toàn, trong nhiều tập văn, thơ, phú, 
òng đã khái quát kinh nghiệm, ghi lại 
những tư tưởng chỉ đạo, những hình 


ál 


thức và phương pháp tiến hành cuộc 
chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại 
ấy ở thế kỷ XV. Đó thật là một đi sản 
quân sự đồ sộ, quý báu. 


* 


Ở đầu thế kỷ XV, Trung-quốc dưới 
triều nhà Minh đang thời cực thịnh 
đã thôn tính nước ta đề mở đầu việc 
thực hiện kế hoạch xâm lược quy mô 
lớn đối với toàn bộ các nước ở đNam- 
dương » và * Tây-dương » (tức Đông 
Nam Á và Nam Á) cho đến vịnh Ba-tư 
và bở biền Đông Phi. Bấy giờ, Trung- 
quốc là một nước lớn, có quân đội 
đông, có tiềm lực kinh tế và quân sự 
mạnh hơn Đại-Việt nhiều lần. Xưa 
nay, lấy nhỏ chống lớn, lấy ít thắng 
đông văn là một yêu cầu chiến lược 
nghiêm khắc đối với dân tộc ta. Cuộc 
chiến tranh cứu nước lần này lại có 
tinh hình riêng biệt của nó, bởi lẽ bọn 
giặc cướp nước đã tỏa rộng chiếm 
đóng nước ta, dùng mọi thủ đoạn vơ 
vét tài nguyên, sức người sức của, 
dồn nghĩa quân Lam-sơn vào tình 
trạng phải chiến đấu gian khồ và có 
nguy cơ tan rã vì thiếu một hậu 
phương vững mạnh. Bài toán chiến - 


lược đặt ra bởi sự mất cân đối giữa 
mục đích chỉnh trị của chiến tranh 
cứu nước với khả năng quàn sự rất 
có hạn của ta hồi bấy giờ, bởi sự 
chênh lệch to lớn về thế và lực giữa 
ta và địch đòi hỏi cấp bách phải có 
lời giải đáp đúng đán. 

Sống trong thời kỳ biến động, có 
dịp gần gũi nhân dân lao động, đối 
chiếu những tri thức trong sách vở 
với cảnh nước mất nhà tan, với 
những cuộc bùng nô xã hội, với cuộc 
kháng chiến của Hö-Quý-Ly thất bại 
mà ông có tham gia, xét suy mọi lẽ 
hưng vong, Nguyễn-Trãi rút ra một 
quy luật lịch sử đồng thời là một 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo chiến tranh 
yêu nước mà sau này ông ghi vào Đại 
cáo bình Ngô: 

Việc nhàn nghĩa cối ở yên dàn; 

Quân điều phạt trước lo trừ bạo. 


Nguyễn-Trãi đã nêu rõ tính chất 
chính nghĩa của chiến tranh giải 
phóng, tính chất phi nghĩa của chiến 
(ranh xâm lược, vạch rõ rằng màu 
thuẫn chính trị giữa dân tộc ta, nhân 
dân ta với tập đoàn vua chúa nhà 
Minh, theo chủ nghĩa bành trướng Dại 
Hán là rất cơ bản, là không thề dung 
hỏa được, rằng mục đích chính trị 
của hai bên là đối chọi quyết liệt, và 
do đó, tính chất của đấu tranh vũ 
trang là hết sức ác liệt. 

Nguyễn-Trãi cho rằng muốn cứu 
nước phải «cứu đỡ muôn dân», phải 
®qvì đân cứu nạn?;cứu dân là thực 
chất của sự nghiệp cứu nước;cứu 
nước và cứu dân gắn chặt với nhau: 
giải phóng nông nô, nô tỳ là con 
đường đi tới giải phóng dân tộc. 

Cứu nước mà thực chất là cứu dân, 
đó là tâm», là tư tưởng chủ đạo 

của Nguyễn-Trãi : « Đề t4m dân chủng, 
mình trước Io diều thiên hạ phải lo s. 
ào cũng chính là tư tưởng trung tâm 
NHA, ba « đại sách bình Ngô ® mà ông 
sào cho Lê-Lợi tại Lỗi-giang và được 

È-Lợi hoàn toàn tán thành. Tư tưởng 
“€ỮU nước, cứu đân? của Nguyễn- 


Trãi chẳng những là ngọn cờ rực sảng 
chính:nghĩa tập hợp mọi tực lượng. 
lành mạnh trong xã hội, miền xuôi 
và miền ngược, thực hiện khói đoàn: 
kết dân tộc vững mạnh, mà còn là 
một vũ khí hết sức sắc bén tiến công. 
hệ tư tưởng bá quyền Đại Hán của 
quản cướp nước, tiến công hệ tư tưởng 
phong kiến phản động của bọn đầu 
hàng bán nước. | 

Nguyễn-Trãi, cũng như các thủ: 
lĩnh khác của nghĩa quân Lam-sơn, 
hoàn toàn hiều rõ vai trò của lực 
lượng vũ trang, của quản đội trong 
chiến tranh giải phóng. Theo ông, nó: 
phải ra đời và lớn mạnh qua ngọn. 
lửa đấu tranh của dân chúng nhằm: 
tiêu diệt địch, giành lại chủ quyền 
dân tộc và bảo vệ chủ quyền ấy, bảo 
vệ nhàn dân. Trong điều kiện kẻ thủ 
đã thiết lập hệ thông chính quyền của 
chúng từ Đông-quan đến thòn xã, tập 
trung những dạo quân lớn ở Đông- 
quan và Tày-đỏ tiếp tục chiến tranh 
bình định, mà nghĩa quân l2am-sơn 
còn yếu kém, íL ói, đất dụng võ chỉ 
là mọt địa phương nhỏ hẹp, ông cho 
rằng phải tìm trong đàn chúng cội. 
nguòờn {tạo nên thế lực mạnh, phải 
phá vỡ hệ thống chính quyẻn dđịch,. 
phàn tán lực lượng quản sự dịch,. 
xây dựng chính quyền và quản đội 
ta, từ dó tiến lên tiêu diệt toàn bộ- 
quân địch, đập tan toàn bộ ách thống 
trị của nhà Minh trên đất nước ta. 

Chặt đứt hệ thống chính quyên dịch 
phải bắt đầu từ khâu nào 2 Tuân theo: 
phép tắc tránh thực, đánh hư, Nguyễn- 
Trãi chỉ ra rằng phải phá vỡ ở khâu. 
chúng yếu nhất, tức là ở thòn ấp, cơ 
SỞ. | 

q ÄÍến người có nhân là dân, mà: 
chở thuyền ða lạt thuyền cũng là dân » 
(Chiếu 0uề piệc làm bài * đlậu tự huãn s: 
đề răn bảo thái tử). ( Lạt thuuền, mới 
tin dân mạnh như nước s (Đóng cửa: 
biền)¿. Nguyễn-Trãi tin rằng hiệu 
triệu, tồ chức nông dân, nô tỳ và 
những người yêu nước khác tiến 
hành khởi nghĩa vũ trang, tiêu diệt 


4ò 


quan quân ngụy Ở cơ sở, xây dựng 


một hình thức chính quyền, một hình 
thức dân bình — đội tuần đỉnh, đội 
nghĩa đũng — là những điều kiện quan 
trọng ban đầu đẻ thực hiện chủ quyền 
dân tộc. Chính quyền ấy sẽ đảm 
đương việc tách công điền khỏi điền 
trang, đem chia lại cho nông dàn 
nghèo và nô tỷ đã được giải phóng, 
tịch thu tài sản kê cả ruộng đất và 
công cụ sản xuất của bọn cướp nước 
và bọn bán nước đem làm của công. 
lập làng chiến đấu, cung cấp cho nghĩa 
quân sức người, sức của cần thiết đề 
từng bước phát triền thành một quân 
đội tập trung ngày càng lớn mạnh. 


Nguyễn-Trãi quan niệm chiến tranh 
giải phóng không thê chỉ là đấu tranh 
vũ trang, không thề chỉ là một cuộc 
chiến tranh thuần túy quân sự. do 
nghĩa quân Lam-sơn tiến hành. Nó 
phải là sự kết hợp của khởi nghĩa và 
chiến tranh, của đấu tranh vũ trang 
và các hình thức đấu tranh khác, của 
nòng dàn vũ trang và quân đội dàn 
tộc, đi từ từng phản đến toàn bộ, từ 
- nhỏ đến lớn. Chiến tranh ấy là một 
quá trình xây dựng chính quyen ta, 
đập tan chính quyên địch, xày dựng 
lực lượng vũ trang ta, tiêu điệt quân 
đội địch đề đi đến thắng lợi hoàn 
toàn. Đó là sự kế thừa và vận dụng 
tot cách tông hợp và sáng tạo kinh 
nghiệm khởi nghĩa vũ trang toàn đàn 
của Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý-Bi, 
Khúc-Thửa-Dụ, kinh nghiệm chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc của Lê-lloàn, 
Lý - Thường - Kiệt, - Trần - Quốc - 
Tuấn, v.v. vào điều kiện chiến tranh 
vêu nước cách mạng thế kỷ XV. 

Xác định con đường chiến tranh 
giải phóng như vậy, Nguyễn-Trãi 
đồng thời đã có giải pháp đúng đán 
cho một vấn đề cực kỷ quan trọng mà 
những thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa 
trước ông chưa giải quyết được là 
vấn đề hậu phương của chiến tranh 
giải phóng. Nông nghiệp và thủ công 
nghiệp ở nông thôn, nông dân, các 
làng chiến đấu là cơ sở kinh tế, 


t6 


x Lô 


cơ sở xã hội, cơ sở quân sự cung 
cấp lương thực, thực phầm, vũ khi, 
quản nhu, chiến bỉnh cho nghĩa 
quân Lam-sơn, là nguồn cồ vũ tỉnh 
thân chiến đấu, nguồn động viên 
tính kiên nghị và quyết tâm của nghĩa 


'quản Lam-sơn, là chỗ dựa rộng lớn 


và vững chắc đề nghĩa quân Lam-sơn 


đứng trên cái thế không thề bị đánh - 


ngã mà chủ đông tiêu điệt địch. Chính 
khởi nghĩa của nông dân, nô tỳ — 
manh lệ — thắng lợi ở cơ sở trên 
những vùng rộng lớn đã tạo nên 


một hậu phương vững chắc cho. 


nghĩa quân Lam-sơn và chiến tranh 
giải phóng. Thắng lợi ấy đồng thời 
cũng thu hẹp «hậu phương tại chỗ » 
của quân Minh. trong khi hậu 
phương dân tộc » của chúng tức là đắt 
Trung-quốc có thê bị cô lập với chiến 
trường, khiến cho quyền « tự do hành 
động »® của chúng ngày càng bị hạn 
chẽ. 

Sau gản 6 năm gây dựng lực lượng 
ở trong tình thế «đất chỉ có một 
thành, quản chỉ có một lữ», nghĩa 
quân Lam-sơn kiên quyết từ rừng 
núi phía tày của đất nước tiến về 
đóng bằng, làm nòng cốt cho khởi 
nghĩa nhân dân trên những vùng 
nông thôn rộng lớn. 


Từ đó, chỉ trong vòng 2 năm, đưới 
sự lành đạo của Lê-Lợi và Nguyễn- 
Trãi, kết hợp chặt chẽ đân chúng với 
nghĩa quân, nồi dậy và tác chiến, 
đánh vào bình lực và đánh vào lòng 
người, hậu phương và tiền tuyến, 
đồng bằng và rừng núi, nghĩa quản 
lam-sơn đã giành lại và giữ vững 
quyền làm chủ của mình trên hầu 
khắp đât nước, trừ các thành lùy 
quân sự lớn do quân Minh cố thủ 


'chở viện. Trên đà phát triền ấy, 


nghĩa quân Lam-sơn đã lớn lên thành 
một quân đội đân tộc, một quân đội 
chính quy vô địch. Những chiến thắng 
quàn sự oanh liệt, ngày càng lớn. 
càng có tỉnh chất quyết định như Khả- 
lưu, Bồ-đằng. Tõốt-động, Chúc-động. 
Lãnh-cau, Đan-xá, Chi-lăng, Xương- 


giang đều bắt nguồn từ sự vững chắc 
và lớn mạnh của hậu phương mà 
nông thôn đồng bằng là cốt yếu. 

Con đường xây dựng lực lượng vũ 
trang, mà Nguyễn-Trãi vạch ra là 
rất đúng đắn. « Manh lệ nêu gậy làm 
cở», «binh sĩ một dạ cha con», 
Nguyễn-Trãi thấy ở tỉnh chất nhân 
dân của quân đội dân tộc, ở tình keo 
sơn gắn bó quân đội với nhân dân, 
_ ở quan hệ đúng đắn giữa tướng lĩnh 
và chiến binh, một nguồn lớn tạo nên 
sức mạnh của bản thân quân đội. 
Coi trọng số lượng nhưng ông rất 
chú ý đến chất lượng của quân đội. 
Điều được ông đặc biệt quan tâm là 
giáo dục chủ nghĩa yêu nước chàn 
chính, tư tưởng đại nghĩa chí nhân, 
nhân sinh quan tiến bộ cho quân đội : 

qầSống nhục thà chết vinh», «tạn 
_trung với nước, cùng lòng hợp sức, 
mưu rửa quốc sỉ, đã đánh là lấy được, 
đến đâu là lập công», quân đội 
nhân nghĩa phục vụ sự an cư lạc 
nghiệp của nhân dân ». 

* 

Tư tưởng chỉ đạo của Nguyễn- 
Trãi về quân sự là toàn dân đánh 
giặc. Lấy tư tưởng đó làm cơ sở, nghệ 
thuật quân sự Đại-Việt trong cuộc 
chiến tranh cứu nước này thật phong 
phú muôn vẻ: kết hợp đòn tiến công 
của nghĩa quân với đỏn nồi dậy của 


manh lệ: kết hợp tác chiến tại chỗ. 


của quân nghĩa dũng với tác chiến cơ 
động của quân thiết đột ; kết hợp cách 
đánh lớn với cách đánh nhỏ, cách 
đánh của quân đội chính quy với cách 
đánh của những đội hương binh, 
không chính quy... 

4® Được thời, có thế ?, « lấu ¡L thẳng 
đông » là một nguyên tắc của nghệ 
thuật quân sự đó. Nguyễn-Trãi sớm 
phát hiện rằng thời và: thế là lực 
lượng. Một quân đội ít hơn địch, 
nhưng giành được thời gian, tạo 
được thế vững, thì mạnh. Nghệ thuật 
của nghĩa quân Lam-sơn, theo tư 
tưởng chỉ đạo đúng đắn đó, chính là 


nghệ thuật “được thời, có thế ?*, đồn 
đích vào trạng thái # mất thời, không 
thể ?* và đánh tiêu diệt chúng trong 
những trận theo cường độ « sấm ran ”, 
theo tốc độ « chớp giật ». Nguvễn-Trãi 
là một trong những nhà quân sự sớm 
vạch ra rằng tính cơ động cao, nhịp 
độ nhanh trong không gian có lợi của 
một quân đội, là một trong những 
yếu tố sức mạnh của quân đội ấy. 
Nghệ thuật cơ động ấy đòi hỏi ở 
tướng lĩnh và chiến binh mội tỉnh 
thần anh dũng vô song, thường xuyên 
ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, một 
tỉnh thần tích cực chủ động cao, một 
trí thức quản sự, kỹ thuật sâu rộng, 
một thề lực tốt. 


Theo Nguyễn-Trãi, « được thời, có 
thế * là một chỉnh thề, một nghệ thuật 
nhằm đầy mạnh, đầy nhanh sự biến 
đôi so sánh lực lượng có lợi cho tà, 
không lợi cho địch: Về thực chất,: 
qđược thời, có thế” là nghệ thuật 
tiến công, tiến công một cách đầy 
đũng cảm và rất thông mình. Cuộc 
tiến quản vào Nghẻ-an của nghĩa quân 
vào cuối năm [424 là một trong những 
kiều mẫu của nghệ thuật xuất sắc đó. 
Lúc ăy cá hai bên địch, ta đều chủ 
trương chấm dứt thời kỳ tạm hòa 
hoãn, khẩn trương chuản bị chuyền 
sang hành động quân sự. Đúng vào 
lúc các khối lớn quân địch đang bận 
rộn tập trung tại Đông-quan và Tây- 
đô nhưng chưa kịp triền khai thành 
thế tiến công, nghĩa quân đã đi trước 
địch, đệt nhiên mở cuộc cơ động thần 
tốc vào Nghệ-an. Địch ở Nghệ-an vốn 
không đông lại không có chuần bị, 
đành eo vào thành năm im, chờ viện 
binh từ Bắc vào. Thời gian đã tuột 
khỏi tay địch mà thuộc về ta. Nghĩa 
quân bao váy địch trong thành Trà- 
long, làm chỗ dựa cho nhản dân nồi 
dậy làm chủ một vùng rộng lớn miền 
núi phía tây Nghệ-an. Hai thành giành 
được đã biến thành thế lực mạnh cho 
nghĩa quân và nhân dân. Quản cơ 
động địch — khoảng 5 vạn người — 
bị điều từ phía bắc vào Nghệ-an, rồi 
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lên vủng rừng núi, nhằm tiễn công 
nghĩa quân tại Trà-long. Chúng đã 
tách rất xa những căn cứ chủ yếu 
của chúng đề lọt vào thế trận dàn sẵn 
-của nghĩa quân và nhân dân ta. Chính 
trong điều kiện địch đã “mất thời, 
không thế * mà ta thì * được thời, có 
thế ? đó, đã diễn ra các hội chiến lớn 
Rhả-lưu, Bồ-đằng. Ngay sau đó, đi 
trước địch, trong tình hình so sánh 
lực lượng đột ngột biến đòi có lợi 
-cho ta, không lợi cho dịch, nghĩa 
quân tiến về đồng bằng Nghệ-an, rồi 
-_ tiếp tục phát triền vào Tân-bình — 
Thuận-hóa, ra Diễn-châu — Thanh- 
hóa. Một cục điện mới của chiến tranh 
giải phóng được tạo ra, chỉ trong vòng 
không đầy một năm... 


® Được thời, có thế ?, theo Nguyễn- 
Trãi, còn là giỏi xác định trình tự các 
-cuộc tiến công kiên quyết trong thời 
gian và không gian, mở những trận 
đánh nối tiếp nhau hay đồng thời diễn 
ra, tăng nhanh nhịp độ và gia tăng 
cường độ của các cuộc tiến còng, càng 
-đánh càng mạnh. « Được thời, có thề ® 
-đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật trong 
cuộc đại hội chiến cuối cùng mà chiến 
thắng lẫy lừng Chi-lăng — Xương- 
giang là tiêu biều. Trong không đầy 
một tháng, bằng một loạt các cuộc 
tiến công điễn ra trên hai phương 
hướng khác nhau, nghĩa quân đã xóa 
sạch những nỗ lực chiến tranh cao 
nhất mà bọn phong kiến Trungợ-quốc 
có thê tung ra, sau 9 tháng chuẳần bị 
-chật vật. 

Cái cốt lõi trong tư tưởng chỉ đạo 
« được thời, có thế ? của Nguyễn-Trãi 
là tiến công kiên quyết đề đè bẹp 
địch. Ông cho rằng một diều kiện 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi của tiến 
công là phát triền đến mức tối đa 
thắng lợi mở màn, đưa nó đến chiến 
thắng hoàn toàn, là phải tiến hành 
tiến công một cách rất tích cực: 
giành được thắng lợi đầu tiên rồi, 
không ngừng lại, mà lợi dụng sự rối 
loạn của địch, giành chủ động chiến 
lược và giữ vững nó; không ngừng 
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tăng cường sức mạnh của các đòn 
giáng, đòn sau mạnh hơn đòn trước. 
Do đó, chiến lược của Nguyễn-Trãi — 
mà ông tự hào diễn đạt bằng một 
câu thơ, vừa là một câu hỏi, vừa là 
một lời khẳng định : « Nhất nhung 
đại định hà thần tốc » (1) — nồi lên ở 
tỉnh Lláo bạo và ở khuynh hướng đạt 
tới các mục tiêu trong những thời 
gian tương đối ngắn. 

Như vậy, « được thời, có thế ®, * lấu - 
ít thẳng đóng » là nghệ thuật tiến công 
địch bằng sức mạnh tông hợp, là 
nghệ thuật tạo thành một năng lực 
công kích tối đa .ở thời gian và địa 
điềm xảy ra biến cố quân sự quyết 
định, là nghệ thuật tích cực, chủ động 
đìy nhanh tốc độ biến đôi so sánh 
thế và lực có lợi cho ta, không lợi cho 
dịch, thông qua việc đạt được các 
mục tiêu trung gian mà giành lấy mục 
tiêu chiến lược cuối cùng. Ít mà tiến 
công, về chiến lược và về chiến thuật, 
và tiến công bằng sức mạnh tông hợp 
là hai nội dung cốt yếu trong tư tưởng 
quân sự Nguyễn-Trãi, làm cho nghệ 
thuật quân sự Đại-Việt trở thành 
không thông thường ® đối với nước 
ngoài. Giống như Träần-Quốc-Tuấn đã 
từng khẳng định lấy đoản thắng 
trường là bỉnh pháp thông thường 
của nước Đại-Việt, Nguyễn-Trãi cũng 
kết luận lấy ít thắng đông là binh 
pháp thông thường của dân tộc ta. 

Phát huy sức mạnh của đại nghĩa 
đân tộc đề tiến công vào chỗ yếu trí 
mạng của dịch nằm trong tính chất 
phi nghĩa của chiến tranh xâm lược 
của chúng, Nguyễn-Trãi không chỉ 
dùng «mưu phạt” trong bình pháp 
lấy íL thắng đông thông thường của 
đân tộc ta, mà còn rất chú trọng đến 
qiám công ». “Đánh bằng. mưu trí» 
thì đủ cách và biến hóa khôn lường: 
đánh bất ngờ khi địch không phòng 
bị, đặt quân mai phục chẹn nơi hiềm 
yếu, bẻ gãy quân tiên phong của địch, 
cắt đường lương thực của chủng, vây 


(1) Mật gươm cả đẹp, bao thần tốc. 


thành điệt viện, v.v. Còn «đánh vào 
lòng người » là đánh vào ý chí của 
địch, khoét sâu vào nhược điềm và 
mâu thuẫn trong bọn tướng lĩnh đối 
phương, đặt quân địch vào .trạng 
thái bị tê liệt, rối loạn. Chỉ trong 3 
năm cuối cùng của chiến tranh, song 
song với những thắng lợi của dân 
chúng nồi dậy và những chiến thắng 
quân sự to lớn, mũi ®/4m công 
cũng đã khiến cho hàng loạt cuộc 
khởi nghĩa, binh biến nồ ra trong hàng 
ngũ quan quân ngụy, hàng loạt tướng 
lĩnh nhà Minh dâng thành, nộp vũ 
khi, đầu hàng. 


Cũng cần nói thêm rằng trên mặt 
trận đấu tranh chính trị — tư tưởng 
của chiến tranh giải phóng, Nguyễn- 
Trãi còn có sáng kiến đưa ra một 
hình thức đặc biệt, nồi rõ ở thời kỳ 
cuối của chiến tranh : đấu tranh ngoại 
giao. Đấu tranh ngoại giao của 


Nguyễn-Trãi mang tính chất tiến công, - 


tính chất chiến lược, phối hợp với 
cuộc đấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang, tiến hành trên cơ sở những 
thắng lợi chính trị và quân sự của 
dân tộc ta. Song song với những hành 
động đối địch trên các trận địa, ông 
triền khai những cuộc đối thoại với 
nhà Minh. Trong khi quân đội và 
nhân dân ta phát triền thê tiến công, 
đồn quân xâm lược vào trạng thái 
«bám hở khu nhỏ mọn, nghỉ tạm 
thành chơ vơ, «như thịt trên thớt, 
cá trong nồi, tỉnh thần chiến đấu 
của chúng đang tan rã, ý chí xâm 
lược của chúng đang dao động. thì 
các sứ bộ đàm phán đi lại giữa hai 
Bộ thống soái và giữa hai triều đình 
hình thành trạng thái “vừa đánh vừa 
đàm». Nhưng đối với Nguyễn-Trãi, 
«q đàm» cũng là một cách đánh, một 
cách đánh riêng biệt bằng vũ khí hệ 
tư tưởng, vũ khí lý luận của chiến 
tranh chỉnh nghĩa. Trong cách đánh 
ấy, ông tập trung vào hai mục tiêu : 
đòi quân Minh rút toàn bộ khỏi nước 
ta không điều kiện; đòi triều đình 
nhà Minh chấm dứt chiến tranh xâm 
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lược đối với hước ta, thửa nhận độc 
lập, chủ quyền dân tộc ta trên toàn 
bộ lãnh thồ nước ta.”Đi xa hơn, 
Nguyễn-Trãi còn đấu tranh đề đặt 
những cơ sở mới cho mối quan hệ 
chính trị giữa nước ta và nhà Minh, 
nhằm bảo đảm trong hòa bình, sau 
khi chiến tranh kết thúc, những điều 
kiện có lợi cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ đất nước ta. 

Rhi hội chiến Chi-lăng — Xương- 
giang chấm dứt, trên nước ta còn lại 
khoảng 10 vạn quân Minh, phần lớn 
tập trung tại thành Đông-quan bị vây. 


- Trong hội nghị quân sự ở Bồ-đề tất 


cả các tướng lĩnh cấp cao Lam-sơn 
đều chủ trương đùng toàn lực tiến 
công Đông-quan, tiêu điệt quân phòng 
ngự. Nguyên-Trãi. trái lại, đề xướng 
triên khai cuộc tiến công quyết định 
trên lĩnh vực ngoại giao đề đòi quân 
Minh đầu hàng và triều đình nhà 
Minh chấm dứt chiến tranh xâm lược. 
Một sứ bộ lên đường đi Yên-kinh 
Nguyễn-Trãi đích thân vào thẳng 
thành Đông-quan, 5 lần nói chuyện 
với tông binh Vương Thông.Cuối cùng, 

«Chúng đã sợ chết tham sống mâ 
thực muốn cầu hòa, 

Ta lấy toàn quân làm cốt, mà dân 
được nghỉ, 

Chíng những mưu kế cực kỳ sâu xa, 

Tưởng cũng xưa nay chưa từng 
được thấy ®. 

Chiến tranh kết thúc sớm hơn 
nhiều tháng, đỡ tốn bao nhiêu xương 
máu. Mười vạn quân Minh được phép 
rút về nước đời đời nhớ ơn dân tộc 
ta, một dân tộc #“trừ độc trừ tham 
trừ bạo ngược, có nhàn có trí có 
tanh hùng ». 


Khái quát kinh nghiệm chiến tranh 
giải phóng dân tộc thế ký XV, Nguyễn- 
Trãi viết: ®Trong cuộc chiến tranh 
10 năm ấy, quân đội Lam-sơn đã chiến 
thắng trên hai mươi trận, do biết 
“†runh sắc, đánh cùn, đặt mai phục, 
đánh bất ngờ, lấu (I thẳng đông, lâu 
yếu trị mạnh s. 
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Những tư tưởng chử yếu chỉ đạo 
cuộc chiến tranh giải phóng vì đại 
ấy đã được. ông tóm tắt lại ngắn gọn 
trong Đại cứo bình Ngô như sau: 

Nêu hiệu, gậy làm cờ, tập hợp bốn 
phương manh lệ ; thết quân, rượu hòa 
nước, trên dưới một bụng cha con; 

lấy yếu chống mạnh, phải tiến 
công kẻ địch không chuẳn bị. 

lấy it thắng đông, thường đặt 
phục, đánh bát ngờ, 

Rút cuộc, lấy đại nghĩa mà thắng 
hung tàn. h4 

Lăấy chí nhàn mà thay cường bạo ?. 

Từ «Đại sách bình Ngô» vạch 
đường chỉ lõi đến * Đại cáo bình Ngô » 


tông kết thẳng lợi, Nguyễn-Trãäi đã 
nêu lên đậm nét những chân lý lớn 
của lịch sử, kết tỉnh những truyền 
thống quý báu hàng nghìn năm của 
dân tộc ta trong đấu tranh chống bọn 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 
nhằm giành lại và giữ vững độc lập 
dân tộc; Nguyềến-Trãi đã đánh dâu 
một thời đại mới, thời đại mà những 
cuộc chiến tranh dân tộc yêu nước — 
cách mạng đều do nhân dân tiến hành. 
thời đại mà đấu tranh vì độc lập dân 
tộc gắn liền với đấu tranh vì dân chủ. 

Di sản quân sự của Nguyễn-Trãi, 
do vậy càng trở nên quý báu, góp 
phần vẻ vang vào kho tàng tư tưởng 
quân sự của loài người. m 


liến lên giành những... 
(Tiếp theo trang 93) 


kết quả tốt đẹp về mọi mặt mà chúng 
ta không lường hết được. 

Các đồng chỉ có trách nhiệm ở các 
ngành và các cấp hãy có ý thức đầy 
đủ nhằm thực hiện luận điềm có tầm 
quan trọng to lớn mà Đại hội lần thứ 
IV của Đảng đã làm nồi bật về sự 
lãnh đạo của Dẳng, về quyền làm chủ 
của nhân dân lao động và về chức 
nănz quản lý của Nhà nước. Bản Hiến 
pháp mới của nước Cộng hỏa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam mà Quốc hội sẽ 
thảo luận và thông qua, sẽ thề hiện 
một cách sáng tỏ luận điềm này. 

Năm nay, nhân dân ta cùng nhân 
dàn nhiều nước trên thế giới, kỷ niệm 
600 năm Ngày sinh của Nguyễn-Trãi. 
Nói đến Nguyỗön-Trãi, trước hết phải 
nói đến a Bình Ngô đại cáo », lời hịch 
vì đại nhất trong lịch sử chống phong 
kiến Trun›:-quốc của đân tộc Việt- 
Nam ta, lời hịch đâầy khí phách anh 
hùng, thê hiện lòng tin sắt đá vào 
thàng lợi tất yếu của chính nghĩa, 
đồng thời cũng thể hiện lòng khoan 
dung cao thượng của một đân tộc 
văn mình đối với quân thủ vô cùng 
tàn bạo! Vua Hùng, hai bà Trưng, 
Iý- Thường - Kiệt, Trần - Hưng - Đạo, 
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Nguyễn-Trãi, Quang-Trung, Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh, lịch sử nước ta là một 
lịch sử đầy sóng gió, song sóng gió 
càng lớn thi chiếc thuyền của dân tộc 
cũng càng lớn, người cầm lái càng 
vững vàng, luôn luôn hướng về những 
mục tiêu cao đẹp và thiết tha của Tồ 
quốc, dân tộc và nhân dân, và từ khi 
có Đảng, hướng về độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội, những 
mục tiêu chói lọi của thời đại. 

Lịch sử của đân tộc Việt-nam, bởi 
truyền thống yêu nước của dân tộc và 
ý thức « dân chủ * của nhân dân nhất 
định phải đưa đến thời đại Hồ-Chi- 
Minh rực rỡ. 

Mọi người chúng ta hãy cõ gắng hét 
sức mình đề xứng đáng với quá khứ, 
góp phần đác lực nhất vào những 
công việc to lớn hiện nay, chuần bị 
cho những ngày mai tươi đẹp hơn 
bao giờ hết. 

Toàn thề nhân dân Việt-nam ta, 
đoàn kết chung quanh Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt-nam, 
đứng đầu là đồng chí Tồng bí thư 
Lê-Duần kính mến, quyết kiên tri 
cuộc đấu tranh cách mạng, phát huy 
những thắng lợi đã giành được, phát 
huy truyền thống anh hùng của đảntộc, 
tiến lên giành những thắng lợi mới, 
ngày càng (to lớn, xứng đắng với sự 
nghiệp biết bao cao quý của chúng ta. 


PHÁT HUY BẢN CHẤT TỐT BẸP, NÂNG (A0 SỨ MẠNH 
CHIẾN BẤU CỦA (ÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN ĐÂN 


UA hơn một năm thực hiện cuộc 
vận động “Phát huy ban chất 
tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu», các lực lượng vũ trang nhân 
dân đã có nhiều tiến bộ mới. Sự 
chuyền biến tuy chưa toàn diện và kết 
quả đạt được ở các đơn vị tuy có khác 
nhau về mức độ, nhưng những mặt 
đạt được đều thuộc về những vấn đề 
cơ bản trơng công cuộc xây dựng một 
quân dội cách mạng chính quy, hiện 
đại, tỉnh nhuệ, thiện chiến và xây 
dựng một nền quốc phỏng toàn dân 
vững mạnh. Có thê nói chưa bao giờ 
nhàn đản ta, quân đội ta, dân tộc ta 
có lực lượng quốc phỏng hùng mạnh 
như ngày nay. 

Điềm nồi bật trong năm 1979 là toàn 
quân đã được giáo dục, ngày càng hiều 
sâu sắc, nhất trí hoàn toàn về đường 
lối, quan điềm, tư tưởng quân sự của 
Đăng trong chiến tranh nhân dàn bảo 
vệ Tô quốc, toàn quản nhất trí hoàn 
toàn với Đăng về sự đánh giá bản 
chất, âm mưư và thủ đoạn của kẻ thủ 
xâm lược. Cán bộ và chiến sĩ đoàn 
kết thành một khối vững chúc chung 
quanh Ban chấp hành trung ương 
Đảng, kiên quyết đánh thắng mọi kẻ 
thù xâm lược, cùng với toàn dân xây 
đựng thành công và bảo vệ vững chắc 
Tò quốc - Việt<nam xã hội chủ nghĩa. 
Ÿ chí quyết chiến quyết thắng và tỉnh 
thần cảnh giác, sẵn sàng xả thân vì 


Tô quốc của cán bộ, chiến sĩ được ˆ 


nảng cao. Cán bộ và chiến sĩ làm 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đều xác 


NGUYÊN-NAM-KHÁNH 


định trận địa, điềm tựa, hạm tàu, máy 
bay, v.v.là nhà, biên giới, hải đảo, 
biền cá và vùng trời rộng lớn của Tồ 
quốc là quê hương của mình. 


Đi đòi với việc quán triệt đường 
lối của Đảng và nâng cao ý chỉ chiến 
đấu trong toàn quân, công tác xây 
dựng. cúng cố và kiện toàn các tô 
chức lãnh đạo, tô chức chỉ huy và tổ 

- chức quần chúng trong các lực lượng 
vũ trang đã được tiến hành khần 
trương theo yêu cầu của nhiệm vụ 
mới và theo phương án tác chiến đã 
xác định. 

Công tác phát triền Đăng và bồi 
dưỡng đảng viên được đầy mạnh ; 
hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và đoàn 
viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. 

Cán bộ các cấp đều được tập 
huấn, bộ đội được huấn `'luyện tốt 


_ về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp 


vụ chuyên môn, nhờ vậy mà năng 
lực tô chức <chï huy và quản tý 
bộ đội của cán bộ, bản lĩnh chiến đấu 
của chiến sĩ được nâng lên, tạo ra 
sức mạnh mới, góp phần quan trọng 
tăng cường chất lượng chiến đâu của 
toàn quản. 

Cúc mặt công tác hậu cần, kỹ thuật 
cũng như bảo đảm đời sống vật chất, 
tỉnh thần, văn hóa của bộ đội được 
tăng cường và đạt kết quả tốt hơn 
trước. : 


Phát huy truyền thống quán uớởi dàn 
một j chí, nêu gương tốt của người 
quân nhân cách mạng và của toàn 


øÍ 


thề các lực lượng vũ trang nhân 
dân trên các mặt hoạt động của đời 
sống xã hội, hầu hết các đơn vị dóng 
quân ở các địa phương đều giữ mối 
quan hệ tốt với đẳng bộ, chính quyền, 
đoàn thê và nhân dân địa phương. 
Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực 
đã được tiến hành như: kết nghĩa 
giữa đơn vị lực lượng vũ trang nhàn 
dân với nhà máy, nòng trường, hợp 
tác xã sản xuất, giữa các trường của 
quân đội với các trưởng phò thông, 
các trường đại học hoặc trung học kỹ 
thuật. Nhiều tỉnh đã tô chức sinh hoạt 
đoàn kết quân dân củng nhau bàn 
việc xây dựng quân đội, củng cố quốc 
phòng, xây dựng làng xã, đường phố 
chiến đấu, xây dựng pháo đài quân sự 
huyện nhằm đìy mạnh sản xuất và 
sản sàng chiến đấu ở địa phương. 


Đất nước ta tuy đang còn nhiều 
khó khăn về kinh tế và đời sống, 
nhưng đề bảo vệ độc lập tự do của 
Tô quốc, góp phần xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân đân hủng mạnh và xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, nhân dân ta lại tiếp tục đưa 
những con em ưu tú của mình vào bộ 
đội, bỏ ra hàng triệu ngày công cùng 
bộ đội và dàn quản tự vệ xây dựng 
trận địa, công sự, các điểm tựa, 
đào hàng nghìn ki-lô-mét hào giao 
thong, giúp các dực lượng vũ trang 
làm mới hàng trăm ki-lô-mét 
đường đề vận chuyền tên lửa, pháo 
cao xạ, xe tăng, v.V. vào vị trí chiến 
đấu, cho bộ đội hàng triệu cày tre đề 
làm nhà ở... Trong hai cuộc chiến 
đấu chống quản Trung-quốc xâm lược 
và bè lũ tay sai ở biên giới tày nam 
và biên giới phía bắc của Tô quốc, 
nhàn dân ta đã sát cánh cùng các lực 
lượng vũ trang chiến đấu anh dũng và 
chiến thắng vẻ vang. Nhân dân đã tận 
tỉnh chăm sóc thương binh, bệnh binh 
và gia đình Hiệt sĩ... Đúng như đồng chí 
_Lê-Duin đã nói: “Nhân dàn ta, mặc 
dù bị phong kiến, để quốc áp bức, bóc 
lột, và gặp nhiều khó khăn về đời sống 
do sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, 
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văn luôn luôn hết lỏng thương vêu, 
đùm bọc các lực lượng vũ trang cách 
mạng, chịu đựng thiếu thốn đề bộ đội 
ăn no đánh thắng, sẵn sàng cống hiến 
sức người, sức của và những gì thân 
thiết nhất của mình cho sự nghiệp. 
củng cố quốc phòng, xây dựng quản 
đội. Nhân dàn Việtnam thật sự là 
người mẹ hiền, người mẹ dũng cảm 
của quán đội ta, là nguön sức mạnh 
vô tận của các lực lượng vũ trang 
nhân đân ta » C®), 

Qua hơn một năm thực hiện cuộc 
vận động, sức mạnh chiến đấu của 
các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã 
được nâng lên một bước mới, tö chức 


phòng thủ đất nước của nhân dân ta 


đã vững chắc hơn trước nhiều. Chúng 
ta hoàn toàn có khả năng đánh thắng 
chiến tranh xâm lược của kẻ thù nếu 
chúng liều lĩnh gây ra. 


* 


Khần trương nâng cao chất lượng: 
0uà sức mạnh tòng hợp của các lực 
lượng 0ũ trang, nòng cối đề tiễn hành 
chiến Iranh nhân dàn báo Uệ Tô quốc, 
là mọi oãn đề có tính chất chiến lược. 

-Đây là một vấn đề eó quan hệ đến 
sự tồn tại và phát triền của đàn tộc 
Việt-nam ta, của cá thế hệ hiện nàyv 
và nhiều thế hệ tiếp theo. Vì vậy, xây 
đựng nên quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng các lực lượng vũ 
trang nhân dân hùng mạnh với 
phương châm lấy chất lượng cao 
thắng số lượng địch đông ® là mội 
nhiệm vụ to lớn và bức thiết của toàn 
Đảng, toàn dàn và toàổ quân ta. 


Chất lượng và sức mạnh tông hợp 
của nền quốc phòng toàn dân và của 
các lực lượng vũ trang nhân dân 
không tách rời sức mạnh của toàn dân 
tộc, của nền kinh tế và văn hóa phái 


Lễ 


(®) Diễn oăn của đềng ckí Lé- Duần, Tông 
bL thư Ban chấp hành trung ương Đảng, 
trong lễ kủ niệm lần thứ 35  ngàu tình lép 
Quán đội nhán dân Việt nam (22-12-1979). 


triền của đất nước và của thời đại. 


Đối với các lực lường vũ trang nhân ‹ 


dân, chất lượng và sức mạnh tông 
hợp được tạo nên bởi nhiều yếu tố 
hợp thành, cả bản chất cách mạng 
và bản lĩnh quân sự, cả tư tưởng và 
tô chức, cả con người có giác ngộ 
cách mạng cao và cơ sở vật chất, 
trang bị, vũ khí, kỹ thuật ngày càng 
hiện đại, cả phầm chất đạo đức cách 
mạng và trình- độ, năng lực làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của các thử 
quân, của các quân chủng, binh chủng 
và các địa phương, v.v. Tất cả các 
xếu tố hợp thành đó luôn luôn phát 
triền cùng với sự phát triên của tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng. Chất 
lượng và sức mạnh tồng hợp của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc chỉ 
có thê được tạo nên, phát triền vững 
chắc bằng sự phối hợp thật chặt chẽ 
giữa các cấp, các ngành dưới sự lãnh 
đạo tập trung thống nhất của Đẳng, 
với lực lượng vũ trang làm nòng 
cốt. 


Bước phát triền mới về chất lượng 
và sức mạnh của chiến tranh nhân 
dân nói chung, của các lực lượng vũ 
trang nhân dân nói riêng của các tỉnh 
biên giới phia bắc là chứng minh cụ 
thề. Quảng-hà một huyện miền núi 
của tỉnh Quảng-ninh có sự chuyền biến 


manh mẽ về xây dựng thế trận chiến - 


tranh nhân dân, xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân, xây dựng bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ, đầy mạnh 
sản xuất và sẵn sàng chiến đấu, là vi 
ở đó các đồng chí lãnh đạo và toàn 
đảng bộ đã quán triệt những quan 
điểm của Đảng về chất lượng tông 
hợp và sức mạnh chiến đấu của chiến 


tranh nhân dân do Trung ương Đảng - 


đề ra, và đã huy động được toàn bộ 
hệ thống chuyên chính vô sản trong 
địa phương tham gia cuộc vận động. 
Rút kinh nghiệm của tỉnh Qưảng-ninh 
và huyện Quẳng-hà, Tỉnh ủy Hà-nam- 
ninh, các huyện Hải-hậu, Xuân-thủy, 
một số tỉnh Quân khu 4, Quân khu 5, 
Quân khu 9, v.v. đã tăng cường chỉ 


- đạo cuộc vận động lớn này và đã đạt 


được những kết quả đáng khích lệ. 
* 


Từ chỗ quán triệt đường lối, nhiệm 
vụ chính trị, đường lối và nhiệm vụ 
quân sự, phải đi đến xác định rõ 
nhiệm øụ chính trị cụ thô, râu dựng 
mục tiêu phấn đấu cụ thề của địa 
phương, đơn 0ị, đồng thời phải có 
nhiều biện pháp cụ thề, có hiệu lực đề 
tồ chức thực hiện, biến những mục... 
tiêu phấn đấu thành thắng lợi hiện 
thực. Kinh nghiệm của hơn một năm 
tiến hành cuộc vận động «Phát huy 
bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của các lực lượng vũ trang 
nhân đân» cho thấy cấp nào, ngành 
nào, địa phương nào, đơn vị nào 
không xác định rõ được mục tiêu phấn 
đấu cụ thê, không có biện pháp cụ 
thề và có hiệu lực dề tồ chức. thực 
hiện cuộc vận động trong phạm vi 
mỉnh phụ trách, mà chỉ đề ra những 
mục tiêu chung chung. biện pháp sơ 
sài, thì đều đạt kết quả thấp, tiến bộ 
chậm, chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu của địa phương, đơn vị không cao. 

Từ quán triệt đường lối nhiệm vụ 
cách mạng và đường lối nhiệm vụ 
quân sự của Đẳng đến cụ thể hóa 
nhiệm vụ chính trị bằng những chỉ 
tiêu phấn đấu cụ thề và khoa học của 
từng cấp, từng ngành, từng địa 
phương, từng đơn vị, cho đến từng 
người, là một quá trình làm việc rất 
công phu, tỉ mỉ, sao cho phù hợp với 
yêu cầu khách quan, sát với tỉnh 
hình thực tế của địa phương, đề huy 
động được đến mức cao nhất sự nỗ 
lực của lãnh đạo và của quần chúng, 
của cán bộ và chiến sĩ trong các lực 
lượng vũ trang nhân dân. | 

Một trong những việc làm có tính 
chất quyết định thẳng lợi của cuộc 
vận động là xả dựng các đơn UỊ cơ 
SỞ pững mạnh toàn diện. 

Đơn vị cơ sở đã được xác định là 
trung đoàn và huyện. Trung đoàn và 


huyện là nơi trực tiếp biến đường lối 
chủ trương của Đẳng thành hiện thực, 
là tô chức cơ sở phấn đấu nâng cao 
chất lượng tồng hợp và sức mạnh 
chiến đấu của chiến tranh nhân dân 


vị tiêu đoàn, đại đôi, trung đội, tiều 
dội, các thờn, xã (bản, làng, ấp) đề 
xây dựng cho mỗi nơi đều mạnh, và 
như vậy nhất định trung đoan và 
huyện pháo đài sẽ là những đơn vị 


và quốc phòng toàn dân trong các 
binh đoàn chủ lực và trong mỗi địa 
phương tỉnh, thành. Cuộc vận động 
muốn có chiều sâu, có hiệu lưc thực 
tế nhất thiết phải được tiến hành tốt 
ở cơ sở, phải biến thành hành động 
cách mạng thật sự của lãnh đạo và 
quần chúng ở cơ sở. 


Năm qua, nhiều trung đoàn và 
huyện có tiến bộ từng mặt hoặc một 
số mặt, nhưng chưa có nhiều trung 
đoàn và huyện vững mạnh toàn diện. 
Có tình hình như vậy không phải là 
do trình độ quần chúng ở trung đoàn 
và huyện thấp, cũng không phải do tồ 
chức ở một số nơi chưa ồn định hoặc 
do những khó khăn về điều kiện 
trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật còn 
thiếu, mà chủ yếu là do mỗi cấp chưa 
thấy hết trách nhiệm chỉ đạo tô chức 
thực hiện của cấp mình đối với cấp 
đưới, của cấp quản khu, quản đoàn, 
quân chúng. bình chúng, sư đoàn đối 
với cấp trung đoàn, của cấp tỉnh, 
thành đối với cấp huyện. Do đó, các 
cấp trên của trung đoàn và huyện cần 
tăng cường chỉ đạo, quan tâm đúng 
mức đến công tác kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn, giúp đỡ trung đoàn và 
huyện xây dựng cho được chương 
trình hành động cách mạng cụ thê, 
cơ quan cấp trên của trung đoàn và 
huyện cần tập trung cán bộ, dành 
thời gian thích đáng chỉ đạo xây 
dựng những trung đoàn và huyện 
pháo đài quân sự điền hình. trên cơ 
sở đó có kế hoạch nhàn điền hình, 
làm cho tất cả các trung đoàn và 
huyện đều chuyền biến mạnh mẽ. Bản 
thân cấp trung đoàn và cấp huyện 
cũng cần nhận thức đầy đủ vị trí 
quan trọng của cấp mình: trong việc 
tồ chức thực hiện cuộc vận động, 
không ý lại, chờ cấp trên, mà phải tự 
mình suy nghĩ, đi sàu đi sát các đơn 
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bất khả xâm phạm. - 

Ngoài Quảng-hà (Quảng-ninh) là 
huyện kết hợp tốt kinh tế với qQuc 
phòng, nâng cao được sức mạnh chiến 
đấu, các huyện Xuân-thủy, Hải-hậu 
(Hà-nam-ninh) là những cơ sở mạnh, 
huyện Bình -sơn (Nghĩa- bình) trở 
thành đơn vị điền hình tiên tiến. 
Nhiều huyện khác như Phước-long 
(Sông-bé), Gò-công-đông (Tiền-giang) 
và nhiều trung đoàn như trung đoàn 
2 (binh đoàn Cửu-longøg), trung đoàn 
732 (quân khu 7), trung đoàn 16 (mặt 


-trận tây nam), trung đoàn 2 (quản 


khu 9), v.v. là những đơn vị cơ SỞ có 
chuyền biến tốt. 


-_ Trong năm 1979, hầu hết các địa 
phương, các đơn vị có chuyền biến 
tốt trong cuộc vận động không phải 
là do có thêm những điều kiện vật 
chất mới, mà do cản bộ quuết tâm 
khắc phục khó khăn, có biện pháp !ð 
chức thực hiện giỏi, động viên và tồ 
chức được mọi người không ngừng 
vươn lên thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu đã định. Những địa phương và 
đơn vị äy đã có nhiều kinh nghiệm 
quý. Một trong những kinh nghiệm 
quý đó là cán bộ từng bước quán 
triệt ý nghĩa, mục đích cuộc vận động, 
thật sự coi trọng công tác tỒ chức 
thực hiện, luôn luôn suy nghĩ tìm cách 
khắc phục khó khăn, biết phát huv 
nỗ lực chủ quan đề tìm ra những 
biện pháp tích cực và có hiệu lực 
nhằm phát huy điềm mạnh. khắc 


- phục điềm yếu của địa phương minh, 


đơn vị mình. 

Trái lại, có những địa-phương và 
đơn vị vửa qua chuyên biến chậm 
chạp vì ở đó cán bộ thường dừng lại 
ở bước truyền đạt ý nghĩa. mục đích 
cuộc vận động, không đi sâu vào việc 
tồ chức thực hiện, thiếu hình thức 
động viên phong phú và biện pháp 


thiết thực, không tập trung giải quyết 
dứt điềm những khâu có ý nghĩa 
quyết định, những vấn đề then chốt, 
- chưa biết bồi dưỡng những nhân tố 
mới đề mở rộng phong trào. 


Thực tế của hơn một năm tiến 


hành cuộc vận động cho thấy rô, địa. 


phương nào, đơn vị nào có chuyền 
biến mạnh mẽ hay không, điều quyết 
định là đội ngũ cán bộ, trước hết là 
những cán bộ chủ trì có gương mẫu 
học tập rèn luyện nâng cao trình 
- độ của bản thàn đặng đáp ứng yêu 
cầu của tỉnh hình -mới hay không. 


Đây là một kinh nghiệm quý cần 
được phô biến rộng rãi đề góp phần 
dưa cuộc vận động tiến lên hơn nữa. 
Chúng ta đều rõ «cách mạng càng 
tiền lên thì cảng đòi hỏi người cán bộ 
phải nâng cao không ngừng trình độ 
lý hiện Mác — Lê-nin; sự hiểu biết về 
đường lối, chính sách của Đảng, kiến 
thức chuyên mòn và năng lực tồ chức 
thực tiễn » (1). «Đối với mỗi cán bộ, 
ugày nay việc học tập chính trị, lý 
luận, xăn hóa, khoa học, kỹ thuật và 
nghiệp vụ đã trở thành một nghĩa vụ 
cấp bách. Thỏa mãn với những kinh 
nghiệm và kiến thức cũ, không cố 
gắng vươn lên nắm lấy những tri 
thức mới thì khó tránh khỏi sai lầm 
trong công tác và chắc chắn không 
thề làm tròn nhiệm vụ trong giai 
đoạn mới » (2). 


*. 


Đề thực hiện thắng lợi cuộc vận 
độn này vào cuối năm 1980, 
chúng ta phải phấn dấu đạt cho được 
mấy mục tiêu cụ thề sau đây : 


Tiếp tục nâng cao ý chí chiến đấu 
và tăng cường kỷ luật, thực hiện tốt 
qquân với dân một ý chí», «toàn 
quân là một ý chí », tỉn tưởng tuyệt 
đối vào sư lãnh đạo của Đẳng, nêu 
cao ý chí quyết chiến quyết thắng, 
sẵn sàng xả thân vỉ độc lập tự do của 
Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và vi 


chủ nghĩa quốc tế vô sản, phát huy 
mạnh mẽ nhân tố tích cực, đầy mạnh 


_ phong trào hành động cách mạng, 


chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật 
nghiêm trọng trái với bản chất giai 
cấp công nhân và truyền thống tốt đẹp 
của các lực lượng vũ trang nhân dân. 


2 — Nàng cao ý thức và năng lực 
làm chủ trang bị, vũ .khí, kỹ thuật, 
bảo quản tốt, sử dụng có hiệu quả 
cao nhất những trang bị ấy vào chiến 
đấu và lao động sẵn xuất. 


ở — Nghiêm túc tiến hành công tác 
huần luyện và rèn luyện về chính trị, 
quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
và chuyên môn nghiệp vụ, báo đảm 
cho đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao 
được bản lĩnh và năng lực chỉ đạo, 
chỉ huy, quản lý các thứ quân đều 
tốt ; chỉ đạo và thực hành huấn luyện 
cho các phân đội, huấn luyện sát với 
yêu cầu chiến đấu, coi trọng huấn 
luyện toàn diện chợ chiến sĩ mới, 
làm cho từng chiến sĩ tỉnh thông kỹ 
thuật, chiến thuật. Mỗi trung tâm 
huấn luyện chiến sĩ mới phải là một 
lớp học đầu tiên của trường học lớn 
bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên nước 
ta thành những con người mới xã hội 
chủ nghĩa, những chiến sĩ kiên cường 
bảo vệ Tô quốc, những người lao 


động xã hội chủ nghĩa giỏi. 


4 — Nâng cao sức mạnh cúa các tò 
chức, bao gồm kiện toàn tö chức lãnh -ˆ 
đạo và chỉ huy của các lực lượng vũ 
trang, tô chức -chiến đấu, tô chức 
quần chúng, phát triền Đăng, giáo dục 
đẳng viên, xây dựng chỉ bộ và đơn vị 
cơ sở vững mạnh toàn điện. Các địa 
phương, các đơn vị có kế hoạch xây 
đựng Đảng thật tốt, bảo đảm luôn 
luôn có số lượng đẳng viên thích. 
hợp, có chất lượng cao, phấn dấu đề 
hầu hết các chỉ bộ Đẳng trong toàn 


(l) Háo cáo chính trị cua Ban cháp hành 
trung ương Đảng tại Đại hai lần thứ IV, Nxb 
Sự chật, Hà-nội, I977, tr. 197, 

(2) Sách đá dẫn, tr. 198. 


quản không có đảng viên trung bình, 
đồng thời thông qua rèn luyện, thử 
thách'mà bồi dưỡng, giáo dục, đưa 
mọi thanh niên trong các lực lượng 
vũ trang vào Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chí-Minh, làm cho mỗi đơn 
vị có tử 60 đến 70ÃX quần chúng ưu 
tú, phấn đấu theo tiêu chuần của 
người đảng viên cộng sản. , 

5Š — Đày mạnh tăng gia sản xuất 
và thực hành tiết kiệm, hết sức chăm 
lo đời sống vật chất, tỉnh thần và 
văn hóa của các lực lượng vũ trang. 
Phải trên cơ sở đầy mạnh sản xuất 
và thực hành tiết kiệm mà tồ chức 
cải thiện đời sống vật chất của bộ 


đội, bảo đảm cho bộ đội ăn no đánh 
thắng, đồng thời bằng nhiều biện pháp 
thiết thực cải thiện đời sống tính thần 
và văn hóa của các lực lượng vũ trang 
nhân dân, bảo đảm cho bộ đội có sinh 
hoạt tỉnh thần văn hóa vui tươi, lành 
mạnh, lạc quan trong mọi hoàn cảnh. 


Kết quả của hơn một nà¡n tiến hành 


cuộc vận động «Phát huy bản chất 


tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang nhàn 
dân» là to lớn; nhưng chúng ta 
khỏng thỏa mãn với kết quả đó. Với 
những kinh nghiệm đã có, chúng ta 
quyết tâm vươn lên giành những 
thắng lợi lớn hơn nữa. 


5Š năm xây dựng và phát triển... 


(Tiếp theo trang 35) 


năm 1979 có trên § bác sĩ, y sĩ. Người 
bệnh đến nằm điều trị tại bệnh viện 
không phải trả tiền thuốc. Tất cả 
những hoạt động nhằm bảo vệ con 
người đã giảm tỷ lệ người chết 
hảng năm từ 1,12Ã năm 1957 xuống 
còn 0/74 năm 1975, tuồi thọ trung 
binh của người dân trước kia là 40 
tuôi, nay đã tăng lên 50 tuôi. 


Các hoạt động ăn hóa, nghệ thuật 
cũng phát triên trên nhiều mặt, với 
nội dung phong phú, cô vũ quần 
chúng đâu tranh và sản xuất nhằm 
báo vệ độc lập tự do và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Những thành tưu đã đạt được là to 


lớn, nhưng nền kinh tế của nước ta: 


hiện nay đang có nhiều khó khăn. Sản 
xuat tàng chậm, có mặt bị giảm sút; 
sản xuất không đủ tiêu dùng; vật 
tự, nguyên liệu, lương thực và thực 
phạm, hàng hóa tiêu dùng đều rất 
thiếu; hiệu quả của sản xuất và xây 
dựng quá thấp, năng suất lao động 
xã hỏi không tăng ; các mặt mất cản 
đối lớn của nên kính tế càng nghiêrn 
trọng hơn, tạm thời ảnh hướng không 
nhỏ đến đời sống người lao động, nhất 


9Ò 


là cán bộ công nhân viên chức Nhà 
nước. Tình hình đó cũng khó tránh 
khỏi đối với bất kỳ một nước nào 
sau khi chiến tranh kết thúc. Hơn 
nữa, nước ta ở trong tình trạng liên 
tục có chiến tranh thi cảng khó tránh 
khỏi những sự mất cân đối trong nền 
kinh tế. Tuy vậy nhìn lại chặng đường 
35 năm qua, chúng ta tự hào về 
những thành tựu to lớn mà nhân dân 


ta đã phải phấn đấu vô cùng gian khðồ 


và hy sinh cả xương máu mới đạt 
được. Những thành tựu đó cho pheẹp 
chúng ta khẳng định tính hơn hẳn của 
chủ nghĩa xã hội — con đường tất véu 
mà nhân dân ta phải đấu tranh đề 
thực hiện bằng được. Những thành 
tựu đó khẳng định đường lối chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lốí xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra là 
đúng dắn. 

Với sự lãnh đạo đúng đắn của Đẳng. 
với bản chất kiên cường, cần củ và 
thông mình, nhân dân ta sẽ nhanh 
chóng vượt qua những khó khăn trên 
bước đường đi lên, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, làm cho nước 
ta giàu mạnh. nhân dân ta được ấm 
no, hạnh phúc. 


Nghiên cứu 


Và tò chức lại sản xuất 
tren địa bàn huyện: 


Ồ chức lại sản xuất từ cơ sở và 
trên địa bản huyện, xây dựng 
huyện thành một cơ cấu kinh tế 
nòng — công nghiệp, nhằm đưa nông 
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
\lớn xã hội chủ nghĩa là một chủ 
trương quan trọng hiện nav của Đảng 
và Nhà nước ta. Các huyện nông — 
công nghiệp (hoặc nông — lâm — công 
nghiệp hay nông — ngư — công nghiệp) 
mà chúng ta xây dựng không chỉ làm 
chức năng quản lý sản xuất mà còn 
làm cả chức năng quản lý phản phối, 
lưu thông và tò chức tốt đời sống 
nhân dân trong huyện. 


Huyện phải có quy hoạch và kế 
hoạch kinh tế và xã hội toàn điện, 
trước mắt và lâu đài, đề từng bước 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Với khả năng và điều kiện 
hiện có của ta, cơ cấu nỏng — công 
nghiệp được xây dựng mới chỉ ởỞ 
trình độ thấp, trong đó các đơn vị 
sản xuất — kinh doanh ở cơ sở và 
trên địa bàn huyện sẽ gắn liền với 


— 


LÊ-YVĂN 


. nhau thành một mạng lưới kinh tế 


thống nhất trong toàn huyện. 

Trước mát, việc tồ chức lại sản 
xuất phải nhằm khắc phục tỉnh trạng 
sản xuất manh mún, phân tán, tự 
cấp tự túc, kết hợp chặt chẽ lao 
động, đối tượng lao động, công cụ 
lao động theo hướng tập trung quy 
mô lớn, chuyên canh và thâm canh 
ngày càng cao. Trên cơ sở quy hoạch 
chung của toàn huyện, điều đặc biệt 
quan trọng là phải củng cõ các hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, giúp 
cho các hợp tác xã phát triền mạnh 
trồng trọt, chăn nuôi và các ngành 
nghề khác trong nông nghiệp. Và đề 
giúp cho các hợp tác xã phát triền 
phủ hợp với yêu cầu xây dựng cơ cầu 
kinh tế nông — công nghiệp trên địa 
bàn huyện, cần phải từng bước Xây 
dựng các cơ sở kinh tế của huyện. 

Trong phạm vi bài này, chúng tôi 
xin nêu một số ý kiến trao đồi vẻ 
phần tô chức lại sản xuất trên địa 
bản huuện. 


¡ — PHƯƠNG HƯỚNG TÔ CHỨC LẠI SẲN XUẤT 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


1 ~ Quụ hoạch các pùng chuuẻn canh 
quụ mó lớn. 

Quy hoạch nỏng nghiệp là một biện 
pháp quan trọng đẻ tô chức lại sản 


xuất nông nghiệp theo hướng tập 
trung, chuyên canh, thâm canh, tửng 
bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 


“nghĩa. Trước hết, phải xác định đúng 


đắn phương hướng xây dựng cơ cấu 
nông — công nghiệp, phải bảo đảm 
cho các hợp tác xã trong huyện gắn 
bó với nhau theo vùng chuyên canh 
do cấp tỉnh đã định cho huyện, và 
gắn bó, với các cơ sở công nghiệp và 
cơ sở kinh tế khác trên địa bàn huyện 
thành một cơ cấu kinh tế do cấp 
huyện quản lý, bảo đảm làm tăng 
thêm năng suất và sản phầm chung 
của cả huyện. Đây là vấn đề có ý 
nghĩa quyết định nhất của toàn bộ 
phương án quy hoạch cũng như đối 
với sự nghiệp phát triền kinh tế của 
huyện. | 

Quy hoạch của huyện phải gắn với 
quy hoạch của tỉnh và của cả nước. 


- Về cơ bản, có thề phân ra những vùng . 


sau đây: 


a) Vùng chuuên canh lương thực. 
Khi xác định quy mô của vùng này, 
cần tính toán các yếu tố như mức. 
tiêu dùng lương thực của toàn bộ dân 
cư trong huyện (tính theo đầu người), 
phần làm nghĩa vụ và bán cho Nhà 
nước, phần đề giống, dự trữ... Mặt 
khác, xác định khả năng tăng năng 
suất, mở rộng diện tích, khả năng 
sản lượng đạt được. 


__ b) Vùng chuucn canh cày công 
nghiệp câu xuãi khầu, cung cấp 
nguyên liệu cho các xí nghiệp của 
tỉnh, của trunơø ương, phục vụ xuất 
khâu, cung cấp nguyên liệu cho các 
ngành nghề của địa phương. 


Nói chung, đối với những vùng đã 
qưy hoạch là thích hợp đề trỏng cây 
công nghiệp, cây xuất khầu thì phải 
đành cho những cày ấy. Đối với một số 


diện tích mà theo quy hoạch thi nhiều. 


năm sau mới phát huy tác dụng về 
trồng cây công nghiệp, có thê kết hợp 


tròng cây lương thực trong vài năm . 


trước mắt... 
c) Vùng chuuên canh câu thức ăn 


gia sức cho nhu cầu chăn nuôi toàn ' 


huyện. 


Theo quy định hiện nay, mỗi hợp 
tác xã được dành 10 — 15% điện tích 


Đồ ` „ 


đất canh tác đề trồng cây thức ăn 
cho chăn nuôi tập thè. Mỗi huyện cần- 
căn cử vào diện tích canh tác của 
mình đề tính số diện tích đành trồng 
cây thức ăn gia súc. ` 


Điều cần nhấn mạnh là tồng số điện 
tích trồng cây thức ăn gia súc dành 
ra nhiều hay ít là căn cứ vào quy mô 
của đàn gia súc toàn huyện, đàn gia 
súc nuôi đến đâu thì dành đất đến 
đấy, không nên nhất loạt đành 15% 
đất trong khi đàn gia súc còn Ít. 


) Vùng chuuên canh câu thực phầm 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 
huyện và nhu cầu của Nhà nước. 


đ) Vùng trồng câu gây rừng đối với 
những huyện có đất lâm nghiệp. Quy 
hoạch của huyện phải vạch rõ những 
vùng đắt cụ thề đề kinh doanh lâm 
nghiệp, những vùng cần trồng lại. 
Trong những vùng mà lâm nghiệp là 
chủ yếu, phải cổ gắng sản xuất lương 
thực, thực phầm đến mức tối đa trên 
những dảt đai có thề trồng được, 
không nên ý lại vào sự cung cấp của 
trên, nhất là trong tình hình phải sẵn 
sàng chiến đấu hiện nay. 


e) Vùng en biền: quy hoạch tổ 
chức sẵn xuất trên đất làm muối, 
tröng rừng, sản xuất nông nghiệp, tạo 
bàn đạp đề kinh doanh nghề biền 
(đánh cá, nuôi cá, tôm, -nuôi trồng 


.eác loại đặc sản...). Ở những vùng 


này, có thề xây dựng quy hoạch tiến 
tới hinh thành các hợp tác xã chuyên 
về ngư nghiệp là chính. 


2 ~— Xàâu dựng những cơ sở kinh lễ, 
kỹ thuật của huuện đề chỉ đạo trồng 
qrot, chăn nuỏi trong toàn huuện. 


Trong thời kỷ đầu, trên địa bản 
huyện, xuàt phát từ những yêu cầu 
phát triền sản xuất và đời sống, có 
thể từng bước xây dựng một số 
cơ sở kinh tế kỹ thuật về trồng trọt, 
chăn nuôi sau đây: 

a) Xây dựng xÍ nghiệp sản xuất 
giống đầu dòng cung cắp cho các 
vùng trồng trọt chuyên canh. 


Xí nghiệp này có nhiệm vụ tuyền 
chọn. nhàn các /oại giống đầu dòng 
của các vùng chuyên canh, bảo đảm 
cung cấp giống tốt và đủ số lượng 
cho các hợp tác xã trong các vùng 
chuyên canh. Tất nhiên đối với các 
loại cây trồng xen, ghép vụ hoặc 
trồng đề tận dụng mọi khả năng ruộng 
đất của vùng chuyên canh, thì giống 
sẽ do từng hợp tác xã tự giải quyết. 


Xi nghiệp này sẽ chọn một hoặc 
hai hợp tác xã giỏi dành ruộng đất đề 
sản xuất giống cấp II cung cấp cho 
các hợp tác xã vùng chuyên canh sản 
xuất giống đại trà. Các trạm cây giống, 
các trạm bảo vệ thực vật có thề tập 
trung vào hợp tác xã này, và xây 
dựng thành liên doanh sản xuất giống. 


b) Xây dựng xi nghiệp sản xuất 
giống gia súc. Về giống lợn, xí nghiệp 
sản xuất giống của huyện chủ yếu sản 
xuất đực giống tốt, sản xuất và cung 
cấp tỉnh (nhất là giống lợn ngoại), 
hướng dẫn các hợp tác xã/chăn nuôi 
và thụ tỉnh nhân tạo cho lợn. 


c) Xây dựng xí nghiệp chế biến thức 

ăn gia súc cung cấp cho các hợp tác 
xã phát triền chăn nuôi tập thê. Ở 
những nơi có vùng trồng cây thức ăn 
gia súc liền nhau gồm hai ba xã, thì 
chỉ nên xây dựng một cơ sở chế biến 
chung với hình thức liên doanh. Ơ 
những nơi mà vùng trồng cây thức 
ăn gia súc hình thành cách xa nhau, 
thì có thề mỗi nơi xây dựng một cơ 
sở chế biến. Ở những nơi này, cớ thề 
dùng hình thức liên hợp kinh doanh 
thống nhất giữa hợp tác xã trồng cây 
thức ăn gia súc và cơ sở chế biến. 
. ở — Xâu dựng những +Í nghiệp công 
nghiệp, tiều công nghiệp 0à thủ công 
nghiệp phục 0ụ trực tiếp cho sản xuấi 
nóng nghiệp uà đời sống. 

Trong bước đầu của quá trình tò 
chức lại sản xuất, công nghiệp do 
huyện quản lý chủ yếu là tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Trên địa 
bàn huyện, xuất phát tử yêu cầu và 
khả năng của địa phương có thề 


, 


từng bước xây đựng các cơ sở tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp 
như sau: 

a) Sản xuất công cụ cầm tau uà sửa 
chữa cơ khí. Nên xây dựng thành xí 
nghiệp thống nhất, tập trung trên địa 
bàn huyện. Xí nghiệp này phải bảo 
đảm sản xuất những loại công cụ cầm 
tay thông thường và cải tiến, đáp ứng 
nhu cầu nông cụ của các vùng sản 
xuất chuyên canh, đồng thời bảo đảm 
sửa chữa các loại máy đơn giản dùng 
trong nông nghiệp, tiến lên có thề 
sửa chữa nhỏ và vừa các loại công cụ 
cơ giới dùng trên địa bàn huyện. Xí 
nghiệp cần có tồ sửa chữa lưu động đến 
các cơ sở sản xuất; từng hợp tác xã 
cần có cơ sở sửa chữa nông cụ thông 
thường. 

b) Sản xuất oật liệu xâu dựng. Đi 
đôi với sản xuất vật liệu xây dựng 
của các hợp tác xã, trên địa bàn 
huyện nên xây dựng những xi nghiệp 
tập trung (gạch, ngói, vôi, xi măng) 
đề có điều kiện tiến lên cơ giới hóa 
sản xuất. Quy mô của xí nghiệp phải 
tính cả yêu cầu trước mắt và lâu dài, 


-bảo đảm nhu cầu sẳn xuất và nhu 


cầu đời sống trong toàn huyện. 

c) Chế biến nóng sản, lâm sản, hải 
sản. 

— Đối với các sản phầm chính về 
nông, lâm, hải sản cung cấp cho tỉnh 


-và trung ương đề dùng trong nước 


hoặc xuất khâu, Nhà nước giao nhiệm 
vụ và cung cấp thiết bị chế biến. 

Trên địa bàn huyện, nên xây dựng 
các cơ sở chế biến các loại nông sản 
ngoài chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, tạo 
thành nguyên liệu đề sản xuất các 
loại hàng tiêu đùng phục vụ nhu cầu 
toàn huyện và trao đôi hàng hóa với 
các địa phương khác. Xí nghiệp này 
có thề chế biến dong riềng, khoai, 
sắn lấv bột làm miến, làm bánh kẹo ; 
chế biến lạc, đậu tương lấy dầu, làm 
tương, xỉ dầu, ép mía lấy mật, làm 
rượu, v.V. 

d) Sản xuất các loại hàng cho tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. 
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Khai thác các nguồn tài nguyên của 
địa phương, tận dụng các nguồn phế 
phầm từ trong sản xuất nông nghiệp 
và lâm nghiệp... đề sản xuất các loại 
hàng tiêu dùng cho nhân dân và xuất 
khâu. Trên địa bàn huyện có thề tô 
chức sản xuất các loại đồ gỗ (giường, 
bàn, ghế), các mặt hàng mây, tre, các 
loại đò gốm, các loại đồ chơi trẻ em, 
các loại đồ dùng học tập của các 
trường học, các loại hàng xuất khẩu... 

Tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào 
đề sản xuất hàng tiêu dùng và xuất 
khầu là vấn đề rất quyết định tạo 
điều kiện từng bước phân công lại 
lao động trên địa bàn huyện, rút 
được ngày càng nhiều lao. động từ 
nông nghiệp đề chuyền sang làm công 
nghiệp, tạo thêm nhiều hàng hóa tiêu 
dùng trong nước và xuất khầu. Do 
đó, trong thời kỳ đâu trên địa bàn 
huyện cần xây dựng những cơ sở 
khai thác, sản xuất nguyên liệu đề 
phát triền công nghiệp chế biến. 

á — ÄXau dựng nung lưới giao thông 
Đận ti đủ sức phục 0ụ sản xuất, chiến 
đấu, Táâu dựng, đời sống nhân dân 
trong huuện. 

Sản xuất, chiến đấu, xây dựng, đời 
sống nhân dân đều đỏi hỏi một mạng 
lưới giao thông vận tải hoàn chỉnh và 
có chất lượng. Àlang lưới giao thông 
vân tải của huyện phải đáp ứng nh:nh 


chóng, kịp thời, đầy đủ cho nhu cầu 
sản xuất, nhu cầu đi- lại của nhân 
dân, nhu cầu sẵn sảng chiến đấu và 
chiến đấu tại chỗ. 


Mạng lưới vận tải, tuyến đường và 
cầu cống, kho. bến bãi, phương 
tiện, v.v. cần được xây dựng hợp lý, 
trên cơ sở tính toán đến yêu cầu 
trước mắt và lâu đài. Về phương tiện 
thì trước mắt chủ yếu là phương tiện 
thô sơ và cải tiến. 


Về tồ chức lực lượng vận tải trên 
địa bàn huyện, cần xâyv dựng xí 
nghiệp vận tải liên doanh đủ khả năng 
bảo đảm những nhu cầu vận chuyền 
vật tư hàng hóa chủ yếu của địa bàn 
huyện. các hợp tác xã, cần xây 
dựng và củng cố các đội vận tải đủ 
khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyền 
của từng hợp tác xã. 


53 — Xau dựng lại tồ chức lưu thông 
phân phối trên địa bản huuện. 


Trên địa bàn huyện nên tồ chức 
một cóng tụ thương nghiệp tồng hợp 
kinh doanh các loại hàng, từ hàng 
tiêu dùng đến vật tư kỹ thuật phục vụ 
sản xuất, đồng thời tồ chức thu mua 
các loại hàng nòng sản. các sẵn phầm 
của tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp, các loại hàng xuất khầu, các 
loại sản phảm có thê trao đồi với các 
địa bàn khác. 


¡Ê - NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỀ HỈÌNH THÀNH CƠ CẤU 
KINH TẾ NÔNG —- CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


1 — Thực hiện phản cấpquản l hợp 
h cho huyện, 

Phân cấp quản lý cho huyện là xác 
định rõ trách nhiệm, quyền hạn và 
mối quan hệ phân công giữa chính 
quyền tỉnh và huyện trong quản lý 
sản xuất, kinh đoanh của những đơn 
vị cơ sở trên địa bàn huyện, nhằm 
phục vụ tốt việc phát triền kinh tế, văn 
hóa, và đạt hiệu quả kính tế cao. 
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Tiêu chuần cơ bản đề xem xét, 
quyết định việc phân cấp phải là đạt 
hiệu qua kinh tễ cao, phục vụ tốt yêu 
cầu phát triền kinh tế. Sau khi đã 
phân cấp cho huyện quản lý, các ngành” 
ở tỉnh vẫn phải quan tàm giúp đỡ 
trong phạm vi trách nhiệm của minh, 
đề mọi hoạt động được thuận lợi và 
có nhiều kết quả bơn. 

Trong tỉnh hình hiện nay, việc phân 


cấp quản lý kinh tế cho cấp huyện 
nên căn cử vào một số nguyên tắc chủ 
vếu sau đây : 


"Bảo đảm cho sự lãnh đạo thống 


nhất của cấp tỉnh về phương hướng. 


quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế 
độ, quy trình, quy phạm... đồng thời 
bảo đảm cho huyện có đủ quyền hạn, 
trách nhiệm và phương tiện của người 
trực tiếp quản lý các đơn vị cơ sở 
được giao cho, đồng thời tham gia 
quản lý những cœ sở sản xuất và kinh 
doanh do tỉnh hoặc trung ương quản 
lý đặt trên địa bàn huyện. 


Ngoài những cơ sở sản xuất kinh 
doanh; phục vụ thuộc khu vực kinh 
tế tập thề do huyện trực tiếp quản lý 
toàn điện ra, những cơ sở kinh tế quốc 
đoanh có chức năng phục vụ chủ yếu 
cho huyện mà xét ra huyện quản lý 
có lợi hơn về mặt xây dựng và phát 
triền, hơn nữa những cơ sở ấy chưa 
đòi hỏi sự đầu tư trang bị lớn và quản 
lý kỹ thuật phức tạp, chuyên môn hóa 
cao theo ngành và hiện nay đã đi vào 
sản xuất kinh doanh ôn định, thì nên 
phân cắp cho huyện. 

Đi đôi với giao quyền hạn, trách 
nhiệm quản lý cơ sở, phải bảo đảm 
những điều kiện vật chất cho huyện. 
cụ thề như nhà, xưởng, thiết bị, trạm, 
trại, kho tàng, phương tiện làm việc 
và bộ máy quản lý. 

Trong bước đầu, nén phán cố p quản 
l cho huyện những cơ sở sau đủu nà 
đề cho huuện giải quuết những ăn đề 
chủ gều như sau : 


Và nông. lâm, ngư nghiệp, nên đà 
huyện quản lý một số nông trường, 
lâm trưởng, trạm hải sản mà quy mỏ 
và kỹ thuật chưa đạt tới trình độ tập 
trung hóa cao, các trạm, trại giống 
cây, giống con cấp ÏIL, cấp HII, trạm thú 
v, trạm bảo vệ thực vật, trạm bơm 
điện, bơm dâu, hồ, đập tưới, tiêu trong 
huyện. 

Về công nghiệp, nên giao cho huyện 
quần lỷ các xỉ nghiệp cơ khí sản xuất 
và sửa chữa nông cụ, chế biến nông. 


lâm, hải sản mà nguyên liệu và lao 
động chủ yếu là của huyện, các xí 
nghiệp chế biến thức ăn gia súc phục 
vụ trong phạm vi huyện, sản xuất vật 
liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng 
trong nước và hàng xuất khầu mà 
nguyên liệu chủ yếu là ở trong huyện. 


Về phân phối, lưu thông, có một số 
mặt cần giao quyền cho huyện như 
sau: 


Nên giao cho huyện trách nhiệm 
cân đối lương thực trên địa bàn huyện, 
(tính toán bảo đảm nhu cầu ăn của 
huyện, kê cả các nhu cầu cho vùng 
cây công nghiệp tập trung, cho những 
người không sản xuất nông nghiệp...), 
chỉ giao cho cấp huyện trực tiếp quản 
lý thu mua và giao nộp cho cấp trên 
phản lương thực theo kế hoạch điều 
đi khoi huyện. 


Về oạt tư kỹ thuật, nên giao cho 
huyện quyền quản lý toàn hộ vật tư 
kỹ thuật theo chỉ tiều kế hoạch của 
tỉnh giao cho huyện (kê cả vật tư kỹ 
thuật và vật liệu xây đựng) đẻ phân 
phối cho các đơn vị cơ sở quốc doanh 
và tập thê do huyện quản lý (kề cả 
phần bán lẻ cho nhân dân). Trong 
trường hợp do nhu cầu đột xuất, như 
chống thiên tai, địch họa. hoặc do cấp 
trên cung ứng không đủ số lượng, 
không đúng chất lượng và thời gian. 
thì trên cơ sở bảo đảm thực hiện toàn 


"bộ hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh 


đã giao cho huyện, huyện cần được 
quyền tạm thời phân phối ưu tiên vật 
tư, tiền vốn thuộc kế hoạch và ngân 
sách huyện cho một số ngành và dơn 
vị do huyện quản lý đề kịp thời hoàn 
thành kế hoạch với hiệu quả cao nhất 
và tạo điều kiện hoàn thành toàn bộ 
hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh cấp trẻn 
giao. 


Huyện được trao đồi sản phẩm øới 
các huuện khác trong tỉnh hoặc ngoài 
tỉnh, đối với những sản phầm sau khi 
đã làm xong nghĩa vụ đối với Nhà 
nước và các sản phầm không thuộc 
quyên chỉ phối của trung ương và 
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tỉnh là những sẵn phầm Nhà nước 
không có kế hoạch thu mua Ở vùng 
sản xuất. lẻ tẻ, 

Ngoài những mặt hàng nông sản, 
thực phầm nói trên, đối với những 


sản phầm công nghiệp, tiều công, 


nghiệp và thủ công nghiệp do địa 
phương sản xuất đề tiêu thụ ở địa 
phương, không có kế hoạch giao nộp 
cho trung ương, nếu dùng ở huyện 
không hết, thì huyện trao đôi với các 
địa phương khác. 


2 — Mở rộng quyền của huuện trong 
.công lác kế hoạch hóa. 


Khi giao chỉ tiêu kế hoạch, tỉnh chỉ 
đập trung vào những chỉ tiêu chủ yếu 
có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế 
quốc dân, cụ thê như : 


Về nông nghiệp, nếu là những 
huyện được quy hoạch chuyên môn 
hóa sản xuất lương thực và thực phầm, 
chỉ giao chỉ tiêu về thu mua lương 
thực và thực phầm, còn đối với các 
nông sản khác, chỉ giao chỉ tiêu 
thu mua ở những vùng tập trung 
-chuyên canh mà Nhà nước có đầu tư 
trực tiếp (về giống. lương thực, phản 
bón...). Bên cạnh đó là chỉ tiêu về các 
loại vật tư kỹ thuật cấp trên cung cấp 
cho huyện. Đối với mức nghĩa vụ về 
các chỉ tiêu thu mua các sản phảm 
khác (nông, lâm nghiệp cũng như các 
ngành khác) cũng theo quy hoạch 
chuyên môn hóa đã định, hoặc theo 
ehi tiêu chọn lọc quản lý, kế hoạch 
hóa thống nhất toàn ngành mà xác 
định đôi với từng huyện. 

Về công nghiệp, tiêu công nghiệp 
và thủ cônz nghiệp, chỉ giao chỉ tiêu 
vẻ số sản phảm Nhà nước thu mua 
tương ứng với số vật tư mà Nhà nước 
cung ứng, còn đối với sản phẩm huyện 
sản xuất bằng nguyên liệu địa 
phương ngoài kế hoạch, hoặc tận 
dụng phế liệu, phế phầm thì đề lưu 
thông tự do trên thị trưởng. Điều cần 
chú ý là chỉ tiêu vật tư đo Nhà nước 
cung ứng phải khớp với nhiệm vụ 
Nhà nước giao, không ghi chỉ tiêu sản 
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xuất khi chưa có nguồn vật tư bảo 
đảm. 


Về hàng xuất khầu, huyện cần cỗ 
gắng tăng đến mức cao nhất các mặt 
hàng hải sản, làm sản, một số nông 
sản ngắn ngày, các sản phầm chăn 
nuôi... Cấp trên cần dành ưu tiên vật 
tư, thiết bị, lương thực... cho những 
vùng chuyên xuất khâu. Chỉ tiêu 
kế hoạch cần làm rõ những điều này 
và cân đối chặt chẽ với nhiệm vụ 
xuất khiu. Đặc biệt là các chỉ tiêu 
xuất khầu cần được ghi trong hợp 
đồng kinh tế ký giữa huyện và hợp 
tác xä với cơ quan ngoại thương; 
trong trường hợp do một nguyên 
nhân nào đó mà cơ quan ngoại 
thương không nhận hàng xuất khtu 
theo đúng hợp đồng thì cơ quan ngoại 
thương phải bồi thường thiệt hại cho 


huyện và hợp tác xã đã ký hợp đồng. 


Trong thời kỳ đầu tồ chức lại sản 
xuất, việc cân đối kế hoạch của huyện 
chủ yếu là dựa vào lực lượng của bản 
thân huyện, dựa vào tỉnh thần tự lực 
tự cường của nhân dân trong huyện. 


. Chúng ta cũng đã có nhiều điền hình 


huyện phát triền sản xuất và xây 


dựng theo hướng * Nhà nước và nhân 


dân cùng làm. Song, việc tồ chức 
lại sản xuất cũng đỏi hỏi tỉnh và trung 
ương giúp đỡ huyện giải quyết những 
cân đối chủ yếu mà huyện chưa tự lực 
giải quyết được như : 


Về cân đối lương thực, ở những 


-huyện có vùng cây công nghiệp và 


cây xuất khảu lớn, trung ương và 
tỉnh phải có chủ trương giải quyết tốt 
vấn đề lương thực cho các vùng này, 
nếu huyện đã cố gắng cân đối lương 
thực mà vẫn chưa tự giải quyết được. 


Vẻ cân đối vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản đề bảo đảm xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật phục vụ yêu cầu thâm 
canh, chuyên canh, huyện ra sức động 
viên sức người, sức của của nhân đân 
trong huyện, trong trường hợp cần 
thiết, có thê và cần tồ chức tốt việc 
điều hành lao động tập trung trên địa 


bàn huyện, giải quyết đứt điềm những 
việc mà bản thân mệt hợp tác xã 
không làm nồi. Cần nghiên cứu ban 
hành càng sớm càng tốt thè lệ cho 
vay thích hợp với yêu cầu mới của 
sản xuất trên địa bàn huyện. 


Về cân đối thiết bị máy móc và 
nguyên liệu, vật liệu do Nhà nước 
thống nhất quản lý, tỉnh và trung 
ương cần có kế hoạch đáp ứng yêu 
cầư xây dựng của các xí nghiệp trên địa 
bàn huyện. Trong từng huyện, việc 


phân phối máy móc. thiết bị và vật: 


tư nên (ập trung trước nhất cho vùng 
trọng điềm đề sớm làm ra sản phầm. 
Hiện nay, sức ta có hạn, nếu rải ra 
mỗi nơi một ít thì không the hình 
thành những vùng chuyên canh lớn, 
không phát huy hết tác dụng, gặp 
nhiều trở ngại trong tô chức, quản lý, 
đặc biệt là đối với vùng chuyên canh 
xuất khầu thì càng phải chú ý đề tạo 


ra nguồn xuất khâu chủ lực, có quy. 


mô lớn. 


Về cân đối cán bộ (cán bộ kinh tế 
và cán bộ kỹ thuật) và công nhân kỹ 
thuật, tỉnh và trung ương cần chú ý 
việc đào tạo, bồi đưỡng cán bộ, công 
nhăn có đủ khả năng quản lý, sử dụng 
tốt các cơ sở vật chất kỹ thuật hình 
thành trong quá trình tô chức lại sản 
xuất trên địa bàn huyện. 


3Jj—~ Có chính sách khuuấn khích 
sản xuất. 


Nghiên cứu bồ sung, hoàn chỉnh 
hoặc ban hành những chính sách mới 
nhằm khuyến khích sản xuất, Đày 
là một điều kiện cực kỷ quan trọng 
đề thúc dầy việc tô chức lại sản xuất, 
xây dựng cơ cấu nông — công nghiệp 
huyện. Trong thời kỳ đầu, cần hoàn 
chính và thực hiện tốt các chính sách 
vẻ các mặt dưới đây: 


— Chính sách giá thu mua nông 
sản ngoài nghĩa vụ thuế và thu mua 
theo hợp đồng hai chiều; người sản 
xuất được tự do bán và Nhà nước 
mua theo giá thỏa thuận. 


— Chính sách đầu tư đối vơi những: 
vùng tập trung chuyên canh. 

— Chính sách xuất nhập khầu, theo 
hướng khuyến khích đầy mạnh sản 
xuất hàng xuất khầu và gia công 
hàng xuất khầu. 

— Chính sách cung ứng vật tư kỹ 
thuật theo hướng giúp đỡ cho huyện 


-từng bước xây dựng cơ sở vật chất 


kỹ thuật của sản uất lớn, 

— Chính sách khuyến khích trao: 
đỏi sản phẩm giữa các huyện sau 
khi đã làm đây dủ nghĩa vụ đổi với 
Nhà nước hoặc đối với những sản: 
phầm lẻ tế, phân tán (không có kế 
hoạch thu mua của Nhà nước). 

— Quy chế cụ thề về phân cấp 
quản lý giữa tỉnh và huyện trong các 
lĩnh vực như: sản xuất, xây dựng 
cơ bản, quản lý xi nghiệp, thị trường, 
nơân sách, giá cả... 

— Chính sách tín dụng đối 
huyện và dhợp tác xã, v.v. 


với 


Điều rất cần thiết là soát lại sớm 
các chính sách, chế độ quan lý kính 
tế hiện hành, bỏ những cái gì không. 
còn phù hợp với tỉnh hình mới và 
yêu cầu xây dựng huyện, bỏ những 
thủ tục, thê lệ khêng hợp lý, 
phiền hà, gò bó, đang gây trở ngại 
cho các hoạt động sản xuất kinh. 
doanh của huyện. | 
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Cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
huyện là bộ phận củá cơ cấu kinh 
tế công — nóng nghiệp tỉnh. Việc xây 
dựng cơ cấu kinh tế huyện phải 


- găn bó với việc xây dựng toàn bộ 


nẻên kinh tế quốc đân về các mặt sản 
xuất — kỹ thuật, phân phối, lưu thông, 
tiêu dùng. 

Phương hướng xảy dựng cơ cấu: 
kinh tế huyện trên đây đòi hỏi cát: 
tỉnh và các ngành trung ương phải 
chỉ đạo việc xày dựng cơ cấu kinh 
tế huyện sao cho phù hợp với sự 
phát triền và hinh thành của cơ cấu 

(Xem liếp trang 70) 


_HIỆU QUÁ KINH TẾ TRONG 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


PTRONG thời gian qua, một vấn đề 

đáng chú ý trong xây dựng cơ 
bản là hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư 
đạt quá thấp. Điều đó thề hiện tập 
trung ở khối lượng tài sản cố định 
được huy động và mức thu nhập quốc 
dân đạt được không tương xứng với 
khối lượng vốn đầu tư đã bỏ ra. Việc 
đùu tư râu dựng thiếu chuần bị dầu 


đủ, bõ rrí 0uốn đầu tư cho quả nhiêu 


cảng trình trong năm kế hoạch, xúu 
dựng khóng đồng bộ ud dứt điềm lừng 
cỏng trình... đã kéo dài chu kỳ đầu 
tư, làm cho bộ phận nguồn vốn tích 
lũy, kề cả vốn vay của nước nguài, 
vốn đã có hạn trở thành vốn achết? 
đài ngày gây ra hậu quả nghiêm trọng, 
làm cho hiệu quả đầu tư xây dựng cơ 
bản quá thấp và sản xuất phát triền 
chậm. Tình hình đó khiến nền kinh 
tế sau chiến tranh đã mất cân đối 
lại càng mất căn đối hơn. 


Từ trước đến nay, chúng ta đã 
nhập một khỏi lượng lớn thiết bị toàn 
bộ trị giá nhiều tỷ rúp và đô-la. Trong 
số đó, có một số công trình đã phát 
huy tác dụng tốt. Trái lại, một số 
công trình vỉ nhập không qua tính 
toán chặt chẽ trước và không có dự 
án đầu tư, cho nẻn đến nay vẫn 
.-khôònz đưa vào kế hoạch dầu tư xây 
đựng được. lĨoặc có một số công 
trình vị luyến tiếc mà miền cưỡng 
đưa vào xây dựng, đã đòi hỏi phải bó 
thêm phần vốn trong nước, nhưng 
phát huy hiệu quả rất thấp, thậm chí 
có gphững công trình bị lỏ, nhất là 
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các công trình thiết bị toàn bộ nhạập 
khâu đề phục vụ cho xuất khầu. 
Thiếu sót của công tác kế hoạch 
hóa đầu tư ðủd quản lj râu dựng 
cơ bản đã tạo ra những sơ hở trong 
sử dụng uốn, 0ật tư, thiết bị ud lao 
động. Khuyết điềm ấy đã tác hại dai 
dẳng và phồ biến ở tất cả các ngành. 
các cấp, ở các lĩnh vực sản xuất và 
phi sản xuất, Nó biều hiện trong giai 


đoạn chuàn bị và quyết định chủ 


trương đầu tư cũng như trong giai 
đoạn chuần bị xây dựng; nó bộc lộ 
rö nét trong giai đoạn xây lắp và 
chuần bị vận hành. 


Quá trình đầu tư và xây dựng là 
một quá trình nối tiếp sử dụng tiền. 
vật tư, thiết bị và lao động qua các 
bước, các khâu công tác của các giai 
đoạn trên đây. Những sai sót của bước 
trước, của giai đoạn trước thường gây 
khó khăn và gây lãng phí cho bước 
sau, giai đoạn sau, và cuỗi cùng không 
thực hiện đúng mục đích của đầu tư 
xây dựng cơ bản là thực hiện tái sẵn 
xuất và tái sản xuất mở rộng tài sản 
cố định cho nên kinh tế quốc đân với 
hiệu quả tốt nhất. Chức năng của kế: 
hoạch hóa đầu tư và quản lý xây dựng 
cơ bản là bảo đảm quá trình chuyền 
các yếu tố vật chất thành sản 
phầm xây dựng theo đúng mục tiêu 
đầu tư và các chỉ tiêu kinh tế — 
kỹ thuật với thời gian ngắn nhất. 
Nhưng trong nhiều năm qua, kế hoạch 
hóa đầu tư và quản lý xây dựng cơ 
bản chưa báo đảm được mục đích ấy. 


Chúng ta chưa thực hiện đầy đủ và 
toàn diện kế hoạch hóa trong lĩnh vực 
đầu tư, đặc biệt giai đoạn chuẩn bị 
đầu tư chưa được đưa vào kế hoạch 
Nhà nước. Nhiều công việc phải thực 
hiện trong giai đoạn này thường bị 
bỏ qua hoặc làm qua loa, thường 
thiếu các thông số cần thiết đề làm 
căn cứ cho một dự án đầu tư bảo 
đảm hiệu quả kinh tế. Nhiều công 
trinh quan trọng được quyết định đầu 
tư thiếu cơ sở xác đáng. Việc quy định 
thủ tục và trình tự xây dựng cơ bản 
vừa máy móc, vừa không chặt chẽ, 
không phù hợp với trình độ cơ sở vật 
chất kỹ thuật và năng lực quản lý. 
Các ngành, các cấp, các cơ quan chủ 
quản công trình, các chủ đầu tư cũng 
như các bên nhận thầu khảo sát, thiết 
kế, xây lắp, cung ứng vật tư kỹ 
thuật, v.v. chưa nhận thức và chấp 
hành đúng thủ tục và trình tự trong 
xây dựng cơ bản như là một yêu cầu 
khách quan. 


Toàn bộ cơ chế của hệ Lhố ng kế hoạch 
hóa uà quản lý đâu tư râu dựng cơ bản 
chưa bảo đdm cho quá trình từ nghiên 
cứu, so sánh và xét chọn các dự án 
đầu tư, đồ án thiết kế kỹ thuật đến 
đề ra giải pháp tồ chức xây lắp theo 
một phương án tối ưu và có hiệu lực. 
Quan hệ kế hoạch và tô chức, quan 
hệ kinh tế giữa các tồ chức và những 
người tham gia chuần bị, quyết định 
đầu tư và thực hiện xây dựng, và 
tồng thể các phương pháp quản lý 
hành chính, kinh tế, pháp lý và tâm 
lý xã hội chưa được xây dựng trên cơ 
sở kết hợp một cách đúng đắn lợi 
ích của Nhà nước, lợi ích của 
tập thề với lợi ích của từng người 
lao động. Các đòn bảy kinh tế, những 
nguyên tắc quản lý kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, chế độ hạch toán kinh tế 
và các chế độ trách nhiệm chưa có tác 
dụng rõ rệt đối với hiệu quả kinh tế 
trong đầu tư xây đựng cơ bản. 

Sử dụng co hiệu quả nhất các 
loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
đưới mọi hình thức vật chất của 


nó, nhằm khai thác và sử dụng tôi 
nhất tài nguyên của đất nước, sức 
lao động dồi dào của xã hội và mọi 
năng lực sẵn xuất hiện có đề xày dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội theo một cơ cấu kinh tế hợp lý 
trong cả nước là một nhiệm vụ nặng 
nề và cực kỷ phức tạp. liệu quả 
cuối cùng của đầu tư xây dựng cơ bản 
Sẽ tạo ra những tiên đẻ vật chất kỹ 
thuật bảo đảm sự pháit triền cân đối 
của nền kinh tế, bảo đảm nàng cao 
mức sống của nhàn đản và făng 
cường khả năng bảo vệ đất nước. 
Đặc biệt, trong khi thu nhập quốc 
đân và nguồn tích lũy trong nước còn 
có hạn, công tác xảy dựng cơ bản chỉ 
có thê giải quyết. được nhiệm vụ trên 
đây bằng cách quán triệt đường lõi - 
xây dựng kinh tế của Đảng và các 
nguyên tắc về kế hoạch hóa và quản 
lý dâu tư xây dựng cơ bản, thực hiện 
nghiêm chính các chế độ, luạt lệ và 
trình tự xây dựng cơ bản. 


Trước hết,thực hiện kế hoạch hóa (đầu - 
tư xâu dựng cơ bản toàn diện từ giai 
đoạn chuần bị đầu tư, chuần bị xảy 
dựng đến xây lấp; thực hiện đầu tư 
và xây dựng tập trung, đồng bộ, 
hoàn chính các ngành kính tế then 
chốt, trên các địa bàn quan trọng và 
các công trỉnh có ý nghĩa quyết định 
cho sự phát triên của nền kinh tế quốc 
dân. Mỗi công trình đầu tư xây dựng 
phải đạt trình độ khoa học kỹ thuật 
đến mức có thê đem lại lợi ích cụ thê, 
góp phần hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý và đóng góp cao nhất cho 
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triền kinh tế, văn hóa trong từng 
thời gian kế hoạch. 

Hai là, bảo đảm hiệu quả kinh tế 
trong đầu tư +xâu dựng cơ ban, thực 
hiện chế độ hạch toán kinh tế, phát 
huy vai trỏ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của những người lao động 
trong quần lý; sử dụng các đòn bảy 
kinh tế, xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác trên cơ.sở các hợp đồng kinh 
tế, nhằm kết hợp chặt chẽ lợi ích của- 
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Thà nước, lợi ích của tập thề và lợi 
ích của người lao động trong việc 
sớm đưa công trinh vào sẵn xuất, sử 
-dụng với chất lượng tốt, giá thành hạ. 


Ba là, thực hiện đầu đủ chế độ trách 
nhiệm trong quản lý xâu dựng cơ bản 
trên cơ sở đề cao chế độ tự chịu trách 
nhiệm về vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của các tô chức sản xuất kinh doanh, 
các tô chức xây lắp và của các cơ 
quan quản lý khác của Nhà nước. 
Thực hiện sự phân công, phân cấp, 
bảo đảm cho công tác xây dựng cơ 
bản tiến hành thông suốt theo đúng 
trình tự đã quy định đối với từng 
loại hình xây dựng và đối tượng công 
trình. - R : 

lốn là, thực hiện sự quản lụ thống 
nhất của Nhà nước oề kinh lẻ 0à kỹ 
thuật đối với toàn bộ công tác xây 
-dựng cơ bản, bảo đảm quá trình tái 
sản xuất và tái sẵn xuất mở rộng 
không ngừng tài sản cố định của nền 
kinh tế quốc dàn được cân đối, thực 
hiện nguyên tắc kết hợp lợi ích trước 
mắt với lợi ích lâu dài, lợi ích cục 
bộ phục tùng lợi ích toàn cục. 


Sự vận dụng đồng thời và tồng hợp 
-eácđ nguyên tắc trên đày sẽ tạo dần 
những tiên đề kính tế và pháp lý, tạo 
ra trỉnh độ và thói quen đề tiến tới 
thực hiện đầy đủ việc quản lý xây 
-dựng cơ bản bằng chế độ hạch toán 
kinh tế phù hợp với trình độ các mặt 
của nền kinh tế và khả năng quản lý 
của cán bộ. Việc phát huy vai trò làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của những 
người lao động, tiến hành hạch toán 
kinh tế, sử dụng có hiệu quả các đòn 
bñy kinh tế, đồng thời giải quyết đúng 
-đẳn các mối quan hệ trong phân công, 
phân cấp và hợp tác theo nộọi dung 
công việc, theo quyền hạn và trách 
nhiệm, theo trình tự được thê chế hóa 
và gắn bó lợi ích với nhau, sẽ trở 
thành động lực thúc đày thực hiện 
mục tiêu của đầu tư xây dựng cơ bản. 


Phảúi đề cao piệc tự chịu trách nhiệm 
uẻ 0ốn (đầu tư rdu dựng cơ bai: của cơ 
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quan chủ quản công trình (các thủ 
trưởng các bộ và cơ quan trực thuộc 
Hội đông Chính phủ, chủ tịch ủy ban 
nhản dân tỉnh, thành phố) và của chủ 
dầu tư (các tông giám đốc các liên 
hiệp xí nghiệp, giám đốc xí nghiệp 
liên hợp, các công ty, xí nghiệp...). 
Các cơ quan khảo sát, thiết kế, các 
(tô chức xây lắp và cung ứng vật tư, 
vận tải, các cơ sở chế tạo và cung cấp 
thiết bị công nghệ... với quyên hạn 
được giao có trách nhiệm liên đới 
về sử dụng vốn và hiệu quả vốn đầu 
tư công trình. Trách nhiệm đỏ thê 
hiện ở việc thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ của mỗi tô chức được quv định 
trong hợp đồng kinh tế dã ký. Việc xả 
dựng đúng đắn và thực hiện nghiêm 
ngặt các loại hợp đồng kinh tế, tăng 
cường sự quản lý thống nhất của Nhà 
nước bằng các luật lệ được thề hiện 
trong các hợp đồng là điều có ý nghĩa 
quyết định. Cần đấu tranh đề loại trử 
hàn lề thói làm ăn tùy Liện, không tôn 
trọng pháp luật, chỉ nhìn lợi ích cục 
bộ và trách nhiệm riêng của mình 
mà không thấy lợi ích toàn cục và 
quyền hạn các bên. 


Sự quấn lý thống nhất của Nhà 
nước trong đầu tư xây dựng cơ bản 
chủ yếu và trước hết là bằng hệ thống 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các 
định mức đơn giá tông hợp, các quy 
phạm quốc gia ; bằng các điều lệ 
tỏng quát và quy chế từng phần công 
việc nhưng có liên quan đến nhiều 
ngành nhiều cấp. Điều đó sẽ bảo đảm 
cho toàn bộ quá trình đầu tư và xây 
dựng được tiến hành đúng nội dung, 
dúng trình tự, đúng đường lối phát 
triền kinh tế và chính sách tiến bộ 
kỹ thuật thống nhất của Đẳng và 
Nhà nước. 

Công tác kế hoạch hóa tủ dựng bao 
gồm kế hoạch bồ trí oốn đu tư hàng 
năm, công tác khảo sát uà thiết kế, phút 
triền năng lực xâu dựng, kế hoạch darth 
mục công trình cũng như kế hoạch 
đưa vốn cố định và năng lực sẵn xuất 
vào sử dụng. Trong quá khứ vì chưa 


làm tốt các bước kế hoạch này cho 
nên không ít trường hợp quyết định 
đầu tư không đúng, và hiện Lại chúng 
ta bắt buộc phải chịu phân tán vốn, 
vật tư và lao động cho hàng loạt còng 
trinh dở dang ngoài định mức, ngoài 
mục tiêu kế hoạch. Dinh trạng phân 
tán vốn đầu tư và hậu quả của nỏ dang 
đặt chúng ta ở cái thế việc đã rồi. 
Nếu không quán triệt phương hướng 
nhiệm vụ phát triền kinh tế theo các 
nghị quyết của Đảng, nếu không dám 
« hy sinh P" những lợi ích cục bộ, *hy 
sinh ® những công trình mà thiết bị 
toàn bộ đã nhập nhưng xét ra nếu đưa 
chúng vào xây dựng thì sẽ gây khó 
khăn cho nền kinh tế, không thê có kế 
hoạch hóa và cân đối đúng đắn thi khó 
mà quyđịnh một cách chính xác những 
công trinh cần được dành ưu điên 
xẽ vốn. 


Việc dành uu tiên vốn đầu tư 
không thề căn cứ vào yêu cầu phát 
triền của một ngành nào đó, một địa 
phương nào đó, mà phải căn cứ vào 
những mục tiêu dài hạn và trước mắt 
của nền kinh tế quốc dân trong cả 
một thời kỳ dựa trên quan điềm liên 
ngành và toàn cục. Chúng ta đã có 
kinh nghiệm không hay về sử dụng hệ 
thống ưu tiên vốn đầu tư cho công 
trinh trọng điềm. Việc đề ra một lúc 
quá nhiều công trình trọng điểm cấp 
Nhà nước, cấp ngành, cấp địa 
phương, rồi lại chính những công 
trinh trọng điềm ấy phải “cạnh tranh» 
với nhau về các yếu tố vật chất có 
hạn, gây nên sự rối loạn và mất ôn 
định trong công tác cung ứng vật tư 
và vận tải, trong quan hệ tài chính và 
thị trường. Đề khắc phục tỉnh trạng 
đưa vào danh mục công trinh trọng 
điểm trong kế hoạch hằng năm quá 
nhiều công trình, và* sự chỉ đạo quản 
lý thực hiện đầu tu xảy lấp không 
đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã đẻ 
ra, cân sớm có quụ chế uề công trình 
trọng điềm do Nhà nước ban hành. 
Quy chế này sẽ quy định công trình 
nào được dưa vào danh mục công 


trình trọng điểm trong kế hoạch, quy 
đình những điều kiện ưu tiên tập 
trung vốn, vật tư, thiết bị, lao động 
và tô chức chỉ đạo tương ứng. 

Việc phân tán vẻn đầu tư dẫn đến 
tăng, giá trị dự toàn cẻng trình xây 
dựng. Gid trị dự toán công trình tăng 
§O ĐỚIL khát toán hoặc dự toán được 
duyệt tà một hiện tượng khá phô biến 
ở nhiều nước. Sự biến động về điều 
kiện sẵn xuất, vận tải và cung cấp 
vật tư, vật liệu xây dựng, về giá 
nhiên liệu, thiết bị và nhân công... - 


có ảnh hưởng lớn đến chỉ phí 
xây dựng còng trình, Song, tỉnh 


hình vượt dự toán công trình xây 
dựng của ta là quá đảng. Đó là do 
đầu tư phân tán, do người chủ quần 
công trỉnh hay chủ đầu tư khi lập 
bảo cáo Kính tế KÝ thuật và trình 
nhiệm vụ thiết kế thường thuyết mình 
ràng phần chỉ phí thì í( nhất, còn 
hiệu quả thì cao nhất, hoặc tùy tiện 
chia nhỏ mức vốn đề rốn tránh sự xét 
duyệt của Nhà nước ; những điều đó 
đã làm tăng dự toán một cách giả 
tạo, kích thích thêm sự mất cân đối 
và gây đảo lộn trong biêu đồ kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. 


Hiện nay, chúng ta có hàng trầm 
công trỉnh với nhiệm vụ thiết kế đã 
duyệt nhưng không được tính toán 
kỹ lưỡng. Nếu đem xét duyệt lại, chắc 
rằng có nhiều sai sót về thể hiện 
không đầy đủ hoặc không đúng các 
tham số kinh tế kỹ thuật, cần phải 
điều chỉnh lại hay hủy bỏ đi. Công 
lúc định mức đơn giá trong quản lý 
xây dựng cơ bản vẫn lặp lại những 
nhược điểm cũ. Đến nay, chúng ta 
chưa hình thành được hệ thống định 
mức, dự toán hoàn chỉnh làm cơ sở 
cho công tác lập khái toán và lập dự 
toán công trình đề có căn cứ vững 
chắc xây dựng kế hoạch đầu tư. Nhà 
nước chưa ban hành các định mức 
tông hợp và đơn giá chuïn, chưa 
có điều lệ khái toán và dự toán thống 
nhất. Chúng ta đã gặp không ít 
trường hợp phá đi làm lại, ghi kế 
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hoạch khởi công xây dựng công trình 
mà chưa đủ hö sơ thiết kế, dự toán 
toàn bộ hoặc từng phần. Có nhiều 
trường hợp do thiết kế, dự toán làm 
vội vàng, khi đưa vào hiện trường 
mới phát hiện những thiếu sót, cho 
nên phải ngừng xây dựng đề làm lại. 
Những hiện tượng thiếu sót ấy không 
những chỉ làm tặng thêm chỉ phí về 
vật tư, vật liệu * tăng giá thành mà 
còn thường đem lại kết quả là chất 
lượng công trình không tốt. Chúng ta 
chưa có quy-định cần thiết nhằm đề 
cao trách nhiệm vật chất của người 
khảo sát và thiết kế đối với việc tính 
toán các điều kiện kinh tế và thiết bị 
kỹ thuật đề cho phép xây dựng theo 
thiết kế được duyệt. Chúng ta cũng 
chưa đề ra các chỉ tiêu đề xác định 
tính kinh tế của các giải pháp thiết 
kế về xảy dựng và về vận hành đề 
chọn phương án tối ưu cho các giải 
pháp thiết kế sau khi đã so sánh chi 
phí bỏ ra và hiệu quả thu về. 


Việc nâng cao hiệu quả kinh tế vốn 
đầu tư đòi hỏi công tác kế hoạch hóa 
và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 
phát biết tạo ra các nhân lỗ pà bảo đam 
tự tác động của chúng trong suốt quá 
trình đầu lư ðở râu dựng. Kế hoạch 
đầu tư phải dành ưu tiên cho những 
ngành chủ yếu và đem lại hiệu quả 
nhanh, cho những công trình trọng 
điềm và ngành sản xuất bảo đảm tiến 
bộ khoa học kỹ thuật cho nền kính tế 
quốc dân. Kế hoạch đầu tư phải bảo 
đâm cân đối và đồng bộ trong xây 
dưng, chú trọng đến tiến bộ kỹ thuật 
trong công tác thiết kế và khảo sát, 
khuyến khích sử dụng thiết kế mẫu, 
khuyến khích giảm mạnh phần vỏ bao 
che và tỉnh toán khả năng sản xuất 


công nghiệp phù trợ. Việc nàng cao. 


hiệu quả vốn đầu tư còn đòi hỏi kế 
hoạch đầu tư phải chú ý đến những 
điều kiện ảnh hưởng đến thời hạn đạt 
được công suất quy định của còng 
trình, phải tính toán chặt chẽ hiệu 
quả của đất cấp cho xây dựng, thực 
hiện việc tiết kiệm đất xây dựng bằng 
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biện pháp nâng cao mật đệ, xây 
dựng, tăng mức độ sử dụng mặt bằng 
tồng thề. 

-_ Lập đầy đủ bảng cân đối liên ngành. 
sơ đồ vận tải cho xây đựng cơ bán. 
lược đồ phát triền lực lượng sản 
xuất trên các vùng, phương hướng 


quy hoạch các khu dân cư và mạng 


lưới-đô thị, các dự báo về nguồn lao 
động, tài nguyên và năng lượng trong 
từng vùng lãnh thô, có những kết luận 
khoa học của các công trình nghiên 
cứu... là những tiền đề đề xác định 
kế hoạch đầu tử xây dựng cơ bản có 
căn cứ, đem lại hiệu quả cao. Trong 
điều kiện của ta hiện nay, những tiền 


đề kinh tế kỹ thuật trên đây chưa có 


đủ. Điều đó càng đòi hỏi công tác kế 
hoạch hóa và quản lý đầu tư xây đựng 
cơ bản phải chú trọng tính đồng bộ 
và toàn diện ngay từ giai đoạn chuần 
bị đề quyết định chủ trương đầu tư. 
Phải coi công tác chuần bị quyết định 
chủ trương đầu tư và chọn địa điềm 
xây dựng là khâu ảnh hưởng nhiều 
nhất đến hiệu quả đầu tư của công 
trình. 


Lấy kế hoạch làm trung tâm, chúng 
ta cần đề cao trách nhiệm uà quuền 
chủ động sáng tạo của các đơn 0ị sản 
xuất kinh doanh, thực hiện hạch toủn 
kinh tế từng bước, từng giai đoạn của 
đầu tư xây dựng cơ bản. Trong phạm 
vi và nội dung công việc được quy. 
định của mỗi bước, mỗi giai đoạn, 
mỗi quan hệ giữa các tô chức kinh 
tế được thực hiện thông qua hợp đồng 
kinh tế. Nhược điềm cơ bản trong 
cơ chế quản lý xây dựng cơ bản hiện 
nay là chưa làm rõ trách nhiệm của 
mỏi ngành, mỗi cấp đối với hiệu quả 
của dòng vốn bỏ ra xây dựng. Chúng 
ta chưa có quy chế đầu tư và quy 
chế thực hiện đầu tư (bao gồin còng 
tác điều tra khảo sát, lựa chọn địa 
điềm, lập và xét duyệt dự án đầu tư, 
báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập và xét 
duyệt thiết kế và dự toán, công tác 
giao nhận thảú... đến nghiệm thu. bàn 
giao dưa công trình vào sản xuất sử 


dụng). Những quy định đã có chưa thề 
hiện đầy đủ và gắn bó các loại công 
việc trên đây, chưa thề hiện đầy đủ 
nguyên tắc quản lý kinh doanh xã 
bội chủ nghĩa trong xây dựng cơ bản, 
không bảo đảm cho công tác chuần 
bị và quyết định chủ trương đầu tư 
được chính xác và không thúc đảy 
xây dựng tập trung dứt điềm đề sớm 
đưa công trình vào vận hành với 
chất lượng tốt và hiệu quả cao. 


Xuất phát từ đặc điềm của nền 
kinh tế và dựa theo đường lối chính 
sách kinh tế của Đảng, phải cải tiến 
chš độ kế hoạch hóa uà quản lý đầu 
tư xảu dựng cơ bản, đồng thời xâu 
dựng các quụ chế đầu tư 0d thực hiện 
đầu tư. Cần sớm hình thành cơ chế 
kế hoạch hóa và quản lý xây dựng cơ 
bản bảo đảm xác định hiệu quả kinh 
tế ngav từ khi quyết định chủ trương 
đầu tư và chọn địa điềm xây dựng 
bằng dự án đầu tư và báo cáo kinh 
tế kỹ thuật được duyệt. . Quy chế đầu 
tư và chế độ quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản phải bảo đẳm sự kết hợp 
đúng đắn giữa đầu tư xây dựng công 
trình mới và thực hiện * thâm canh » 
đối với năng lực sản xuất hiện có. 

Đề khuyến khích sử đụng có hiệu 
quả vốn đầu tư, cần mở róng tín dụng 
đau tư, đồng thời sử dụng những biện 
pháp giú cả, chế độ cho 0a oà thanh 
toán củng các đòn bảy kinh tế khác 
đề thúc đảy hạch toán kinh tế. Việc 
mở rộng cơ cấu nguồn vốn đầu tư 
xảv đựng cơ bản là phù hợp với tình 
hình thực tế và khá năng ngàn sách 
hiện nay. Ngoài vốn đầu tư xây dựng 
do ngân sách Nhà nước cấp phát, cần 
tnở rộng nguồn vốn tự có của các tồ 
chức sản xuất kinh đoanh và bồ sung 
bằng vốn tín dụng. Việc phân chia cơ 
cảu nguồn vốn và xác định tỷ lệ 
của mỗi loại vốn áp dụng cho mỗi 
loại đối tượng công trình khác 
nhau là sự vận dụng các hình thức 
cấp vốn thích hợp tùy thuộc trình độ 
phát triền kinh tế, mức thu nhập 
quốc dàn và khả năng của quản lý. 


Bất kỷ nguồn vốn nào dành cho đầu 
tư xây dựng cơ bản cũng từ thu nhập 
quốc dân mà ra. Bởi vậy, trong khi 
khuyến khích mở rộng các nguồn vốn, 
cần có những biện pháp tăng cường 
sự kiềm tra của Nhà nước từ khi bỏ 
chỉ phí đầu tiên cho công tác chuân 
bị đến khi thầm tra và quyết toán 
công trình. Tuy nhiên, sự kiềm tra sử 
dụng vốn tiết kiệm không được xâm 
phạm đến quyền tự chủ vê tài chính 
củangưởời sử dụng vốn.Cần sớm loại bỏ 
tỉnh trạng các cơ quan tài chính, ngân 
hàng dùng quyền cấp vốn hoặc cho 
vay mà phủ định cả chủ trương đầu 
tư xây đựng của cấp có thầm quyền. 


Trong điều kiện của ta hiện nay, 
việc dành cho các ngành kinh tế, 
các đơn vị kinh tế cơ sở có vốn tử 
trích lợi nhuận và khấu hao cơ 
bản đề đầu tư vào việc cải tạo tài 
sản cố định, đồi mới kỹ thuật sản 
xuất v.v. là rất cần (thiết. Đây là 
một biện pháp kinh tế quan trọng tạo 
điều kiện cho các ngành kinh tế và 
các tồ chức sản xuất kinh doanh được 
chủ động trong việc khai thác tiềm 
năng tại chỗ, góp phần thúc đầy sản 
xuät mà không đòi hỏi ngàn sách Nhà 
nước. Bẻn cạnh nguồn vốn tự có, cần 
từng bước mở rộng các biện pháp tín 
dụng đối với các hoạt động đầu tư 
xây dựng cơ bản như cho vay đề 
chuần bị đầu tư, mua thiết bị và chỉ 
phí cho kiến thiết cơ bản khác. Trên 
cơ sở tông kết việc làm thử, tiến hành 
mở rộng chế độ cho 0a 0ốn lưu động 
đỗi 0uới các tồ chức +xdu lắp, thực hiện 
chš độ thanh toán theo giả trị sử dụng. 
dưới hình thức khối lượng hoàn thành 
là công trình hoặc hạng mục công 
trình đã bàn giao đưa vào sản xuất, 
sử dụng. 

Tín dụng đầu tư là hình thức bồ 
sung cho hình thức cấp phát”vốn. Nó 
có khả năng động viên được lực lượng 
tiềm tàng và nâng cao trách nhiệm 
vật chất của người vay. Chế độ tin 
dụng chỉ: thật sự là đòn bày khi nó 
bảo đảm cho người vay có toàn 
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quyền chủ động và có đầy đủ trách 
nhiệm trong việc sử dụng vốn vay. 
Chính vi vậy trong khi mở rộng chế 
độ tín dụng, cần chú ý đến một tiền 


đề kinh tế là khả năng hoàn vốn 


nhanh đề người vay có điều kiện trả 
nợ và khấu hao vơ bản. Điều kiện này 
hiếm có đối với những công trình 
sản xuất có quy mô lớn và những 
công trình có thời gian xây dựng 
nhiều năm. 


Đề bảo đảm những yêu cầu lõi 
thiêu về quản lý vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản. kịp thời hạn chế và loại bo 
việc quản lý vốn lỏng lẻo theo lỏi 
hành chính bao cấp đề chuần bị cho 
bước chuyền biến tiến tới thực hiện 
cải tiến công tác quản lý. xây dựng cơ 
bản một cách toàn diện, cần sớm có 
các biện pháp kinh tế tài chính đã 
nêu trên đây đi đòi với việc xác định 
trách nhiệm của các cơ quan cấp vốn, 
cho vay và thanh toán. 


1n nam ......ố.ố..ẽ.ẻ 
.¬ D i ® 
Về tổ chức lại sản xuất... 
(Tiếp theo trang 63) š | 


kinh tế công — nông nghiệp tỉnh, phủ 
hợp với sự phát triền của toàn bộ 
nên kính tế quốc dân. 


Trong thời kỷ đầu của quá trình 
xây dựng cơ cấu kinh tế huyện, cấp 
tỉnh và các ngành trung ương cần 
tập trung chỉ đạo những vấn đề cơ 
bản sau đây: 

— Xày dựng cấp huyện trở thành 
cấp ldmn chả thải sự trên địa bàn 
huyện, nhất là trong sản xuất, phân 
phối, lưu thông, đời sống và làm chủ 
trong chiến đấu. Trong lĩnh vực sản 
xuất, phân phối, lưu thông, và đời 
sóng, cấp huyện vừa có nghĩa vụ đối 
với Nhà nước vừa có trách nhiệm dối 
với nhân dân trong huyện. Vị vậy, 
muốn cho huyện thật sự chủ động 
được trong các lĩnh vực trên, phải 
xác dịnh nội dung nghĩa vụ của 
huyện đối với Nhà nước, xác định 
mục tiêu và mức độ từng loại nghĩa 
vụ trên cơ sở khả năng và điều kiện 
thực tế đề huyện có thề thực hiện 
được. Đi đôi với việc xác định nghĩa 
vụ, cần xác định khả năng cung cấpvàật 
tư, tiên vốn, cản bộ và công nhân kỹ 
thuật cho huyện, quy định quyền hạn 
của cấp huyện trong các lĩnh vực sản 
xuất, phàn phối, lưu thông, đời sống. 
Tạo điều kiện cho huyện chủ động 
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phát huy cao nhất tiềm năng của 
huyện, phát huy cao nhất tính tự lực 
tự cường của huyện. 

— Xác định những đơn vị sản xuất 
kinh doanh sẽ được xây dựng trong 
thời kỳ đầu trên địa bàn huyện, đồng 


- thời tạo những điều kiện thuận lợi 


cho việc xây dựng các đơn vị đó. 
Khi xác định những đơn vị sản xuải 
kinh doanh đó, cần làm rõ nội dung 
sản xuất theo hướng phản cỏng chuyên 
mòn hóa và hiệp tác hóa giữa các 
đơn viấy trên địa bàn huyện, trên 


địa bàn tỉnh và trong hệ thống các 


ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, sẽ quyết 
định quy mô của đơn vị kinh tế khi 
xây dựng. 

Về hình thức sở hữu, cũng phải 
xác định những đơn vị sản xuất và 
kinh doanh trên địa bàn huyện căn 
dùng hình thức sở hữn nào (quốc 
doanh, tập thề, kinh tế gia đình, cá 
thê, các hình thức liên doanh) đề sản 
xuất phát triền được thnận lợi nhất. 


Các ngành kinh tế và các cơ quin 
quản lý kinh tế ở trung tương và cấp 
tỉnh cần kịp thời xày dựng các chế 
độ, chính sách cụ thề... cho thích 
hợp nhằm góp phần đắc lực vào việc 
hình thành cơ cấu kinh tế nòng — 
công nghiệp trên địa bàn huyện. 
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XZã luận 


NÂNG (A0 CHẤT LUỢNG VÀ HIỆU QUẢ 
(N6 TẤÁC TƯ TƯỞNG (ỦA ĐẢNG 


thứ IV của Đảng 0à các Nghị quuết của Ban chấp, hành 
trung trơng, cách mạng nước la phát triền mạnh mẽ 0à 
giảnh được những thẳng lợi mới to lớn : thiết lập oà củng cố mội bước 
nền chuuên chính uô sản, chẽ độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa trong 
cả nước; nhanh chóng đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược 
do bọn phản động Trung-quốc gây ra, bảo uệ uững chắc Tồ quốc +ä hội 
chủ nghĩa, góp phần giải phóng Cam-pu-chia, xâu dựng khỏi đoàn 
kế! chiến đău 0ững mạnh giữa ba nước Đông-dương ; hàn gắn những 
0ễI thương chiến tranh, khói phục, cải tạo oà phái triền kinh tế, phát 
triền ăn hóa, xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước ; lăng cưởng 
0à củng cổ sự liên minh toàn diện giữa nước ỉa 0uới cộng đồng +ã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là sự liên minh toàn điện 0ới Liên-+ô. | 

Những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta trong 5 năm qua 
do nhiều nhân tố đem lại, Irong đó nhân lố hàng đầu là Đảngta đã 
giải quuếẽt đúng đẳn các oấn đề 0ê đường lỗi cách mạng, đường lỗi đối 
nội uà đối ngoại, đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à bảo uệ Tồ 
quốc, chống bọn phản động Bảc- kinh. 

Những thẳng lợi trên dâu một lần nữa chứng tỏ Đăng) †q có mội 
đột ngũ cán bộ, đẳng 0iên trưởng thành qua thử thách trong chiến 
đấu. Cũng như trong cuộc đấu tranh lâu dài trước đâu, trong cuộc đấu 
tranh cách mạng 5 năm 0uừa qua, số đông cán bộ, dang 0iên của Đảng 
ta, những chiến sĩ ào sinh ra tử trong hai cuộc chiến tranh giải phóng, 
trước những thử thách mới, đều tỏ rõ phầm chất cách mạng 0à năng 
tực sáng tạo của mình. Họ không bị tiền tài, của cải cám dỗ, giữ oững 
phầm giú.của người cộng sản, anh dũng tiến 0do cuộc chiến đấu 
mới, gian khồ lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, 
khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống của nhân dân. Sau nhiều năm 
chiến đấu liên tục, họ lại cầm súng đánh thẳng bọn xâm lược mới 0à 
làm tròn nghĩa 0ụ quốc lế, 0à hiện ngụ oẫn tiếp tục cầm súng chiến 
dấu uà sẵn sàng chiến đầu. Tuuệt đại bộ phận cán bộ, đảng 0iên, bằng 


À}> ĂM năm 0uừa qua, dưới ánh sảng Nghị quuết Đại hỏi lần 
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_ hành động thực tế, luôn luôn tỏ rõ sự trung thành đối ouới đrởng 
lối cách mạng của Đảng, chăm lo củng cố-sự đoàn kết nhất trí của 
Đăng. Sự nhất trí của đội ngũ cản bộ, dáng 0iên đối 0ởới đường tối cách 
mạng +ä hội chủ nghĩa, đường lỗi bảo pệ Tồ quốc, đường lối quốc lẽ 
đoàn kẽi uới Liên-xô bà cộng đồng +ö hội chủ nghĩa là uững chắc, 
Trước những nhiệm oụ mới khó khăn, phức tạp, nhiều đồng chỉ đã 
cố gắng học lập, nâng cao †rình độ, làm tròn nhiệm pụ của mình. 

Đỏ là mặt cơ bản trong đội ngũ tiên phong của chúng ta. 

-Vhưng đứng trước bước ngoặt mới 0à tình hình phát triền phức 
lạp của cách`imnang, trong đội ngĩũ của chúng ta cũng bộc lộ nhiều 
tthược điềm Đà khuUếẽt điềm. Tiện naụ, rước những khó khăn 0ề kinh 
lẽ ud đời sống, bên cạnh số đóng cán bộ, đẳng piên tỏ ra uững Đảng. 
Cở một số người bối rỗi, thậm chỉ có người hoang mang dao động, 
nhìn tình hình chỉ thấy khó khăn, không thấu thuận lợi, ú chí chiến 
đủu giảm sút. Trong 0iệc nhận thức ðà chấp hành đường lối, chỉnh 
sách của Dung có nhiều biều hiện «ld » khuụnh 0à hữu khuynh. Chưa 
sử dụng tốt sức mạnh tòng hợp của chuuên chính oô sản, kết hợp 
khóng dồng bộ 0à đúng mức các loại biện pháp hành chỉnh, kinh lẽ 
Đà giáo dục đề tăng cường trận địa xã hội chủ nghĩa. Cuộc đău tranh 
giữa hai con đường bị buông lông, nhất là oèề mặt hinh tế. Chưa lập 
trung sức xâu dựng pà củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
Đã lận dụng tốt mặt tích cực của các thành phần kinh lễ khác, chưa 
làm Tốt 0iệc cải lạo thành phần kinh tế tư nhân, chống các mặi tiêu 
cực của sản xuất nhỏ còn phô biến trong xã hội. T hiều cảnh giác, thiếu 
kiên quuết 0à liên tục đấu tranh chống các thế lực phản động quốc tế 
câu kết uới bọn phản động còn sót lại trong nước, bọn tư sản khôn 
chịu cải tạo đang lợi dụng những sơ hở 0à khó khăn của ta đề chống 
pháú ta trên mặt trận kinh lế. Về mặt phầm chất, bên cạnh số đông 
đảng niên 0uẫn giữ được bản chất tốt đẹp, có mội số cán bộ, đảng 
Diên thoái hóa, biến chất. Họ lợi dụng chức oụ được giao đề ức hiếp 
quần chúng, ăn hồi lộ, chiếm đoại tài sản của ÄA hà nước, thông đồng 
_ Đới những phần tử bãi lrơng làm ăn phi pháp. Có người 3oqu +ở 
bài tư của Nhà nước, lấn chiếm ruộng đãi, kinh doanh buòn bán kiếm 
lời. Những hiện tượng nói trên là nguụ hiềm đối 0ởi sự nghiệp cách 
mạng, đặc biệt là trong khi các loại kẻ thù phối hợp uới nhau tiến 
công Đảng ta từ nhiều phía, cuộc đầu tranh giữa cách mạng uà phản 
cách mạng, giữa chủ nghĩa xã hội 0à chủ nghĩa tư bản dang diễn ra 
gay gắt trên tất cả các mặt chính trị, kinh lễ, uăn hóa, tr tưởng 0à 
lối sống, đề giải quuết uãn đề « ai thắng dai 2. 

Tình hùnh tư trởng trên đâu có quan hệ đến nhiều mặt hoại đọng 
của Đảng oà Nhà nước ỉa, trong đó có công tác tư tưởng. Trong 5 năm 
qua, đề đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, công tác tư tưởng 
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của Đẳng đã triền khai rộng rãi, bằng nhiều biện pháp, đã góp phần 
lảm cho đông đảo cán bộ, đẳng niên oà nhân dân hiều được tình hình 
nước nhỏ, lự hào nề những thằng lợi 0T đại của cách mạng Việt- nam, 
quan tâm đến những oãn đề chung của đất nước, có tinh thần khắc 
phục khó khăn, chịu đựng gian khồ. Sự hiều biếi uề đường lối cách 
mạng +ä hội chủ nghĩa, dường lỗi bảo uệ Tồ quốc, chống chủ nghĩa 
bành trướng Trung-quốc, đường lõi đối ngoại, so 0ới trước có bước 
phát triền mới. Đó là cơ sở của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, 
cơ sở của sự thống nhất uề chính trị nà linh thần trong xã hội ỉa. 
Công tác tư tưởng đã kiên quuế! đánh Irả các chiến dịch tuyên truyền 
chống Việl-narn của bọn bảnh Irưỡng Trung-quốc 0à các thế lực đề 
quốc. Việc phê phán chủ nghĩa -À[ao 0à bọn theo \1ao được triền khai 
trên sách báo, trong các lớp học, các hội nghị khoa học, đã giúp cho 
cán bộ, đảng niên thấu rõ hơn bản chất phản động của chủ nghĩa 
A[ao. Công tác tư tưởng ä cõ gắng đi sát các nhiệm pụ kinh tế, phải 
hiện, biều dương, cồ 0ñ những điền hình lối, phê phán những cách 
làm sai, phồ biến kinh nghiệm, hướng dẫn uiệc thực hiện các chính 
sách kinh tế của Đảng. Công tác huấn luyện đã nâng cao trình độ lj 
luận của cán bộ, đẳng 0iên, góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh 
lạo các cấp của Đảng. ⁄ 

Công tác tư lưởng cũng có nhiều khuuẽt diềm. Năm năm qua, 
cách mạng nước †a giành được những thắng lợi rất to lớn, cục diện 
chung của cách mạng là tối đẹp. Đỏ là diều kiện rất thuận lợi cho 
các hoạt động tuyên Itruụền giáo dục. Nhưng công tác tư tưởng chưa 
phát huụ tác dụng sâu rộng của những tháng lợi đó. chưa gâu được 
khi thế cách mạng sói nội. Sau khi thắng 1, đãi nước ta có nhiều 
thuận lợi oà tiềm năng đề xâu dựng chủ nghĩa xã hội ; 0iệc tuyên 
4ruuền những thắng lợi, những tiềm năng đỏ là cần thiết, nhưng 
thiếu sót là không nói đúng mức những khó khăn, không chỉ rõ cần 
phải có điều kiện bậi chải 0à thời gian đề biến khả năng thành hiện 
thực. Cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội là sự chuyên biến cách mạng 
rất căn. bản, nhưng bước nào 4Jiai doạn mới, sự chuần bị tư lưởng oà 
giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, giáo dục quần điềm của Đảng 
Uề cuộc đấu tranh đề giải quuêt oấn đề « ai thắng ai » giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa cho cán bộ, đảng 0iên 0à 
nhân dân, nhất là ở miền Nam, còn sơ sài. Pước ảo giai đoạn 
mới, chúng ta phải đấu tranh chống kẻ thà mới dang chống phá fa 
rất điên cuồng, bằng những thủ đoạn rất xảo quuệt, nhưng công tác 
tư tưởng chưa đi sâu phân tích hoạt động cụ thê của dịch, chưa kịp 
thời dập tan những hoạt dộng chiến tranh tâm lý của chúng. Công 
tác tư tưởng cũng chưa làm rõ được đúng sai 0ề một số ấn đề cụ thề 
trong 0iệc chấp hành đường lõi kinh tế của Dảng. Có thề nói công tác 


b) 


tư tưởng chưa chuuền kịp 0uới sự chuuên biến của tình hình cách 
mạng, chưa sát uới cuộc sống, có những lúc, 0uề từng 0uãn đề, buông 
lơi trận địa của mình. Chưa thực hiện được khầu hiệu ; công lác †ư 
tưởng phải giành được thắng lợi lừng giờ, từng phút. 


* 


Nước ta đang ở trong tình hình uừa có hòa bình, oừa có thề lại 
+ủụ ra chiến trainth. Nhân dân ta đang ra sức phấn đầu đề đồng thời 
lhực hiện những nhiệm ụ sau đâu ; Một là, xâu dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước, lâu công nghiệp hóa +ä hội chủ 
nghĩa làm nhiệm 0ụ trung tâm của thời kù quá độ, trước mắt là 0ừa 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, bừa xâu dựng cơ sở 0ật chất 0à 
kỹ Lhuật củu chủ nghĩa xã hội, ồn định nà cải thiện đời sống của nhân 
dân. Hai là, lăng crưởng cùng cố quốc phòng, kiên quuết bảo ouệ đóc 
lập, chủ quụuền 0à toàn oẹn lãnh thồ, chống mọi âm mưu 0à hành 
động của bọn bành trướng, bá quuên Trung-quốc 0à bọn đế quốc. Ba 
là, làm tròn nghĩa oụ quốc lẽ đối uới nhân dân Lào uà nhân 'dân 
Cam-pu-chia, tăng cường đoàn kết hữu nghị oà hợp tác toàn diện uới 
Liên-xô 0à các nước +ã hội chủ nghĩa anh em khác; lích cực góp 
phần 0uào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới 0ì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ uà chủ nghĩa +ã hội. 

Đề bảo dảm thẳng lợi cho các nhiệm 0ụ chiến lược nói trên, 
chúng †a phải tăng cường sức chiến đấu của Đảng và toàn bộ hệ 
thống chuyên chính vô sản, xây dựng tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, đâu mạnh phong trào quần 
- chúng thực hiện tốt các nhiệm 0ụ cấp bách trước mỗi: phái triền 
sản xuãit, ồn định đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng Đà 
an ninh, sẵn sảng chiến dấu chống xâm lược, bảo 0ệ Tồ quốc ; kiên 
quyết đầu tranh khắc phục các hiện lượng tiêu m.: trong hoạt động 
kinh lễ 0d +ä hội. 

Đề góp, phần thực hiện những nhiệm 0ụ chính trị hiện na 0à 
những năm tới, công tác tr tưởng phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quán hiều rõ tình hình, nhận rõ mục tiêu và phương hướng 
phát triền của cách mạng, quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lổi 
cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực tồ chức thực 
tiến của cán bộ, đảng viên, qgujếốt tâm khắc phục khó khăn, hoàn 
. thành những nhiệm pụ trước mãi, lạo ra một chuyền biến tốt trong 
nền kinh lễ quốc dân 0à đời sống xã hội, dưa sự nghiệp cách mạng 
tiếp tục tiễn lên. Giữ vững và phát huy thế chủ động trên mặt trận 
tư tưởng, làm chủ tình hình, chiếm lĩnh trận địa, iqo ra sự chuuền 
biến sâu sắc Irong trạng thái tư tưởng pd lâm lỦ xã hội, làm cho tư 
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tưởng tích cực thẳng thể áp đảo tư tưởng liêu cực, đầu lùi pà quéi 
sạch ảnh hưởng chiến Iranh tâm lÚ của địch. 


Công tác tư tưởng phải thường xuyên giáo dục đường lối bảo vệ 
Tồ quếc, đường lối đấu tranh chống âm mưu làm suy yếu và xâm 
lược nước ta của bọn cầm quyến phản động Trung-quốc và chủ 
nghĩa để quốc. Kịp thời chỉ cho cán bộ. đẳng uiên 0uà nhân dân thấu 
Tö Lhủ đoạn xảo quuệt của chúng 0ề chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại 
giao, hết sức cảnh giác uới chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp 
0à mọi hoạt động phá hoại của chúng. Tiếp lục nâng cao tư tưởng 
« Không có gì quý hơn độc lập, lự do ». Phân tích chỗ mạnh, chỗ yếu 
của địch 0à của ta, làm rö đường lối »à nghệ thuật chiến tranh nhân 
dân bảo uệ Tồ quốc của Đảng ‡a, làm cho mọi người thấu nhân dân 
ta có đủ khả năng đánh thắng bất kỳ hành động xâm lược nào của 
địch. Tiếp lục phê phán chủ nghĩa Mao, 0uạch trần lính chất phản 
động của chủ nghĩa Mao »à bọn cầm quyền Trung-quốc theo Mao. 


Tiếp tục giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt 
sâu sắc hơn nữa đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
phát triền kinh tế trong giai đoạn mới; phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thề, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải thông qua 0iệc 
thực hiện các chủ trương, chỉnh sách oề phát triền sản xuất, cải lạo xã 
hội chủ nghĩa, cải liền công tác phân phối, lưư thông, mà giảo dục 
đường lốt, quan điềm của Đảng 0ề cách mạng xã hội chủ nghĩa. oề 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 0ề quan điềm làm chủ tập thè. 
Làm cho mọi người nhận thức rõ lhời kụ đầu của cách mạng +xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta là một thời kù hết sức khó khăn; mỗi người phải 
có j [hức đầu đủ uề nhiệm ụ của mình, cố gắng 0uượi qua những thiếu 
thốn tạm thời ề đời sống, lao động cần cù, có kử luật, có kỹ thuat. 
._ có năng suối cao, góp phần xâu dựng chủ nghĩa xã hội nà bảo uệ Tồ 
quốc, từng bước cải thiện đời sống. 

Tăng cường giáo dục về chủ nghĩa quốc tế vô sản và chính sách 
đối ngoại của Đảng : giáo dục bề tình doàn kếi hữu nghị, sự hợp tác 
toàn diện giữa nước †a uới Liên-xô bà các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, chỗ dựa oững chắc của nhân dân la trong sự nghiệp xâu 
dựng 0à bảo uệ Tồ quốc. Đập tan những luận điệu xuyên tạc, chia rễ 
của địch. Tuyên truuền 0ề sự lớn mạnh của phong trào cộng sản quốc 
lế, phê phán chủ nghĩa dân lộc tư sản, chủ nghĩa cơ hội các loại. 
%iáo dục 0ề tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân ta 0uới nhân dân Lao 
0à nhân dân Cam-pu-chia, pề nghĩa oụ quốc tế đối uới hai nước anh 
em đó. Thường xuụên làm cho mọi người Lhấu rõ mối quan hệ mật 
thiếi giữa cách mạng nước fqa 0uới cách mạng thế giới, sự ủng hộ quốc 
tế chí tình của nhân dân thế giới đối uới cuộc đâu Iranh của nhândân 
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fa uà những cống hiến to lớn của nhân dân la oào sự nghiệp cách 
mạng 0à hỏòoơ bình thế giới. 


Công tác tư tưởng phải góp phần tích cực vào việc nâng cao sức 

chiến đấu của Đảng. Trước mắt, phải lập trung uào phương hướr.g 
_ nâng cao hiều biết nề đường lối, chính sách, nâng cao năng lực [ồ chức 
bà quản lý kinh tế, lĩnh bực mà chúng ta đang có nhiều nhược điềm 
Đà khuuết điềm. Đồng thời, phải rãi cqi trọng 0uiệc giáo dục lruuên 
thống, thường xuuên bồi dưỡng phầm chất cách mạng cho cán bộ, đẳng 
Diên. Kiên quyết dấu tranh chống tệ tham ô, hối lộ, ức hiếp quần c húng : 
chống thái độ bàng quan, bô trách nhiệm, 0ô kỦ luậi, phát ngôn iùu 
tiện, thấu đúng không bảo uệ, thấu sai không đấu tranh. Cồ uũ, phát huụ 
những nhân tố tích cực, cóa bỏ những hiện tượng tiêu cực, làm cho tồ 
chức dáng trong sạch 0ä lành mạnh. T húc đầu 0uiệc cải tiến sinh hoại 
của các lồ chức Đảng, đầu mạnh tự phê bình oà phê bình trong nói 
bộ Đảng oà lồ chức cho quần chúng tham gia xâu dựng Đảng, đề qua 
đó, không ngừng cải liến công (ác, nâng cao chất lượng của các iö 
chức Đảng 0à từng đảng oiên, lăng cường sự đoàn kết nhãit trí trord 
Đảng, xàâu dựng quụ hoạch đảo tạo 0d bồi dưỡng cán bộ, thực hiện 
Điệc giáo dục nhằm những mục đích cụ thề, gắn liền. lú luận ởi thực 
tiễn, học lập oà hành động. 


Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, phải hướng mũi nhọn đấu tranh 
vào những tư tưởng thù địch của bọn phản động Trung-quốc, của 
chủ nghĩa đế quốc, những ảnh hưởng của tư tưởng tư sản và tàn dư 
tư tưởng phong kiến. Kếi hợp các biện pháp tư tuởng, lồ chức, hành 
chính đề quét những luận điệu phản động. những phương Hiện bà các 
lực lượng tiến hành chiến Iranh [âm lÚ của kẻ thù. 


Việc phê phán, khắc phục tư tưởng tiều tư sản, tư ` củe 
người sản xuất nhỏ irong zä hội uà ảnh hưởng của nó trong Đảng 
phải liên hành thường xuyên, tích cực 0à kiên trì. 
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Đề thực hiện những nhiệm pụ 0à mục tiêu nói trên, phải nhanh 
chóng cải tiến công tác tư tưởng cả 0è nội dung 0à hình thức, oề 
phương pháp 0à pề lồ chức, không ngừng nâng cao tính Đảng, tính 
khoa học trong công tác tư tưởng, làm cho công tác tư tưởng thật 
sự gắn liền với cuộc sống 0à tác động trực tiếp đến tư tưởng 0à hành 
động hằng ngày của quần chúng. Tính Đảng, nguyên tắc chủ yếu trong 
công tác tư tưởng, đòi hỏi những người cộng sản phải đấu tranh 
- không mệt mới cho thắng lợi của tư tưởng Mác - Lê-nin, cho đường 
lối, quan điềm của Dảng, hằng ngàu hằng giờ mở rộng trên địa tư 
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.tưởng xã hội chủ ngu đàu lùi nà thu hẹp phạm 0ì ảnh hưởng của- 
các tr tưởng phi 0ô sản. Tính Đảng mà biều kiện chủ yếu của nó là 
[inh: chiến dấu, tính không khoan nhượng, không thề dung lúng cho- 
[hải độ đơn hèn trong dấu tranh tư tưởng, bàng quan trước những 
luận điệu chiến tranh târp lý của địch Nâng cao tỉnh khoa học là 
một yêu càu cấp thiết đề nâng cao chất lượng 0à hiệu quả của côn 
lác tr tưởng. Tính khoa học đòi hỏi chúng la phải có những câu trả 
lời cụ thề, đúng dẫn, sâu sắc, đầu tính thuyết phục đối 0uới các ấn đề: 
được đặt ra irong hoạt.động thực tiền của quần chúng. Tính khoa học 
trong công tác tư tương của Đảng dồi lập 0uới sự dối trả uốn là bản: 
chất của tuyên truyền lư sản. Đảng uêu cầu toàn bộ hoại động tuyên 
truuyên của chúng ta phải chân Lhật. Phát nói cho nhân dân hiều rõ sự - 
thật : nói rõ thuận lợi, đồng thời nói hết khó khăn ; khẳng định thành: 
tích, đồng thời nói dúng mức khuuếẽt điềm ; không tô hồng, nhưng cũng- 
không bôi đen. lìátL tiếc là trong công tác tuuên truuền giáo dục, không 
phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện được điều dó. Hơn bao giờ hết 
công tác tử tưởng phải gắn bó với cuộc sống. Những người làm công : 
tác tư tưởng phải sống trong phong trào cách mạng, di sâu 0do các: 
linh oực, trước hết là lĩnh 0uực kinh tế, dễến những mũi nhọn của mặi 
trận sản xuấi bà chiến đấu, nơi phong tràa khá cũng như nơi phong: 
trào kém, phái hiện 0à trả lời nhữ ng uấn đề do cuộc sống đặi ra Đện hạ, 
sách uở, nói lú luận trừu tượng, nói quan điềm chung chung, không 
qTrả lời những oãn đề cụ thê, là biều hiện của sự +a rởi ctộc sống trong: 
công lác tư tưởng, cần đợc hhắc phục. — - __% 


Tư tưởng chỉ dạo hành động, nhưng tư tưởng chỉ phái huụ hiệu 
lực khi nó thấm sâu do quần chúng 0à biến thành hành động cácÌhr: 
mạng. Bước nhảu oọt ấu chỉ được Lhực hiện thông qua các biện pháp- 
tồ chức. Khuuẽt điềm lớn của chúng ta hiện na là công tác tư tưởng: 
không kết hợp chặt chẽ uới công tác lồ chức, chưa phát huy được: 
sức mạnh của tồ chức irong công tác tư Hrởng. Đề khắc phục khuuẽt 
điềm trên, chúng ta phải nghiêm _. chấp hành phương châm do- 
Đại hội lần thứ IV của Đảng dè ra là : .. phải kết hợp chặt chẽ công 
tác lư tưởng uới công tác tò chức, hi0ng qua các biện pháp tồ chức: 
mà biến tư tưởng thành hành động, bảo đảm cho tư tường Alác— Lê- 
nin ăn sâu 0uào cuộc sống, trở thành nếp sống của +ã hội 2. 


Muốn phát huy hiệu lực của công tác [ư tưởng, chúng ïq còn 
phải cải tiến bản thân hệ thống tồ chức làm công tác lư tưởng, bao: 
.. gồm 0iệc kiện toàn các cơ quan tư lưởng, huu động, Đồ trí lực lượng 
làm công tác tư tưởng; cải liên phong cách lãnh đạo công tác lư 
trởng, xâu dựng nền nếp quản lý tư lưởng, 0.0. ðì đâu là chỗ ygẽu 
irong công tác tư trởng. Vấn đề đặt ra hiện nau là phải lò chức lắt 
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:lực lượng chiến đấu trên mặt trận tư tưởng. Điều qaan trọng trước 
` hết là tồ chức cho toản Đảng làm công tác tư tưởng. Thực hiện điều 
trên đâu, trước hết các tồ chức cơ sở của Đảng, người trực tiếp làm 
công tác tư tưởng, phải thực hiện đầu đủ nhiệm bụ của mình trên 
lĩnh uực nàu cũng như các lĩnh 0ực khác, các cấp ủu Đảng ` phải thậi 
sự là người lãnh đạo công tác iư tưởng, coi đó là một bộ phận công 
tác lãnh đạo hằng ngàu của mình. Tồ chức đề quần chúng tự giáo 
dục /d cách làm công tác tư lưởng hau nhất ; chúng ỉa có nhiều kinh 
nghiệm oề mặt nàu, ấn đề là tộng kếi uà phồ biến những kinh nghiệm 
ấu. Kết hợp chặt chẽ lực lượng chuyên trách công tác tư tưởng với 
lực lượng không chuyên trách là phương thức tồ chức tốt, giảm bởi 
được số người (rong biên chế, động iên được những lực lượng có 
nhiều tài năng của các ngành, các cấp tham gia công tác tư tưởng. 
Kết hợp chặt chẽ các cơ quan làm công tác tư tưởng của Đảng với 
-các cơ quan của Nhà nước, bdo đam sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng 
đối uới các cơ quan thông tin, PHI thanh, truyền hình, báo chí, xuãi 
bản. , 
Nội dung quuết định hình thức, nhưng hình thức có oị trí rấi 
quan trọng. Có nội dung tối, nhưng hình thức nghèo năn, không được 
quần chúng ưa thích, thì nội dung dù hau đến mấu cũng ouẫn đọng 
lại trên giấu. Vì âu chúng ta phải đặc biệt coi trọng niệc cái tiến 
phương pháp, hình thức công tác tư tưởng. Khôi phục 0à phái huu 
những hình thức, phương pháp công tác tư tưởng của Đảng trước 
đâu đã được thực liền chứng mình là tối ðuà được quần chúng ưa 
thích, cải Hến những phương pháp 0à hình thức hiện có. tìm những 
hình thức ouà phương pháp mới mẻ, nhẹ nhàng mà thấm thía, sinh 
động mà sâu sắc, có tính tư Hrởng cao 0à có sức hấp dẫn lớn, uửa có 
tác dụng giáo dục nửa có tác dụng giải trí. Bệnh hành chính, quan 
tiêu, cách làm đơn điệu, công thức, uới hình thức nghèo nàn, thiếu 
hoạt bái trong công tác tr trởng phải sớm được khắc phục. 


Mấy vấn đè trước mắt của 
công tác tư tưởng 


ỘT trong những mặt 
trận đấu tranh gay gắt 
của chúng ta hiện nay 
đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là cuộc đấu 
tranh chống âm mưu của bọn phản 
động trong giới cầm quyền ở Trung- 
quốc và chủ nghĩa đế quốc làm suy 
yếu và chuìn bị xâm lược nước ta. 
Suốt từ năm 1975 đến nay, bọn phần 
động Trung-quốc đã không ngừng tìm 
đử mọi cách chống phá cách mạng 
nước ta. Chúng ra sức chống phá ta 
vì đã từ lâu chúng coi cách mạng 
Việt-nam và thẳng lợi của chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam là trở ngại chủ yếu 
trên con đường bành trướng của chúng 
xuống khu vực Đông—Nam Á. Chính 
sách thù địch của Trung-quốc đối với 
Việt-nam có những mặt phù hợp với 
ý đồ của Mỹ ngăn chặn ảnh hưởng 
của cách mạng Việt-nam cho nên được 
sự phối hợp ngày càng tích cực của 
Mỹ và các thế lực đế quốc khác. 

Bọn cầm quyền phản động Trung- 
quốc đã thi hành những biện pháp trả 
thủ xấu xa: cắt viện trợ, rút chuyên 
gia, chấm dứt quan hệ kinh tế, kích 
động người Hoa bỏ về nước, và tiến 
hành những chiến dịch ngoại giao 
vận động các nước và các tÖ chức 
quốc tế nằm trong ảnh hưởng của chủ 


THU-HƯƠNG 


nghĩa đế quốc phối hợp hành động: 
hoãn lại hoặc hủy bỏ mọi viện trợ đã 
cam kết với ta. Chúng đã điên cuồng 
gày chiến tranh trên toàn tuyến biên 
giới phía bác nước ta hồi tháng 2 năm 


.1979. Tiến còng bằng quân sự, chúng 


mưu toan đầy lùi và tiêu diệt cách 
mạng Việt-nam một cách nhanh chóng. 
Mất còng chuâần bị nhiều năm đề đảănh 
ta, nhưng trong hiệp đầu thử sức đã 
bị thất bại thảm hại, chúng càng tức 
tối. Chúng đang ra sức lôi kéo, liên 
kết mọi thế lực phản động có thê liên. 
két được, sử dụng mọi thủ đoạn, biện 
pháp có thề sử dụng được đề chống 
phá ta. Hành dòng của chúng ngày 
càng điện cuồng, gay gát trên mọi 
mặt kinh tế, chính trị, hệ ý thức, văn 
hóa, lỏi sống, v.V. 


Sau khi thiết lập được chuyên chính 
vô sản trong cả nước, do sự phản 
bội của Trung-quốc, chúng ta chưa 
thể tập trung toàn bộ sức mạnh của 
mình đề giải quyết những vấn đề của 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc chiến tranh 
chống xâm lược ở biên giới tày —nam 
rồi ở. biên giới phía bác đã thu hút 
không Ít sức nzười,sức của. Tỉnh trạng 
vừa có hòa bình, vừa phải lo chuần - 
bị đối phó với cuộc chiến tranh xâm. 
lược mới do phía Trung-quốc có thề 
gây ra cũng có ảnh hưởng đến công 
cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Cố nhiên với khoảng thời 


gian ñ năm, chúng ta chưa thề có chủ 


HE 


nghĩa xã hội phát triền ở Việt-nam 
Nhưng nếu không có sự chống phá 
.của bọn phản động Trung-quốc, câu 
kết với chủ nghĩa đế quốc, đối với 
nước ta thì dù có thiên tú, dù công 
tác quản lý kinh tế của chúng ta còn 
non yếu, dứt khoát chúng ta vẫn đạt 
được những thành tựu to lớn hơn 
nhiều so với hiện nay. Chính sự chồng 
phá của bọn phản động Bác-kinh và 
chủ nghĩa đẽ quốc là nguyên nhàn lớn 
nhất trực tiếp gày nên những khó 
khăn và những hiện tượng tiêu cực 
mà chúng ta đã gặp phải. Cần làm cho 
mọi người hiều rõ điều đó. Triệu 
người như một, chúng ta siết chặt đội 
ngũ, tập trung sức mạnh, kiên quyết 
chặn đứng mọi âm mưu và hành động 
của kể thủ. Chỉ có toàn thắng trong 
cuộc đấu tranh đó mới bảo vệ được 


độc lập dân lộc, bảo vệ được Sự, 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
-chúng ta. 


Do sự đấu đá nhau liên miên giữa 
các thế lực phản động, tình hình 
Trung-quốc sẽ cỏn diễn biến phức 
tạp. Tập đoàn phản động trong giới 
cầm quyền Dấc-kinh tuy có sửa đồi 
một số chính sách trước đây của AÍao 
nhưng vẫn giữ nguyên những luận 
điềm của ông ta về chủ nghĩa dân tộc 
nước lớn, chủ nghĩa bành trướng, 
-đang tích cực thực hiện chủ nghĩa 
Mao bằng những thủ đoạn xảo quyệt 
và thực dụng hơn Tập đoàn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh, 
mặc đù có sự chia rẽ, đang đầu đá nhau 
đề tranh giành quyền lực, chúng văn 
có điềm nhất trí với nhau là chống 
phá cách mạng. Trong nước, mặc dủ 
đang gáp phải sự chống đổi ngày 
-cảng phát triền của các lực lượng tiền 
bộ, chúng vẫn còn có lực lượng và 
-điều kiện đề thực hiện chính sách 
phản cách mạng. Công tác tư tưởng 
của chúng ta phải làm cho mọi Tgười 
thấy rõ tình hình đó đề xác định cho 
mình ý chỉ kiế¡u trí cuộc đấu tranh 
'bão vệ vững chắc Tô quốc, loại trừ mọi 
biểu hiện mất cảnh giác về chính trị. 
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Trong lúc chưa thề tiến công được 
về quân sự bọn cầm quyền phản 
động Bắc-kinh dùng các phương thức 


"phá hoại vốn quen thuộc của bọn 


cướp nước: bao vây kinh tế, tiến 
công chính trị, đầu độc văn hóa và 
lối sống, gây rối loạn trong nội bộ xã 
hội ta. v.v. Đó cũng là sự chuần bị 
điều kiện cho tiến công quân sự. Một 
biều hiện cụ thề là chúng đang Táo 
riết đầy mạnh hoạt động chiến tranh 
tâm lý, tung tin đồn nhằm, vu khống, 
xuyên tạc, lợi dụng những khö khăn 
và khuyết điềm của ta, đả kích đường 
lối, chính sách, sự-lãnh đạo của Đảng 
và cơ quan lĩnh đạo các cấp của ta, 
gieo rắc bất mãn, hoài nghỉ, kích 
động chống đối. Chúng tìm cách làm 
sống lại văn hóa thực dân mới và lỗi 
sống cũ, khêu gợi những ham muốn 
thấp kém, đua đòi lõ lăng. Bằng tất 
cả những thủ đoạn ngấm ngầm, tỉnh 
vi đó — mà kể thực hiện là những tay 
chân của chúng và những thế lực 
phản động còn sót lại trên đất nước 
ta — chúng không muốn gì hơn là 
làm lạc hướng đấu tranh, lung lay ý 
chỉ của nhân dân ta. 


Trong các quá trỉnh trước đây của 
cách mạng nước ta, sự phản kích của 
kể thủ diễn ra chủ yếu bằng bạo lực 
quân sự. Chúng không có điều kiện 
thực hiện âm mưu gây rối và lật đồ. 
vì vậy, nhiều đồng chí ta chưa có đủ 
kinh nghiệm đấu tranh về mặt này. 
Ngày nay, trong điều kiện, so sánh 
lực lượng thay đồi không có lợi cho 
địch, kể thù rất chú trọng thủ đoạn 
gây rối và lật đô đề thực hiện âm mưu 
bành trưởng. Trong đội ngũ chúng ta ' 
không phải không có những người 
chưa nhận rõ âm mưu của địch, chưa 
thấy thật rõ bộ mặt nguy hiềm của kẻ 
thù, còn có hiện tượng chủ quan, coi 
thường, thậm chí bỏ qua những luận 
điệu chiến tranh tâm lý. Môt số ít 
đồng chí do thiếu cảnh giác, đã làm 
cái loa cho chiến tranh tâm lý, truyền 
bá một cách không có ý thức những 
tín đồn nhằm, những luận điệu thủ 


địch. Trong lịch sử đấu tranh cách 
mạng trên thế giới, đã có không Ít 
bài học về mất cảnh giác. Một khi mà 
lực lượng cách mạng không đánh trả 
đích đáng và kịp thời sự Uến công 
bằng chiến tranh tâm lý của kẻ thù, 
thì nhất định chúng sẽ bám lấy sự sơ 
hở ấy đê lấn tới ngày càng sâu rộng 
hơn, và hậu quả sẽ không: nhỏ. Bọn 
phản động Trung-quốc lại rất quen 
với những thủ đoạn gây rối và lật dỗ 
bởi vi chúng thường phải dùng những 
thủ đoạn ấy đề chống lẫn nhau. Những 
thế lực ở trong nước trước đây đối 
địch với chúng (a không phải tất cả 
đã chịu tiếp thu đúng mức sự cải tạo, 
có kể còn tiếp tay cho giặc ngoài. 


Làm thất bại chiến tranh tâm lý 


của địch: đó là một trong những vấn. 


đề cấp bách của công tác tư tưởng 


vì. đó là vấn dề an toàn của cách. 


mạng. Các tồ chức đẳng, các cấp ủy 
đảng và mỗi cán bộ, đẳng viên chúng 
ta hãy mài sắc hơn nữa ý thức cảnh 
giác và nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm, chống thái độ bàng quan, thấy 
đúng không bảo vệ, thấy sai không 
đấu tranh. Trước những băn khoăn, 
thắc mắc của quần chúng, cán bộ, 
đẳng viên cần kịp thời giải thích, 
thuyết phục bằng lời nói và việc làm, 
không đề cho địch len vào xuyên tạc, 
kích động. Khi thấy xuất hiện những 
luận điệu thù địch, cần kịp thời phản 
công, vạch trần âm mưu và thủ đoạn 
của chúng. Một biện pháp cơ bản là 
phải thường xuyên giáo dục vẻ tình 
hình và nhiệm vụ, làm cho quần 
chúng ngày càng thấy rõ hơn, sâu 
hơn bản chất phắn động của tập đoàn 
phản động trong giới cầm quyền 
Bác-kinh, từ đó, có sự nhạy cảm chính 
trị cần thiết, sẵn sàng tự mình vạch 
trầh và chặn đứng mọi thủ đoạn chống 
phá của chúng. 


H 


Mặt trận đấu tranh thứ hai của 
chúng ta là cuộc đấu tranh đề giải 


quyết vấn đề ai thắng ai giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, một cuộc đấu tranh. 
cách mạng vừa cấp bách vừa lâu dài. 
Mấy năm qua, cùng với việc tiếp tục 
đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc, chúng ta.đã đây mạnh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ớ 
miễn Nam. Đến nay, vấn đề ai thắng 
ai giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản trên lĩnh vực quan hệ sản. 
xuất đã căn bản được giải quyết. 
Chúng ta đã xóa bỏ về căn bản nẻn 
kinh tế tư bản chủ nghĩa và giai cấp 
tư sản ở miền Nam. Giai cấp tư sẵn. 
miền Nam mà bộ phận chủ yếu là tư 
sìn mại bản gốc Hoa, là một lực 
lượng có tô chức, có kinh nghiệm, có 
nhiều mối liên hệ ở trong và ngoài 
nước, vốn là một bộ phận của chủ 
nghĩa tư bản thế giới, trực tiếp là 
chủ nghĩa tư bản Hoa kiều ở Đông — 
Nam Á. Nếu không đánh đồ nó, không 
xóa bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, thì không thề củng cõ được 
nên chuyên chính vô sản, không thề 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp và thủ công nghiệp, 
không thê tô chức lại nền sản xuất xã 
hội theo phương hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam, việc 
tập thề hóa nông nghiệp cũng đang 
được tiến hành, nông dân lao động 
đã bước đầu đi vào làm ăn tập thề 
dưới nhiều hình thức. 


Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường còn diễn ra phức tạp, 
không phải chỉ riêng ở miền Nam mà 
ở trong cả nước, những thắng lợi của 
con đường xã hội chủ nghĩa, tuy to 
lớn, là mặt cơ bản, song còn bị những. 
hạn chế nhất định, do tác động của 
các thế lực tư bản chủ nghĩa còn sót 
lại và của lối sản xuất nhỏ tự phát, 
và do những nhược điềm, khuyết 
điềm của chúng ta trong công tác 
quản lý kinh tế, quân lý xãhội. Điều. 
cần nhấn mạnh là có nơi. có lúc chúng 
ta đã buông lỏng chuyên chính vô 
sản, buông lỏng công tác quản lý 


` 
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kinh tế, tạo điều kiện cho những thế 
lực phi xã hội chủ nghĩa trôi dày. 
Thí dự vẻ việc thực hiện Nghị quyết 
6 của Trung ương Đảng. Dó là một 
nghị quyết hoàn toàn đúng đắn nhắm 
"củng cố và không ngừng phát triền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
khuyến khích phát triền mặt tích cực 
của những thành phần kinh tế khác, 
.-làm lực lượng bö sung của kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng, ở một số nơi, 


trong việc giải thích và thực hiện ., 


nghị quyết 6 lại có những biều hiện 
- lệch lạc, buông lỏng cho kinh tế cá 
thề và kinh tế tư nhân phát triền 
không có nguyên tắc, trong khi đó 
lại không quan tâm chăm lo kịp thời 
và đúng mức kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề, đề cho nó bị các 
thành phần kinh tế kia gặm nhấm. 
Trên vấn đề thị trường, cũng có những 
biều hiện hữu khuynh. Như chúng ta 
-đã biết, năm thị trường. nắm sản 
phầm hàng hóa là một nội dung hết 
sức quan trọng của cuộc đấu tranh 
-®ai thắng ai ®. Nếu Nhà nước vô sản 
nắm sản xuất mà không nắm thị 
trưởng. tức là không nắm sản phảm 
-hàng hóa, trước hết là những sản 
phẩm hàng hóa chủ vếu nhất, thi làm 
sao có dủ sức mạnh đề chiến thắng 
hoàn toàn giai cấp tư sản. Ấy thế mà, 
một số địa phương đã đề cho thị 
“trưởng « tự do” mở rộng tranh chấp 
gay gắt với thị trường xã hội chủ 
nghĩa, đề cho tư nhân tranh giành 
hàng hóa với Nhà nước, làm suy yếu 
kinh tế xã hội chủ nghĩa và tác động 
nghiêm trọng đèn đời sống công nhân, 
-viên chức. 


Thắng lợi của con đưởng xã hội 
chủ nghĩa còn bị những hạn chế do 
chỗ những năm gần đây, những biều 
hiện tiêu cực trong xã hội có chiều 
hướng phát triền. Đặc biệt là tệ ăn 
cắp đã gây nhiều thiệt hại về tài sản 
xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng không 
tốt đến sản xuất, khoét sâu những 
khó khăn về kinh tế, tài chỉnh của 
Nhà nước, gây khó khăn cho đời 


DV, 


sống nhàn dân. Có người cho rằng tệ 
ăn cắp phát triền là do những khó 
khăn, thiếu thốn trong đời sống. 
Không đúng! Đạo lý của cuộc sống 
hoàn toàn không phải như vậy. Người 
ta có thê sống trong sạch trạng hoàn 
cảnh thiếu thốn, có thẻ chung sức 
cùng đồng bào, đồng chí chịu đựng 
vất vả, thiếu thốn với tấm lòng trong 
sáng. Chính lõi sống gấp, chủ nghĩa 
-cá nhân vị kỷ, sự sa đọa về phầm 
chất, v.v. mới là những nguyên nhân 
thật sự của tệ nạn đó. Ăn cắp là tội 
ác, luật pháp Nhà nước đã quy định 
như vậy. Phải chặn đứng hiện tượng 
này, nếu không thì không thề nào 
làm tốt việc phát triền sản xuất, 
không thê nèo làm tốt việc cải thiện 
đời sống của nhân dân. Ở từng cơ 
quan, tửng xi nghiệp, ở đầu có của 
cải, có người là ở đấy phải tiến hành 
cuộc đấu tranh này trên cả hai lĩnh 
vực tư tưởng và tồ chức. Dĩ nhiên 
chúng ta không cho rằng tất cả bọn 
ăn cắp, tất cả các vụ ăn cắp đều có 
bàn tay địch. Nhưng về tác dụng 
khách quan, thì những hành động ăn 
cắp phù hợp với âm mưu của địch 
phá hoại nền kinh tế của ta, làm cho 
ta suy yếu đề dễ dàng đánh phá và 
thôn tính. Mặt khác, phải hết sức cảnh 
giác vì đã có những vụ ăn cắp có 
tính chất chính trị rõ rệt: Bất kỳ một 
vụ mất tài sản nào của Nhà nước 
và của tập thề đều phải được kiềm 
tra đến nơi đến chốn và có kết luận 
rö ràng. 


Cuộc đấu tranh nhằm giải Quyết 
vấn đề *ai thắng ai * còn diễn ra gay 
gắt trên lĩnh vực văn hóa và lối 
sống. Trước đây đề phục vụ âm rnưu 
nô dịch của chúng, đế quốc My đã 
gieo rắc ở miền Nam nước ta một 
thứ văn hóa khuyến khích chủ nghĩa 
cá nhân, cô vũ lối sống ích kỷ. tha 
hóa con người bằng triết lý sống gấp, 
kich động con người sống hÔm nay 
không cần biết đến ngày mai và không 
từ một thủ đoạn thấp hèn nào đề 
kiếm sống. Sau khi Mỹ, ngụy bị đánh 


— 


sập, nền văn hóa thực dân mới không 
phái đã bị đào sâu chôn chặt. Do 
những khó khăn và những sơ hở của 
ta gần đây, nó đang tìm cách trỗi đậy 
ở miền Nam và đang len chân ra miền 
Bắc. Thêm vào đó, các thế lực thủ 
địch trong và ngoài nước cũng đang 
cố thọc tay vào mặt trận văn hóa, lấy 
đó làm một công cụ chống chúng ta. 
Một âm mưu thâm độc của chúng trên 
mặt trận văn hóa là chĩa mũi nhọn 
phá hoại vào tầng lớp thanh niên, 
vì đối với chúng, làm hư hỏng một 
thế hệ thanh niên là phá hoại được 


một cuộc cách mạng. Chúng thường. 


lợi dụng một khuynh hướng tự nhiên, 
lành mạnh, chính đáng của thanh niên 
là thích cái mới, cái đẹp, đề kích động 
thanh niên chạy theo những « mối » 
này “mốt » khác, tạo nên những thị 
hiếu không lành mạnh, một lối sống 
không lành mạnh, đề lôi dần ra khỏi 
những nhiệm vụ chính trị. 


Tình hình nói trên đòi hỏi công tác 


tư tưởng phải nâng cao hơn nữa tính - 


chiến đấu, tích cực góp phần tăng 
cưởng trận địa xã hội chủ nghĩa về 
mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
đầy lùi và thu hẹp phạm vi ảnh hưởng 
của tư tưởng phi vô sản. Bằng mọi 
cách, chúng ta cần làm cho tiếng nói 
của chính nghĩa, của đạo lý, của lẽ 
sống xã hội chủ nghĩa được cất cao, 
tỏa rộng, trở thành tiếng gọi của 
lương tâm con người, thúc đầy, 


hướng dẫn mọi người suy nghĩ và 


hành động đúng vi lợi ích của Tồ 
quốc, của chủ nghĩa xã hội và của 
chính mình. Mọi sự nhân nhượng, 
mọi biều hiện hữu khuynh trong đấu 
tranh tư tưởng lúc này đều có hại, 
vi trong cuộc đấu tranh gay gắt đề 
giải quyết vấn đề ai thẳng ai, nếu 
chúng ta chùn bước thì những tư 
tưởng thù địch của chủ nghĩa xã hội 
$ẽ lắn tới. 

Công tác tư tưởng phải góp phần 
đắc lực vào cuộc tiến công vào những 
âm mưu và thủ đoạn của các thế lực 
phần động quốc tế câu kết với bọn 


phản động còn sót lại trong nước, 
những phần tử bóc lột cũ không chịu 
cải tạo, bọn lưu manh, trộm cướp 
đang lợi dụng những khó khăn 
và sơ hở của ta đề phá hoại trên mặt 
trận kinh tế và văn hóa. Đồng thời, 
phải gây một dư luận xã hội rộng rãi 
lên án những hiện tượng tiêu cực 
tromg đời sông xã hội, làm cho mọi 
người thật sự căm ghét và quyết tâm 
xóa bỏ những hiện tượng không lành 
mạnh đó. Cuộc đấu tranh này cần 
được kết hợp chặt chê với việc biều 
đương kịp thời những người tốt, việc 
tốt, những gương quên mình vi lợi 
ích của chủ nghĩa xã hội đang xuất 
hiện ngày càng nhiều trên khắp mọi 
miền của đất nước và các lĩnh vực 
hoạt động. 


Cuộc đấu tranh cho thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội đòi hỏi mọi người 
không ngừng nâng cao trình độ 
giác ngộ chỉnh trị và tỉnh thần làm 
chủ tập thề. Công tác tư tưởng phải 
thông qua việc động viên quần chúng 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
về phát triền sản xuất, cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, cải tiến phân phối, lưu 
thông, xây dựng nền văn hóa mới, nếp 
sống mới và con người mới, v.v. làm 
cho mọi người hiều rö hơn đường lối, 
quan điềm của Đảng về cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, về cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường. 

Trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội, trước mắt chúng ta đang phải tập 
trung sức lực khắc phục những khó 
khăn về kinh tế và đời sống. Muốn 
vượt qua những khó khăn gay gắt, 
tạo ra một chuyền biến tốt đẹp, phải 
có sự cố gắng hết sức mình của tất cả 


_ mọi người. Chỉ có thái độ cách mạng 


và hành động cách mạng của toàn 
Đẳng và toàn dân mới có thể thay đồi 
được tỉnh hình. Thái độ bí quan, hoài 
nghỉ là rất có hại đối với sự nghiệp 
cách mạng. Cần phải nhìn thẳng khó 
khăn, nói rõ khỏ khăn và thực hành 
những biện pháp có hiệu quả đề khắc 
phục. Phải làm cho mọi người đánh 
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giá đúng tỉnh hình. Thấy hết khó khăn 
là cần thiết nhưng lại cần thấy hết 
thành tựu và tiến bộ. Đế quốc 3Xflÿ đã 
từng nói rõ rằng nền kinh tế miền 
Nam Việt-nam trước đây mà hằng 
năm chúng đã phải đồ vào hàng tỷ 
đô la đề duy trì, sẽ bị sụp đồ ngay, 
không phương cứu chữa khi chúng 
rút khỏi đất nước này và chấm đứt 
viện trợ. Họn phản động Trung-quốc 
cũng cho rằng, bằng cách rút chuyên 
gia về nước, cắt viện trợ, bao vậy 
kinh tế, v.v chúng sẽ làm cho nén 
kinh tế nước ta suy sụp. Vượt qua 
những thử thách đó và những hậu 
quả của thiên tai đồn dập, nhân dân 
ta đã khôi phục và bước đầu phát 
triền sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp. Toàn Đảng, toàn dân ta đang 
làm việc hết sức mình đề đưa đất nước 
tiến lên. Có những mặt' có thê khắc 
phục được nhanh, nhưng cũng có 
những mặt phải có thời gian vì nó 
gản liền với quá trình xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. Lại có những khó khăn mới có 
thề xuất hiện. Với bản chất cách 
mạng tốt đẹp của n#†nh và dày dạn 
kinh nghiệm chiến đấu, Đẳng ta và 
nhân dân ta nhất định sẽ giải quyết 
kỳ được những vấn đề mới của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
thắng lợi cương lĩnh mới của cách 
mạng. Mặt trận kinh tế không giống 
mặt trận quân sự, quy luật kinh tế 
khác quy luật chiến tranh, song bất 
cứ ở mặt trận nào, sự lãnh đạo của 
Đảng mác-xit — lê-nin-nít, lòng tin 
- tưởng, quyết tâm vươn lên của đội 
ngũ đẳng viên và quần chúng luôn 
luôn là những nhân tố bảo đảm thắng 
lợi. Tiến theo con đường do Đảng 
vạch ra, chúng ta nhất định xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, 


1H 


Cuộc đấu tranh cách mạng gay go 
quyết liệt trên hai mặt trận nói trên 
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đao động, giảm sút lòng tin, 


.eó những tác động nhất định đối với 


đội ngữ cán bộ, đẳng viên chúng ta, 
và đối với các tồ chức Đảng. Trong 
cuộc đấu tranh này, số đông cán bộ, 
đảng viên chúng ta phát huy vai trỏ 
tiên phong của mình, đã vượt qua mọi 
thử thách, tiếp tục giữ vững và phái 
huy phầm chất của người cộng sản. 
luôn luôn tổ rõ sự trung thành với lý 
tưởng và đường lõi cách mạng của 
Đảng. 

Bên cạnh đó, trướẻ bước ngoặt mới 
và tỉnh hình phát triền phức tạp của 
cách mạng, trong một bộ phận cán bộ. 
đẳng viên cũng bộc lộ những nhược 
điềm và những hiện tượng không lành 
mạnh. Trước những khó khăn về kinh 
tế và đời sống, một số người bối rối, 
thậm chí có người tỏ ra hoang mang, 
giảm 
sút ý chí chiến đấu. Trong việc nhận 
thức và chấp hành đường lối, chính 
sách, có nhiều lệch lạc. Trước những 
âm mưu phá hoại của bọn phản động 
Bắc-kinh và chủ nghĩa đế quốc, một 
số đồng chỉ chưa đủ cảnh giác. Một 
số người thoâi hóa, biến chất, lợi 
dụng chức vụ đề chiếm đoạt tài sản 
của Nhà nước, ăn hối lộ, ức hiếp quần 
chúng, thông đồng với những phần tử 
bất lương làm ăn phi pháp, v.v. 
Những hiện tượng nói trên rất có hại 
đõi với sự nghiệp cách mạng, nhất là 
trong khi các loại kẻ thù phối hợp 
với nhau tiến công Đảng ta từ hhiều 
phía, cuộc đấu tranh giữa cách mạng 
và phản cách mạng, giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra 
gay gắt trên tất cả các mặt. 

Vì vậy, một trong những vấn đà 
cấp bách của công tác tư tưởng là góp 
phần tích cực hơn nữa vào việc xây 
dựng Đảng về chỉnh trị, tư tưởng.Công 
tác này đang được triền khai nhưng 
phải làm một cách sâu rộng hơn, có 
hiệu quả hơn. Mỗi tồ chức đẳng, mỗi 
cấp ủy đẳng, trong phương thức công 
tác của mình, cần kết hợp chặt chš 
công tác tư tưởng với các mặt công 
tác khác, nhằm không ngừng nâng cao 


chất lượng cán bộ, đảng viên, tăng 
cường đoàn kết "nhất trí, nâng cao 
sức chiến đấu của tö chức Đẳng và 
mỗi đẳng viên. Một trong những 
nhược điềm của đội ngũ chúng ta là 
năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội còn có nhiều 
mặt còn non yếu. Công tác tư tưởng 
cần góp phần khắc phục có hiệu 
quả những nhược điềm đó, song không 
vì thế mà coi nhẹ việc giáo đục phầm 
chất, đạo đức. Đối với một đẳng lãnh 
đạo chính quyền, coi nhẹ việc giáo 
dục ph.m chất, đạo đức là tạo điều 
kiện cho bệnh quan liêu và các hiện 
tượng tiêu cực khác phát sinh và phát 
triền, làm giảm sút ảnh hưởng của 
Đăng trước nhân dân. Công tác giáo 
dục phầm chất, đạo đức phải kết hợp 
chặt chẽ hai mặt xây dựng và phê 
phản: cùng với việc giáo dục nhản 
sinh quan cộng sản chủ nghĩa, cồ vũ, 
phát huy những nhân tố tích cực, căn 
kiên quyết đấu tranh chống tệ tham 
ô, hối lộ, ức hiếp quần chúng, chống 
thái độ bàng quan, vô trách nhiệm, vô 
kỷ luật, nói năng tùy tiện đối với 
những vấn đề quan hệ đến lợi ích của 
cách mạng. 


Việc phát thẻ đẳng viên đang được 
mở rộng. Công tác tư tưởng căn kết 
hợp chặt chẽ với công tác này, góp 
phần làm trong sạch đội ngũ chiến 
đấu của Đẳng, nâng cao hiệu lực 
lãnh đạo và uy tín của các tò chức 
đẳng, tăng cưởng mối liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng. 


Muốn cho cuộc chiến đấu vì chủ 
nghĩa xã hội thắng lợi, cán bộ. đẳng 
viên chúng ta cần nêu cao ý thức tò 
chức, kỷ luật, siết chặt hàng ngũ chung 
quanh Đẳng, bảo vệ sự nhất trí của 
Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt 
chúng ta. Khi tòng kết tỉnh hình ba 


năm sau Cách mạng tháng Xfười., Lê- 
nin đã khẳng định nguyên nhân đầu 
tiên của thắng lợi là tính kỷ luật của 
cán bộ, đảng viên. Lé-nin nhấn mạnh 
rằng, nếu không có ký luật, tlịì không 
nót ba nắm mà ba ngày chính quyền 
vỏ sản cũng không đứng vững được. 
Khi nói về ý nghĩa quen trọng của 
tính tô chức và kỷ luật, Xta-lin đã 
lấy hình ảnh một con thuyền khi gặp 
sóng gió làm thế nào vượt qua được 
một cách an toàn. Con đường sống 
của những người trên thuyền lúc đó 
là phải tuân thủ kỷ luật, nghe theơ 
mệnh lệnh của thuyền trưởng, không 
được nhớn nhác. Những lời nói đó 
càng có ý nghĩa đổi với chúng ta lúc 
này. Trước những khó khăn, thử 
thách mới, mỗi cán bộ, đáng viên 
chúng ta càng cần có ý thức đổi với 
lời nói và việc làm của mình nhằm 
bảo vệ đường lỗi, bảo vệ sự lãnh đạo 
của Đăng, bảo đảm cho đường lối của 
Đảng được thực hiện thắng lợi. Công 
tác tư tưởng cần đáp ứng cho được 
đòi hỏi đó, bởi vì đây là vấn đề sống 
còn trước kẻ thủ và cũng là vấn đề 
quan trọng nhất đề vượt qua khó 
khăn mà tiến tới. 


Lí 


Mấy vấn đề cấp bách nói trên của 
công tác tư tưởng có liên quan chặt 
chẽ 'với nhau, vi vậy cần được giải 
quyết một cách đồng bộ. Giải quyết 
tốt các vấn đề đó, chúng ta nhất định 
sẽ làm cho tư tưởng tịch cực áp đảo 
tư tưởng tiêu cực, tạo ra chuyên biến 
tốt trong nhận thức và tâm lý của 
mọi người, góp phần vào việc thực 
hiện thắng lợi những nhiệm vụ do 
Đảng đề ra. : 
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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT-NAM 


P. 


NĂM mươi năm đã qua kề từ khi 

tồ chức đầu tiên của phụ nữ 
Việt-nam được thành lập. Dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt của Đảng cộng sản 
Việt-nam, phụ nữ ta đã vượt qua mọi 
khó khăn, hãng hái tham gia mọi công 
tác cách mạng, đóng góp phần xứng 
đáng của mình vào sự nghiệp chung 
của dân tộc. 


GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIẢI 
PHÓNG GIAI CẤP CŨNG CHÍNH 
LÀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 


Đất nước ta, nhân dân ta trải qua 
hàng nghin năm dưới chế độ phong 
kiến bóc lót hà khác, hàng trăm năm 
bị thực dân để quốc đô hộ, sống vô 
cùng cực khó. Phụ nữ là người bị đau 
khỏ và bị áp bức, bóc lột nặng nề 
nhất, Ở đảy khỏng còn là nói đau khô 
của một con người, một gia đỉnh, mà 
là nòi đau khỗö của cả một dân tộc, 
của cả giai cấp bị trị. Chỉ có làm cách 
mạng, dành đồ chủ nghĩa thực dân, 
phong kiến, giải phóng dân tộc, xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa mới 
mang lại cuộc sống độc lập, tự do, 
ấm no, hạnh phúc cho người lao động 
mà hơn một nứa là phụ nữ, thì phụ 
nữ mới thật sự được giải phóng. 

Trong lịch sử đấu tranh của mình, 
phụ nữ Việt-nam vò cùng tự hào được 
Đăng lãnh đạo. Đảng đề ra đường lối 
dùng đắn đề giải phóng phụ nữ một 
cách triệt đề, Đẳng đã đặt lợi ích của 
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VÀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 


NGUYỄN-THỊ-ĐỊNH 


phụ nữ trong lợi ích chung của dân 
tộc và của giai cấp vô sản, gắn liền 
việc giải phóng phụ nữ với cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp. 

Tại Đại hội thứ 7 Quốc tế công sản 
họp tại Mát-xcơ-va tháng ?7 năm 1935, 
đồng chí Nguyền-Thị-Minh-Khai, đại 
điện Đăng ta, cũng đã nêu rõ quan 
điềm của Đảng: văn đề giải phóng 
phụ nữ ở các nước thuộc địa phải gắn 
liền với cuộc đấu tranh giải phóng 
ách nô dịch dân tộc và ách áp bức 
giai cấp, xây dựng một xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Từ quan điềm trên, suốt 50 năm 
qua Đảng ta đã đặt công tác vận động 
quần chúng phụ nữ tham gia mọi 


_phong trào cách mạng do Đảng lãnh 


đạo là “một vấn đề lớn có †ính chải 
chiến lược trong toàn bộ công tác uận 
động quần chúng của Đảng, mi 0pốn 
đề có tỉnh chất quốc sách mà mọi cấp 
bộ của Đảng phải đặc biệt quan 
tâm » (1). đ Lực lượng cách mạng của 
phụ nữ là một lực lượng rất trọng 
yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ 
nữ không tham gia vào những cuộc 
đấu tranh cách mạng thì cách mạng 
không thắng lợi được? (2). Vi vậy, 


(1) Nghị quuết của Ban B( thư oề công tác 
cán bó nứ, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1967, tr. 5.. 

(2) « Ăn nghị quyết Trung ương toàn thề hội 
nghị năm 1920 ›, Văn kiện Đảng dề công téo 
sận động phụ nứ, Nrb Sự thật Hà-nội, 
1970, tr. 10, 


sau khi thành lập (3-2-1930), Đảng đã 
tỒ chức Hội phụ nữ giải phóng 
(10-1930), sau đó là Hội phụ nữ phản 
đế (1936), Đoàn phụ nữ cứu quốc 
(1941), Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam 
(1946)... nhằm giác ngộ, tồ chức các 
tầng lớp phụ nữ, đấu tranh thực hiện 
mục tiêu giải phóng phự nữ mà Đảng 
đã đề ra. 

Qua bao nhiêu gian khô, .hy sinh, 
hoạt động lúc công khai, lúc bí mật, 
phụ nữ .Việt-nam đã cùng toàn dân 
tiến hành Tồng khởi nghĩa tháng Tám 
năm 1945 thắng lợi, lập ra nước Việt- 
nam dân chủ cộng hòa — Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông — Nam 
châu Á. Cùng với toàn dân, phụ nữ 
tham gia làm chủ chính quyền và 
ngược lại chính quyền mới đã mang 
lại biết bao biến đồi cho cuộc đời mỗi 
người phụ nữ. Do đó, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, phụ nữ Việt-nam, qua 
tồ chức Hội của mình, đóng góp nhiều 
công sức, kề cả hy sinh tính mạng đề 
xây dựng và bảo vệ chính quyền còn 
non trẻ, chống thù trong giặc ngoài. 
Sự hoạt động sôi nồi, sâu sát của cán 
bộ Hội lúc này đã làm đa số chị em 
hiều rằng cùng toàn dân đấu tranh 
bảo vệ chính quyền cũng chính là đấu 
tranh đề bảo vệ quyền lợi thiết thân 
của phụ nữ, mở ra con đường giải 
phóng cho chị em ngày một rộng lớn, 
vững chác hơn. : 

Tử nhận thức sâu sắc về cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất 
nước, phụ nữ Việt nam đã có thêm 
động lực mạnh mẽ bước vào cuộc 
kháng chiến chống Pháp gay go gian 
khỏ, góp phần cùng quân và dân cả 
nước làm nên * chiến thắng Điện-biên 
chấn động địa cầu? 


Từ năm 1954, cách mạng nước ta 
bước vào giai đoạn mới với hai nhiệm 
vụ chiến lược. (tiến hành cách mạng 
dân tộc, đân chủ, giải phóng miền 
Nam, đồng thời xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc làm hậu phương 
vững chắc cho cách mạng miền Nam. 
[úc này hoạt động của phụ nữ càng 


rộng lớn. Ở miền Bắc, trung ương Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam đã phát 
động phong trào # ba đảm đang », một 
phong trào quần chúng có ý nghĩa 
cách mạng to lớn, có tính chất toàn 
diện. Nó «là một bộ phận khăng khít 
rất cơ bản, rất to lớn của sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta ® @). 


Năm 1965, khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa 
quân xâm lược vào miền Nam và mở 
rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân ra miền Bắc nước ta, các 
mẹ, các chị lại hăng hái tiễn chồng, 
con và động viên hàng triệu thanh 
niên ra tiền tuyến ; hàng vạn nữ thanh 
niên xung phong đi làm đường, tải 
thương, tải đạn... Việc sản xuất, nhất 
là sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu 
đùng, hầu hết đo phụ nữ đảm nhiệm. 
Hạt gạo thấm bao mồ hôi và cả máu 
của phụ nữ và những người dân khác ở 
hậu phương lớn đã được chắtchiu dành 
dụm sẻ đôi, sẻ ba gưi tới chiến trường ; 
hàng triệu mét vải, hàng nghìn tấn 
thuốc của miền Bắc xã hội chủ nghĩa 
hầu hết do bàn tay đảm đang của phụ 
nữ làm ra vẫn đều đặn gửi ra mặt trận. 
tạo thêm sức mạnh cho quân và dân 
ta đánh thắng quân thù. Cũng trong 
thời kỷ đó, một đội ngũ đông đảo cán 
bộ nữ trưởng thành nhanh chóng. Chì 
tính trong 4 năm (1965 — 1968) chống 
Mỹ, cứu nước, chúng ta đã có 3/33 nữ 
chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác 
xã và 45000 nữ đội trưởng, đội phó 
các đội sản xuất. Trên mặt trận phục 
vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu 
chống cuộc chiến tranh phá hoại, đã 
man của giặc Mỹ đã xuất hiện biết 
bao gương phụ nữ anh hùng. 10 cô 
gái ở ngã ba Đồng-lộc (Nghệ-tĩnh) — 
trọng điềm bắn phá ác liệt của máy 
bay Mỹ— đã anh đũng hy sinh đề nối 
liền mạch máu giao thông - Mẹ Suốt, 
tuy già, vẫn băng qua boim đạn giặc 
chở thuyền cho bộ đội qua sông Nhật- 


(3) Phạm-Văn-Đồng : * Phong trào « Đa 
đảm dang s là một phong trào kháng khít của 
phong trào cách mạng, Về công tác oộn động 
phụ nữ Nxb Phụ nữ, Hà-nội, 1977 tr. 19, 
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lệ. Đơn vị nữ pháo binh xã Ngư-thủy 
(Quảng-bình) nhiều lần bắn cháy tàu 
chiến Mỹ. Trung đội nữ dân quân xã 
Hòa-lộc (Thanh-hóa) là đơn vị nữ 
đầu tiên ở miền Bắc bắn rơi máy bay 
phản lực Mỹ, v.v. Thành tích của phụ 
nữ Việt-nam đã xứng đáng với lời 
khen tặng của Chủ tịch Hö-Chí-Minh: 
“Phụ nữ Việt-nam đũng cảm, đảm 
đang, chống Mỹ, cứu nước ?. 

Ở miền Nam, qua hơn 20 năm tiên 
hành chiến tranh xâm lược, giặc Àlÿ dà 
phải đương đầu với cuộc chiến tranh 
cứu nước thần thánh của nhàn dàn ta 
trong đó lực lượng phụ nữ đóng một 
vai trỏ quan trọng. Phong trào đấu 
tranh của nhân dân ta trên các mặt 
chính trị, binh vận. vũ trang đã tạo 
nên hình thái ba mũi giáp công, tiến 


công kể thù từ nhiều phía, mà ở phía ˆ 


nào cùng có phụ nữ tham gia, làm cho 
kể thủ phải khiếp sợ và khâm phục. 
Đó là hoạt động mưu trí, lính hoạt 
của «đội quân tóc dài», những hoạt 
động mang tính chất độc dáo của cuộc 
chiến tranh nhân dân ở miền Nam. 
Phụ nữ miền Nam đã xứng đáng với 
lời khen của Bác Hồ : « Anh hùng, bắt 
khuất, trung hậu, đảm đang 9. 

Chưa bao giờ sức vươn lẻn mạnh 
mẽ của phụ nữ lại được thẻ hiện một 
cách đậm nét như trong những thử 
thách quyết liệt của cuộc chiến tranh 
tàn khốc mà kể thù tàn bạo đã gáy ra 
trên đất nước chúng ta. 11 đơn vị lực 
lượng vũ trang bao gôm toàn nữ đã 
được Quốc hội tuyên dương anh hùng 
quán đội ; trong số 120 nữ anh hùng 
thì 45 là nữ anh hùng các lực lượng 
vũ trang. 

Đóng góp xuất sắc của phụ nữ trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc đã làm 
cho phụ nữ có địa vị xứng dàng trong 
xã hội. Nhưng chỉ có cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mới triệt đề giải phóng 
được phụ nữ vì qua cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. các giai cấp bóc lót bị 
xóa bỏ, lực lượng sản xuất không 
ngừng phát triền, mọi công dân nam 
cũng như nữ đêu có đầy đủ điều kiện 


` 


18 


đề từng bước tiến lên làm chủ xã hội, 
làm chủ tự nhiên và làm chủ bản 
thân 


Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự 
hướng dẫn của Hội, đông đão hội viên 
phụ nữ tích cực tham gia lao động 
sàn xuất, không ngừng phấn đầu vươn 
lên Nhiều chị em cố gắng học tập 
nàng cao trình độ văn hóa, chính tr, 
khoa học đề có thề tham gia nhiều 
lĩnh vực công tác mới. Nhiều chị đã 
được bầu làm đại biều Quốc hội, cơ 
quan quyền lực cao nhất của Nhà 


_ nước ta. Riêng khóa VI này, 132 chị 


trúng cử đại biều, chiếm 26,9% trong 
tỏng số đại biều Quốc hội khóa này. 
Nhiều chị đã giữ chức vụ quan trọng 
trong các cơ quan của Chính phủ, 19 
chị là bộ trưởng, thử trưởng và có 
chức vụ tương đương, 191 chị là chành, 
phó giám đốc xí nghiệp. Trong tông 
số cán bộ có trình độ đại học, phụ nữ 
chiếm 24,9%. Một số chị em vừa được 
Chính phủ phong giáo sư và phó 


Bí 
giáo sư... 


Trong nhiều lĩnh vực sản xuất, lao 
động nữ chiếm tỷ lệ khá cao: gần 
70% trong nông nghiệp, 60Ã trong 
công nghiệp, 70% trong thương 
nghiệp, 50% trong ngành lương thực, 
thực phầm, gần 60 trong y tế, giáo 
dục... 


» 


Đất nước ta đang còn nhiều khó 
khăn, song Nhà nước văn luôn luôn 
quan tâm tạo điều kiện như tô chức 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nhà ăn tập 
thề, vàn động sinh đẻ có kế hoạch, v.v. 
đề phụ nữ có thề đề dàng tham gia 
sẳn xuất trên quy mô xã hội rộng lớn 
và bớt dần công việc nặng nhọc trong 
gia đình. Nhiều nghị quyết của Đăng 
về cóng tác vận động phụ nữ được 
ban hành. Ơ nhiều địa phương, cấp 
ủy Dẳng đã nghiêm chỉnh chấp hành 
chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
tích cực chỉ đạo công tác của Hội 
phụ nữ Song cũng còn một số nơi, 
cấp ủy Đảng chưa thường xuyên chỉ 
đạo công tác vận động phụ nữ, chưa 


chú ý sử dụng tô chức, thật sự bảo 
đảm những nguyên tắc dân cử của 
. đoàn thề quần chúng cách mạng, đề 
từ đó phát huy sức mạnh của tồ chức, 
động viên đông đảo phụ nữ tham gia 
lao động, sản xuất, công tác, thực hiện 
các chủ trương, chính sách của Đảng. 


Nhưng nguyên nhân quan trọng 
làm cho công tác vận động quàn chúng 
phụ nữ thiếu sôi nồi, hạn chế sự 
đóng góp của chị em trong sự nghiệp 


cách mạng xã hội chủ nghĩa những - 


năm gần đây, trước hết do bản thân 
các cấp Hội phụ nữ từ trung ương 
đến cơ sở chưa xác định rõ chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi công tác 
của minh, chưa chủ động đi sâu nghiên 
cứu đề xuất với Đẳng những vấn đề 
về phạm vi công tác, phương thức 
hoạt động của tô chức phụ nữ, chưa 
đề ra được nội dung thiết thực, hình 
thức tồ chức vận động và sinh hoạt 
phù hợp với các đối tượng phụ nữ, 
đề có điều kiện tập hợp quần chúng 
rộng rãi, động viên phụ nữ đóng góp 
nhiều cho sự nghiệp cách mạng chung, 
trên cơ sở đó, từng bước thực hiện 
quyền lợi của phụ nữ. 


Các cấp Hội chưa chủ động thường 
xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo 
cụ thề của cấp ủy Đẳng ở địa phương, 
chưa tồ chức tốt sự phối hợp công 
tác với các ngành, các đoàn thề khác 
có liên quan. 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ mọi mặt cho cán bộ nữ 
chưa được chú trọng đúng mức đề 
đấp ứng yêu cầu của công tác vận 
động quần chúng trong thời kỳ mới 
của cách mạng. 


Mặt khác, bộ máy tồ chức hiện nay 
còn công kènh, chưa thiết thực, tạo 
ra cách làm việc quan liêu, xa rời 
quần chúng, xa rời thực tế, cán bộ 
Hội chưa di sâu, đi sát cơ sở đề tim 
hiều tâm tư, nguyện vọng của chị em, 
do đớ việc đề ra nội dung sinh hoạt 
của nhiều cấp Hội còn chung chung, 
chưa gắn với quyền lợi thiết thực 


của người phụ nữ, cho nên ở nhiều 
nơi, chị em chưa gắn bó mật thiết 
với tồ chức của giới mình. 


Nguyên nhân chính dẳn đến tỉnh 
trạng trên vẫn là nhiệm vụ, phương 
thức hoạt động của Hội phụ nữ còn 
chưa rõ. Tỉnh hình cách mạng biến 
động rất nhiều, yêu cầu của nhiệm 
vụ cách mạng ngày một cao mà nội 
dung hoạt động của Hội phụ nữ thì 
chưa chuyền biến kịp, chưa đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu đó. 


PHẢI BÁM CHẮC VÀO CÁC 
NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA 
ĐẢNG MÀ HOẠT ĐỘNG! 


Kinh nghiệm thực tế cho thấy, các 
cấp Hội phụ nữ, trong những giai đoạn 
cách mạng đầy khó khăn, gian khồ, 
vẫn làm tốt công tác vận động quần 
chúng đấu tranh góp phần thực hiện 
mục tiêu mà Đảng đã đề ra là giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và 
giải phóng phụ nữ, vì các cấp lội từ 
trung ương đến cơ sơ biết bám chắc 
vào các nhiệm vụ chính trị của Đảng. 
Từ đó mợi người thấy rõ vai trò tích 
cực của tô chức lHiội đối với phong 
trào cách mạng chung. 


` 


Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, 
đất nước thống nhất, nhàn dàn cả 
nước tiến hành sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, Hội liên hiệp phụ 
nữ Việt‹nam đã phát động phong 
trào *“Người phụ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc ø. Phong trào này 
đã lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham 
ga. ‹ 
Trên mặt trận nông nghiệp, phụ nữ 
nòng dân sôi nồi tham gia phong trào 
cấy hết diện tích, làm thủy lợi, làm 
phân, trồng rau màu và đầy mạnh 
chăn nuôi gia đỉnh... Riêng ở miền 
Nam, đi đôi với việc động viên phụ 
nữ ra sức đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, các cấp Hội còn phải động 
viên chị em nông dàn đi vào con 
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đường làm ăn tập thề, xây dựng quan 
hệ sản xuất mới ở nông thôn. 


Đối với nữ công nhân, viên chức, 
phong trào “Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc » biều hiện 
rõ nét ở sự phấn đấu khắc phục khó 
khăn về thiếu điện, thiếu nguyên liệu, 
vật liệu, tích cực sản xuất với năng 
suất cao, hoàn thành kế hoạch, góp 
phần tích lũy cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà. 


Ngoài việc phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của người công 
đân đối với xã hội, người phụ nữ còn 
làm chức năng người VỢ, HØưƯỜời nmìẹ 
trong gia đỉnh. Việc Cnuôi con khóc, 
dạy con ngoan» trong mỗi gia đình 
có quan hệ không nhỏ đến thế hệ 
tương lai của đất nước. Đấy tất nhiên 
phải là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
dân. Song vai trò của Hội phụ nữ 
cũng rất quan trọng, bởi đây cũng 
là một nhiệm vụ chính trị, xã hội liên 
quan trực tiếp đến hạnh phúc từng 
chị em. Đúng như Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng đã nói: «... Công việc của 
phụ nữ không ai lo lắng thiết tha, 
sâu sắc dược như phụ nữ, phụ nữ 
phải tự lo rồi thúc giục các cơ quan, 
các ngành ủng hộ mình, giúp đỡ 
mình ®. 


Vì thế, các cấp Hội phụ nữ cần tiếp 
tục đầy mạnh phong trào xây dựng 
gia đình văn hóa mới, tuyên truyền 
và giáo dục cho chị em hiểu rõ những 
quan điềm cơ bản của Đảng về giáo 
dục trẻ em theo 5 điều Bác Hồ dạy, 
làm cho chị em hiểu rõ vị trí của gia 
đình, vai trỏ của người mẹ trong việc 
giáo dục trẻ em bằng cách tô chức 
tập huấn cho cán bộ phụ nữ về kiến 
thức giáo dục con em trong gia đình 
và có kế hoạch triền khai rộng rãi 
ra quần chúng. 

Dưới sự lãnh đạo của đẳng ủy địa 
phương, Hội phụ nữ ở cơ sở cần phối 
hợp với các cơ quan, đoàn thề, hội 
cha mẹ học sinh và nhà trường, thực 
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hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa gia 
đỉnh, nhà trường và xã hội để piádo 
dục con em. Hội phải kịp thời biều 
dương các bà mẹ tích cực nuôi dạv 
con tốt, lôi cuốn. các chị em khác noi 
theo. 


Muốn làm tốt được những nhiệm vụ 
nặng nề trên, Hội phụ nữ phải thật 
sự trở thành một tồ chức mạnh có 
sức tập hợp đông đảo quần chúng hội 
viên của mình ; Hội phải là mặt trận 
đoàn kết đông đảo các tầng lớp phụ 
nữ yêu nước, trước hết là phụ nữ 
công nhân, nông dân, bu thức xa hôi 
chủ kg: 


Yêu cầu trên đặt ra một số văn đẻ 
cấp bách phải giải quyết là : 

— Các cấp Hội phụ nữ từ trung 
ương đến cơ sở phải kiên quyết khắc 
phục cách làm việc hành chính quan 
liêu, thiếu đi sâu, đi sát mặt trận sản 
xuất và đời sống của quần chúng. 
Với lối làm việc hành chính, xa rời 
quần chúng, Hội không thê làm tốt 
công tác vận động quần chúng được. 

— Bản thân chị em phụ nữ phải 
quyết tâm phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường, không tự ty, ý lại. Phải xây 
dựng cho được một thế hệ phụ nữ 
Việt-nam mới, có tính thần thật sự 
làm chủ tập thê, làm chủ trong công 
việc, trong gia đình và ngoài xã hội. 


Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần 
rèn luyện cho mình một cách nhìn 
mới, phù hợp với thời đại, tránh tư 
tưởng hẹp hỏi, đồng thời phải tăng 
cường sự đoàn kết nhất trí đề tạo 
thành sức mạnh tông hợp đưa phong 
trào phụ nữ tiến lên. 


Trước tỉnh hình và nhiệm vụ cách 
mạng cấp bách hiện nay, toàn Đẳng, 
toàn quân và toàn dân ta đang tập 
trung sức thi dua lao động sẳn xuất, 
kiên quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội khắc 
phục những khó khăn trong quản lý 
kinh tế, tronø đời sống, dầy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tồ quốc. Đây là lúc rất cần sự 


hoạt động mạnh mẽ của các đoàn thề, 
vì vậy các cấp llội từ trung ương đến 
-cơ sở cần xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ của mình mà đặt ra công tác vận 
động phong trào phụ nữ có trọng tâm, 
trọng điềm, mang lại hiệu quả thiết 
thực không những về chính trị mà cả 
về kinh tế nữa. 


Hội phụ nữ các cấp cần thường 
xuyên tăng cường công táo giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho chị em hội 
viên, giúp chị em nâng cao giác ngộ 
xã hội chủ nghĩa, đề chị em nhin đúng 
những khó khăn hiện tại, tích cực lao 
động sản xuất, cùng toàn dân chung 
lo đầy lùi mọi khó khăn, góp phần ồn 
dịnh và nàng cao đời sống nhân dân, 
kiền quyết đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực trong xã hội, nhất là 
tệ ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng, 
tạo thành dư luận xã hội mạnh mẽ 
lên án các hành động xấu xa đó. Đầy 
mạnh phong trào * Người phụ nữ mới 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc », hình 
thành đội ngũ phụ nữ có trình độ 
chính trị, phim chất đạo đức và kiến 
thức tốt. 


Người phụ nữ Việt nam vốn có 
truyền thống yêu nước, dũng căm kiên 
cường, thông minh sáng tạo. có lòng 
nhân ái bao la, đồng thời cũng là 
người lao động cần cù, chịu thương 
chịu khó, đảm việc nước, giỏi việc nhà. 
Nhưng hiện nay. trong giai đoạn mới 
của cách mạng, những truyền thống 
tốt đẹp đó phải được nâng lên ở mức 
cao hơn. Người phụ nữ lao động bây 
giờ không phải chỉ dừng ở chỏ lao 
động cần cù, lam lũ, giản đơn đề kẻ 
lấy một kết quả lao động thấp, m 
phải được phát triền toàn diện the 
quá trỉnh công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Chỉ trên cơ sở đó quyền 
bình đẳng của người phụ nữ mới được 
khẳng định một cách vừng chắc. Ùo 
đó, chúng ta phải đào tạo, bồi dường 
đội ngũ lao động nữ có trình đò văn 
hóa, khoa hợc, kỹ thuật cao, có năng 
lực quản lý và tay nghề giỏi, đị tp ứng 


được yêu cầu ngày càng cao của cách 
mạng văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 
Muốn thực hiện được vấn đề này, 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam phải đi 
sâu, đi sát nắm chắc tình hình lao động 
nữ, chủ độngnêu ý kiến với các cơquan 
Nhà nước có liên quan, góp phần giải 
quyết tốt việc đào tạo, phân bố lao 
động cân đối giữa nam và nữ, sử dụng 
lao động nữ trong từng ngành nghề 
cho phủ hợp với đặc điềm sinh lý của 
chị em. Bên cạnh việc lao động, sản 
xuất, Hội cần chú ý phát huy vai trò 
cao quý của phụ nữ trong việc xây 
dựng gia đỉnh mới, con người mới, 
nền văn hóa mới. Hội phải quan tâm 
chăm sóc hơn nữa đời sống của phụ 
nữ, trẻ em ; góp phần chỉ đạo tích cực 
và đồng bộ việc sinh đẻ có kế hoạch; 
nghiên cứu giải quyết tốt về cơ cấu 
tồ chức quản lý nhà trẻ, lớp mẫu giáo, 
bảo đảm chất lượng nuôi dạy các 
châu... Mặt khác, các cấp Hội cần thực 
hiện chức năng kiềm tra, giám sát việc 
thi hành các chế độ, chính sách của 
Nhà nước đã ban hành, bảo đảm 
quyền lợi của phụ nữ, trẻ em trong. 
mọi lĩnh vực. 


Những nhiệm vụ trên đòi hỏi Hội 
liên hiệp phụ nữ Việt-nam phải từng 
bước đào tạo cho mình một đội ngũ 
cán bộ có năng lực và phầm chất cách 
mạng cao, đồng thời có kiến thức 
khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, 
có trình độ quản lý kinh tế, đề có khả 
năng làm công tác vận động quần 
chúng một cách toàn điện, sâu sắc. 


Đề giúp chị em phụ nữ hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của Đảng giao đồng 
thời làm tròn chức năng người vợ, 
người mẹ trong gia đỉnh, với sự quan - 
tâm giúp đỡ của các cấp Đẳng, chính 
quyền, công lác vận động phụ nữ cần 

đạt được mấy yêu cầu cụ thề sau đây : 

Tô chức tốt nhà trẻ, lớp mẫu giáo 
đề chị em có nơi gửi con, yên tâm 
sản xuất, nhất là trong lúc đất nước 
còn nhiều khó khăn về kinh tế. Đặc. 


(Xem tiếp trang 30) 


Truyền thống cao quý và nền 
văn hóa vững chắc của dên tộc 


Giáo sư NGUYỄN-KHÁNH-TOÀN 


Có những nước phát triền sớm, đã 
đề lại cho thế giới những di tích 
kỷ diệu về các kiều công trình kiến 
trúc quy mô lớn — thành quách, lâu 
đài, cung điện, miếu mạo, lăng tầm, 
kênh đào, tháp, bia, tượng, v.v. và 
những kho sách đồ sộ quý giá -- các 
học thuyết về vũ trụ, kinh đạo, kinh 
thánh, anh hùng ca, sử ca, tỉnh sử, các 
cuộc hành quân, viễn chính, những 
trận lục chiến, thủy chiến lừng danh 
được ghi chép lại tỉ mỉ bằng các thứ 
văn tự cô Ai-cập, Hy-lạp, La-tinh, 
Do-thái, Pa-li, Xăng-xkơ-ri... 

Nhờ những vết tích ấy, qua sự 
nghiên cứu công phu của những nhà 
chuyên môn bác học, ngày nay. một 
loạt những nền văn minh rực rỡ cỒ 
xưa sống lại. Hình dáng của những 
nền văn minh ấy rất hấp dẫn, với 
những đường nét tỉnh vi sắc sảo, 
được người ta coi như mẫu mực, 
kinh điền của cái Chân, cái Thiện, cải 
Mỹ. 

Những phát hiện ấy vén lên bức 
màn thời gian che kín cả một quá khứ 
huy hoàng, làm cho người ta ngạc 
nhiên và kính phục trước những 
trang hùng vĩ mở đầu lịch sử văn 
minh thế giới.. 

Không phải vì những công trình 
nói trên được xây dựng trong chế 
độ chiếm hữu nô lệ mà có thê phủ 
nhận giá trị của chúng, không coi 
chúng là những cái mốc đánh dấu 
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bước tiến kỳ diệu của con người 
trong đấu tranh với thiên nhiên, nói 
lên nghị lực sáng tạo vô tận của lao 
động con người, 

Nhưng mặt khác, cũng không vi 


thế mà khẳng định đó là mẫu mực 


duy nhất và vĩnh cửu cho cuộc sống 
văn hóa và tỉnh thần của con người. 


Những nền văn minh cồ đại ấy 
chỉnh phục được khối óc và trái tim 
của người đời sau là vì ba yếu tố sau 
đây : một là, quy mô đồ sô, vóc dáng 
nguy nợơa, lộng lẫy của nhiều công 
trình hình như thách thức cả ngày 
tháng, nắng mưa ; hai là, việc một số 
dân tộc sớm có văn tự làm cho người 
ta có thê nghĩ rằng, chỉ có những dân 
tộc này mới sáng tạo ra được những 
công trình vĩ đại vi văn tự là sự biều 
đạt của một trình độ văn minh cao; 
ba là, một nền văn minh cao như 
vậy, bao giờ cũng gắn liền với một 
nghệ thuật quản sự tài giỏi, với 
những chiến công lẫy lừng trong việc 
“bình thiên hạ », chỉnh phục các dân 
tộc láng giêng. Xà như thế thì vô 
hình trung, muốn hay không muốn, 
người ta đi tới chỗ đánh giá thấp 
những cống hiến của các dân tộc khác 
đối với nên văn minh thế giới. vi 
trong công cuộc xây dựng văn hỏa 
của các đân tộc này, không có tác 


động của ba yếu tố nói trên: tỉnh đồ 


sô, văn tự cô và sự chỉnh Nam phạt 
Bác. Chính vì thế mà những giá trị. 


của nhiều dân tộc không có một quá 
khứ “kinh điền ® rực rỡ kiêu ấy lâu 
nay đã không được đếm xia. Thậm 
chí có những di vật quý, bằng chứng 
của một nền văn hóa độc đáo, cũng 
không được công nhận là bản địa, 
bởi vì nó là của một nước nhỏ, một 
dân tộc *lạc hậu ®. Thật không đúng ! 

Vị vậy, trong khi coi những công 
trình nguy nga cồ Hy-lạp —La-mã, Ai- 
cập, Lưỡng-hà, v.v. là sản phầm kỳ. 
diệu của bàn tay và khối óc con 
người, là những cống hiến vô giá đối 
với nền văn minh nhân loại; chúng 
ta cũng cần nhận thức rằng đó không 
phải là biều hiện duy nhất của tính vĩ 
đạicủa con người thời cồ đại, và những 
nơi nói trên không phải là những 
nơi quy tụ duy nhất và sớm nhất nghị 
lực sáng tạo của lao động con người. 

VI điều kiện tự nhiên, lịch sử, xã 
hội, văn hóa mà ở mỗi một khu vực, 
trong mỗi một cộng đồng dân tộc, con 
người xây dựng, phát triền, duy trì 
và bảo vệ cuộc sống vật chất, văn 
hóa, tính thần của họ theo một mỗÕ 
thức riêng. với một sắc thái riêng, 
và tạo nên những truyền thống khắc 
sâu đấu ấn của cuộc sống ấy. 

Rất sớm, cách đây khoảng 4000 
năm, trên dải đắt vùng nhiệt đới này, 
người Việt đã dựng nên một nền øăn 
minh nóng nghiệp chuuên trồng lúa 
nước. Đó là một thắng lợi vĩ đại trong 
cuộc đấu tranh lâu dài, nguy hiệm, 
gian truân chống thiên nhiên, trong 
đó họ tự nung đúc cho mình một bản 
linh với những đức tính cao quý như 
cần củ, nhẫn nại, anh dũng, thông 
minh, mưu trí và đoàn kết, thương 
yêu, đùm bọc nhau:› 


Họ là những người nông dân lao . 


động tự do cùng sống trong một cơ 
cấu xã hội mà làng xã là tế bào. Khi 
bắt đầu xây dựng nước cũng là khi 
họ đã phải giữ gìn, bảo vệ đất nước. 
Thế lực thường xuyên, liên tục đe 
dọa sự sống còn của họ, là đế 
chế khồng lồ phương Bắc, hàng nghìn 
năm xưng hùng xưng bá trên đại lục 


châu Á, không bao giờ chịu tử bỏ âm 
mưu thôn tính mảnh đất Việt-nam nhỏ 
bé nhưng có vị trí chiến lược quan 
trọng. Nhưng đế chế không lồ đó đã 
liên tục thất bại, bởi vì đân Việt-nam 
có quyết tâm giữ vững với bất cứ giá 
nào quyền làm chủ đất nước, làm 
chủ cuộc sống do lao động của mìn 

tạo nên. 


Chính qua cuộc đấu tranh oanh 


"liệt ấy, nhân dân- ta rất sớm có ý 


thuc dân tộc và ú thức quốc gia. Và 
trên cơ sở đó, tỉnh thần độc lập dân 
tộc càng mạnh. Lịch sử 4000 năm của 
đân tộc Việt-nam, một dân tộc “xưng 
nền văn hiến từ lâu * (Nguyễn-Trãi) 
là một bản anh hùng ca bất. diệt. 


Đó là bằng chứng hùng hồn khẳng 


'định cuộc sống của nhân dân ta trong 


quá khứ là rất phong phú, đã tạo nên 
những truyền thống cao quý, một 


- nền văn hóa dân tộc vững chắc. 


Những truyền thống của dân tộc ta 
rất giàu và rất đẹp. Gốc rễ của chúng 
là ở tỉnh thần khỏng có gì quý hơn 
độc lập, tự do; ở ý thức về quyền 
làm chủ đất nước và đời sống của 
mình; ở lòng ưu ái, tình nhân nghĩa 


thủy chung đối với đồng bào, nòi 


giống; ở sự cần thiết chung lòng 
chung sức chiến thắng thiên nhiên, 
điệt trừ địch họa ; nói tóm lại là ở sức 
sống mãnh liệt phi thường của cộng 
đồng người Việt. 

Sản xuất và chiến đấu, chiến đấu 
và sản xuất, đựng nước và giữ nước, 
giữ nước và dựng nước, là hai bánh 
xe lịch sử, trong mấy nghìn năm 
không hề đi chệch ra ngoài quỹ đạo 
của độc lập, tự chủ, bảo đảm cho: 
cuộc sống trường tồn của dân tộc. 

Sức sống ấy giống như một * cây 
cồ thụ muôn thuở xanh tươi, bởi vì 
nó tượng trưng cho khả năng tồn tại 


không bao giờ đứt đoạn của nhân 
dân. 


_Sản xuất và chiến đấu vẫn là hai 
nhân tố không tách rời nhau của sự 
tồn tại và phát triền của bất cứ một 
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hình thái xã hội loài người nào. khi 
trên thế giới con người chưa thoát 
- khỏi cõi tất yếu đề đi vào cõi tự đo. 
Và bất kỳ ở nơi nào, trong thời đại 
lịch sử nào, nhân dân lao động chính 
là người làm ra lịch sử. 


Đó là những nhân tố cơ bản đã tác 
động một cách quyết định đến phương 
hưởng phát triền của lịch sử Việt- 
nam, ngay khi cộng đồng người Việt 
mới xuất hiện trên vũ đài lịch sử. 


Lịch trỉnh tiến hóa ấy đã diễn ra 
trong những điều kiện địa lý, lịch sử, 
xã hội sau đây : 

— Sức ép của thiên nhiên cũng như 
của những thế lực thủ địch, đặc biệt 
là sự đe dọa thưởng xuyên của quân 
xâm lược từ hướng Bắc đến, đã sởm 
đặt cho cộng đồng người Việt nhỏ bé 
yêu cầu phải đoàn tụ lại, chung lưng 
đấu cật đề xây đắp và bảo vệ non 
sông và giống nÒi. 


— Về địa lý, dất nước Việt-nam là 
đa dạng: có rừng núi, có trung du, có 
đồng bằng, có ven biền, có hải đảo, 
nhưng dễu gắn liền với nhau trong 
một cẩu trúc tòng hợp với hai yếu 
tố : đất, nước. 


— Dân cư Việt-nam gồm nhiều 
thành phần : Kinh, Mường, Tày-Nùng, 
Thái, Dao, Mèo, Ê-đẻề. Gia-rai, Mơ- 
nông. Khơ-me, Chàm.... nhưng đều 
là trăm cảnh của một cội, tử một bọc 
trăm trứng mà ra, không có phân biệt 
chủng tộc, kỳ thị, thành kiến dàn tộc. 


— Trên đặt nước Việt-nam có nhiều 
Lòn giáo, tín ngưỡng, nhưng từ xưa 
vẫn sống bên cạnh nhau, hòa hợp với 
nhau, đeều hướng về người mẹ chủng — 
Tô quốc Việt-nam, không gây tồn 
thương đến tỉnh đoàn kết dàn tộc. 

— Tiếng Việt là tiếng cô xưa của 
dân tộc. Ngàv nay, nó là tiếng nói 
thống nhất, giàu đẹp, thông dụng 
cho cai nước, bởi vì, với đân tộc và 
tỉnh doàn kết đản tộc mà nó là sợi 
đây thần kinh, nó đã vượt qua được 
nhiều bước thăng trầm của lịch sử. 


Ố{ 
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Xem đó đủ thấy, người Việt, trong 
bao nhiêu năm đưới thời cồ và trung 
đại, trước khi văn tự từ ngoài du nhập 
vào, đã có một cuộc sống phong phú 
như thế nào, theo những tiêu chuần 
của các thời đại ấy và tự tay minh 
tạo nên. _ 

Qua cuộc sống ấy, người Việt đã 
vun đắp nên những giá trị vật chất, 
văn hóa và tỉnh thần cao đẹp, làm cơ 
sở cho bước tiễn không ngừng của 
đân tộc, bất chấp những vật chướng 
ngại mà các thế lực thống trị và áp 
bức bạo tàn dựng lên trên các chặng 
đường lịch sử. 


Cái gốc và là linh hồn của văn hóa 
đân tộc là văn hóa dân Øian, do nhân 
dân trực tiếp sáng tạo ra. Cho nên, 
nó có sức sống bền bỉ. Cả sau khi văn 
tự nước ngoài — chữ Hán, đã du nhập, 
văn học dân gian không những không 
bị hạ thấp hoặc bị loại trử, mà ngược 
lại, còn lợi dụng văn tự nước ngoài 
đề xây dựng một nền văn học bác học 
mang nội dung và sắc thái hoàn toàn 
đân tộc, chứ không phải lai căng. Đó 
không phải là nhờ công lao «khai hóa? 
của bọn xâm lược bá quyền đại Hán, 
mà chính là tỉnh thần quật khởi và 
lòng tự hào chính đáng của người 
Việt đối với nền văn hóa dân tộc đã 
tạo nên những giá trị, những truyền 
thống cao đẹp, biều hiện tỉnh thần tự 
lập, tự cường bất hủ của đân tộc. 
khiến cho nền văn hóa dân tộc giữ 
vững được bản sắc tươi trẻ. Điều quan 
trọng trước hết là ở chỗ ông cha ta 
rất kiên cường và mưu tri, đã phá vỡ 
âm mưu đồng hóa của bọn bá quyền 
đại Hán, bảo vệ, sáng tạo và phát huy 
văn hóa dân tộc. 


Như vậy, có thề nói dân tộc Việt- 
nam là một trong những dân tộc có 
nền văn hóa dân gian rất giàu đẹp 
mà giá trị của nó đã vượt qua thư 
thách của thời gian. bởi vì bản chất 
của nó là nhân nghĩa, thủy chung. 
vì nước vì dân, vi con người, vì độc 


(Xem tiếp trang 53) 


IƯ TƯỞNG (MUẤN XUYẾN TUYỂN TẬP HỒ-tHÍ-MINH: 


“KHIWũ (Ú 0Ï {Uf IIữW{ Bƒt LẬP, TỰ IIJ> 


VÀo địp kỷ niệm ba ngày lễ lớn: 

kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành 
lập Đẳng, lần thứ 90 ngày sinh Chủ 
tịch Hà-Chi-Minh, lần thứ 35ˆ ngày 
thành lập nước, Nhà xuất bản Sự 
thật đã xuất bản Tuyền lập Hồ-Chỉ- 
Minh gồm hai tập, với những tác 
phầm, bài nói và bài viết quan trọng 
của Hồ Chủ tịch tử năm 1920 đến khi 
Người qua đời. 

Bộ sách quý này thề hiện một cách 
đầy đủ tư tưởng vĩ đại quán xuyến 
cuộc đời đấu tranh cách mạng vô cùng 
sôi nồi và phong phú của Người: tư 
tưởng « Không có gì quý hơn độc lập, 
tự do». 


* 


« Không có gì quy hơn độc lập, tự 
do », đó là ý chí mãnh liệt mà Hồ Chủ 
tịch nung. nấu suốt đời, dòng thời 
cũng là tư tưởng nhất quán mà Người 
không ngừng giáo dục cho nhàn dàn 
ta qua các giai doạn cách mạng. 

Khi cách mạng chưa thành công, 
Người kêu gọi đồng bào kiên quyết 
và bền bỉ đấu tranh cho độc lập, tự 
do: “ii đồng bào yêu quý ! Việc 
cứu quốc là việc chung, ai là người 
Việt-nam đều phải kè vai gánh vác 
một phần trách nhiệm: người có tiền 
góp tiền, người có của góp của, người 
có sức ØÓPp sức, người có tài năng góp 
tài năng. Riêng phần tôi, xin đen hết 
tâm lực đi cùng cac bạn, và dồng bào 


PHẠM-THÀNH 


mưu giành tự do độc lập, dầu phải: 
hy sinh tính mệnh cũng không nề » 
(tập Ïl tr 322)(®) ' 


Khi nhân dân ta đã giành được: 
chỉnh quyền, Hồ Chủ tịch khẳng định . 
quyền độc lập, tự do của dân tộc ta 
và nói lên quyết tâm bảo vệ nền độc 
lập ấy: “Nước Việt-nam có quyền. 
hưởng tự do và độc lập, và sự thật 
đã thành một nước tự do độc lập. 
Toàn thề dân tộc Việt-nam quyết đem: 
tất cả tỉnh thần và lực lượng, tính 
mạng và của cải đề giữ vững quyền: 
tự do, độc lập ấy » (tập I, tr. 354). 

Khi thực đân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta, Hồ Chủ tịch kêu gọi toàn dân 
đứng lên kháng chiến bảo vệ nền độc 
lập, tự do vừa giành được. Người 
nêu cao ý chí đánh giặc giữ nước của 
nhân dàn ta: *Chúng ta thà hy sinh 
tất cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nô 
lệ®, và kêu gọi * bất kỳ đàn ông, đàn 
hà, bất kỳ người giả, người trẻ, không 
chia tòn giáo, đảng phái, dân tộc. 
Hễ là người Việt-nam thì phải đứng 
lên đánh thực đân Pháp đề cứu Tô 
quốc. Ài có súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm 
thì dùng chốc, thuông, gậy gộc. Ai 
cũng phải ra sức chống thực dân Pháp 
cứu nước » (tập ], tr. 403) 


¬ 


(®) Những câu trích dẫn trong bài này trích 
từ: /Hä-Chí.Minh tuyền tập, tập Ï và tập ÌÏ, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1980. 


Vào những giờ phút gay go quyết 
liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa 
quân vào miền Nam nước ta, dùng 
chính sách đốt sạch, giết sạch, phá 
sạch hỏng khuất phục đồng bào miền 
Nam ta và trắng trợn dùng không 
quân bắn phá miền Bắc nước ta, kề 
cả Hà-nội, Hải-phòng, hòng ép chúng 
ta đàm phán theo ý muốn của chúng, 
Hồ Chủ tịch đã phát đi Lời kêu gọi 
quyết chiến, quyết thắng: «Chiến 
tranh có thề kéo dài 5 năm, 10 năm, 
20 nĩm hoặc lâu hơn nữa. Hà-nội, 
Hải-phòng và một số thành phố, xí 
nghiệp có thê bị tàn phá, song nhân 
dân Việt-nam quyết không sợ ! Khóng 
có gì quụ hơn độc lập, tự do. Đến ngày 
thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng 
lại đắt nước ta đàng hoàng hơu, tO 
đẹp hơn » (tập HH, tr. 430). 

Cho đến lúc Người sắp đi xa, 
Người vẫn căn dặn lại : “Cuộc kháng 
chiến chống Mỹ có thề còn kéo dài. 
Đoòng bào ta có thề phải hy sinh nhiều 
của, nhiều người. Dù sao, chúng ta 
phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến 
thắng lợi hoàn toàn. 


Còn non, còn nước, còn người 
_T hàng giặc Äf, !a sẽ xủu dựng hơn 
: Itrười ngà ngụ 'Aơ 


“dập HH, tr. 512). 


Những lời kêu gọi cứu nước của 
Hồ Chủ tịch vang lên trong suốt quá 
trình đấu tranh 5U năm qua của dân 
tộc ta như những lời hịch của núi 
sông, vang vọng mãi cho đến mai 
sau. Quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do 


của Ngươi là quyết tâm của một dân. 


tộc có 4000 năm lịch sử đấu tranh xây 
dựng và bảo vệ đất nước. 


Chân lý bao giờ cũng giản dị và 


sâu sắc. Tư tướng “Không có gì 
quý hơn độc lập, tự do» được Hồ 
Chủ tịch điển đạt bằng nhiều cách 


khác nhau là một chàn lý như vậy. 
Nó có sức thuyết phục và sức 
truyền cảm hết sức mạnh mẽ. 
Nó được nhân dân ta tiếp thu bằng 
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tất cả tỉnh cảm yêu nước nồng nàn 
của mình và biến thành hành động 
cách mạng. 

Không có gøì quý hơn độc lập, tự 
do! Bởi vì mất độc lập tự do là mất 
tất cả. Đó là điều mà toàn thê dân tộc 
ta cũng như mỗi người Việt-nam 
chúng ta đã thề nghiệm trong những 
ngày sống lầm than, tủi nhục dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân 
Pháp. 


Đau nói đau mất nước của dân tộc. 
Hồ Chủ tịch đã phản ánh một cách 
rõ nét nỗi thống khồ của nhân dân ta 
lúc đó trong một loạt bài báo nồi 
tiếng, đặc biệt là trong tác phim 
® Bản ún chế độ thực dân Pháp». Đó 
là cảnh những người nông dân thân 
cô thể cô bị bọn người « đi khai hóa %, 
bọn người ®*bảo hộ? mỉnh, từ tên 
quan cai trị đến tên thực dân đội lốt 
thầy tu, tước hết ruộng đất và biến 
thành những người sống không có 
nhà ở, chết không có nơi chôn. Đỏ là 
cảnh những công nhân sống lầm than, 
bị chủ tư bản bòn rút, bắt lao động 
đến kiệt sức, bị đánh đập, hành hạ 
như động vật hạ đẳng. Đó là cảnh 
nhân dân ta buộc phải đi làm bia đỡ 
đan đề bảo vệ két bạc cho bọn tư 
bản “cá mập" trong hai cuộc chiến 
tranh thế giới thứ nhất và thứ hai: 
bị cưỡng bức mua rượu cồn đề tự đầu 
độc mình và làm giàu cho bọn độc 
quyền rượu ở mẫu quốc *; buộc 
phải đóng mọi thứ thuế vô lý từ thuế 
ruộng, thuế nhà, thuế chợ, thuế đò, 
cho đến thuế thân và cả “thuế máu? 
nữa. Đó là cảnh «từng đoàn ông già, 
phụ nữ có mang, trẻ con, cứ hai 
người trói chung một dây đề trả lời 
về tội vỉ phạm luật lệ thương chính », 
là cảnh những người vô tội bị mội 
tên linh thực đân vô danh nào đó 
hành hạ, hoặc đánh chết mà không bị 
trừng phạt, là cảnh cả làng bị tàn sát 
và triệt hạ vì nhân đân đã không chịu 
sống tủi nhục dưới luật lệ của các 
“quan bảo hộ ». Mất hết * mọi quyền 
làm người», đó là số phận của mỏi 


< 


người dân Việt-ham khi nhân dân ta 
mất độc lập, tự do. Hồ Chủ tịch nói: 
Chưa có bao giờ, ở một nước nào 
mà người. ta lại vi phạm mọi quyên 
làm người một cách đã man, độc ác 
trắng trợn đến thế » (tập I, tr. 196). 


Hồ Chủ tịch cũng đã nêu rõ lòng 
yêu quý độc lập, tự do là một đức 
tỉnh truyền thống cẳa dân tộc ta trải 
suốt 4000 năm lịch sử. Trong nhiều 
bài viết, Hồ Chủ tịch đã lấy gương 
những anh hùng liệt sĩ ngày trước đề 
động viên, cô vũ nhân dân ta nẻu cao 
quyết tâm đấu tranh cho độc lập, tự 
do. Người nói: “Lịch sử ta đã có 
nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng 
tỏ tính thần yêu nước của dân ta. 
Chúng ta có quyền tự hào vi những 
trang lịch sử vẻ vang thời đại Đà 
Trưng, Bà Triệu, Trần-Hưng-Đạo, Lê- 
Lợi, Quang-Trung, v.v. Chúng ta phải 
ghi nhớ công lao của các vị anh hùng 
dân tộc, vi các vị ấy là tiêu biều của 
một đân tộc anh hùng » (tập I, tr. 48). 

Người kêu gọi nhân dân ta hãy 
noi gương tồ tiên xưa đứng dậy đấu 
tranh giành cho kỳ được độc lập, tự 
do. 


® Hỡi ai con cháu Rồng ˆ Tiên ! 
Mau mau đoàn . vững bền củng 
nhau 

Bất kỳ nam nữ, Hgiếu giàu 

Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn 

Người giúp sức, kẻ giúp tiên 

Củng nhau giành lấy chủ quyền của 
ta » (tập L, tr. 3314) 


Đối với Hồ Chủ tịch, “Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do» không 
chỉ là chân lý của dân tộc ta mà còn 
là chân lý phô biến đối với các dân 
tộc thuộc địa. | 

Với lỏng yêu nước thương dân 
nồng nàn, Hồ Chủ tịch đã đi khắp 
năm châu, bốn biền đề tìm đường 
cứu nước, cứu dân. Chính trên cuộc 
hành trình muôn dặm ấy, Người đã 
thấy rõ rằng bất cứ ở đàu dân thuộc 
địa cũng đau khồ, tủi nhục như nhau; 
độc lập, tự do không chỉ là yêu cầu 


bức thiết của dân tộc Việt-nam mà còn 
là yêu cầu bức thiết của tất cả các 
đàn tộc thuộc địa với hàng tỷ 
nưười chiếm 3/1 số dân trên trái đất. 
Người lên án chủ nghĩa thực dân đế 
quốc nói chung (không kề đó là thực 
dân Pháp, thực dân Ảnh, thực dân 
Mỹ hay thực dân Ý, v.v.). Bởi vì chủ 
nghĩa thực dân đã tước đi của các 
dân tộc thuộc địa nói chung (không 
kề đó là dân tộc ở châu Á, châu Phi 
hay châu Mỹ) những quyền đân tộc 
cơ bản và những quyền làm người 
là những quyền thiếng liêng nhất, 
quý báu nhất của các dân tộc ấy. 
Người coi nỗi đau khô của người Ma- 
đa-ga-xca, của người Đa-hô-mây, của 
người An-giê-ri, của người Xy-ri, hay 
của người Ha-i-ti, v.v. cũng là nỗi 
đau khô của chính mình. 


Người kêu gọi các dân tộc thuộc 


. địa vùng dậy làm cách mạng đề tự 


giải phóng, đề thoát khỏi cái cảnh 
“thiếu hẳn các quyền lợi gắn liền 
với phầm giả con người như quyền 
tự do lập hội, tự do hội họp, tự do 
báo chí, tự do đi lại ngay cả trên 
đất nước của anh em», cái cảnh 
« phải chịu nạn sưu địch nặng nè», 
*® phải đóng thuế muối?®, bị đầu độc 
và cưỡng bách tiêu thụ rượu và 
thuộc phiện như ở Đông-dương, vẫn 
bị đi gác đêm đề canh giữ tài sản cho 
bọn cá mập thực dân, như ở An-giê- 
ri, cái cảnh «lao động như nhau, 
nhưng công sức của anh em lại bị trả 
tiền ít hơn các bạn người Âu của anh 
em» (tập L tr. 216). 


Người chỉ cho nhân dân ta và 
nhân dân các nước thuộc địa con 


Ẻ .. 


đường giành lại độc lập, tự do đã. 


mất. Đó là con đường làm cách mạng. 
Người nói; «Có cách mạng thi sống, 
không có cách mạng thì chết s(tập lịtr. 
306). Và Người lại nói muốn làm cách 
mạng thì phải đoàn kết lại, đoàn kết 
giữa các dân tộc thuộc địa, đoàn kết 
giữa các dàn tộc thuộc địa với công 
nhân và nhân dân lao động bị áp bức 
ở chính quốc. 


¿? 


Gắn độc lập, tự do của dân tộc 
Yiệt-nam với độc lập, tự do của các 
dân tộc khác, Hồ Chủ tịch đã luôn 
lđuôn chỉ cho nhân dân ta hiệu rõ ý 
nghĩa rộng lớn của cuộc đấu tranh 
-của nhân dàn ta. Người nói: “Nhân 
dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những 
vì tự do, độc lập riêng của mình, mà 
cỏn vì tự do, độc lập chung của các 
dân tộc và hòa bình thế giới? (tập 
1I, tr. 367). 


* 


| Được chủ nghĩa Mác — Lê-nin soi 


sáng, tư tưởng œKhông có gì quý. 


hơn độc lập, tự do ® của Hồ Chủ tịch 
có một nội đụng hết sức sâu sắc và 
Tộng lớn. 

Trong quá khứ, dân tộc ta đã từng 
có những thời gian dài sống trong một 
nước Việt-nam độc lập. Nhưng nên 
độc lập ấy thường xuyên bị đe dọa 
và từng thời gian lại bị xâm phạm. 
Ngay cả khi dân tộc ta được sống 
trong độc lập, tuyệt đại đa số nhân 
dân ta vẫn không được hưởng tự do 
thật sự. Chế độ phong kiến chỉ bảo 
đảm cho một tầng lớp rất ít người có 
đặc quyền đặc lợi, được tự do áp bức 
bóc lột đồng đảo nhân dân lao động 
là những kẻ bị tước mất mọi quyên 
tự do. 


Hồ Chủ tịch đã ngày đèm suy nghĩ 
làm thế nào đề thực hiện được độc 
lập. tự do hoàn toàn, thật sự và vĩnh 
viên. Con đưởng duy tàn theo Kiều 
Nhật-bản, con đường kiều cách mạng 
Tân hợi Trung-quốc, con đường kiều 
cách mạng đân chủ tư sản châu Âu 
không đem lại được độc lập, tr do 
cho dân tộc. Trong quá trình tìm 
đường cứu nước, Người gặp được 
chủ nghĩa Lê-nin và đã tìm thấy ở đó 
câu trả lời duy nhất đúng: Muốn có 
độc lập, tự đo hoàn toàn, thật sự và 
vĩnh viễn thì phải gắn độc lập đản 
tộc với chủ nghĩa xã hội: Người nói: 
q[úc đầu, chính là chủ nghĩa vêu 
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nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 
sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin, tin 
theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
lý luận Mác — Lê-nin, vừa làm công 
tác thực tế, đần đần tôi hiều được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 


nghĩa cộng sản mởi giải phóng được. 


các dân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thế giới khỏi ách nÒ 
lệ ? (tập H, tr. 176). 


Hồ Chủ tịch tìm thấy câu trả lời 
không chỉ trong.lý luận mà cả trong 
thực tế. Chủ nghĩa xã hội lúc đó đã 
trở thành hiện thực ở Liên-xỏ càng 
chỉ cho Người thấy cách giải quyết 
triệt đề vấn đề dân tộc thuộc địa. 
Người nói : ®Lê-nin đã đặt cơ sở cho 
một kỷ nguyên cách mạng mới và 
triệt đê trong các nước thuộc địa » 
(tạp l, tr. 76) và “Việc Lâ-nin giải 
quyết vấn đề dân tộc phức tạp nhất 
ở nước Nga xô-viết là một thứ vũ 
khí tuyên truyền mạnh mẽ cho các 
nước thuộc địa * (tập I, tr. 77). 


Hồ Chủ tịch đã cụ thê hóa những 


luận điểm của chủ nghĩa Lê-nin về- 


vấn dẻ thuộc địa bằng hình ảnh về 
con dđỉa hai vòi mô tả chủ nghĩa đế 
quốc là kẻ thù chung của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động ở 
“chính quốc» và của các đân tộc 
thuộc địa. Người kêu gọi giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động ở * chính 
quốc ” và các dàn tộc bị áp bức đoàn 


- kết lại theo khẩu hiệu của Lê-nin : * Vò 
-_ sìn tất cả các nước và các dân tộc bị 


áp bức, đoàn kết lại », bởi vì « Đứng 
trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 
đế quốc, quyền lợi của chúng ta là 
thống nhất? (tập Lý tr. 217). Nếu các 
đản tộc thuộc địa trong cuộc đấu tranh 
giải phóng đân tộc, phải đoàn kết với 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động 
ở chính quốc, thì giai cấp công nhân 
và nhàn đàn lao động ở «chính quốc ? 
cũng phải đoàn kết với các đân tộc 
(thuộc địa mới đánh đồ được giai cấp 
tư sản đề giành giải phóng xã hội. 


mở đầu cho kỷ nguyên của tự do trên 
đất nước mình. 

Chân lý của thời đại: độc lập dân 
tộc gắn với chủ nghĩa xã hội đã được 
Hồ Chủ tịch nêu lên trong một công 
thức hết sức cô đọng và sáng tỏ : « chỉ 
có giải phóng giai cấp vô sản thì mới 
giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc 
giải phóng này chỉ có thê là sự nghiệp 
của chủ nghĩa cộng sản và của cách 
mạng thế giới » (tập L, tr. 223). 

Tim ra con đường giành độc lập, 
tự đo thật sự và nâng chân lý « Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do» lên 
ngang tầm của thời đại, Hồ Chủ tịch 
đã đề ra được đường lối đúng đắn 
cho cách mạng Việt-nam. Đó là đường 
lối giương cao hai ngọn cờ độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội và kết 
hợp một cách đúng đắn và nhuần 
nhuyền hai ngọn cờ ấy trong suốt 
quá trình cách mạng ở nước ta, một 
quá trình chia làm hai giai đoạn có 
quan hệ hữu cơ với nhau: giai đoạn 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dàn 
và giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Hồ Chủ tịch chỉ rõ điều kiện đầu 


tiên quyết định đường lối ấy được. 


thực hiện thắng lợi là sự lãnh đạo của 
Đảng tiên phong của giai cấp công 
nhân, một chính đảng lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm cơ sở tư tưởng. 
Người đặt ra câu hỏi: «Cách mệnh 
lrước hết phát có cái gì?» và Người 
trả lời : œ Trước hết phải có đẳng cách 
mệnh đề trong thi vận động và tô 
chức dân chúng, ngoài thi liên lạc với 
đản tộc bị áp bức và vô sản giai cấp 
mọi nơi # (tập I, tr. 240). Đảng lấy chủ 
nghĩa Lê-nin làm cốt. Bởi vì “Bây 
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa 
nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính 
nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất 
(đà chủ nghĩa Lê-nin» (tập Il, tr. 210). 

Sau khi Đảng ta được thành lập, Hồ 
Chủ tịch đã cùng Đảng ta lãnh đạo 
một cách nhất quán cuộc cách mạng 
của nước ta theo đường lối đã được 
vạch ra với những phương châm chiến 


lược sách lược và phương pháp: 
cách mạng thích hợp với yêu câu, mục 
tiêu của từng giai đoạn và thời kỷ 
cách mạng. 


Tư tưởng «Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do» đã chỉ dạo toàn bộ 
đường lỗi chiến lược, sách lược và 
phương pháp cách mạng của Đăng ta 
và của Hồ Chủ tịch. Tư tưởng đó vừa 
thể hiện tính nguyên tắc, tính triệt đề 
trong đường lỗi, chiến lược, vừa baảo- 
đảm cho đường lõi ấy được vận dụng 
một cách linh hoạt với những sách 
lược thích hợp. Vì «Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do”, cho nèn về 
nguyên tắc phải làm cách mạng cho: 
«qthành công, đến nơi®, cho triệt đề 
như cách mạng Nga, với tỉnh thần 
“dù phải đốt cháy cả dãy Trường-sơn 
cũng phải kiên quyết giành cho được 
độc lập», phải bảo đảm sự fãnh đạo 
của Đảng, pHải lấy “Seông nông ° làm 


gốc, nghĩa là phải xây đựng cho được 


khối liên minh công nỏng vững chắc,. 
phải sử dụng bạo lực cách mạng của 
quần chúng, tóm lại *phải theo chú. 
nghĩa Xác — Lê-nin ». Dòng thời cùng: 
vì *® Không có gì quy hơn dọc lập, tự 
do» cho nên trong môi lúc, căn cứ 
vào mục tiêu cụ thê của cách mạng, 
căn cứ so sánh lực lượng cụ thề 
mà có sách lược mềm dẻo de giành 


. thắng lợi từng bước cho cách mạng, 


tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. 


Khi đất nước còn chim đảm đưới 
ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân thì 
quyền độc lập dân tộc là cao hơn hết. 
Nắm vững mục tiêu đó của cách mạng, 
Hồ Chủ tịch đã cùng Đang ta động 
viên được lòng yêu nước của toàn đân 
ta, tập hợp được mọi lực lượng cách 
mạng trong cả nước lập thành Mặt 
trận dân tộc thống nhất rộng rãi trên 
cơ sở liên minh công nông do giai cấp 
công nhân lãnh đạo, và bằng cách đó 
đã biến khaảu hiệu «Đoàn kết, 
đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, 
thành công, đại thành công ? thành 
hiện thực. - 


29: 


Với tư tưởng Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do», Hồ Chủ tịch đã 
cùng Đảng(a động viên được mọi lực 
lượng cách mạng của thời đại, kề cả 
những lực lượng có thiện cảm với ta 
ở ngay trong lòng các nước để quốc 
đi xâm lược nước ta, lập thành một 
mặt trận cách mạng thế giới rộng lớn 
và hùng hậu ủng hộ cách mạng nước 
ta, đồng thời đã có chính sách phân 
hóa đề cô lập cao độ kẻ thù ở trong 
nước và trên thế giới, làm cho chúng 
mất hết vây cánh và bị suy yếu. 

Tư tưởng «Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do » đã thật sự là cơ sở đề 
Hồ Chủ tịch và Đẳng ta xây dựng lực 
lượng chính trị hùng hậu của cách 
mạng nước ta,xkhiến cách mạng nước 
ta, có được sức mạnh tồng hợp của 
dân tộc cộng với sức mạnh của thời 
đại, kết hợp được đấu tranh quận sự 
với đấu tranh chính trị và ngoại giao 
đề chiến thắng những kẻ thù lớn hơn 
mình gáắp bội. 


* 


Chân lý «Không có gì quý hơn độc 
lập, tự do *xuyên suốt Tuyên tập Hồ- 
Chí-ALnh có ý nghĩa phô biến cả trong 
quả khứ, hiện tại và tương lai. 

Ngày nay nhân dàn ta, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, 
đã giành được độc lập và tự do thật 
sự. Nhưng kẻ thù đủ loại của chúng 
ta — bọn đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ đã bị chúng ta đánh bại, cùng 
bọn phản động trong giới cầm 
"quyền Bác-kinh mà chúng ta đang 
phải đương đầu hiện nay — đang câu 
kết với nhau đề hỏng một lần nữa 
cướp đoạt của chúng ta tài sản vô 
giá ấy. : 

Thấm nhuần tư tưởng *# Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do» của Hồ 


dÍ! 


Chủ tịch, chúng ta quyết làm cho nền 
độc lập, tự do — thành quả vĩ đại mà 
nhân dân ta đã giành được — trở nên 
vĩnh viễn trên đất nước ta. Quyết 
tâm đó thê hiện trong những cố gắng 
to lớn của nhân đàn ta nhằm thực 
hiện thắng lợi hai nhiệm vụ cơ bản 
của cách mạng hiện nay : xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa thân yêu của chúng ta. 


Hội Liên hiệp phụ nữ... 
. (Tiếp theo trang 21) 


biệt quan tâm đến vấn đề nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo, nhà ăn tập thề ở các nhà 
máy, xí nghiệp, cơ quan, công (trưởng, 
nông trường, lâm trường đề góp 
phần cải thiện đời sống của nữ cán 
bộ, công nhân, viên chức, tạo điều kiện 
cho chị em phát huy năng lực, lao 
động sản xuất tốt... 

Tạo mọi điều kiện đề phụ nữ, 
nhất là số chị em trẻ, được học tập về 
chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
nâng cao hiều biết về mọi mặt đề 
nâng cao năng lực công tác một cách 
toàn diện. 


Hết sức thông cảm với những khó 
khăn riêng của phụ nữ, mà chú ý chăm 
lo quyền lợi, đời sống phụ nữ và trẻ 
em, đồng thời quan tâm đào tạo bồi 
dưỡng dội ngũ cán bộ nữ có phâm 
chất chính trị và năng lực toàn diện. 
Xóa bỏ tư tưởng phong kiến hẹp hòi 
coi thưởng phụ nữ, giúp chị em phần 
đấu vươn lên thật sự bình đẳng trong 
gia đình và ngoài xã hội. 


Nghiên cứu 


Tư: tưởng chống bành trướng bá quyền 
Trung-quốc của Nguyễn-Trãi 


T|GUYÊN-TRÃI là một anh hùng cứu 

nước vĩ đại, một nhà quân sự 
thiên tài, một nhà thơ, nhà văn lớn 
và nhà tư tưởng kiệt xuất của dân 
tọc ta ở thế kỷ XYV. Tư tưởng, tình 
cam, hoạt động của ông trên mọi lĩnh 
vực, đều. mang tính chiến đấu cao. 
Ván thơ của ông cũng phục vụ cuộc 
chiến đấu chống xâm lược. Tư tưởng 
chính trị, quân sự vĩ đại và tài năng 
văn học lỗi lạc của ông đã có những 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp đánh 
thẳng giặc xâm lược trên tất cả các 
lĩnh vực : kinh tế, quân sự, chính trị, 
ngoại! giao. 


Tư tưởng chống bành trướng bá 
quyền ' Trung-quốc, một tư tưởng 
chính trị vĩ đại của Nguyễn-Trãi là 
bó đuốc soi đường cho mọi hoạt động 
yêu nước của ông, đồng thời cũng là 
đòn quật mạnh vào mặt bọn xâm lược 
hiếu chiến đương thời. Ơ Nguyễn- 
Trãi, tư tưởng đó thề hiện rất rõ trong 
văn chương cũng như trong hành 
động. 


Trong suốt thời gian chiến tranh 
chống giặc, tư tưởng chống bành 
trướng bá quyền Trung-quốc của 
Nguyễn-Trãi là điềm xuất phát của các 
đường lối, phương hướng, phương 
châm đánh giặc đề giành thắng lợi 
hoàn toàn. Tư tưởng đó có sức mạnh 


NGUYỄN-LƯƠNG-BÍCH 


như một đạo quân đánh thẳng vào kẻ 
thù. 


- Từ khi có chiến tranh tới khi chiến 
tranh kết thúc, Nguyễn-Trãi luôn luôn 
phê phán nghiêm khắc chính sách 
bành trướng hiếu chiến của Trung- 
quốc mà ông gọi là tệ « hiếu đại hú 
công? hoặc fhiếu đại tham công Đ. 
« Hiếu đại » là thích lớn, thích mở rộng 
lãnh thô, tức là bành trướng. * liý 


. công? hay «tham công * là hàm vũ 
, công, tức là thích đánh nhau, hiếu 


chiến. Tệ «hiếu đại hý công » của 
Trung-quốc mà Nguyễn-Trãi luôn luôn 
phê phán, chính là tệ « bành trưởng 
hiếu chiến ?. 

Nguyễn-Trãi không chỉ phê phán tệ 
“hiếu đại hý công »scủa Trung-quốc Ở 
thời Minh lúc bấy giờ mà phê phân 
tệ đó từ các thời Tần, Hán, Tống, 
Nguyên và ông coi đó là một tệ truyền 
đời của Trung-quốc, và đã phê phán 
nghiêm khắc. 

Ông vạch rõ tệ “hiếu đại hý công? 
của Trung-quốc tuy là tệ truyền đời, 
nhưng đời nào cũng thất bại. Hung 
hăng, hiếu chiến, đánh đông cướp tây 
liên miên như thời Tần, thời Hán, 
thời Đường, nhưng cuối cùng vẫn 
thất bại. Đối với Việt-nam cũng vậy, 
sự thất bại của giặc xâm lược là không 
thề tránh được. Ông bảo với giặc 


J] 


Minh: # Nước Nam xưa bị Trung-quốc 
xâm chiếm là từ Tần, Hán trở đi. 
Phương chỉ trời đã phân cách Nam 
Bác, có núi cao, sòỏng lớn, bờ cõi rảnh 
rành, dẳu mạnh như Tần, giàu như 
Tùu, nào có thề sinh thế lực được 
đâu 3 (1). 

Sự thất bại đó của giặc là ở tất cả 
các thời đại, như Nguyễn-Trãi đã chỉ 
FÕ : 

Lưu Cung tham. công mà thất bại 

Triệu Tiết (2) hảm lớn (hiếu dại) phải 
tiên ong 

Cửa Hàm-lử dã bắt Toa-Đô 

Điền Bạch-đẳng lại giết Ò-Mã 

Việc xưa xem rét, chứng cớ còn 
ranh - 
(Bình Ngô dại cáo) 


Nguyễn-Trãi luôn luôn khẳng định 
trong chiến tranh chống Trung-quốc 
xâm lược, ở thời nào cũng thế, ta nhất 
định thắng, địch nhất định thua. Ông 
cũng chỉ ra rằng: Trung-quốc là nước 
lớn nhưng không mạnh, dù hung hãng 
hiểu chiến, đánh đông cướp tây, 
nhưng vẫn có nhiều cái yếu không tự 
khắc phục nồi, nên không thê tránh 
được thất bại trong mưu đồ xâm lược 
các nước khác. Các thời trước đã thất 
bại, thời Minh cũng nhất. định thất 
bại và còn thất bại nặng nề hơn nữa. 
Nguyễn-Trãi bảo thẳng vào mặt giặc : 
&® Vựu kia Tùòn thón lính sáu nước» 
chuuên chế bốn biền, đức chỉnh không 
sửa, thản mãt. nước lan. Naụ Ngô (tức 
Minh) mạnh không bảng Tủn, mà hà 
khắc lại quủ, khong đầu một năm tải 
nối nhau mã chết, ấu là mệnh trời, 
khong phải sức người Đậu. Hiện nau 
phương Bắc có kẻ địch Thiên Nguụên, 
trong nước có mỗi lo các xử Tầm-châu, 
một khu Glang-td không tự giữ xong, 
huống còn mưu toan cướp nước khác 
ư f»(3). 


Ông vạch cho chúng thấy: 


4 Ta xem ở nước các ngươi, hiện naụ 
bên trong có họa liêu tường, bên ngoài 
có giặc Bắc biên; mà dại thủn ldn DỊ, 
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người dưới chuuên quuền; hạn hản 
hoàng trùng, luôn năm tai họa; bốn 
phương đạo lặc nồi dậu như ong. Cái 
cơ tản loạn, hd không biết trước rót 
sưo? Người trí giả thấu oiệc từ lúc niệc 
chưa phát, sao các người lại thấu sự 
cơ muộn thế, mà muốn tự khồ thư 
thế ? » (4). 

Ông luôn luôn chỉ ra nguy cơ thât 
bại của giặc : 

&Œ nước ngươi, quốc chủa liền năm 
tử táng, cốt nhục làn hại lẫn nhau. 
Bác Khău xâm lăng, đạt thần lấn di: 
gia đĩ mùa màng mãi luôn, thồ mộc làm 
mãi, chính lệnh hà khắc, giặc cướ p như 
ong. Từ niên hiệu Hồng Vũ đền naụ, 
càng binh độc 0ũ trong nước lồn hao. 
nhân dân mệt nhọc. Trời làm tứng uong 
chính ở lúc nàu® 3). 

Nguyễn-Trãi rất chú trọng khoét 
sâu chỗ yếu của giặc đồng thời nhấn 
mạnh những cái mạnh của ta. Cái 
mạnh cơ bản của ta là ta có chính 
nghĩa. Nhân dân ta đánh giặc Trung- 
quốc xâm lược là làm một: việc đại 
nghĩa, vỉ lẽ sống còn của dân tộc. Và 
đại nghĩa nhất định thắng hung tàn. 
Nguyễn-Trãi từng bảo giặc: 

«Con ong còn có nọc độc, huỗng 


chỉ người cả nước †a lạt không có ai 


là người mưu trí dũng lược haụ sao. 
Các ông chớ thấu ta ít người mà coi 
thường ? (6). 

Nguyễn-Trãi nhấn mạnh: 

« Nước Nam ỉia tuụ ở +za ngoài Ngũ 
Lĩnh, mà có Hẽếng là một nước thì thư, 


(I) Nguyễn-Trãi : « Quân trung từ mệnh 
tập», Toàn tập, Nxk Khoa học xá bội, Hà- 
nội, l976, tr. l22. 

(2)Ở đây phải là tên vua Tống Thần Tôn 
Triệu-Húưc, do tam sao thất bản thành tên Triệu- 
Tiết, một phó tướng trong đạo quân Tống xâo 
lược nước ta thời Lý^Thường-Kiệt. 

(3), (4), (5), « Quân trung từ mệnh tập °, 
sách đá dắn, tr. 133, 127 — 126, 139. 

(6) Nguyễn-Trấi : Quốc triều dứ Minh nhân 
cầng phục thư tập, dẫn trong /Nguyễn-Trái 
đánh giặc cứu nước của Nguyễn-Lương.Bich, 
Nxb Quân đội nhân dân, Hà-nội 1922, 


_tr. 4Ïl5, 


những bậc tài trí mưu, thức đời nảo 
cũng có » (7). 

Nguyễn-Trãi phân tích cho giặc 
thấy rõ những cái mạnh của ta và 
cũng là những lẽ tất thắng của nhân 
dân ta trong chiến tranh chống xâm 
lược, 

Một là $® Nước Nam ta binh tượng 
thì nhiều, tâm lực đều nhau, chiến khí 
cảng tình, sf khí càng mạnh, những kẻ 
(rí muưrtu, những tướng 0ñ dũng, chẳng 
khác cáy rừng xin, xÍt, răng lược 
khít nhau 0pạy® (8). 

Hai là : ® Trên dưới cùng lòng, anh 
hùng hết sức, quân sĩ càng luuện, khí 
giới cảng tình, uừa càu ruộng uừa đánh 
giặc ® (9). 

Ba là: a Hun đúc bằng những điều 
nhân nghĩa, khiến ai cũng hết lòng 
thành, thâ n uởới kẻ trên, chết cho người 
Ilrưởng. Đem quân ấu ra đối phó uởi 
dịch, thì kẻ nào theo Ú hướng ta sẽ 
sống, kẻ nảo trải ý hướng ta sẽ 
c hết ® (10). 

Và ông quả quyết, với đạo quân 
ấy * đạo quản nhân nghĩa, thuận theo 
lhì sống, chống lại thì chết » (11). 

Nhìn thấu tim øan kề thù, Nguyễn- 
Trãi càng thêm tin tưởng tuyệt đối Ở 
sức mạnh chiến thìng của đàn tộc ta, 
“dù chúng là nước lớn, dù chúng hung 
hang hiếu chiến như thế nào, dù chúng 
là Tần, là Hán, là Dường, là Tống 
thời xưa, hay là nhà Minh thời đó 
cũng nhất định phải thất bại. 


Tư tưởng kiên quyết chống bành, 


trướng hiếu chiến và những lời lẽ 
phân tích cặn kẽ của Nguyễn-Trãi 
về cái mạnh của ta, cái yếu của giặc, 
đã góp phần nâng cao sĩ khí và tỉnh 
thần quyết chiến quyết thắng của 
nhàn dàn ta đồng thời làm lung lay 
ý chỉ xàm lược và tính thân chiến 
đấu của giặc. 

Về quan hệ giữa Viel-nam và 
Trung-quốc, Nguyễn- Trãi lúc nào cũng 
khẳng định Việt-nam là một nước độc 
lập. là nước có chủ quyền, không bao 
giờ la lãnh thô của Trung-quốc và 


ông thưởng bảo vào mặt bọn xâm 
lược rằng: 

“Từ đời xưa, đề 0uương trị thiên 
hạ, chẳng qua chỉ có chín châu. Giao- 
chỉ là ở ngoài chin châu. Như thế, rõ 
ràng từ xưa, Giao-chÌ khỏng phải là 
đãi Trung-quốc » (12). ˆ 

Ông bác bỏ cái thủ đoạn bá quyền 
xảo quyệt của Trung-quốc, coi e bốn 
biên là một nhà», với ý nghĩa: cả 
thế giới là một nước Trung-quốc, ông 
khẳng định : 

qÙảát côi Giao-nam (lức ld nước 
Việt-nam) thật là nơi ở ngoài (bốn) 
biền s (13). 

- Nguyễn-Trãi không chỉ khẳng định 
nền độc lập lâu đời của Tồ quốc mà 
còn khẳng định tính cách độc lập hoàn 
toàn của nên văn hóa, phong hóa của 
dân tộc Việt-naim. Ông nói thẳng với 
bọn vua chúa Trung-quốc thời Minh: 


® Nướcthần ở tdnh tại miền xa Dắng, 
Ta cách phong hóa Trung-hoa Ð (14). 

Ông không thừa nhận bất cứ một 
sự lệ thuộc nào vào nước ngoài ; con 
người không lệ thuộc ; đất đai, sông 
núi khòng lệ thuộc; vàn hóa, phong 
tục cũng không lệ thuộc. Sự không lệ 
thuộc đó không hệ làm cho nước nhà 
thua kém nước người. Trái lại, sự 
phát triển độc lặp của nước nhà, nền 
văn hóa cao đẹp của Tô quốc và 
truyền thống anh hùng của dân tộc đã 
là niềm tự hào rất lớn của Nguyễn- 
Trãi và của dân tộc ta ở tất cả các 
thời đại. Trong những thư từ gửi cho 
kẻ thù xâm lược, ông luôn luôn nhắn 
mạnh những yếu tố cơ bản dó là :? 
truyền thông dọc tập, truyền thống 
băn hiến 0d truyền thống danh hùng. 
Đó là ba yếu tố đã tạo nên sức mạnh 


(7), (8), (9), (10), (I1) dẫn trong Vguyễn-Trãi 
đánh giặc cứu nước, tr.483, 338, 374, 347, 380. 

(12› Hoàng L¿ hoàng các di căn, dẫn trong 
Nguuén-Trãi đánh giặc cứu nước, tr, 456, 

(I3) “ Quân trung từ mệnh tập °, sách đã - 
dẫn. tr. l87. 

(I4) * Quân trung từ mệnh tập øs, sách đã 


-dẫn, tr 146, 


trường tồn của dân tộc ta, một sức 
mạnh vô địch đề dựng nước và giữ 
nước. Sau khi đánh thắng giặc Minh, 
Nguyễn-Trãi cảng tin tưởng ở sức 
mạnh to lớn của dân tộc và ông đã 
nhấn mạnh những yếu tố tạo nên sức 
mạnh đó ngay ở câu mở đầu bài Bình 
Ngô đạt cáo : 


Xem như nước nhà Đại Việt. 

- Thật-là một nước uăn hiến. 
Nút sông bờ cõi đã riêng, 
Phong tục Bắc Nam cũng khác. 


Từ Triệu, Định, Lú, Trần, ta mở 
mang dựng nước, 
_ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, 
ta làm chủ một phương. 

Tuụ mạnh uếu có lúc khác nhau, 

Nhưng hào kiệt đời nào cũng có. 


Từ lập trường độc lập của dân tộc, 
Nguyễn-Trãi cực lực bác bỏ chính sách 
bá quyền nước lớn của Trung-quốc. 
Ông chỉ ra rằng: quan hệ giữa các 
nước là bình đẳng, quan hệ giữa nước 
lớn và nước nhỏ cũng là quan hệ bình 
đẳng và hòa hảo. Ông coi đó là nguyên 
tắc ngoại giao. Ông bảo giặc: 

® Cái nghĩa giao t hiệp uới nước láng 
giề ng là cù ng đạo uui trời, nề trời » (15). 


Và ông phân tích cụ thề hơn cái lẽ 
® vui trời, nề trời»: # Nước lớn đL lại 
tốt uới nước nhỏ là biết theo đạo oui 
trời, thì nước nhỏ hòa hảo Uới nước 
lớn là biết nề mệnh trời 3. 

Nếu cứ cậy nước lớn hống hách, 
bức hiếp xâm lược, đánh phá các nước 
khác thì chiến tranh sẽ liên miên, 
nhân dân cả hai bên đều phải cực khồ, 
hao người tốn của vì chiến tranh. 
Không phải chỉ nước nhỏ bị tàn hại 
mà nhiều khi nước lớn cũng bị nước 
nhỏ đánh cho thất điên bát đảo, phải 
nhục nhã đầu hàng. Những thất bại 
thảm hại này, Trung-quốc đã từng 


nếm trải, Nguyền-Träi dẫn chứng cụ 


thề: * Thái Vương nhà Chủ thờ nước 
Huán Dục, Văn đề nhà Hún hòa ơi 
Hung Nó 3, tức là thiên tử nhà Chu 
của Trung-quốc phải xưng thần nộp 
cống nước Huân Dục là một quốc gia 
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nhỏ của một bộ phận Hung Nô. vua 
Văn đế nhà Hán phải xin hàng Hung 
Nô, một dân tộc nhỗồ mà Trung-quốc 
khinh là e man di *, “mọi rợ?* ở phía 
Bắc. Đây là Nguyễn-Trãi chỉ đẫn ra 
vài sự việc xưa nhất của Trung-quốc, 
đề bọn tướng giặc không bẽ mặt nhiều 
khi đọc thư ông. Sự thật thì những 
trưởng hợp Trung-quốc bành trướng 
hiếu chiến phải đầu hàng nước nhỏ 
có rất nhiều. Hán Nguyên đế phải 
đem một trong những người vợ đẹp 
nhất là Chiêu quân Vương Tưởng 
dâng vua Hung Nô đề cầu hòa. Các 
thiên tử nhà Đường phải hai lần đem 
công chúa, con mình, dâng nộp vua 
Thồ Phồn: lần thứ nhất dâng nộp 
công chúa Văn-Thành, mấy chục năm 
sau dâng nộp công chúa Kim-Thành. 
Thời Tống, Trung-quốc vẫn hung 
hăng nhưng rất bạc nhược, bị các 
nước nhỏ ở phía Bắc là Liêu và Hạ 
luôn luôn uy hiếp đánh phá bắt dáng 
đất, nộp dân,. nộp cống. 

Những sự thật lịch sử đó cho chúng 
ta thấy rõ Trung-quốc là nước lớn 
nhưng không mạnh, và tham vọng 
bành trướng bá quyền của họ thi 
thật là điên cuồng ! Không thời kỷ 
nào, giai cấp thống trị ‹ Trung-quốc 
không đi xâm lược, mạnh cũng đi 
xâm lược, yếu cũng đi xâm lược, 
trong nước đại loạn, chém giết 
nhau như điên, như dại, cũng vẫn đi 
xâm lược, như các thời Tam Quốc, 
Ngũ Hồ thập lục quốc, Ngũ đại thập 
quốc, v.v. Có khi bị xâm lược, không 
đối phó nồi, họ sẵn sàng đầu hàng, 
dâng đất cho người, nhưng vẫn đi 
xâm lược nước khác, dân tộc khác. 
Thời Tống, họ dâng đất cho nước Liêu 
ở phía Bắc và đi xâm lược nước ta 
ở phía Nam. Nhưng quân Tống xâm 
lược đã bị danh tướng Lý-Thường- 
Kiệt cùng quân dân ta thời Lý đánh 
cho đại bại, Khoảng năm mươi năm 


(Xem liễp trang 70) 


(15) Hoàng Lê hoàng các di oăn, sách chữ 
Hán của Viện thông tỉa khoa học xã hội. 


BƯỚ{ PHÁT TRIỂN Mứi tỦA HUYỆN VĨNH-LẠY 
TR0NG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LẠI §ẢN XUẤT 


»w- 


HOÀNG - HÀM 


(BI thư Huyện ủu VInh-lạc, tỉnh Vĩnh- phú) 


TÔ CHỨC LẠI SẲN XUẤT, KHAI THÁC 


— 


Những năm trước đây, Vĩnh-lạc 
tuy có bước chuyên biến về tồ chức 
lại sẵn xuất, song kết quả còn bị hạn 
chế, chưa thật sự từ khai thác tốt đất 
đai và lao động mà đi lên. Diện tích 
bỏ hoang hóa vẫn còn, năng suất cây 
trồng giảm sút, tập quán xen canh 
gối vụ, trồng màu bị mai một. Chăn 
nuôi phát triền chậm, nghề thủ công 
truyền thống và nhiều tay nghề giỏi 
chưa được khai thác, phát huy; vì 
vậy kết quả sản xuất thấp, đời sống 
nhân dân trong huyện khó khăn. Ngay 
sau khi hợp nhất huyện, Vĩnh-lạc đã 
dồn sức vào việc kiềm tra đất đai, 
` phân tích rõ số lượng, chất lượng, đặc 
tính riêng của từng loại đất và của 
tửng nơi, bước đầu xây dựng quy 
hoạch phát triền kinh tế trên địa bàn 
huyện và bố trí cơ cấu giống cây trồng 
và con gia súc hợp lý cho từng vùng. 

Sau khi quy hoạch, Vĩnh-lạc có ba 
vùng kinh tế. Môi vùng có thế mạnh 
riêng, ba vùng hỗ trợ, bồ sung cho 
nhau, tạo ra thế mạnh chung của cả 
huyện. 

Trên cơ sở quy hoạch và phân 
vùng của huyện, từng hợp tác xã tiến 
hành kiềm tra, nắm lại đất đai, lên 


quy hoạch chung, bố trí cơ cấu giống 


và công thức gieo trồng cụ thề thích 
hợp cho từng vụ trên từng loại đất, 


TIỀM NẴNG RUỘNG ĐẤT VÀ LAO ĐỘNG 


rà lại phương án kinh tế, có kê hoạch 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, xác định các biện pháp thâm 
canh cho từng loại cây trồng và từng 
loại đất khác nhau. 

Phát triền sản xuất lương thực, 
thực phầm là nhiệm vụ chủ yếu của 
huyện Vĩnh-lạc. Nhiệm vụ này được 
thực hiện bằng việc thâm canh lúa, 
phát triền cây màu, đặc biệt là cây 
màu vụ đông và phát triền chăn nuôi, 
nhất là chăn nuôi lợn. Đồng thời 
Vĩnh-lạc coi trọng phát triền công 
nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành 
nghề trong nông nghiệp, đầy mạnh 
việc trồng cây công nghiệp, tạo nguồn 
nguyên liệu tại chỗ cho các ngành 
nghề, từng bước hình thành cơ cấu 
nông — công nghiệp, gắn công 
nghiệp với nêng nghiệp ngay từ cơ SỞ. 

Đề thực hiện những nhiệm vụ nói 
trên, việc đầu tiên phải tập trung sức 
làm bằng được là công tác thủy lợi, 
kiến thiết đồng ruộng. Trong hai nìàm 
1978 — 1979 hàng triệu ngày công và 
hàng triệu đồng vốn tự có đã được 
đầu tư vào việc sửa chữa hệ thống 
kênh máng tưới tiêu và kiến thiết 
đồng ruộng, xây mới ba trạm bơm 
điện và trang bị thêm một số bơm 
đầu. Nhờ đó chúng tôi đã nâng điện 
tích gieo trồng được tưới nước lên 


3Ð 


802, tạo điều kiện từng bước đi vào 
thâm canh cây trồng, khắc phục dần 
n:n hạn, úng. Cùng với việc đầu tư 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
sản xuất, chúng tôi thực hiện các biện 
pháp thâm canh, tập trung giải quyết 
các vấn đề phân bón, làm đất, giống, 
thời vụ, mật độ cây. Đề khai thác 
tiềm năng đất đai, việc bố trí cơ cấu 
cây trồng thích hợp là yếu tố hàng đầu, 
do đó chúng tôi đã quan tâm -nhiều 
tới vấn đề giống, kiên quyết thay hết 
giống cũ đã thoái hóa, giống xấu, 
giống lẫn bằng bộ giống mới thích 
hợp cho từng nơi. Trong quản lý kỹ 
thuật, chúng tôi coi chỉ đạo thời vụ 
là công việc hàng đầu, phải sử dụng 
tồng hợp nhiều biện pháp, bảo đảm 
mọi cây trồng đều được gieo cấy đúng 
lịch thời vụ đã quy định. 

Những việc làm đó góp phần tạo ra 
sự chuyền biến mới về năng suất cây 
trồng. So với năm 1977, năng suất 
lúa năm 1979 tăng 12,7, khoai lang 
tăng 33%, khoai tây tăng 40%. Năng 
suất lúa chiêm xuân 1979 — 1980 này 
-đạt 28,25 tạ/ha, tăng 25% so với vụ 
chiêm xuân 1978 — 1979. 

Trong việc khai thác tiềm năng của 
đất, Vĩnh-lạc đã khôi phục lại phong 
trào trồng xen, ghép; đất đai được 


tận dụng, hệ số quay vòng sử dụng. 


đất tăng tử 1,7 năm 1977 lên 1,982 năm 
1979. Đặc biệt vụ đông đã trở thành 
vụ chính, diện tích làm vụ đông từ 
2560 ha năm 1977 — 1978 lên 30850 ha 
năm 1978 — 1979 và 48l3 ha năm 
{979 — 1980, bằng 40ÃÄ điện tích lúa 
mùa, bình quân mỗi hộ làm được 3 


sào, sản lượng màu quy thóc riêng vụ 
đông này đạt 10600 tấn. 

Những kết quả trong việc khai thác 
tiềm năng của đất đai gản liên với 
việc tăng năng suất lao động. Năm 
1977, bình quân một lao động trồng 
trọt mới làm 0,47 ha gieo trồng, đến 
năm 1979 đã làm được 0,645 ha gieo 
trồng. Lao động trong nông nghiệp 
được phân bố lại, số lao động chăn 
nuôi và làm các ngành nghề tăng lên. 
Lao động được tồ chức lại theo hướng 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa. 
Ngoài việc củng cố các đội sản xuất 
cơ bản, các đội chuyên khâu, chuyên 
ngành dần dần được hình thành. 

Công nghiệp, tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp phát triền nhanh, 
giá trị sản lượng tử 5,7 triệu đồng 
năm 1977 lên 8 triệu đồng năm 19/8 
và 10,5 triệu đồng năm 1979, tăng 84Ã 
so với năm 1977. Những nghề truyền 


thống của địa phương dần dần được 
- khôi phục, một số cơ sở sản xuất mới 


như thêu ren, đệt thẩm, chưng cất tỉnh 
đầu bạc hà, nuôi rắn, v.v. đang hình 
thành. Điều quan trọng là tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp phát triền 
đã sử dụng tốt hơn nguồn phụ phầm, 
phế liệu và nguồn lao động thừa 
trong nông nghiệp, góp phần tăng 
thêm thu nhập cho hợp tác xã, tăng 
thêm giá trị ngày công. Tính đến năm 
1979 toàn huyện có 29 hợp tác xã 
nông nghiệp đạt giá. trị sản-lượng tử 
1 triệu đến 1,8 triệu đồng, có 8 hợp 
tác xã bình quân mỗi lao động 
một nầm làm ra từ 800 đến 1000 
đồng. | 


CẢI TIỀN TÔ CHỨC LAO ĐỘNG VÀ 
CHẾ ĐỘ KHOÁN TRONG HỢP TÁC XÃ 


Trước đây, việc tô chức các dòi 
chuyên khâu trực thuộc hợp tác xã và 
việc chuyền từ ba khoán cho đội sản 
xuất cơ bản sang thưởng phạt theo 


Bắt 


từng khâu đã dẫn đến hậu quả là đội 
chuyên không gắn với đội sẵn xuất 
cơ bản, làm cho đội cơ bản yếu đi, sản 
phầm cuối cùng không có ai chịu 


Ầ© 


trách nhiệm. Việc phân phối sản phầm 

. mang tính chất bình quân chủ nghĩa 
không động viên khuyến khích được 
mọi người lao động. 


Từ cuối năm 19/77 đầu năm 1978 
chúng tôi đã củng cố đội sản xuất cơ 
bản và thay đöi cách khoán cho phủ 
hợp với trình đỏ quản lý của cơ sở và 
đặc điềm từng loại cây tròng khác 
nhau. Đến vụ đông 1978 và vụ đông 
xuân 1978 — 1979 cách khoán này được 
triền khai ra toàn huyện. Riêng về 


cây lúa, tỉnh ủy đồng ý cho Vĩnh- - 


lạc làm thử ở ba nơi việc khoán 
sản lượng cho đội sản xuất và thưởng 
phạt bằng sản phìm cho đội sản xuất. 
Đến vụ đông xuân 1978 — 1979 và vụ 
mủa 1979 cách khoán này đối với 
cây lúa được triền khai ra toàn 
huyện. 

Trong chỉ đạo thực hiện các hình 
thức khoán, phải bảo đẫm các nguyên 
tắc : 

~— Không phá vỡ kế hoạch sản 
xuất của hợp tác xã, không phá vỡ 
quy trình sản xuất ở từng vùng 
và tửng cây trồng trên đồng ruộng. 

— Tư liệu sản xuất như ruộng đất, 
công cụ, sức kéo phải được quản lý 
thống nhất. 

— Tập thê hợp tác xã phải nắm được 
sản phầm và thống nhất phản phối sản 
phầm làm ra. 

Cách khoán vận dụng cụ thề là: 

1 — Đối với cây lúa, cày ngô, tiến 
hành khoán sản lượng, khoán chỉ phi 
định mức kinh tế, kỹ thuật và thưởng 
phạt theo sản phầm cho đội sẵn 


xuất (thưởng 80ÃÄ số vượt, phạt 80%: 


số hụt so với mức khoán). 

2 — Đối với câv màu có củ như 
khoai lang, khoai tây, cây lạc, cây 
đậu, thự-c hiện khoán sản lượng, chỉ 
phí định mức, thưởng phạt sản phầm 
cho đội sản xuất (thưởng phạt 100%). 
Đội sản xuất có thề làm tập trung, 
cũng có thề khoán cho xã viên và gia 
đình chăm bón và thu hoạch ; nhưng 
tập thề phải đẩm nhiệm khâu làm 


đất, chỉ phí về giống, phân bón, tưới 
nước, phỏng trừ sâu bệnh, bảo vệ, 
không được khoán trắng cho gia đình 
Xã viên. 


3 — Về chăn nuôi lợn, tùy theo quy 
mô đàn lợn tập thê và kết quả sản 
xuất từng vụ, các hợp tác xã được 
dành từ 7 đến 12% lương thực 
cho chăn nuôi. Trừ đi phần chăn nuôi 


tập the, phần còn lại hợp tác xã khoán 


cho xã viên nuôi gia công với hai hình 
thức, hình thức gia công từ đầu, hoặc 
là gia công nối tiếp, coi hình thức gia 
công nối tiếp là chủ yếu (gia công Ikg 
lợn hơi : 4 kơợ lương thực). Làm cách 
này vừa tạo điều kiện đề gia đình xã 
viên nào cũng có thê chăn nuôi được, 
bảo đảm tăng đầu lợn và tĩng 
trọng lượng lợn xuất chuöng, sản 
phim thịt tíng và có nhiều phân 
bón thâm canh tăng năng suất cây 
trồng. 


á — Về nuòi cá, hợp tác xã chỉ kinh 


“đoanh nuôi thả cá ở những mặt nước 


lớn, còn những ao nhỏ trong thôn 
xóm hợp tác xã giao khoán cho. từng 
đội sản xuất, khoán sản lượng, khoán 
chỉ phí theo định mức và cũng thưởng 
phạt theo mức sản phầm đạt được. 
Làm như vậy các đội sản xuất đè cao 
quyền làm chủ tập thề của đơn vị 
mình, tăng cường công tác quản lý, 
sử dụng có hiệu quả diện tích hồ ao 
hiện có tạo.ra nguồn sản phầm mới 
cho hợp tác xã, khắc phục được tỉnh - 
trạng ao hồ bỏ hoang hóa. 


Cách khoản như trên phù hợp với 
thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả 
kinh tế tốt và có tác dụng thiết thực 
trên nhiều mặt: 


— Trước hết, cách khoán này có tác 
dụng kích thích người lao động hăng 
hái sản xuất, tập hợp và thu hút 
được mọi nguồn lao động vào sẵn 
xuất. Số lượng và chất lượng lao 
động tăng lên rõ rệt, người lao động 
phát huy tính cần cù, siêng năng, đầu 
tư thêm công sức vào việc chàm bón, 
thâm canh cây trồng. 
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— Cách khoán này có tác dụng thúc 
đầy việc khai thác, tận dụng tiềm năng 
đất đai, phát triền luân canh, xen 
canh, gối vụ. Đất đai, hò ao hoang 
hóa được khai thác, sử dụng có hiệu 
quả. Diện tích gieo trồng ngày càng 
tăng. Vụ đòng xuân vừa qua có không 
ít khó khăn nhưng tông điện tích gieo 
trồng vẫn tăng 6,3 so với vụ trước. 

— Với cách khoán này, các tư liệu 
sản xuất chủ yếu như ruộng đất, công 
CỤ, sức kéo và các tư liệu khác được 
quản lý chặt chẽ hơn, công việc của 
đội sẵn xuất, của từng người lao động 


và của từng gia đình xã viên gắn bỏ 
hơn với kết quả sản xuất, với sản 
phầm làm ra, tình trạng hôi mót, 
trộm cắp vặt các loại sản phầm giảm 
đi nhiều. Cách khoán này không những 
không phá vỡ kế hoạch, quy hoạch, 
quy trình, quy phạm sản xuất mà 
thực tế đã có tác dụng củng cố quan 
hệ sản xuất trong nông nghiệp hiện 
nay, làm cho sẵn xuất fhật sự phát 
triền sản phầm xã hội tăng, đời 
sống nhân dân được cải thiện, phần 
nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước 
cũng tăng. 


CỦNG CỐ CÁC HỢP TÁC XÃ YẾU KÉM 


Huyện Vĩnh-lạc sau khi hợp nhất 
có £; hợp tác xã nông nghiệp trong 
đó 15 hợp tác xã thuộc loại yếu kém, 
một số yếu kém triên miên... 

Những hợp tác xã yếu kém thường 
là những nơi có nhiều tiềm năng chưa 
được khai thác: tông diện tích canh 
tác ở những nơi này chiếm 37Ã điện 
tích canh tác của toàn huyện: số dân 
chiếm 31%, lao động chiếm 35, nhưng 
tồng sản lượng lương thực hằng năm 
chỉ chiếm từ 24 đến 265. Năng suất 
lúa cả năm ở 15 hợp tác xã này kém 
năng suất bình quân của huyện trên 
dưới 1 tắn/ha. Đời sống của nhân dân 
không được bảo đảm, đóng góp cho 
Nhà nước không được bao nhiêu; tích 
lũy cho hợp tác xã không đáng kề 
hoặc không có. 

Ở những hợp tác xã yếu kém, điều 
kiện sản xuất có nhiều khó khăn, đồng 
đất mấp mô, đất đai bạc màu, hạn 
úng kéo đài nhiều năm chưa được giải 
quyết, cơ sở vật chất quá ít, vốn 
lếng nghèo nàn hợp tác xã không 
đủ sức vươn lên xáv dựng các công 
trình phục.vụ sản xuất. Loại này 
chiếm 7 trên I5 hợp tác xã yếu kém. 

Œ nhữnz nơi phong trào yếu kém 
thiếu một đội ngũ cán bộ vững vàng, 
đám làm và biết làm, đội ngũ cốt cán 


- 


sỡ 


không ôn định, bị xáo trộn luôn, đội 
ngũ đăng viên yếu, nội bộ bè phái, 
mất đoàn kết kéo dài. Vị thế sức 
chiến đấu của đẳng bộ rất hạn chế, 
hoạt động của các đoàn thề yếu, chính 
quyên hữu khuynh, nhiều biều hiện 
tiêu cực phát sinh. v.v. 

Về phần huyện cũng có khuyết 
điềm. Sự chỉ đạo của huyện có tỉnh 
chất dàn đều, chưa giải quyết đúng 
chỗ yếu của từng cơ sở, cho nên tỉnh 
hình chuyên biến chậm chạp hoặc 
không chuyên. 

Từ thực tế trên, Huyện ủy chúng 
tôi xác định việc củng cỗ cơ sở yếu 
kém là trách nhiệm của Huyện ủy và 
Ủy ban nhân dân huyện, trước hết là 
thường vụ Huyện ủy và người có 
trách nhiệm cao hơn cả là bí thư và 
phó bí thư huyện ủy. Chúng tôi nhân 
định rằng ở đây có nhiều vấn đề lỏn 
phải giải quyết, nếu chỉ cử một vải 
cán bộ xuống chỉ đạo thì không đủ 
quyền hạn đề giải quyết, không đủ 
quyền hạn đề huy động các ngành 
quanh huyện giúp vào việc cùng có. 
Mặt khác phải huy động các ngành 
của huyện tập trung giúp vào việc 
củng cố theo chức năng của từng 
ngành, tránh tình trạng dễ làm khó 
bỏ như trước đây. Đồng thời phả: 


dòng viên các xã trong huyện, nhất 
là các xã khá đỡ đầu các nơi yếu kém 
trcn một số mặt như giống, vốn. nhân 
lực, sức kéo, vật tư đề bảo đảm thời vụ 
và giúp đỡ về kinh nghiệm quản lý 
sản xuất, v.v. 

— Việc đầu tiên là phải giúp các 
hợp tác xã yếu kém xác định lại 
phương hướng sản xuất, tìm ra hướng 
đi bước đi, cách làm thích hợp với 
điều kiện, khả năng từng nơi. Huyện 
đã tăng cường chỉ đạo, đưa cán bộ 
xung giúp các nơi yếu kém xây dựng 
kế hoạch sản xuất hằng năm, hằng vụ, 
dần dần bố trí lại cơ cấu giống; cơ 
cấu cây trồng phù hợp, tạo ra công 
thức gieo trồng hợp lý, tận dụng đất 
đai, tăng diện tích gieo trồng kề cả 
lúa, màu, cây công nghiệp. 

— Tập trung giúp các nơi yếu kém 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, trước hết xây dựng các cơ 
sở cần thiết trước mắt đề khôi phục 
lại sản xuất như' thủy lợi, phân bón, 
giống, sức kéo, công cụ, v.v. Kết quả 
là trong hai năm đã xây dựng 3 trạm 
bơm điện (2 tưới; 1 tiêu). Ngoài số 
vốn Nhà nước cấp đề xây dựng các 
trạm bơm, trong hai năm huyện đã ưu 
tiên và tạo điều kiện cho những nơi 
nay vay vốn đề đáp ứng các yêu cầu 
phục vụ sản xuất như xây dựng sân 
kho, cơ sở giống, cơ sở chế biến phân 
bón, mua máy công nông. mua trâu 
bỏ cày kéo, mua công cụ, v.v. Số vốn 
cho những nơi này vay năm 1978 
chiếm 583%, năm 1979 chiếm 51Ã⁄ tông 
Số vốn cho vay trong toàn huyện. Việc 
cày bửa bằng máy cũng được ưu tiên 


hơn, năm 1979 điện tích cày bừa máy. 


ở các nơi này chiếm 50,3% so với diện 
tích cày bừa máy trong toàn huyện. 
Việc cấp vật tư cũng được ưu tiên 
hơn, như phân vô cơ: cấp tử 30 đến 
4l%, trâu cày 45%, phụ tùng cơ 
khi 11X, máy kéo nhỏ 32Ã, v.v. so 
với tông số cấp cho các xã trong 
huyện. | 

¬ Tập trung củng cố tô chức Đảng 
và đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước 


hết, tập trung giáo dục, bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng đảng viên, nâng 
cao nhiệt tình cách mạng, tỉnh thần 
trách nhiệm, ý thức tô chức kỷ luật, 
nàng cao tính Đảng vì ở những nơi 
này hiện tượng uê oảdi, thiếu nhiệt 
tình, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức 
tô chức ký luật, thiếu tỉnh thần xung 
phong gương mẫu là khá phô biến. 
Tập trung giải quyết tư tưởng cục bộ, 
tỉnh trạng mất đoàn kết trong cấp ủy, 
giữa cấp ủy với đẳng viên tà hiện 
tượng hoài `nghi giữa thôn tọ với 
đội kia. Hai năm qua, huyện đã phát 
động đẳng viên đấu tranh chống những 
biều hiện tiêu cực trong nội bộ Đảng, 
xử lý một cách kiên quyết đối với số 
đảng viên không đủ tư cách, thoái 
hóa biến chất, vi phạm quyên làm 
chủ tập thề của quần chúng, v.v. 
Riêng ở 15 đơn vị yếu kém đã thi 
hành kỷ luật 340 đẳng viên. Có nơi 
phải thi hành kỷ luật đối với 50 — 605 
tồng số đảng viên. Mặt khác chúng 
tỏi tập trung bồi dưỡng cán bộ tương 
đối đồng bộ cho các nơi này, đã 
chọn cử 42 đồng chí là bí thư dẳng ủy 
xã, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế 
toán trưởng và cán bộ kỹ thuật của 
hợp tác xã đi học từ 1 đến † tháng tại 


“trường quản lý của tỉnh. Tiếp theo 


việc bòi dưỡng cho cán bộ chủ chốt, 
huyện chúng tôi đã tập trung bồi dưỡng 
cho hầu hết các đội trưởng, kế toán 
viên, cán bộ các bộ môn kế hoạch, định 
mức, giúp cho các nơi này bước đầu 
có đội ngũ cán bộ tương đối dòng bộ 
từ trên xuống dưới. Vì vậy các mặt 
lành đạo, chỉ đạo sản xuất, quản lý, 
kỹ thuật ở các hợp tác xã này từng 
bước được nâng lên. 

— Trên cơ sở xác định lại phương 
hướng sản xuất và bồi dưỡng cán bộ 
đồng bộ. huyện đã cho soát xét lại bộ 
máy quản lý ở cơ sở. giảm bớt lao 
động gián tiếp trên xã, bỏ đội chuyên 
làm phân, đội chuyên làm đất, tồ chức 
lại các đội sản xuất cơ sở phù hợp 
với năng lực điều hành của cán bộ 
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KHOÁN TRÒNG ĐAY Ở HẢI-HƯNG 


Mấy năm gần đây, một số hợp 
tác xã trong vùng tròng đay tập trung 
ở Hàải-hưng đã tiến hành giao khoán 
một số khâu cóng 0iệc cho xã 0iên 
gần uới trách nhiệm bảo đảm sản phầm 
cuối cùng. 


Điền hình của cách khoán trồng 
đay theo kiều này là hợp tác xã 
Phùng-hưng (huyện Châu-giang). Hằng 
năm, hợp tác xã này trồng trên dưới 
200 héc-ta đay. 

Hợp tác xã đảm nhiệm toàn bộ khâu 
cày bửa bằng máy, tưới nước, trừ 
Sâu, cung cấp phản, giống. Đội sản 


xuất đảm nhiệm việc lên luống, rạch: 


hàng (bằng trâu bò). 

Trên cơ sở phân khoảnh, định hạng, 
hợp tác xã khoán sản lượng: 100kg 
đay bẹ một sào ruộng loại l, 90kg 
ruòng loại ÍI và 80 kg ruộng loại IH. 
Đội khoán cho xã viên, từng nhóm gia 
đình (Í) gắp thăm nhận luống và chia 
cho từng gia đỉnh nhận làm các khâu 
công việc gieo hạt, tỉa, giặm, làm cỏ, 
bón phân, chặt cây, tước bẹ, ngâm 
rửa, chế biến đay bẹ thành đay tơ. 
phơi khô và đóng gói, đem giao nộp 
cho trạm thu mua của Nhà nước. Các 
khâu công việc giao khoán cho xã 
viên và gia đình làm theo lệnh điều 
hành của hợp tác xã. Ví dụ, khi có 
lệnh vẻ thời vụ gico đay (từ 25 tháng 
3 đến 5 tháng 4). hợp tác xã xuất hạt 
giống cho đội, đội chia cho từng xã 
viên nhận khoản đem gico. Thu hoạch 
cùng vậy, người nhận khoán phải tiến 
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hành theo vùng quy định trước sau 
của họp tác xã... 

Đội sản xuất căn cứ vào hóa đơn 
nhận hàng của trạm thu mua đay, 
chiếu theo số lượng và chất lượng 
sản phầm đã giao nộp đề nghiệm 


thu cho từng gia đình xã viên ; trên 


cơ sở đó, hợp tác xã tiến hành phân 
phối và thưởng phạt đối với từng 
người lao động. 

— Trường hợp hụt sản lượng khoản 
hoặc không bảo đảm phim chất sản 
phảm quy định, hợp tác xã xét: nếu 
do thời tiết và định mức chỉ phi vật 
tư có thay đổi làm ảnh hưởng đín 
sản lượng và phảm chất sản phầm, 
hợp tác xã sẽ miễn giảm ; nếu do lao 
động và kỹ thuật của người nhận 
khoán gây ra, người đó phải nóp 
phạt 100% sản lượng hụt bằng sản 
phám (tính đôi ra thóc của Nhà nước 
bán cho mỗi kø đay bẹ Ì kgthóec).Ở hợp 
tác xã Phùng-hưng chỉ có khoảng 5% 
số người nhận khoán bị hụt sản lượng 
khoán (phần lớn là có lý do chính 
đáng), 20% đạt mức sản lượng khoán 
của hợp tác xã, 75% vượt khoản (vượi 
trên dưới 20% mức sản lượng 
khoán). Hợp tác xã thưởng §0% sản 
lượng' vượt bằng sản phim, tính đồi 
ra thóc, 100kg đay tơ vượt mức 
khoán, sản phim loại l, được thưởng 


(1) Mỗi nhóm có 3 — 4 gia đình ở gần nbas 
còn có tác dụng giúp n hau thăm đồng, trông co› 
mùa màng và giúp nhau khi thu hoạch. 


‡!2 kg thóc, loại II được 102 kg thóc 
và loại [II được 96 kg thóc; ngoài ra 
còn bán thưởng thêm một số gạo tấm. 


__ Các trường hợp vượt mức sản 
lượng khoán của hợp tác xã là do các 
yếu tố sau đây tạo nên: Một là, gia 
định bỏ thêm nhiều công lao động 
(tận dụng thời gian lao động ngoài 
giờ và mọi lực lượng lao động trong 

gia đình), bón thêm phân (tro bếp, 
nước giải, phân bùn, phân xanh), do 
đó tạo ra năng suất đay cao hơn mức 
khoán; Hai fà, tỉa, giặm và chọn cây 
đồng đều, trồng cây theo hàng nanh 
sấu đề tăng mật độ cây trên luống. 
làm có và xới xáo nhiều lần (4—5 lượt), 
do đó tạo ra sản lượng thu hoạch cao 
hơn : Ba (d, chặt đay sát mặt đất và 
phát ngọn tận cùng (2), do đó tăng 
thêm số lượng đay bẹ thu hoạch được; 
ngâm đay đúng độ chín và rửa kịp 
thời (3), do đó tăng thêm trên dưới 

30% sản lượng đay bẹ và nàng cao 
phầm chất đay tơ: Đón tà, chải bóng 

_ đẹp, đóng gói cần thận, bảo quản chu 
đáo, đem sản phầm giao nộp trạm thu 
mua vượt mức khoán về số lượng và 
chất lượng. 

Năm 1979, mức khoán sản phầm của 
hợp tác xã Phùng-hưng là 318 tắn đay 
tơ. Những trưởng hợp hụt sẵn lượng 
khoán cộng lại chỉ trên 4 tấn, trong 
khi sản lượng vượt mức khoán lại 
đạt đến 51 tấn. Do đó, tồng sản lượng 
đay tơ của cả hợp tác xã đạt 395 tấn 
(vượt 47 tấn so với mức khoán ban 
đầu). Nhà nướcthu mua toàn bộ số 
đay tơ đó, phần lớn là đay loại T. 
Trong ba năm thực hiện khoán tròng 
đay theo cách này, với điện tích tròng 


đay bằng 1/20 của toàn huyện Chàu-. 


giang, hằng năm hợp tác.xã Phùng- 
hưng đã bán cho Nhà nước được 1/11 
sản lượng đay của toàn huyện (619 
tấn/6800 tấn quy ra đay bẹ, năm 1979) 
với chất lượng đáy loại l chiếm từ 


91X đến 97% (các năm trước chỉ trên 
dưới 6054). 

Cách khoán trên đây là hình thức tô 
chức lao động tập thề, kết hợp lao động 
chung của hợp tác xã và đội sản xuất 
với lao động của cá nhân xã viên và 
gia đình họ.Cách khoán như vậy trong 
quá trinh sản xuất đay ở Phùng-hưng 
không hề làm suy yếu kinh tế tập 
thề ; ngược ' lại, nó có tác dụng phát 


-huy sức lao động tập thê đi đôi với 


khai thác tốt nguồn vốn và sức lao 
động của xã viên, tiềm năng của 
ruộng đất, làm ra nhiều sản phầm (do 
hợp tác xã nắm) đề tăng thu nhập 
cho tập thề và xã viên, có nhiều sản 


_ phầm bán cho Nhà nước. Như vậy. 


Điệc giao khoản cho người lao động 
mội sõ khâu công oiệc gắn liền uới 
Irách nhiệm bảo đảm sản phầm cuối 
cùng cho hợp tác xã trong việc trồng 
đay ở hợp tác xã Phùng-hưng là có 
thề chấp nhận được. 

Tuy nhiên, trong việc khoán trồng 
đay ở đây, hợp tác xã không quản 
sản phảm phụ của đay là thân cây 
đay mà đề xã viên sử dụng cả. Vì vậy, 
hợp tác xã Phùng-hưng cũng như 
nhiều hợp tác xã trồng đay khác ởỞ 
Châu-giang đều không huy động đủ 
sản lượng thân cây đay cung cấp cho 
nhà máy giấy theo kế hoạch của Nhà 
nước Hợp tác -xã .Phủng-hưng 
cũng như các hợp tác xã tróỏng đay 
khác ở Châu-giang cần tính toán lại 
khoản này đề giải quyết thật thỏa 
đáng, bảo đảm tốt cả ba lợi ích của 
Nhà nước, hợp tác xã và xã viên. 


(2) Hồi còn làm tập trung, khi thu hoạch xế 
viên chặt day cách mặt đất 20cm đề bùn đất 
khỏi tế vào người. Phát ngọn quá dài đề đem 
về làm phân xanh. Do đó, mỗi cây đay bỏ phí 
mất một đoạn dài 30—40cm đay bẹ. 

(3) Hồi còn làm tập trung, xá viên ngâm day 
cho thật chín rữa đề dể rửa sạch, nhưng lại làm 
cho đay tơ đứt rụng mất nhiều, phầm chất xấu. 


áI 


ĐỊA LÝ QUẦN SỰ TRONG 
CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 


CHIẾN tranh nhân dân xuất hiện rất 

sớm trong lịch sử nước tạ. Dân 
tộc ta có truyền thống vận dụng sáng 
tạo những điều kiện địa lý của đất 
nước trong đấu tranh vũ trang đề bảo 
vệ đất nước. Nhiều cách dánh phủ 
hợp với điều kiện địa lý đã được áp 
dụng trong các cuộc chiến tranh giải 
phóng.dân tộc chống ách thống trị của 
bọn phong kiến phương Bắc và các 
cuộc chiến tranh giữ nước chống sự 
xâm lược của chúng. Triệu-Quang- 
Phục lui về đầm Dạ-trạch lập căn cứ 
đánh địch lâu dài và cuối cùng đánh 
đuồi được quân giặc. Dân tộc ta đã 
sử dụng thủy triều như một thứ vũ 
khi lợi hại đề tiêu diệt địch trên sông 
Bạch-đằng. Nhân dân ta đã từng lợi 
- dụng địa hình hiềm yếu ở Chi-lăng đề 
chiến thắng quân xâm lược phương 
Bắc... Những căn cứ chống Pháp hồi 
thế kỷ XIX như : Gò-công, Đồng-tháp- 
mười, Ba-đình, Bãi-sậy, Ngàn-trươi, 
Yên-thế..., những khu du kích trong 
kháng chiến chống Pháp như: chợ 
Cháy (Hà-đông), làng Nguyễn (Thái- 
bình).., những khu du kích trong 
kháng chiến chống Mỹ như: Củ-chi, 
(Sài-gỏn), Bác-ái (Thuận-hải)... đều là 
những điền hình về sử dụng điều kiện 
địa lý đề tiến công địch trong chiến 
tranh nhân dân. Nhất là trong hai 
cuộc kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc 
kết hợp truyền thống đấu tranh bất 
khuất của dân tộc, tỉnh thần dũng cảm, 
khôn khéo của nhân dân với những 


42 


.,Nrb Quân đội nhân dân, 1961, 


MAI-SƠN 


hiều biết về điều kiện địa lý, hoàn 
cảnh kinh tế của từng địa phương đề 
tạo thành sức mạnh tồng hợp diệt 
địch, là một nét đặc sắc trong nghệ 
thuật quân sự của ta. 

Nghiên cứu môi trường địa lý (1) 
đề phục vụ cho mục đích quân sự là 
một yêu cầu khách quan, mà các bên 
tham chiến phải thực hiện bằng mọi 
cách. Đánh giá ý nghĩa của nhân tỐ 
địa lý trong đấu tranh vũ trang, Ăng- 
ghen đã phân tích sâu sắc tỉnh hình 
địa lý quân sự các nước Đức, ŸÝ, Pháp 


“trong bài * Sông Pô và sông Ranh » @). 


Những sách vở về địa lý của ta có tử 
thời Lê-Quý-Đôn, Nguyên-Trãi, Tây- 
sơn, Tự-Đức..., trong đó quyền ® Đại 
Nam nhãt thống chí? là bộ sách địa 
lý Việt-nam đầy đủ nhất thời phong 
kiến, đã nói lên sự quan tâm của 
những người đương thời về tác động 
của môi trường địa lý đối với các 
hoạt động kinh tế và quân sự. Hãy 
xem một đoạn nói về hình thế của 
tỉnh Ninh-binh trong quyền sách * Đại 
nam nhất thống chí”: «Phía đông 
nam đến biền, phía tây bắc đựa núi. 


` 


(1) Môi trường tự nhiên (trên lục địa, trên 
biềa, trên không) bao gồm : núi non, sông ngòi, 
biền, rừng, khí bậu, v.v. cùng với ruộng vườn. 
đường sá, cầu cống, kènh, mương, các cỏng 
trình kiến trúc. các khu*dân cư.. do con người 
tạo nên gọi là môi trường địa v còm gọi 
là những điều kiện tự nhiên—M.S 

(2) Ăng- ghen : Tuyền tập luận căn quán sư, 
quyền Ï]], 
tr. 53, 


- 


địa hình một nửa hiềm trở và một nửa 
bảng phẳng... Phía nam đi vào Thanh- 
hóa thi có núi Tam-điệp, con đường 
đi lại phải qua, chật là cồ họng giữa 
Nam Bắc. Phủ Nho-quan ở về thượng 
du, giáp giới bốn tỉnh Thanh-hóa, Hà- 
nội, Sơn-tây và Hưng-hóa, rừng núi 
um tùm, đường sá hiềm trở, chiếm 
một vị trí rất xung yếu. Sông Thanh- 
quyết... qua Gián-khầu lên ven núi, 
chuyền xuống các sườn ven sông, đi 
thẳng vào địa phận, hai huyện Yên- 
khánh và Nho-quan, núi hang liên 
tiếp ; sang phía tây, tiếp giáp địa phận 
Sơn-tây và Hà-nội; khi nhà Lê đánh 
nhà Mạc tất phải hành quân qua đường 
_ này » @). | 

Đẳng ta cũng đánh giá đúng tác 
động của môi trường địa lý trong 
hoạt động đấu tranh vũ trang. Trong 
nhiều nghị quyết quân sự, Đảng đã 
chỉ ra những điều cần làm và những 
thiếu sót về mặt địa lý. « Trong những 
vùng đủ điều kiện về địa hình..., 
chúng ta phải gây dựng những căn cử 
địa kháng Nhật. Thi dụ như núi rừng 
bán nguyệt chung quanh Trung châu 
Bắc-kỳ, đãy núi Trưởng-sơn và vùng 
đầm ao Nam-kỳ » (4). Nói về kinh 
nghiệm quân sự, nghị quyết cũng có 
đoạn nêu «không có một chiến lược 
bao quát (thiếu sự hiều biết địa lý) đề 
đề phông bố trí trước kế hoạch tấn 
công của địch» 5). Trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ ta đều phải tính toán đến nhân 
tố địa lý đối với từng trận- đánh, 
từng chiến dịch như tìm hiều đường 
đi lối lại, tình hình địa hinh, thời tiết, 
thủy văn nhằm xác định ảnh hưởng 
của các yếu tố đó đối với việc bảo 
đảm cơ động cho các lực lượng và 
phương tiện, bảo đảm các công trình 
chiến đấu, v.v. đặc biệt là việc triêền 
khai công tác ghỉ chép mỏ tả tình 
hình tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã 
hội ở địa phương có quan hệ đến 


quản sự trong cuộc kháng chiến chống - 


MỸ nói lên sự quan tâm nghiên cứu 
địa lý quân sự của chúng ta. Trải 


qua những năm tháng kháng chiến, 
Đẳng ta đã phát huy cao độ truyền 
thống đấu tranh chống ngoại xâm của 
dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn tỉnh 
thần đoàn kết gắn bó của già, trẻ, gái, 
trai bằng tình làng nghĩa xóm, với nhà 
cửa, chuôm ao, hang động, khe suối, 
tùy địa thế mà tồ chức chiến đấu tạo 
nên những làng xã chiến đấu có tiềm 
lực kinh tế và quân sự mạnh trong. 


- thế trận chung của cả nước. 


Nhân tố địa lý tuy có ảnh hưởng 
lớn đến hoạt động đấu tranh vũ trang 
nhưng không bao 'giờ giữ vai trò 
quyết định trong chiến tranh mà vai 
trò quyết định là nhân tố chính trị 
và kinh tế. Quân xâm lược phương 
Bắc đã nhiều lần thất bại trên đắt 
nước ta, mặc dù nước ta ở gần Trung- 
quốc (các triền núi phía bắc nước ta 
tiếp giáp với các triền núi phía nam 
Jrung-quốc, nhiều sông suối ở phía 
bắc nước ta cũng bắt nguồn từ Trung- 
quốc...), vì điều kiện địa lý ấy không 
thề cứu văn được số phận của bọn 
xâm lược : chúng không thề nào lường 
được sức mạnh to lớn của đân tộc 
ta, không thề hiều được thế hiềm hóc 
của địa hình, không hiều được núi 
rừng, sông suối, bầu trời, vùng biền ` 
của ta. Đối với ta, những điều kiện 
địa lý này cũng chỉ có thề trở thành 
sức mạnh diệt địch khi ta hiều chúng 
một cách đầy đủ và biết sử dụng một 
cách sáng tạo. Do nắm được những 
điều kiện địa lý và biết vận dụng 
trong từng hoàn cảnh cụ thề mà dân 
tộc ta đã làm cho quân xâm lược 
phương Bắc ba lần tới sông Bạch- 
đằng là ba lần đại bại, ba lần qua 
Chi-lăng là ba lần bị tiêu diệt. Nhiều 
khu du kích trong kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ mặc dù ở sát vùng 
địch chiếm. vẫn tồn tại và liên tục 


(3) Đạt nam nhất thống chí, Nxb Khoa ˆ- 
học xã hội, 1971, Quyền XIV, tập TÌ, 
tr. 230. 

(4), @) Nghị quuết quán sự của Đảng 
¡930 — !9ó0, Nxb. Quan đội nhân dân, 
1959, tr, 49 và 67, 
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tiến công địch vì nắm vững điều 
kiện địa lý và cải tạo thành thế có 
lợi cho ta. Còn quân đội Mỹ, trong 
chiến tranh "xâm lược ở miền Nam 
nước ta, đã không thề sử dụng được 
xe tăng một cách rộng rãi trên địa 
hình rừng núi (3/4 là rừng núi) hiềm 
trở có nhiều đồng lầy và ủng 
ngập nước. 

Như vậy điều kiện địa lý thuận lợi 


cũng chỉ ưu đãi cho những ai hiều - 


biết và sử dụng nó đúng; ví như 
không nắm vững quy luật thủy triều 
ở một địa phương nào đó thi khi gặp 
bãi ngập nước, thủy triều sẽ ngăn 
cản tất cả những ai muốn vượt qua 
nó : đồ bộ qua bãi lầy vào lúc nước 
triều rút là một hành động tự dìm 
lực lượng và phương tiện của mình 
xuống bùn; đặt vật cản dưới nước ở 
bờ biền trong thởi gian con nước 
sinh thì dễ bị địch phát hiện và 
phá hủy; sương mù sẵn sàng che 
giấu hành động của bên nào biết sử 
dụng nó đúng lúc ; mưa sẽ là người 
bạn đồng minh chiến đấu của bên tiến 
công nếu biết rõ tính chất của nó; 
hoạt động với quy mô lớn giữa mùa 
mưa lũ trong khi khả năng khắc phục 
ảnh hưởng của thời tiết còn hạn chế 
sẽ dẫn đến những hậu quả không thề 
lường trước được. Không phải ngẫu 
nhiên mà phần lớn các trận đánh lớn, 
các chiến dịch có tính chất quyết 
định của ta đều tiến hành vào mùa 
khô ; đó là do đặc điểm khí hậu, thời 
tiết ch¡ phối. Việc tô chức vận chuyền 
cả hai mùa trên hai tuyến đường 
quản sự Đòng và Tây Trưởờng-sơn là 
một ví dụ về nắm vững điều kiện 
khí hậu, thời tiết để tạo cho mình 
một ưu thế trong chiến đấu. 

Quan điểm đúng đắn về nhân tố địa 
lý đối với quản sự là trong mọi hoàn 
sanh không nén đánh giá quá cao, tức 
là tuyệt đối hóa những điều kiện địa 
lý, hoặc đánh giá quá thấp đi tới coi 
thường nhân tố địa lý. Cả hai khuynh 
hướng này đều có thể dẫn tới những 
hậu quả tại hại trong lĩnh vực xây 
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dựng lực lượng vũ trang và tiến hành 
đấu tranh vũ trang, nhất là trong 
chiến tranh hiện đại. 


Môi trường địa lý thường xuyên có 
ảnh hưởng tới quân sự. Anh hưởng 
đó ít hay nhiều đều có liên quan tới 
trình độ phát triền của khoa học kỹ 
thuật. Thời kỷ đầu của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, quân đội ta mới 
chỉ có bộ binh là chính, người lính 
có thề vượt qua mọi địa hình phức 
tạp và trong mọi thời tiết (trừ khi có 
dông bão, lũ lụt lớn), tác động của 
môi trường địa lý đối với hoạt động 
quân sự còn ở mức độ thấp: nhưng 
khi có thêm những phương tiện hiện 
đại, có thêm các quân chủng, binh 
chủng thi tác động của môi trường địa 
lý eao hơn nhiều. Nhân tố địa lý, như 
mọi người đều biết, là một trong 
những nhân tố (nhân tố chính trị, kinh 
tế, tư tưởng, số dân, địa lý...) phải 
tính toán đến khi đề ra các phương 
thức tiến hành đấu tranh vũ trang, 
vạch kế hoạch chiến đấu chống quân 
xâm lược, chuần bị chiến trường 
trong chiến tranh tương lai ; mặt khác 
khả năng mở rộng quy mô không gian 
của chiến tranh đỏi hỏi phải nắm được 
tình hình địa lý quân sự ở những khu 
vực ri¿ng biệt và ở các chiến trưởng 
khác nhau, cho nên việc nghiên cứu 
địa lỷ quân sự trong giai đoạn hiện 
nay càng trở nên cấp bách. Nghiên 
cứu địa lý quân sự là nghiên cứu ảnh 
hưởng của môi trường địa lý đối với 
việc chuẳần bị và tiến hành đấu tranh 
vũ trang, đối với việc sử dụng các 
quân chủng, binh chủng; là nghiên 
cứu vị trí địa lý, vị trí chiến lược 
của đất nước, các điều kiện tự nhiên 
và tài nguyên thiên nhiên, chế độ xã 
hội và chế độ Nhà nước, cơ cấu và 
trỉnh độ phát triền sản 'xuất, thành 
phần và sự phân bố dân cư, sức mạnh 
quân sự của đất nước, những nhược 
điềm và mức độ chuần bị hoạt động 
của nền kinh tế đề phục vụ cho chiến 
tranh ; là nghiên cứu ảnh hưởng của 
môi trường địa lý ở các chiến trương 


đối với việc tiến hành các chiến dịch, 
đến hành động chiến đấu của quản 
đội, v.v. | 

Kết quả nghiên cứu về địa lý quân 
sự thê hiện trên các tài liệu mô tả, 
các tài liệu phân tích, tông hợp, đánh 
giá ảnh hưởng của môi trường địa 
lý đối với quân sự, các bản tra cứu, 
các bản đồ địa lý quản sự... sẽ có tác 
dụng lớn đối với việc thực hiện những 
nhiệm vụ và đáp ứng những yêu cầu 
mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc. 


Công tác nghiện cứu địa lý quần sự 
trước hết phục vụ một cách đắc lực 
lực lượng vũ trang chiến đấu tại chó 
và các binh đoàn chủ lực cơ động đến 
tác chiến tại địa phương vì đối với 
bất cứ hình thức tác chiến nào cũng 
không thề thoát ra khỏi ảnh hưởng 
nhất định của môi trường địa lý. 


Đối với việc bảo vệ địa phương bao 
gồm vùng đất, vùng trời, vùng biền 
(nếu có) ; bảo vệ tính mạng và tài sản 
của nhân dân, bảo vệ cơ sở kinh tế, 
thì những tài liệu về địa lý quản sự, 
về địa hình, thồ nhưỡng, khi hậu, 
thủy văn, sinh vật, trình độ phát triền 
kinh tế, hoàn cảnh chính trị xã hội... 
là một trong những căn cứ đề xây 
dựng kế hoạch bảo vệ. 

Đối với việc thực hiện kế hoạch 
xây dựng thế trận chiến tranh nhân 
dân trên từng địa phương thi những 


hiều biết về môi trường địa lý sẽ là, 


một trong những cơ sở đè phát huy 
sức mạnh của tự nhiên và cải tạo 
chúng thành thế trận có lợi. Muốn 
xây dựnzø-thế trận ở từng địa phương 
thì trước hết phải làm chủ được mọi 
mặt ở địa phương, trong đó làm chủ 
mỏi trường địa lý là một nội dung. 
Vị dụ: muốn lợi dụng được địa hình, 
cải tạo nó theo hướng có lợi cho ta 
thỉ phải nghiên cứu nắm chắc đặc 
điềm của từng loại địa hỉnh (rừng 
núi, trung du, đồng bằng, ven biên...); 
muốn sử dụng mọi tài nguyên của đất 
nước đề đánh địch một cách chủ động 


thì phải nắm vững những tài nguyên 
đó. Nắm vững môi trường địa lý 
không những nhằm lợi dụng địa hình 
hiềm trở tạo nén thế trận có lợi đề 
tiêu diệt địch, mà còn nhằm cải tạa 
những địa hình không hiểm trở theq 
hướng có lợi bảo đảm cho ta thực 
hiện nguyên tắc luôn luôn tạo nên-thế 
trận đánh giặc có lợi nhất. Nguyên- 
Trãi là người am hiểu địa lý và biết 
sử dụng 4nột cách thích hợp điều kiện - 
địa lý ở từng địa phương đề giành 
tháng lợi về quân sự. «Kê người 
đùng bình giỏi thì không có đâu là 
hiềm, đàu là không hiềm, không có 
đảu là dẻ, đâu là không dẻ. Thắng 
hay phụ là ở tướng, chứ không ở đất 
hiểm hay đẻ. Vào chỗ hiềm mà đánh 
nhau không khác gì hai con hồ đánh 
nhau ở trong thung lũng, giỏi thì 
được, vụng thì thua... * (6). Lời lẽ này 
ở trong một bức thư của Nguyễn-Trãi 
gưi cho Phương-Chỉnh, tuy là khich 
bác xỉ vả tên giặc phương Bắc nhưng 
lại thê hiện ông là người hiều được 
tác động của môi trường địa lý và 
vận dụng một cách khéo léo trong 
từng hoàn cảnh cụ thề. 


Đề xây dựng hậu phương vững 
mạnh bảo đảm yêu cầu chiến đấu và 
sản xuất, góp phần cúng cố quốc 
phòng ở địa phương, chuẩn bị cơ sở 
cho chiến tranh nhân dàn địa phương, 
phải bảo vệ hậu phương tốt. Trong 
kế hoạch bảo vệ hậu phương chống 
tập kích đường không, chống đồ bộ 
đường biên, chống pháo bình, xe tăng, 
chống vũ khi nguyên tứ, hóa học, vì 
trùng... cũng cần dựa vào những tài 
liệu địa lý quân sự về đặc điềm khi 
hậu, thời tiết, thủy văn; hình thải bở 
biển, bãi đồ bộ; khả năng cơ động 
của các loại phương tiện ở trên trục 
đường và ngoài trục đường; trạng 
thái bề mặt địa hình ; thành phần cơ 
giới và hóa học của đát, v.v. 


(6) Nguyễn-T;rấ¡: Toàn táp. Nhà xuất bảoœ 
Khoa học xã hội, Hà nội, 1969, trụ 93, 
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Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế trong quá 
trình xây dựng nền kinh tế mới ở địa 
phương, đặc biệt trong khâu phát 
triền hệ thống đường giao thông thủy 
bộ, hệ thống thông tin, mạng lưới yÿ 
tế cũng cần sử dụng những tài liệu về 
địa lý quân sự vỉ công tác nghiên cửu 
địa lý quân sự nắm vững những hệ 
thống mày đề một' mặt xem xét khả 
năng bảo đảm cơ động các lực lượng 


và phương tiện, khả năng bảo đảm chỉ: 


huy tác chiến, khả năng bảo đảm cứu 
chữa trong chiến tranh, mặt khác 
xem xét khả năng bảo đảm việc điều 
khiến hoạt động của nền kinh tế quốc 
đàn ở địa phương trong điều kiện có 
chiến tranh trên các lĩnh vực giao 
thong, thòng tín, v tế. 


Ngoài ra, trong một chừng mực 
nhất định, còng tác nghiên cứu địa lý 
quản sự còn có tác dụng đổi với những 
vấn dẻ xảy dựng khác của địa phương 
như : phân bố lực lượng lao động, xác 
định những điềm dân cư, xây dựng 
cụm chiến đấu, xây dựng pháo đài 
quản sự huyện, xây dựng những cơ sở 
sạn xuất v.v. Vị công tác này 
không chỉ nghiên cứu những sự 
vàn dòng hiện - nay của môi trường 
địa lý đã tác động đến các hoạt động 
quân sự như thế nào, mà còn phải dự 
kiến những tác động của chúng trong 
tương lai qua những biến đöi không 
ngừng của bản thân giới tự nhiên 
củng những hoạt động của xã hội. Vị 
như bãi biên của ta có đoạn đất liền 
đang được bồi thêm (Kim-sơn, Phát- 
đdiệm, Cà-mau}, cộng vào đó nhân dân 
còn tìm cách lấn biên, cho nên đất đai 
của Tô quốc rộng thêm ra; có đoạn 
biền lại lấn vào đất liền (Văn-lý...) 
nhân đân phải đắp đê ngăn nước biền 
đề giữ đát;những sự vận động đó 
làm cho bờ biềñ nước ta đã đa dạng 
lại càng thêm phức tạp, tác động nhiều 
mặt đến kinh tế và quản sự ở địa 
phương. 
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Tuy nhiên, việc nghiên cứu địa lý 
quân sự trong thời gian qua cũng mới 
chỉ nhằm đáp ứng những yêu cầu 
trước mắt được đề ra đối với từng 
trận đánh, từng chiến dịch và cũng 
mới quan tâm chủ yếu đến tác động 
của thời tiết và địa hình, đến quân sự, 
mà chưa nghiên cứu đầy đủ các yếu 
tố của môi trường địa lý. Vi trong 
chiến tranh giải phóng, ta phải đánh 
quản địch đã có sẵn trên đất nước ta 
đề giành lại toàn vẹn lãnh thồ với lực 
lượng của ta phát triền từ nhỏ đến 
lớn, tử yếu đến mạnh, vừa chiến đấu 
vừa xây dựng lực lượng, cho nên chưa 
có điều kiện nghiên cứu đầy đủ về địa 
lý quân sự. Còn ngày nay trong chiến 
tranh bảo vệ Tö, quốc, ta phải đánh 
kẻ địch tử ngoài vào trong hoàn cảnh 
ta đã làm chủ toàn bộ đất nước, có sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, có thời 
gian chuân bị lực lượng xây dựng 
thế tràn làm chủ, cho nên có diều kiện 
nghiên cứu địa lý quân sự một cách 
toàn diện từ trước. Hiện nay việc 
nghiên cứu địa lý quân sự càng hét 
sức cần thiết, vì: | 


Điều kiện tö chức trang bị của ta 
đã có nhiều thay đöi, thành phần kỹ 
thuật đang tạng lên một cách nhảy 
vọt cả về số lượng và chất lượng, cho 
nên tác động của môi trường địa lý 
đối với hoạt động vũ trang ở tửng 
địa phương cũng như trên cả nước sẽ 
lớn và phức tạp hơn nhiều. 


Bọn phản động bành trướng Trung- 
quốc là kẻ thù trực tiếp hết sức nguy 
hiểm, chúng ở liền đất liền biền với 
ta, lại có âm mưu phá hoại và xâm 
lược ta từ lâu;trước đây ở chừng 
mực nào đó chúng lại có điều kiện 
nắm được một phần tình hình 
địa lý quân sự của ta, cho nên việc 
nghiên cứu địa lý quân sự còn nhằm 
tìm cách hạn chế, không cho quân thủ 
sử dụng được những hiều biết đó đề 
gây tác hại cho ta. 


Nâng cao trình độ thẩm mỹ về âm nhạc 
cho quần chúng 


RONG cuộc sống, con người 
Z⁄ không chỉ căn có * bánh mì ® 

mà còn cần cả “hoa hồng ®, 

Cũng như các ngành nghệ 
thuật khác, qua các tác phảm có nội 
dung tốt và giá trị nghệ thuật cao, 
âm nhạc làm cho cuộc sống của con 
người thêm phong phú, có khả năng 
thỏa mãn nhu cầu thầm mỹ, xây dựng 
tâm hồn, tỉnh cảm cao đẹp và hình 
thành nhân sinh quan, thế giới quan 
đúng đắn cho con người. 

Việc nâng cao trình độ thàm mỹ 
cho quần chúng rất cần thiết. Ở một 
số nơi, còn nhiều thanh niên thích 
nghe băng ghỉ âm các loại nhạc rên 
rỉ, hoặc nhạc kích động. Nhiều người 
còn lẫn lộn, chưa phân biệt được thế 
nào là nhạc nhẹ` với “nhạc vàng ®, 
nhạc xấu..: Việc xóa bỏ nền âm nhạc 
đồi trụy, lai căng hình thành đưới 
chế độ Mỹ — ngụy ở miền Nam nước 
ta củng với sự giao lưu văn hóa ngày 
càng mở rộng giữa nước ta và các 
nước có chế độ, phong tục, tập quán 
khác với ta đặt ra nhiều vấn đề phải 
nghiên cứu và giải quyết đúng đắn đề 
kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong 
việc sáng tác, biều diễn và thưởng 
thức âm nhạc. | 

Đề nâng cao trỉnh độ thầm mỹ về 
Âm nhạc cho quần chúng, trước hết 
chúng tacần khẳng định: Am nhạc 
đúng đần là âm nhạc phục vụ Tò 
quốc, phục vụ nhan dân lao động, 
nâng cao được tâm hòn và nhận 
thức cho con người, khiến con 


NGUYÊN-VĂN-QUỲ 


người thêm yêu dân tộc, yêu đất 
nước, yêu cuộc sóng và phần 
khởi lao động, xây dựng xã hội 
ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên, 
chúng ta dùng từ “nhạc vàng » đề chỉ 
những bài hát, bản nhạc có nội dung 
phan động hoặc đồi trụu, kích động, 
gủu cho người nghe sự sa đọa 0ề tình 
cam, tư tưởng, phá oỡ sự hài hòa 
trong tam hồn con người, ảnh hưởng 
xấu đến cuộc sống tập thề lao dộng, 
sản xuãi, những bài hát tâm lý chiến, 
chống cộng, những bài tỉnh ca rên rỉ 
gầy cho người nghe †tâm trạng chán 
chường, tuyệt vọnzø, mắt tín tưởng. 
vào cuộc sống. Đề phân biệt với loại 
“nhạc vàng”, một số người dùng 


những từ «nhạc đỏ » đề chỉ nhạc cách 


mạng và «nhạc xanh? đề chỉ nhạc 
êm dịu không mang nội dung cách 
mạng. Đây là một cách phân loại quá 
đơn giản. Nhạc cách mạng không 
phải chỉ là những hành khúc chiến" 
đấu mà còn bao gồm cả những bài 
hát, bản nhạc trữ tỉnh, tha thiết hoặc 
trang nghiêm...có nội dung cách mạng. 

Cũng cần hiều rằng chẳng có thứ 
âm nhạc nào là « vô thưởng, vô phạt ®, 
là không có tác đụng hoặc tốt, hoặc_ 
xâu đối với chúng ta. Muốn hiều được 
thế nào là âm nhạc lành mạnh, tốt, 
chúng ta cần đi sâu một chúi Uào các 
thề loạt âm nhạc. Đừng thấy nhạc du 
dương, «nhạc buồn» mà đã gọi là 
® xanh » hoặc * vàng ». 

Trước hết phải nói rằng du dương 
là đặc tính tủa Am nhạc đề gây xúc 
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động và đi vào tâm hồn con người. 
Một bản nhạc, một bài hát tả cảnh 
trăng sáng, liễu rủ bên hồ... có thề 
giúp cho người vao động, sau một 
ngày làm việc, cảm thấy tâm hồn thư 
thái, sảng khoái, thêm yêu cuộc sống 
và sẵn sàng bước vào sản xuất lại, 
với tư thế một người đã được hồi 
sức. Bên canh nhạc vui, nhạc hùng 


tráng, còn có nhạc buồn. Nhạc buồn - 


cũng có vị trí nhất định trong nghệ 
thuật âm nhạc. Trong rất nhiều tác 
phầm âm nhạc có giá trị lớn của thế 
giới, đã có những chương nhạc, đoạn 
nhạc,câu nhạc điền tạ nỗi buồn thương, 
đau khỏ.4Có những bản nhạc buồn 
mung đến cho con người đang đau 
buön niềm an ủi, biến được nỗi đau 
thương thành sức mạnh hoặc mang 
đến cho con người đang trong tỉnh 
trang căng thẳng những cảm giác nhẹ 
nhàng, thoải mái... Do đấy, những 
bán nhạc buồn này được nhiều người 
Ở các nước tìm nghe: đoạn nhạc nồi 
tiếng được Øọi là Nói buồn (Tristesse) 
trích từ bài tập số 3 opus 10 của nhạc 
sĩ Ba-lan Sô-panh ŒF. Chopin) là một 
điện hình của điều nói trên. Trong 
đản ca và trong chèo của chúng tan, 
cũng có rất nhiều bài hát buồn được 
nhân dân yêu thích như các bài : Xe 
chỉ luồn kin, Đèo dạt màu trôi, Lụ lu 
là, LỤ chỉn chuuên, Làn thảm, Hải 
0uãn... Trong chế độ chúng ta, khi thề 
hiện mọi khia canh của tàm hồn con 
người, nhạc sĩ sáng tác không thề bỏ 
qua những nỗi buồn thương chính 
đáng. Vấn đề chủ yếu ở đây là người 
sáng tác phải có chỗ đứng cho đúng 
đản, cho vững vàng đề có được cái 
nhìn toàn điện, chính xác..., phải tránh 
thê hiện nỗi đau buồn theo hướng bế 


tác, tuyệt vọng. Nhạc buồn của chúng. 


ta phải có khả năng bồi đắp cho con 
người tỉnh yêu thương, lòng nhân hậu 
và cả lòng căm giận những nguyên 
nhân gây ra sự thống khô cho con 
người. 


Âm nhạc thường được định nghĩa 


là nghệ thuật dùng âm thanh đề diễn 


L4 
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tì và được chia làm hai loại: nhạc 
không lời và nhạc có lời. = 


Nhạc không lời còn gọi là khí nhạc 
được biều diễn bằng các nhạc cụ, bao 
gồm các thề loại mang tính học piện 
như : xô-na-tơ, tam tấu, tứ tấu..., hỏa 
tấu, giao hưởng... xà các thề loại mang 
tính dan gian như: nhạc nhẹ, nhạc 
đân vũ... Hiện có ý kiến cho rằng nhạc 
không lời rất khó hiều và như vậy 
khó mà phân biệt được nhạc tốt với 
nhạc xấu trong lĩnh vực khí nhạc. Có 
cả một số Ít thỉnh giả làm mất trật 
tự hoặc bỏ nhà hát ra về trong khi 
dàn nhạc đang biều diễn một tác phầm 
giao hưởng. Cũng có người đã nói là : 
® Xem tranh, dù là tranh lập thề, cũng 
còn dễ hiều hơn nghe giao hưởng. 
Quả là có nhiều ý kiến về vấn đề 
thưởng thức nhạc không lời, nhưng 
việc giúp quần chúng thưởng thức 
loại nhạc này cũng không phải là quá 
khó khăn. 


Trước hết, phải nói rằng âm nhạc 
là một môn nghệ thuật đi vào tư duy 
trừu tượng và tác động thẳng vào 
tâm hồn chúng ta. Khi nghe một nhạc 
điệu mà chúng ta chưa hiều rõ nội 
dung, chúng ta vẫn có thề bị xúc 
động — khác với đọc thơ, văn, chúng 
ta chỉ xúc động khi nào đã hiều rõ 
nội dung bài văn. Cho nên, nếu thính 
giả được nghe nhạc nhiều, quen với 
ngôn ngữ âm nhạc, với nghệ thuật 
hòa âm, phối khí... thì về sau dễ 
thấy xúc động và cầm thụ được nhạc 
không lời. Phải tập nghe từ Liều phìm 
đến những tác phầm lớn, từ đơn giản 


“đến phức tạp, từ ít nhạc cụ đến nhiều 


nhạc cụ.. Quá trình hướng dán 
thưởng thức này cũng chính là quá 


trình hình thành thị hiếu thầm mỹ 


của quần chúng; vỉ vậy, cần lựa chọn 
nhạc tốt đề giới thiệu ngay tử đầu. 
Tạo được thị hiếu đúng đẳn 0à ouững 
uàng cho quần chúng tức là đã trang 
bị cho quần chúng chất « miễn địch » 
đề chống sự xâm nhập 0à tác động của 
những loạt nhạc xấu. 


Khi nghe bìn nhạc không lời xô-na- 
tơ # Ap-pa-xi-ô-na-ta » của Bê-tô-ven 
(Beethoven), Lê-nin đã từng phát 
biều : ® Thật là kỳ diệu !». Ngày nay, 
những người yêu nhạc và có hiệu biết 
về âm nhạc cũng không thê nghĩ khác 
Lê-nin, về tác phầm này. 

Nhạc có lời -còn gọi là thanh nhạc 
bao gồm các bài hát: đơn ca, đồng 
ca, hợp xướng, nhạc kịch (Opéra), 
dân ca, chèo, tuồng..., nhạc nhẹ và 
nhạc khiêu vũ có lời đề hát. 

Có thẻ nói rằng nhạc có lời là thơ 
văn đã được âm nhạc hóa nghĩa là 
được hát lên bằng những âm điệu, 


tiết tấu đặc biệt khác hẳn với cách - 


ngâm thơ, đoc văn thông thường. 
Như vậy, oó người cho rằnz trong 
một bài hát thì lời là nội dung, nhạc 
điệu là hình thức. Điều này không 
đúng. Cần hiều rằng âm điệu cũng 
như tiết tấu đều mang ý nghĩa nhất 
định. Âm điệu được tạo thành bởi sự 
nối tiếp các âm có độ cao, thấp khác 
nhau; tiết tấu là kết quả của sự nối 
tiếp oắc âm ấy xét về độ dài. Hai 
nhân tố này kết hợp chặt chẽ với 
nhau thành nhạc điệu đẻ cùng diễn tả 
một nội dung như: cước sống 0à nhịp 
đập của cuộc sống, mội sự 0iệc 0à diễn 
biến của sự uiệc, một tình cảm uà mức 
độ sớt nồi hoặc trầm lẳng của tình 
cảm... 

Nhạc có lời là phương tiện gây xúc 
động và giáo dục quần chúng về từng 
vấn đề cụ thề rất có hiệu lực. Nhưng 
đẻ đạt yêu cầu này, nhạc điệu và lời 
thơ phải thật phù hợp với nhau: nội 
dung và giá trị nghệ thuật của nhạc 
điệu phải thống nhất, phải tương 
đượng với nội dung và giá trị nghệ 
thuật của lời thơ; nhất thiết không 
thề đề lời thơ hào hùng lòng vào 
nhạc điệu nhí nhảnh, hoặc lời thơ tha 
thiết lồng vào nhạc điệu hùng tráng 
được. Sự trái ngược về nội dung, về 
ý nghĩa giữa lời và nhạc điệu sẽ tạo 
ra hiệu quả xấu khiến người nghe 
không thấy xúc động và rất có thề 
còn gây phan tác dụng nữa. 


Bên cạnh mặt mạnh như vừa trinh 
bày ở trên, nhạc eó lời cũng có mật 
yếu của nó: nghe nhiều lần một bài 
hát mà ta đã biều rõ nội dung. mà ta 
đã thuộc, thị đến một lúc nào đó ta sẽ 
thấy xúc đènZ ít di hoặc thấy khó 
xúc đọng. Có ý kiến phản nàn một số 


-_ eơ quan truyền thanh có thời gian đã 


sử dụng một số bài hát quá nhiều lần 
và liên tục đến nỗi cảm xúc của người 
nghe bị xói mòn ®, Tất nhiên là tàm . 
trạng này không xảy ra đối với những 
bài hát có giá trị nghệ thuật cao, đã 
qua thử thách của thời gian, 

Hiện nay, người ta nói nhiều đến 
nhạc nhẹ Âu, Mỹ và tìm mua đĩa hoặc 
băng ghỉ Am nhạc nhẹ đề thưởng 
thức. Nhạc nhẹ (tiếng nước ngoài: 
musique légère, light music) bao gồm 
nhiều thề loại khác nhau, thường là 
những sáng tác nhỏ có lời hoặc không 
có lời gồm hai hoặc ba đoạn do ban 
nhạc ít người biều diễn. Nội dung của 
những bản nhạc nhẹ không đề cập tới 
những vấn đề lớn, không đòi hỏi sự 
diễn tả và phát triền phức tạp. 

Nghe nhạc nhẹ không đòi hỏi sự 
tập trung chú ý, và rất nhiều bản 
nhạc nhẹ ~ đúng như tên gọi của nó —= 
không đề lại ấn tượng sâu sắc, cũng 
không nâng cao được trình độ thầm 
mỹ, tâm hồn và mở rộng tầm hiều 
biết của người nghe một cách đáng 
kê. Nhưng với đặc điềm này, nhục 
nhẹ có thê là phương tiện giải trí 
nhẹ nhàng hoặc mang lại sự thích thú 
cho ngưởi nghe, ngay cả trong khi 
đang làm những công việc không bắt 
buộc phải tập trung tư tưởng. Vì thế, 
ở một số công trường và ở một vài 
loại nhà máy tại nhiều nước, tiếng 


-. nhạc nhẹ vẫn được phát ra xen lẫn 


với tiếng máy chạy ầm 1. 

Nếu ngày nay, nhạc nhẹ đã trở 
thành một đòi hỏi của quần chúng, 
cần được đáp ứng, thi chúng ta phải 
có nhạc nhạ của chúng ta với nội 
dung tiến bộ và với tính dân tộc rö 
rệt, không thề đề kéo dài tỉnh trạng 
chỉ biết có nhạc nhẹ Âu, Mỹ. 
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Nhạc nhảy, còn gọi là nhạc khiêu 
vũ bao gồm rất nhiều thề loại. Đặc 
điềm của nhạc khiêu vũ là trong khi 
biều diễn, đi kèm với các nhạc cụ khác 
có bộ nhạc cụ gỗ gồm: trống, -mö, 
thanh la, quả lắc... gö nhấn thành các 
tiếng mạnh, yếu theơ chu kỷ đều đặn 
đề bước chân của người nhảy đưa 
-_ theo. Có nhiều người coi nhạc khiêu 
vũ là nhạc nhẹ. Ở đây, cần thấy rằng 
những bản nhạc, khiêu oũ không mang 
tính kích động cũng có thề được xếp 0ảào 
nhạc nhẹ, nhưng nhạc nhẹ nói chung 
không phải là nhạc dùng đề nhảy. 

Đối với nhân dân Âu, Mỹ, khiêu 
vũ là một sinh hoạt bình thưởng và 
nhạc khiêu vũ được sử dụng hằng 


ngày tại các tiệm ăn, tiệm rượu, có . 


sàn đề khiêu vũ. Đối với chúng ta, 
nên dùng nhạc khiêu vũ như thế nào ? 
Chúng ta có thê chọn đề thưởng thức 
một số bản nhạc khiêu vũ Âu, Mỹ 
mang phong cách dân gian hoặc có 
giá trị nghệ thuật với nhạc điệu rõ 
ràng, nghe sôi nồi hoặc du dương và 
không mang tính kích động. Những 
bản van-xơ như: Câu chuuện thần 
thoại pề khu rừng Viên, Sông Đa- 
nuú p xanh của Xtrao (Johann Strauss, 
Sóng sóng Đa-nuúp của I-va-nò-vi-xi 
(J. Ivanovici), Trên sóng của Rô-xát 
(I. Rosas)... và các bản tăng-gô, rum- 
ba của nước Cu-ba như La Pa-lô-ma 
(La Paloma), Xi-bỏ-nâay (Siboney)... 
đã được nhiều nước công nhận là có 
giá trị. Nhưng cần phải tránh sử dụng 
tràn lan nhạc khiêu vũ ở bất cứ đâu 
và vào bất cứ lúc nào. Cần hạn chế 
0uiệc phát nhạc khiêu uũ dậm giật bằng 
nhữ ng tmúu mở quá †o. Vì những tiếng 
kèn gay gắt, tiếng gõ chát chúa gây 
căng thẳng, ảnh hưởng đến thần kinh, 
đến sức khỏe và công việc lao động 
của mọi người chung quanh. Việc sử 
dụng nhạc như vậy là biều hiện của 
một thứ thị hiếu lố lăng. kệch cỡm. 

Về mặt biều diễn thanh nhạc, hoặc 
khí nhạc, cần tránh biến mọi thề 
nhạc thành nhạc khiêu vũ với các 
cách uốn éo, nhấn, giật theo các công 
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thức của loại nhạc này. Đảy là một 
sự «bóp méo ? tác phầm không thề 
chấp nhận được. Lẻ tế cũng đã có một 
vài ca sĩ và nhạc công «bóp méo ® 
các tác phầm cách mạng theo kiều 
nói trên, hiện tượng này cần được 
chấm dứt. Vẻ mặt sáng tác cũng nên 


tránh lạm dụng các thề loại nhạc 


khiêu vũ có tiết tấu kích động 
đề thề hiện các đề tài nghiêm túc 
của đân tộc ta, như khi ca nợzợi . 
các lãnh tụ, nếu dùng nhạc đậm 
giật thì khó mà biều hiện được lòng 
kính yêu lãnh tụ. | 

Trong dăn ca, đân vũ của chúng ta, 
có nhiều tiết tấu đọc đáo được thé 
giới công nhận, đó là kho tàng quy 
báu của ông cha ta đề lại, cần được 
khai thác và phát triên. Với sự lao 
động nghệ thuật cần củ. không để 
dãi, chúng ta sẽ có thê làm cho nên 
âm nhạc của chúng ta thèm phong 
phú, đồng thời đong góp vào nền âm 
nhạc thế giới những cái mới do chủng 
ta sắng tạo ra. 


* 


Âm nhạc là một môn nghệ thuật 
có khả năng và có trách nhiệm góp 
phần hình thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta cần 
đặt âm nhạc vào đúng vị trí của nó, 
cần nâng cao trình độ thầm mỹ về 
ân nhạc cho quần chúng. Cần có 


_những biện pháp cụ thề đưa âm nhạc 


vào nhà trường ngay từ những năm 
học đầu tiên, lấy âm nhạc cách mạng, 
âm nhạc dân tộc làm nội dung và 
phương tiện giáo dục. Cần tạo điều 
kiện làm việc cho đội ngũ những 
người sáng tác đề có nhiều tác phầm 
tốt đáp ứng nhu cầu thầm mỹ của 
quần chúng. Những đơn vị biều diễn, 
truyền bá âm nhạc như các đoàn, 
các đội văn nghệ, đài phát thanh, 
nhà xuất bản cần có kế hoạch bồi 
dưỡng thầm mỹ về âm nhạc cho 
quần chúng, thúc đầy phong trào 
sáng tác và biều diễn âm nhạc 
ngày một phát triền mạnh mẽ hơn. 


Sinh hoạt tư tưởng 


Gỏ con gái cưng Ê-lê-ô-nô-ra của 
Mác hỏi cha: «Ba ơi, thói xấu 
đáng ghét nhất của con người là gì ?®. 
Mác trả lời ngay không một chút đo 
dự; «thói nịnh hót». Không riêng gì 
Mác, mọi người chân chỉnh tử xưa 
tới nay đều có ÿ kiến tương tự như 
vậy, Vua Pi-e đệ nhất của Nga thường 
nói: ® Thà tôi có một kẻ thủ trắng 
trợn còn hơn có một nịnh thân bịp 
bợm®, Nhà dân chủ Ô-gút Bê-ben 
thì gọi những kẻ nịnh là «bọn chỉ 
quen vẫy đuôi mừng trước chủ ®.., 

Tại sao thói nỉnh hót bị người ta 
ghét như thế ? 

Biều hiện của thói nịnh hót rất 
nhiều. [L.oại nịnh phô biến nhất, thường 
gặp nhất là dùng lời nói đề tảng bốc 
người khác một cách quá đáng, có khi 
hèn hạ nhằm mục đích cầu lợi. Trong 
các xã hội cũ, đối tượng đề kẻ nịnh 
tảng bốc nói chung là những người 
giàu có, những người có quyền thế 
trong xã hội. Còn trong xã hội ta, đói 
tượng đề kẻ nịnh tảng bốc chủ yếu 
là người có chức, có quyền. Anh là 
thủ trưởng của kẻ nịnh ư? Thế thì 
anh lập tức trở thành con người 
qtoàn thiện toàn mỹ ®. Mọi lời nói, 
cử chỉ, hành động của anh đều trở 
thành màu mực. Nếu anh nói dài, 
lượng thông tin trong bài nói của anh 
quá nghẻ© nàn thì kẻ nịnh sẽ bảo 
rằng anh phát biều sâu sắc, phong 
phủ; rằng những ý kiến anh nêu ra 
mang tính khoa học và có giá trị chỉ 
đạo, làm cho mọi người *sáng ra, 
_ Nếu anh nói cụt lủn, ấp a, ấp úng, 
chẳng ai hiều anh muốn nói gì, thi kể 
nịnh sẽ bảo rằng anh phát biều ngắn 


gọn, súc tích và dễ tiếp thu. Nếu anh 
thỏ bạo, kẻ nịnh sẽ nói rằng anh 
có thái độ nghiêm khắc cần thiết 
của người lãnh đạo; anh mềm yếu 
rụt rẻ, kẻ nịnh sẽ bảo anh tế nhị, độ 
lượng. Nếu anh ăn mặc cầu kỳ, xa hoa, 
kể nịnh sẽ bảo rằng anh lịch sự ; anh 
ăn mặc cầu thả, lôi thôi lếch thếch, kể 
nịnh sẽ bảo rằng anh giản đị, tiết 
kiệm... Thôi thì đủ thứ. Những ưu 
điềm, sở trường của anh,.kể nịnh sẽ 
« bốc ? lên theo cấp số nhân; những 
khuyết điềm, nhược điềm của anh, 
kẻ nịnh sẽ «hóa phép? biến tất cả 
thành những điều hay, lẽ phải. 

Một loại nịnh khác là, cùng với 
việc dùng lời nói, người nịnh còn 
có những cử chỉ 0à hành động thích 
hợp. Thông thường thì kẻ nịnh hay 
khúm núm, xun xoe trước đối tượng 
mà hắn thấy cần thiết phải nịnh. Anh 
là thủ trưởng của hắn? Thế thì khi 
gặp hắn, anh chỉ việc hững hở chìa 
bàn tay trái của mình ra, kẻ nịnh sẽ 
dùng cả hai bàn tay của hắn ôm lấy 
bàn tay trái của anh, mắt hắn long 
lanh sung sướng, đầu hắn hơi củi 
xuống, lưng hắn hơi khom lại, hai 
đầu gối hơi chủng, kèm theo là lời 
chào hỏi, tâng bốc ngọt ngào. Những 
cử chỉ và hành động của kẻ nịnh khi 
thi biều lộ một cách công khai, trắng 
trợn; khi thì biêu lộ một cách kín 
đáo, tỉnh vi, phải chú ý quan sát, phân 
tích mới thấy hết dược ý nghĩa của 
những cử chỉ và hành động đó. 

Như thế vẫn chưa đủ, còn có một 
loại nịnh cao hơn. Đó là những kẻ 
không chỉ dùng lời nói, cử chỉ và 
hành động mà còn dùng cả uật chát 


bẦ 


đà !áy lòng đối tượng mà hắn thấy 


căn phải nịnh. Nếu anh là đối tượng - 


chú y của kẻ nịnh thì thế nào anh 
cũng nhận được những «món quả 
biếu đặc biệt » của hẳn : khi thì mấy 
cân nếp mới hoặc vài cân gạo tám; 
khi thì cân nhãn lồng Hưng-yên hoặc 
chục xoài Nam-bộ... Đúng 
nào thức ấy. Nếu kẻ nịnh dưới quyền 
anh cũng là kẻ có chức có quyền một 
chút — là chánh văn phòng, là trưởng 
phòng này, trưởng ban nọ chẳng 
hạn — thì hoạt động của hắn còn đa 
dạng hơn nhiều. Hắn sẽ móc tiên, móc 
của của Nhà nước, của tập thề đề 
nịnh anh. Hắn đoán rất đúng những 
ý muốn và sở thích của anh. Hắn biết 
rất rõ những gì là tiêu chuẩn anh 
được hưởng và những gì là anh 
muốn có thêm. Hắn sẽ đáp ứng đến 
mức tối đa những thứ mà anh ao 
ước. Anh muốn quét vôi lại cái nhà 
hay xây thêm cái bếp? Anh muốn 
đứa con lớn sau khi tốt nghiệp đại 
học được công tác ở Hà-nội hay muốn 
đứa con nhỏ được học trường gần 
nhà ? Anh muốn gì cứ nói. Rẻ nịnh 
sẽ cô gắng đáp ứng yêu cầu của anh, 


mặc dù hắn biết làm như thế là sai. 


nguyên tắc. Họ nịnh anh đề làm gì ? 
Đề được lòng anh. Đêanh «chiếu cố P 
đến họ. Đề anh chu họ chóng lên chức 
lên lương hoặc những «ân huệ ® khác. 
Nịnh hót chẳng qua là vì lợi ích 
cá nhân bất chính. 


Những kế nịnh thường là những 
kẻ hay ú€ +iềm Đả nói: xấu người 
khác. Bởi thế ngôn nzữ đản gian mới 
có tử : “kẻ xiềm nịnh s. Họ đã nịnh 


anh thì thế nào họ cũnø tìm được: 


những đối tượng mà anh không ưa 
thích đề nói xấu. Phải dùng anghệ 
thuật phủ điêu ®, phải dùng sự so sánh 
như thế thì lời nịnh của họ mới có 
giá trị. Họ khen anh thông mĩnh, lịch 
sự, độ lượng... thì thế nào họ cũng 
chè người mà anh không thích là ngu 
đần. thiếu văn hóa và hẹp hòi. 

Nếu cho rằng những kể nịnh chỉ 
nịnh cấp trên thôi thì chưa đủ. Nhiều 


^ 


là mùa °) 


khi họ nịnh cả đồng cặp uà cấp dlrỏi 
nữa đấy. Sắp đến kỷ xé! lương, sải 
bầu cấp ủy mới, cơ quan sắp lấy y 
kiến của quản chúng về việc đè bạt 
cán bộ... Toàn những việc hệ trọng 
cả. Những kẻ nịnh đánh hơi các khoản 
ấy tỉnh lắm. Họ thừa hiều rằng muốn 
vào được cấp ủy thì phải có sự tin 
nhiệm của đa số đẳng viện, muôn 
được đề bạt, muốn được nâng lương 
sớm thì cũng phải cỏ sự ủng hộ của 
quần chúng. Chỉ được lỏnz cấp trên 
không thôi thì chưa đủ. Thế là họ 
“ mở chiến dịch » lấy lòng tất cả mọi 
người. tìm mọi cách tranh thủ sự ủna 
hộ của đông đảo quần chúnz. 


Cần phân biệt nịnh Uởới quý mến oà 
kimh trọng. Chủng ta không phủ nhận 
sự quý mến và kính trọng thật sự 
thường thấy trong quan hệ giao tiếp 
giữa người và người. Không phải cứ 
khen nhau, tỏn trọng nhau. tặnz nhau, 
giúp nhau thử này thứ khác đều là 
những hiện tượng xu nịnh cả. Chúng 
ta không * vơ đũa cả nắm ®, không hỗ 
đồ và thiền cận như vậy. Trong cuộc 
sống. sự quỷ mến và tôn trọng nhau 
một cách chân thành; sự thương yêu 
đùm bọc lần nhau; quan tâm lún 
nhau, tặng nhau, giúp nhau khi cái 
này, khi cái khác là những chuyện 
thường tình, là những điều cần thiết. 
Đó là biêu hiện của sự quý mến và 
kính trọng thật sự ; là những nét rất 
đẹp trong truyền thống đạo đức của 
dán tộc ta. Chúng ta chỉ phê phân thỏi 
nịnh hót được nấp đưới chiêu bài quý 
mến và kính trọnø. Bởi vì đó là sư 
giả dối. Trong thực tế, những kẻ nịnh 
thường nấp dưới chiêu bài quý mền 
và kính trọng khi nịnh người khúc, 
cho nên dễ làm cho nhiều người ngộ 
nhận. Không phải họ nịnh anh tức 
là họ quý mến hay kính trọng anh 
đâu. Rhi nào anh hết vai trò quan 
trọn+ đổi với họ, hoặc anh « thất thế ?® 
thì bọ sẽ hững hờ, lạnh nhạt với anh 
nưay; thậm chí họ có thê quay ngoắt 
150 độ đối với anh chơ mà xem. 

Thói nịnh hỏi gâu ra tác hại không 


nhỏ, thậm chí nó dẫn đến những hậu 
quả nghiêm trọng. Trước hết, nó làm 
cho chính kẻ nịnh mất hết bản lĩnh. 
mất hết nhân cách,: trở thành thoái 
hóa, biến chất, bị mọi người khinh 
bí. Nó làm cho người được nịnh không 
đánh giá đúng mình, sinh ra chủ 


quan, tự mãn, dễ mắc khuyết điềm,: 


sai lầm. Nó uốn lệch nhận thức của 
người được nịnh. Nếu người được 
nnh đó là những cán bộ lãnh đạo. 
cán bộ quản lý thì có thề sẽ làm tôn 
hại đến công việc chung như: đánh 
giá sai lệch đội ngũ cán bộ dưới quyền 
mình, người tốt không được sử dụng, 
kẻ xấu lộng hành, chính sách cán bộ 
không được bảo đảm... Thói nịnh hót 
còn là một trong những nguyên nhân 
§^y ra tỉnh trạng mất đoàn kết nội 
bộ, tạo ra sự chia rẽ, bè phái. làm 
suy yếu tò chức. 

Nịnh và ưa nịnh là hai mặt của 
một vấn đề. Kế nịnh hót và kẻ ưa 
nịnh hót là tiền đề tồn tại của nhau. 
Có kể nịnh bởi vì có người ưa nịnh. 
Có người ưa nịnh bởi chưng có kẻ 
“nịnh thần». Sự tồn tại của cả hai 


hiện tượng nịnh và ưa nịnh chứng tổ 
một điều là do chúng ta tu dưỡng 
kém; do việc tự phê bình và phê binh 
không được đàảy mạnh trong các tô 
chức Đăng, chính quyền, đoàn thề, 
trong các tổ chức kinh tế cũng như 
trong các tô chức quần chúng khác. 
Thường có tỉnh trạng là, mọi người 
có thể tự nhận minh có khuyết điềm 
này khuyết điềm khác; nhưng ít ai 
dám đũng cảm nhận mình có thói nịnh 
hót hoặc ưa nịnh. Khi phê binh ngưởi 
khác cũng vậy, đường như chúng ta 
đều cảm thấy có gì khó nói khi phê 
bình đồng chí minh, bạn mình là có 
thói nịnh hót hoặc thích được nịnhhót. 

Muốn hạn chế thói nịnh hót, chúng 
ta phải đầy mạnh hơn nữa việc đấu 
tranh tự phê binh và phê bình ; phải 


. tạo nên dư luận xã hội rộng rãi lên 


án thói nịnh hót và thói ưa nịnh. Các 
tồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thề. 
các tô chức kinh tế cũng như các tồ 
chức quần chúng khác phải có những 
bình thức kỷ luật thích đáng đối với 
những kẻ nịnh hót và ưa nịnh. | 
NGUYÊN-TRUNG-THỰC 
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^ L4 ⁄# - 
lruyền thống ca0 quý... 
(Tiếp theo trang 24) 
lập, tự do, hạnh phúc và hỏa bình, 
nền tảng của nó là nhân dân. Nó là 
một cống tiến xứng đáng 0uảo nền 0ăn 
hóa chung của loài người. 

Vì hoàn cảnh lịch sử, trước hét! là 
ảnh hưởng của ách thống trị của chủ 
nghĩa thực dân và âm mưu đồng hóa 
của bọn bảnh trướng bá quyền 
phương Bắc, -trong một số tầng lớp 
người Việt, trong một khoảng thời 
gian không ngắn, ý thức về giá trị của 
vấn hóa đân gian Việt-nam bị lu mờ, 

Nhung nhờ Cách mạng tháng Tắm, 
nhờ ánh s ảng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin,nhờ stg lãnh đạo sáng suốt của Đẳng 
cộng sẵn ViệI-nam,đăng của trí tuệ, giá 
trị và tầm quan trọng của văn hóa dàn 
gian đã được hiêu thấu và phát huv. 

Bản Đề cương văn hóa do Đẳng đề 
ra năm 191 với ba tính chất: đản tộc, 


“nhân dán ta, 


khoa học, đại chúng càng làm sáng tỏ 
giá trị đó. - 

Khi đánh giá thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 
Đảng ta đã khẳng định rằng một trong 
những nhân tố của thẳng lợi là Đảng 
đã «kết hợp nhuần nhuyễn và thành 
công khoa học cách mạng của giai. 
cấp công nhân là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin với nghị lực chiến đấu phi 
thường và sức sáng tạo vô tận của 
với những tính hoa 
trong truyền {thống bốn nghìn năm 
của dân tộc Việt-nam ta ® (1). 

Vi vậy, chúng ta phải coi trọng 
việc sưu tầm, nghiên cứu sâu sắc, với 
tỉnh thần khoa học cao, những di sản 
văn hóa quý báu của ông cha ta đề 
lại, như là một trách nhiệm lớn trên 
mặt trận tự tướng và văn hóa, 


(1) ghi quuết Đại hai đại biều toàn quốc 
lần thứ Ïƒ, Nxb Sự thật, Hà-n@i, E977, tr. 8. 


Nhị 


ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI. 
«SAU VIÊỆT.-NAM» 


RONG cuộc đọ sức quyết liệt giữa 
nhân dân Việt-nam với đế quốc 
Mỹ, thắng lợi hoàn toàn của nhàn 
dân ta đã làm suy yếu thêm vị trí của 
chủ nghĩiá đế quốc Mỹ ở trong nước 
_và trên thế giới và làm trầm trọng 
thêm cuộc tông khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nước xã hội chủ nghĩa và các 
lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thể 
giới phát triền mạnh mẽ. Đồng chí 
Lê-Duần đã nói: «Cùng với' sự lớn 
mạnh nhanh chóng và toàn diện của 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
của phong trào độc lập dân tộc và 
phong trào công nhân thế giới, thắng 
lợi của Việt-nam làm thay đôi lực 
lượng so sánh, mở ra mội giai đoạn 
mới trong cục diện quốc tế ® (1). Dư 
luận quốc tế gọi giai đoạn mới này 
là «thời kỷ Sau Việt-nam » và cho 
rằng thời kỷ này vẫn còn tiếp diễn 
chứ không phải đã chấm dứt như đế 
quốc Mỹ rêu rao. Tử giữa những năm 
70 đến nay, nhiều biến đôi sâu sắc đã 
diễn ra liên tiếp và nhanh chóng chưa 
từng thấy trên thế giới, chứng tö thế 
giới đã bước vào * thời kỷ Sau Việt- 
nam? với những đặc điềm khác so 
với thời kỳ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai. 


* 


Ba dòng thác cách mạng trén thế 
giới trong những năm gần dâu phải 
triền đều uà mạnh nhất kề từ sau chiến 


s4 


VĂN-QUANG 


tranh thế giới thứ khai. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới lớn mạnh nhanh 
chóng về mọi mặt. Địa bàn của nó 
được củng cố và mở rộng trên bốn 
đại châu: Âu, Á, Phi, Mỹ la-tinh. Cùng 
với sự xuất hiện thêm nhiều nước 
tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa, 
công cuộc xây dựng cơ sở vật chất 


_kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản ở 


Liên-xô được đầy mạnh, công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 


nghĩa xã hội phát triền ở nhiều nước 


xã hội chủ nghĩa khác đạt được nhiều 
thành tựu. 


Tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp 
tác toàn diện giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa được tăng cường là bảo 
đảm vững chắc cho sự phát triền về 
mọi mặt của từng nước và của toàn 
bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ấp 
dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học kỹ thuật và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
các nước xã hội chủ nghĩa phát triên 
kinh tế một cách ồn định và với nhịp 
độ cao hơn các nước đế quốc chủ 
nghĩa, tạo ra khả năng vượt qua 
những khó khăn và giải quyết các 


vấn đề to lớn trên con đường phát 


triền. Tính hơn hẳn của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa càng sáng ngời trước 
bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm 


(1) Diễn vàn của đồng chí Lê-Duàn, Tồng 
bí thư Ban chấp hành trung tương Đảng trong 
buồi lễ kỷ niệm trọng thề lần thứ 20 Ngày 


thành lập Đảng cộng sản Việt“nam (3-2~1960). 


trọng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa (2). Về mặt quốc phỏng, các 
nước xã hội chủ nghĩa tăng cưởng 
ưu thế về lực lượng thông thường 
và đã giành được cân bằng về lực 


lượng chiến lược so với các nước đế 


quốc chủ nghĩa Ảnh hưởng của chủ 
nghĩa xã bội được mở rộng với việc 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thi hành 
chính sách đúng đắn ủng hộ và giúp 


đỡ cuộc đấu tranh của nhân dân các 


nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã ,hội. 

Với sức mạnh tồng hợp trội hơn 
các thế lực đế quốc chủ nghĩa, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đang 
phát huy mạnh mẽ tác dụng quyết 
định đối với sự phát triền của xã hội 
loài người. Liên-xô đã mạnh hẳn lên 
và phá ưu thế của Mỹ trên nhiều mặt, 
càng nồi lên là trụ cột của cách mạng 
và hòa bình thế giới. Chính sách đối 
ngoại lê-nin-nit của Liên-xô ngày càng 
phát huy thế chiến lược tiến công, vÌ 
lợi ích của cách mạng và hòa bình 
thế giới. Trong 5 năm qua, những 
thắng lợi của cách mạng ở nhiều 
nước, nhất là ở những nước đấu tranh 
chống sự can thiệp tàn bạo nhất của 
các thế lực đế quốc và phản động 
quốc tế (như ba nước ở Đông-dương, 
Ấp-ga-ni-xtan...), đều gắn liền với sự 
ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên- 
xô. Đồng thời trong kết quả giữ 
vững hỏa bình và hòa dịu quốc tế 
có sự đóng góp quan trọng của Liên- 
xô, - 


Phong trào giành độc lập dân lộc uà 
giải phóng dân tộc được thắng lợi 
của nhân dân Việt-nam trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cồ 
vũ đã tiến vào giai đoạn phát triền 
mới. Nó liên tiếp giành được nhiều 
thắng lợi to lớn, ngay. cả ở những 
nước thuộc vùng chiến lược “sống 
còn? và «sân sau» của đế quốc Mỹ 
(như I-ran, Ni-ca-ra-goa...). Với thắng 
lợi của nhân dân các nước thuộc địa 
của Bồ-đào-nha ở nam phần châu Phi, 
chủ nghĩa thực dân cũ đã sụp đồ về 


căn bản. Chủ nghĩa thực dân mới ~ 
hình thức thống trị cuối cùng của chủ 
nghĩa đế quốc đối với các nước Ắ, 
Phi, Mỹ la-tinh — từ cuối những năm 
50 bắt đầu khủng hoảng và đến nay 
đã phá sản một bước nghiêm trọng. 


Thắng lợi của nhân dân các nước 
Xây-sen và Grê-na-đa chứng tỏ trong 
thời đại ngày nay các dân tộc bị chủ - 
nghĩa đế quốc nô dịch, dù Ít người 
và ở những hòn đảo nhỏ, hoàn toàn 
có khả năng giành và bảo vệ quyền 
sống độc lập, tự do của mình. 


Sự bóc lột nặng nề của chủ nghĩa 
đế quốc, việc các nước đế quốc chủ 
nghĩa trút hậu quả của khủng hoảng 
kinh tế lên đầu các nước đang phát: 
triền và thất bại của các cuộc thương 
lượng giữa các nước này với các 
nước đế quốc chủ nghĩa đang thúc 
đầy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của 
nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ la-tinh 


°chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 


thực dân mới đề bảo vệ và củng cố 
độc lập về chính trị, giành độc lập 
về kinh tế, thiết lập một trật tự kinh 
tế quốc tế mới bình đẳng và cùng có 
lợi, bảo vệ hòa bình thế giới. Theo 
phương hướng đấu tranh đó, phong 
trào các nước không liên kết từ Hội 
nghị cấp cao Cô-lôm-bô năm 1976 
đến Hội nghị cấp cao La Ha-va-na năm 
1979 ngày càng vững bước tiến lên, 
mặc dù còn có nhiều khó khăn, phức 
tạp. 


Mặt khác, trong tỉnh hình chủ 
nghĩa xã hội lớn mạnh, nhiều 
nước độc lập dân tộc đã chọn con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 
nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ 


(2) Trong thời gian !976 — 979, nhịp độ 
phát triền công nghiệp trung bình bằng nắm của 
các nước xã hội chủ nghĩa thành viên Hội 
đồng tương trợ kính tế là gần 6%. gấp đôi øo 
với các nước tư bản chủ nghĩa phát triền. Tỷ 
trọng của các nước xã hội cbả nghĩa thành 


"viên Hội đồng tương trợ kình 06 trong sản 


lượng công nghiệp toàn thế giới năm I950 là 
I8B%, biện nay đá lên tới 34%. 


bbc 


nghĩa xã hội, đó là xu thế phát triền 
tất yếu của lịch sử, 


Thời kỳ ®“Sau Việt-nam ?, phong 
trao đãu tranh của giai cấpcông nhân 
0d nhân dân tqo động ở các nước tư 
ban chủ nghĩa phát triền ngày càng 
mạnh mẽ, sôi nồi chưa từng có. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng -hiện 
nay của hệ thống tư bản chủ nghĩa 
đã chấm dứt giai đoạn mà bọn tư bản 
độc quyền lợi đụng sự phát triền kinh 
tế với nhịp độ cao đề xoa dịu cuộc 
đấu tranh giai cấp ở [rong nước. 
Những người lao động chân tay và 


_tr#óc đang tập hợp lực lượng ngày. 


càng rộng rãi, đấu tranh dưới những 
hình thức phong phú và với quy mô 
to lớn, chống chính sách của các giới 
cầm quyền trút gánh nặng khủng 
hoảng kinh tế, lạm phát và thất 
nghiệp lên đầu nhân dân lao động và 
dịy mạnh chạy đua vũ trang, đe đọa 
hòa bình, độc lập của các dân tộc. 
Phong trào đấu tranh này đã dẫn đến 
sự sụp đồ của chế độ phát-xít lâu đời 
ở một số nước (như Bồ-đào-nha, Tây- 
ban-nha), và sự khủng hoảng của 
chính quyền tư sản ở nhiều nước. 


Trước những thắng lợi to lớn của. 


cách mạng thế giới, trước những mâu 
thuẫn xã hội phát triền ØgAY gắt ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã 
hội dân chủ và các khuynh hướng cải 


lương khác phá sản thêm một bước, 


nhiêu đẳng cộng sản lăng cường vị 
trí chính trị của mình, tỏ rõ là Rgười 
lãnh đạo và đi tiên phong trong cuộc 
đấu tranh cách mạng ngay tại sào 
huyệt của chủ nghĩa tư bản quốc tế, 


* 


Chủ nghĩa đề quốc, nhất là đề quốc 
Mỹ, lún sảu Đảo cuộc khủng hoảng 
luàn điện, sâu sắc pà chưa có lối lhoứúi. 
Trong những nám 50 và 60, nền kinh 
tẾ (ác nước để quốc chủ nghĩa đã có 
một giai đoạn phát triền cao nhất: 
SẠIH xuất còng nghiệp lăng gấp bón 


SỐ 


lần so với trước. Đó là nhờ các nhân 
tố : cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
việc chuyền nhanh sang chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước và SỰ vợ 
VẾt với giá rẻ mạt một khối lượng 
nguyên liệu và nhiên liệu gấp bốn 
lầh trước đó của các nước. Á, Phi, Mỹ 
la-tinh 

Từ những năm 70, chủ nghĩa đề 
quốc không còn có sự phồn vinh tạm 
thời đó nữa. Đế quốc Mỹ và các nước 
đế quốc chủ nghĩa khác lâm vào tình 
trạng suy yếu về mọi mặt ở cả trong 
và ngoài nước. Sự suy yếu và khủng 
hoảng của Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, 
là một nét nồi bật của *thời kỳ Sau 
Việt-nam ®. Trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa, cuộc khủng hoảng dầu mỏ 
1973—1971 đã nhanh chóng dẫn đến 
cuộc khủng hoảng kinh tế 1974 — 1975, 
một cuộc khủng hoảng lớn nhất kề từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc 
khủng hoảng kinh tế này mang tính 
chất nghiêm trọng, đánh dấu mội 
cuộc khủng hoảng cơ cấu mới của 
chủ nghĩa đế quốc với những bệnh 
hoạn không phương cứu chữa. Nền 
sản xuất của các nước đế quốc chủ 
nghĩa phát triền với quy mô lớn trong 
những năm ð0 và 60 đã trở nên mâu 
thuẫn rất sâu sắc với sức tiêu thụ 
ngày càng cé hạn của nhân dân lao 
động trong nước. Đồng thời xuất hiện 
mâu thuẫn mới gay gắt giữa nền sản 
xuất quá lớn với nguồn cung cấp 
nguyên liệu, nhiên liệu ngày càng 


° giảm sút và khó khăn. Biều hiện của 


những mâu thuần này là khủng hoảng 
sản xuất «thửa * đi đôi với lạm phát 
và thất nghiệp trầm trọng, khủng 
hoảng năng lượng và nguyên liệu cùng 
xáy ra với khủng hoảng thị trường và 
tiền tệ. Những cuộc khủng hoảng này 
lại làm trầm trọng thêm những cuộc 
khủng hoảng về chính trị, xã hội, tư 
tưởng ở các nước để quốc chủ nghĩa. 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
hoạt động can thiệp, điều chỉnh và 
kinh tế của Nhà nước tư bản độc 
quyền không còn có hiệu lực như 


trước và không thể cửu chủ nghĩa đế 

"quốc ra khỏi tỉnh trạng bế tắc hiện 
nay. Cuộc đấu tranh của các nước 
đang phát triền sản xuất và xuất khu 
dầu mỏ, phong trào chống đế quốc 
Mỹ lên mạnh ở ÏI-ran, vịnh Ba-tư và 
Trung Đông làm gay gắt thêm cuộc 
khủng hoảng năng lượng ở các nước 
tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, năm đầu 
của những năm 80, nền kinh tế Mỹ 
lại bước vào một cuộc “suy thoái * 
và các nhà kinh tế phương Tây đã dự 
đoán một cuộc khủng hoàng kinh tế 
mới của các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền, trăm trọng hơn cuộc khủng 
hoảng 1974— 1975. 


Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc 
chủ nghĩa trở nên sâu sắc hơn so với 
giai đoạn đế quốc ÀMÍÿ mạnh hơn tất 
cả các nước đế quốc chủ nghĩa khác 
cộng lại ca về kinh tế, tài chính, quân 
sự và giữ vị tri là trung tâm duy nhất 


trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa - 


thế giới. Việc Mỹ bị sa lầy và thất 
bại trong chiến tranh xàm lược Việt- 
nam đã tạo cho các nước Tày Âu, 
Nhật-bản cơ hội ngoi lên thành những 
_ lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ với 
Mỹ. Hiện nay, đế quốc Mỹ tuy vẫn 
mạnh hơn về quân sự nhưng đã yếu 
hơn về kinh tế, tài chính so với tất 
eả các nước đế quốc chủ nghĩa khác 
công lại. Từ những năm 70 đã hình 
thành ba trung tâm đế quốc chủ nghĩa 
về kinh tế, tài chính: Mỹ, Tây Âu, 
Nhật-bản, cạnh tranh nhau ngày càng 
gay gắt. Các nước đế quốc chủ nghĩa 
tin cách đản xếp mâu thuẫn với nhau 
đề cùng đối phó với những khó khăn 
chồng chất về mọi mặt của chúng và 
phản kích lại phong trào cách mạng 
thế giới. Nhưng giữa chúng vẫn diễn 
ra những cuộc «chiến tranh» thương 
mại, tiền tệ và đầu tư, những cuộc 
tranh chấp wề nguồn cung cấp nguyên 
liệu, nhiên liệu... 


* 


Chủ nghĩa đề quốc, trước hết là đề 
quốc 3ÿ, uà tập đoàn phản động trong 


giới cầm quyền Trung-quốc câu kết 
Đới nhau chống phong trào cách mạng 
Đà hòa bì nh thế giới, nItrng chúng ngài 
cảng lâm Đào thế yếu 0à bị động. Sau 
thất bại ở Việt-nam,đứng trước những 
khó khăn chồng chất ở trong nước, 
trước sự phát triền mạnh mẽ và thể 
tiến công dồn đập của các lực lượng 
cách mạng và tiến bộ trên thế giới,. 
đế quốc ÀÍÿ ra sức tập hợp các lực 
lượng để quốc và phản động, tiên 


hành những cuộc phản kích, hòng 


duy trì những vị của 


chúng. 

Chúng tìm cách củng cố liên minh 
Mỹ — Tây Âu — Nhật-bản, đặc biệt lA 
tăng cưởng câu kết về mọi mặt, kề cả' 
về quân sự với tập đoàn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc. 
Chúng đầy mạnh chạy đua vũ trang, 
thi hành chỉnh sách chia rẽ, lừa bịp 
đi đòi với lật đồ, đe dọa và gây chiến. 
Chúng lôi kéo các nước Tây Âu và 
Nhật-bản tăng cường chỉ phí quận sự, 
gày sức ép với các nước thuộc khối 
Bắc Đại-tây-đương (NATO) thông qua 
quyết định triền khai tên lứa tầm 
trung binh mang đầu đạn hạt nhàn 
ở Tây Âu. Chúng lợi dụng vấn đề Áp- 
ga-ni-xtan đề gây lại €chiến tranh 
lạnh » với Liên-xô và các nước xã họi 
chủ nghĩa khác, tăng thêm lực lượng 
quân sự ở Ẩn-độ-dương và vịnh Ba- 
tư, chống lại.phong trào độc lập dàn 
tộc và tiến bộ ở Nam Á, Tây Á và 
Trung Đông. Chúng ra sức xây dựng 
liên minh Mỹ — Nhật — Trung; lôi 
kéo các nước thuộc Tô chức các nước 
Đông Nam Á (ASEAN) chống lại cách 
mạng ba nước Đông-dương. Chúng 
tăng cường chống Cu-ba, chống phong 
trào cách mạng ở vùng Trung Mỹ — 
Ca-ri-bê. 


Tập đoàn phản động Bác-kinh tử 
làu đã theo đuôi tham vọng bảnh 
trướng xuống Đông Nam châu À, tiên 


trí còn lại 


' lên làm bá chủ thế giới. Tham vọng 


bá quvên của họ rất lớn nhưng khả 
năng của họ có hạn và bọ lại vấp phải 
sự phát triền mạnh mẽ của cách mạng- 


ù? 


thế giới. Họ câu kết với các nước đế 
quốc, chủ nghĩa chống phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới, hy 
vọng qua đó được chúng giúp thực 
hiện *bồốn hiện đại hóa », hòng phanh 
chóng trở thành cường quốc hạng 
nhất, thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn. 

Sự tập hợp lực lượng giữa tập đoàn 
phản động Bảc-kinh và chủ nghĩa đề 
quốc đang trở thành nguy cơ to lớn 
đối với nhân dân thế giới. Nó đã và 
còn có thê gây ra những khó khăn, 
phức tạp cho các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ ở nơi này, nơi khác. Tuy 
vậy, đó là sự tập hợp của các lực 
lượng đang ở thế yếu và bị động. Đế 
quốc Mỹ đã không thề dùng lực lượng 
quân sự đề cứu tên bạo chúa Pa-lê-vi 
ở I-ran, bọn độc tài Xô-mô-xa ở Ni-ca- 
ra-goa ; cuộc phiêu lưu quân sự của 
chúng đề cứu «con tiỉin*ở I-ran đã 
thất bại nhục nhã. Tập đoàn phản 
động Bắác-kinh đã không cứu được 
-_ bọn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia, đã thất 
bại nặng nề trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam. Oa-sinh-tơn và 
Bắc-kinh không ngăn cản được sự 
phát triền của cách mạng Ẩp-ga-ni- 
xtan. Giải pháp riêng rẽ Ai-cập — 
I-xra-en không chỉa rẽ và làm suy yếu 
nồi phong trào đấu tranh của nhân 
dân AÀ-rập Pa-le-xtin và Trung Đông 
chống đế quốc Mỹ. Từ sau cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ l973 — 1974, kinh tế 
không còn là vũ khí độc quyền nằm 
trong tay các nước đế quốc chủ nghĩa, 
và chúng không thề dùng vũ khí kinh 
tế có hiệu quả như trước đề chống 
Liên-xô, chống Việt-nam, chống I- 
ran, v.V. 


Tập đoàn phản động Bắc-kinh đã 
lộ mặt phản bội sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân Trung-quốc cũng 
như của nhân dân các nước. Úo đỏ, 
ở trong nước chúng đứng trước những 

khó khăn to lớn về kinh tế, chỉnh trị, 
_ xã hội. Chúng không thề xoa dịu được 
mâu thuẫn giữa quần chúng nhàn dàn 
với chúng, và nội bộ chúng vẫn lục 
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đục vì tranh giành quyền lực. Trên 
thế giới, chúng không thề giả đanh 
cách mạng đề lừa bịp, chia rẽ các 
phong trào cách mạng như những 
Xăm 90 và 60, " 

Sự câu kết giữa chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ và chủ nghĩa bành trướng Trung- 
quốc là sự câu kết của các lực lượng 
có nhiều tham vọng riêng đối lập 
nhau. Cả hai đều muốn ngoi lên làm 
bá chủ thế giới, lợi ích chiến lược 
của chúng tuy có chỗ ø1p nhau, nhưng 
ngày. càng mâu thuẫn với nhau. 
Chúng thống nhất với nhau chống 
Liên-xô và chống cäch ruạng thế giới, 
nhưng mỗi bên đều muốn đầy bên 
kia chống Liên-xô đề hỏng đứng ngoài 
có lợi cho mình. Chủng còn có thề 
tăng cường câu kết với nhau, nhưng 
sự câu kết giữa chúng là có giới hạn 
và: không thề ngăn chặn được sự 
phát triền của phong trào cách mạng 
thế giới. 


Đế quốc Mỹ và tập đoàn phản động 
Bác-kinh câu kết với nhau nhằm phá 
hoại quá trỉnh hòa dịu quốc tế, chống 
lại hôa bình và an ninh của các dân 
tộc. Nhưng trong tình hình đối sánh 
lực lượng trên thế giới ngày nay có 
lợi cho ba dòng thác cách mạng thế 
giới, không lợi cho bọn đế quốc và 
phản động, các lực lượng cách mạng 
và hòa bình ngày càng có khả năng 
hạn chế và làm thất bại chỉnh sách 
gây chiến của các thế lực đế quốc và 
phản động quốc tế, đầy lùi nguy cơ 
chiến tranh thế giới mới. Đế quốc Mỹ 
không thê gây lại « chiến tranh lạnh » 
như những năm 50, khi Mỹ còn là tên 
đế quốc mạnh nhất và có ưu thế về 
lực lượng hạt nhân so với Liên-xô. 
Trong những năm đó, Mỹ chạy đua 
vũ trang và tiến hành “chiến tranh 
lạnh »® nhằm làm suy.yếu Liên-xô và 
đệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
mới được hình thành, chống phong 
trào giải phóng dân tộc đang dàng 
lên mạnh mẽ ở Á, Phi, Mỹ la-tinh, 
tranh thuộc địa của Anh, Pháp, và 
xác lập sự khống chế đối với Tây Âu 


và Nhật-bản, nhưng Mỹ đã không 
ngăn chặn được sự lớn mạnh của 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới. Hiện nay, do ở thế yếu so 
với Liên-xô, Mỹ gây chiến tranh 
lạnh » chống Liên-xô nhưng vẫn phải 
duy trì quan hệ hòa hoän với Liên- 
xô ở mức độ nhất định, đồng thời, 
chỉnh sách của đế quốc Mỹ chống 
phong trào độc lập dân tộc lại làm 
gay gắt thêm mâu thuẫn giữa các 
nước độc lập dân tộc ở Á, Phi, Mỹ 
la-tinh với chúng. Chính sách của Mỹ 
gây tỉnh hình căng thẳng trên thế 
giới và nhằm lập lại sự khống chế 
của Mỹ đối với Tây Âu và Nhật-bản 
lại làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa 
Tây Âu, Nhật-bản với Mỹ Q3). 
| "% 

Trong 5 năm qua, sức mạnh và 
tế tiến công của ba dòng thác cách 
mạng và các lực lượng đấu tranh cho 
hòa bình tăng lên nhanh chóng. Xu 
thế đi lên chủ nghĩa xã hội được tăng 
cường, thúc đầy mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh ®ai thắng ai» giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm 


vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đề quồe, 
nhất là đế quốc Mỹ, lún sâu vào cuộc 
khủng hoảng toàn diện,  triền 
miên và sâu sắc. Chủ nghĩa đế quốc 
và tập đoàn phản động Bắc-kinh câu 
kết với nhau làm cho cuậc đấu tranh - 
giữa cách mạng và phản cách mạng, 
giữa các lực lượng hòa bình và thế 
lực gây chiến diễn ra rất quyết liệt. 
Nhưng xu thế phát triền mạnh mẽ 
của phong trào cách mạng và hòa 
bình thế giới trong * thời kỳ Sau Việt- 
nam ? là không thề đảo ngược được. 
Cuộc đấu tranh của nhân dàn các 
nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội còn có 
nhiều khó khăn phức tạp, nhưng chắc 


- chắn sẽ thu được những thẳng lợi to 


lớn hơn nữa. Không thề nào cưỡng 
lại được quy luật thép của thời đại, 
chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng Trung-quốc đã vấp phải 
những thất bại nặng nề và sẽ không 
tránh khỏi thất bại hoàn toàn. 


(3) Vừa qua nhiều nước phương Tây chỉ 
bưởng ứng có mức độ những biện pháp * trừng 


- phạt» đối với Liên-xô, ÍI-ran; Pháp và lây 


Đức đã nối lại quan bệ đối thoại với Liên-xô. 


Bước phát triển mới... 
(Tiếp theo trang 39) 

đội, đồng thời giúp các nơi này vận 
dụng những phương thức khoán, 
quản các cây trồng thích hợp với điều 
kiện đất đai,trình độ quản lý của cán bộ 
theo phương hướng chung của huyện. 

Kết quả là sau hai năm củng cố, 15 
hợp tác xã yếu kém đã thoát ra khỏi 
tình trạng trì trệ và cỏ bước phát 
triền, có nơi đã vươn lên rõ rệt : sản 
xuất phát triền, đóng góp tăng, tích 
lũy cho hợp tác xã tăng, đời sống 
quần chúng ồn định dần. Lấy năm 
1979 so với 1977, kết quả cụ thê trong 
15 hợp tác xã này như sau: sản lượng 
lương thực từ 12000 tấn lên 14000 tấn, 
tăng 16Ã ; giá trị sản lượng từ 7 triệu 
đồng lên 13 triệu đồng. tăng 855; 
phần làm nghĩa vụ đối với Nhà nước tử 
647000 đồng lên 1200000 đồng, tăng 853, 


phần tập thề hợp tác xã tử 440000 đồng 
lên 1 triệu đồng, tăng 127, phần phân 
phối cho xã viên từ 2500000 đông lên 
6500000 đồng,tăng 160%. Riêng về nghĩa 
vụ lương thực và thực phầm: thóc từ 
1898 tấn lên 3513 tấn, tăng 85%, chiếm 
33,5% mức đóng góp của toàn huyện; 
thịt lợn từ 296 tấn lên 341 tấn, bằng 
29% mức đóng góp của toàn huyện. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ và 
nghĩa vụ khác ở những nơi này có 
nhiều tiến bộ, một số nơi đã được 
khen thưởng toàn diện, hoặc từng 
mặt. Qua ' xếp loại năm 1979, trong 
số 15 hợp tác xã yếu kém, đến 
nay chỉ còn 1 hợp tác xã kém, 3 lên 
tiên tiến, 8 khá, 3 trung bình. Về 


Đảng: 8 đảng bộ khá, 6 yếu và Í kém. 


Kết quả bước đầu trong việc củng 
cố các hợp tác xà yếu kém đã góp 
phần tạo ra sự phát triền mới trong 
phong trào của toàn huyện. 


SỰ (ÂU KẾT MỸ — TRUNG-QUỐt, MỘT N€UY tý BốI Với 
HA BÌNH VÀ AN NINH TRÊN T0ÀN THÍ GiứI 


HỦ nghĩa đế quốc và 
_ phản động quốc tế đang 

tìm mọi cách phản kích, 
gây căng thẳng chống chủ nghĩa xã 
hội và độc lập dân tộc, chống cách 
mạng, chống hòa bình, hòa hoãn 
trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu 
vực Dông Nam Á, Nam Á, Trung Cận 
Đông. Do cuộc phản kích đầy nguy 
hiềm này, thế giới đang đứng trước 
sự đe dọa của chiến tranh lạnh và 
chiến tranh nóng, mà trung tâm phát 
động là bè lũ hiếu chiến ở Oa-sinh- 
tơn và tập đoàn phản động Trung- 
quốc. 


Tên đế quốc đầu sỏ Mỹ và tên phản 
động sô-vanh đại hán đang cùng nhau 
phối hợp hành động chống Liên-xô, 
Việt-nam, các nước xã hội chủ nghĩa 
khác và phong trào cách mạng thể 
giới. 


Sự càu kết Mỹ Trung-quốc — Tây 
Âu — Nhật-bẵn, mà trung tâm là câu 
"kết Trung— Mỹ, đang de dọa hòa bình 
và an ninh trên toàn thế giới. Sự cầu 
kết đó nhằm làm suy yếu ba dòng 
thác cách mạng và khôi phục lại vị 
trí, thế cân bằng đã mất của để quốc 
sau thất bại của Mỹ ở Việt-nam, 


Đòng- -đương và sau thắng lợi liên. 


tiếp của cách mạng ID tỉ- ôÔ-pi-a, Ăng- 
gò-la, Ni-ca-ra-goa Áp- ga-hi-xtan, 
Đông-dương. 
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MINH-QUANG 


CÂU KẾT ĐỀ CHỐNG PHÁ CÁCH 
MẠNG THỂ, GIỚI VỀ MỌI MẶT. 


Câu kết oề chính trị: 


Với thông cáo chung Mỹ — Trung- 
quốc ở Thượng-hải (1972) Trung-quöe 
đã thỏa thuận với Mỹ giải pháp vẻ 
vấn đề Việt-nam: Trung-quốc thửa 
nhận duy trì sự có mặt của Mỹ ở 
Việt-naam đề đánh đồi việc Mỹ rút 
lực lượng quân sự của Mỹ ra khỏi 
Đài-loan; công nhận liên minh quân 
sự Nhật — Mỹ, v.v. Điều đó có nghĩa 
là chấp nhận sự có mặt về _ quản SỰ 


của Mỹ ở châu 


Từ đó đến nay, các lực lượng để 
quốc và tư bản thế giới xem Trung- 
quốc không những là một khách hàng 
đề buôn bán mà còn là một bè cánh 
chỉnh trị nữa. Bọn chúng ngày càng 
xích lại gần nhau trên những vấn đề 
quốc tế có tầm quan trọng hàng đầu. 
Chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau 
tại Liên hợp quốc, nhất trí với nhau 
trong các hoạt động chống Liên-xò 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trung- 
quốc đã công nhận giải pháp rộng lớn 
hơn giữa các nước Ai-cập và Ïl-xra- 
en, Trung-quốc và Mỹ đã nhất tri 
trong việc phá hoại tỉnh đoàn kết 
hữu nghị của ba nước Đông-dương, 
phá hoại cuộc cách mạng Áp-ga-ni- 
xtan, v.V: 

Trong cuộc di thăm Trung-quốc 
(8-1979) phó tông thống Mỹ Mơn-đen 


tuyên bố: « Bất kỷ nước nào muốn 
làm suy yếu hoặc cô lập Trung-quốc 
đều trái với các lợi ích của Mỹ s,Oa- 


sinh-tơn kiên quyết đoàn kết với nước _. 


Cộng hòa nhân dân Trung-hoa đề 
phát triền nhiều quyền lợi chiến lược 
song song của hai bên ». 

Trong cuộc đi thăm Mỹ gân đây 
nhất của Chương-Văn-Tấn, thứ trưởng 
Bộ ngoại giao Trung-quốc, quan điềm 
của Mỹ và Trung-quốc hoàn tÐàn 
thống nhất chung quanh “các vấn đề 


quốc tế nóng hồi như Áp-ga-ni-xtan, - 


Pa-ki-xtan, Đông-dương, Đại hội O- 
lim-pích Mát-xcơ-va 1980, v.v. Không 
khí đàm phán giữa Mỹ và Trung- 
quốc trong cuộc viếng thăm đó là «hữu 
. nghị, hợp tác thẳng thắn, thoải mái, 
không câu nệ nhất trong các cuộc tiếp 
xúc giữa các nhà lãnh đạo Trung- 
quốc và Mỹ trong thập kỷ vừa qua ®, 
hai bên cho sự thống nhất quan điềm 
đó là * rất có ý nghĩa uà rất đáng hài 
lòng ». 


Quan hệ 0uề kin h lế : 

Từ đầu năm 1972 đến nay, các nhà 
lãnh đạo Trung-quốc đã đi (hăm hơn 
9Ũ nước trên thế giới, đã gặp gỡ 
những người lãnh đạo của gần 40 
nước. Quan hệ kinh tế, thương mại 
giữa Trung-quốc với các nước đế 
quốc tư bản tăng lên đáng kề. Theo 
số liệu chính thức thì kim ngạch 
ngoại thương của Trung-quốc năm 
1978 tăng 30%, đạt 35,5 tỷ nhân 
-_ đân tệ và sáu tháng đầu năm 1979 
tăng 3,2% so với cùng thời gian này 
năm ngoái. Trung-quốc đã ký hiệp 
định hoặc đang tiến hành đàm phán 
-_ Yởi các nước về việc cho Trung-quốc 
vay gần 30 tỷ đô-la đề mua thiết bị 
và quy trình công nghệ. Bọn độc 
quyền Mỹ và các nước phương Tây 
dang ráo riết thâm nhập vào nền 
kinh tế Trung-quốc, kề cả việc xây 
dựng các xỉ nghiệp hỗn hợp với sự 
tham gia của tư bản nước ngoài. 
Trung-quốc đã câu kết với các nhà 
kinh doanh Mỹ, đã thông qua các đạo 
luật nhằm kích thích sự đầu tư của tư 


bản nước ngoài và bảo đảm cho các 
nhà tư bản nước ngoài thu được lợi 
nhuận đáng kề. 

Mỹ đã có những nhượng bộ quan 
trọng trong lĩnh vực kinh tế thương 
mại khiến cho Trung-quốc cỏ điều _ 
kiện tiếp nhận các thiết bị công nghiệp 
của Mỹ, và dành cho Trung-quốc 
điều kiện ưu đãi trong quan hệ kinh 
tế. Mỹ đã ký kết các văn kiện với 
Trung-quốc, đưa Trung-quốc vào 
khuôn khô đạo luật của Mỹ về sự 
giúp đỡ đối với nước ngoài và xếp 
Trung-quốc vào loại các nước bầu 
bạn, cho' phép xuất sang Trung-quốc 
quy trình kỹ thuật và thiết bị mang 
tỉnh chất nửa quân sự. Tháng 8-1979, 
phó thủ tướng Trung-quốc Dư-Thụ- 
Lý đã tuyên bố với đại diện của Nhật- 
bản tại Bắc-kinh rằng Trung-quốc 
hoan nghênh 100ÃX đầu tư tư bản 
nước ngoài vào các xỉ nghiệp công 
nghiệp. 

Sự hợp tác kinh tế giữa Trung- 
quốc với các nước Tây Âu cũng đang 
phát triền. Trung-quốc sẽ ký hợp 
đồng với 18 ngân hàng của Pháp đề 
vay tiên dưới dạng mua hàng của Pháp 


đrị giá 7 tỷ đô-Ìa. \ cũng sẵn sàng - 


cho Trung-quốc vay 1 tỷ đô-la, Anh 
1,2 tỷ đò-la. 

Rõ ràng, tập đoàn cảm quyền Bắc- 
kinh ráo riết mở rộng hợp tác về kinh 
tế thương mại với các nước đế quốc 
tư bắn, hy vọng với sự viện trợ kỹ 
thuật, tài chính của những nước này 
có thê củng cố tiềm lực quân sự, kinh 
tế của Trung-quốc nhằm biến nước 
Trung-hoa lạc hàu vẻ mọi mặt thành 
nước có kinh tế và quốc phòng phát 
triền, đặng đạt tới giấc mơ bá quyền 
của chúng. 


Về quân sự : 


Sự câu kết vẻ chính trị, kinh tế của 
Trung-quốc với các nước đế quốc tư 
bản !ãt! yếu dân đến sự cân Rết oề quân 
sự giữa bọn chúng với nhau. 

Sự câu kết về quân sự này (uy chưa 
có những hiệp ước, những văn bản 
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chính thức nhưng đã tồn tại trong 
thực tế. Có thề chia sự câu kết quân 
sự này thành hai giai đoạn. 


1 — Giai đoạn trước năm 1980: 


Trung-quốc ráo riết đi tìm đồng 
minh, kêu gọt thành lập khối liên minh 
chống Liên-+ô, chống hệ thống xã hội 
chủ nghĩa. 

Trong các cuộc đi thăm Mỹ, Nhật 
và các nước Tây Âu, các nhà lãnh 
đạo chóp bu của Bắc-kinh như Hoa- 
Quốc-Phong, Đặng-Tiều-Bình kêu gào 
thành lập trục Oa-sinh-tơn — Tô- 
ki-ô — Bắc-kinh — Tây Âu đề chống 
Liên-xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
- làm rùm beng về cải gọi là sự đe dọa 
của Liên-xô, gây nên sự cũng thẳng 
giữa hai khối NATO và Vác-sa-va, 
Hoa-Quốc-Phong ra sức thuyết phục 
các nước phương Tây rằng chiến 
tranh giữa Đông và Tầy là không thề 
tránh khỏi mà chỉ có thè trì hoãn 
được nấu có sự phối hợp đấu tranh 
chính trị, kinh tế và tư tưởng chống 


đề phòng trong lĩnh vực quản sự, v.v. 


Mỹ ud Trung-quốc phối hợp hành 
động Đề quàn sự ở khu ouực Đông 
Nam Á. Trung-quốc ráo riết đưa 
trang bị vũ khi tiếp tế cho bọn Pôn 
Pốt — lêng. Xa-ry chống phá cách 
mạng Cam-pu-chia, trong khi đó 
người Mỹ tiếp tục kéo đến Thái-lan. 
Số người này bao gồm các sĩ quan, 
binh sĩ trong lục quân, không quân 
và hải quân Hoa-kỳ mặc thường phục 
và một ø&ố lớn chuyên gia CIA như 
Rơ-xen-bớt, đại tá Ai-lăng, Uy-liêm- 
sơn. Các căn cứ U-ta-pao và Xát-ta-sip 
ở miền Nam Thái-lan đã tiếp nhận 
các nhân viên hậu cần và yềm trợ 
của không quân Mỹ đề chuần bị tiếp 
nhận phi đội B. 52. 

Trung-qguốc phối hợp với Mỹ dựng 
đứng lên cái gọi là « Thái-lan bị Việt- 
nam đe dọa tiến công » đề tuồn vũ khí 
ö ạt vào Thái-lan, chuần bị can thiệp 
quân sự vào Cam-pu-chia. Các nước 
tư bản và đế quốc lấy danh nghĩa viện 
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trợ nhân đạo đè tiếp tế cho bọn tàn 
quân Pôn Pốt —- lêng Xa-ry và bọn 
Khơ-me phản động khác ở biên giới 
Thái-lan — Cam-pu-chia. 

Cuộc xàm lược của Trung-quốc vào 
các tỉnh biên giới phía bắc Việt-nam 
chỉ được tiến hành sau khi Mỹ bật đèn 
xanh. Trong quá trình xâm lược, 
Trung-quốc được Mỹ trực tiếp cung 
cấp tin tức tình báo qua vệ tính do 
thám của Mỹ trên bầu trời Việt-nam. 

Ở khu uực Nam Á, Mỹ và Trung- 
quốc đều nhất trí với nhau trong việc 
chống Liên-xô, trong vấn đề Ảp-ga- 
ni-xtan, cùng tuồn vũ khí vào Pa- 
ki-xtan, huấn luyện bọn phiến loạn 
trên lãnh thồ Pa-ki-xtan đề can thiệp, 
phá hoại cách mạng Áp-ga-ni-xtan. 

Ở cúc khu Đực khác, Mỹ và Trung- 
quốc cũng phối hợp viện trợ quân sự 
cho bọn UDNITA chống cách mạng 
Ăng-gô-la, giúp Xô-ma-li chống cách 
mạng E-ti-ô-pi-a. 

Ngoài ra, những tên phản động khét 


Liên-xô, phải có biện pháp rộng rãi - tiếng như Pi-nô-chê (Ch¡i-lê) và Mô- 


bu-tu, v.v. được Mỹ giúp đỡ đều đặt 
quan hệ ngoại giao, thương mại với 
Trunø-quốc. 

Dựa Ddo các nước (đế quốc đề 
hiện đại hóa trang bị quân đội Trung- 
quốc. 

_ Trong hai năm 1978 — 1979, Trung- 
quốc mời rất nhiều sĩ quan cao cấp 
Nhật, Tây Đức sang thăm, Trung-quốc 
cũng đã cử nhiều đoàn quản sự sang 
các nước Tây Âu, Nhật đề đặt hàng 
và mua vũ khí. 


.Với sự khuyến khích của Mỹ, các 
nước phương Tây đã bán cho Trung- 
quốc mẫu sản xuất động cơ máy bay 
Spey (Anh), máy bay tuần tra cấp cứu 
trên biền US — 1 (Nhật), máy bay lên 
thẳng Super Frelon và cho phép sản 
xuất máy bay Mirage (Pháp), đã ký 
hợp đồng sẵn xuất máy bay lên thẳng 
B. 105 (Tây Đức). ⁄ 


Năm 1978, Trung-quốc đã mua 5 tỷ 
đô-la và dự tính tới năm 1985 khối 
lượng hàng mua của nước ngoài sẽ 


lên tới 20 tỷ. Trong chuyến đi thăm 
châu Âu cuối năm 1978, Hoa-Quốc- 
Phong đã yêu cầu các tö chức quân 
sự công nghiệp của Tây Âu tham gia 
thật sự vào việc hiện đại hóa lực 
lượng vũ trang Irung-quốc. 

Mỹ đã đồng ý hợp tác với Trung- 
quốc về kỹ thuật vũ trụ, thông tin liên 
lạc quốe gia và trong việc xây dựng 
các nhà máy lắp ráp thiết bị máy 
móc quân sự của nước ngoài và phát 
triền các ngành công nghiệp quân sự 
trong nước. Chương trình tăng cường 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng cho 
Trung-quốc được vạch ra với giai 
đoạn đầu từ 1978 đến 1985. Từ chuyến 
đi của phó tòng thống Mỹ Mơn-đen 
(8-1979) Trung-quốc đã mua các thiết 
bị nửa quân sự của Mỹ. 


2 — Giai đoạn từ sau tháng 
1-1980 : 


Từ sau chuyến đi thăm Trung-quốc 
của Brao, bộ trưởng Bộ quốc phòng 
Mỹ (1-1980), Mỹ đật ngột chuyên tử 
chính sách thận trọng trong quan hệ 
với Trung-quốc sang cáu kết thát sự 
Uới Trung-quốc. 


Brao tránh không nói đến sự liên 
minh với Trung-quốc, chỉ nói « lợi ích 
chung, “hành động song song  . 
Nhưng rõ ràng trên thực tế Mỹ — 
Trung-quốc đã câu kết trên nhiều 
mặt, không chỉ về chính trị, kinh 
tế, mà đã câu kết thật sự cả về quân 
sự đề chống Liên-xô, chống cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong chuyến thăm Trung-quốc, 
Brao đã gặp gỡ tất cả cán bộ cao cấp 
_ Trung-quốc, dự tập quân sự, thăm 
các căn cứ không quân, hải quân 
Trung-quốc. 

Chuyển đi thăm Trung-quốc của 
. Brao đã mở rộng cửa cho quan hệ kỹ 
thuật Mỹ — Trung-quốc. Brao đã 
khẳng định lại việc Mỹ sẵn sàng cung 
cấp cho Trung-quốc kỹ thuật tỉnh 
xảo cần thiết cho cố gắng hiện đại 
hóa kinh tế của Trung-quốc, Mỹ cho 


Trung-quốc vay 2tỷ đô-la, cho Trung- 
quốc sử dụng vệ tỉnh Landasat 1 
(phục vụ việc vẽ bản đồ thủy học — 
nông nghiệp và quản lý đất đai, 
nhưng cũng có quan hệ mật thiết đến 
kỹ thuật quốc phòng Trung-quốc). 

Mỹ đã nhận cung cấp cho Trung- 
quốc máy bay vận tải quân sự ©C. 130, 
máy bay lên thẳng vũ trang, xe vấn 
tải quân sự, ra-đa, phương tiện thông 
tin quân sự, v.v. Việc này bộc lộ rõ 
ý đồ của Mỹ, như Ven-xơ, nguyên 
bộ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ, trong 
bản tường trỉnh trước quốc hội Mỹ 
về chính sách đối ngoại của chính 
quyền Ca-tơ trong tháng 4-1980, đã nói: 
«Mục đích của chúng ta trong việc 
cung cấp -vũ khí là giữ gìn an nỉnh, 
chứ không phải là kiếm lời». Tất 
nhiên cả vì cái gọi là San ninh ®, cả 
vì kiếm lời. 

Hiện nay mỗi tháng có hơn 60 phái 
đoàn Trung-quốc sang Mỹ. Phó thủ 
tướng Cảnh-Tiêu, người phụ trách 
việc giám sát các lực lượng vũ trang 
Trung-quốc và ngành sản xuất vũ khí 
của Trung-quốc, đi thăm Mỹ vào 
tháng 6-1980, đã có nhiều thỏa thuận 
mới với Mỹ. Và gản đây nhất, Ca-tơ 
và lIlóoa-Quốc-Phong đã gặp nhau ở 
Nhật đề đi đến thỏa thuận ngầm là Mỹ 
sẽ tăng cường vũ trang cho Trunư- 
quốc: với lời thông cáo sau đây: Có 
sự thỏa thuận cơ bản giữa Mỹ và Công 
hòa nhân dân Trung-hoa về các triền 
vọng chiến lược ®, 

Tóm lại, xét về bản chất, sự câu 
kết giữa Trung-quốc và Mỹ đang 
càng ngày càng mỡ rộng và trên thực 
tế đã hình thành một liên mình chống 
Liên-xô, Việt-nam và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, các chế độ tiến bộ ở 
các nước đang phát triền, và chống 
hòa bình, hỏa dịu quốc tế. 

Sự câu kết về quân sự giữa Trung- 
quốc và Mỹ thật ra không phải bây 
giờ mới có mà như Hôn Brúc, trợ lý 
ngoại trưởng Mỹ đã thừa nhận: 

«q Irước hết bao giờ cũng có một 
khía cạnh an ninh trong quan hệ của 


"- 


chúng ta với Trung-quốc. Rê từ 
chuyến đi đầu tiên của Kit-xin-giơ 
sang Bác-kinh tháng 7-19:1, các vấn 
đề an ninh luôn luôn là một nội dung 
trong cuộc đối thoại giữa chúng ta 
với Trunø-quốc... »® 

Từ khi Mỹ-bình thưởng hóa quan 
hệ với Trung-quốc, song song với sự 
phát triền về quan hệ chính trị và 
hợp tác kinh tế, các hành động câu 
kết quân sự cũng phát triền theo về 
quy mô và chất lượng, từ dè dặt, 
thận trọng đi đến một sự hợp tác 
quân sự thật sự với đầy đủ ý nghĩa 
của nó, không phải chỉ trong phạm 
-vi trao đôi kỹ thuật, viện trợ phương 
tiện nửa quân sự và quân sự mà cả 
trên các mặt quốc phòng của hai nước 
như Brao đã thừa nhận: * Báu giờ 
chúng ta đä mở rộng uiệc bình thường 
' hóa sang lĩnh Uực quan hệ giữa các cơ 
quan quốc phòng của hai nước ®. 

Ngày 11-1-1980 Đặng-Tiều-Bình trả 
lời phông vấn của hãng AI như sau: 
4® Việc bình thường hóa quan hệ với 
Mỹ là một quyết định quan trọng có 
tính chất chiến lược chứ không phải 
là hành động chiến thuật, càng không 
phải là vấn đề thủ đoạn đề kiếm lời 
và khòng có tính chảt ngắn hạn ®, 


TÍNH CHẤT VÀ  KHUYNH 
HƯỚNG PHÁT THIÊN CỦA SỰ 
CÂU KẾT MỸ ~ TRUNG-QUỐC 


Đường lỗi của tập đoàn lãnh đạo 
Bắc-kinh thê hiện rõ ý đồ thâm hiềm 
của chúng là dựa vào chính sách 
chống Liên-xô để xích lại gần Mỹ và 
các nước để quốc, với hy vọng tranh 
thủ sự viên trợ nhằm biến Trung- 
quốc thành miột cường quốc và thực 
hiện tham vọng bá quyền của chúng. 
Mỹ quyết định chơi con bài Trung- 
quốc nhằm duy trì ảnh hưởng và 
quyền lợi của chúng ở châu AÁ mà 
chúng gọi là *khu vực kinh tế có 
nhiều sức sống nhất thế giới», và 
hỏng làm vếu Liên-xÔ, các nước xã 
hội chủ nghĩa khúc và phong trào 
cách mạng trên thế giới. 


0Í 


Các lực lượng đề quốc pàả tư bản ráo 
riết chơi con bài Trung-quốc, hòng lôi 
kéo Trung-quốc Uới số dàn gần 1 tỦ ou¿o 
quỹ đạo kinh tế tr bản chủ nghĩa đề 
lạo nên một so sánh lực lượng trên 
trường quốc tế có lợi cho chúng. 

Đúng như Xô-nô-đa, bộ trưởng Bộ 
ngoại giao Nhật đã tuyên bố tháng 7- 
1979: aCác nước phương Tây cần 
giúp đỡ cụ thề cho Trung-quốc trong 
việc thực hiện chương trình hiện đại 
hóa đề lôi kéo Trung-quốc vào quỹ 
đạo kinh tế tư bản chủ nghĩa và loại 
trừ bất kỳ khả năng nào của sự xích 
lại Xô — Trung». Rõ ràng là không 
phải chỉ nhằm kiếm lời mà các nước tư 
bản đã cho Trung-quốc vav 30 tỷ đô- 
la! Ở đây, câu nói của Lê-nin về hậu 


quả của chủ nghĩa xã hội sô vanh 


càng có ý nghĩa quan trọng: «Chủ 
nghĩa sô-vanh xã hội, đó là chủ nghĩa 
cơ hội hoàn thiện. Nó đã chín muồi 
đề liên mịnh một cách công khai và 
tùy tiện với giai cấp tư sản và hệ 
thống tham mưu của chúng % (1). 

Câu kết với nhau, Trung-quốc và 
Mỹ đèu nhất trí nhằm mục tiêu hạn 
chế ảnh hưởng của Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế 
giới Chúng muốn lập trục Mỹ — 
Tây 'Âu — Nhật — Trung-quốc nhằm 
phản công các lực lượng cách mạng 
“và hòa bình trên toàn thế giới. 

sự cản kết ÁN — Trung-quốc, một 
liên mình trên thực tế, đã hình thành 
từng bước bắt đầu từ -hội nghị 
Thượng-hải năm 1972, eòn có thề phát 
triên hơn trong thập kỷ 80, * là mỗi 
đe dọa nguy hiềm đối với thế giới, kề 


cả đối với nhàn dân Àfÿ và nhân dân . 


Trung-quốc » (2). 

Trước hết, chủng có thề rút kinh 
nghiệm về các sự kiện Cam-pu-chia 
và Áp-ga-ni-xtan đề đối phó với 
phong trào cách mạng ở các nơi khác, 
thậm chỉ có thê có các hành động liên 


(1) V. l. L¿-nin Chấng chủ nghĩa xét lại. 
bản tiếng Nga, Nxb chính trị Mát-geơ-va, 
1958, trang 247. 

(2) Nghị quyết của Ban chấp bành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô ngày 23-6-1980. 


mỉinh phản kích ở những mục tiêu, 
khu vực có lợi cho chúng. 

Mỹ và các nước đế quốc khác có 
thề bán thêm vũ khí, kỹ thuật, trang 
bị cho Trung-quốc, giúp chuyên gia. 
cố vấn huấn luyện. Về tình báo, có 
thê tử cung cấp tin tức đến trao đồi 
tỉnh báo và phối hợp tình báo với 
nhau. Chúng có thê phối hợp tập trận 
và cũng có khả năng tiến lên .ký kết 
một số hiệp định quân sự công khai 
hoặc bí mật. 

Đế quốc Mỹ sẽ tính toán, cân nhắc 
dầy mạnh sự càu kết với Trung-quốc 
nhằm phục vụ lợi ích của chúng. 
Nhưng tốc độ và hiệu quả của việc 
làm này còn tùy thuộc vào nhiều yếu 
tố : sự đấu tranh của nhàn dân Trung- 
quốc, vị trí của bọn cảm quyền Bắc- 
kinh, sự chống đối của các lực lượng 
cách mạng và hòa bình thế giới. 

Xét về bản chất, sự câu kết đó 
không thê bền vững vỉ một bên là 
xam lược, một bên là bành trướng. 
Cả hai bên đều nhất trí chống Liên- 
xô, chống hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
nhưng đều lợi dụng lẫn nhau đề theo 
đuồi mưu đồ riêng của mình. Mỹ muốn 
biến Trung-quốc thành một cường 
quốc khu vực, một kẻ.đồng lõa đề bảo 
vệ quyền lợi của Mỹ, thành tên lính 
xung kích không lồ không hoàn thiện, 
yếu về kinh tế: nhưng có dđọi quân 
đông người. Còn Bắc-kinh thì muốn 
đìy Mỹ đối địch với Liên-xô, đề mình 
hưởng lợi, còn gánh nặng vật chất 
chủ yếu dẻ chõñg Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác thì Bác- 
kinh muốn quàng vào cô Mỹ và các 
nước tư bản khác. Trr: *Ốc còn rất 
lạ : hậu, thấp kém œ Cộng h tế lẫn 
quản sự, buộc phải syi ngày ñg bình 
đẳng—thế đàn em, tay sai 'c4zbon để 
quốc —, phải nhượng bộ chúng đủ 
điều, làm tồn thương đến lòng tự 
trọng của nhân dân Trung-quốc, do đó 
tạo thêm những khó khăn về mặt đối 
nội cho tập đoàn lãnh đạo Bắc-kinh. 

Mặc dù câu kết với Trung-quốc, Mỹ 
không muốn Trung-quốc trở thành 


đối thủ nguy hiềm của mình, Mỹ 
không thề không cân nhắc ki đồ tiền 
đồ của vào một nước lớn như Trung 
quốc mà tỉnh hình chính trị rất không 
òn định : Kít-xin-giơ đã nhận xét rằng 
sẽ có một ngày, khi Trung-quốc đứng 
được vững trên hai chàn của mình 
thì sẽ quay ra phản bội Mỹ như chơi. 

Đày là sự câu kết của những tên 


_ bá quyền tranh giành quyền lợi và 


lợi dụng lẫn nhau, vừa hợp tác vừa 
giữ miếng, vửa câu kết vừa đề phòng 
và chống đối nhau; là sự liên minh 
có tính giai đoạn như kiều Quốc Cộng 
lên minh chống Nhật trong chiến 
tranh thế giới thứ hai, một kiêu liên 
minh thực dụng truyền thống của 
Trung-hoa cô đại, liên minh với kể 
thù xa đề đánh kẻ thù gần. 


* 


Sự câu kết Trung — Mỹ và sự liên 
minh giữa Trung-quốc với các bọn đế 
quốc phản động khác rất nguy hiềm, 
đó là một nguy cơ nghiêm trọng đối 
với các dân tộc trên thế giới. Khối 
Hiên minh ma quỷ này có thê dẫn đến 
chiến tranh, các cuộc xung đột, đến 
sự can thiệp thô bạo vào còng việc nội 
bộ của các nước. Câu kết, liên mỉnh 
với nhau trên mọi mặt (chính trị, kinh 
tế, quân sự), nhưng chúng lại ra sức 
Lửa bịp che giấu dưới khu hiệu “chống 
bá quyền », dưới những danh từ “cộng 
tàc», chợp tác». Hành động song 
song khi quyền lợi phù hợp, chúng 
tìm cách phá hoại sự đoàn kết trong 
các nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại 
phong trào giải phóng dân tộc, phá 
hoại sự thống nhất các nước không 
liên kết, chống lại sự hỏa dịu giữa 
phương Tây và phương Đông, đe dọa 
hòa bình thế giới. Vị vày, nhân dàn 
yêu chuộng hòa binh trên thế giới kiến 
quuết đấu tranh chống sự liên minh ma 
quÙ nà, 0ạch trần bản chát phan động 
hiếu chiến uà đầu tham Uọng của tập 
đoàint phản động trong giới cầm qiuuyền 
Bảc-kinh nà đề quốc Mỹ, làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động của chúng. 


5 


Đế quốc Mỹ trong bước sa sút mới 
về chiến lược 


HỦ nghĩa đế quốc bước 
- vào thập niên kỷ mới với 
những khó khăn chồng 
chất, những bế tắc và 
những thất bại nặng nề. 
— Bước sa sút mới về chiến lược của 
đế quốc Mỹ, dinh lũy của tất cả các 
lực lượng đế quốc và phản động quốc 
tế, là đặc điềm nồi bật của tình hình 
thế giới hiện nay. | 


QUÁ NHIỀU TÍN HIỆU _ 
CẤP TỐC! - 


Năm mở đầu thập niên kỷ mới, 
cũng là năm bầu cử tồng thống Mỹ, 
chính quyền Ca-tơ chìm ngập trong 
những cuộc khủng hoảng. Dưới đầu 
đề: «Sự xuống dốc của tên không 
lồ", phẩn ánh ý kiến của các báo 
hằng ngày quan trọng của Mỹ xuất 
bản tháng 7-1980, tạp chí Tấm gương 
của Cộng hòa liên bang Đức số 33, đã 
nói lên tình trạng suy SỤpP của nền 
kinh tế Mỹ. *Trong khi cả quốc gia 
nhốn nháo về vụ Bi-lHi-ghết-tơ (BiHy- 
gatce), về những sự bất lực của tông 
thống Ca-tơ, thì những ngành công 
nghiệp then chốt của Mỹ suy SỤP, toàn 
bộ nền kinh tế của Mỹ rơi vào một sự 
xuống dốc khó kiềm soát được... 
Nghiêm trọng nhất là sự suy 0P của 
ngành công nghiệp xe hơi đã làm cho 
300 000 công nhân bị mất việc và gần 
30 nhà máy phải đóng cửa... 
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THÀNH-TÍN 


Đối với người Mỹ, một xã hội có 
mức phát triền cao xà sự phồn vinh 
trong mấy chục năm qua đã trở thành 


- một đi vãng mờ nhạt. Bây giờ, năm 


này qua năm khác, họ phải chấp nhận 
những khoản giảm mức thu nhập thực 
tế. Tháng này qua tháng khác, họ lại 
giật mình khi nghe tỉn mới về nạp 
lạm phát (hiện nay là 14,3%) hoặc 
nạn chất nghiệp (8,2 triệu)... Nạn lạm 
phát đã đầy nhiều người được cứu 
trợ nhân đạo ra đường phố: họ 
xin ăn đề nuôi lấy thân và nuôi gia 
đình... He-ry Rơ-sô-xki, giáo sư kinh 
tế Trường đại học tồng hợp Ha-vớt 
nói: *®Mỹ, cách đây 10, 20 năm còn 
phù hợp với mọi sự §O sánh cao nhất, 
đầu thập niên kỷ, này trở thành đất 
nước của những mâu thuẫn không 
thề dung hòa ». 


Nhà trắng cũng thất bại và bất . 
lực trên lĩnh vực đối ngoại. Những 
biện pháp *trừng phạt» rùm ben§ 
của tồng thống Mỹ Ca-tơ trong vấn 
đề Áp-ga-ni-xtan đã quay lại trÈ0§ 
phạt chính; (hà kẻ đề xướng ra nỎ. 
trong khzsZách rang Áp-ga-ni-xtM 
càng tiện bước thầm vững chắc. Ca: 
tơ thấ“- bại cay đắng trong mưu đồ 
quân sự giải thoát những người MỸ. 
bị giữ ở Tê-hê-ran, gây thêm cao trào 
chõng Mỹ của cả nước Ï-ran và toàn 
bộ thế giới đạo Hồi. Bất chấp những 
thủ đoạn hai mặt tranh thủ và đe 
dọa của Mỹ, phong trào cách mạn§ 
ở Trung Mỹ và Nam Mỹ phái triềp 


rất manh mẽ; Ni-ca-ra-goa bảo VỆ 
vững chắc thắng lợi lịch sử giành 
được trong một năm qua, quyết tiến 
lên theo xu thế của thời đại gắn bó 
với các nước xã hội chủ nghĩa chân 
- chính. Phong trào yêu nước ở Xan- 
va-đo chống bọn cầm quyền phản 
động được Mỹ che chở đang lên rất 
mạnh và đang ở vào thời kỳ cách 
mạng trực tiếp đầy triền vọng. Các 
lực lượng cách mạng và tiến bộ Ở 
Bô-li-vi-a đã tập hợp thành lập chính 
phủ đối lập tại mệt địa điềm ở Bô-li- 
vi-a ngay sau cuộc đảo chính của bọn 
phản cách mạng. Các lực lượng cách 
mạng ở Pê-ru, Goa-tê-ma-la, Bra-xin... 
đang phấn chấn trước khi thế cách 
mạng sôi sục ở lục địa này. Nhiều 


nước ở vùng biền Ca-ri-bè đã giành - 


được độc lập dân tộc dưới sự tác động 
mạnh mẽ của cách mạng Cu-ba. Ở 
châu Phi, Mỹ không phá hoại được 
xu thế tiến lên vững chắc của các nước 
theo hướng xã hội chủ nghĩa, Mỹ 
thất bại nặng nề trong mưu đồ dùng 
những kẻ cầm quyền phản bội ở Cai- 
rô mồi chài các nước A-rập. hòng mở 
ra cuộc hòa giải — thực tế là cuộc 
đầu hàng —-với bọn phần động bành 
trướng I-xra-en. Những làn sóng cách 
mạng lan xuống phía nam đang chấn 
động cả lục địa châu Phi, làm cho 
bọn phản động phân biệt chủng tộc ở 
Nam Phi lâm vào tình trạng chống 
đỡ tuyệt,vaazxGáh ®£ näaÿ"vốn được 
coi là vững chải của Mỹ ở châu Phi 
đang nghiêng ngửa trước bão táp cách 
mạng, trong sự bất lực của Nhà trắng 
và Lầu năm góc. | 


Ở Tay Á, nước Cộng hòa Ấn-độ 
với uy tín chính trị ngày càng được 
nâng cao trên thế giới, đặc biệt là 
trong hàng ngũ các nước không liên 
kết, thi hành một chính sách đối 
"ngoại thật sự độc lập, ủng hộ các 
phong trào đấu tranh cho hỏa bình, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, 
chống lại chính sách xâm lược bành 
trướng. của Mỹ và bọn cầm quyền 


phản động và phản bội ở Bắc-kinh. 


-° 


Ở Đông Nam A, chính sách mù quảng 
của Mỹ vẫn là tiếp sức một cách tuyệt 
vọng cho những thế lực ma quỷ đã 
bị nhân dân ba nước Đông-dương 
đánh đô hoàn toàn. | 


Mau thuẫn giữa Mỹ và các để quốc 
khác ngày càng phát triền sâu sắc 
Vai trò đế quốc đầu số của Mỹ ngày 
càng giảm sút. Như tạp chí Tấm 
gương của Cộng hòa liên bang Đức 
phản ánh, dư luận các giới kinh doanh 
Mỹ rất lo sợ về *sự tan rã của sỨc 
mạnh kinh tế quốc tế của Mỹ, “những 
khoản thâm hụt về buôn bản và chỉ số 
lạm phát tăng lên, cho thấy là quốc 
gia công nghiệp giàu nhất phương 
Tây có thề tụt xuống thành quốc gia 
kinh tế đứng hàng thứ hai”. « Trong số 


- 150 chuyên gia, không al nghi ngờ về 


việc nền kinh tế Mỹ đang tụt dần 
không thề kìm hãm được trong cạnh 
tranh quốc tế, và các nước khác bị 
Mỹ đánh bại cách đây 35 năm ngày 
cảng mạnh lên. (Tỷ trọng của Mỹ 
trong thương nghiệp thế giới giảm tử 
18,22% năm 1960 xuống còn 12,3% năm 
1979. Tỷ trọng của nước Đức tăng từ 
10,1% lên 12%, của Nhật-bản thậm chí 
từ 3,6% lên 7% trong cùng thời gian). 
Nước lãnh đạo phương Tây đang làm 
vào một giai đoạn chuyền tiếp đầy | 
khó khăn..» Và không phải ngẫu „- 
b) -gy“dä"ghar Kêu gọi khần cấrzz⁄ 
vào cuối thắng 7 vừa qua: ® vị trí cr42 
Mỹ trong nền chính trị thế giới đaj1a 
bị đe dọa !?. D8 ` 


Quá nhiều khu vực khủng Ì 
Quá nhiều vị trí của Mỹ và bẩoảng ! 
sai phát tín hiệu kêu cấp cứu! tựọn tay 
các khu vực chiến lược, chủ n/ờ tất cả 
quốc Mỹ đều kéo còi báo độrghia đế 
tranh toàn cảnh của thế giới Ý„.. Bức 
là cách mạng đang ở thế tiến công 
trên gần như tất cả các địa bản chiến 


. lược. Đế quốc Mỹ và bọn phản động 


đang đối phó một cácb bị/động và 
tuyệt vọng. . 
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KHI THẾ ĐÃ MẤT THÌ LỰC 
CŨNG GIẢM 


- 


_ Những tháng gản đây, trong chính 
giới Mỹ nồi lên những tiếng kêu gào 
điện loạn của một đàn diều hâu cực 
kỳ hiếu chiến. Chúng tụ bầy, nhe nanh 
đũa vuốt, đòi dùng sức mạnh quân sự 
trong quan hệ quốc tế, đỏi trừng 
phạt nơi này nơi khác bằng quản sự, 
chính trị và kính tế, đòi tăng vọt ngàn 
sách quân sự, chuän bị chiến tranh 
thế giới. Nhà trắng công khai quay 
vẻ với chiến tranh lạnh, điện cuồng 
gào thét chống Liên-xô, chống Việt- 
nam, chống Cu-ba, chống tất ca những 
lực lượng cách mạng chân chính và 
tiến bộ. Gản: đây, 
dưa ra chiến lược hạt nhân mới 
với nội dung tăng eường và sử dụng 
mạnh mẽ các vũ khí hạt nhân giữa lúc 
dư luận phương Tây coi đảy là một 
chủ trương điện rô mang tính chất tự 
sát khi Mỹ đã mất đứt ưu thế về vũ 
khí chiến lược. 


Điều khác hẳn so với chủ trương 
chiến tranh lạnh của để quốc Mỹ thời 
Ai-xen-hao — Đa-lét là hiện nay cái 
thế của chủ nghĩa để quốc Mỹ đã sa 
sút đi trông thấy. Sức mạnh quân sự 
của để quốc: Mỹ tuy có tăng thêm đáng 
kê cá vẻ vũ khi chiến lược và vũ khi 
thông thường, nhưng ưu thế quân sự 
NN huộc về dĩ vẫng. ChYên?5\pữ#" VẤN 

nn hơn 10 năm Àlÿ sa lầy trong 
Đ!3òc chiến tranh xâm lược Việt-nam, 
CUẰj. và Cam-pu-chia, sức mạnh quân 
LàoNa Liên-xô vươn lên và vượt Mỹ 
sự cỨhhiều mặt. 


SH *P lượng quản sự cực lớn, vũ khi 
Lực thường đủ loại của XÍÿ đã clrôn 
thông âu quả chiến đấu và uy tín trong 
tì Tà y @ Việt-nem. Tác dụng rần de vẻ 
chiến I†ược của cái thần tượng không 
lực Ho:-kỷ, kỳ thuật quản sự loa-kỷ, 
lird lượng đặc biệt mũ nồi xanh Alÿ, 
ý... đã bị 


chính quyền Mlỹy- 


Chính do bối cảnh lịch sử mới của 
thời kỳ “Sau Việt-nam » của đế quốc 
Mỹ mà cuộc chiến tranh lạnh hiện nay 
của Oa-sinh-tơn trở nên lỗi thời và lõ 
bịch biết chừng nào ! 

Mỹ dọa trừng phạt I-ran bằng phong 
tỏa vịnh Ba-tư và eo biền Hoóc-mớt, 
bằng tàu chiến và thủy lôi, nhưng đến 
nay họ vẫn chỉ ngừng lại ở lời đe dọa 
và ở sự diễu võ giương oai vô duyên 
của hơn bổn chục tàu chiến Mỹ. Mỹ 
định đưa quân nhảy vào cứu bọn cầm 
quyền Xan-va-đo nhưng vẫn run chân 
và chưa dám hành động. Ở Áp-ga-ni- 
x(an. trước sức mạnh của chính nghĩa 
và tỉnh đoàn kết chiến đấu anh em 
Áp-ga-ni-xtan — Liên-xô, Mỹ tuy nổ 
mồm hét to nhưng chỉ chạy vòng 
quanh với những biện pháp xuyên tạc 
vu khống, cắt buôn bán lương thực. 
tuồn vũ khí cho vài nhóm tàn quản 
phiến loạn đang lao đao và tuyệt 
vọng. 

Hành động được coi là quyết đoán, 
mạnh mẽ nhất của tồng thống Mỹ Ca- 
tơ, tiêu biều cho cái *học thuyết Ca- 
tơ» được công bố đầu năm nay là 
trực tiếp tô chức và chỉ huy cuộc hành 


quân biệt kích hòng giành lại những 


người Mỹ bị giữ ở Tê-hê-ran, thì hành 
động ấy dã thất bại ê chè. Lầu năm - 
góc đang cố hạ thấp tầm thất bại của 
cuộc hành quân do đích thân bộ trưởng 
Bộ quốc phòng Mỹ Brao và viên 
liướn9,k a0 «‹ chủ tịch Hội đồng tham 
chức, đích thân tồng thống Mỹ Ca-tở 
kiêm soát và bấm nút. Nhưng sự thật 
chứng tö hành động ấy mang theo 
biết bao hậu quả tai hại về chiến lược. 
về chính trị và quân sự cho đế quốc 
Mỹ. 

Toàn bộ chiến lược quân sự Mỹ là 
dựa trên sứcwnanh và sự răn de. Thế 
nhưng cái thế chiến lược của Mỹ đã 
sa sút rõ rệt, sức mạnh của Mỹ tuy 
còn khá lớn nhưng, trước thế tiến 
công của ba dòng thác cách mạng 
trong thời đại hiện nay, bị nhiều ràng 
buộc và hạn chế về chính trị. 


~ 


Cuộc chiến tranh lạnh của Mỹ mà 
học thuyết Ca-tơ ra sức đề xướng và 
thực hiện, chỉ là sự quay về với quá 
khứ lỗi thời khi mà đối sánh lực 
lượng đã và đang thay đồi; những 
lời đe đọa ngạo mạn, những tiếng 
xủng xoẻng của vũ khí chẳng còn làm 
cho nhiều người giật minh lo sợ như 
trước nữa. Vi cả loài người đã thức 
tỉnh và thấy rõ nước Mỹ đang chỉm 
ngập trong khủng hoảng, đã suy yếu 
đi rất nhiều rồi, đang phải bị động 
đối phó một cách vụng về và không 
có hiệu quả với mọi thách thức ở 
khắp nơi. 


VỀ MỐI LIÊN MINH MA QUỶ 


Dư luận thế giới đang bàn rất 
nhiều đến mối tình đang kết chặt Oa- 
sinh-tơn với Bắc-kinh, nhất là sau 
các chuyến đi thăm Trung-quốc của 
bộ trưởng Bộ quốc phỏng Mỹ Brao, 
cuộc đi thăm Mỹ của phó thủ tướng 
Trung-hoa Cảnh-Tiêu, cuộc gặp gỡ 
cấp cao Ca-tơ — Hoa-Quốc-Phong ở 
Tô-ki-ô. - ¬ 

Quả thật không thê coi thưởng và 
không thề không cảnh giác với cuộc 
tình duyên tội ác giữa tên đế quốc 
đầu sỏ và tên phản bội lớn nhất trong 
tất cả câc thời đại. Thế nhưng lão 
giả Sam vớ được mụ Tú-Bà Bác-kinh 


khi bản thân đã giả nua và ốm yếu;. 


còn bọn phản động Bắc-kinh tuy thống 
trị đất nước I tỷ dân, nhưng do chính 
sách sai lầm liên tiếp hàng mấy chục 
năm nay cho nên không dễ gì vực 
Trung-quốc ra khỏi tỉnh trạng yếu 
kém về kinh tế, lạc hậu lớn về khoa 
học kỹ thuật, rối loạn liên micn về 
chính trị và xã hội. Hơn nữa, chính 
sách ấy bị phản đối kịch liệt ở trong 
nước và trên thế giới. Vì vậy, bọn 
phản động Bắc-kinh không thẻ tạo 
được một sức mạnh tỏng hợp đú sức 
thực hiện giấc mộng bành trướng và 
bá quyền. 


Mặt khác, sự câu kết Mỹ — Trung 
cũng chỉ là sự lợi dụng lắn nhau. Mỹ 
vừa cảu kết với Bác-kinh, vừa tìm 
cách không chế và ngăn chặn sự bảnh 
trướng của chúng ; vừa tuồn chơ bọn 
phần động và phản bội này ít trang 
bị kỹ thuật và vũ khí nhưng lại khống 
chế tốc độ và quy mô phát triền của 
Trung-quốc về cả kinh tế và quản sự. 
Cái “ưiàc mộng vàng» dựa vào Àlÿ 
và bọn đế quốc phương Tây đề thực 
hiện œ bốn hiện đại hóa ® với tốc độ 
cao không để gì trở thành sự thật. 
Dựa vào sức bản thân thì con đường 
trường chỉnh ®bốn hiện đại hóa » của 
Trung-quốc lại càng mờ mịt, vì Trung- 
quốc thiếu hẳn hàng trăm tỷ đô-la 
vốn ban đầu, thiếu nguồn cung cấp 
thiết bị toàn bộ trên quy mô lớn, 
thiếu nghiêm trọng cán bộ và công 
nhân kỹ thuật ca về số lượng và chất 
lượng; và tỉnh hình chính trị rối 
loạn triền miên, các phe cánh chỉ gầm 
ghê lật đồ và sát hại lẫn nhau đề bám 
lắy chức quyền, vẫn là cái lỏ hỏng 
lớn nhất không sao bịt nồi. Bế tác 
của Trung-quốc trong tham vọng 
“€bốn hiện đại hóa ® là sự bế tắc tắt 
yếu, bế tắc của những kẻ phản bội 
nhục nhã, rắp tâm chống ba dòng 
thác cách mạng hùng vĩ của thời 
địt. 

Oa-sinh-tơn — Bắc-kinh chỉ là hai 
kẻ thất thế về chiến lược móc ngoặc 
với nhau, lợi dụng lẫn nhau đề thực 
hiện những mưu đồ tội ác riêng rẽ của 
mình, trước sự cảnh giác và chống lại 
có hiệu quả của nhàn dân tiến bộ 
toàn thế giới, gắn liền với quá trình 
thức Ttỉnh không tránh khỏi của 
nhân dân Mỹ và nhàn dàn Trung- 
quỏc. 


* 


Chủ nghĩa đế quốc đang lún sảàu 
vào cuộc tông khủng hoảng không có 
cách gi thoát nồi. Bước đi của các sự 
kiện trên thế giới đang tăng mạnh tốc 
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độ. Đấu tranh quvết liệt giữa cách 
mạng và phản cách mạng đang diễn 
ra trên tất cả các địa bàn chiến lược 
của thế giới, và trên địa hàn nào cách 
mạng cũng ghi điểm thắng. Đúng vào 
năm bầu cử tồng thống Mỹ, tỉnh hình 
chính trị nội bộ của nước Mỹ phơi 
. bày tất cả sự thối nát, rối loạn và suy 
yếu. Đăng dân chủ xâu xé nhau. Đẳng 
cộng hòa không đưa ra được cương 
lĩnh có thề ồn định tỉnh hình, giải 
quyết những vấn đề cấp bách ở trong 
nước và cải thiện bộ mặt của nước 
Mỹ trên thế giới. Đế quốc Mỹ phơi 
bày tất cả sự bất lực trên cả hai lĩnh 
vực đối nội và đối ngoại. Trong thế 
yếu, chúng quay về với chiến tranh 


Tư tưởng chống bành trướng... 
(Tiếp theo trang 34) 
sau, Tống bị một dân tộc nhỏ là người 
Nữ-chân đánh phá, chiếm giữ nửa 
nước Trung-quốc ở phía Bắc lập nên 
nước Kim, Trung-quốc thời Tống lúc 
này chỉ còn nửa nước ở phía Nam. 
Tới thế kỷ XIII, một dân tộc nhỏ khác 
là người Thát (Mông-cô), quật khởi, 
đánh chiếm toàn bộ Trung-quốc, lập 
nên triều đại nhà Nguyên, thống trị 
Trung-quốc hơn một thế kỷ. Quân 
Nguyên cũng đánh Việt-nam và bị 
quân dân đời Trần ba lần đánh đuồi 
về nước. Triêu Minh thay triều Nguyên 
vừa nồi lên cầm quyền đã hung hăng 
mưu đò bành trướng xâm lược các 
nước khác. Ngay sau khi lên ngôi, 
vua nhà Alinh là Chu-Nguyên-Chương 
đã tự nhận là « Thiên triều lhượng 
quốc ” và ngạo nghề tuyên bố :« Từ 
xưa, đề ương đã cai quản thiên hạ : 
Trung-quốc ở lrong thống trị các di 
địch, các di địch ở ngoài thờ ' kính 
Trung-quốc ». Và, như chúng ta đã 
biết, năm 1406, nhà Minh đem tám 
mươi vạn quân tiến đánh Việt-nam. 
Nhưng quân xâm lược nhà Minh đã 
sa lầy trong chiến tranh xâm lược Ở 
Việt-nam. Hơn mười năm liền, chúng 
bị nhân dân Việt-nam nồi dậy đánh 
chủng ở khắp mọi nơi. Chúng không 
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lạnh hòng phản kích điên cuồng. Loài 
người phải hết sức cảnh giác. Nhưng 
tình hình chung trên thế giới là đang 
có thời cơ chiến lược đề cả ba dòng 
thác cách mạng của thời đại cùng nhau 
đoàn kết và phối hợp chặt chẽ, đãyv 
mạnh thế tiến công bằng các hình 
thức và biện pháp thích hợp, gìu 
thêm những bàn thắng mới, đ-v 
nhanh thêm quá trình diệt vong tát 
yếu của bọn đế quốc, bọn phần động 
và phản bội, thực hiện quá trình giải 
phóng trọn vẹn các dân tộc khỏi ách 
áp bức, bóc lột, khỏi chiến tranh xâm 
lược, vì quyền sống chân chính của 
cả loài người trên hành tỉnh chúng 
ta. 


sao đặt được nền đô hộ của chúng. 
Cuối cùng, nghĩa quân Lam-sơn dưới 


sự lãnh đạo của Lê-Lợi và Nguyễn-_ 


Trãi đã đánh tan quân xâm lược. 
Quân giặc đã «thảm thiết kêu ~in, pdu 
đuởi 0anlqu ® (Bình Ngó đại cáo) xin 
đầu hàng và xin tha cho tội chết đẻ 
trở về quê quán. 

Tư tưởng chống bành trướng, bả 
quyền Trung-quốc của Nguyễn-Trãi 
là tiêu biều cho quyết tâm của dân tộc 
(ta chống bành trướng xâm lược 
Ởở tất cả các thời đại trước dó. 
Tư tưởng đó thề hiện ở chỗ đánh giá 
địch rất đúng, địch đông nhưn ø không 
mạnh, quân đi xâm lược là quân bao 
ngược, phi nghĩa. Tư tưởng đó 'thề 
hiện ở hành động của quân dân ta 
thật mạnh mẽ, quyết liệt, đánh giặc 
đến cùng, đánh thật mạnh, bảo vệ từng 
tíc đất của Tô quốc. 

Tư tưởng chống bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc của Nguyễn-Träãi 
và kinh nghiệm đánh giặc bành trướng 
tuyệt vời của ông cha ta thời Nguyễn- 
Trãi và các thời trước là những bài học 
rất quỷ cho chúng ta. Ngày nay, dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt- 
nam, những bài học đó đã và đang 
trở thành vũ khí sắc bén đập tan mọi 
mưu đồ bành trướng, xâm lược của 
bất cử kẻ thù nào khi chúng bén mắng 
đến Tô quốc yêu quý của chúng ta. 
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Xã luận — Nâng cao chát lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của 
Đảng _ 


THU-HƯƠNG — Mấy vấn đề trước mắt của công tác tư tưởng 


NGUYÊN-THỊ-ĐỊNH — Hội liên hiệp phụ nữ Việt-nam và vấn đề giải 
phóng phụ nữ ' 


NGUYÊN-KHÁNH-TOÄẦN — Truyền thống cao quý và nền văn hóa, 


vững chắc của dân tộc 


PHẠM-THÀNH — Tư tưởng quán -kuyến Tuyền tập Hồ-Chí-Minh: 
« Không có gì quý hơn độc lập, tự do » 


Nghiên cứu w NGUYÊN-LƯƠNG-BÍCH - Tư tưởng chống bành 
trướng bá quyền Trung-quốc của Nguyễn-Trãi 


HOÀNG-HẦM — Bước phát triền mới của huyện Vĩinh-lạc trong quá 


trình tô chức lại sản xuất 
Điều tra  HỮU-HẠNH — Khoán trồng đay ở Hải-hưng 
MAT-SƠN — Địa lý quân sự trong chiến tranh nhân dân 


NGUYÊN-VĂN-QUŸ -: Nâng cao trình độ thầm mỹ về âm nhạc cho 
quần chúng 


Sinh hoạt tư tưởng w XGUYÉV-TRUNG-THỰC — Nịnh 
VĂN-QU ANG — Đặc điềm tình hình thế giới « Sau Việt-nam » 


MINH-QU ANG—Sự càu kết Mỹ— Trung-quốc, một nguy cơ đối với hòa 
„binh và an ninh trên toàn thế giới 


THÀNH-TÍN — Đề quốc Mỹ trong bước sa sút mới về chiến lược 


v 


e 


16 


22 


25 


J1~ 


85 


40 


42 


Á7 
5] 


o4 


60 
66 


KOMMYHIHCTHUECKHH ?3KYPHAJT N° 10 — 1980 


[IEPEHOB.\V/1 — IlonbicwTb KaqeCTBO H 9(ÐÊKTHBHOCTb IADTHÄHOÍ H1ê0O- 
JOrHqecKoii paốoTbi, TXW XbIOHIE'— Teky Hiữúe IDOỐ/1©Mbi H16O/IOTH€CKOBñ 
paốrn, HFYEH TXLHI /HHb — (®enepauHd BEê@THAMCKHX XX€HHIHH H 
_BOTpoc nx ocao6ox#1ieHua. HƯFYEH KXAHb TOAH — /HparoieHHHe 
TDA1HUMH H ycToliuiiBas KYyAbTypa Hannn. ĐÀM TXAHBb — CkBo3bnas 
H1ÊN H3ỐpAHHHX nDoH3Be1eHHR Xo [Llli MnHa «HleTr Hnq€FO ]OpO23K€ 
_€BOỐOnhH HW He3anHCHMOCTH»%. HỨYEH /IBHOHI` BHK — Wccaenopannas, 
Wned ỐopbỐhbl IDOTHD KIITAÏICKOTO 9KCIAHCIOHH3M8 B TBOpeHHX lÏryen 
tan. BÀI1 KÝAHIF — OcoØeHHOCTH M©XIYHADOTNHOTO IOOXK€HHH B 
4 IOC/leBbeTIaMCKHïi » neprion.ÀIHHb KWŸ AHP — AM€pHKA8HO-KHTaAÄäCKHR 
CTOBODP — YTPO38 MIIDY H MG2K/1VH8DO,IHOÏI ỐO3O/IACHOCTH. 


REVIEW OF COMMUNISM N°10 —- 1980 


Editorial — Raise the quality and effectiveness of the Party`s ideological 
work. THU-HƯƠYNG — Some immediate: problems of ideological  work. 
NGUYÉÊN-THỊ-DỊNH — The Vietnam Women` s Union and the emancipation 
of women. NGUYÊN-KHÁNH-TOÂN— The nation' s noble tradition and solid 
cultural foundation. PHẠM-THÀNH — The pervading thought in the Select- 
ed Works of Ho Chỉ Minh: «Nothing is more precious than independence 
and freedom.*. Studies ` NGUYÊN-LƯƠNG-BÍCH — Nguyễn-Trãi' s opposi- 
tion to Chineseexpansionism and hegemonism. VẤN-QU ANG — Characteristies 
of the *post—Vietnam » world. MINH-QUANG — American — Chinese col- 
lusion, a threat to peacce and security throughout the world. 


| REYUE DU COMMDUNISME N° 10 — 1980 


Editorial— Elever la qualité et l' effieacité du travail idéologique du Parti. 
THU-HƯƠNG — Quelques problèmes immédiats đu travail idéologique. 
NGUYÉN-TIHIỊ-ĐỊNH — L` Union des Femmes du Vietnam et le problème de. 
l'émaneipation des femmes. NGUYÊN-KHÁNH-TOẦN — Les nobles traditions 
et la solide culture de la nation. PHẠM-THẲNH — La pensée prédominante 
dans les @ƑEupres choisies de Hồ-Chí-Minh : ® Rien n°est plus précieux que lin— 
dépendance ct la liberté®, Etudes  NGUYÊN-LƯƠNG-BÍCH — La pensée 
anti—expansionniste hégémonique chinois chez Nguyễn-Trãi. VĂN-QU ANG — 
Les caractéristiques de la situation du monde dans ¿ ]*aprèes Vietnam ®. /JÀ H- 
QUANG — la collusion amérieano—~chinoise, un danger pour la paix eL la 
sécurité du monde entier, : 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 10 —- 1980 

Editorial— \umentar lì caliđad y eficacia del trabajo ideológieo del Partido. 
THU-IIˆỚŒNG — Algunos problemas inmeliatos del trabajo ideológico. 
NGUYÊN-THỊ-DIVYH — La Unión de MujJeres de Viet Nam y la liberación de 
la mujer. NGUYN-KII.{VH-TO2ÌÝ — La noble tradieión Y la sólida cultura 
de nuestra nación. ?/7.110-7H ẢNH—EL pensamiento predominante en las Obras 
lscogidas de II2-Chỉ-Minh: &Nada cs más precioso que la independencia 
y la libertad°. Estudios w AGUYEN-LUƯƠNG-BÍCH — Nguyễn-Trãi y su 
pensamiento confra eFexpansionismo v hegémonismo de China. VẤN-QU ANG— 
l.as earacterísticas de la eoyuntura mundial en la etapa de #Después dc Viet- 
nam »., Ä/JAJT-QL'A.VỚ —l.a conniveneia de Estados Ủnidos — Chỉna : un pcligro 
poF la paz y la seguridad mundiales. 


Bitsft CGoosle 


Ƒ Ƒ— T ~” 
 =———” 
_—_ ——”” 


Tìm đọc: ˆ 


C. MÁC — PH.ĂNG-GHEN 
Y.IL.LÊ-NIN — I.VY.XTA-LIN 


— Về những quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội 


— Về phân công lao động xã hội 
— Về tích lũy và tiêu dùng 


— Bàn về sản xuất hàng hóa và quy 
luật giá trị 


— Bàn về phân phối 


* 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


la tại Nhà ¡na TẠP CHÍ CỘNG SẢN Chi sé; 13%6$1 Giá: 


II. !98O 


_ 
. " 5 : _ 
` - “ ùư 
"` 
* * 
%, 
s 
v* š 
"=._ 
"+ `*% 
= . 
. xé : 
4 + ” 
„? 
Vu 
À ộ 
-^Ö. 
LU »` -' 
` h 
: „ 
+, 
é _ 
_`_ 
° $ 
k 
`, & 1% ẽ 


Digitized by Coosle 


xi 


Xây dựng thành phố xứng đáng với 
tỉnh dự được mang tên Bác Hồ vĩ đại ` 


Thưa các đồng chỉ đại biều, 


HAY mặt Ban chấp hành trung ương 
Đảng, tôi thân ái gửi đến Đại hội 
lần thứ II của đảng bộ thành phố 
Hồ-Chi-Minh, và qua các đồng chí 
đại biều, gửi đến toàn thề đẳng viên 
và các tầng lớp đồng bào thành phố 
lời thăm hỏi ân cần và thân thiết nhất 
của Trung ương Đảng. 
Đại hội cúng ta họp năm năm sau 
ngày thành phố Sài-gòn và cả miền 


Nam được hoàn toàn giải phóng. Ngày ' 


- 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi được ghi 
vào lịch sử nước nhà như một mốc 
son chói lọi đánh dấu sự chấm dứt 
vinh viễn ách thống trị của chủ nghĩa 
thực đân và sự ra đời của một kỷ 
nguyên mới trên Tô quốc ta, kỷ 
nguyên một nước Việt-nam hoàn toàn 
độc lập, thống nhất và tiến theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. 

Từ cái mốc vĩ đại ấy nhìn lại chặng 
đường đã đi qua, chúng ta xiết bao tự 
hào về những cống hiến lớn lao của 
thành phố Sài-gỏn — Gia-định vào 
cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian 
khổ, hy sinh và vô cùng anh dũng 
của đản tộc 

Hơn một trăm năm nay, Sài-gòn — 
Gia-định luôn luôn đứng ở tuyến đầu 
của sự nghiệp giải phóng đất nước 
Hết những cuộc dấy binh của nghĩa 
quân Trương-Định, Nguyễn-Trung- 
Trực, cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn 
Trầu vào cuối thể kỷ trước, lại đến 


` 


LÊ-DUẦN 


những phong trào dân tộc dân chủ 
đầu thế kỷ này. 


Từ ngày có Đảng, Sài-gòn “Yêu: 
định có vinh dự là nơi đóng trụ sở 
đầu tiên của Ban chấp hành trung 
ương; và đưới sự lãnh đạo của Đảng, 
ngọn lửa cách mạng được thôi bùng 
lên, ngày càng bốc cao và lan rộng 
Trong thời kỳ Mặt trận dân chủ, 
Đòng-dương đại hội họp tại Sài-gòn 
đã nhanh chóng lan ra cả nước. 

Mùa thu năm 19415, ngày 25. tháng 8, 
cuộc khởi nghĩa ở Sài-gòn nồ ra với 
khí thế long trời lở đất, kịp thời phối 
hợp với các cuộc khởi nghĩa của Hà- 
nội, Huế và các địa phương khác, giành 
trọn chính quyền về tay nhân dàn. 

Khi thực dân Pháp trở lại gây hấn, 
Sài-gòn giữ vững lời thề độc lập đã. 
nhất tê đứng lên nỗ phát súng đầu tiên 
mỡ đầu cuộc kháng chiến của đồng , 
bào Nam-bộ. Ngày 19-3-1950, khi để 
quốc Mỹ bát đầu can thiệp vào Việt- 
nam, đông bào Sài-gòn đã giảng cho 
chúng một đòn phủ đầu đích đáng. 

Trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Mỹ. cứu nước, Sải-gòn — Gia-định đã 
chiến đấu ngoan cường, góp phản 
quan trọng làm nên chiến thắng xuân 
Mậu Thân và cùng đồng bào cả nước 
-đánh thắng trận cuối cùng, trong chiến 


® Bài nói tại Đại hội lần thứ lÏ đẳng bộ 
thành phá Hồ Chí-Minh (15-10-1980), đã 
được đồng chí Lê-Duần sửa chữa và bồ sung. 


địch Hồ Chí-Minh lịch sử, kết thúc vẻ 
vang cuộc kháng chiến oanh hệt nhất 
của dịẫn tộc ta. 


Trong vườn hoa rực rỡ chiến còng 
của nhân dân Việt-nam anh hùng, mài 
mãi ngát thơm những bông hoa đó 
thắm của Sài-gòn — Gia-đd:nh : bDa-son, 
Di-an, Khánh-hội, Nhà-bèẻ, Hóoec-mỏn, 
Bà-điễm, Chợ-đệm, Vườn-thơm. Hừng- 
sát, An-phú-đông, Củ-chi đất thép, v.v. 
Cả nước tự hào về những người con 
tiêu biều của Sài-gỏn — Gia-dịnh trong 
hai cuộc kháng chiến như Lê-Văn- 
Tám, Trần-Văn-Ơn, "Thái-Văn- lung, 
Nguyễn-Văn-Trỏi, — Trần-Văn-Dang, 
I,ê-Ihi-Riêng, Träăn-Văn-RKiều, Trần- 


ˆ_ Quang-Cơ; Thíich-Quảng-Đức, Quách- 


Thị-Trang, Phạm-Văn-Hai Phạm- 
Văn-Cội và bao nhiêu anh hùng, liệt 
sĩ khác đã làm rạng rỡ, truyền thống 
về vàng của thành đồng Tỏ quốc. 


Ban chấp hành trung ương Đẳng 
đánh giả cao cuệc chiến đấu anh hùng 
và những cống hiến xuất sắc của đảng 
bộ và dỗöng bào Sài-gòn — Gia-định 
trong cách mạng dân tộc dân chủ. 
Sài-gòn — Gia-dịnh được đồng bào cả 
nước tin yêu, bởi Sài-gòn — Gia-đdịnh 
đứng ở đảu sóng ngọn gió, giữa sào 
huyệt của bè lũ thực dân, vẫn luôn 
luôn một dạ kiên trung, bất khuất; 
bởi trong mỗi chiến công của Sài-gòn— 
Gia-dinh có mâu xương, công sức và 
trí tuệ của chiến sĩ và đồng bào khắp 
mọi miễn đàt nước. 


Sau ngày giải phóng, cùng với miền 
Nam di vào thời ký cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng cuộc sống 
mới, Sài-goòn — Gia-dịnh — từ nay là 
(hành phố mang tên Bác Hồ kính yvêu— 
đã có một bước chuyên mỉnh quan 
trọng theo nhịp tiến chung của đân 
tộc ta trong giai đoạn mới, 


Tử một nơi trước đây tập trung bộ 
máy chiến tranh và cai trị của chủ 
nghĩa thrrc đân từ cũ đến mới và chế Cộ 
bù nhìn tay sai, sau chiến tranh sản 
xuất và đời sống nhiều tầng lớp- dân 
cư bị đảo lộn nghiêm trọng, trong 


năm măm qua, đảng bộ và đồng bào 
thành phố lIö-Chi-Minh đã tạo ra 
những đồi thay quan trọng. 

Thành phố đã thực hiện cải tạo xã 
hội chủ nghĩa trên diện rộng. xóa bỏ 
giai cấp tư sản thương nghiệp, cải 
tạo về cơ bản tư sản công nghiệp; 
đưa phần lớn lao động tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp vào các hình 
thức sản xuất hợp tác, bước đầu cải 
tạo tiều thương, xảy dựng mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xã tiêu thụ và mua bán, hình thành 
nền kinh tế năm thành 'phần, trong 
đó kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm tỷ 
trọng ngày cang tăng, một số xí 
nghiệp tiên tiến đã phát huy khá rõ 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh. Ở ngoại thành công cuộc cải 
tạo nông nghiệp mới thu được kết quả 
bước đầu trong việc đưa nông dân vào 
con đường làm ăn tập thê. Trên mặt 
trận sản xuất, một số ngành công 
nghiệp, giao thông vận tải đã được 
khôi phục và tồ chức lại, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp được đảy 


mạnh, công nghiệp làm hàng xuất 


khầu được chú ý; ở nông thôn, việc 
tăng vụ, phục hóa, khai hoang được 
đầy mạnh, sản xuất lương thực, cây 
còng nghiệp, chăn nuôi bước đầu 
phát triền. Nhờ đó, thành phố đã giải 
quyết được công ăn việc làm cho một 
số khá đông người thất nghiệp. 


Các ngành giáo dục, y tế, văn hóa 
xã hội, thê dục thề thao, bảo vệ bà 
mẹ, nuôi dạy trẻ em, v.v, phát triền 
tương đối rộng khắp, góp phần thỏa 
mãn những nhu cầu văn hóa và ồn 
định đời sống nhân dân. Nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa bước đầu chiếm vị 
tri chủ đạo trong đời sống tỉnh thần 
của quản chúng nhân dân lao động, 
góp phần đáng kẻ vào việc bồi dưỡng 
những tư tưởng, tình cảm và đạo đức 
của con người mới xã hội chủ nghĩa, 
vào cuộc đấu tranh xóa bỏ tàn dư 
của văn hóa thực dân, phản động. 
Những gương người tốt, việc tốt tiêu 
biều cho con người mới và nếp sóng 


mới xã hội chủ nghĩa xuất hiện ngày 
càng nhiều trong các tìng lớp nhìn 
đân. 

Sau ngày giải phỏng, nhiều phong 
trào cách mạng của quần chúng được 
phát động, đã phát huy tác dụng thúc 
đầy hoàn thành các nhiệm vụ chỉnh 
trị của thành phố ; chỉnh quyền cách 
mạng ở cơ sở được xây dựng, củng 
cố, gản đây đã có một bước trưởng 
thành rõ rệt Nhờ vậy, trong hoàn 
cảnh khó khăn chồng chất, kề cả 


những lúc tỉnh hình khản trương, - 


phức tạp, thành phố nói chung vẫn 
giữ vững được an ninh chỉnh trị và 
trật tự xã hội, đồng thời đã góp phần 
tích cực củng cố quốc phòng, cùng 
với các tỉnh miền Nam bảo đảm tốt 
vai trò hậu phương lớn của cả nước 
vả làm trỏn nghĩa vụ quốc tế. 


Những thành tựu bước đầu đó là 
kết quả của những cố gắng bèn bỉ và 
. liên tục của đảng bộ thành phố Hồ- 
Chí-Minh trong việc vận dụng đường 
lối, chủ trương của Trung ương Đảng 
và Chính phủ, nhất là trong việc biến 
đường lối chủ trương của cắp trên 
thành mục tiêu phấn đấu qốta cơ SỞ, 
thành hành động cách maịng của dòng 
đảo quần chúng. Nhiều điền hình tiên 
tiến trong công nghiệp, nông nghiệp, 
ở xí nghiệp. phường, xã đã xuất hiện 
như xí nghiệp . CARICG, XILICO, 
SINCO, nhà máy đệt 13, các nhà 
máy dđệt Phong Phú, Bình Minh, 
Thành Công; như phường 5 quân 
Bình-thanh, phường 20 quận I1, 
phưởng 10 quận 3, phường Í quận 
Tân-binh, phường 3 quạn 5, như các 
xã Tân-thới-hiệp huyện Hóc-môn,— 


Tam-bình huyện Thủ-đức, An-lạc 
huyện Bình-chánh, - Tân-thông-hội 
huyện Củ-chi, Dinh-khánh huyện 


Duyên-hải, v.v. Thành tựu của những 
đơn vị điền hình nói trên chỉ: rõ, 
trong điều kiện khó khăn nhiều mặt 
hiện nay, nếu biết phát huy năng lực 
sáng tạo của cơ sở và quyền làm chủ 
tập thề của quần chúng thì hoàn toàn 
có thề tìm ra được phương hướng 


đúnz đắn đề tô chức lao độnr phát 
triền sản xuất, cất tiến kỹ thuật đề 
tăng nàng suất, tăng sản lượng và 
tĩng thủ nhập cho người sản xuất, đề 
tồ chức tốt việc phân phối, cãi thiện 
từng bước đời sống của người lao 
động, đồng thời làm tốt các mặt bảo 
đảm an toàn sản xuất, bảo vệ an nình 
chính trị, trật tự xã hội và củng cỗ 
quốc phòng. :, 


Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đăng, tôi nhiệt liệt khen nượi 
Đăng bộ thành phố về những thành 
tích đã đạt được. Tỏi đặc biệt biều 
đương những cố gắng to lớn và thành 
tích xuất sắc của các điền hình tiên 
tiến với lỏng mong mỏi rằng những 
hạt giống tốt đó sẽ được nhân lên 
trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, 
nhằn mở rộng và nâng cao phong 
trào cách mạng của thành phố, khác 
phục có hiệu quả những mặt yếu và 
khuyết điểm, đề góp phần đác lực 
hơn nữa vào sự nghiệp cách mịng 
của cả nước. 


% Lễ Ai ° °, 
-_ thưa các đồng chí f 


Sau 30 năm chiến tranh, nhân dân 
ta chỉ có một điều mong muốn duy 
nhất là tập trung toàn lực hàn gắn 
vết thương chiến tranh, cải tìo và 
phát triền kinh tế, văn hóa theo chủ 
nghĩa xã hội, nhằm xây dựng cuộc 
sống mới và báo vệ đất nước, đồng 
thời mở rộng quan hệ hòa bình, hữu 
"nghị, hợp tác với nhân dân các nước 
trên thế giới. Nhưng tập đoàn phần 
động Bắc-kinh, thực hiện chủ nghĩa 
bành trướng, bá quyền nước lớn, đã 
trắng trợn thị hành chính sách thủ 
địch chống Việt-nam, dùng bọn tay 
sai Pôn Pốt—lêng Xa-ry tiến công ta 
từ phía. tày nam, sau đó nưang 
nhiên đưa 60 vạn quản sang xâm 
lược nước ta trên toàn tuyên biên 
giới phía bắc. 

Mặc dủ bị nhàn dàn ta đánh cho 
thất bại nặng nề, bọn cầm quyền 
"phản động Trung-quốc vẫn chưa từ 


bỏ âm mưu xâm lược nước ta. Chúng 
đang xúc tiến liên minh với chủ nghĩa 
đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ, Nhật, 
lôi kéo các thế lực phản động xấu xa 
nhất, hùa nhau chống phá cách mạng 
Việt-nam và cách mạng hai nước anh 
em trên bán đảo Đông-dương, ráo riết 
tiến hành phá hoại sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân 
ta bằng mọi thủ đoạn chính trị, quân 
sự, kinh tế, ngoại giao, hòng làm suy 
yếu, tiến ]ên thôn tính nước ta và 
toàn cöi Đông-đdương, làm bàn đạp đề 
xâm chiếm cả Đông Nam châu Ẳ. 

Do vậy, đất nước ta đang ở trong 
tình trạng vừa có hòa bình, vừa có 
thề xảy ra chiến tranh. Chúng ta luôn 
luôn cảnh giác đối với âm mưu xấu 
xa và bản chất tàn bạo của tập đoàn 
cầm quyền ở Trung-nam-hải. Song, 
chúng ta tin tưởng hơn bao giờ hết 
rằng với lực lượng hùng hậu của 
quân và dân ta, có sự liên minh chiến 
đấu Việt-nam — Lào, Cam-pu-chia, 
được sự giúp đỡ, hợp tác toàn diện 
của Liên-xô và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, được sự ủng hộ của tất cả các 
dàn tộc yêu chuộng hòa bình, công lý, 
nhân dân ta có đầy đủ sức mạnh đề 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 
_ xã hội chủ nghĩa. ‹ 

Nhiệm vụ chính trị của cách mạng 
nước ta hiện nay là phải tiến hành 
thắng lợi cuộc đấu tranh *ai thắng 
ai? giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, đưa sản 


xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ - 


nghĩa ; đồng thời thực hiện sứ mệnh 
lịch sử kiên quyết đấu tranh đánh bại 
mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của 
tập đoàn phản động trong giới cầm 
quyền Bắc-kinh, giữ vững thành quả 
cách mạng mà nhân dân ta đã tốn 
bao xương máu mới giành được. 
Trong thời gian trước mắt, đi đôi 
với tăng cường quốc phòng và đặt 
một phần đất nước trong tình trạng 
sẵn sàng chiến đấu, chúng ta phải tập 
trung cao độ những năng lực và cố 


gắng của cả nước, của tất cả các 
ngành, các cấp đề ồn định và phát 


triền kinh tế, ồn định và cải thiện 


từng bước đời sống nhán dân, đồng 
thời chuần bị cho những bước tiễn 
lên mạnh mẽ sau này, nhằm xây dưng 
thành công chủ nghĩa xã hội. 

Đề thực hiện thắng lợi quá trình 
tiến thẳng từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, một sự 
nghiệp rất khó khăn và mới mẻ trong 
lịch sử, chúng ta phải nắm vững đặc 
điềm cơ bản của tỉnh hình nước ta, 
giải quyết đúng đắn hàng loạt vấp 
đề có ý nghĩa chiến lược như đã nêu 
trong đường lối chung và đưởng lỗi 


kinh tế được thông qua tại Đại hội 


lần thứ IV của Đảng. Theo phương 
hướng đó. cả nước ta trong tương lai, 
về đại thề sẽ có ba thành phố công 
nghiệp lớn và một số khu công nghiệp 
tập trung đang và sẽ hình thành, có 
các tỉnh sẽ được xây dựng thành 
những tỉnh công — nòng nghiệp, với 
khoảng 400 huyện sẽ được xây dựng 
thành những đơn vị kinh tế nông — 


công nghiệp. 


Thành phố Hlồ-ChíMinh là một 
trong ba "thành phố lớn. Chiến tranh 
và chủ nghĩa thực đân mới đã đề lại 


cho thành phố những hậu quả nghiêm 


trọng : một nền kinh tế dựa vào « viện 
trợ» Mỹ; một nền công nghiệp, chủ 
yếu là công nghiệp chế biến, dựa vào 
nguyên liệu, vật liệu của nước ngoải : 
một bộ phận khá đông cư dân sống 
dựa vào chiến tranh và viện 
trợ”, với một mức song vượt quá 
khả năng của nền sản xuất trong 
nước; một nền *văn hóa » sản sinb 
ra biết bao tệ nạn xã hội và đề lại 
những di sẵn độc hại lâu dài. 


Song hoàn cảnh lịch sử cũng tạo ra 
cho thành phố những thế mạnh quan 
trọng. Đây là nơi tập trung hầu hết 
những cơ sở sẵn xuất công nghiệp dưới 
chế độ của Mỹ và tay sai. Tài sẵn cô 
định của.thành phố bằng 1/5 của cả 
nước; giá trị sản lượng công nghiệp 
của thành phố chiếm khoảng 1/4 sẳap 
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lương công nghiệp của cả nước. Khả 
nắng sản xuất hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khầu ở đây lớn hơn các địa 
phương khác trong nước. Một số cơ 
sở công nghiệp, nhất là công nghiệp 
chế biến, được trang bị kỹ thuật 
tương đổi hiện .đại; đội ngũ công 
nhân, thợ thủ công có tay nghề khá, 
làm được nhiều mặt hàng phong phú, 
đa đạng; nhân viên kỹ thuật, cán bộ 
quản lý có trình độ chuyên môn tương 
đối khá. 


Thành phố có 120 006 héc ta đất. 


nông nghiệp, có sông, có biền, có 
rừng và nằm giữa một vùng nông 
thôn trù phú là đồng bằng sông Cửu- 
long miền Đông Nam-bộ và cao 
nguyên miền Trung. 

Thành phố là một đầu mối giao 
thông quan trọng tỏa ra các vùng 
trong nước, đồng thời nối liền nước 


ta với nhiều nước trên thế giới, nhất. 


lá các nước ở Đông Nam châu Á 

Với thế mạnh đó, thành phố Hồ- 
" Chí-Minh phải trở thành và có đủ điều 
kiện đề xây dựng thành một trung 
tâm công nghiệp lớn với số ngành 
công nghiệp mũi nhọn như đóng tàu, 
cơ khí phục vụ nông nghiệp, ngư 
nghiệp, lâm nghiệp, các ngành công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công 


nghiệp thực phầm, chế biến nông sẵn,_ 


hải sản, v.v. thành một trung tâm văn 
hóa, khoa học kỹ thuật, một trung 
tâm giao dịch quốc tế của nước ta. 


Nhiệm vụ của thành phố về kinh 
tế trong vòng năm năm tới là : 


Ra sức ôn định tình hình kính tế 
và đời sống nhân dân. Đâầy mạnh sản 
xuất công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, trên cơ sở kiềm kê 
nắm vững năng lực sản xuất, phát huy 
hết công suát thiết bị và lực lượng 
lao động hiện có ; chú ý đầu tư chiều 
- sâu, từng bước trang bị thêm và mở 
rộng những cơ sở sản xuất cần thiết, 
nhằm khỏng ngừng tăng năng suất 
lao động. Đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp, phấn đấu đạt năng suất cao 
tiêu biều cho các tỉnh miền Nam, tạo 


được vành đai thực phảm và rau xanh 
ồn định cho thành phố. Tận dụng năng 
lực của công nghiệp đề mở rộng đánh 
bắt và chế biến hải sản Kết hợp phát: 
triền lực lượng sẵn xuất với xây dựng 
và củng cố quan hệ sản xuất mới ; 
phấn đấu hoàn thành về cơ bản cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và tồ chức lại 
một bước hợp lý các ngành kinh tế, 
gắn liền với cải tiến quản lý kinh tế 
làm cho sản xuất phát triền, năng 
suất lao động và hiệu quả kinh tế đều 
tăng. 

Tiếp tục cải tiến phàn phối, lưu 
thông, phấn đẫu nắm đại bộ phận hàng 
do công nghiệp, tiêu công nghiệp, thủ 
công nghiệp thành phố sản xuất, tăng 
cường nắm nông sản làm nguyên liệu 
cho công nghiệp ; làm tốt việc đăng ký 
kinh đoanh công thương nghiệp ; đấu 
tranh chống đầu cơ, buôn lậu, phá rối 
thị trường; tăng cường thu thuế công 
thương, tăng thu, giảm chi, thực hành 
tiết kiệm ; tiếp tục sắp xếp việc làm 
cho những người thiếu việc, bảo đảm 
cung cấp ôn định những mặt hàng 
thiết yếu cho cán bộ, công nhân, viên - 
chức trong khu vực Nhà nước. 


Phát huy ưu thế về công nghiệp đề 
phục vụ nông nghiệp ngoại thành, . 
nông nghiệp các tỉnh. đồng băng sông 
Cửu-long và các tỉnh miền Nam, thúc 
đầy sản xuất lương thực, thực phầm, 
mở ra những vùng cây công nghiệp, 
cung ứng nguyên liệu ôn định cho 
công nghiệp, tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp. Tóm lại, gán liền công 
nghiệp thành phố với nông nghiệp 
các tỉnh miền Nam, dùng công nghiệp 
thúc đầy nông nghiệp phát triền, và 2 
ngược lại, lấy nông nghiệp làm cơ sở 
phát triền công nghiệp, nhất là những 
ngành dựa vào nguyên liệu nông sản 
trong nước. - _ 

Thành phố Hồ-Chí-Minh có thề và 
phải trở thành một trong hai thành 
phố xuất khầu lớn nhất của cả nước. 
Tạn dụng mọi lực lượng và điều kiện 
thuận lợi của thành phố, phát huy 
mọi sáng kiến và kinh nghiệm của 


hồ 


thợ lành nghề, nghệ nhân và một số 
nhà kinh doanh có lòng yêu nước, đề 
mở nhiều ngành nghẻ làm hàng xuát 
- khầu. Đi sâu hơn nữa về tô chức sản 
xuất, phương thức kinh doanh đề tạo 
được những mặt hàng chủ lực có giá 
trạ về chất lượng, cũng như về số 
lượng giành được tín nhiệm của khách 
hàng, chống làm dõi; làm giả. Cố gắng 
thông qua xuất nhập khâu đề tự giải 
quyết một phản quan trọng nhu cầu 
về vật tư kỹ thuật, về nguyên liệu, 
vật liệu, phụ tùng cho công nghiệp, 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
của thành phố. _ 

Việc xác định vị trí của thành phố 
Hồ-Chi-Minh, việc vạch ra nhiệm vụ 
trước mắt cũng như phương hướng 
phát triền kinh tế lâu dài cho thành 
phố không chỉ là công việc của đảng 
bỏ và chính quyền thành phố và 
không chỉ liên quan tới vai trò và 
trách nhiệm của Ban chấp hành đảng 
bộ và Ủy ban nhân dân thành phố. 
Đó là một bộ phận quan trọng của 
quy hoạch phát triền kinh tế và phân 
bố lao động trong phạm vi cả nước, 
đồng thời gắn liền với chủ trương về 
phân công và hợp tác quốc tế. Vì vậy, 
công việc đó cũng là trách nhiệm của 
Trung ương Đảng và Hội đồng Chính 
phủ. Các ngành ở trung ương phải 
đứng trên lợi ích chung mà nhìn nhận 
một cách sáng tỏ vị trí khách quan 
của thành phố Hồö-Chi-Minh, đề cùng 
với Thành ủy và Ủy ban nhân dân 
thành phố đặt kế hoạch khai thác tối 
đa năng lực kinh tế của thành. phố 
nhằm phục vụ nền kinh tế chung và sự 
nghiệp công nghiệp hóa của đất nước. 
Ngược lại, Thành ủy và Ủy ban nhân 
dàn thành phố cũng phải đứng trên 
quan điểm toàn cục để kết hợp việc 
phát triển kinh tế của thành phố với 
quy hoạch và kế hoạch phát triền 
nên kinh tế e4 nước. 

Trong việc tô chức lại và phát triền 
sìn xuất công nghiệp, cải tiến quản 
lý kinh tế, phái đứng trên quan điềm 
toàn cục và vì lợi ích chung mà giải 


quyết đúng dắn quan hệ giữa thành 
phố với các ngành sản xuất và quản 
lý ở trung ương, cũng như quan hệ 


_ giữa thành phố và các tỉnh miền Nam, 


nhất là trong vấn đề phân cấp quản 
lý, phản công và hiệp tác sản xuất. 


Thưa các đồng chí, 


Đi đôi với nhiệm vụ trung tâm cải 
tạo và phát triền kinh tế nhằm xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải tiến hành một 
cuộc dấu tranh rộng lớn nhằm xảy 
dựng chế độ mới, xây dựng nẻn văn 
hóa mới và con người mới, giữ gìn 
an ninh chinh trị và củng cố quốc 
phòng. 

Chế độ mới của chúng ta là chế độ 
xã hội chủ nghĩa, chế đỏ làm chủ tập 
thề của nhân dàn lao động, một chế 
độ phát triền đến giai đoạn cao sẽ 
bảo đảm cho con người làm chủ được 
xã hội, làm chủ được thiên nhiên và 
làm chủ bản thàn, tức là bảo đảm cho 
con người chuyển từ « vương quốc 


"của tất yếu đến vương quốc của tư 


do*; và như vậy giành lại được gi 
trị chân chính của con người về cho 
con người. Những lời hoa mỹ về tự 
do, về nhân quyền mà bọn tư bản, đề 
quốc thường rêu rao chỉ là những lời 
trống rồng. bởi vi xã hội tư bản chủ 
nghĩa không bao giờ và không thẻ 
nào bảo đảm cho người lao động thực 
hiện được làm chủ về cả ba phương 
điện nói trên. 

‹ Thiết lập quyền làm chủ tập thề 
của nhàn đân lao động trên tật cả các 
Hnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. 
xã hội là mục, đích cuối cùng của sV ˆ 
nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng tâ- 
Song làm chủ không chỉ là mục dịch. 
mà còn là phương tiện, là động lực 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa tron§ 
buôồi đầu của thời kỷ quá độ. Sau khi 
hoàn thành cách mạng đản tóc dân ¿ hủ 
và chuyền sang làm cách mạng xã hỏi 
chủ nghĩa, phải thực hiện ng:ịy quyền 

làm chủ về chính trị của nhân dãn 
lao động ở tất cả các cấp đặc biết Ử 


$ 


cơ sở, dựa vào quyền làm chủ đo đề 
tiến hành những cải biến cách mạng 
trong lĩnh vực kinh tế, tô chức lại 
sản xuất, tô chức đời sống của nhân 
dân. 


Đề thực hiện được quyên lắm chủ 


ấy, trước hết phải có quan điềm đúng. 


trong việc đánh ø¡ể quần chúng nhân 
đân trong vùng địch kiềm soát trước 
đày. Chúng ta đều biết đề chống phá 
cách mạng, đế quốc Mỹ và tay sai đã 
bôi đen? hầu hết mọi người sống 
trong vòng kìm kẹp của địch bằng mọi 
thủ đoạn lừa mị, cưỡng ép và bằng 
mọi thứ công cụ, kê cả lợi dụng 


giáo lý và thần quyền. Sau khi đập. 


tan bộ máy cai trị của địch, ta phải 
giải phóng quần chúng nhân dân khỏi 
mọi sự trói buộc về tư tưởng, tỉnh 
thần, kéo họ về phía ánh sáng của 
cách mạng, đưa họ từ địa vị người 
nô lệ, người bị áp bức lên địa vị 
người làm chủ, người tự do. Chúng 
ta luôn luôn cảnh giác với các thế lực 
phản động âm mưu chống phá cách 
mạng. Nhưng, chỉ có trên cơ sở bảo 
đảm quyền làm chủ thật sự của quần 
chúng thì chúng ta mới có thề phát 
hiện và đập tan được âm mưu và hoạt 
động của những phần tử phản cách 
mạng. _ 
Trong lúc này, nhân dân ta đứng 
trước những nhiệm vụ rất nặng nề và 
đất nước côn nhiều khó khăn thì 
chúng ta càng cần phải làm tốt công 
tác phát động quần chúng nhằm thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động. Trong xí nghiệp công 
nghiệp, công nhân phải làm chủ nhà 
máy. Là giai cấp tiên phong cách 
mạng, là đội quán chủ lực của sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, công nhân phải đứng ở mũi 
nhọn của cuộc đấu tranh *ai thắng ai » 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tưbản chủ nghĩa, của cuộc đấu 
tranh xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, cuộc 
đẫu tranh chống bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc, và phải tó rõ bản 
chất và bản lĩnh cách mạng trong lục 


đất nước phải đương' đầu với những 
thử thách hiềm nghèo. Tiếng nói và 
vai trò của giai cấp công nhàn và của 
Công đoàn phải được,các tồ chức 
Đảng và chính quyền thật sự tôn '` 
trọng, phải được phần ánh trong các 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 
phúc lợi của từng xí nghiệp, cũng 
như trong các kế hoạch cải tạo và xây 
dựng của thành phố. 


Ở nông thôn. phải làm tốt hơn nữa 
công tác tuyên truyền, giáo dục vàtồ 
chức nông dân vào các tô chức làm ăn 
tập thề. Phải bảo đảm quyền làm chủ 
của nông dân đối với các tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã, tích cực tạo điều 
kiện cho bà con phát huy truyền 
thống yêu nước, lòng tin Đảng và sự 
gắn bó với Đẳng, đặng góp phần xứng 
đáng vào công cuộc hợp tác hóa nông 
nghiệp, vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tỏ 
quốc. 

Ở cơ sở, đảng viên phải cùng với 
tất cả những người lao động làm 
chú từng xí nghiệp, từng phường, từng 
xã, nhằm tìm ra những biện pháp tốt 
nhất đề phát triền sản xuất, chăm lo 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân, bảo đảm cho người có sức 
lao động có việc làm, những người 
già cả, cô đơn, tật nguyền và trẻ mồ 
côi được chăm sóc, giúp đỡ, không đề 
một ai bị đói rét, thiếu thốn; đồng 
thời luôn luôn vững vàng đâu tranh 
chống lại những thủ đoạn phá hoại 
của địch về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
tư tưởng. 

Thanh niên là rường cột đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ đất 
nước, bảo vệ thành phố. Đăng bộ phải 
đặc biệt quan tâm lãnh đạo Đoàn 
thanh niên, nhà trưởng, xã hội và gia 
đình phối hợp chặt chẽ với nhau làm 
tốt công tác quản lý, giáo dục và động 
viên tuôi trẻ thành phố biết sống, đâu 
tranh và rên luyện theo gương Íy-Tự- 
Trọng, Trần-Văãn-Ởn, Nguyễn-Văn- 
Trôi, nêu cao truyền thống vẻ vang 
của thanh niên Việt-nam trong mọi 


hoạt động, mọi công tác theo lời kêu 
gọi của Tô quốc và của Dáng. 

Trí thức là vốn quý của đất nước. 
Phải hết sức quý trọng sự hiều biết 
và tài năng của anh chị em, giúp đỡ 
thích đáng trong hoạt động nghề 
nghiệp cũng như về đời sống, sử dụng, 
động viên, khuyến khích anh chị em 
tham gia nghiên cứu các chương trình 
kinh tế, các đề tài khoa học kỹ thuật, 
tạo điều kiện cho anh chị em cống 
hiến tốt hơn cho sự nghiệp cách 
mạng khoa học kỹ thuật, cho sự 
nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới. 


Trong cách mạng dân tộc dân chủ, 
phụ nữ Việt-nam là một lực lượng 
cách mạng rất hùng hậu. Trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, phụ nữ đóng 
vai trỏ rất to lớn. Phải giáo dục, động 
viên, tồ chức cho chị em tham gia 
ba cuộc cách mạng, thực hiện quyền 
làm chủ tập thề, thực hiện bình đẳng 
nam nữ, thực hiện giải phóng xã hội 
và giải phóng phụ nữ, 

Đối với tín đồ các tôn giáo, chính 
sách trước sau như một của chúng ta 
là tôn trọng 'tự do tín ngưỡng, thực 
hiện đoàn kết lương giáo đề cùng nhau 
tiến hành cải tạo và phát triên kinh 
tế, phát triền sản xuất, tô chức cuộc 
sống mới và bảo vệ vững chắc Tô quốc. 
Mục đích của chúng ta, chiến đấu vì 
độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của 
nhân dân, hoàn toàn phù hợp với 
nguyện vọng sâu xa của đông đảo tín 
đồ tôn giáo. Cho nên chúng ta tin 
rằng các tín đồ luôn luôn cùng đi với 
chúng ta một con đường đề đạt tới 
mục đích cao quý đó. 


Phải hoàn thiện cơ chế làm chủ tập 
thê ở các cấp nhất là ở cơ sở : củng cố 
và nâng cao chất lượnglãnh đạo của 
đảng bộ và của chỉ bộ ; không ngừng 
củng cố, kiện toàn bộ máy chính 
quyền các cấp nhất là chính quyền 
phường, xã; tăng cường tò chức và 
hoạt động của các đoàn thề quần 
chúng, cải tiến hình thức và nội dung 
sinh hoạt, hội họp sao cho thiết thực, 


& 


thuận tiện đề quần chúng có thề đóng 
góp ý kiến về tất cả mọi vấn đề có 
quan hệ đến lợi ích và quyền làm chủ 
của họ. 

Hơn 100 nắm thống trị nước ta, bọn 
đế quốc đã thi hành một chính sách 
văn hóa cực kỳ thâm độc nhằm chia 
rẽ và miệt thị dân tộc, xóa bỏ lòng 
yêu nước thương nòi, chà đạp những 
giá trị tỉnh thần cao quỷ của người 
Việt-nam, nhồi sọ tư tưởng phục đế 
quốc, sợ đế quốc, sính những kiều 
cách lai căng, mất gốc, cồ súy lõi 
sống ăn bám, coi khinh lao động, lối 


sống đồi trụy, chạy theo những tâm 


lý và thị hiếu thấp hèên nhất đề thỏa 
mãn chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ đến 
tột độ. Trong cuộc đấu tranh lâu đài 
đề giải phóng dân tộc, đồng bào thành 
phố đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng; song không tránh khỏi 
có một bộ phận cư dân bị tiêm nhiễm 


những nọc độc của chính sách văn hóa 


phần động của địch. 

- Năm năm qua, thành phố Hồ-Chíi- 
Minh đã thu được những kết quả đáng 
mừng trong cuộc đấu tranh giành lại 
những con người đau khồ, nạn nhân 
của chế độ cũ, trong cuộc phấn đấu 
kiên nhẫn đề xây dựng con người mới 
trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên 
những cơ sở ban đầu của cuộc sống 
mới về tỉnh thần, về văn hóa. Tuy 
nhiên, cuộc đấu tranh trên mặt trận 
văn hóa, tư tưởng ở thành phố này 
vẫn còn khá phức tạp. Bên cạnh những 
cái hay, cái đẹp, những người tốt, 
việc tỐt xuất hiện ngày càng nhiều, 
thì những cái hư, cái xấu vẫn còn, 
những rác rưởi của xã hội cũ vẫn có 
chỏ đề bám và tiếp tục xâm nhập vào 
một bộ phận nhất định trong nhân 
dân. 


Vi vậy, đẳng ủy và chính quyền 
các cấp phải luôn luôn nắm chắc mặt 
trận văn hóa, tư tưởng. Phải phối hợp 
tất cả các lực lượng, các phương tiện 
đề tiến hành một cuộc đấu tranh có 
kế hoạch, thích hợp với từng đối 
tượng, sát với tâm tư, tình cảm, 


nguyện vọng của mỗi giới, mỗi lứa 
tuồi, mỗi tầng lớp xã hội, không chỉ 
bằng tuyên truyền giáo dục mà bằng 
nhiều hinh thức phong phú của công 
tác văn hóa quần chúng và thông 
qua phong trào cách mạng của đông 
đảo quần chúng, nhằm một mặt xây 
dựng nền văn hóa mới, con người 
mới, mặt khác, tiếp tục đấu tranh 
quét sạch những di sản của nền văn 
hóa cũ. 

Thành phố Hồ-Chi-Minh cần phát 
huy thế mạnh về cơ sở vật chất, về 
phương tiện và đội ngũ công tác văn 
- hóa đề đáp ứng ngày càng tốt hơn 
- những nhu cầu về thưởng thức văn 
học, nghệ .thuật, đưa văn hóa, văn 
nghệ đến tận các xóm lao động, các 
xã, ấp vùng nông thôn hẻo lánh. Phải 
làm cho khắp nông thôn và thành phố, 
đâu đâu cũng có phong trào thề dục 
thề thao, phong trào vệ sinh, phòng 
bệnh. có hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
có tồ chức chiếu phim, đọc sách 
báo, v.v. Phải tăng cường chỉ đạo, 
không ngừng nâng cao chất lượng 
phong trào vặn hóa, văn nghệ quần 
chúng, làm cho nó có nội dung xã hội 
chủ nghĩa và tính chất dân tộc, đề 
đấu tranh xóa bỏ tàn dư văn hóa lai 
căng. phản động của chủ nghĩa thực 
dân mới. Phải làm -cho thành phố 
mang tên Bác Hồ, cùng với thủ đô 
Hà-nội, xứng đáng là trung tâm tiêu 
biều cho nền văn hóa mới của nước 
Việt-nam độc lập, xã hội chủ nghĩa. 

Thông qua việc thực hiện ba cuộc 
cách mạng, đặc biệt là cách mạng văn 
hóa tư tưởng, bằng công tác chính trị 
tư tưởng *+rong Đảng, Đoàn thanh 
niên, Đội thiếu niên và nhà trường 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta giáo dục, 
bồi dưỡng, đào tạo những con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Con người mới 
trước hết phải là con người Việt-nam 
-hiều rõ lịch sử anh hủng và cội nguồn 
dân tộc, có lòng yêu nước thương 
nòi, có niềm tự hào sâu sắc được làm 
con châu các Vua Hùng, con cháu Bà 
Trưng. Đà Triệu, con cháu Trằn- 
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Hưng-Đạo. Lê-Lợi, Nguyễn-Trãi. 
Quang-Trung, được làm người chiến 
sĩ cách mạng trong thời đại Hồ-Chi- 
Minh Phải làm cho mọi người dân 
thành phố hiều rõ lịch sử nước nhà, 
có niềm tự hào chính đáng về nhân 
dân Việt-nam, về đất nước Việt-nam.. 
nhận thức một cách thấm thía mối 
quan hệ máu thịt giữa sự tồn tại của 
cá nhân mình, gia đình mình với sự 
sống còn của Tồ quốc Việt-nam, của 
cộng đồng dân tộc Việt-ham. Đồng 
thời kết hợp lòng yêu nước với tỉnh. 
thần quốc tế vô sản, biết yêu mến, 
quý trọng sự nghiệp cách mạng của 
các nước anh em, của giai cấp công 
nhân quốc tế, của các dân tộc bị áp 
bức, hoàn toàn đoàn kết với cuộc đấu: 
tranh của nhân dân thế giởi vì những. 
mục tiêu cao cả của thời đại chúng 
ta: hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Xã hội là sự thống nhất của ba tồn 
tại: một người, một gia đình và toàn 
xã hội. Không có sự tồn tại của một 
người thì không có xã hội. Không có. 
gia đình, không có tái sản xuất ra con 
người thì không có xã hội. Không có 
toàn xã hội thì một người, một gia 
đình không thề sống được. Ba tỏn tại 
đó là một thề thống nhất. Kinh tế, văn 
hóa xã hội chủ nghĩa phải nhằm phục 
vụ cho ba tồn tại đó..' 

Con người mới xã hội chủ nghĩa là 
con người sống đẹp, con người làm 
chủ tập thê, thiết tha và gắn bó với 
chế độ mới, biết kết hợp đúng đắn lợi 
ích của bản thân với lợi ích của tập thề 
và lợi ích toàn xã hội ; là con người 
yêu lao động, coi lao động là lẽ sống, 
là phầm giá của con người, là phương 
tiện đề làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân ;Ìà con 
người giàu tỉnh thương và biết tôn 
trọng chân lý. 

Giáo dục, bồi dữỡng, đào tạo con 


người mới xã hội chủ nghĩa phải bắt 


đầu từ lứa tuồi thơ. Phải phát huy 
thành tích bước đầu của thành phố về 
mặt chăm sóc và giáo dục thiếu nhi, 


tò chức tốt hơn nữa công tác nuôi dạy 
các châu ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo, làm 
cho tất cả các đoàn thề, các ngành, 
các cấp và toàn xã hội đều hưởng ứng 
và €Óó sự đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp « bồi dưỡng thế hệ cách mạng 
chờ đời sau? Ta còn nghèo, nhưng 
cái gì có thề làm được đề các cháu 
được nuôi đạy, chăm sóc và bo vệ 
tốt hơn thi phải hết. sức cố gắng làm. 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội nhất 
thiết phải gắn liền với nhiệm vụ bảo 
vệ Tö quốc xã hội chủ nghĩa, giữ gin 
an ninh chỉnh trị và trật tự xã hội 
chống âm mưu xâm lược và hành động 
phá hoại của bọn bành trướng, bá 
quyền Bác-kinh. Trong việc thi hành 
chính sách thù địch chống nhân dân 
ta, trong việc phá hoại sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta, 
bọn phản động Trung-quốc cũng như 
để quốc Mỹ và các loại đế quốc, phản 
dộng khác coi thành phố Hồ-Chí-Minh 
là một địa bàn trọng điểm, Chúng phối 
hợp các mặt hoạt động đề chống phá 
chúng ta : vừa chia rẽ, kích động về 
chính trị, vừa phá hoại kinh tế, phá 
rồi thị trường, đi đôi với chiến tranh 
Làm lý, chiến tranh gián điệp. loạt 
động của bọn phản động trong thành 
phố có liên hệ với các cơ quan chỉ 
huy tỉnh báo, gián điệp ở bên ngoài, 
Đáng bộ và đông bào thành phố phải 
nhận rõ âm mưu nham hiềm của kể 
thủ, luôn luôn mài sắc tỉnh thần cảnh 
giác cách mang, tiền hành đấu tranh 
trên nhiều mặt, phối hợp lực lượng 
an nình, lực lượng vũ trang, với lực 
lượng quần chúng đề đập tan mọi hành 
động phá hoại về chính trị cũng như 
về kinh tế, tuọi luận điệu chiến tranh 
tâm lý và hoạt động gián điệp của 
chúng; đồng thời đâu tranh đáy lủi 
và xóa bỏ những hiện lượng tiêu cực 
trong xã hội, nghiêm khắc trừng trị 
và quét sạch những phần tử lưu manh, 
những tàn dư phản động, bọn gian 
thương, những phần tử hư hóng và 
căn bã khác? Cùng với các tình miền 
Nam, thành phố Hồ-Chí-Minh phải 
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tiếp tục làm tốt nghĩa vụ về vang là 
hậu phương lớn của đất nước. chóng 
bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc. 

® 


Thưa các đồng chỉ, 


Nhiệm vụ trọng đại của đảng bộ 
thành phố Hồ-Chíi-Minh và vị trí quan 
trọng của thành phố trong sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc đòi hỏi phải có chuyền biến 
mạnh mẽ trong công tác xây dựng, 
củng cố đảng bộ, đặc biệt là trong việc 
nâng cao năng lực tồ chức và sức chiến 
đấu của đảng bộ từ Thành ủy đến 
các tồ chức Đảng ở cơ sở, từ cán bộ 
lãnh đạo đến toàn thề đảng viên. 


Củng cố, xây dựng Đẳng phải gắn 
liền với nhiệm Dụ chính trị của cách 
mạng nước ta trong giai đoạn niới. 
Toàn Dảng bộ, từng tô chức Đăng, 
mỗi cán bộ, đảng viên phải mạnh đề 
bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, và qua 
cuộc đấu tranh đó mà nàng mình lên 
về cả hai phương diện : trình độ hiều 
biết, năng lực tö chức, và phầm chất 
chính trị, đạo đức cách mạng. Phải 
khần trương nâng cao năng lực và 
trình độ mọi mặt của đảng bộ, đặc 
biệt là năng lực quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội và tồ chức đời sống nhản 
đàn. Môi đảng viên, cán bộ dù ở cương 
vị nào đều phải chịu khó học tập. coi 
học tập là một tiêu chuẩn về tính Đẳng. 
phải kiên quyết dành thì giờ cần thiết 
đề đi sát cơ sở, đi vào sản xuất, học 
tập mua bán, học tập kinh doanh. hoc 
tập cung cách làm ăn trong một nền 
sản xuất đại công nghiệp. Phải học 
tập đề nắm vững và chấp hành đúng 
đường lối của Đảng và pháp luật Nhà 
nước. 


Phải làm cho môi cán bộ, đẳng 
viên nhận rõ vị trí chiến đầu 
của người đảng viên cộng sản 
trong việc chuvền tử cách mạng dân 
tộc dàn chủ sang cách mạng xi hội 
chủ nghĩa, trong cuộc đấu tranh 
không phải đề đánh đồ kẻ thủ đế quốc 


\ 
` 


bên ngoài mà là đề cải biến xã hội 
cũ thành xã hội mới, và tự cải tạo 
mình theo hình ảnh của xã hội mới. 
Cuộc đấu tranh đó đòi hỏi người đảng 
viên phải đứng trên quan điềm của 
Đảng, trên lợi ích chủ nghĩa xã hội 
mà gương máu chấp hành các chính 
sách cải tạo công thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, chính sách hợp tác 
hóa nông nghiệp, chính sách ruộng 
đất, nghĩa vụ nộp thuế và bán nòng 
sản cho Nhà nước, v.v. đồng thời phải 
thấy rõ tính chất gay go phức tạp 
của cuộc đấu tranh giai cấp ở thành 
phố này đề luôn luôn vững vàng 
trước mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi 
kéo của giai cấp tư sản và bọn phản 
động thù địch. Nhiệm vụ chỉnh trị 
trong giai đoạn này còn đòi hỏi cán 
bộ, đảng viên phải nhận rõ chân 
tướng của kẻ thủ mới của cách mạng 
Việt-nam—-chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền nước lớn 'Trung-quốc — luôn 
luôn cảnh giác với chúng, tin tưởng 
vào khả năng của nhàn dân ta đập 
tan mọi âm mưu và hành động phá 
hoại của tập đoàn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh. 


Năm năm qua, trong đảng bộ thành 
phố Hồ-Chi-Minh, số đông đảng viên 
đã đứng vững trên trận địa cách mạng 
mới, xứng đáng với danh hiệu người 
chiến sĩ cộng sản, tuyệt đối trung 
thành với sự nghiệp cách mạng, 
gương mẫu chấp hành đường lỗi cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, chấp hành đúng 
đắn các chính sách liên quan đến công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, một 
lòng tận tụy vì nước, vì dân. được dân 
mến, dân tin. Song đáng tiếc là có một 
số đẳng viên sa sút ý chí chiến đấu. 
dừng lại, nghỉ ngơi, chỉ lo cho cuộc 
sống riêng tư, không nghĩ dến dời 
sống của quần chúng, không thiết gì 
sư nghiệp xã hội chủ nghĩa. Một số it 
thoái hóa, biến chất, sa nựã trước sự 
tấn công của kẻ thù, phạm những 
khuyết điềm ñghiêm trọng ; ăn cặp 
của công, ăn của hối lộ, ức hiếp quần 
chúng, sa dọa, bẻ tha, v.v. làm 


cho thanh danh của Đẳng bị tồn 
thương. 


Công tác chính trị tư tưởng trong 
đảng bộ hiện nay phải nhằm phàn 
rö phải trái, đúng sai về những vẫn 
đề có tính nguyên tắc của sự nghiệp 
cách mạng trong giai đoạn mới, giúp 
cho những căn bộ, đẳng viên nói trên 
khắc phục khuyết điềm, sai lầm, tiếp 
sức cho anh chị em kiên định con 
đường đấu tranh vì thắng lợi của độc 
lập dân tộc, của chủ nghĩa xĩ hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Tất cả cán bộ, 
đảng viên, bất cứ ở cương vị nào, 
đều phải chăm lo trau dồi phảm chất, 
đạo đức, luôn luôn tỉnh táo, nghiêm 
khắc răn mình, đừng đề bị thoái hóa, 
sa ngã. Phải chấp hành nghiêm ngặt 
những quy định gần dảy của Trung 
ương Đẳng về chế độ dịnh kỳ tự phê 
bình và phê bình của cận bộ, đẳng 


- viên. Đối với những phần tử hư hồng, 


không chịu sửa chữa thì phải xử lý 
kịp thời, kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng. h 

Giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa 
đảng bộ với quần chúng nhân dàn 
lao động là một yêu cầu thường xuyên 
của công tác xây dựng, củng cõ đẳng 
bộ. Phải đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan liêu, chống thái độ cửa quyền, 
gây phiền hà cho dân, xâm phạm lợi 
ích của dân, vi phạm quyền làm chủ 
của nhân dân. 

Tại thành phố này, trong dịp gặp 
các dỏng chí chủ tịch Ủy ban nhản 
dân các tỉnh thành miền Nam năm 
1977, tôi có nói: là đảng viên cộng 


sản mà ngày nào, giờ nào không nghĩ 


đến thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của nhản dân lao động thì ngày ấy, 
giờ ấy chính mình đã phản bội ly 
tưởng của mình, phản bội sự nghiệp 
của minh và không xứng đáng là đẳng 
viên cộng sản nữa. 

Cần làm cho đồng bào thành phố 
hiều rò mối quan tâm ấy của Đảng 
đề đồng bào góp ý kiến xảy dựng 
Đảng, giúp Đăng kiềm tra tư cách của 
cán bộ, đảng viên. Toàn thề cán bộ, 
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đẳng viên phải nghiêm khắc đòi hồi 
mình vươn lên theo kịp yêu cầu của 
cách mạng, làm tốt hơn nữa nhiệm 
+ụ phục vụ nhân dân, không được 
vin vào khó khăn đề gáy phiền phức 
cho đồng bào. Chúng ta nhất định 
phần đấu thực hiện đúng lời dạy của 
Hồ Chủ tịch: «@ Phải giữ gìn Đẳng ta 
thật trong sạ-h, phải xứng đáng là 
ngưởi lãnh đạo, là người đầy tớ thật 
trung thành của nhận dân s. 


Đăng là bộ tham mưu quyết định 
thành bại của cách mạng. Sức mạnh 
của bộ tham mưu đó là ở sự nhất trí 
vê đường lõi, sự thống nhất về tồ 
chức, thống nhất ý chỉ và hành động. 
Các tô chức Đảng. các cấp lãnh đạo 
và cán bộ, đảng viên thuộc đăng bộ 
thành phố Hồ-Chi-Minh phải luôn luôn 
giữ gín sự đoàn kết nhất trí trong 
đăng bộ, đoàn kết giữa cán bộ cũ và 
cân bộ mới, giữa cán bộ thuộc nhiều 
địa phương và nhiều nguồn đào tạo 
khác nhau. Sự đoàn kết nhất trí của 
đảng bộ là hạt nhản đề đoàn kết 
hơn ba triệu đồng bào thành phố, 
dứơng và giáo, Việt và Hoa, cùng 


chia sẻ niềm vui thắng lợi, cùng chung 
lo trước những khó khăn của bước 
trưởng thành, quyết vượt qua moi 
gian lao, thử thách, củng đồng bào 
cá nước xày dựng và bảo vệ Tö quốc 
Việt-nam yêu quý 


Ban chấp hành trung ương Đăng 
tin tưởng rằng đẳng bộ thành phố có 
truyền thống đấu tranh kiên cường 
chống ngoại xâm, truyền thống gắn 
bó mật thiết với quần chúng, nhất 
định sẽ phát huy được tối đa những 
khả năng tiềm tàng của địa phương. 
sớm khác phục những khó khăn trước 
mát, xây dựng thành phố chúng ta 
xứng đáng với tên tuôi người chiến 
sĩ cộng sản Việt-nam vĩ đại: đồng chỉ 
Hồ-Chi-Minh mà thành phố được vinh 
dự mang tên ! 


Chúc Đại hội lần thứ lÏ cua đảng 
bộ thành phố Hồ-Chi-Minh thành công 
tốt đẹp. Chúc đảng bộ và đồng bào 
thành phố bước vào năm thử 6 của 
kỷ nguyên mới của dận tộc với niềm 
tin và quyết tâm giảnh nhiều thắng 
lợi mới l 


Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - 
vững bước đi lên 


NGÀY 2 tháng 12 năm 1975. nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
ra đời Đó là thành quả to lớn của 
30 năm đấu tranh cách mạng gian 
khồ, kiên eường của nhân dân các 
dân tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào. 
Phân tích một cách khách quan, 
toàn diện thực tiễn xã hội Lào và xu 


thế chung của thởi đại, Đại hội đại. 


biều toàn quốc lần thứ IIcủa Đảng 
nhân đân cách mạng Lào đầu năm 
1972 khẳng định lại một lần nữa việc 


tiến lên chủ nghĩa xã hội là xu thế - 


tất yếu của cách mạng Lào. Đại hội 
đã đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách 
mạng Lào là: «...Chuẩần bị mọi điều 
kiện cần thiết đề tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua con đưởng 
phát triền tư bản chủ nghĩa ®. | 
Dựa vào nhiệm vụ cơ bản đó, sau 
khi hoàn thành cách mạng dân tộc 
'đân chủ trong cả nước, cuối năm 1975 
Đảng nhân dân cách mạng Lào đã đề 
ra đường lối « Xây dựng một. nước 
Lào hỏa bình, độc lập, dân chủ, thống 
nhất và xã hội chủ nghĩa ». Đường lối 
đó đã được Đại hội đại biều nhân dân 
-_ toàn quốc Lào hoàn toàn nhất trí vi 
nó phù hợp với nguyện vọng sâu xa, 
tha thiết của nhân dân các dân tộc 
Lào. : | 
Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng nhàn dân cách mạng Lào, 
nhân dân các dân tộc Lào đã vượt 
qua những khó khăn, thử thách to lớn. 
kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa 
và đứng vững trên vị trí tiền tiêu của 
minh. giành được những thành tích 
rực rỡ trong sự nghiệp xây dựng và 


bảo vệ nước Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào. 

Cùng với Việt-nam và Cam-pu-chia, 
Lào nằm trong hệ thống tiền đồn của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Nam châu Á. Sau khi Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào ra đời, 
bọn đế quốc đứng đầu là Mỹ, bọn 
bành trướng Bác-kinh, các thế lực 
phản động trong và ngoài nước Lào 
đã câu kết với nhau, dùng mọi thủ 
đoạn đề tiến công phá hoại hòng làm 
suy yếu Lào, gây bạo loạn lật -đồ chế 
độ mới, xâm lược, thôn tính Lào. 


Nhận thức được trách nhiệm và 
vinh dự của một nước đang đứng ở 
vị trí tiền tiêu, vừa vì lợi ích thiết 
thân của sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa, vừa vi nghĩa vụ quốc 
tế thiêng liêng của minh đối với cách 
mạng thế giới, trực tiếp là đối với lợi 
ích hòa bình và ồn định của khu vực 
Đông Nam châu Á, nhân dân các dân 
tộc Lào luôn luôn tỉnh táo nhìn thấu 
mọi âm mưu nham hiềm-của các loại 
kẻ thủ cũ và mới, không ngừng nâng 


-_ eao cảnh giác cách mạng, tăng cường 


đoàn kết đấu tranh làm thất bại mọi 
âm mưu bao vây, tiến công của đế ‹ 
quốc và tay sai, mọi thủ đoạn thâm 
nhập, chia rẽ, phá hoại rất thâm độc 
kề cả âm mưu gây bạo loạn, lật đồ 
của bọn bành trướng Bác-kinh, giữ 
vững độc lập chủ quyền và an ninh 
của đất nước. Qua thử ¿hách trong 
cuộc chiến đấu mới, các lực lượng vũ 
trang và lực lượng an ninh nhân 
đàn Lào không ngừng lớn mạnh cả về 
số lượng và chất lượng. luôn luôn 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
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mạng, bản chất tốt đẹp của lực lượng 
vũ trang nhân dân, vượt qua mọi 
gian khồ, by, sinh đề làm tròn sứ 
mệnh một lực lượng nòng cốt của hệ 
thống chuyên chính vô sản trên mặt 
trần bảo vê an ninh, quốc phòng 


lào là một nước có tài nguyên 
phong phú, nhưng đi lên chủ nghĩa 
_xã hội tử một nền kinh tế sản xuất 
nhỏ mang nặng tính chất tự nhiên, tự 
cấp tự túc, lại bị chiến tranh tàn phả 
nặng nề suốt 30 năm' qua, mấy năin 
gần đây lại bị thiên tại liên tiếp. Do 
đỏ nước Cộng hòa đân chủ nhân dân 
lào đã vấp phải những trở ngại hết 
sức to lớn trong công cuộc khôi phục, 
xây dựng kinh tế, phát triền văn hóa. 
Tuy vậy, với đường lỗi đúng đắn dộng 
viên được phong trào quần chúng 
hăng hái tham gia lao động sản xuất, 
công với sự giúp đỡ của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và bạn bẻ trên 
thế giới, năm năm qua Công hòa dân 
chủ nhân dân Lào đã từng bước khắc 
phục khó khăn, giành được nhiều 
thắng lợi quan trọng trên mặt trận 
kinh tế, bảo đảm ồn định và từng 
bước cải thiện đời sống nhân dân các 
dàn tộc. 

Về nông nghiệp, so với trước ngày 
giải phóng, hiện nay diện tịch gieo 
cấy đã tăng gần 20ÄX, (phần lớn do 
phục hóa và khai hoang) so với 
năm 1976 diện tích tròng lúa làng 
30%, điện tích trồng cây công nghiệp 
và màu tăng ba lăn, tồng sản lượng 
lương thực tăng trên 30%. Công tác 
thủy lợi được Nhà nước rất quan tâ¡n 
và trở thành phong trào quần chúng 
trong cả nước. Nhiều công trình thủy 
lợi lớn và vừa đã được xảy dựng. 
Diện tích được tưới nước tăng gấp ba 
lần so với trước ngày giải phóng. Đàn 
gia súc bị giảm sút nghiêm trọng trong 
chiến tranh đã nhanh chóng dược khỏi 
phục và phát triền. Riêng trâu, bò tàng 
trên 30, lạn tăng 70ÃL so với năm 
1976. Diện tích và sản lượng các loại 
cây công nghiệp, nhất là cà phê. thuôc 
lá tăng tử 25% đến 30X. Còng cuộc 
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cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nóng 
nghiệp bắt đầu từ giữa năm 1928 đã 
đạt được những thành "tích quan 
trọng : cả nước đến đầu năm 1980 có 
hơn 2500 hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, thu hút 50% tông số hộ làm 
ruộng ; chưa kề hàng vạn tò đoàn 
kết sản xuất dang hoạt động có 
kết quả, tạo điều kiện cho nông dân 
tập dượit đề đi vào nền nếp làm ăn 
tậpthề Hàng chục nông trường quốc 
doanh, trạm, trại thí nghiệm nông 
nghiệp đã và dang được xây dựng. 

Lâm nghiệp là một trong hai thế 
mạnh của nền kinh tế Lào. Trong năm 
năm qua đã có hơn một triệu héc ta 
rừng ở các vùng trọng điềm được 
điều tra, khảo sát. Sản lượng gỗ khai 
thác trong năm 1980 tăng gần 70% so 
với năm 1977. Gỗ đứng đầu trong 
danh mục các loại hàng xuất khầu 
chính của Lào hiện nay. 

Công nghiệp của Lào trước ngày 
giải phóng còn nhỏ bé, què quặt, mang 
nặng tính chất gia công, thường bị 
đình đốn do thiếu nguyên liệu và vật 
liệu, đến nay đã được khôi phục 
phần lớn. Sản phim công nghiệp 
quốc doanh chiếm trên 75 khối 
lượng sản phầm công nghiệp cả nước. 
Nhiều cơ sở được mở rộng hoặc xảy 
dựng mới như nhà máy thủy điện 
Nàm-ngừm có công suất tăng gần bốn 
lần so với trước ngày giải phóng. 
các nhà máy chế biến thức ăn cho 
gìa súc, sản xuất thuốc thú y, các xỉ 
nghiệp sửa chữa cơ khi, sẳn xuất nông 
cụ, sản xuất vật liệu xây thải SỜ 
biến lương thực, thực phầm... Các 
nghề sản xuất thủ công hầu như bị 
mai một dưới chế độ cũ đã từng bước 
được khôi phục và khuyến khích phát 
triền. Sản xuất công nghiệp và thủ 
công nghiệp nói chung còn nhiều hạn 
chế, nhưng đều đã phát huy tác dụn§ 
phục vụ nông nghiệp. lâm nghiệp, 
phục vụ đời sống và xuất khầu. 

Ngành giao thông vận tải cũng lhu 
được những thành tích quan trọng 
Chiều dài của hệ thống đường bộ 


tăng hơn 30Ã so với trước ngày giải 
phóng, gần 500 cầu cống được sửa 
chữa và làm mới Năng lực vận tải 
của Nhà nước ngày cảng tăng. Hệ 
thống đường hàng không trong nước 
và với nước ngoài đã được khỏi phục. 
Việc mở các đường ra biền qua phía 
đòng dang được xúc tiền. 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
không ngừng phát triền. Số lượng và 
quy mô các cửa hàng mậu dịch quốc 
doanh tăng gắp đòi so với năm 1975. 
Hợp tác xã mua bán được thành 
lập, mở rộng mạng lưới kinh doanh 
xuống đến 36X số xã. Công tác cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa 
được xúc tiến đã góp phần quan trọng 
vào việc quản lý, ồn định thị trường. 
Ngành ngoại thương có nhiều cố gắng. 
Hàng Nhà nước bán ra cho nhân đản 
năm 1980 tăng 2,8 lần so với năm 1977, 
kim ngạch xuất khâu năm 1979 tăng 
gần ba lần so với năm 1826. 

Việc xây dựng nên tài chính và tiền 
tệ độc lập được xúc tiến bằng nhiều 
biện pháp tích cực. Các chính sách 
thuế khóa bất công của chế độ cũ 
được thay thế bằng các chính sách 
thuế mới công bằng, hợp lý nhằm 
khuyến khích sản xuất và bảo đâm 
tăng thu nhập cho ngân sách. Việc 
thống nhất tiền tệ trong cả nước và 
việc phát hành đồng kíp ngán hàng 
là thắng lợi có ý nghĩa vừa kinh tế, 
vừa chính trị quan trọng, Øóp phần 
làm thất bại các âm mưu lũng đoạn 
kinh tế, phá hoại về chính trị của 
địch, nhất là của bọn phần động Bắc- 
kinh đối với Cộng hòa dàn chủ nhân 
dân Lào. 

Thực hiện đường lối đưa cách mạng 
văn hóa và tư tưởng di trước một 
bước, theo phương hướng xây dựng 
một nền văn hóa dàn tộc, đàn chủ và 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa 
dân chủ nhân đàn Lào đã tận dụng 
mọi khả năng đìy mạnh sự nghiệp 
phát triền giáo dục, v tế, văn hóa, 
qua đó thề hiện rõ tính hơn hẳn của 
chế độ mới. Giáo dục phỏ thông phát 


triền với nhịp độ nhanh Trong 
năm 1980, 26,5% số dân đi học (kề 
cả bồ túc văn hóa và bình đân 
học vụ); năm học 1979 — 1980 số học 
sinh phỗ thông tăng 157X so với năm 
học 1975 — f†976 và nếu so với năm 
học I973 — 1974 thị tăng gần hai lần: 
cũng so với năm học ấy học sinh cấp 
l[ tăng gần 6 lần, học sinh cấp III 
tăng 1Í lần và học sinh công nghiệp 
tăng .I2,9 lần; số học sinh đại học 
năm học 1979 — 1980 tăng 73Ã so với 
năm học 1977 — 1978. Hàng nghỉn 
học sinh, cán bộ, công nhân kỹ- 
thuật được gửi ra nước ngoài 
học lập. Công tác xóa nạn 
mù chữ, bồ túc văn hóa được đặc 
biệt chú ý và có nhiều thành tích 
xuất sác. Đến tháng 1-1980, toàn quốc 
đã xóa xong nạn mù chữ cho 80ÃX số 
đối tượng cần biết chữ, đã có 86Ã số 
bản, 94 số xã xóa xong nạn mù chữ, 
và đến cuối năm hay số tỉnh được 
công nhận xóa xong nạn mù chữ có 
thế lên tới 10 (trong 13 tỉnh của cả 
nước). làng chục vạn người đang 
theo học các lớp bồ túc văn hóa. 


_ Ngành y tế có nhiều cố gắng. Mạng 
lưới y tế không ngừng được mở rộng. 
Công tác vệ sính phòng bệnh được 
chú ý. Việc nghiên cứu kết hợp đông 
y với tây y và tận dụng thuốc dấn 
tộc thu nhiều kết quả khả quan. Số 
bệnh viện. bệnh xá tăng gấp rưỡi, số 
giường bệnh tăng gán gấp đôi so với 
năm Í975 ; số v sĩ, bác sĩ, dược sĩ tăng 
gần hai lần rưỡi, số trạm vy tế tăng 
gấp bốn lần so với trước ngày giải 


phóng. 


Đảng và Nhà nước Công hòa dân 
chủ nhàn dân Lào rất quan tâm đến 
việc xóa bỏ các tệ nạn xã hội và vàn 
hóa đồi trụy, phản động do chế độ cũ 
đề lại. xây dựng và phát triền một 
nền văn hóa mới với nội dung xã hội 
chủ nghĩa, nhằnn phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xâv dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc 
biệt, công tác phát động phong trào 
văn nghệ quần chúng, công tác phục 
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hồi nhân phầm cho các nạn nhân của 
xã hội cũ, khôi phục các thuần phong, 
mỹ tục, xây dựng nếp sống văn 
minh, v.v. đã được quần chúng ở cả 
thành thị và nông thôn nhiệt liệt 
hưởng ứng, và đã thu hút được sự 
chú ý, khâm phục của khách nước 
ngoài khi đến Lào. Hệ thống truyền 
thanh trong ba năm qua tăng lên ba 
lần. Rạp chiếu bóng tăng 30%, đội 
chiếu bóng lưu động tăng 20Ã so với 
năm 1977, nhiều đội văn công chuyên 
nghiệp đã được thành lập. 


Trên lĩnh vực đối ngoại, với đường 
lối độc lập, tự chủ và tỉnh thần quốc 


tế xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà: 


nước Lào luôn luôn coi trọng việc 
tăng cường mối quan hệ đặc biệt với 
Việt-nam và Cam-pu-chia, ngày càng 
thắt chặt quan hệ với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác ; 
chú trọng mở rộng quan hệ với các 
nước dân tộc chủ nghĩa và các tồ chức 
quốc tế, không ngừng phát huy vai 
trò của mình trong phong trào các 
nước không liên kết. Ủy tín của Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào không 
ngừng được nâng cao trên thế giới. 
Nhờ đó, năm năm qua Lào đã tranh 
thủ được sự đồng tình, ủng hộ và 
giúp đỡ rộng rãi, to lớn của nhiều 
nước và tò chức trên thế giới, nhất 
là của Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đối với sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất nước Lào trong 
giai đoạn cách mạng mới. 

Những thành tựu trên đẩy đã làn 
cho thế và lực của cách mạng Lào 
ngày nay được tăng cường, củng cố 
hơn bao giờ hết. Nước Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào mặc dù còn non 
trẻ đã vượt qua những thử thách và 
vững bước đi lên. 

Thắng lợi to lớn, cơ bản, toàn diện 
của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào tronø năm năm qua bắt nguồn từ 
sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của 
Đảng nhàn -dân cách mạng Lào, một 
đảng mác xít — lê nin nít chân chính, 
giàu kinh nghiệm. 
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Ngay sau khi giành được chính 


'quyền trong cả nước, Đảng nhân dân 


cách mạng Lào đã xác định rõ rằng 
chủ nghĩa xã hội là mục tiêu trực tiếp 
của cách mạng Lão, Đảng cho rằng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội là eon đường 
duy nhất đúng;chÏ có chủ nghĩa xã 
hi mới bảo đảm nước Lào thật sự 
độc lập, nhân dân Lào thật sự tự đo, 
bảo đảm quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. 

Về khầu hiệu chiến lược, Đảng chủ 
trương kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 
vi Lào đi lên chủ nghĩa xã hội từ vị 
trí tiền tiêu của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, vừa có hòa bình lại vừa có 
nguy cơ bị tập đoàn bành trướng Bắc- 
kinh câu kết với các thế lực đế quốc. 
bọn phản động trong và ngoài nước 
Lào phá hoại, xâm lược và thôn tính. 


- Nội dung đường lõi chung mà Đảng 
nhân dân cách mạng Lào đề ra là : nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát huy 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, với cách mạng quan hệ sản 
xuất mở đầu, cách mạng khoa học 
kỹ thuật là then chốt, cách mạng 
văn hóa tư tưởng đi trước một bước ; 
Tô chức lại nền sẵn xuất, lấy nông 
nghiệp, lâm nghiệp làm cơ sở phát 
triền công nghiệp, từng bước xây dựng 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
tiến tới thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa và coi công nghiệp hóa 
là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đề thực 
hiện đường lối đó, Dảng chủ trương 
gắn chặt ba mặt an nỉnh, quốc phòng, 
xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và 
xây dựng, phát triền kinh tế, văn hóa ; 
ra sức phát triền, tồ chức lại sản xuất, 
nhất là sản xuất nông, nghiệp, lâm 
nghiệp, phát triền giao'lưu, kết hợp 
xây dựng, kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương ; coi sẵn xuất là cơ bản. 
thương nghiệp là mắt xích chính, giao 
thông là mũi nhọn, nhằm phá vỡ nền 
kinh tế tự nhiên. Đường lõi, chủ 
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trương trên rất phủ hợp với đặc điềm 
của Lào, một nước tuy có tài nguyên 
phong phú, nhưng số dân không đông, 
đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền 
kinh tế sản xuất nhỏ mang nặng tính 
chất tự nhiên,- tự cấp, tự túc; cơ sở 
vật chất kỹ thuật cỏn nhỏ bé, lao động 
hầu hết là thủ công, năng suất thấp; 
sự giao lưu gi&a các vùng, các địa 
phương còn rất hạn chế ; trình độ văn 
hóa của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ 
chưa cao, các tàn dư về tư tưởng, 
văn hóa của xã hội cũ còn khá nặng nề 

Thắng lợi to lớn của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội 
ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào năm năm qua nói lên chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, truyền thống 
đấu tranh bất khuất và lao động cần 
củ củaä nhân dân các dân tộc Lào đã 
và đang được phát huy mạnh mẽ 
trong Mặt trận dân tộc thống nhất mà 
nòng cốt là khối liên minh công nông 
vững chắc được tôi luyện, thử thách 
qua 30 năm đấu tranh cách mạng gian 
khồ và kiên cường, dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng nhân dân cách mạng Lào. 

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào 
cũng xác định rằng thắng lợi 


không thề tách rời sự ủng hộ và giúp 
đỡ của các nước anh em và bầu bạn 
trên thế giới, trước hết là của các 
nước trong cộng đồng xã BếI chủ 
nghĩa. : 

Trên con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, nước Cộng hỏa dân chủ nhân 
dân Lào còn phải trải qua nhiều khó 
khăn, thử thách. Nhưng dưới sư lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng nhân dân 
cách mạng Lào, một đẳng mác xít — 
lê nin nít từng trải, nhân dân các dân 
tộc Lào anh em nhất định. sẽ hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ cách 
mạng vẻ vang của mình, xây dựng 
thành công một nước Lào hòa binh, 
độc lập. dàn chủ, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, nhân dàn Lào đang ra 
sức thực hiện những nhiệm vụ trước 


của. 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


mắt mà Đảng và Chính phủ Lào đã đề 
ra là: 


— Tăng cường đoàn kết, nâng cao 
cảnh giác, sẵn sàng phòng và chống 
xâm lược, phòng và chống bạo loạn, 
lật đồ, phòng và chống mọi thủ đoạn 
diễn biến hòa bình và chiến tranh tâm 
lý của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế. 

— Ra sức khôi phục và phát triền 
kinh tế, phát. triền sản xuất, ồn định 
đởi sống nhân dân các `dấn tộc, trên 
cơ sở đó ồn định chính trị, tạo điều 
kiện cho công tác cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ TRệnH xã hội 
được thuận lợi. 


— Ra sức làm mọi việc cần thiết và 
có thề làm đề chuần bị cho kế hoạch 


năm năm thứ nhất (1981— 1985). 


Là những người bạn láng giềng, 
hơn nữa là những người đồng chí, 
anh em chí thiết của nhân đân oác dân 
tộc Lào, chúng ta hết sức phấn khởi, 
tự hào về những thành tựu rực rỡ mà 
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 
đã giành dược trong năm năm qua. 
Chúng ta coi những thắng lợi đó như 
của chỉnh mình, vì thắng lợi của 
nước Cộng hỏa dân chủ nhân dân 
Lào cũng như thắng lợi của nhân dân 
Cam-pu-chia và thắng lợi của nhân 
đân Việt-nam là những đóng góp to 
lớn và quan trọng vào việc tăng 
cường sức mạnh của khối đoàn kết 
chiến đấu giữa nhân dân ba nước 
Đông-dương chống .kẻ thù chung là 
các thế lực bành trướng và đế quốc, 
vi những mục tiêu chung là độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những 
thắng lợi đó là nhân tố bảo đảm hòa 
bình, ồn định ở khu vực Đông Nam 
châu Á và là một đóng góp vào sự 
nghiệp hòa bình và cách mạng trên 
thế giới. 

Năm năm qua, cùng với thắng lợi 
và sự trưởng thành của nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào, mối quan 
hệ đặc biệt trong sáng, thủy chung, 


hiếm cỏ giữa Lào với Việt-nam càng 


1? 


được củng cố và phát triền một 
cách toản điện. Biều hiện tập (rung 
nhất của sự tầng cường thêm một 
bước mới mỗi quan hệ đó là việc 
ký lliệp ước hữu nghị hợp tác và 
Hiệp ước hoạch định biên giới quốc 
gia giữa Việt-nam và Lào, và các văn 
kiện quan trọng khác tại - Viên- 
chản ngày - 16-7-1977. Việc thực hiện 


nghiêm túc các hiệp ước nói trên của - 


cả hai bên trong mấy năm qua đã đạt 
được nhiều kết quả cụ thề, góp phần 
làm cho sự liên mình giữa hai nước 
cảng thêm chặt chẽ, giúp cho mỗi 
nước có thêm sức mạnh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa 
xã hội ở nước mình. Thực tế này 
càng khẳng định tính tất vếu của 
môi quan hệ đặc biệt Việt— Lào ; trong 
lịch sử của hai dân tộc Việt-nam và 
Lào quan hệ đó là một truyền thống 
quỷ báu, một sức mạnh vô địch, một 
quy luật phát triền của cách mạng 
Việt-nam và cách mạng Lào. 

Trước âm mưu chia rẽ, điên cuồng 
chống phá của bọn bảnh trướng Bắc- 
kinh câu kết với bọn đế quốc cùng 
các thế lực phản động trong và ngoài 
nước Lào, hòng làm suy yếu khối 
liên minh chiến đấu Việt— ào, Đẳng, 
Chính phủ và nhân dân hai nước 
Việt-nam và Lào quyết tâm bảo vệ 
và tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
đàc biệt, thủy chung mà hai dân tộc 
anh em đã tốn bao nhiêu mồ bôi, 
xương máu đề xây đắp nên. Quyết 
tâm đó đã được các đồng chí lãnh đạo 


cấp cao của hai Đảng khẳng định. 
Đồng chí Cay-xỏón Phôm-vi-hẳn, Tồng 
bi thư Ban chấp hành trung ương 
Đảng nhân dân cách mạng Lào, đã 
nêu rõ: *Lúc này hơn bao giờ hết 
hai Đảng và nhân dân hai nước Lào— 
Việt chúng ta cần phải đoàn kết chặt 
chẽ, bảo vệ lần nhau, giúp đỡ lẫn 
nhau mật thiết, toàn diện và lâu đài. 
Đỏ là một nhân tố hết sức quant 
trọng quyết định thắng lợi cho sự 
nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền và 
xây dựng đất nước của mỗi đân tộc 
chúng ta trong giai đoạn cách mạng 
mới * (1). Đồng chí Lê-Duần/ Tồng bí 
thư Ban chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt-nam cũng đã xác định: 
« Nhân dân Việt-nam quyết cùng nhân 
dàn Lào anh em ra sức tăng cường 
tỉnh đoàn kết chiến đấu và lòng tin 
cậy lắn nhau, hợp tác lậu dài và giúp 
đỡ nhau về mọi mặt, làm cho hai 
nước vốn đã gắn bó với nhau trong 


- sự nghiệp giải phóng dân tộc sẽ mãi 


mài gắn bó với nhau trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
đất nước, vì sự phồn vinh và hạnh 
phúc của nhân dân mỗi nước (2), 


(1) Trích diễn săn củn đồng chí Cay-xsỏn 
Phôm-vi-hản trong cuộc mít tỉnh lớa ngày lố- 
7-1977 tại Viên -chăn chào mừng Đoàn đại biều 
cấp cao của Đảng và Chính phủ Việtnam do 
đồng chí Lê- Duần và đồng chí Phạm-Văn- Đồng 
dân đầu sang thăm hữu nghị Lào. 

(2) T:ích phát biều của đồng chí Lê-Duần 
trong buổi chiêu đãi trọng thề của Đảng cà 
Chính phủ Lào ngày 5-7-1977 tại Viên-cháo. 


` 


Văn nghệ, vũ khí của cách mạng _ 


n học nghệ thuật không phản 
ánh cuộc sống một cách thụ động. 
Trong xã hội có giai cấp, văn học 
nghệ thuật có tính giai cấp rõ rệt. 
Các nhà kinh điền của chủ nghĩa 


Mác — Lê-nin và các đồng chí lãnh : 


đạo Đẳng ta đã nói đầy đủ về tính 
đẳng của văn nghệ và của văn 
nghệ sĩ. 


« Văn hóa nghệ thuật cũng là một 
mặt trận 


Anh chị em là chiến sĩ trên mặt 
trận ấy" (1) 


—— Mấy chục năm qua, văn học nghệ 

thuật ta mang tính đẳng và tỉnh 
nhân đân ngày càng sâu sắc. Nó là 
một vũ khi của nhân dân ta trong 
cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do 
và chủ nghĩa xã hội. Mấy chục năm 
qua, đội ngũ văn nghệ sĩ ta đã đứng 
trên lập trường tư tưởng của Đảng, 
của giai cấp công nhân mà sáng tác 
và biều diễn, rèn luyện trong chiến 
đấu và nghiêm chỉnh thực hiện đường 
lối chỉnh sách của Đẳng, từng bước 
. xây dựng nên nền văn học nghệ thuật 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam. Nhờ vậy 
mà ®với những thành tựu đã đạt 
được chủ yếu trong việc phản ánh 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 
tộc, văn học, nghệ thuật nước ta xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nav * (2). Nguyên tắc tính đẳng trong 
văn học nghệ thuật ta từ lâu đã là 
một chân lý sáng ngời, từ lâu đã là 


ưu 
` 


TRẢN-ĐỘ 


một vấn đề không còn phải bàn cãi 
gỉ nữa. 

Thế thì tại sao lúc này lại phải 
nhắc lại * văn nghệ, vũ khí của cách 
mạng » 2 

Tô quốc ta đã bước vào một giai 
đoạn mới. Trong điều kiện mới, có 
những thuận lợi lớn và những khó 
khăn lớn mà chúng ta chưa kịp hiều 
biết đúng đắn và sâu sắc. Văn học 
nghệ thuật gặp một hiện thực mới, 
một công chúng mới, những thị hiếu 
mới, những điều kiện sáng tác và 
biều diễn mới, những đòi hỏi mới 
cao hơn rất nhiều về chất lượng, về 
tầm cỡ, v.v., tóm lại là đứng trước 
một yêu cầu phát triền to lớn vượt 
bậc. Phải đánh giá lại những gì 
mình đã làm được và chưa làm được 
đề biết mình sẽ tiếp tục tiến lên từ 
chỗ nào và như thế nào. Phải tim 
những nội dung mới, những cách 
thức mới nhằm đáp ứng những nhu 
cầu mới. Không Ít anh chị em văn 
nghệ sĩ băn khoăn suy nghĩ, hãng 
say tìm tòi nhằm góp phần vào việc 
phát triền nền văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa của ta trong tình hình mới, Đó 
là những cố gắng đầy thiện chí rất 
đáng hoan nghênh. Nhưng trong quá 
trình suy nghĩ, tìm tòi đó, có một số 


(1) Hồ-Chí Minh: Về công tác căn hớa 
săn nghệ, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1971, tr .19, 

(2) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đạt hội đạt biều toàn 
quốc lần thứ ÏV. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977 
tr.121. 


trường hợp do hạn chế về mặt này 
hay mặt khúc, đã đề nảy sinh những 
ý kiến lệch lạc đụng chạm đến 
những nguyên tắc cơ bản trong đường 
lối văn nghệ của Đảng, đến nguyên 
tắc tính đẳng trong văn nghệ. 


* 


Những ý kiến lệch lạc ấy đã nảy 
sinh như thế nào 2 

Thoạt đầu là một sự đánh giá 
không đúng, thiếu trần trọng của 
một số anh chị em đối với những 
thành tựu văn nghệ, trước hết là 
văn học của chúng ta trong giai đoạn 
vừa qua. Hoặc cho rằng những thành 
tựu đã đạt chưa thăm tháp vào đâu, 
hiện thực vĩ đại và vô cùng phong 
phú nhưng văn nghệ chưa nói lẻn 
được bao nhiều. Hoặc chỉ thấy mặt 
còn hạn chế của những tác phim ghi 
đấu một thời. Hoặc chỉ xoáy vào 
những chỗ non yếu, đơn giản và sơ 
lược, coi đó như là cái chỉ phối, cái 
bản chất trong văn nghệ ta. Thế rồi 
qquả mù ra mưa», hình thành một 
nhận định cho rằng văn bọc ta không 
chân thật, văn học ta là văn học tô 
hồng, văn học giả. 

Ngay cả đối với những thành tựu 
đã đạt được chủ yếu trong việc phản 
ảnh hai cuộc kháng chiến vĩ đại của 
đân tộc », nhở đó mà văn học nghệ 
thuật nước ta xứng đảng dứng vào 
hàng ngũ tiên phong của những nền 
văn học nghệ thuật chống để quốc 
trong thời đại nưày này », cũng có 
người hoài nghỉ. Hoặc cho rằng những 
tác phầm ấy nghiêng về miêu tả 
q những người may mắn trong chiến 
tranh *, miêu tả có một nửa sự thật mà 
« một nửa sự thật đã là sự giả dõi ». 
Hoặc nói đó là những tắc phầm « mang 
đáng đấp gần với thể loại anh hủng 
ca», mô tả “không phải là cái hiện 
- thực đang tồn tai, nà là cái hiện thực 
mọi người đang hy vọng, đang Iơ 
ước ", rồi nêu lên câu hỏi: “ao giờ 


20 


chúng ta mới thật sự có những cuốn 
tiều thuyết về đề tài chiến tranh ?». 


Và có người còn khái quát lên 
rằng: *Nhìn chung trong sáng tác 
hiện nay, sự miêu tả cái phải tòn tại 
lấn át cái đang tồn tại». «Sự lấn át 
này, đương nhiên là một trở ngại trên 
con đường đi đến chủ nghĩa hiện 
thực®. Rằng: văn học nghệ thuật ta 
trong giai đoạn vừa đua có *đặc 
tính phồ quát * là xu hướng cao cả, 
đó là một thứ *chủ nghĩa hiện thực 
phải đạo ?, «quan tâm đến sự phải 
đạo nhiều hơn sự chân thật*, v.v. 


Những nhận định lệch lạc và những 
khái quát sai lầm ấy đẫn đến khuynh 
hướng phủ định những thành tựu 
của nhân dân ta trong lĩnh vực văn 
học, nghệ thuật, đặt lại vấn đề tính 
chản thật 0d chủ nghĩa hiện thực xả 
hội chủ nghĩa trong 0oăn học nghệ 
lhuật !†a. Điều làm chúng ta phải 
suy nghĩ là ở đây,trong những nhận 
định lệch lạc và khái quát sai lầm 
ấy, phải chăng có một sự chế biến 
một số luận điềm của An-be Ca-muýt 
gọi chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ 
độc tài và đã kích nghệ thuật hiện 
thực xã hội chủ nghĩa một cách thâm 
độc. Trong bài Diễn ăn ở Thụg- 


- điền 1957, được các giới tư sẳn nhiệt 


liệt đề cao, An-be Ca-muyýt nói : « Trên 
lĩnh vực văn hóa cũng như các lĩnh 
vực khác, chế độ độc tài rất võ đoán: 
hiện thực chủ nghĩa trước hết là một 
sự cần thiết, sau đó có thề thành 
tựu được, miễn là nó có khuynh 
hướng xã hội... 

« Trèn thực tế, chế độ độc tài công 
nhận thắng thắn rằng người ta không 
phục hồi được thực tại mà không 
có một sự gạn lọc, nó phủ nhận lý 
thuyết tả chân như đã được đề xướng 
vào cuối thế kỷ XIX, nó chỉ cần ra 
nguyvẻn tắc chọn lọc là nơi mà, 
chung quanh đó, cuộc sống sẽ tự kiến 
tạo. Và nó khám phả ra nguyên tắc 
ãữu khong phải trong thực tại chúng fa 
hiện diqng thấy mà trong lhực lại sẽ 
xủu ra, tức là trong tương lạt. Muốn 


ghi lại cho đúng cái gì hiện có, phải 
miêu tả được cái gì sẽ đến. Nói mội 
cách khác. thì đốt tượng thật sự của 
hiện thực xã hội chủ nghĩa là một cải 
gì hiện chưa có thực thê... 


“® Rốt cuộc, thứ nghệ thuật đó chỉ 


có tính chất zä hội chủ nghĩa trong 


trường hợp rõ rệt nó không thực tẽ... 


« Nghệ thuật bị rút xuống con số 
không. Nó phục vụ, và là kẻ phục vụ, 
nó bị lệ thuộc, bị khống chế i sert, 
ef servant, iÌ est asservi)... 

“Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa phải là anh em sinh đôi øới chủ 
nghĩa hiện thực chính trị... SN 

* Chủ nghĩa hiện thực phải đạo ? là 
cái gì ? Phải chăng nó là tên gọi khác 
đi của cái thứ “chủ nghĩa hiện thực 
chí nh trị * của Ca-muýt? «Hiện thực 
đang có? và “hiện thực phải có» 
phải chăng cũng là cái ®! hực tại đang 
_ có* và a(hực tại sẽ xảu ra? của Ca- 
muýt? Nếu thế thì đây là một sự tìm 
tòi không đúng hướng và tìm vào cái 
chỗ không đáng tìm. 

Thế nào là chân thật ? Chân thật là 
phản ánh đúng hiện thực. Hiện thực 
bao gồm giới tự nhiên, đời sống xã 
hội và con người với những tình cảm, 
những khát vọng. những vấn đề của 
nó. Phản ánh đúng hiện thực là không 
bịa đặt tùy tiện, bóp bẹp hiện thực 
cho khớp với ý muốn chủ quan của 
mình. Cũng không sao chép hiện thực 
` một cách tự nhiên chủ nghĩa như 
Vũ-Trọng-Phụng đã làm. Khi nói đến 
chủ nghĩa hiện thực, Ăng-ghen đã chỉ 
rõ rằng: Ngoài sự chính xác của 
các chi tiết ra, còn phải nói đến sự 
thề hiện chính xác những tính cách 
điền hình trong những hoàn cảnh 
điền hình » @). 

Viết về hai cuộc kháng chiến của 
ta chẳng bạn, đâu phải cứ miêu tì tỉ 
mỉ từng trận đánh là phản ánh đúng 
hiện thực nếu không từ những con 
người và sự kiện được miêu tả phát 
hiện ra những mối liên hệ sảu sắc 
trong thực tế, làm nồi bật lên tính 


thần yêu nước nồng nàn, tỉnh thần 
đoàn kết keo sơn, ý chí quyết chiên 
quyết thắng, chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng của nhân dân ta. Có phản ánh 
được những tính cách điền hình trong 
những hoàn cảnh điền hình thì mới 
phản ánh cuộc sống với nội dung xã 
hội chân chính của nó, trong xu thế 
phát triền của nó. Điều này rõ ràng 
liên quan đến trình độ nhận thức hiện 
thực và trình độ khái quát nghệ 
thuật của nghệ sĩ. 

Phải nói rằng hơn ba mươi năm 
qua, chúng ta đã nhận thức được hiện 
thực và tác động tích cực trở lại hiện 
thực theo chiều hướng đi lên của lịch 
sử. Đội ngũ văn nghệ sĩ ta nói chung, 
dưới ánh sáng soi đường của Đảng, 
đã biết nhìn đúng sự thật, đã nắm bắt 
được bản chất và xu thế phát triền 
của xã hội ta và đã miêu tả nó một 
cách thông minh, với một sự xúc động 
chân thành, bằng một ngôn ngữ nghệ 
thuật khá phong phú. Những quyền 
truyện, những bài thơ, những vở kịch, 
những bức tranh, những bản nhạc ca 
ngợi và cô vũ sự nghiệp chiến đấu 
và xây dựng hào hùng, tràn dây khí 
thế cách mạng của nhân đàn ta, đã. 
nâng cao tâm hồn, trí tuệ của nhân 
đân ta, góp phần thúc đây cách mạng 
nước ta tiến lên đến thắng lợi ngày 
nay, đó chẳng phải là những tác 
phim hiện thực xã hội chủ nghĩa đã 
cố gắng miêu tả hiện thực một cách 
chân thật, cụ thề — lịch sử, trong quả 


"trình phát triền cách mạng của nó? 


hay sao ? Sao lại khinh bạc và khòng 
công bằng gọi đó là «chủ nghĩa hiệu 
thực phái đạo ®, là không chân thật, 
là «cái phải tồn tại chứ không phải 
cái đang tồn tại ®, là «1 phần 2 hiện 
thực tức là sự giả dõi ®? 


(®) Những đoạn trích của An-be Ca-muýt 
là từ bản dịch của Trăn-Phương-Giao xuất 
bản ở Sài-gòn, ¡in lần thứ bai, tháng /-19/3, 
Nxb An- Tiêm. 

(3) C. Mác và F. Ẩng-ghen : ƒề săn học oà 
nghệ thuật, Nxb Sự thật Hà-nội 1956, - 
tr. 321, 
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Văn học ta viết về hai cuộc kháng 
chiến của nhản đân ta, miêu tả tính 
thần chiến đấu anh đũng và sự hy 
sinh của nhân đân ta trong hai cuộc 
“kháng chiến đó là phản ánh đúng 
hiện thực khách quan, chứ không phai 
chỉ là “một nửa hiện thực», cần 
phải cân bằng lại bằng « một nửa hiện 
thực? nữa là những mất mát, thua 
thiệt, với âm hưởng bí đát của số 
phận cá nhân...! Chiến tranh đương 
nhiên là phải đồ máu, là phải hy 
sinh mới giảnh được thăng lợi. 
Cả loài người tiến bộ ca ngợi Việt- 
nam chiến đấu và chiến thăng như 
thế nào và vi sao. Kẻ thủ còn đó, 
cỏn luôn luôn đe dọa xâm lược nước 
ta. Nếu cần, nhàn dân ta lạm sẽ chiến 
đâu và chiến thắng như thế nữa hoặc 
hơn thế nữa. Đó là hiện thực Việt- 


nam, hoàn cảnh Việt-nam, những 
con người Viêt-nam, đạo đức Việt- 
nam. Cho nên, nếu bàn đến việc 


nàng cao hơn nữa tính hiện thực của 
văn học tạ viết vẻ chiến tranh thì 
không phải là cần thêm cái mảng 
những mất mát, thua thiệt, theo lỗi 
tính toán của chủ nghĩa cá nhàn mà 
là phản ánh «cho hay, cho chân thật 
và cho hùng hồn» toàn bộ cuộc 
chiến đấu vĩ đại ấy trong đó àm 
hướng chủ đạo vẫn là Âm hưởng anh 
hùng. 

Hiện thực phải được nhận thức, lý 
giải và phản ảnh trong chỉnh thề của 
nó, đúng với bản chất của nó và trong 
xu thế phát triên của nó. Ơ đây lý 
tưởng và hiện thực, cái phải tồn tại 
và cái đang tồn tại gắn bó với nhau, 
cái sau là cơ sở cho cái trước và cái 
trước là xu thế tất vếu của cái 
sau. Hiện thực luôn luôn là cái 
đang vận động. Phản ánh hiện thực 
phải phản ánh được cái vận động dó, 

Chúng ta không thỏa mãn với 
những thành tựu đã đạt được. Nàng 
cao tính chân thật, nâng cao chất 
lượng của các tác phẩm văn học nghệ 
thuật luôn luôn là một yêu cầu của 
Đẳng ta, của nhân dân ta, của môi 
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nghệ sĩ. Bên cạnh những tác phầm 
thành công, trong văn nghệ ta còn có 
những tác phảm không thành công. 
đơn giản và sơ lược. Ngay cả trong 
một số tác phầm thành công vẫn có 
chỏ chưa hay, chưa đủ*chân thật và 
hùng hòn. Nhưng không phải vị thể 
mà có thê kết luận rằng văn nghệ ta 
không clmn thật. 


Đối với những chỗ non yếu và thiếu 
sót của văn nghệ ta trong giai đoạn 
vửa qua, cũng phải thấy đầy đủ mọi 
nguyên nhân. Có những nguyên nhàn 
khách quan. Có những khuyết điềm 
và nhược điềm trong công việc của 
chủng ta. 


` ØaV trong một số trường hợp người 
sắng tác cảm thấy bị gò bó hoặc buôe 
phải sửa chữa tác phảm theo yêu cầu 
của ban phụ trách một tờ báo, một nhà 
hát, một nhà xuất bản chẳng hạn, 
cũng cần có sự phân tích thấu đáo đề 
khỏi có srr ấm ức trong lòng: đường 
như tranh bị loại mới là tranh đẹp, 
văn học trong bản thảo mới là của 
tác giả, mới là hiện thực, còn văn 
học ín ra thì không hiện thực và 
không còn là của tác giả nữa tỞ đày 
có thê có sự can thiệp khỏng căn 
thiết hoặc thô bạo của cán bộ phụ 
trách nào đó không hiều hoặc hiệu 
không đầy đủ đặc trưng của văn 
nghệ, sự tính tế và tác dụng lâu dài. 
nhiều mặt của văn nghệ, cứ muốn tác 
phảm nào cũng phải có tác dụng tức 
thời cụ thẻ ngay đề phục vụ mội 
nhiệm vụ chính trị trước mất. Thẳng 
hoặc cũng có cán bộ biên tập nào đo 
xuất phát từ những yêu cầu chính 
đáng của một cơ quan xuất bản mà 
đô ra những yêu cầu quá đáng đối 
với tác giả. Nhưng cũng có thề có sự 
hiều biết và tu dưỡng của tác giả 
chưa thật toàn diện và sâu sắc, trách 
nhiệm của tác giả chưa đủ cao. Tác 
giả có nhiệt tỉnh và động cơ tốt muốn 
đóng góp nhiều tác phầm hav nhưng 
chi có nhiệt tỉnh và động cơ tốt chưa 
đủ. c 


Phải nhận thức được yêu, cầu của 
cách mạng trong từng giai đoạn, 
nhiệm vụ của văn nshệ và của văn 
nghệ sĩ — chiến sĩ, luôn luôn nâng 
cao tỉnh đảng trong tư tưởng, trong 
tỉnh cảm, tronø sáng tác của mình. 
- Phải «viết từ trái tỉm mình, nhưng 
trái tím ấy thuộc về Đẳng» (Sô-lô- 
khốp). Phải cân nhắc xem mỗi điều 
mình viết ra có lợi hay có hại cho cách 
mạng. Lại phải thấy rằng các cơ quan 
lãnh đạo văn nghệ của Đẳng cũng chỉ 
muốn và làm tất cả đề có nhiều tác 
phầm hay đáp ứng được yêu cầu của 
cách mạng; mỗi nhà xuất bản có tôn 
chỉ, mục đích của nó, tất phải có những 
yêu cầu nhất định đối với các tác giả 
đề văn nghệ thật sự là vũ khí của 
cách mạng, v.v. Theo hướng đó, sẽ 
để dàng tìm thấy sự nhất trí giữa 
người sáng tác và người quản lý công 
tác văn nghệ. Mâu thuẫn vẫn còn có 
thề xảy ra, nhưng khi những nguyên 
nhàn tạo nên màu thuẫn đã được 
phản tích thấu đáo và trên tính thần 
đồng chí thi cũng để giải quyết thỏa 
đáng. 


Tóm lại, cần có một sự đánh giá 
đúng đắn nền văn nghệ hiện thực xã 


hội chủ nghĩa của chúng ta trong giai- 


đoạn vửa qua: ưu điềm và khuyết 
điềm, nhược điềm của nó. Chúng ta 
tự hảo đã eó được những tác phảm 
ghi dấu một chặng đường phát triền 
của văn nghệ ta, xứng đáng với dân 
tộc ta. nhân dân ta. Hãy biết quý 
trọng những giá trị do mình và anh 
chị em mình tạo ra với biết bao mồ 
hôi và cả máu nữa Hãy công bảng 
với mình và công bằng với mọi người. 
Bởi vì, từ một sự đánh giá không 
công bằng, hạ thấp hay phủ định 
những thành tựu đã đạt được qua 
bao nhiêu năm phấn đấu gian khồ và 
đảy hy sinh, dễ gây nên sự chán nắn. 
nghị ngờ, đi đến đặt lại cả những 
văn đề cơ bản nhất, những vấn đề 
thuộc về nguyên tắc. 


* 


Một vấn đề cơ bản khác cũng chớm 
được đặt lại trong bối cảnh ý kiến 
phân vân, tám trạng bối rối của một 
số người là vấn đề chức năng của oăn 
học nghệ thuật +ã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. 

Có người cho rằng văn nghệ ta là 
văn nghệ giáo huấn viết theo ý muốn 
của lãnh đạo. Họ nói rằng trong văn 
nghệ ta «cấp nhận thức lý tính lăn 
át cấp nhận thức cảm tính, lý trí lấn 
át cảm xúc, bản chất lấn át biện tượng, 
nội dung lấn át hình thức? Ý họ 
muốn nói văn nghệ ta chỉ chú ý đến 
tư tưởng mà không chú ý đến nghệ ' 
thuật. Họ cho rằng văn nghệ ta là sơ 
lược, giản đơn, mà nguyên nhân là 
do một « quan niệm thô thiền về chức 
năng của văn học », v.v. Họ cho rằng 
văn nghệ ta lâu nay chỉ chú trọng có 
một chức năng giáo dục tư tưởng. 
Tư tưởng ở đây lại được hiều là 
những công thức, khuôn sáo định sẵn 
mà nghệ sĩ đành phải tuân theo cho 
“phải đạo. 

Có người nói: tư tưởng tác phầm 
chí là tư tưởng của Đẳng, còn tư 
tưởng của tác giả trong đó thi hầu 
như bảng không. Câu nói này thoạt 
đầu có thê là chỉ nhằm chê trách 
những tác phầm nhạt thhẽo, thiếu cá 
tính sáng tạo, tức là thiếu sự độc đáo 
của tác giả trong cách nhìn, cách 
khái quát những hiện tượng của cuộc 
sống, v.v. Nhưng từ đó, trong bối 
cảnh nói trên lại hình thành những 
luận điệu kỷ quặc chia cắt con người 
nhà văn ra làm hai: nhà văn với tư 
cách là người tuân theo tư tưởng của 
Đẳng và nhà văn với tư cách là người 
mang tư tưởng của bản thân nhà văn: 
chia văn học ra làm hai thứ: văn 
học với tư cách là vũ khí tư tướng 
của Đảng và văn học với tư cách là 
tấm gương phản ánh hiện thực bằng 
sáng tạo nghệ thuật. 

Chia cắt như thế rõ ràng là phi lý 
Không có hai con người nhà văn tách 
rời nhau như vậy trong một nhà văn 
xã hội chủ nghĩa. Không có hai thứ 
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văn học như vậy trong một nền văn 
học xã hội chủ nghĩa, Nhà văn là 
người tuyên truyền tư tưởng của 


Đảng bằng tiếng nói của riêng mình. ˆ 


Khi là tấm gương phản ánh biện thực 
bằng sáng tạo nghệ thuật, văn học 
vẫn phải là vũ khí tư tưởng của Đảng, 
băn học chỉ làm được uai trò là một 0ũ 
khí tư tưởng sắc bén uà nhuần nhị của 
Đảng khi nó là tấm gương phản ánh 
trung thực hiện thực bằng sảng lạo 
nghệ thuật. 

Chúng ta coi văn nghệ là vũ khí 
của cách mạng. Nhưng muốn đóng 
được vai trò là vũ khí của cách 
mạng, văn nghệ phải thực hiện đồng 
thời và đầy đủ mọi chức năng của 
nó. 

Khi ta gọi một tác phầm nào đó là 
tác phim nghệ thuật là xét trên cái 
thể thống nhất của nó. Chỉ có trong 
tư duy lý luận, chúng ta mới có thề 
phân tích nội dung, hình thức, tính 
tư tưởng, tính nghệ. thuật, quan hệ 
biện chứng, tác động qua lại giữa 
chúng với nhau... Tác phám nghệ thuật 
tác động đến chúng ta cũng là tác 
động bảng cái thê thống nhất đó của 
nó và tác động vào toàn bộ các năng 
khiếu con người chúng 
trong lý thuyết chúng ta mới có thê 
phân tich ra các phương thức và hình 
thái khác nhau của sự tác động đó, 

Một buôi điễn kịch làm cho chúng 
ta hài lòng thì khoái cẩm thầm mỹ 
đó là đo toàn bộ cuộc biều diễn ấy, 
đo những hình tượng nghệ thuật sản 
khấu đẹp đề được tạo nên bằng toàn 
bộ cuộc biểu điển ấy kề từ lúc màn 
mở. Những hình tượng nghệ thuật ấy 
làm chúng ta rung động, đem lại cho 
chúng ta những nhận thức mới về 
cuộc sống, nàng cao chúng ta lên về 
tư tưởng, tình cảm, đạo đức, gợi lên 
trong ý thức, trong trí tưởng tượng 
của chúng ta những liên tưởng nhiều 
mặt làm cho những hình tượng nghệ 
thuật ấy dường như thêm dày đặn, 
phong phú, hoàn chỉnh, khiến chúng 
ta phải khóc, phải cười, phải tin vào 
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ta. Chỉ có. 


những điều mà buồi biêều diễn muốn 


. truyền cảm đến chúng ta. Làm sao có 


thể cắt rời nội dung cuộc sống được 
phản ánh với hình thức nghệ thuật 
của tác phầm sân khấu đó, với những 
tư tưởng và quan điềm chứa đựng 
trong nó và do nó gợi lên? Làm sao 
có thề máy móc nói được rằng những 
bức tranh trung thực về cuộc sống 
của con người được phản ánh trên 
sân khấu thì làm chức năng nhận 
thức; những ý niệm, quan niệm, lý 
tưởng, v.v. thì làm chức năng giáo 
dục tư tưởng; còn phong cách, thủ 
pháp nghệ thuật, sự sáng tạo của đạo 
điễn, của diễn viên thi làm chức năng 
thầm mỹ... ? 


Không! Tác phầm nghệ thuật làm 
toàn bộ các chức năng của nó bằng 
cái thê thống nhất của nó. Khi phân 
tích nội dung. hình thức, tính tư 
tưởng và tính ngh@ thuật của một tác 
phảm nghệ thuật, khi bàn đến chức 
năng nhận thức, giáo dục, thầm 
mỹ, v.v. của văn nghệ nhằm thúc đìy 
sự phát triền của văn nghệ ta, chúng 
ta thấy những cái đó có thề có chỗ 
chưa thật hài hòa với nhau, cần bồ 
sung mặt này, nâng. cao mặt khác, 
song chúng ta biết những cái đó liên 
quan chặt chẽ với nhau, nương tựa 
vào nhau. Cho nên chúng ta không 
được phép cắt rời, cô lập những cái 
đó ra, càng không thề đối lập chúng 
với nhau. Văn nghệ ta phải làm đồng 
Ihời 0à đàu đủ các chức năng chủ géu 
của nó là nhận thức, giáo dục, thầm 
mỹ thì nó mới là oữ khí sắc bén của 
cách mạng được, 0à trong bất kỳ chức 
năng nào, nó cũng phải là pñ khí của 
cách mạng. Không phải chỉ làm chức 
năng giáo dục, nó mới là vũ khí tư 
tưởng của Đảng, hoặc vì là vũ khi tư 
tưởng của Đảng cho nên nó chỉ cần 
làm một chức năng giáo dục là đu, 
không cần làm các chức náng nhàn 
thức, thìm mỹ. Càng không phải là 
khi làm chức năng thầm mỹ, nó không 
cần phải là vũ khí tư tưởng của Đảng. 
Nếu có người nói đến chức năng giải 


trí thì ngay cả khi làm chức năng 
giải trí, văn nghệ ta cũng vẫn phải là 
vũ khí của cách mạng, vẫn phải đem 
lại khoái cảm thầm mỹ trong sáng 
lành mạnh, bởi vì chúng ta không 
cần đến một sự giải trí trống rỗng 
hoặc buông thả, có hại. : 

Coi văn nghệ cũng chỉ là một công 
cụ giáo dục tư tưởng như mọi công 
cụ giáo dục tư tưởng khác, không chú 
ý đến đặc trưng, đến tính chất nghệ 
thuật, đến sức mạnh riêng của nó là 
không đúng. Đó là sự ấu trï. Dó là 
một quan niệm đơn giản và sơ lược — 
gọi là thô thiền cũng được — về chức 
năng của văn nghệ. Trong một phạm 
vi nào đó, ở một số đồng chí nào đó, 
kề cả trong sáng tác chứ không riêng gì 
trong lý luận phê bình và chỉ đạo 
văn nghệ, ở một số địa phương nào 
đó và trong một thời gian nào đó, 
quan niệm này đã ít nhiều có hại 
đối với' sự phát triền của văn học 
nghệ thuật. Bệnh ấu trĩ đó cần phải 
được khắc phục, các cán bộ chính 
trị lãnh đáo văn nghệ cần nảng cao 
hiều biết của mình về văn nghệ đề 
vũ khí sắc bén này trong tay Đảng 
càng phát huy hiệu quả nhiều hơn. 
Nhưng rõ ràng là không đúng nếu 
cho rằng quan niệm thô thiền ấy 
dường như quản xuyến, kéo dài, chỉ 
phối văn học ta trong cả giai đoạn 
vừa qua, đến mức làm xói mòn năng 
lực thầm mỹ của công chúng, làm 
khô cần khả năng sáng tạo nghệ 
thuật và ý thức trách nhiệm xã hội 
đúng đắn của nhà văn, tạo nên một 
sự cản trở vừa ở ngoài họ, quanh họ, 
vửa ở trong chính họ, nghĩa là coi 
nó như là nguyên nhân duy nhất hoặc 
chủ yếu của cái gọi là «sự trì trệ 
trong văn học s. _ 

Nếu từ đấy lại cho rằng lâu nay 
đã quá nặng về chức năng giáo dục 
ròi, bây giở không cần nói dến nó 
nữa mà phải nhấn mạnh chức năng 
thầm mỹ, thậm chí chức năng giải 
trí của văn nghệ, thì lại càng sai 
lãm hơn. 


⁄ 


. thưởng thức. Không phải 


Đáng tiếc là trong thực tiễn, đã 
chớm xuất hiện xu hướng ấy: ít bàn 
đến chức năng giáo dục, ít bàn đến 
tỉnh tư tưởng của tác phầm mà quan 
tâm nhiều đến hình thức hấp dẫn 
trong văn nghệ, thiên về mặt hình 
thức biều hiện, *phong cách nghệ 
thuật, thủ pháp nghệ thuật, câu, 
chữ, lời văn, v.v., «còn về nội 
dung miễn không sai là được rồi » 
(sự thật là đã có những cái sai về 
nội dung tư tưởng). 

Đăng ta chưa bao giờ tha thứ bệnh 
công thức sơ lược và tự nhiên chủ 
nghĩa trong văn học nghệ thuật. 
Đảng ta luôn yêu cầu các tác phầm 
phải có tính nghệ thuật cao. Một tác 
phầm hay phải có tính tư tưởng cao 
và tính nghệ thuật cao, phải tạo ra 
được những cảm xúc sâu sắc và mạnh 
mẽ, tạo ra những khoái cảm thầm 
mỹ đậm đà, đem lại cho tâm hòn và 
tình cảm con người một chiều cao 
mới. Tất nhiên ta không thê đòi hỏi 
một tác phầm nghệ thuật có ngay 
một tác động tư tưởng cụ thê đề giải 
quyết một vấn đề cụ thề nợay lập 
tức trong cuộc sống. Nghệ thuạt tác 
động vào con người một cách toàn 
diện và lâu dài. Nhưng ta cũng 
không thề chấp nhận một tác phầm 
nghệ thuật không ăn nhập chút øì 
với những vấn đề nóng hồi của cuộc 
sống, của nhiệm vụ cách mạng. 


Tác phảm nghệ thuật phải hấp dẫn, 
phải mang lại cho người thưởng thức 
một khoái cảm, một sự thú vị. Vì 
vây, cần phải hết sức quan tâm phân 
biệt những thị hiểu, nhu cầu chính 
đáng, cao cả và những thị hiếu, nhu 
câu tìm thường, lạc hậu, thâm chí 
phản động nữa trong những người 
lúc nào 
một tác phầm “ăn khách? cũng 
là một tác phầm hay và tốt. Văn 
nghệ với tư cách là một chủ thê sáng 
tạo còn có nhiệm vụ tạo ra cho mình 
một đối tượng chân chính của chủ 
thê. Và khi có một đối tượng chân 
chính ấy thì chính đối tượng ấy lại 
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trở thành chủ thể sáng tạo cùng với 
văn nghệ sĩ tạo nên một nền văn 
nghệ chân chính và cao cả, 


4 


Chúng ta cần những tác phầm 
văn nghệ không chỉ đúng, mà 
còn hay, da dạng, hấp dẫn, 
xúc động lòng người, chưa xem 


thi não nức muốn xem, xem rồi lại 
muốn xem nữa, chứ không cần những 
tác phầm văn nghệ khô khan, nhạt 
nhẽo. Nhưng sự hấp dẫn nghệ thuật 
trước hết là do nội dung kết cấu của 
tác phầm, đo những vấn đề đặt ra 
“trong đó có ý nghĩa nhân sinh sâu 
sác cuốn hút lòng người, do những 
ý tương đẹp đẽ cao sâu từ những tỉnh 
tiết của câu chuyện cử bừng lên như 
những ánh chớp và lan tới tâm tư 
tỉnh cảm “mọi người.. chứ không 
phái chỉ đơn thuần là do hình thức 
bieu hiện. Đi săn tìm những yếu tố 
hấp dân về mặt hình thức, chiều theo 
những thị hiếu thấp hèn, hấp đẫn chỉ 
đề mà hấp dân, mới lạ chỉ đề cho mới 
lạ, tạo nén những tính cách * dữ dội », 
phí lý, tất cả những biện pháp ấy 
không tạo nên được sự hấp dẫn nghệ 
thuật chân chính. Rõ ràng, chỉ chú 
trọng đến hình thức biều hiện, phong 
cách và thủ pháp nghệ thuật mà coi 
nhẹ nội dung tư tưởng của tác phầm 
th khong tủ đề nâng cao lính nghệ 
thuuQt của tác phầm, đề Đăn nghệ làm 
tốt chức năng thầm mỹ của nó. 

Tắt cả những điềm vừa trình bày trên 
đày chứng tó: văn nghệ với đặc trưng 
vốn có của nó tác động nhiều mặt vào 
eon người theo cách thức riêng của 
nó, cùng một lúc nó làm tất cả các 
chức năng chủ yếu của nó là nhận 
thức, giáo dục, thám mỹ, và chính öì 
Uậyp nó mới là 0ũ khí sắc bén của 
cách: mạng. 


Cuộc sống luôn luôn đặt ra những 
vấn đề mới Văn nghệ cũng luôn luỏn 
đặt ra những vấn đề mới. Phải suy 
nghĩ, tìm tòi, sáng tạo nếu chúng ta 
muốn tiếp tục tiến lên nữa Nhưng 
suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo không chỉ 
đòi hỏi có nhiệt tình. cỏn phải có 
nhận thức: đúng, phương pháp đúng. 

Một số ý kiến lẻ tế cho chúng ta 
một nhận xét là đã chớm nở một xu 
hướng đặt lại những vấn đe cơ bản 
thuộc về nguyên tắc của văn nghệ ta. 
Hiện tượng ấv có bối cảnh lịch sử của 
nó, trước hết là do một nhận thức còn 
hạn chế và hời hợt về tỉnh hình đát 
nước, do một phương pháp tư tưởng 
siêu hình, thiếu khoa học. Những anh 
chị em tự giác hay không tự giác 
theo xu hướng này đều xuất phát từ 
chỗ muốn cho văn nghệ làm tốt được 
vai trò vũ khí của cách mạng. Không 
ai nghỉ ngờ thiện chí đó của anh chị 
em, nhưng có lẽ vì anh chị em quá tự 
tin vào thiện chí của mình cho nèẻn 
khỏng cần đắn đo cân nhắc, do đỏ 
không tự biết mình rơi vào sai lầm. 

Chúng ta khuyến khích sự suy nghĩ, 
tìm tòi, sắng tạo vì TỔ quốc và vi chủ 
nghĩa xã hội, vì sự phát triền mạnh 
mẽ hơn nữa của nền văn nghệ cách 
mạng của chúng ta. Không thê đòi 
hói sự suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo đỏ 
tuyệt đối không được có một chút 
lệch lạc, sai lầm nào. Nhưng có một 
ranh giới không thê vượt qua, và 
phải nhìn vào đó đề luỏn luôn tự kiềm 
tra mình, đề nhận biết minh : đó (d 
tỉnh đăng trong Đăn nghệ, ‡a những 
pãn đề thuộc Uề nguyên tắc trong đường 
lối Uăn nghệ của Đảng ta. Những v 
kiến lạc hướng nói trên, tuy xét về 
số lượng chỉ là rất ¡it và mới chớm 
nở lẻ (té, nhưng rét 0ề tính chất thị là 
sai lãm nghiêm trọng vì thật sự nó đã 
đụng dến những vấn đề về nguyên 
tắc, phải được uốn nắn kịp thới. 


— 


Là 


VỀ CÔNG TÁC VẬN ĐÔNG THANH NIÊN 


"TRONG TÌNH HÌNH MỨI 


ƯỢC Đẳng lãnh đạo và diu dắt, 
được tôi luyện trong lò lửa đấu 
tranh cách mạng của giai cấp công 
nhân và của dân tộc, được thử thách 
qua các phong trào thí đua rộng lớn 
của quần chúng, thế hệ trẻ Việt-nam 
đã nhanh chóng trưởng thành về 
nhiều mặt: phân rõ được bạn, thủ; 
có tính thần chiến đầu quên mình vì 
độc lập, tự do của Tô quốc. vì chủ 
nghĩa xã hội, có lòng yêu nước, yêu 
dàn nồng nàn ; có tỉnh cảm quốc tế 
trong sáng ; có ý thức chịu dựng gian 
khô, khắc phục khó khăn; có trình 
đỏ văn hóa, khoa học kỹ thuật, trình 
độ quản lý kinh tế và trình độ hiểu 
biết về quân sự ngày càng cao; €Ó 
nguyện vọng được cống hiến và cô ý 
chí tự rèn luyện. 


_ Vai trò, vị trí quan trọng của lứa 
tuôi trẻ thê hiện rõ trong quá trình 
phát triền của cách mạng nước ta. 
Hiện nay, thanh niên chiếm tỷ lệ rất 
cao so với số người hoạt động trong 
các ngành kinh tế, kỹ thuật, quốc 
phòng: 65Ã trong các ngành công 
nghiệp nói chung (riêng đối với các 
ngành công nghiệp hiện đại, tỷ lệ 
nàv lên đến 80X%), 52% trong nông 
nghiệp, 60% trong đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, 40X trong dội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật cao cấp, hơn 
80% trong các lực lượng quốc phòng. 

Từ thực tế đó, Đẳng ta khẳng 
định: thế hệ trể nước ta có phầm 


NGUYÊN - MAI 


chất cách mạng tốt đẹp, có tiềm năng 
to lớn, có tính thần phấn đấu vươn 
lên mạnh mẽ, xứng đáng là đội xung 
kích cách mạng hùng hậu của giai 


- cấp công nhàn và của dàn tộc. 


Tuy nhiên, trước những yêu cầu to 
lớn của nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới, trong thế hệ trẻ đã 
bộc lộ những nhược điểm và khuyết 
điem đáng quan tàm. Đó là: 


Tỉnh thần làm chủ tập thề xã hỏi 
chủ nghĩa còn thấp; tỉnh thụ động khá 
nặng, ý thức trách nhiệm đối với xã 
hội côn yếu. Tâm lý và thói quen của 
người sản xuất nhỏ đang là hiện 
tượng phổ biến. Ý thức tô chức, kỷ 
luật, đặc biệt là kỷ luật trong lao 
động kém. 


Năng lực làm chủ tập thê còn nhiều 
mặt hạn chế. Trình độ hiểu biết về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về đường 
lối chính sách của Đẳng, vẻ tỉnh hình 
và nhiệm vụ cách mạng trong glai 
đoạn mới... nhìn chung còn thấp. 
trình độ nghề nghiệp, năng lực vận 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
thực nghiệm còn yếu. Ngoài ra, còn. 
một số thanh niên chậm tiến, thoái 
thác nghĩa vụ, chạy theo lỏi sống 
không lành mạnh, thậm chỉ sa đọa., 
phạm pháp. 


Nguyên nhàn của những nhược 
điềm và khuyết điềm trên đáy là do 


hậu quả của chiến tranh kéo dài, do 
ảnh hướng của chủ nghĩa thực dân 
mới, ảnh hưởng của nền kinh tế sản 
xuất nhỏ. Mặt khác, bọn phản động 
Trung-quốc câu kết với bọn đế quốc 
và các thế lực phản động khác đang 
rao riết tìm mọi cách chống phá cách 
mạng nước ta và mưu toan làm hư 
hỏng thanh niên ta, Đó là những 
nguyên nhân khách quan Song, mặt 
chủ quan là đo công tác quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội của ta còn lỏng lẻo, 
và do các cấp Đảng, chính quyền, 
đoàn thề (trong đó Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chi-Minh có vai trò rất 
quan trọng) chưa làm tốt. việc giáo 
dục, vận động thanh niên. 


® 
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Xây dựng chế độ làm chủ tập thề 
và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp cách mạng to lớn và lâu 
đài của toàn Đẳng, toàn dân ta, trong 
đó, thế hệ trẻ giữ vai trò và vị trí 
trọng yếu. Vì vậy, Đẳng ta coi công 
tác vận động thanh niên trong giai 
đoạn cách mạng hiện này là một công 
lúc có nghĩa chiến lược 0à có tàm 
quan trọng đặc biệt. 

Thành công to lớn trong công tác 
vận động thanh niên là trong suốt nửa 
thế ký qua, Đăng ta đã giáo dục, tỏ 
chức, động viên được các thế hệ trẻ 
nối tiếp nhau một lòng theo Đảng, 
ngonn cường chiến đấu, đũng cảm hy 
sinh, góp phân xứng dáng cùng với 
dân tộc làm nên những chiến thắng 
vang dội, giành lại độc lập, tự do, 
thống nhất cho đất nước và đem nhiệt 
Lình, tài năng sáng tạo của tuồi trẻ 
cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Một lớp người mới 
hùng hậu. có giác ngộ chính trị, có 
trính độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
đỏi dào sinh tực đang phát huy vai 
trò xung kích trên các mmặt trận xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc là thành quả 
trực tiếp của đường lõốïivận động thanh 
niên dúng đán, sáng tạo của Đăng. 
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- Tuy nhiên, Đẳng ta với ý thức 
trách nhiệm đầy đủ vẫn chưa tự bằng 
lòng về những kết quả và thành tích 
đó. Đảng ta đã từng nhận định rằng 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác vận động thanh niên trong thời 
gian qua và hiện nay vẫn cỏn một số 
thiếu sót đáng kè. Nhiều nơi, cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn thề chưa 
quán triệt ý nghĩa và vị trí chiến lược 
của công tác vận động thanh niên 
trong sự -nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc. Khi cách mạng nước ta đã 
chuyềr sang giai đoạn mới, chúng ta 
chưa kịp thời nghiên cứu tình hình, 
phân tích quy luật đề đề ra phương 
hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp 
công tác vận động thanh niên cho 
thích hợp. Một số cấp ủy Đảng chưa 
lãnh đạo chính quyền, đoản thề xây 
dựng cơ chế, thề chế làm công tác 
vận động thanh niên nhằm bảo đảm 
sự phân công và phối hợp giữa các 
ngành, các cơ quan Nhà nước, các 
đoàn thê và toàn xã hội trong công 
tác này. Các tò chức Đảng chưa 
thường xuyên nắm chắc công tác vận 
động thanh niên, cho nên thiếu sâu 
sát, chưa hieu kỹ những biến đồi, 
những yêu cầu mới của việc huy 
động, sử dụng cũng như đào tạo, bồi 
dưỡng thế hệ trẻ trong điều kiện xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều cơ quan 
Nhà nước chưa coi công tác vận động 
thanh niên là một công tác quan 
trọng của ngành mình, cơ quan 
mình. Nhà nước chưa có tồỒ chức 
chuyên lo còng tác vận động thanh 
niên và nghiên cứu các vấn đề của 
thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chí-Minh, tô chức trực tiếp tiến 
hành công tác vận động thanh niên 
cũng mới chỉ động viên thanh niên 
thực hiện những nhiệm vụ trước mắt 
mà chưa có kế hoạch, biện pháp chuần 
bị cho thế hệ trẻ đi vào tương lai 
nhằm mục tiêu xảy dựng, hình thành 
từng bước con người mới làm chủ 
tập thê. Đoàn chưa làm tốt chức năng 
trường học cộng sản chủ nghĩa, chức 


năng đại điện cho lợi ích và quyền 
làm chủ tập thề của tuôồi trẻ, chưa 
thấy rö yêu cầu to lớn trong việc tô 
chức lại toàn bộ thế hệ trẻ đề có chủ 
trương, biện pháp tích cực lôi cuốn, 
tập hợp tất cả thanh niên vào những 
hình thức tô chức thích hợp. Công 
tác giáo dục số thanh niên chậm tiến 
.cũng chưa có chuyền biến đáng kè. 


Tỉnh hình đo đỏi hỏi công tác vận 
động thanh niên trong giai đoạn cách 
mạng hiện nay nhất thiết phải được 
coi là công tác có tỉnh chất chiến lược, 
vấn đề thanh niên phải được sự quan 
tâm đầy đủ của Đảng, Nhà nước, các 
đoàn thề và của toàn xã hội. Đặc biệt, 
các tồ chức Đảng cần trực tiếp nắm 
chắc công tác vận động thanh niên. 
bởi vì nắm thanh niên tức là nắm 
«ngòi pháo *, cách mạng mới có sức 
liến công ; nắm được thanh niên, cách 
mạng mới nắm chắc được tương lai. 
Ngược lại, nếu cách mạng không nắm 
chắc thanh Tiên, thì kẻ thủ sẽ tìm 
cách lợi dụng lực lượng trẻ đó, biến 


nó thành lực lượng xung kích chống . 


cách mạng. Min 


Vận động thanh niên còn phải 


được coi là oãấn đề của loàn xã thội. 
Lâu nay thưởng có quan niệm rằng 
vận động thanh niên là công tác riêng 
của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chí-Minh, chỉ thông qua Đoàn thanh 
niên là mọi vấn đề về thanh niên sẽ 
được giải quyết. Quan niệm như vậy 
không đúng, không phủ hợp với quan 
điềm của Đảng và cũng không phù 
hợp với thực tiễn. Sự nghiệp đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ là sự nghiệp to 
lớn của toàn Đẳng, toàn đân, toàn xã 
hội, nếu chỉ riêng Đoàn thanh niên 
tiến hành một cách đơn độc thì không 
thề nào đạt được kết quả mong 
muốn. Thực tiễn cho thấy, có sự phàn 
công và phối hợp trên quy mô toàn 
xã hội thì mới có thể giải quyết tốt 
các vấn đề của thanh niên. Đoàn 
thanh niên hoàn toàn không thê thay 
thế được cho Nhà nước, cho các đoàn 
the khác, cho gia đình, cho trường 


học, cho xã hội. Các tồ chức đó phải 
-cùng với Đoàn tác động vào thể hệ 
trẻ một cách đồng bộ. thì mới mang 
lại hiệu quả cao. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, toàn bộ hệ thống chuyên 
chính vô sản — trong đỏ Nhà nước có 
vai trò đặc biệt quan trọng, và toàn 
xã hội có trách nhiệm trực tiếp đối 
với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cũng 
như huy động, sử dụng thế hệ trẻ. 
Như vậy mới có sứe mạnh của tồ hức 
và mới có thề đưa tư tưởng của giai 
cấp công nhân vào việc giáo dụe tÈ.arh 
niên và tiến hành công tác vậu động 
thanh niên được tốt. Đây là một: quan 
điềm hết sức quan trọng đối với công 
tác vận động thanh niên trong điều 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quvèn và 
Nhà nước chuyên chính vô sản thrựrc 
hiện chức năng quản lý mọi mặt hoạt 
động của xã hội. 

Vận động thanh niên là một cỏng 
tác khoa học. Thanh niên là lớp người 
có những đặc điềm riêng, những yêu 
cầu riêng về lứa tuổi. Nghiên cứu 
những đặc điểm của thanh niên là 
việỷ không đơn giản; nghiên eứu 
những yêu cầu của lứa tuôi lại càng 
phức tạp hơn nữa. 

Mác và Ăng- diyền đã chứng minh 
sự cân thiết phải hiểu biết và tính 
toán chính xác những đặc điềm của 
lứa tuôi, đặc điềm sinh lý và đặc điềm 
xã hội của thanh niên. Trong khi đánh 
giá cao năng lực, khát vọng. nhiệt 
tình của thanh niên, Mác và Ang- 
ghen đã chỉ ra răng những phim chất 
tuyệt vời đó tự nó không thê dẫn đến 
việc tạo ra sự định hướng đúng đán 
và niềm tin vững chắc. llơn nữa, sự 
thiếu chín chắn, thiếu từng trải và 
những sai lầm có thê biến những phẩm 
chất tốt đẹp của tuổi trẻ thành những 
điều có hại, đối lập với chính nhữn 2 
phầm chất đó. 

Ở tuôi trẻ, sự trưởng thành về mặt 
sinh lý thường sớm hơn sự trướng 
thành về mặt xã hội và chính trị, con 
người bản năng phát triền sớm hơn 
con người xã hội. Vị vậy, trong quả 


Sài 


trình tô chức, giáo dục thế hệ trẻ, 
nhất thiết phải chú ý đến sự cách biệt 
thực tế giữa hai mặt trưởng thành 
này. Đến tuôi trưởng thành, thanh 
niên có những nhu cầu miing tính bản 
năng. Con người hành động theo 
bản năng thì thường đễ phạm tội ác. 
Theo sự tỉnh toán của các nhà giáo 
dục học và tâm lý học thì 752 tội ác 
xảy ra trong các nước tư bản là ở 
tuổi từ 14 đến 18. Chủ nghĩa tư bản 
đã nghiên cứu rất kỹ nhược điềm 
này của tuôi trẻ. Nó dùng mọi hình 
thức, mọi biện pháp kích thích nhu 
cầu thấp hèn theo bản năng đề làm 
tê liệt khả năng cách mạng của thanh 
niên. Lâu này chúng ta chưa làm tốt 
việc nghiên cứu đặc điềm về lứa tuôi 
của thanh niên. Phải đầu tư nghiên cứu 
nhiều hơn nữa, phải nắm vững đặc 
điểm sinh lý, tâm lý và nhu cầu của 
tuổi trẻ đề: có chủ trương, phương 
hướng, biện pháp giáo dục, vận động 
thanh niên đạt kết quả cao nhất. 


Một đặc điềm nữa, đồng thời cũng 
là một nhược điềm nữa của tuôi trẻ 
là sự thiếu từng trải, thiểu kinh 
nghiệm trong cuộc sống. Trước những 
sự vật, những hiện tượng nào đó, 
thanh niên thường chỉ chú ý đến biều 
hiện bên ngoài. mà Ít đi sâu vào bản 
chất. Nếu không được hướng dẫn kịp 
thời, chu đáo thí những nhận xét, 
những suy nghĩ của họ rất có thẻ phiến 
diện, sai lầm, thàm chí có thể có những 
người lấy điều phi lý làm chân lý. 

Những nhu câu của thanh niên như 
nhu cầu về thầm mỹ, về tỉnh bạn, về 
giải trí, v.V. cũng mang một màu sắc 
riêng. Cần nghiên cứu thật tỉ mỉ, 
thật khoa học những nhu cầu đó cửa 
thanh niên đề hướng chúng phát triền 
theo chiều hướng lành mạnh. Cuộc 
cách mạng khoa học kỹ thuật đang 
diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ trẻn 
thê giới đã tác động không nhỏ đến 
thị hiếu, sở thích và lối sống của con 


người, đặc biệt là của thanh niên. 


lớp người trẻ tuôi ở bất cứ đâu cũng 
vốn để nhạy cm với cái mới, muốn 
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mat: chóng đưa cái mới vào cuỘc sống. 
vếu không chú ý tới những nhu cầu 
lành mạnh của tuôồi trẻ, cái Øì cũng 
cấm, bắt thanh niên phải sống như 
người già thì thanh niên không thê 
chấp nhân. 


Thanh niên không phải là một gia! 
cắp và không có hệ ý thức riêng. 
Cũng không thê coi thanh niên như 
một tàng lớp hoàn toàn độc lập trong 
xã hội vì họ là một bộ phận hữu cơ 
không thề tách rời được của các giai 
cấp, các tầng lớp xã hội. Vì vậy, việc 
điều tra, nghiên cứu những vấn đề của 
thanh niên đòi hỏi phải lưu ý tới vác 
vấn đẻ xã hội trên một phạm vỉ rộng, 
cả trong nước và ngoài nước, đồng 
thời phải phân tích tình hình và vai 
trò của thanh niên trong từng giai 
đoạn cách mạng nhất định. Cần hiều 
rằng trong những điều kiện sống khác 
nhau, tùy theo giai cấp, xã hội, tùy 
theo môi trưởng cư trú và cả tủy theo 
giới tính nữa, thanh niên có những 
đặc tính khác nhau rõ rệt. 


* 


Muốn làm tốt công tác vận động 
thanh niên phải xác định cho được 
mục tiêu cần đạt tới và những nhiệm 
vụ cụ thề phải làm. Đẳng ta đã chỉ rõ 
mục tiêu của công tác vận động thanh 
niên trong giai đoạn mới của cách 
mạng là: phát huy quuền làm chủ tạp 
hề xã hội chủ nghĩa của thế hệ trẻ, 
bảo đam cho thế hệ trẻ giữ 0uững oat 
trò la đội xung kích cách mạng nhàm 
hoàn thành thắng lợi sử mệnh lịch sử 
Uẽ 0ang ; đồng thời giáo dục, đảo tao 
thế hệ trẻ thảnh những con người Tnơới 
phút triền toàn điện, tiếp nỗi truyền 
thống nh hùng của dân tộc, kế tục 
Irung thành, xuốt sắc sự ngidệp Để 
tin của Đang. 


Điều quan trọng trong công tác văn 
động thanh niên là thực hiện và 
phát huy quyền làm chủ của thanh 
niên, bảo đảm cho thanh niền giữ 


vững được vai trò đội xung kích cách 
mạng. Hiện nay, ởơ nhiều nơi quyên 
lâm chủ của thanh niên chưa được tôn 
trọng, thậm chi có nơi còn bị vi 
phạm nặng nề. Thanh niên còn bị 
những thành kiến cũ kỳ của xã hội 
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trói buộc ; ở các vủng mới giải phóng 


cỏn bị thành kiến về thành phần xuất ` 


thân, liên quan chính trị. Trong lao 
động, vai trò, vị trí của thanh niên 
chưa được xác định đúng mức, nhất là 
trong công tác quản lý, mặc dù 
thanh niên là lực lượng to lớn đang 
hoạt động tích cực ở những khâu 
quan trọng. Việc bố trí, sắp xp việc 
làm cho thanh niên chưa được chú 
ý đầy đủ, một số người đến tuôi lao 
động còn chưa có vfệc làm. Công tác 
đảo tạo, bồi dưỡng thanh niên còn bị 
coi nhẹ, thường chỉ nặng về sử dụng 
mà (thiếu sự chăm sóc, giúp đỡ cho 
thanh niên tiến bộ. Việc bảo đảm sự 
công bằng trong học tập và phát triền 
năng khiếu đối với thanh niên chưa 
được thực hiện tốt. Trong cuộc sống, 
các mặt hoạt động tính thần như văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thê thao, vui 
chơi, giải trí đề vừa đáp ứng yêu cầu 
của tuổi trẻ, vừa phục vụ nội dung 
giáo dục toàn điện, nhằm xay dựng 
từng bước con người mới xñ hội chủ 
nghĩa, chưa được chăm lo và hướng 
đẳn kịp thời. 


Nội dung bảo đảm và phái huy 
quyền làm chủ tập thê của thể hệ trẻ 
còn bao gồm cả việc tăng cường giảo 
dục, đào tạo và bồi dưỡng thẻ hệ trẻ, 
làm cho thế hệ trẻ trở thành lớp 
người lao động làm chủ, có tỉnh thần 
yêu nước, tỉnh thần quốc tẾế xã hội 
chủ nghĩa trong sáng, có tư tưởng 
đúng, tình cảm đẹp, có ước mơ, hoài 
bão lớn, đám chiến đấu hy sinh vì lý 
tưởng, có trí thức và năng lực hoạt 
động thực tiễn, có thề chảit tốt, biết 
sống theo lẽ phải và tỉnh thương, có 
khả năng cống hiến tốt nhàt cho sự 
nghiệpŸcách mạng xã hội chủ nghĩa 
và công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
K hội ở nước ta, bảo vệ vừng 


chấc Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. SN, 

Đề đạt được những mục tiêu trên 
đây, trước hết phải †ăng cường công 
tác qiáo dục cộng sản chủ nghĩa, rèn 
luyện thế hệ trẻ trở thành lớp người 
mới làm chủ tập thề và phát triên toàn 
diện. Tại Đại hội thứ III Đoàn thanh 
niên cộng sản toàn Nga, Lê-nin đã nói 
rö một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng” 
của Đảng là tiến hành công tác giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. 
Đối với chúng-ta hiện nay, nội dung 
của nhiệm vụ này là bồi dưỡng cho 
thế hệ trẻ thế giới quan khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin nhằm giúp cho 
tuôi trẻ nắm được quy luật phát triền 
của xã hội đề hành động theo quy luật, 
chủ động đấu tranh chống mọi tư tưởng 
và hành động thù địchrxới chủ 
nghĩa xã hội. Vũ trang cho tuôi trẻ 
nhận thức đúng đắn về đường lỗi cách 
mạng, về quan điềm của Đảng trên tất 
cả các vấn đề mà cuộc sống đặt ra. 
linh thành cho tuổi trể khả năng tự 
định hướng một cách đúng đắn và xử 
lý mọi vấn đề trong cuộc sống theo 
quan điềm của Đảng. Giúp cho tuồi 
trẻ có những hiều biết cần thiết, trước 
hết là những hiều biết về lịch sứ của 
đân tộc ta, của giai cấp cóng nhân, 
của Đảng, của Đoàn, của quân đội ta 
đề thông qua lịch sử mà tuôi gtrẻ tự 
khẳng định minh và tự chứng minh 
quy luật đi lên của xã hội. -- 


c 
Củng với việc tiến 
giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thế 
hệ trẻ, phải nhanh chóng tồ chức loàn 
bộ thế hệ trẻ thành lực lượng lam chủ 
tập thề 0ững mạnh. Nửa thế kỷ qua, 
thê hệ trẻ nước ta đã được tô chức 
nhủ hợp với nhiệm vụ đấu tranh cách 
mạng trong từng giai đoạn lịch sử. 
[Hiện nayv số đông thanh niên nước ta 
còn đứng ngoài tô chức. Tỷ lệ đoàn 
viên ở miền Bắc khá cao so với miền 
Nam nhưng cũng chỉ đạt trên 30% 
tông số thanh niên, như vậy là vẫn. 
eỏn hơn 600 thanh niên đứng ngoài 
tò chức. Một bộ phận thanh niên còn 


hội 


hành công tác | 


` 


® 


chưa tham gia các phong trào của 
thanh niên. Phong trào *3 xung kích 
làm chủ tập thề» lúc phát triển cao 
nhất cũng chỉ lôi cuốn được khoảng 
ba phần năm thanh niên tham gia. 
Nhanh chóng tô chức lại toàn bộ thế 
hệ trẻ, đỏ là một đòi bỏi cấp bách của 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 
Đề phát huy triệt đề tiêm năng to lớn 
của thế hệ trẻ, đồng thời không ngừng 
tạo nên sức mạnh mới,không thê không 
nhanh chóng tö chức lại toàn bộ thế 
hệ trẻ. Bởi vì, trên con đường thực 


hiện lý tưởng cách mạng, lớp người. 


trẻ tuổi không chỉ dựa vào sức mạnh 
của đường lối cách mạng đúng đắn 
của Đảng, mà còn dựa vào sức mạnh 
của tô chức trong hoạt động thực tiễn. 
Trên cơ sở nắm vững đường lối cách 
mạng của Đảng và bằng năng lực 
hoạt động thực tiễn có tô chức của 
mình, thế hệ trẻ mới có được sức 
mạnh to lớn. Có được tô chức lại, thanh 
niên và thiểu niên, nhỉ đồng ta mới có 
điều kiện đề tiếp thu sự giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa. Có được tồ chức chặt 
chẽ và rộng khắp, thế hệ trẻ mới có 
thể ra quản theo đội bình lớn, hoạt 
động theo hệ thống lớn, xuất hiện 
trước xã hội với sức mạnh triệu người 
như một. Tô chức toàn bộ thế hệ trẻ 
mọt cách nhanh chóng, rộng khắp và 
.vững chắc là biều hiện sự tôn trọng 
và phát huy cao nhất quyên làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của quần 
chúng trẻ tuôi;là tạo điều kiện cho 
mọi thành viên của thế hệ trẻ cống 
hiến và trưởng thành theo yêu cầu 
của Đảng ; là thu hẹp đần, đi đến loại 
trử những mặt tiêu cực và những yếu 
tố phi xã hội chủ nghĩa có thề tác động 
vào thế hệ trẻ, chỉ phối thế hệ trẻ. 
Trong diêu kiện hiện nay, nhanh 
chóng tô chức toàn bộ thế hệ trẻ lại, 
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và 
thường xuyên của Đảng là tích cực 
tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hình 
thành lực lượng cách mạng hùng mạnh 
của mình để tham gia vào quá trình 
xây dựng lực lượng giai cấp công 
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nhân Việt-nam hiện đại và tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa phủ hợp với 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa đất nước. Nhanh chóng tồ chức 
toàn bộ thế hệ trẻ cỏn có tác dụng 
thiết thực tăng cường công tác xảy 
dựng Đáng, xây dựng chính quyền. 
xây dựng các đoàn thê quần chúng ở 
các cấp, góp phần đấu tranh khác phục 
các hiện tượng tiêu cực trong quản lý 
kinh tế và trong đời sống xã hội. 

Đề thực hiện tốt nhiệm vụ quan 
trọng này, chúng ta phải nhanh chóng 
tồ chức toàn bộ thanh niên. thiếu 
niên và nhỉ đồng trong cả nước vào 
hệ thống tỏ chức chính trị của thế hệ 
trẻ bao gồm Đoàn thanh niên công sản 
Hồ-Chíi-Minh, Hội liên hiệp thanh niên 
Việt-nam, Hội học sinh đại học, Đọi 
thiếu niên tiền phong Hồ-Chíi-Minh. 
Đội nhỉ đồng Hồ-Chi-Minh, và các hinh 
thức tập hợp khác. Thu hút thanh niên 
vào hệ thống kinh tế quốc dân, vào 
hệ thống giáo dục, văn hóa, khoa hoc, 
kỹ thuật ; đồng thời bảo đảm cho thanh 
niên thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tô 
quốc. 

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là 
dáu tên cao trào th đua tả hội chu 
nghĩa uà phong trào hành động cúch 
mạng trong thế hệ trẻ. Đảng ta yêu 
cầu ở đâu có thanh niên ở đỏ phải có 
cao trào thi đua xã hội chủ nghĩa và 
có phong trào hành động cách mạng. 
Sự nghiệp giáo dục và tồ chức thê hệ 
trẻ chỉ được thử thách và phát huy 
hiệu quả trong thực tiễn đấu tranh 
cách mạng, trong phong trào thi đua 
rộng lớn của quần chúng, Đảng và Nhà 
nước có trách nhiệm lãnh đạo: giúp dỡ 
lớp trẻ dấy lên phong trào thi đua sỏi 
nồi, rộng khắp nhằm lôi cuốn một lực 
lượng xã hội to lớn vào công cuộc xảy 
đựng và phát triên kinh tế, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, quốc phòng... tạo 
ra động lực mạnh mẽ thúc đãy toàn 
xã hội tiến lên. Cao trào thị đua xả 
hội chủ nghĩa và phong trào hành đóng 
cách mạng phải hướng vào việc dộng 

(Xem tiếp trang 42) X 
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RONG 35 năm qua, chưa có. 
nước nào ở vào một hoàn 
cảnh đấu tranh khốc liệt 
như nước ta, phải liện tục 
tiến hành chiến tranh giải phóng và 
bảo vệ đất nước, phải vật lộn với 
thiên tai và nền sản xuất nhỏ. Nhưng 
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sự nghiệp giáo dục phô thông đã thay - 


đồi về chất, tử chỗ là công cụ của 
chủ nghĩa thực dân trở thành công 
cụ của chuyên chính vô sẵn; nước ta 
tử chỗ có tới 95Ã số dân mù chữ, 
nay đã có một nền giáo dục phát 
triền. 

Riêng ở miền Bắc, tử năm 1955 đến 
năm 1975, những tiến bộ này biều 
hiện rõ rệt hơn. Những tiến bộ đó chỉ 
có thề có trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Đến năm 1958, nhân dàn Ở 
vùng đồng bằng và trung du đã thanh 
toán nạn mù chữ, hiện nay nhiều xã 
đã phô cập văn hóa cấp I. Ơ miễn 
núi, công tác thanh toán nạn mù chữ 
được tiến hành bằng hai thứ chữ: 
chữ phồ thông và chữ dân tộc. Năm 
1955, mới có 2055 tông số trẻ em được 
¿đi học, đến năm 1975, tỷ lệ đó là trên 
90%. Hằng năm, có đến hàng chục 
vạn học sinh tốt nghiệp cấp H, cấp 
HL bồ sung cho lực lượng lao động 
và quân đội. Chương trình học được 
cai cách theo những tiến bộ khoa học 
và luôn luôn được bỗ sung. Phương 
pháp giáo dục ngày càng được cai 
tiến theo hướng gắn học với hành, 
gắn giáo dục với lao động sản xuất. 

Các trưởng học ở miền Bắc đã phô 
cập văn hóa phô thông cấp I cho 
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nhân dân lao động, phồ cập văn hóa 
phô thông cấp II cho thanh niên, cán 


bộ và bộ đội, đó là một trình độ văn 


hóa cần thiết cho quần chúng phải lao 
động và chiến đấu trong hoàn cảnh 
một nền sản xuất thủ công, đang từng 
bước đi lên nền sản xuất cơ khi. Các 
trường học đã giáo dục cho học sinh 
lòng yêu nước nồng nàn và chí căm 
thủ sâu sắc quân xâm lược, giáo dục 
lòng yêu quý chủ nghĩa xã hội, tỉnh 
thần quốc tế vô sản, quan điềm lao 
động mới và ý thức tôn trợng nhân 
đàn lao động. Các trường học đã cung 
cấp những lực lượng văn hóa cho 
nhu cầu đào tạo cán bộ khoa học và 
kỹ thuật. Nhìn chung, bộ mặt văn hóa 
của miền Bắc đã hoàn toàn đồi mới, 
phần lớn nhờ việc phô cập giáo dục.. 


Từ khi cả nước được hoàn toàn giải 
phóng, chúng ta đã xây dựng được 
một hệ thống giáo dục xã hội chủ 
nghĩa thống nhất và tiếp tục đà phát 
triền mạnh mẽ của nền giáo dục đó 
trên quy mô cả nước. Đương nhiên, 
ngoài xä hội cũng như trong nhà 
trường, chúng ta còn phải vật lộn gay 
go với ảnh hưởng của chủ nghĩa thực 
dân mới của Mỹ, những ảnh hưởng 
này có khả năng gây nên một. sự suy 
thoái về tư tưởng và đạo đức trong 
một bộ phận thanh niên học sinh nếu 
không kịp thời ngăn chặn. Song chúng 
ta đã nhanh chóng chiếm lĩnh trận 
địa, gạt bỏ chế độ giáo dục Mỹ—nguy, 
gạt bỏ sự can thiệp của tôn giáo, sớm 
đưa ngay vào trường học chương 
trình học mới, xây dựng đội ngũ cốt 
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cắn và các tô chức quần chúng cách 
mạng. | 


* 


Một vấn đề thường được đặt ra 
trước sự nghiệp giáo dục phô thônz 
là : có Hiếp lục phát triền giáo dục trên 
qguu mô lớn, oới tốc độ cao như thế nàu, 
đề làm giảm chất lượ ng giúo dục không? 
Đây là vấn đề mà một số người gọi 
là a mâu thuẫn số — chất » trong giáo 
dục. Vấn đề này cần được xem xét 
nghiêm túc hơn là vội đi đến kết luận 
phải hãm đà phát triền giáo dục lại 
đề bảo đảm chất lượng. 

Đúng là, giáo dục phô thòng ở 
nước ta đã phát triền với một tốc độ 
cao hiếm có trong lịch sử phát triền 
giáo dục của bất cứ nước nào trên thế 
giới.-Miễên Bắc nước ta chỉ mất 3 năm 
đã hoàn thành công cuộc thanh toán 
nạn mù chữ, trong khi đó nhiều nước 
tư bán chủ nghĩa phát triền vẫn còn 
có hàng chục triệu người mù chữ. 
Miễn Bác nước ta chỉ mắt 10 năm, từ 
1955 đến 1965. đề đưa tỷ số trẻ em đến 
trường phỏ thông từ 20% lèn trên 
§0%. Lam được việc đó, các nước tư 
bản phát triền phải mất trên 1 thế 
kỷ; nhanh nhất như Nhật-bản cũng 
mất 70 năm. Còn ở các nước đang 
phát triền, mặc dù gần đây có cố gắng 
nhiêu và đầu tư vào giáo dục lớn hơn 
nước ta hàng chục lần, song cho đến 
năm 1970, tỷ số trẻ em đi học vẫn còn 
tương đối thấp. Theo tài liệu của hội 
nghị La-gốt, năm 1970, ở cả châu Phị, 
Lý số trẻ em. tử 6 đến 11 tuồi được đi 
học là 11,1%, tỷ số trẻ từ 12 đến 17 
tuôi được đi học là 23,9X (ấy một 
nước quen thuộc có nên kinh tế khá 
phát triền là An-giê-ri, tỷ số tương 
ứng là 58,1% và 29,92). 

Đồng thời, như Nghị quyết về cải 
cách giáo dục của Bộ chính trị Trung 
ương Đảng nhận định, đúng là * sự 
nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa của 
ta phát, triền nhanh về số lượng, 
nhưng cón vếu về chất lượng toàn 
điện? Vậy, làm sao vẫn bảo đảm 
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một tốc độ cao đi đòi với một chất 
lượng giảo dục vững chắc 2 Yêu cầu 
đầy nhanh nhịp độ phồ cập giáo dục 
cho thiếu niên và nhí đồng, chuăn bị 
người có văn hóa cần thiết cho việc 
đào tạo cán bộ, xóa nạn mù chữ và 
phô biển những điều thường thức về 
khoa học, v.v. là chính đáng, là 
khách quan. Nếu trong buöi đầu của 
cách mạng, xã hội ta không đáp ứng 
được những yêu cầu rộng lớn và cấp 
bách đó thì sẽ phát sinh những hậu 
quả nặng nè biết chừng nào ? 


Hiện nay phương hướng giải quyết - 
vấn đề là: phát huy những kinh 
nghiệm thúc đầy sự nghiệp giáo dục 
phát triền nhanh, tìm cách khắc phục 
những yếu tố tiêu cực đã làm cho 
chất lượng giáo dục giảm sút. 


Chúng ta đã phát triền giáo dục 
một cách mạnh mẽ trong hoàn cảnh 
kinh tế còn thấp kém và có chiến 
tranh là nhờ chúng ta đã biếL biến 
công tác phái triền giao dục thành sự 
nghiệp của nhân dân. Nhàn dân đã mở 
trưởng, đã nuôi cá thầy giáo. Cũng 
chính nhân đàn đã chuyền hàng chục 
vạn lớp học xuống hãm trong mìũa he 
năm 1965 đề đối phó với chiến tranh 
phá hoại của giặc Mỹ. Nhu cầu đi học 
của con em nhân dân đã buộc ngành 
giáo dục phải đào tạo nhiều giáo viên, 
phải tìm nhiều hình thức học, phải 
tính đến hoàn cảnh của số đóng con 
em nhàn đàn lao động mà định chế 
độ học tập thích hợp. 


Song có hai vấn đề lớn mà chúng 
ta giải quyết không khéo, khiến cho 
chất lượng giáo dục giảm sút. nhất 
là về kiến thức khoa học: 

— Một là kế hoạch đủdo lạo giúo oiẻn 
bðòà xâu dựng đồi ngũ gido oiên không 
được chủ động, không đón trước được 
yêu cầu phát triền trường lớp. Tủùy 
theo khả năng ngàn sách và lương 
thực hằng năm, có lúc hệ thống sư 
phạm mở ra quá rộng, có lúc lại có 
lại, thậm chỉ có nơi giải thê trường 
lớp. Đội ngũ lại biến dòng luôn: 


người giỏi ở cấp dưới được đề bạt lên 
dạy ở cấp trên; nhiều địa phương 
không có giáo viên quê quán tại chỗ ; 
cũng eó nắm nhiều giáo viên nhập ngũ. 

— Hai là chãt tượng giảo dục chưa 
thạt phù hợp øởi từng giai đoạn phái 
lriền của xã hội. Chúng ta đang ở 
bước đầu công nghiệp hóa, nhưng 
chương trình học lại phỏng theo các 
nước đã có công nghiệp phát triền. 
Nước ta có nhiều vùng kinh tế và xã 
hội phát triển rất khác nhau, rất 
chênh lệch, nhưng chúng ta lại cho 
áp dụng một chương trình học duy 
nhảt. Nhụ cầu phân công lao động đòi 
hỏi chuần bị lực lượng lao động dự 
trữ theo nhiều bậc thang phát triền 
khác nhau, nhưng chúng ta chỉ có một 
mục tiêu đào tạo. Lẽ ra, chúng ta phải 
kết hợp khéo việc phô cập và nâng 
cao trong nội dung giáo dục, phải 
phân biệt phần lớn học sinh được đào 
tạo ra thành người lao động bình 
thường với một số ít có năng khiếu 
đào tạo cho các ngành khoa học và 
nghiệp vụ phức tạp: phải tính đến 
điều kiện học tập của trẻ em từng 
vùng mà xác định chất lượng giáo 
dục thích hợp. Nói chung, vì trình độ 
phát triền kinh tế thấp, lại cần phô 
cập giáo dục nhanh, đối với số đông 


học sinh, nên cho học Ít hơn, nhưng - 


chắc hơn, học đến đâu biến thành 
nhân cách mới đến đó. Rõ ràng làm 
như thế sẽ tốt hơn là học quá nặng 
đề rồi không nắm chắc được kiến 
thức nào cả. ` 

Ngoài Ta, trong ngành giáo dục 
cũng như trong xã hội, bệnh hình 
thức, trọng hư danh hơn trọng thực 
chất rất nghiêm trọng. Cũng vì bệnh 
“đỏ mà sinh ra nhồi nhét kiến thức, 
thí cử khó khăn, thiếu trung thực 
Irong việc đánh giá và thí đua tạo ra 
nhiêu hiện tượng tiêu cực trong 
trường học. 


* 


Mọt vấn đề nữa thường được đặt 
ra cho công tác giáo dục phô thông 


là: làm sưo nâng cao chất lượng giáo 
dục theo mục tiêu đảo tạo đã đề ra ? 
Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến các 
biện pháp cụ thề, mà chỉ bàn đến 
phương pháp giáo dục con người mới 
trong hoàn cảnh thực tế của đất nước 
đang chuyền từ sẳn xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Văn đề 
này thường được đặt ra dưới dạng: 
tìm một phương thức giáo dục mới, 
hay vận dụng nguyên lý giáo dục vào 
công tác giáo dục của trường học. 
Phương pháp ở đây được hiều như 
là: “ý thức về hình thức của sự 
vận động nội tại của bản thân nội 
dung » (Hê-ghen) (1), chứ không phải 
là những biện pháp cụ thề. ~ 

Trong khi đi tìm phương pháp 
giáo dục mới, một mặt chúng ta đà 
tiến hành thảo luận về khái niệm, về 
lý luận. mặt khác chúng ta đã coi 
trọng tông kết kinh nghiệm tiên tiến. 
Song hai đầu này chưa nỗi lại được 
với nhau ; hay nỏi một cách khác, 
chúng ta chưa có được một kiến giải 
lý thuyết về sự hình thành con người 
mới, xã hội chủ nghĩa, trong nhữrmmg 
điều kiện của một nền sản xuất nho. 
thủ công. 

Về lý luận, chúng ta đã cố gảng 
xác định những nhàn tổ chính của 
quá trình giảo dục con người: những 
nhân tố đó có liên quan với nhau, bỗ 
sung cho nhau đồng thởi cũng có khả 
năng lấn át nhau: vấn đề là phái tìm 
ra một sự kết hợp đúng đắn. Đó là sự 
kết hợp giữa học với hành, giữa giáo 
dục với lao động sản xuất, giữa chính 
trị và khoa học, giữa nhà trưởng vủ 
xã hội... Đây là một cách nghĩ đúng 
đán, nó cho phép chúng ta tránh 
được lệch lạc, thiên về mặt này hay 
nặng vẻ mặt khác. Nhưng trong thirc 
tế, tại sao có lúc chúng ta thiên về 
lao động sản xuất, có lúc lại thiên về 
học tập kiến thức sách vở. Hai thiên 
hướng này có lúc chọi nhau như hai 


(1) Xem Hút kú triết học cửa V.Ì. Lê-nin, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1963, tr. 102, 


xu hướng đối lập. Nguyên nhân có 
thề là : 


— Có mội sự lầm lẫn giữu nguyên 
lý giáo dục, với tính cách là quy luật 
chỉ phối công tác giáo dục, quy luật 
chỉ phối sự kết hợp giữa những nhân 
tố giáo dục (nhân tố hiều như một 
phạm trù) øới quan hệ giữa các hoại 
động giáo dục. 


Vì thế có người giải thích nguyên 
lý giáo dục như là sự kết hợp giữa 
ba hoạt động giáo dục cơ bản, mà 
không biếtrằng chính trong mỗi hoạt 
động giáo dục đều có vai trò của 
nguyên lý giáo dục. Nghị quyết của 
Bộ chính trị Trung ương Đảng đã 
đem lại một lời giải thích đúng đắn 
về quá trình giáo dục, như là một 
quá trình thống nhất lĩnh hội và vận 
dụng những giá trị văn hóa của loài 
người và của dân tộc. 


— Có mội sự đánh giá quá cao oal 
- trò của hoạt động «thề hiện ra ngoài ® 
như lao động sản xuất và hoạt động 
xã hội trong sự hình thành nhân cách 
xã hội chủ nghĩa của học sinh. Quan 
niệm này coi nhẹ vai trò của sự lĩnh 
hội những giá trị văn hóa đã tích lũy 
được. Ơ đây có sự lầm lẫn giữa hoạt 
động thực tiễn của người lớn, một 
hoạt động sáng tạo ra những giá trị 
mới, với hoạt động thực tiễn của học 
sinh vốn là một biện pháp giáo dục, 
nhằm khắc sâu và quán triệt những 
điều đã học. Quan niệm này đẻ ra 
khuynh hướng thực dụng trong giáo 
dục mà Nghị quyết về cải cách giáo 
dục đã phê phán. 


Chúng ta không đi sâu tìm ra kiến 
giải trong thực tiễn công tác giáo dục, 
nhất là giải quyết mâu thuẫn giữa 
nội dung học tập hiện đại với hoàn 
cảnh sống và điều kiện thực hành còn 
lạc hậu và thủ công. Đề giải quyết 
mâu thuẫn này, có lúc (năm 1966— 
1967) chúng ta đề ra khẩu hiệu: «kết 
hợp khoa học tiên tiến với kinh 
nghiệm sáng tạo của quần chúng và 
kiến thức cô truyền của dân tộc». Vì 
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không tìm ra kiến giải thích đáng 
cho nên có khuynh hướng thủ tiêu 
thực hành, với lý do thực hành không 
có lợi gì cho việc tiếp thu kiến thức 
khoa học hiện đại Cũng phải xem 
lại nội dung chương trình, có thề 
còn thiếu những kiến thức khoa học 
cần cho thực tiễn sẵn xuất của - nước 
ta, ví dụ những kiến thức về sinh 
học, hóa học cần cho nông nghiệp. 


Về thực tiễn, chúng ta đã tồng kết 
được nhiều kinh nghiệm quý. Tiếc 
rằng, nhiều kinh nghiệm không được 
kịp thời thề chế hóa thành những quy 
định bất buộc các trường học phải 
thực hiện. Hơn nữa, có một số cán 
bộ nghiên. cứu khoa học giáo dục đã 
coi thường những kinh nghiệm này, 
và chỉ tin rằng phải áp dụng những 
phương pháp hiện đại của thế giới 
mới tốt. 

Về việc thực hiện mục tiêu đào tạo 
của trường phô thông, nhất là về 
mặt chuẩn bị ý thức và năng lực ra 
tham gia lao động sản xuất hay học 
nghề, nếu chỉ riêng trường phồ thông 
làm thì không đủ. Hệ thống “giáo dục 
là một hệ thống mở, giữa các loại 
trưởng học, và giữa nhà trường với 
xã hội có quan hệ với nhau. Chúng ta 
sẽ cố gắng tiến hành giáo dục lao 
động, kỹ thuật tông hợp và hướng 
nghiệp trong trưởng phô thông; song 
đồng thời xã hội phải sẵn sàng sử 
dụng, các trường lớp dạy nghề phải 
sản sàng thu nhận những thanh niên 
tốt nghiệp trường phổ thông. Hiện 
nay, cơ chế này chưa được bảo đảm, 
hằng năm có đến 60 vạn thanh niên 
học hết cấp lI, cấp HI không được 
học lên trường chính quy, mà cũng 
không vào được lớp dạy nghề. Một 
SỐ, Ít nhiều mang tâm lý thất vọng, 
đã phải tham gia lao động tạm thời. 

Trong thời gian qua, chúng ta chăm 
lo đến chất lượng giáo dục, cũng nhằm 
vào hai mục đích chính : một là chuần 
bị cho thế hệ trẻ tích cực tham gia 
chiến tranh giải phóng đất nước. hai 
là chuần bị cho họ tiếp thu được 


những kiến thức khoa học. Chúng ta 
làm chưa tốt việc chuần bị cho họ đi 
vào nền sản xuôi lớn rã hội chủ 
ngha và vào cuộc sống mới xã hội 
chủ nghĩa, như Bộ chính trị Trung 
ương Đảng đã nhận định. Ngày nay 
chúng ta đã thấy rõ cả hai nhược điềm 
này tác động không tốt đến sự phát 
triền nhân cách của thanh niên ta như 
thế nào. Nhược điềm thứ nhất có thề 
sớm được khắc phục một khi có 
được cơ chế đào tạo — sử dụng tối, 
nhưng nhược điềm thứ hai thì không 
phải như vậy. Người thanh niên 
không được trang bị tốt về thế giới 
quan, về chính trị, về đạo đức, về 
tham mỹ, về nếp sống mới thì họ còn 
là nạn nhân của ảnh hưởng văn hóa 
tư sản. Anh hưởng đó không phải 
chấm dứt củng với sự rút lui của tên 
thực dân xâm lược cuối cùng, nó còn 
có khả năng phát triền cùng với sự 
giao lưu văn hóa giữa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau qua các 
phương tiện thông tin quần chúng. 


Việc chuần' bị cho học sinh về mặt 
nhân oăn còn yếu. Những chương 
trình và bài giảng về khoa học xã 
hội, những hoạt động ngoại khóa về 
văn học, nghệ thuật, những mối quan 
hệ trong trường học và cả chế độ thị 
cử chưa đu thúc đầy học sinh đi sâu 
vào những quan hệ tư tưởng và tình 


- 


cảm giữa người với người, xác định 
cho mình niềm tin và tỉnh yêu đối với 
con người, từ đó có những rung đông 
nhân văn và triết học. 


* 


ì 
N 


Sự nghiệp giáo dục phồ thông ở 
nước ta đã đi một chặng đường đầy 
chông gai, và trong chông gai đã nở 
ra như một bông hoa tươi đẹp nhất 
của chế độ xã hội mới ». Một thuận 
lợi rất lớn cho sự phát triền của sự 
nghiệp giáo dục phô thông là nó đã 
có một ngọn đuốc soi đường. đó là 
Nghị quuết của Bộ chính trị Trung 
ương Đảng 0uề cải cách giáo dục, một 
bước chỉ tiết hóa đưởng lỗi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa về mặt giáo dục do 
Đại hội thứ IV của Đảng đã đề ra. Đó 
là bản tồng kết bước đường đã đi 
cùng với sự suy nghĩ về tương lai. 
Chúng ta cần học tập kinh nghiệm 
của thế giới, nhất là của Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, về mặt giáo dục những lớp 
người mới. Song chúng ta phải 
nghiêm túc suy nghĩ, tìm tòi trên 
mảnh đất của ta, mảnh đất đã sinh ra 
một cách tự giác những thế hệ anh 
hùng, chắc chắn cũng sẽ sinh ra một ˆ 
cách tự giác những lớp người mới cao 
đẹp. 


, 


NGUYÊN LIỆU 


CHO CÔNG NGHIỆP 


GUYÊN liệu là một yếu tố rất 
: quan trọng bảo đảm cho quá 

trình sẵn xuất công nghiệp được liên 
tục. Đặc biệt đối với công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, nguyên liệu lại 
có ý nghĩa quyết định, vì trong cơ 
cấu giá thành sẵn phầm, nguyên liệu 
thường chiếm 70—80%. 

Đề tạo nguồn nguyên liệu cho công 
nghiệp, thời gian qua, chúng ta đã 
phát triền cây công nghiệp. phát triền 
chăn nuôi, khai thác lâm sản, hải sản, 
khoáng sản, bước đầu phát triền 
nguyên liệu công nghiệp, dõng thời 
nhập kliìu những nguyên liệu cần 
thiết, song vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu. Diện tích cây công nghiệp 
phát triền chậm, năng suất kém và tỷ 
suất hàng hóa thấp. Đàn gia súc, gia 
cầm cỏn nhỏ bé và số lượng da mua 
được còn quá ít (khoảng 305 da trâu 
bỏ và 323 da lợn); nguyên liệu lâm 
sản như gỏ, tre, nứa chỉ cung cấp 
được 40—503% yêu cầu; nguyên liệu 
hải sẵn chủ yếu là cá, tôm, sản lượng 


khai thác hằng năm giảm dần. Nguyên - 


Hiệu nhập khảäu ngày càng bị hạn chế, 
Phế liệu, phế phảm chưa được tận 
thu và tận dụng. 

Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Trung ương Dảng đã nêu rõ, nguyên 
liệu là vấn đề sống còn của công 
nghiệp nhưng chưa được giải quyết 
tốt là nguyên nhân chủ yếu làm cho 
công nghiệp phát triền chậm, và nhấn 
mạnh phải tích cực đầy mạnh sản 
xuất nguyên liệu trong nước, đảy 
mạnh xuất khâu đề lấy ngoại tệ nhập 


Jề 


TRƯỜNG -SƠN 


khäu các loại nguyên liệu cần thiết 
mà ta chưa sản xuất được, sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm các nguồn nguyên 
liệu, tận thu, tận dụng các loại phế 
liệu và phế phầm. 

Một năm thực hiện nghị quyết, đã 
đem lại một số kết quả bước đầu. 
Chính phủ đã ban hành một số chính 
sách khuyến khích phát triền nguyên 
liệu nông sản. Ngành lương thực, 
thực phầm đã cùng hai tỉnh Hà-sơn- 
bình và Vĩinh-phú quy hoạch lại các 
vùng mia cho hai nhà máy đường 
Vạn-diễm và Việt-trì, tiến hành xây 
dựng bỏn nông trường mía ở các tỉnh 
miền Nam ; nhận các nông trưởng chè. 
của ngành nỏng nghiệp và tô chức 
các xí nghiệp liên hợp công - nông 
nghiệp chè. Ngành xây dựng và công 
nghiệp nhẹ đã tập trung sức đây 
mạnh tốc độ xây dựng các nhà máy 
kéo sợi. Diện tích cây công nghiệp 
năm nay tăng 12% so với năm trước. 
Sìn lượng cà phê tăng 70%, mủ cao 
su khô tăng 4%. Nhiều địa: phương 
đã tận dụng đất đai, dành tỷ lệ diện 
tích thích đáng đề tạo nguồn nguyên 
liệu tại chó. Hà-nội có quy hoạch mở 
rộng các vùng nguyên liệu nông sản; 
các huyện ngoại thành đã đây mạnh 
khai thác than bùn, cao-lanh. Thành 
phố Hồ-Chí-Minh có quy hoạch mở 
rộng vùng cói, vùng dừa. xây dựng 
nông trường trồng dứa, đày mạnh 
tròng dâu nuôi tầm. Vĩnh-phú xúc 
tiến trồng mới miỉa, chè, sơn,... Hà- 
nam-ninh, Thanh-Róa mở thêm hàng 
nghìn héc ta cói. Quẳng-ninh trồng 


thêm cói, sú vẹt. Tiền-giang xây 
dựng các vùng chuyên canh dứa, mia, 
bàng, tràm, Sơn-la tu bồ và phát triền 
các loại cánh kiến đỏ, chè... 


Việc hợp tác khai thác, trao đồi 
nguyên liệu đã được một số địa 
phương và cơ sở thực hiện. Thành 
phố Hồ-Chi-Minh hợp tác khai thác 
sậy với DĐồng-tháp, gỗ, cao su với 
Đồng-nai, nhựa thông với Lâm-đồng, 
lá buông với Thuận-hải. Ilà-nội đã 
hợp tác với nhiều tỉnh đề khai thác 
nguyên liệu như gỗ cành ngọn (Nghệ- 
tĩnh) sơn (Vĩnh-phú), mây, tre, nứa 
(Hoàng-liên-sơn)... Các hợp tác xã ởỞ 
Hà-nam-ninh đưa lao động đi hợp tác 
đồi công với nông trường Sông-hiếu 
đề khai thác gỗ. Công ty tạp phầm 
Bộ công nghiệp nhẹ hợp tác với 
Thanh-hóa, Quảng-ninh sản xuất ta- 
nanh. 


Nhiều xi nghiệp đã nghiên cứu cải 
tiến kỹ thuật đề dùng nguyên liệu tại 
chỗ và nguyên liệu thay thế. Xưởng 
đệt số l3 thuộc Ãi nghiệp liên hợp 
đay thảm len thành phố Hồ-Chi-Minh 
đã nhiều lần cải tiến thiết bị máy 
móc dùng được 9 loại nguyên liệu 
địa phương, trong đó có loại mới 
là đay rừng cho nên đã hoàn thành 
kế hoạch 6 tháng đầu năm trước 
thời hạn. Xi nghiệp đã dùng phương 
thức đôi 1 bao tải mới lấy 2kg xơ 
đay, hằng năm có thề thu được 
700—800 tấn nguyên liệu và được 
nhân dân hoan nghênh. Các xí nghiệp 
ở Quảng-nam—Đà-nẵng đã dùng cát 
Xuân-thiều thay bột đá Non-nước đề 
sản xuất gạch hoa, dùng bọc nhộng 
tắm làm nguyên liệu sản xuất nước 
chấm, dùng đó biền làm nguyên liệu 
sản xuất giấy, dùng gỗ cây thị làm 
thoi đệt. 

Một số công ty, xỉ nghiệp đã vận 
dụng các phương thức thu mua gia 
công, cung ứng linh hoạt tạo thêm 
nguồn nguyên liệu cho sản xuất. Nhà 
máy sắt trắng men Hải-phòng đã gia 
công cho các cơ quan, xí nghiệp được 
250 tấn nguyên liệu. Nhà máy da Thụy- 


khê nhờ tô chức nhiều trạm thu mua 
da ở các tỉnh cho nên năm nay số da 
thu mua được đã tăng 20ÃX so với 
cùng kỷ năm ngoái. Các xí nghiệp 
đường nhờ gia công và mua theo giá 
thỏa thuận đã có thêm hàng trăm 
nghìn tấn mía. Nhà máy xà phòng nhờ 
mua thêm dâu đừa theo giá thỏa thuận 
cho nên đã có thêm nguyên liệu đề 
sản xuất xà phỏng bánh, kem đánh 
răng. Các tỉnh Cao-bàng, Lạng-sơn, 
Phú-khánh đã đầy mạnh thu mua 
thuốc lá, riêng Phú-khánh đến tháng 
9 đã thu mua vượt kế hoạch năm 
và tăng gấp 20 lần so với năm 1979. 
Công ty vật tư kỹ thuật Hà-bác, với 
tỉnh thần lo vật tư cho sản xuất như 
chính người sản xuất lo vật tư, đã tăng 
cường hoạt động, cung cấp thẳng 
vật tư cho 403 xi nghiệp, cải tiến thủ 
tục, giảm thời gian giao nhận từ ? 
ngày xuống 2—3 ngày ; thường xuyên 
kiềm tra tồn kho, điều động vật tư tử 
nơi thừa sang nơi thiếu, giúp nhiều 
xí nghiệp trong tỉnh hoàn thành kế 
hoạch. Có nơi đã bắt đầu áp dụng 
phương thức tạo nguồn nguyên liệu 
qua xuất khaảu và nhập khâu như xí 
nghiệp sắt trắng men Hải-phòng vay 
ngoại tệ nhập nguyên liệu của thị 
trường tư bản về làm ra sản phảm 
xuất sang Cu-ba và nhập đường thô 
Cu-ba về tỉnh luyện; rồi lại xuất sang 
thị trường tư bản đề lấy ngoại tệ tiếp 
tục nhập khầu thêm nguyên liệu 


Việc khai thác, sử dụng vật tư chậm 
luân chuyên, thu hồi, tận dụng phế 
liệu, phế phầm đề tò chức sản xuất 
phụ đã được tiến hành rộng khắp ở 
nhiều ngành, nhiều địa phương và cơ 
sở. Hà-nội đã mở trung tâm giao dịch 
mua bán vật tư, hàng hóa ngoài kế 
hoạch đạt kết quả tốt, tiêu thụ hàng 
triệu đồng vật tư ứ đọng và ký được 
nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa. 

Trong năm 19:9, các xí nghiệp quốc 
đoanh ở Hà-hội đã sản xuất được 3 
triệu đồng hàng hóa tử phế liệu và . 


năm 1980 có thể đạt ð triệu đồng. Khu 


vực tiêu công nghiệp cũng đã sản xuất 
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được hàng chục triệu đồng sản phầm 
ngoài kế hoạch. Liên xã ngành giấy 
Bưởi, ngoài việc cử người đi thu 
mua giấy lề,sách báo cũ, đã dùng 
phương thức đồi giấy thành phầm lấy 
giấy phế liệu làm nguyên liệu cho 
sản xuất. Các hợp tác xã và xi nghiệp 
quốc doanh ở Hải-phòng những năm 
1979 và 1980ˆđã tận dụng hàng vạn tấn 
kim loại, cao sù, nhựa, gỏ, bông sợi... 
làm ra nhiều mặt hàng trị giá 20—30 
triệu đồng. Thành phố Hồ-Chi-Minh 
dùng phế liệu làm ra được hàng trắm 
mặt hàng mới. Ở Hà-nam-ninh, trạm 


vật tư của ngành tiều công nghiệp đã- 


khai thác và cung ứng 1300 tấn sắt 
thép cũ, 2000m` gỗ, 50 tấn bông sợi và 
hàng trăm tấn vật tư nguyên liệu 
khác, góp phần khắc phục khó khăn 
cho các cơ sở sẵn xuất. Các ngành 
cơ khi luyện kim, điện, than, hóa 


chất, công nghiệp nhẹ, xây dựng, V.V.. 


cũng đã tận dụng phế liệu sản xuất 
được mấy chục triệu đồng sản phầm 
phụ. Riêng ngành cơ khí đã sản xuất 
được hơn 200 mặt hàng từ phế liệu 
với giá trị hơn 20 triệu đồng. Các tỉnh 
Hoàng-liên-sơn, Hà-sơn-bình,'Thanh- 
hóa, Hà-bác... đưa lao động đi khai 
thác được 30000 tấn than địa phương 
đề nung gạch ngói, sành sử và chế 
biến nông sản. 


Bên cạnh những mặt tích cực nói 
trên, có một số hiện tượng tiêu cực 
cần phê phán như nhiều địa phương 
giữ nguyên liệu (thuốc lá, mía, dầu 
dừa.,.) lại đề sản xuất tại địa phương, 
không giao nộp cho các xí nghiệp 
trung ương theo kế hoạch. Ở một số 
xí nghiệp, có tình trạng nhập nhằng 
giữa nguyên liệu chính và phế liệu, 
giữa hàng hóa trong kế hoạch và 
ngoài kế hoạch, dùng nguyên liệu 
chính sẵn xuất « sản phảm phụ ngoài 
kế hoạch » đề trao đồi trực tiếp không 
qua thương nghiệp quốc doanh... 


* 
Tuy đã có một số kết quả bước 


đầu. nhưng hiện nay vấn để nguyên 
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liệu chq công nghiệp vẫn chưa được 
giải quyết một cách căn bản. Vỉ vậy, 
đề tiếp tục thực hiện nghỉ quyết Hội 
nghị thứ 6 của Trung ương Đảng. tạo 
ra nguồn nguyên liệu ôn dịnh cho 
sản xuất công nghiệp, sắp tới, nên 
thực hiện những chỉnh sách và biện 
pháp sau đây : : 


¡ — Ra sức phát triền nguyên liệu 
nòng sản theo hướng mở thêm diện 
tích, nhưng phải rất coi trọng thâm 
canh. Trong tỉnh hình lương thực 
còn khó khăn, đề phát triền nguyên 
liệu nông sản cho các nhà máy, có 
thề có hai cách làm. Cách làm thông 
thường là hằng năm trung ương “ấn » 
cho tỉnh, tỉnh *ấn» cho huyện và 
huyện “ấn? cho hợp tác xã một kế 
hoạch phát triền cây công nghiệp 
với diện tích, năng suất, sản lượng 
năm sau cao hơn năm trước theo một 
tỷ lệ nào đó ;đồng thời trung ương 
cũng giao cho dịa phương các chỉ tiêu 
về cung cấp lương thực cho vùng 
cây công nghiệp và thu mua nguyên 
liệu cho các xí nghiệp trung ương. 
Với cách làm hình thức, « quảng canh» 
này. thực tế không đạt được kết quả 
mong muốn. 

Nên chọn cách làm khác, cụ thể là 
trong i—5 năm tới, nên tăng diện tích 
một số cây công nghiệp cần thiết và 
có điều kiện như cao su, cà phê, chè. 
dưa, thuốc lá, đỗ tương... Cần đi vào 
quy vùng tập trung (tăng thêm nơi 
tập trung, giảm bớt nơi phân tản) 
và thảm canh đề tăng năng suất và 
sản lượng, thí dụ đối với mia ở các 
vùng chưyên canh sẽ phấn đấu sao 
cho 1 héc ta mía làm ra được 4 — 5 tấn 


đường như trước đây. Hoặc đỗi với 


thuốc lá, hiện nay năng suất binh 
quân là 5—6tạ/héc ta và tý suất 
hàng hóa là 50%, cố gắng phấn đầu 
đưa năng suất lên ! tấn héc ta và thu 
mua 90% sẵn lượng. Cách làm này 
có lợi là vừa tăng thêm được nguyên 
liệu đề sử dụng hết công suất các 
nhà máy, vừa không lấn thêm diện 
tích cây lương thực. 


Về lương thực, với khả năng có 
hạn, không nên cung cấp tràn lan 
môi nơi một íL như lâu nay, mà tập 
trung cung cấp cho một số nơi nhất 
định đề mua cho được nguyên liệu. 
Thi dụ, đếi với đỗ tương, Nhà nước 
cần cung cấp lương thực cho nhân 
đân sản xuất trên {1 — 2 vạn héc ta đỗ 
tương ở Đồng-nai để thu mua cho 
được l—2 vạn tấn. Còn các nơi 
khác, địa phương tròng được bao 
nhiêu thì trồng, Nhà nước mua được 
bao nhiêu thì mua, coi như sản 
phầm bồ sung ngoài kế hoạch. 


Cần sử dụng mọi hinh thức đề huy 
động được nhiều nguyên liệu nông 
sản cho công nghiệp như thu thuế 
nông sản, mua theo hợp đồng kinh 
tế hai chiều, mua theo giá thỏa thuận, 
làm gia công.. 

2 — Phế liệu. phế phầm hiện nay 
tuy chưa nhiều, nhưng theo đà phát 
triền của sẵn xuất và đời sống, đây 
là nguồn bồ sung thường xuyên 
và quan trọng nguyên liệu cho 
công nghiệp. Do đó, cần tìm mọi 
cách tận thu, tận dụng phế liệu, nhất 
là phế liệu trong nhân dân. Đề nghị 
giao cho giám đốc xí nghiệp trách 
nhiệm và quyền hạn xử lý với hiệu 
quả kinh tế cao nhất đối với các 
loại phế liệu, phế phầm phát sinh 
trong quá trình sản xuất, nhưng phải 
có quy định rõ ràng và kiềm tra chặt 
chẽ đề tránh tình trạng biến nguyên 
liệu chính „thành phế liệu» và sản 
phầm chính thành «sản phầm phụ s. 
(Không kề trường hợp phải có một 
số nguyên liệu chính nhất định mới 
sử dụng phế liệu, phế phầm được). 
Giao trách nhiệm và quvền hạn cho 
Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành 
phố tô chức thu hồi và sử dụng tốt 
mọi nguồn phế liệu phát sinh trong 
quá trình tiêu dùng hiện còn rải rác 
trong các gia đỉnh, cơ quan, trường 
học. Vận dụng nhiều hình thức linh 
hoạt, phong phú đề làm việc này như 
_eho các hợp tác xã tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp cần loại phế liệu nào 


thi được tồ chức mạng lưới thu mua 
loại phế liệu đó; tồ chức nhiều cửa 
hàng mua bán phế liệu hoặc đồi phế 
liệu lấy sản phầm ở các khu phố: 
tồ chức ngày lao động thứ 7 thu 
nhặt phế liệu, v.v. 

3— Ngoài việc phát triền và thu 
mua nguyên liệu nông sản là chủ yếu, 
cần có quy hoạch, kế hoạch và chính 
sách, biện pháp từng bước phát triền 
cấc nguồn nguyên liệu khác cho 
công nghiệp như : 

Phát triền mạnh nghề rừng và khai 
thác hợp lý tài nguyên rừng đề cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp xen 
luy lô, công nghiệp chế biến đồ gỏ, 
công nghiệp dược pHẩầm, và công 
nghiệp chế biến đặc sản xuất khầu. 
Vấn đề cấp bách trước mắt là phải 
bảo vệ và quản lý chặt chẽ toàn bộ 
rừng hiện có, đồng thời phấn đấu phủ 
xanh các đồi trọc trong khoảng 1ö — 
20 năm. Mở mang thêm đường lâm 
nghiệp đề có thề khai thác các khu 
rừng già ở các nơi xa và cao, hạn 
chế việc khai thác rừng cao, rừng 
kiệt. Chú ý kết hợp khai thác với bảo 
vệ và tái sinh rừng, kết hợp khai 
thác rửng với vận chuyền lâm sản 
nhằm giữ gìn tài nguyên. Tiến tới tồ 
chức một số lâm trường chuyên doanh 
đề phục vụ cho những nhà máy nhất 
định như lâm trường nứa phục vụ 
nhà máy giấy, lâm trường gỗ phục vụ 
nhà máy sợi nhân tạo... 

Khôi phục và làm tốt nghề biền bao 
gòm các mặt nuôi trồng, bảo vệ và 
khai thác các loại hải sản đề cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
cá, mắm, chế biến a-ga. chế biến bột 
cá gia súc, chế biến hải sản xuất khảäu... 
Hướng cơ bản và lâu dài là sẽ tô 
chức các xí nghiệp liên hợp hải sản 
bao gồm các khâu khai thác, chế biến 
và hậu cần cân đối, có quy mô thích 
hợp, kỹ thuật hiện đại đề hằng năm 
có thê khai thác hàng triệu tấn cá Ở 
đại đương. Trước mắt, cần phát huy 
năng lực tiềm tàng của các hợp tác xã 
ớ miễn Bắc, tiến hành cải tạo xã hội 


41 


chủ nghĩa với các hình thức thích hợp 
- đối với nghề cá ở miền Nam và tận 
dụng lực lượng quốc doanh sẵn có 
đề khai thác. Cần tiến hành sớm việc 
điều tra nguồn lợi và ban hành luật 
bảo vệ nguồn lợi hải sẵn đề làm cơ sở 
cho việc phát triền công nghiệp khai 
thác cá biển. 


Tăng cường công tác điều tra cơ 
bản, thăm dò và khai thác tài nguyên 
khoáng sản đề cung cấp nguyên liệu 
cho công nghiệp, nhất là công nghiệp 
nặng. Trước mắt, tiếp tục thăm dò 
tìm kiếm các loại nguyên liệu phục 
vụ cho công nghiệp sản xuất phân hóa 
học, sản xuất vật liệu xây dựng, công 
nghiệp luyện kim đen và luyện kim 
màu, công nghiệp sản xuất sành, sứ, 
thủy tỉnh. Đầy mạnh công tác thăm 
dò tìm kiếm dầu khí và chuần bị phát 
triền công nghiệp hóa đầu đề cung 
cấp nhiều loại nguyên liệu cho công 
nghiệp như chất dẻo, sợi hóa học, 
cao su, chất tầy rửa tông hợp, thuốc 
nhuộm, sơn, v.v. 

Hiện nay, nguyên liệu cho công 
nghiệp của ta, nhất là cho công nghiệp 
nhẹ, phần lớn còn đựa vào nhập khau. 
Sắp tới, khi ta đã ra sức tạo nguồn 
nguyên liệu tử trong nước cũng không 
thề nào bảo đảm đầy đủ dược, thì 
mở rộng ngoại thương là biện pháp 
quan trọng nhất đề bỗ sung nguyên 
liệu cho công nghiệp. Cần có nhiều 
chính sách khuyến khích xuất khảu 
đề có ngoại tệ nhập nguyên liệu như 
chính sách nghĩa vụ xuất khầu quy 
định mỗi công nhân, mỗi nông dân 
hằng nãm phải làm ra bao nhiêu giá 
trị xuất khu; chính sách tiết kiệm 
đề xuất khiu, cái gì có thề dành cho 
xuất khầu được thì kiên quyết hạn 
chế tiêu dùng trong nước đề xuất 
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khâu; chính sách ưu đãi xuất khầu, 
bảo đảm cho các đơn vị làm hàng 
xuất khâu có lợi hơn so với sản xuất 
hàng nội địa ; chính sách vay ngoại tệ 
đề nhập nguyên liệu làm hàng xuất 
khầu ; và từng bước thực hiện chính 


sách lấy xuất bủ nhập, đơn vị nào cần 


nhập thì phải lo xuất đề mà nhập, 
xuất nhiều nhập nhiều, xuất ít nhập 


.Ít (trừ các trường hợp đặc biệt cần 


nhập nhưng không xuất được thì Nhà 
nước phải lo). 


S° , 
Về công tác... 
(Tiếp theo trang 32) 


viên thế hệ trẻ nêu cao tỉnh thần khắc 
phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, 
dám sáng tạo, đề có thề cống hiến nhiều 
nhất vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc. 

Đề có phong trào thi đua rộng khắp 
trong thanh niên, các tồ chức Đẳng và 
Nhà pước cần chỉ cho thanh niên những 
nhiệm vụ cụ thê trong từng thời gian, 
tín cậy và mạnh đạn giao nhiệm vụ 
cho thanh niên, đồng thời bảo đảm 
những điều kiện cần thiết cho thanh 
niên hoạt động, quan tâm đến những 
quyền lợi chinh đáng của thanh niên... 


Cùng với việc chăm lo cho thanh 
niên, phải ra sức chăm sóc, giáo dục 
thiếu niên, nhỉ đồng. Thiếu niên, nhì 
đồng là vốn quý của dân tộc, là lớp 
người nối tiếp thanh niên nắm giữ vận 
mệnh, tương lai của đất nước. Đẳng 
ta đặt công tác thiếu niên, nhi đồng 
trong phạm trùủ công “tác vận động 
thanh niên chính là với ý nghĩa đó. 


NHÌN IẠI TIỂU (tNE NGHIỆP, THỦ (ÔNG NGHIỆP 
THÂNH PHỐ HỦ-CHÍ-MINH TRÔNG THỪI GIAN QUA 


HÀNH phố Hồ-Chi-Minh có 182 

hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp với 30046 xã viên, 2234 
tồ sản xuất với 72054 tô viên, 398 xi 
nghiệp nhỏ tư nhân với 7500 lao động 
và 8556 hộ cá thê với 35 934 lao động. 
Tòng số lao động tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp thuộc ngành Liên 
hiệp xã quản lý hiện nay có 115521 
người, trong đó lao động hợp tác hóa 
chiếm 70,13, lao động của xí nghiệp 
tư nhân và những người làm riêng 
lẻ chiếm 29,9%. Tồng giá trị sản 
lượng làm ra nărn 1979 là 932 triệu 
đồng, trong đó hợp tác xã chiếm 
20%, 


trên 23%. Như vậy, trong khu vực các 
xỉ nghiệp tư nhân và những người 
làm riêng lẻ số người lao động chiếm 
dưới 30%, nhưng đã tạo ra giá trị 
tông sản lượng chiếm 43,1%. 

Vừa qua sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp bung ra, làm thêm 
hàng hóa cung cấp cho thị trường, 
đáp ứng nhu cầu của xã hội. Nhưng 
phần sẵn xuất bung ra chủ yếu là từ 
các cơ sở sản xuất tư nhân và những 
người làm riêng lẻ. Có một số ngành 
nghề không được quy hoạch, tô chức, 
chỉ đạo chặt chẽ cho nên tự phát 
«bung ra» khá mạnh, nhất là các 
ngành nghề sử dụng nguyên liệu, vật 
tư trong nước hoặc phế liệu tại chỗ 
như nhựa, nhôm, xà phòng, thuốc lá, 
rượu... Nhiều cơ sở sản xuất tư nhân 
và những người làm riêng lễ cạnh 


tồ sản xuất tập thè 36%, xí, 
nghiệp tư nhân trên 203%, còn cá thê - 


LÊ-CHÍ-TIẾT 


tranh với kinh tế quốc doanh và tập 
thề đề chiếm nguồn nguyên liệu. Liên 
hiệp xã và các ngành quản lý kinh tế 
tải chính nặng về quản lý các cơ sở 
tập thề sản xuất ồn định, có kế hoạch, 
có hợp đồng ; còn buông lỏng quản lý 
các cơ sở sản xuất tư nhân và những 
người làm riêng lẻ tự sản tự tiêu. Do 
đó hàng tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp có tăng thêm nhưng số hàng 
bán cho Nhà nước lại giảm sút nhiều. 
Trong khi đó, các ngành nghề buôn 
bán và dịch vụ của tiều thương tự 
phát “bung ra» mà không hạn chế 
được, làm cho thị trường «tự do? 
phát triền bừa bãi, nạn đầu cơ buôn 
lậu, phá rối thị trường tăng thêm, 
đầy giá cả lên cao, ảnh hưởng xấu 
đến đời sống của những người làm 
công ăn lương và các tầng lớp lao 
động khác. 


Trong khi các cơ sở sản xuất tư 
nhân và những người làm riêng lẻ 
bung ra» một cách tự phát thi các 
hợp tác xã mà phần lớn là sản xuất 
gia công cho Nhà nước lại gặp khó 
khăn. Do thiếu nguyên liệu, kế hoạch 
gia công bị giảm sút, cho nên trong 6 
tháng đầu năm 1980, nhiều hợp tác xã 
(nông cụ, thủy tính, vải, may mặc, đồ. 
đa, chế biến mì...) phải thu hẹp sản 
xuất, làm hụt mất 2{ triệu đồng. Trong 
tình hình đó phần sản xuất của các 
xỉ nghiệp tư nhân và những người 
làm riêng lẻ «bung ra* chỉ bù lại 
phần sản xuất của các hợp tác xã 
giam sút. So với 6 tháng đâu năm 
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trước, giá trị sản lượng khu vực hợp 
tác xã và tô sản xuất giảm 20%, nhưng 
sản xuất của các cơ sở sản xuất tư 
nhân và những người làmriêng lẻ lại 
tăng 67/5, nâng tỷ trọng từ 435 
lên 54% trong tông giá trị sản lượng 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp. 

Đương nhiên, có tỉnh trạng tự phát, 
bớt xén nguyên liệu gia công của Nhà 
nước hoặc tự sẵn tự tiêu trongØ các 
hợp tác xã tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp, nhưng rõ ràng là tỉnh 
trạng quản lý hành chính cung cấp, 
quan liêu thê hiện trong các chỉnh 
sách, chế độ hiện hành đang gò bó 
sản xuất tập thê, (như tong công tác 
kê hoạch, quản lý tiền mặt, quản lý 
giá...). Sản xuất bung ra mà chính 
sách không được bồ sung, sửa đồi 
kịp thời, một mặt quản lý vẫn gò bó, 
mặt khác lại tiếp tục buông 
quản lý, cho nên sản xuất tập thề 
van chưa bung ra được, khu vực tư 
nhân lại ebung ra ? cùng với sự phát 
triền của «thị trường tư do» gây 
thém nhiều mặt tiêu cực, 


* 


Tỉnh hình tế trên đây cho 


thấy rằng: 


thực 


Đề cho sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp thật sự bung ra 
va bung ra đúng hướng, cần nhận 
thức rõ vai trò, vị trí của tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. Trong quá 
trình tử sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, phải vừa coi 
. trorrz xây đựng và quản lý các cơ sở 
công nghiệp quốc doanh, vừa coi 
- trọng xây dựng và quản lý tiều công 
nghiệp và thi công nghiệp. Cần phải 
thiết lập môi quan hệ hợp lý giữa 
công nghiệp quốc doanh trung ương, 
công nghiệp quốc doanh địa phương 
và tiêu còng nghiệp, thủ công nghiệp, 
tao điều kiện cho tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp phát triền rộng 
rải và đúng hướng, tận dụng mọi khả 
nàng của tiêu công nghiệp và thủ 
còng nghiệp. 


(đá 


lỏng - 


Trong điều kiện của sản xuất nhỏ 
tỉnh trạng phân tán hiện nay trong 
sản xuất tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp là có.tính chất khách 
quan. Chúng ta hoàn toàn không thề 
xếp đặt lại một cách tủy tiện theo ý 
muốn chủ quan mà phải biết cách tô 
chức lại sản xuất cho phù hợp với 
quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Phải làm 
cho tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp lớn mạnh bằng nhiều hình 
thức phát triền từ hai hướng: vừa 
làm vệ tỉnh gia công. hợp tác sản 
xuất với các xí nghiệp quốc doanh 
trung ương và địa phương theo mội 
quy hoạch và kế hoạch thích hợp. 
vừa tạo cho nó một thế tự chủ, lớn 
lên bên cạnh công nghiệp quốc doanh. 
có sự giúp đỡ đắc lực của công 
nghiệp quốc doanh. Đó là một phương 
hướng tồ chức lại sản xuất, phát triền 
sản xuất đúng dắn. 


Tuy nhiên, kinh tế tiều công nghiệp 


. và thủ công nghiệp ở nước ta hiện 


nay là kinh tế tập thề và cá thề. Vi 
vậy nếu thiếu một hệ thống quản lý 
thống nhất và phù hợp với đặc điềm 
đó. thì không tránh khỏi rơi vào 
khuynh hướng đề cho các đơn vị cơ 
sở đi theo con đường tự phát. 


Cần phải quan niệm rõ : các hợp tác 
xã là những đơn vị kinh tế tập thề xã 
hội chủ nghĩa. thuộc thành phần kinh 
tế xã hội chủ nghĩa cùng tồn tại với 
kinh tế quốc doanh trong chủ nghĩa 


- Xã hội. 


Đối với kinh tế cá thể, chúng ta 
không xóa bỏ vội vàng, tùy tiện, không 
phủ nhận tác dụng của nó. Kinh tế 
quốc doanh, kinh tế tập thề có tính 
chất ưu việt của nó, nhưng kinh tế 
cá thề hiện nay vẫn có ích lợi cho nền 
kinh tế quốc dân. Vấn đề là phải làm 
sao quản lý tốt kinh tế cá thề. 


Kinh tế tư nhân, cá thề có tỉnh chất 
hai mặt: tích cực và tiêu cực. Song 
nếu được tô chức lại, các cơ sở này 
với sức lao động của bản thân mình 


~ 


và dùng công cụ sản xuất của mình 
đề chuyên làm vệ tỉnh gia công cho 
Nhà nước, chỉ lấy tiền gia công chính 
đáng, hàng hóa thuộc về Nhà nước 
thì cơ sở cá thề đó đã đi vào quỹ đạo 
tồ chức sản xuất và kế hoạch hỏa sản 
xuất của Nhà nước. 


Tuy nhiên, tử trốn tránh nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, muốn tiền công cao 
và thuế Ít, mua giá thấp, bán giá cao, 
bớt xén vật tư, nguyên liệu của Nhà 
nước, đến đầu cơ, tích trữ, phá giá 
thị trường. lậu thuế. trốn thuế, làm 
gian đối, ăn cắp vật tư, nguyên liệu 
của Nhà nước, v.v. đó đều là những 
hiện tượng tiêu cực cần phải bài trừ 
và xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, sử 
dụng mặt tích cực phải đi đôi với hạn 
chế mặt tiêu cực của họ.. 

Chúng ta gạt bỏ những định kiến 
thiên lệch, ra sức giáo dục các thành 
viên của xí nghiệp tư nhân, những 
người làm ăn riêng lẻ, có phương 
pháp quản lý tốt hơn, thích hợp hơn 
với cung cách làm ăn của họ, thì 
nhất định sẽ phát huy được mặt tích 
cực của họ. 

Đề cho sẵn xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp bung ra đúng 
hướng, trước mắt cần làm tốt các mặt 
công tác sau đây : 

— Tiếp tục tiến hành cải tạo, tô chức 
lại sản xuất, quy hoạch tốt hơn các 
ngành nghề tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, làm cho nó gắn bó với công 
nghiệp quốc doanh một cách hợp lý. 
Đầy mạnh sản xuất từ nguồn vạt tư, 
nguyên liệu của Nhà nước, đồng thời 


tích cực tự huy động mọi năng lực. 
kề cả nhập khầu, mở rộng hợp đồng 
hai chiều giữa các địa phương, mở ˆ 
rộng quy mô tạo nguòn nguyên liệu 
tại chỗ, tiết kiệm vật tư nguyên liệu 
đề sản xuất hàng hóa có chất lượng và 
hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp chặt chẽ 
đầy mạnh sản xuất với tăng cường 
quản lý phân phối lưu thông, làm cho 
sản xuất bung ra tốt, thị trưởng phát 
triền tốt. 


— Vận dụng sáng tạo và mạnh dạn 
sửa đồi các chính sách, chế độ cho phủ 
hợp với tửng thành phần kinh tế khác 
nhau. Kết hợp nhuần nhuyễn hơn kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ thị 
trường, đòn bầy kinh tế. Áp dụng 
phương pháp kế hoạch hóa một cách 
linh hoạt, có kế hoạch pháp lệnh và 
kế hoạch hướng dẫn làm cho sản xuất 
bung ra, không gò bó, không có biện 
tượng tiêu cực, chú ý đầy đủ đến yêu 


-cầu, đặc điềm của nền kinh tế từ sản 


xuất nhỏ đi lên sẵn xuất lớn, còn tôn 
tại các thành phần kinh tế khác nhau. 


- Mạnh đạn tăng cường cơ cấu tô 
chức bộ máy quản lý ngành tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp các cấp. 
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy Đảng, sự chỉ đạo nhạy bén của 
chính quyền các cấp, coi trọng việc 
quản lý của cấp phường, xã đối với 
kinh tế cá thề. NXúc tiến việc đào tạo 
cán bộ, nâng cao trình độ quản lý 
kinh tế, tài chính, kỹ thuật cho cắn 
bộ, tăng cường cán bộ có năng lực 
quản lý cho Liên hiệp xã các cáp và 
các ngành có liên quan. 


t5 


Nghiên cứu 


MỘI $Ố Ý KIẾN VỈ HUẠT BỆNG (ỦA 0UY LUẬT 
GIÁ TRỊ TRÚNG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY 


ÓI về quy luật giá trị, ai cũng thừa 
nhận rằng sự tồn tại của nó 
trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
một tất yếu khách quan, nhưng tác 
dụng hoạt động của nó đến đâu và 
vận dụng nó như thế nào là những 


điềm cần trao đồi ý kiến đề làm- 


sáng tỏ. Dưới đây là một số ý kiến 
nhằm góp phần làm rõ vấn đề đó. 


I 


Quy luật giá trị là quy luật kinh 
tế của sản xuất hàng hóa. Quy luật 
giá trị đòi hỏi việc sản xuất và trao 
đòi hàng hóa phải tiền hành trên cơ 
sở hao phí lao động xã hội cần thiết. 
Sự tồn tại của quy luật giá trị của 
bất cứ nẻn sản xuất hàng hóa nào 
bao giờ cũng gắn liền với một 
phương thức sản xuất nhất định. Do 
đỏ, chúng ta cần đặt quy luật giá trị 
trong hoàn cảnh và điều kiện kinh tế 
của nước ta đề nghiên éứu. 


Trước hết, nước ta đang ở trong 
bước đầu của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, quựụ luật giá trị hiện na 
đang hoạt động trong một nền kinh lễ 
gồm nhiều thành phàăn. Điều cần chú ý 
là trong các giai đoạn phát triền của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, tác động của 

uy luật giá trị khác nhau về mức độ. 
J giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã 
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hội, khi mà quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đang hình thành, tuy đã 
bị những hạn chế nhất định, phạm vi 
tác động của quy luật giá trị còn 
rộng. Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa càng được củng cố và phát 
triền thì quy luật giá trị càng bị hạn 
chế nhiều hơn. Chúng ta đang ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, vừa có thành phần 
kính tế quốc doanh, vừa có thành 
phần kinh tế tập thề, đồng thời vẫn 
còn thành phần kinh tế cá thể. Ở 
miền Nam, ngoài ba thành phần kinh 
tế trên, còn có kinh tế công tư hợp 
doanh và kinh tế tư bản tư nhân. 
Chính do sự ra đời của thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa và vị trí chủ 
đạo trong nên kinh tế thuộc về kinh 
tế quốc doanh và do các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa đã phát huy 
tác dụng, nhất là quy luật kinh tế cơ 
bản và quy luật phát triền có kế 
hoạch mà sự hoạt động của quy luật 
giá trị đã bị hạn chế, 

Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, quy 
luật giá trị thống trị con người, tác 
động như một lực lượng tự phát. 
Ngược lại, trong chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta nhận thức và vận dụng 
được nó trong quản lý nền kính tế 
quốc đân một cách có kế hoạch, Một 
tác dụng khách quan của quy luật 
giá trị dưới chế độ xã hội chủ nghĩa 


mà chúng ta phải chú ý khai thác 
một cách đầy đủ là nó kích 
thích tăng năng suấi lao động ud thúc 
đầu sản xuất phát triền, nếu chúng 
ta biết sử dụng đúng đắn các quan hệ 
hàng hóa— tiền tệ trong quản lý kinh 
tế. Tuy nhiên, tác động của quy luật 
giá trị ở từng lĩnh vực có mức độ 
khác nhau. Quy luật giá trị hoạt dòng 
trong lưu thông mạnh mẽ hơn trong 
lĩnh vực sản xuất, trong khu vực sản 
xuất hàng tiêu dùng mạnh mẽ hơn 
trong khu vực sản xuất tư liệu sản 
xuất; trong tiều công: nghiệp, thủ 
công nghiệp mạnh mẽ hơn trong 
công nghiệp hiện đại; ở miền Nam 
rộng rãi và mạnh mẽ hơn ở miền 
Bắc hiện nay. 


Ở khu vực kinh tế quốc doanh, 
quy luật giá trị không điều tiết sản 
xuất nhưng nó cũng có tác động quan 
trọng. Giữa các ngành kinh tế quốc 
doanh có sự trao đôi sản phầm, sự 
trao đồi sản phầm đó dựa trên sự tính 
toán về hao phí lao động xã hội cần 
thiết. Trong một ngành kinh tế quốc 
doanh cũng phải tính toán sự hao 
phí lao động sống và lao động vật 
hóa, đề tăng năng suất, hạ giá thành, 
đẻ xí nghiệp sản xuất có lãi. Vì vậy, 
trong khu vực kinh tế quốc doanh, 
ngoài việc vận dụng quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội và quy 
luật phát triền có kế hoạch, cần phải 
biết vận dụng quy luật giá trị vào sản 
xuất và phản phối, lưu thông. Một số 
xí nghiệp vì không biết vận dụng quy 
luật giá trị, sản xuất với bất cứ giá 
nào, bị lỗ, gây thiệt hại cho Nhà 
nước. Riêng đối với những sản phảm 
được sản xuất và lưu thòng ngoài kế 
hoạch của các xí nghiệp quốc doanh 
thì quy luật giá trị điều tiết sản xuất 
với mức độ nhất định. Trong các 
hoạt động sản xuất và kinh doanh, 
nếu các xí nghiệp quốc doanh không 
tính đến quy luật giá trị thì sẽ gây 
trở ngại đến việc thực hiện các biện 
pháp phát triền sản xuất và ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình tái 


sản xuất của xí nghiệp. Nếu chúng ta 
chỉ biết động viên mặt tỉnh thần và 
ý chí của những người lao động mà 
không tính đến giá thành, giá trị, giá 
cả của hàng hóa làm ra và lỗ lãi của 
xỉ nghiệp nHư thế nào thi rốt cuộc xí 
nghiệp cũng gặp khó khăn trong sản 
xuất và cải thiện đời sống của công 
nhân. Hiện nay, còn không ít những 
cơ sở sản xuất và kinh doanh mà Nhà 
nước còn phải bù lỗ, chúng ta cần cải 
tiến quản lý và dần dần chấm dứt 
tỉnh trạng đó. 


Ở khu vực kinh tế tập thề, bao gồm 
hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã 
thủ công nghiệp, quy luật giá trị còn 
tác dụng điều tiết sản xuất trong một 
mức độ nhất định. Mặc dù có sự hướng 
dẫn của kế hoạch Nhà nước về chỉ 
tiêu sản xuất đối với các sản phầm, 
nhưng mức giá cả và tiền lãi còn rất 
hấp dẫn» đối với sự hoạt động của 
các hợp tác xã. Thời gian qua, việc 
thu mua nông sản chưa đạt được mức 
của kế hoạch dự kiến lúc ban đầu là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân là giá cả chưa được định 
ra một cách thỏa đáng. Nông dân 
thường tính toán rất cụ thê lãi của 
họ được bao nhiêu khi bán nông sản 
cho Nhà nước. 


Đối với thành phần kinh tế tư nhân, 
quy luật giá trị mặc dù đã bị hạn chế 
một phần nào nhưng vẫn cỏn điều 
tiết sản xuất và lưu thông một cách 
nhanh, nhạy và mạnh mẽ. Ơ khu vực 
này, giá cả lên xuống không bình 
thưởng và phụ thuộc vào quan hệ 
giữa cung và cầu trên thị trường. 


Hai là, quự luật giá trị đang hoạt 
động trong quá trình từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã họi chủ nghĩa, 
năng suất lao động rất thấp, giá trị 
hàng hóa còn cao. Nên sản xuất hàng 
hóa ở nước ta hiện nay còn dựa trên 
lực lượng sản xuất kém phát triền, 
trình độ phân công lao cộng xã hội 
còn thấp. : 


4. 


Năng suất lao động thấp làm cho 
lượng thời gian lao động xã hội cần 
thiết cao đã quyết định lượng giá tị 
của hàng hóa cũng cao vì “quy luật 
chung của sản xuất hàng hóa là năng 
suất lao động tỷ lệ nghịch với giá trị 
mà nó sáng tạo ra? (I). Do năng 
suất thấp cho nên sẵn phảm thặng dư 
còn ít, số lượng hàng hóa còn ít, nhất 
là trong nông nghiệp tỷ suất hàng hóa 
còn thấp. Tỉnh hình ấy dẫn đến màu 
thuẫn rất gay gắt giữa sản xuất và 
tiêu dùng ; nền kinh tế quốc đân mất 
cản đối nghiêm trọng. 


Nhận thức và vận dụng đúng quy 
luật giá trị là một vấn đe rất quan 
trọng đề sử dụng tốt các đòn bầu kinh 
fế nhằm phục vụ công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Đề đìày mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta vừa coi trọng việc thực hiện 
nguyên tắc khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất, vừa chủ ý công tác giáo 
đục tư tưởng, không như những 
người theo chủ nghĩa duy tâm chỉ 
biết đông viên tư tưởng của những 
người lao động mà phủ định quy luật 
khách quan đang tồn tại ngay trong 
bản thân nền kinh tế, Một số người 
làm công tác kinh tế rất đau đầu 
trước tính «ương ngạnh ® của quy 
luật giá trị, vì nó đã *gây ra snhiều 
vấn đề rất phức tạp và hắc búa đỏi 
hỏi phải suy nghĩ và giải quyết. 


Chúng ta can vận dụng quy luật" 


giá trị một cách tự giác ; chúng ta 
phải học tập Lê-nin, «biết sử dụng 
tất cá những hình thức kinh tế quá 
độ hiện có thê có... đề phục hưng 
ngay nền kinh tế quốc dàn trong một 
nước bị tàn phá và $Suy nhược Ð® (2). 
Bên cạnh việc giáo dục lòng yêu 
nước xã hội chủ nghĩa cho những 
người lao động đề họ ra sức xây dựng 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
phải biết sử dụng những đòn bầy sẵn 


(8 


có của nền sản xuất hàng hóa, sử dụng 
những mắt xích trung gian đề thúc 
đầy sự ra đời của nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. 
Một điều rất đáng chú ý là khi ta vận 
dụng đúng thỉ quy luật giá trị vận 
động trong nền kinh tế một cách êm 
đềm lặng lề như nước mùa thu, 
tưởng chừng như không ai hay 
biết, nhưng nếu cơ quan kinh tế làm 
sai, vi phạm quy luật giá trị thì sẽ 
bị nó quật lại; lúc đó, nó nồi lên như 
sóng dậy ầm ầm, bộc lộ rõ ràng làm 
cho mọi người đều thấy nó, như Mác 
nói «cũng y như khi nhà đồ đè lên 
đầu rồi thì bất cứ ai cũng thấy được 
quy luật trọng lực ® (3). 

Nói đến giá trị và quy luật giá 
trị, chúng ta cần nhận rõ rằng nội 
dung cơ bản về lượng của giá trị 
hàng hóa là thời gian lao động xã hội 
cần thiết uà chính thời gian lao động 
xã hội cần thiết là cơ sở hoạt động 
của quy luật giá trị. Nếu không nhận 
rõ được điều này thì trong thực tiễn 
chúng ta không thề quy định được 
giá trị và giá cả hàng hóa, vì thời gian 
lao động xã hội cần thiết là cái cốt 
lõi của giá trị, và hình thức biều hiện 
bằng tiền của giá trị là giá cả. Trong 
thực tiễn hiện nay, chúng ta chỉ mới 
nghiên cứu và xác định được giá 
thành, bộ phận chủ yếu của giá trị 
hàng hóa, chứ thật ra chưa tính toán 
được toàn bộ giá trị hàng hóa. Chúng 
ta cũng chưa tính được gii trị của 
sản phầm thặng dư đề từ đó mà xác 
định mức lãi hợp lý cho các cơ sở sẵn 
xuất. Năng suất lao động của những 
người làm ra một hàng hóa quyết 
định sự hình thành thời gian lao động 
xã hội cần thiết đề làm ra hàng hóa 
ấy; thời gian lao động xã hội cần 
thiết đó thay đổi tủy theo sự thay 


(1) C.Mác: Tư hán, NxbSự thật, Hà-nội, 
1961, quyền ÏI, tập Ï, tr. 195. 

(2) V.l. Lê-nin : Tuyên tập, Nxb Sự thật, 
Ha-nội, 959, quyền ÌÏ. tập lÍ, tr. 56S. 

(3) C. Mác: Tư bản Nrb Sự thật, Hà-sột. 
1959, quyền I, Tập 1, trang 1-9. 


đồi của năng suất lao động. Thời gian 
lao động xả hội cần thiết để làm ra 
hàng hóa thay đồi tức là giá trị của 
hàng hóa thay đồi, thì giá cả của 
hàng hóa cũng thay đôi theo. Sự thay 
đồi của giá trị đòi hỏi giá cả phải 
thay đôi theo, vì giá cả «xoay quanh 
giá trị». Nếu giá cả không thay đồi 
trong lúc giá trị đã thay đồi nhiều 
thì đó là hiện tượng không bình 
thưởng và trái với quy luật. Một 
chính sách giá cả như thế thì gây trở 
ngại cho sản xuất và phân phối, lưu 
thông. 

Quy luật giá trị không trực tiếp 
phô bày mặt mũi của mình trên thị 
trưởng mà nó biều hiện trên thị 
trưởng bằng hình thức giá cả. Thật 
ra, nếu không có hình thức giá cả thi 
quy luật giá trị cũng không thề biêu 
hiện ra được. 

Chúng ta không được coi thường 
mối quan hệ giữa cung và cầu, 
tuy nó không quyết định sự hình 
thành giá cả trong chủ nghĩa xã 
hội nhưng nó có tác động rất 
quan trọng đến- giá cả. Chỉnh thông 
qua mối quan hệ giữa cung và cầu 
mà giá cả lên xuống xoay quanh giá 
trị; chỉ với sự lên xuống đó của giá 
cả, quy luật giá trị mới được thực 
hiện và chúng ta mới có thề vận dụng 
giá cả lên xuống trên hoặc dưới giá 
trị đề phục vụ sự phát triền nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. ® Như vậy có thê 
có một độ cách, một sự chênh lệch về 
số lượng giữa giá cả và giá trị của 
một hàng hóa, và khả năng đó lại 
nằm ngay trong bản thân hình thái 
gtá cả. Điều mơ hồ đó, đáng lý ra là 
một khuyết điềm, trái lại lại là một 
trong những vẻ đẹp của hình thái 
này ? (4). 

Khi vận dụng quy luật giá trị, 
chúng ta phải đạt nó Irong mốt quan 
hệ chặt chẽ uới các quụ luật kini. tế 
của chủ nghĩa +ä hội. Các quy luật này 
có mối liên hệ hữu cơ với nhau và 
quyện vào với quy luật giá trị thành 
một tồng thề các quy luật khách quan, 


trong đó và trước hết có quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
và quy luật phát triền có kê hoạch 
là những quy luật giữ địa vị chủ đạo, 
còn quy luật giá trị giữ vai trỏ phụ : 
thuộc đối với hệ thống các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Do đó, chúng 
ta không thê nghiên cứu và vận dụng 
quy luật giá trị một cách cô lập, giêu 
hình, mà phải đặÍ nó trong mối liên 
hệ chặt chẽ với các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. Chính nhờ có 
sự ra đời của quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa cùng với các quy luật của 
nó, chúng ta mới có thề vận dụng 
được quy luật giá trị vi lợi ích của 
chủ nghĩa xã hội; quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa càng được củng cố 
và hoàn thiện thi chúng ta càng có 
khả năng vận dụng tốt quy luật giá 
trị vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội. 
Do đó, chúng ta cần phải rất quan tâm 
đến việc xây dựng, củng cỗ và phát 
triềên thành phần kinh tế quốc doanh 
và hợp tác xã, đồng thời.tạo điều kiện 
đề vận dụng tốt quy luật giá trị. 


Muốn vận dụng tốt quy luật giá trị, 
chúng ta phải có phương pháp luận 
đúng, cần nhận rõ sự tồn tại tất yếu 
của quy luật này trong nền kinh tế 
nước ta. Tuy nhiên, sự nhận thức 
và vận dụng đúng đắn quy luật khách 
quan là cả một quá trình. Có người 
luôn luôn nói thửa nhận sự tồn tại 
của quy luật giá trị nhưng trong thực 
tiễn thi không đếm xỉa gì đến nỏ, do 
đó đã mắc những khuyết điềm không 
nhỏ trong công tác quản lý kinh tế. 
Họ thiên về sử dụng quá nhiều biện 
pháp hành chính đề thay thế cho việc 
xử lý đúng đắn các quan hệ kinh tế : 
họ tưởng làm như vậy là tiện lợi và 
dễ dàng nhất, nhưng không ngờ rằng 
sự vận động của quy luật khách quan 
này đã gây tác dụng ngược lại, bắt 
buộc họ phải đi qua nhiều đường 


(4)C- Mác: Tư bản, Nxb Sự thật, Hà-nộ:, 
quyền lÏ tập TÍ tr. 146. 
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vòng, do đó đã làm lãng phí nhiều 
của cải của xã hội. 

Xác định đúng đăn vị trí của quy 
luật giá trị, nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: « Trong 
công tác quản lý kinh tế, phải coi 
trọng giá trị sử dụng, đồng thời coi 
trọng quy luật giá trị; phải thực hiện 
chế độ hạch toán kinh tế, sử dụng 
tốt thị trưởng và những đòn bầy kinh 
tế: giá cả, tín dụng, tiền lương, lợi 
nhuận, v.v. (5). Chúng ta cần khắc 
phục quan điềm duy tâm, lấy ý muốn 
chủ quan của mình thay thế cho sự 
nghiên cứu và vận dụng các quy luật 
kinh tế khách quan, Mặt khác, cũng 
cần chống khuynh hướng cường điệu 
vai trò của quy luật giá trị, đi đến 
chỗ sùng bái nó, không nhận rõ mặt 
tiêu cực của nó, 

Quy luật giá trị không những được 
vận dụng đề khuyến khích những 
người sản xuất nhỏ làm ăn theo 
phương hướng của kế hoạch Nhà nước 
mà còn được vận dụng trong thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta vận dụng quy luật giá trị về nhiều 
mặt trong công tác quản lý kinh tế và 
đưới đây là một số mặt chủ yếu: 

Mói là, trong kế hoạch hóa, ngoài 
việc xác định các chỉ tiêu bằng hiện 
vật, chúng ta dùng giá trị đề làm công 
cụ tính toán xây dựng các chỉ tiêu, 
các quan hệ Lỷ lệ giữa các sản phầm 
trong nền kinh tế quốc dân, đồng thời 
dùng giá trị đề kiềm tra và kích 
thích việc thực hiện kế hoạch của các 
ngành kinh tế, các địa phương và các 
cơ SỞ sản xuất. Sau khi phân tích vị 
trí và tác dụng cơ bản của giá trị sử 
đụng của hàng hóa trong chế độ ta, 
đồng chí Lê-Duän đã chỉ rõ ‡ «... Trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
và trong cả giai đoạn xã hội chủ nghĩa, 
giả trị 0à quý luật giá trị là một tồn 
tại khách quan, có vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng và quản lý kinh 
tế. Đó là thước đo tính toán, công cụ 
kiềm tra và đòn bầy kích thích có 
hiệu lực» (6). 
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Chúng ta cần thực hiện việc kết 
hợp kế hoạch hóa với sử dụng quan 
hệ thị trường, đó cũng là kết hợp 
vận dụng quy luật phát triền có k¿ 
hoạch với vận dụng quy luật giá trị, 
lấy kế hoạch làm công cụ chủ yếu và 


thị trường làm cái bồ sung. Đây là 


một hoạt động quản lý kinh tế 
vừa bảo đảm cân đối, vừa rất linh 
hoạt và phong phú trong điều kiện 
nền kinh tế ở nước ta đang từ sản 
xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, nước 
ta đang trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ, cơ sở vật chất còn 
thấp và phân tán, Nhà nước chưa có 
thề nắm hết được mọi khả năng và 
nhu cầu của sản xuất và đời sống, thì 
sự kết hợp vận dụng quy luật phát 
triền có kế hoạch với quy luật giá 
trị lại càng có ý. nghĩa rất quan 
trọng. đề kích thích sản xuất phát 
triền. 

Vận dụng giá trị và quy luật giá : 
trị trong công tác kế hoạch hóa kết 
hợp với sử dụng quan hệ thị trường 
thì sẽ làm cho sẵn xuất *bung ra? 
theo đường lối của Đảng, và phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước, trước 
hết và chủ yếu là «bung ra» trong 
kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp 
tác xã, làm cho mọi cơ sở, mọi người 
lao động phát huy tỉnh thần chủ động 
sáng tạo đề góp phần thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước. 


Trong mối quan hệ giữa kế hoạch 
hóa và sử dụng quan hệ thị trường, 
ở một số nơi hiện nay, cần chống xu 
hướng xem nhẹ kế hoạch hóa, muốn 
phát triền mặt hàng ngoài kế hoạch 
nhiều hơn là mặt hàng trong kế hoạch, 
thậm chí lấy bớt vật tư do Nhà nước 
cung cấp đề phát triền mặt hàng ngoài 
kế hoạch. Kế hoạch của ta còn có 


(5) ANgh| quyết Đại hại đạt liều toàn quấc 
lần thứ IV, Nưub: Sự thật, Hà-nội 1977, 
tr. 62. 

(6) La-Duần ;* Mấy vấn đề về kinh tế địa 
phương », Tạp chí Cạng sản, số [0-1979, tr. 19, 


khuvết điềm là quan liêu. gò bó, 
cần phải sửa chữa cả về nội dung và 
phương pháp của kế hoạch hóa. Nhưng 
không vì thế mà ta lại thu hẹp kế 
hoạch hóa và đặt quan hê thị trường 
lên trên kế hoạch hóa. 

Hat tà, vận dụng quy luật giá trị 
trong công tác hạch toan kinh tế bằng 
cách dùng giả trị làm thước đo mọi 
chỉ phí sản xuất đề từ đó xác định 
giá thành, giá bán buôn xí nghiệp 
nhằm bảo đảm được doanh lợi trong 
các xí nghiệp. Hiện nay, việc thực 
hiện hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp 
chưa tốt, một phần quan trọng là do 
chưa xác định được đúng giá thành 
và giá bán buôn xí nghiệp bằng cách 
vận dụng quy luật giá trị. Giá bán 
buôn xi nghiệp chưa dựa trên hệ 
thống tiêu chuần và định mức hợp 
lý cho nên ít có tác dụng trong việc 
tăng cường quản lý xi nghiệp. 

Chính việc bao cấp tràn lan và dai 
đẳng trong quản lý kinh tế đã làm 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
sinh ra ỷ lại hoàn toàn vào Nhà nước, 
chưa chú ý đến việc vận dụng quy 
luật giá trị đề sản xuất và kinh doanh 
có lãi, mà chỉ trông chờ vào sự bù lô 
của Nhà nước cho xí nghiệp. 


Ba là, trong cổng tác giả cả, chúng 
ta xác định giá trị của hàng hóa dìrra 
vào hao phí lao động xã hội cần thiết 
đã sản xuất hàng hóa đó cùng với sự 
vận dụng các chính sách của Dẳng và 
Nhà nước và các kh) luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội, đông thời có tính 
đến quan hệ giữa cung và cầu đề 
hình thành có kế hoạch các hệ thống 
giá cả nhằm thúc dầy sản xuất phát 


triền và góp phần cải thiện đời sống 
nhân dân như : hệ thống giá thu mua 
nông sản, hệ thống giá bán lẻ hàng 
tiêu dùng, hệ thống giá bán buôn của 
sản phầm công nghiệp, v.v. Những 


.hệ thống giá cả này có mối liên hệ 


mật thiết và tác động qua lại với 
nhau trong một thề thống nhất. 


- Trong những năm qua, chúng ta 
đã bước đầu xây dựng một số hệ 
thống giá cả, tuy nhiên hiện nay các 
hệ thống giá cả đó không còn phù hợp 
và không đáp ứng yêu cầu phát triền 
của nền kinh tế quốc dân. Các hệ 
thống giá đó đã được điều chỉnh một 
cách chắp vá càng làm cho tỷ 
giá giữa hàng nông sản và hàng công 
nghiệp càng thêm không hợp lý: do 
đó, giá cả chưa làm tốt các chức năng 
vốn có của nó và chưa có .tác dụng 
làm công cụ đấu tranh có hiệu lực với 
giá cả trên thị trường * tự do ?® và bọn 
đầu cơ. 

Bốn là, trong thực hiện phân phối 
theo lao động, vận dụng quy luật giá 
trị đề cải tiến chế độ tiền lương. 
Chúng ta cần cải tiến các thang lương . 
một cách hợp lý nhắm thực hiện đầy 
đủ nguyên tắc phân phối theo lao 
động và góp phần phân bố lao động 
trong các ngành kinh tế theo phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước. Cần 
áp dụng rộng rãi ở các ngành, các 
địa phương chế độ trả lương theo 
sản phẩm và chế độ trả lương khoán... 
Ngoài ra, cần thực hiện đúng chế dộ 
về tiền thưởng đối với việc tăng năng 
suất lao động và sản xuất vượt kế 
hoạch đề khuyến khích công nhân và 
xi nghiệp đầy mạnh sản xuất. 
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Phim truyện Việt-nam thứ TOO và 
I1OÔO bộ phim truyện Việt-nam 


xi nghiệp phim truyện Việt-nam 
vừa hoàn thành bộ phim Ngày 
ấU, bén sòng Lam nói về cao trào xô 
viết Nghệ-tĩnh năm 1930. Bộ phim ra 
mắt nhàn dân ta vào dịp kỷ niệm lần 
thứ 35 Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 50 năm 
cao trào xô viết Nghệ-tĩnh (12-9), Đây 
là bộ phim truyện thứ 100, lại là một 
bộ phim màu đầu tiên về đề tài lịch 
sử cách mạng của Xi nghiệp phim 
truyện Việt-nam. Bộ phirmn như cái mốc 
đánh đấu một chặng đường hình 
thành và phát triền của ngành phim 
truyện xã hội chủ nghĩa của chúng ta, 
Ngàu ấu, bên sông Lam (tác giả 
kịch bản : Đào-Xuân-Tùng, Trần-Hữu- 
Thung;, đạo điển: Nguyễn-Ngọc- 
Trung; quay phim: Nguyễn-Đăng- 
Bảy) phản ánh chân thật cuộc đấu 
tranh anh dũng của nhân dân Nghệ- 
tĩnh năm 1930 dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Bộ phim làm sống lại trang sử 
hào hùng của công nông đất Nghệ 
noi gương thợ thuyền Nga trong Cách 
mạng Tháng Mười, đứng lên giành 
quyền sống, lập nên những xô viết 
công nông đầu tiên ở vùng địa đầu 
Đông Nam châu Ẫ. 


Vào những năm 30, bọn đế quốc 
phong kiến bóc lột, đàn áp nhân dân 
ta VÔ cùng đã man. Nhân đân ta ở 
khắp nơi sẵn sàng đứng lên đấu tranh 
giành quyền sống, giành độc lập tự 
do cho đất nước. Đẳng ta vừa ra đời 
đã đứng ra lãnh đạo, đưa phong trào 
đấu tranh của quần chúng từ tự phái 
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lên tự giác. [Hinh tượng Lương trong 
phim, một đảng viên trẻ đang *vô 
sản hóa * ở nhà máy xe lửa Trường: 
thi, được phân công về gây dựng cơ 
sở ở làng Yên (một làng nhỏ gần 
thành phố Vinh), là một biều hiện cụ 
thể của sự lãnh dạo của Đảng. Với 
danh nghĩa hương sư. bằng hình thức 
mở lớp dạy chữ quốc ngữ, người đảng 
viên trẻ đó đã từng bước tuyến 
truyền chứ nghĩa Xác — l.ẻ-nin. giác 
ngộ, tô chức quần chúng, mà nong 
cốt là một nhóm nam nữ thanh niên 
nghèo: thợ rẻn, bản nông, cố nòng. 
trung nông, cháu nuôi nhà lý trưởng. ˆ 
Bắt đầu từ những thanh niên này, chủ 
nghĩa yêu nước và lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa ngày càng tập hợp được 
đông đảo quần chúng, dẫn đến việc 
thành lập chỉ bộ Đảng làng Yên. Địch 
truy lùng, khủng bố, Lương bị bắt, 
nhưng phong trào cách mạng ở làng 
Yên vẫn không ngừng lớn mạnh. 
Trong khi thế chung của cách mạn§. 
nhân dân làng Yên đã vùng lên đánh 
đồ chỉnh quyền địa phương, lập xô 
viết công nông, chia ruộng đất, xây 
dựng cuộc sống mới. Nhản ngày l-5. 
nhân dân làng Yên cùng các vùng 
khác nồi dậy giành chính quyể? 
huyện, phá nhà tủ, giải thoát cho 
Lương và nhiều người khác, rồi keo 
về Vinh phối hợp với thợ thuyền nhà 
máy Trường-thi, Bến-thủy đấu tranb. 
Địch đàn áp vô cùng đã man khiến 
cho hàng trăm người chết. Lương đề 
ngã xuống trong tư thế hiên ngang và 


sự khàâm phục, thương tiếc của mọi 
"HưƯỜI. 

NgàaW ấu, bên sóng Lam đã thành 
cỏng trong việc làm sống lại trước 
mắt chúng ta sự kiện lịch sử cách 
mang cách đây 50 năm, đáp ứng lòng 
mong mỏi của nhân dân ta: thề hiện 
cuộc diễn tập cách mạng đầu tiên khi 
Đảng ta mới ra đời. Bằng hình tượng 
trung tâm, người đảng viên cộng sản, 
chi phối toàn bộ tỉnh tiết của phim, 
các tác giả đã thề hiện được quá trình 
Đăng ta đến với phong trào quần 
chúng và quần chúng đến với Đẳng. 
Bộ phim khẳng định: một khi có lý 
tưởng cộng sản, có ánh sáng của Đảng 
soi đường, chỉ lối thì phong trào quần 
chúng sẽ có sức mạnh to lớn vượt 
qua mọi khó khăn gian khồ, tiến lên 
giành thắng lợi. Người xem được sống 
lại trong không khí xô viết Nghệ-tĩnh 
năm xưa. Hàng nghìn người dưới lá 
cờ đỏ búa liềm, tay cầm giáo mác, 
đây gộc. đứng dậy đấu tranh lật đồ 
nền thống trị của bọn đế quốc phong 
kiến, lập nên chỉnh quyền xô viết. 
Đường thôn, ngõ xóm rầm rập những 
bước chân, làng quê tràn đầy khí thế 
cách mạng. Tiếng trống tưng bừng 
thúc giục mọi người tham gia ngày 
hội của cách mạng. 

Ngày ấu, bên sóng Lam là bản anh 
hủng ca về cao trào cách mạng Việt- 
aam ngày đầu có Đẳng. Bên cạnh 
những hình ảnh hào hùng mang tầm 
vóc sử thi, người xem cũng rất cắm 
động trước những cảnh đậm đà tình 
giai cấp, nghĩa đồng bào, tỉnh đồng 
chí, tỉnh yêu, tỉnh người. Làm nền 
cho bộ phim là cảnh làng quê Nghạ- 
tĩnh, với dòng sông Lam trong xanh. 
với câu hò xứ Nghệ mượi mà. Sự kết 
hợp giữa anh hùng ca với trữ tình cũng 
như màu sắc, âm thanh của phim đã 
làm cho WMgdu ấu, bên sông Lam thêm 
hấp dẫn. ` | 

Ngoài cố gắng của các tác giả, các 
nghệ sĩ cùng toàn thê -cán bộ. công 
nhân Xi nghiệp phim truyện, thành 
công của bộ phim còn là kết quả 


đóng góp của nhản dân các địa 
phương. của các ngành có liên quan. 
Đó là tỉnh thần làm chủ tập thê của 
quần chúng và sự hợp tác xã hội chủ 
nghĩa. Tỉnh ủy Nghệ-tĩnh đã cho tu 
sửa một ngôi đình lớn và tö chức một 
« cuộc biều tỉnh » trên một vạn người 
đề đưa lên phim. Ngành đường sắt đã 
cố gắng sửa chữa đề chiếc đầu tàu sản 
xuất từ năm 1902 đã hỏng có thề chạ y 
được đề quay phim. Cán bộ, công nhân - 
nhả máy xe lửa Di-an (thành phố 
Hồ-Chíi-Minh) đã góp công, góp sức 
làm cho nhà máy của mình có thề tạm 
thay nhà máy Trường-thi trong phim. 
Tỉnh Binh-tri-thiên với thành phố 
Huế và thị xã Đồng-hới, cũng góp 
phần tích cực vào việc xày dựng bộ 
phim. Đặc biệt các đồng chí công 
nhân Cu-ba trong đội xây dựng mang 
tên Nguyễn-Viết-Xuân, từ đội trưởng 
đến nhân viên, đã cố gắng làm tròn 
trách nhiệm “người nghệ sĩ »® trong 
các vai phản diện. 


Với Ngày ấu, bên sông Lam, ngành 
phim truyện Việt-nam đã hoàn thành 
100 bộ phim vào tuổi 20 của mình. lta 
đời và trưởng thành trong đấu tranh 
cách mạng, ngành điện ảnh nói chung 
và Xi nghiệp phim truyện nói riêng 
đã xác định đúng vị trí của mình 
trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa của Đảng và «xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của 
những nền văn học, nghệ thuật chống 
đế quốc trong thời đại ngàý nay a. 
Phim truyện Việt-nam đã góp phần 
phản ánh công cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chính 
trong sự nghiệp thiêng liêng ấy của 
dân tộc, phim truyện đã tìm thấy sức 
sống của mình. 

Đề tài về cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc là đề tài nồi bật và có nhiều 
thành công nhất qua 100 phim truyện 
đã được xây dựng. Hiện thực cách 
mạng của đất nước trong 50 năm qua 
dưới sự lãnh đạo của Đảng đã từng 


”- 
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bước được phản ánh trong phim 
truyện. Không phải ngẫu nhiên mà 
« đứa con đầu lòng ?® của ngành phim 
truyện lại nói về đề tài thống nhất 
đất nước (phim Chung một dòng sóng). 
Bộ phim ra đời trong thời gian đó 
(7-1959) đã đáp ứng nhu cầu của đất 
nước, của sự nghiệp cách mạng. Bộ 
phim là tiếng nói của lòng khát khao 
độc lập tự do, thống nhất đất nước 
của cả dân tộc ta. Vừa theo sát hiện 
thực nóng bỏng, vừa tái hiện truyền 
thống cách mạng, phim truyện đã cõ 
gắng phản ánh những sự kiện lịch 
sử, những con người Việt-nam trong 
quá trình phát triền của cách mạng. 
Ngành phim truyện đã xây dựng được 
một loạt phim về đề tài đấu tranh 
chống thực dân Pháp: Kùn-Đồng, 
Người cộng sản trẻ tuôi, Người chiến 
sĩ trẻ, Chị Tư-Hạu, Vợ chồng A-Phủ, 
Biền lửa, Lá cờ chuần, Sao tháng 
Táin, Chom 0à Sa... 


Hiện thực hào hùng của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 


dân ta là đề tài rất rộng lớn cho điện . 


ảnh. Chính vì thế mà ngành phim 
truyện đã xây dựng được nhiều phim 
với những hình tượng thành công, 
gây ấn tượng tốt đẹp về lòng tự hào 
đân tộc, về sự hy sinh vì độc lập tự 
do, về sức mạnh của thời đại. Phim 
Ặ luuến 17, ngàu 0à đêm tiếp tục đề 
tài đấu tranh đề thống nhất đất nước, 
chống bọn đế quốc và tay sai chia 
cắt Tô quốc ta. Hàng loạt phim về 
cuộc chiến đấu quyết liệt của nhân 
dân ta trên nhiều trận tuyến, nhiều 
địa bàn với mọi lứa tuôi ở cả hai 
miền đất nước đã ra đời: Nồi gió, 
Cáu chuuện làng Dừa,Nguuụễn-Văn-Trỏi, 
Chị Nhung, Khói, Ngọn lửa, Đường 
bề quê mẹ, Bải ca ra trận, Vùng trời, 
Mẹ oắng nhà... Chỉ hơn một năm sau 
khi quân và dân ta chiến thắng bọn 
phản động Trung-quốc xâm lược, 
ngành phim truyện đã kịp thời hoàn 
thành bốn bộ phim về đề tài này: 
Người bạn ấu, Tuôồi thơ, Cha 0à Con, 
Đất mẹ. Những bộ phim này, ở những 


Sá 


mức độ thành công khác nhau, đã gây 
căm thù sâu sắc đối với bọn bành 
trướng Trung-quốc xâm lược và kịp 
thời cồ vũ, động viên tỉnh thần cảnh 
giác, quyết tâm của nhân dân ta đánh 
thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Nhiều phim truyện đã gây ấn tượng 
sâu sắc trong lòng người xem bằng 
những hình tượng sống động mà tiêu 
biều là hình tượng những đảng viên 
cộng sản, những người đứng ở mũi 
nhọn của mọi cuộc đấu tranh. Đó là 
Lý-Tự-Trọng (phim Người cộng sản 
trẻ tuồi), chị Ba-Hơn (phim Câu chuyện 
làng Dừa), bác Cả-Thuận, chị Dịu 
(phim VI tuyến 17, ngèàu 0uà đêm), Lực 
(phim Vợ chồng anh Lực)... Hình 
tượng anh bộ đội Cụ Hồ được chú ý 
xây dựng và có nhiều thành công. 
Những hình tượng được xây dựng từ 
những con người thật ngoài cuộc đời, 
có sức thuyết phục, tạo nên những 
cảm xúc mạnh mẽ, tiếp thêm sức 
mạnh cho nhân dân ta, nhất là thế hệ 
trẻ trong nhiệm vụ chiến đấu giành 
độc lập tự do, xây dựng và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Những 
Kim-Đồng, Lý-Tự-Trọng, Cù-Chinh- 
Lan, chị Tư-Hậu, Nguyễn-Vãn-Trỗi, 
Lê-Mã-Lương... trong những bộ phim 
nói trên đã góp phần tạo nên hàng 
trăm, hàng nghìn những anh hùng ở 
khấp nơi trên Tồ quốc. 


Hai mươi năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, cũng là hai mươi năm phim 
truyện phát triền với những bộ phim 
về đề tài này: Làng nồi, Vợ chồng 
anh Lực, Người pề đồng cói, Hoa 
thiên lý, Quê nhâ, Độ dốc, Bức tường 
không xâu, 0.0. Phim truyện đã phần: 
nào phản ánh được những mâu thuẫn 
nảy sinh hằng ngày, hằng giờ đòi hỏi 
được giải quyết trong quá trình đi 
lên chủ nghĩa xã hội của một đất 
nước nghèo nàn, lạc hậu. Đứng ở mũi 
nhọn của cuộc đấu tranh gian khồ này 
là những con người mới, đại diện chơ 
lực lượng sản xuất mới đang từng 
bước vươn lên “làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân ». 


Cuộc sống lao động xây dựng chủ 
nghĩa xã hội tren đất nước ta trong 
thời gian qua cũng là cuộc đấu tranh 
giữa cái mới, cái tiến bộ, cách mạng 
với cái cũ, cái lạc hậu, phản cách 
mạng. Ca ngợi, khẳng định cái mới, 
cài tiến bộ, phê phán cái cũ, cái lạc 
hậu — đó là nhiệm vụ mà ngành phim 
truyện luôn luôn đặt ra. Vì vậy, hầu 
như trong tất cả các phim về đề tài 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ít nhiều 
đều có sự kết hợp giữa ca ngợi, khẳng 
định cái mới với phê phán, phủ định 
cái cũ. Một loạt phim đã đặt ra và 
giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực 
của lối sống cũ, những biều hiện xa 
lạ với cuộc sống mới : Cách sống của 
tôi, Chuuẽn xe bão táp, Những người 
đã gặp. Những con đường, Kén rề... 
Chúng ta phê phán cái cũ là đề khẳng 
định cái mới. Những phim truyện như 
Mối tình đầu, Tội lỗi cuối cùng... đã 
khẳng định sự thay đồi của những con 
ngườicũ,những conngườibichế độthực 
dàn mới của Mỹ vùi dập, nhuộm đen, 
và nay đang trở về với cuộc sống làm 
người dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Hai mươi năm xây dựng, trưởng 
thành, với 100 bộ phim truyện, trong 
hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, đó là một 
cố gắng lớn của ngành phim truyện 
nước ta. Kết quả đó được Đảng ta, 
nhận dân ta ghi nhận. Nhưng điều 
quan trọng nữa là qua đó ngành phim 
truyện đã xây dựng được một đội ngũ 
- nghệ sĩ, cán bộ điện ảnh ; nhiều người 
được thử thách trong đấu tranh cách 
mạng. Đó là những đạo diễn, những 
nhà văn của ngành điện ảnh, những 
nhà biên kịch, quay phim, những nghệ 
Sĩ và hàng loạt chuyên viên hóa trang, 
KỸ thuật, ánh sáng, thu thanh,in tráng, 
đựng phim... Chúng ta còn đào tạo 
được một loạt diễn viên. Họ đã chiếm 
được cảm tình của đông đảo ngườixem. 


Bằng phong cách nghệ thuật của: 


tình. phim truyện Việt-nam đã xây 
vải, được những nhân vật mang tàm 
Ôn. sắc thái. tính cách Việt-nam, 


phản ánh nét đặc thù của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt-nam. Con 


.người Việt-nam được phản ánh qua 


các phim đã gây được ấn tượng tốt 
đẹp trong lòng người xemn nước ngoài. 
Nhiều phim truyện của chúng ta đã 
được sự chú ý trong các cuộc Liên 
hoan điện ảnh quốc tế ở Mát-xcơ-va, 
Các-lô-vi Va-ri, Lép-dích, Ta-sken. 
Băng-đung, Bom-bay... Nhiều phim 
truyện Việt-nam được giải thưởng 
quốc tế: Chung một dòng sông, Chim 
Đành khuuên, Kiinn-Đồng, Chị Tư- Hậu, 
Đường Uề quê mẹ, Đšn hẹn lại lên, Me 
Đẳng nhà, 0.o. Chính vì thế mà đến nay 
phim Việt-nam đã được trao đôi và 
bán ra 60 nước trên thế giới. ` 

Qua 100 bộ phim ' truyện, ngành 
phim truyện Việtnam ngày càng ˆ 
khẳng định được hướng đi đúng đắn 
của mình: đứng trên lập trường của 
Đảng, quan điềm nghệ thuật của 


-Đảng mà phản ánh trung thực, sâu 


sắc và sinh động hiện thực cách mạng 
trên đất nước ta. Thành công hay 
thất bại, ưu điềm hay khuyết điềm, 
nhược điềm của từng bộ phim trước 
hết tủy thuộc vào sự nhận thức đúng 
đắn hay sai lệch hướng đi đó. 

Qua 100 bộ phim truyện, ngành 
phim truyện Việt-nam có thề rúi ra 
được nhiều kinh nghiệm về tồ chức, 
quản lý đề tiến lên đạt hiệu quả lao 
động và kinh tế cao nhất trong điều 
kiện vật chất còn bị hạn chế, xây dựng 
được nhiều phim có chất lượng cáo 
thu hút được đòng đảo người xem cả. 
trong và ngoài nước. lHiện thực cách 
mạng phong phú, của đất nước ta cũng 
cần phải được phản ánh một cách 
toàn diện, đầy đủ hơn trong phim 
bảng nhiều đề tải và thề loại khác nhau. 

Chúng ta tin rằng, trong giai đoạn 
mới của cách mạng, với hướng di 
đúng đắn mà Đảng đã vạch ra, ngành 
điện ảnh sẽ phát huy hết khả năng, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị 
của mình, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. 
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NỀN KINH IẾ TƯ BẢN (HỦ NGHĨA THÍ GIỨI 
LAI BANG ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU VẤN BỀ GAY CẢI 


ÁC nước tư bản chủ nghĩa chưa 

kịp khắc phục được những hậu 

quả nghiêm trọng của cuộc khủng 

hoảng kinh tế những năm 1973 — 1975 

thì bước vào đầu năm nay lại phải 

đương đầu với nhiều vấn đề gay gắt 
mới. 


Mỹ đà nước có tiềm lực kinh tế lớn 
nhất trong thế giới tư bản chủ nghĩa, 
từ tháng 4-1980 lại đứng trước cuộc 
khủng hoảng kinh tế sản xuất thửa. 
Đặc biệt là cuộc khủng hoảng lần này 
phát triền rất nhanh và sâu sắc. Theo 
công bố của Bộ thương mại Mỹ ngày 
19-8-1980, tồng sản phim xã hội quý 
II — 1980 giảm 95. Đây là mức giảm 
hằng quý chưa từng có. Chỉ số sản 
xuất tháng 7-1980 so với củng thời gian 
này năm trước giàm 9,33%. Các ngành 


sản xuất quan trọng đều bị cuốn vào - 


khủng hoảng. Ngành công nghiệp chế 
tạo ô tô chỉ sử dụng 50X công suất, 
và đến tháng 6-1980 sản lượng giảm 
23%, mức thấp nhất trong 20 năm gần 
đây. Tháng 5-1980, số nhà ở mới được 
xây dựng chỉ có 920 nghìn đơn vị, 
vừa văn bằng một nửa hồi tháng ö- 
1979. Ngành công nghiệp luyện kim 
cũng đang bị khủng hoàng nặng nề, 
chỉ sử dụng 56 công suất. CÁ nước 
Mỹ có I16nhà máy. luyện thép cỡ lớn 
với 106 lò cao thì 13 lò đã ngừng hoạt 
động. Trong 0 tháng đầu năm 1980, 
sản lượng thép so với 6 tháng đâu 
năm ngoái giảm 15,8%, chỉ còn 59 
triệu tấn. 


NGUYỄN-VĂN-THỌ 


Hoạt động kinh doanh đình đốn. 
Lợi nhuận của các công ty Mỹ giảm 
mạnh, chỉ riêng quỷ lI — 1980 giảm 
182% sau khi đóng thuế. Ba công ty 


_ sản xuất ôtô lớn nhất ở Mỹ trong thời 


gian trên đã bị lỗ 1,5 tỷ đô-la. Nhiều 
nhà máy đã phải đóng cửa, công nhân 
bị sa thải hàng loạt. Chỉ riêng trong 
hai tháng 4 và 5-1980 ở Mỹ đã có l7 
triệu người mất việc làm ; tòng số 
công nhân thất nghiệp hoàn toàn do 
đó lên đến trên 8 triệu người, chiếm 
7,83% số người có sức lao động. 


Khủng hoàng nồ ra mạnh mẽ như 
vậy tất yếu dân tới nhu cầu tiêu thụ 
trên thị trường Mỹ bị thu hẹp nhanh 
chóng. Tiền lương thực tế của công 
nhân giảm xuống liên tục trong 12 
tháng và tới tháng 5-1980 bị giảm 9Ã. 
Kết quả thăm dò ý kiến của hãng vô 
tuyến truyền hình Mỹ CBS gần đây 
chó thấy rằng: *SSự hỗn loạn kinh-tế 
hiện nay đang làm cho nhân dàn Mỹ 
lo lắng hơn bao giờ hết». 

Ở Tây Âu, khủng hoảng kinh tế 
đến với nước Anh sớm hơn cả. Trong 
6 tháng đầu năm nay, sản xuất công 
nghiệp ở Anh so với cùng thời gian 
nàv năm trước giảm 3,5%. Khu công 
nghiệp Biếc-min-tơn, miền trung nước 
Anh, suy sụp trầm trọng.-chỉ trong 
vòng ba thắng gần đây đã bị giảm 25 Ã 
sản lượng ; trong tông số các công ty 
kinh doanh ở khu vực nay chỉ có 9Ã 
là còn có thê hoạt động bình thường. 
Theo dự tính của các tô chức nzhiên 


cứu kinh tếở Anh thì tồng sản phầm 
xã hội trong năm nay giảm 2,5%, 
ngang với mức giảm thời kỳ khủng 
hoảng 1973 — 1975. 

Sản xuất công nghiệp của Pháp 
tháng 4-1980 bát đầu bị đình trệ và 
tháng 5-1980 giảm 2,2%. Trong ö tháng 
đầu năm nay, sản xuất ô tô giảm 6% 
và xuất khủu ô tô giảm 25. sản 
xuất thép giảm 16,7%. Sức mua Ở 
trong nước giảm sút mạnh, “hàng tồn 
kho tăng vọt. Tháng 5-1980 nước Pháp 
có 6800 công ty bị phá sản, so với 
tháng 5-1979 tăng 7,5%. 

Ngay Tây Đức là nước kinh tế phát 
triền khá hơn cả ở Tây Âu trong năm 


¡979, bước sang năm nay cũng đã gặp 


phải nhiều khó khăn:nhịp độ phát 
triền kính tế bị chậm lại rõ rệt, và 
có ngành sản xuất đã bị đình trệ 
tuyệt đối. Trong 8 tháng đầu năm nay 
Tây Đức chỉ sản xuất được 30,3 triệu 
tấn thép, so với cùng thời gian này 
năn. trước giảm 1,2%. Tốc độ tăng 
tồng sản phầm xã hội năm nay chỉ 
bằng một nửa, thậm chí chỉ còn bằng 
mội phần ba mức tăng của năm trước, 


Ở Nhật-bẳn, năm tài chính 1979 — 
(980 kết thúc với 16535 vụ phá sản, 
tăng 7,3Ã so với năm tài chính 1978 — 
1979. Tồng số nợ phải trả khoảng 
2358 tỷ yên (chừng 9132 triệu đô 
la) tăng 15,24 so với năm tài chính 
1978 — 1979. Theo ước tính của các 
ngân hàng Nhật bẳn, trong năm tài 
chính 1980 — 1981, nhịp độ tăng vốn 
đầu tư vào công nghiệp sẽ bị chững 
lại. Chẳng hạn, vốn đầu tư vào máy 
móc và thiết bị năm 1980 — 1981 tăng 
f4,1X sovới 16,5% nắm 19:9 — 1980. 
vốn đầu tư,tư nhân vào các ngành 
công nghiệp chế biến năm 1960 — 1981 
chỉ tăng 8,74. so với 215 của năm 
1979 — 1980. Đầu tháng 8 vừa qua, Viện 
-kinh tế Mit-su-bi-sĩ nhận xét rằng, nên 
kinh tế Nhật đang có dẫu hiệu đi vào 
suy thoái. Tốc độ tăng tông sản phảm 
rã hội có thê bị giảm từ 6,15% năm tài 
chính 1979 — 1980 xuống 4,5% năm tài 
chính 1950 - 1961. Nhu cầu tiêu thụ 


trên thị trường nội địa đang có xu 
hướng giảm sút. 

Tóm lại hoạt động kinh tế đang bị 
chừng lại rõ rệt trong toàn bộ thế giới 
tư bản chủ n#hTa và khủng hoảng đã 
nồ ra mạnh ở Mỹ và Anh. Theo báo 
cáo của tô chức hợp tác và phát triền 
kinh tế châu Âu (OECD) thì năm 1980 
tốc độ phát triền kinh tế của 24 nước 
tư bản chủ nghĩa thuộc tồ chức này 
là vào khoảng 1Ã (năm 1979 3Ã), lạm 
phát là 13,3% (năm 1979 10,1ÃX); thất 
nghiệp trên 20 triệu người (năm 1979 
16,5 triệu người). 


* 


Cuộc khủng hoảng kinh tế lần này 
tuy mới bùng lên nhưng đã bộc lộ 
nhiều vấn đề gay gắt mà các nước tư 
bản chủ nghĩa đang phải lo đối phó. 

Một là, nó nồ ru trong lúc ‹các 
nước tư -bản chủ nghĩa chưa khắc 
phục được những hậu quả nghiêm 


“trọng của cuộc khủng hoảng kinh lễ 


những năm 1973 — 1975. Chưa bao: giờ 
thế giới tư bản chủ nghĩa phải trải 
qua một giai đoạn phục hồi bấp 
bênh và kéo dài như sau cuộc khủng 


hoảng những năm 1923 — 19⁄5. Giai 
“đoan này ở Mỹ là l1† tháng, Tây 
Đức -15 tháng, Pháp —30 tháng, 


Nhật — 35 tháng và Anh — 37 tháng. 
Năm 1978 — 1979, các nước tư bản 
chủ nghĩa chuyền lên giai đoạn phòn 
vinh rất ngắn ngủi và yếu ớt. Trong 
giai đoạn này sản Xuất công nghiệp 
của các nước ấy chỉ tăng với mức 4% 
hàng năm, chưa bằng một nửa của 
năm 1973. Hơn nữa, cho đến nay 


sản xuất của nhiều ngành công nghiệp 


như đóng tàu, vận tải biên, sản xuất 
sợi tòng hợp, dệt, may mặc, đóng 
giày, v.v. văn tiếp tục nằm trong 
tỉnh trạng khủng hoảng hošc đình trệ. 

Nguyên nhân trực tiếp gây nên - 
tình trạng bị đát này là do những 
khó khăn nghiêm trọng về nhiều mặt 
trong nền kinh tế thế giới tư bản 


chủ nghĩa làm cho các yếu tố thúc 
đầy phục hồi và phát triền kinh tế 
không thề phát huy tác dụng mạnh 
mẽ như trong các chu kỳ kinh tế 
trước đây. Sau cuộc khủng hoảng 
những năm 1973 — 1975, Ở các nước 
tư bản chủ nghĩa đã không xuất hiện 
cao trào đầu tư vào tư bản cố định — 
một cơ sở vật chất chủ yếu đề phục 


hồi và phát triền kinh tế. Mãi cho 


tới năm 1978, các nước tư bản chủ 
nghĩa, trừ Mỹ và Pháp, đều chưa trở 
lại được mức đầu tư năm 19/3 là 
năm cao nhất. Trở ngại chính của 
việc này là triền vọng kinh tế không 
sáng sủa, nhu cầu tiêu thụ trên thị 
trưởng trong và ngoài nước không 
tăng, công suất nhà máy còn thừa 
nghiêm trọng. Tỉnh hình đó dẫn tới 
hậu quả không thề tránh khỏi là 
năng suất lao động giảm xuống một 
cách phồ biến. Trong thời gian tử 
1975 đến 1979 năng suất lao động Ở 
Mỹ bình quân mỗi năm chỉ tăng 0,1% 
so với 1,9% trong thời gian mười 
năm trước đó (1963 — 1973). Cũng 
_ trong thời gian trên, năng suất lao 

động ở Nhật-bản tăng 3,15 so với 
8,7%, Tây Đức tăng 3,2% so với 4,6%, 
Pháp tăng 2,7% so với 4,6%, Anh tăng 
03% so với 3% và Ý tăng 1,6% so 
với 5,4%Š,v.V 


Tình hình khôi phục và jhát triền 
kinh tế còn phụ thuộc ở mức độ lớn 
vào chỉ phí tiêu thụ cá nhàn vi chị 
phí này chiếm tới 60% thu nhập quốc 
dân ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
Lạm phát trầm trọng, mức tăng lương 
không đuồi kịp mức tăng giá, số 
công nhân thất nghiệp tăng lên khòng 
ngừng, tất cả những cái đó đã làm 
cho tốc độ tăng chỉ phí tiêu thụ cá 
nhân bình quân hằng năm trong thời 
gian từ năm 1973 trở lại đây bị giảm 
xuống, chỉ còn chưa đầy một nửa 
mức tăng 4,8X trong thời gian 1963 — 
1974. Đó là chưa kể gánh nặng thuế 
khóa và nợ tín dụng tiêu thụ ngày 
sàng chồng chất. 
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Thị trường tiêu thụ nội địa khó 


khăn như vậy tất nhiên ảnh hưởng 
đến nhu.cầu trên thị trường thế giới 


nói chung. Đã vậy, những năm gần 


.đây mậu địch quốc tế lại gặp nhiều 


trở ngại mới. Các biện pháp bảo hộ 
được áp dụng ngày càng nhiều và 
phô biến. Các cuộc chiến tranh mậu 
dịch liên tiếp nồ ra giữa Bắc MỸ, 
Tây Âu và Nhật-bản như chiến tranh 
ô tô, chiến tranh sắt thép, chiến tranh 
tơ sợi tồng hợp. chiến tranh phân 
bón,v.v. Thị trường thế giới lại còn 
bị căng thẳng thêm bởi những hành 
động cấm vận, trả đũa kinh tế của 
đế quốc Mỹ và đồng miuh của chúng 
đối với Liên-xô, Việt‹nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác cũng 
như đối với các nước đang phát triền 
mà ở đấy phong trào chống đế quốc 
đang lên mạnh như I-ran, v.v. làm 
cho nhu cầu tiêu thụ trên thị trường 
thế giới bị thu hẹp lại tương đối. 

Tình hình nói trên phản ánh rát 
rõ nét mâu thuẫn giữa sản xuảt và 
thị trường ngày càng sâu sắc và giải 
thích tại sao các nước tư bản chủ 
nghĩa chưa khắc phục được hậu quả 


ˆ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng 


những năm 1973 — 1975 đã lại rơi vào 
cuộc khủng hoảng hiện nay. _ 


Hai là, mội chứng bệnh mới trong 
giai đoạn phục hồi uà phồn 0ình: hiện 
nu là nạn lạm phái »à thất nghiệp 
khòng những không giảm xuống mủ còn 
tăng lên mạnh ở hầu hết các rurởc tư 
bản chủ nghĩa. Giá hàng tiêu dùng năm 
1978 tăng §,5% và năm 1979 tăng 19,5% 
so với 5,9% năm 1972 và 9,5% năm 19:3. 
Trong năm 1980, khủng boằng kinh 
tế đã nồ ra ở Mỹ và Anh; lạm phát 
ở cả hai nước này cũng bùng lên mạnh 
(ở Mỹ 13,2% và ở Anh 18,5%). Điều 
đáng lo ngại đối với các nước tƯ 
bản chủ nghĩa là lạm phát và thất 
nghiệp cùng tăng lên; chứng bệnh 
này từ cấp tính đã biến thành kính 
niên và là một hiềm họa chưa từng 
có trong lịch sử của chủ nghĩa tư 
bản. Nguồn gốc sâu xa của nạn lam 


phát hiện nay là chính sách điều 
chỉnh kinh tế của Nhà nước tư bản 
độc quyền bằng ngân sách. Số hụt 
ngân sách có xu hướng tăng lên 
mạnh. Ở Mỹ số hụt ngân sách bình 
quân hằng năm đã tăng tử 13,8 tỶ đô 
la những năm 1970 — 1974 lên 48,6 tỷ» 
đô la những năm 1975 — 1979. Tây 
Dức tăng từ 8,6 tỷ mác lên 44,7 tỷ 
mác, Anh tăng từ 1,3 tỷ bảng Anh 
lên 7,58 tỷ bảng Anh. Những năm 
1975 — 1979 ngân sách Nhật-bản bình 
quân mỗi năm hụt 17,16 tỷ đô la và 
Pháp hụt 8,9 tỷ đô la. 


“Xu hướng này quan hệ khăng khít 
với việc tăng các khoản chi phí cho 
các mục đích phi sản xuất, đặc biệt 
là tăng chi phí quân sự, chạy 
đua vũ trang, phục vụ cho 
ích của các tận đoản tư bản độc 
quyền. Theo tính toán của các chuyên 
gia Liên hợp quốc thì chỉ phí quân 
sự của các nước tư bản chủ nghĩa đã 
tăng từ 209 tỷ đô la năm 1970 lên 450 
tỷ đô la năm 1980. Rõ ràng là ngân 
sách càng hụt thì lạm phát càng tăng 

Ngoài nguồn göc sàu xa của lạm 
phát đó ra,những hậu quả của lạm phát 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 


hiện nay lại tạo nên những yếu tố mới - 
tác động trở lại làm cho lạm phát và. 


thất nghiệp trầm trọng thêm. 


Ba là, cuộc khủng hoảng kinh tế lần 
này nồ ra trong khi các cuộc khủng 
hoảngcơ cấu đang phái triền sáu sắc. Từ 
cuối năm 1978 cuộc khủng hoảng năng 
lượng lại bùng lên mãnh liệt. Nếu 
lần khủng hoảng năng lượng năm 1974 
giá đầu mỏ tăng 9 đô la (từ 2.59 đô la 
lên 11,65 đô la/thùng) thì lần khủng 
hoảng này mức tăng giá lại nhiều gấp 
đói, tức tăng 19,ð đô la (từ 12,7 đô la 
lên 32 đô la/thùng?). 


Các nước tư bản chủ nghĩa một mặt 
phải siết chặt các biện pháp hạn chế 
tiêu thụ năng lượng và như vậy không 
thề không ảnh hưởng đến sản xuất 
của nhiều ngành ; mặt khác phải tăng 
chỉ đề nhập khầu đầu mỏ. Chỉ phí 


lợi. 


nhập khâu đầu mỏ của Mỹ đã tăng từ 
8,1 tỷ đô la năm 1973 lên 15 tỷ đô la 
năm 1977 và khoảng 60 tỷ đô la năm 
1979. Cũng trong thời gian đó, chi phi. 
về khoản này của Nhật-bản đã tàng 
từ 6,7 tỷ đô la lên 25,5 tỷ đô la và gần 
40 tỷ đô la. Chỉ phí về nhập khẩu 
dầu mỏ của các nước Thị trường 
chung châu Âu cũng tăng lên tương tự 
như vậy, 


Hậu quả trực tiếp của tình hình này 
là cán cân mậu địch của các nước tư, 
bản chủ nghĩa bị hụt nghiêm trọng. 
Xăm 1970 các nước này mới bị nhập 
siêu 6,24 tỷ đô la, năm 1975 tăng lên 
28,4 tỷ đô la, năm 1979 tăng vọt lên 
64,7 tỷ đô la và năm 1980 sẽ còn tăng 
lên mạnh hơn nữa. Riêng trong quỷ 
3-Í980 con số này đã là 40,4 tỷ đô la, 
tính mức cả năm sẽ vượt trên 100 tỷ 
đô la. Rð ràng cán cân mậu dịch của các 
nước tư bản chủ nghĩa đã nằm trong 
tình trạng khủng hoảng trầm trọng và 
lất nhiên đã và đang gây nên nhiều 
khó khăn và mâu thuần mới trong các 
lĩnh vực kinh tế khác, nhất là trong 
lĩnh vực tài chỉnh, tiền tệ. 


Giá dầu mỏ tăng lên còn tạo ra 
những yếu tố mới thúc đầy nạn lạm 
phát phát triển trầm trọng thêm. Một 
mặt các công ty độc quyền dầu mò 
nhân cơ hội đục nước béo cò, tăng giá 
bán đầu mỏ và sản phầm của đầu mỗ 
cao hơn mức tăng giá của các nước 
trong tô chức các nước xuất khu dầu 


mổ (OPEP) đề tăng thu lợi nhuận. 


Mặt khác giá dầu mỏ tăng lên sẽ tác 
động đến việc hình thành giá cả các 
loại hàng hóa khác, nhất là các loại 
hàng hao phi nhiều năng lượng trong 
quá trình sản xuất hoặc dùng đầu mo, 
khí đốt, v.v. làm nguyên liệu. Về 
nguyên nhân tỉnh hình trên, các nhà 
lý luận tư sẵn đều đồ tội cho các nước 
xuất khau dầu mỏ. Thật ra, việc tăng 
giá đầu là kết quả của cuộc khủng 
hoảng kinh tế và của nạn lạm phát 
trong thế giới tư bản chủ nghĩa. Đầu 
năm 1979. các nước trong tồ chức 
OPEP đã vạch rõ: lạm phát ở các 
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nước tư bản chủ nghĩa đã làm cho thu 
nhập thực tế về xuất khầu dầu mỏ của 
các nước trong tồ chức này bị tồn thất 
17 tỷ đô la trong năm 1977 và 20 tỷ đô 
la trong năm 1978. Hơn nữa, tỉnh tới 
. tháng 3-1979 giá xuất khâu dầu mỏ chỉ 
tăng 48X trong khi giá nhập khầu 
hàng công nghiệp từ các nước tư bản 


chủ nghĩa đã tăng 56%. Đứng trước 


tình hình đó các nước trong tồ chức 
OPEP phải tăng giá đầu mỏ lên đề 
bảo vệ quyền lợi của mình, cho nên, 
cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay 
là bắt nguồn từ trong lòng chế độ tư 
bản chủ nghĩa và chính bọn tư bản 
độc quyền đã làm cho cuộc khủng 
hoảng này ngày càng trầm trọng. 

Do lạm phát ngày càng trầm trọng 


cho nên các đồng tiền tư bản chủ. 


nghĩa bị mất giá nhanh chóng. Trong 
xu hướng chung đó, đồng đô la Mỹ lại 
bị suy yếu nhanh hơn cả và đã kéo theo 
hệ thống tiền tệ của thế giới tư bản 
chủ nghĩa vào tỉnh trạng rối loạn 
hơn. Giá vàng ngày 21-1-1960 đã tìng 
lên tới 838 đô la/lạng, cao nhất trong 
lịch sử và so với mức giá đầu những 
năm 70 thì đã tăng lên 21 lân. Điều đó 
đang làm xói mòn sự tín nhiệm đối 
với tiền tệ phương Tây và chứng tỏ 
rằng mọi cố gắng của các nước tư bản 
chủ nghĩa nhằm ôn định tiền tệ chỉ 
là ảo tưởng. 


Những khó khăn và mâu thuẫn mới 
tronz chu kỷ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa, hiện tượng lạm phát đình trệ 
đã trở thành chứng bệnh kinh niên, 
_khủng hoàng cơ cấu sâu sắc, đã lảm 
bàng lên cuộc khủng hoang cơ chế. 
Thực tế những năm gần đây cho 
thấy rằng các biện pháp can thiệp 
vào đời sống kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản độc quyên Nhà nước không 


những đã không còn có tác dụng, - 


ngược lại trong nhiều lĩnh vực nó còn 
trở thành nguyên nhân gây nên 
những khó khăn và mảu thuẫn mới, 
rõ rệt nhất là lạm phát và hậu quả 
của nó là chứng bệnh lạm phát — trì 
trệ. Như vậy chủ nghĩa tư bản độc 


bU 


quyền Nhà nước đã thật sự nằm trong 
tình trạng khủng hoảng. Tình hình 
kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa 
ngày càng bế tắc, không có lối thoát. 


* 


Trên cơ sở những khó khăn nghiêm 
trọng nói trên, các nước tư bản chủ 
nghĩa đều dự đoán triền vọng kinh 
tế những năm 80 một cách rất bi quan. 
Họ coi đấy là 10 năm ẩm đạm phải 
đối phó với nhiều vấn đề cực kỳ gay 
gắt. .. 

Năng lượng là vấn đề gay gất số 
một đối với tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa trong 10 năm tới. Theo đánh 
giá của tồ chức năng lượng quốc tế 


thì nạn thiếu dầu mỏ trong các nước 


tư bản chủ nghĩa ngày càng tăng cho 
tới cuối thế kỷ này. Bộ năng lượng 
Mỹ cũng thừa nhận tới năm 1985 giá 
dầu mỏ có thề tăng gấp đôi và các 
nước tiêu thụ dầu mỏ phải chỉ thêm 
110 tỷ đô la đề nhập khâu dầu mỏ. . 
Khó khăn thứ hai mà không một 
nước tư bản chủ nghĩa nào có thề 
tránh được là lạm phát và thất nghiệp 
song song phát triền, tạo thành hai 
gọng kim đối với quá trình tái sản 


xuất tư bản chủ nghĩa. 


Các nước tư bản chủ nghĩa đặt 


nhiều hy vọng vào thành tựu của 


cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đề 
giải quyết những vấn đề kinh tế gay 
gắt hiện nay. Song quá trình cải tiến 
cơ cấu kinh tế và đưa cơ sở kỹ thuật 
cũ lên cơ sở kỹ thuật mới thích ứng 
với điều kiện kinh tế đã thay đồi ở 
các nước tư bản chủ nghĩa đang diễn 
ra rất chậm. Vả lại, do quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, mỗi bước hợp 
lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật là 
một bước nâng cao tính chất xả bội 
hóa của lực lượng sản xuất và là một 
bước sa thải công nhân hàng loại. 
Điều đó làm cho mâu thuẫn chính trị~ 
xã hội càng thêm sâu sắc. 


(Xem tiếp trang 70) 


- 


VÀI NÉT VỀ CÁC NƯỚC TRONG 
TỔ CHỨC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) 


N-ĐÔ-NÊ-XI-A và Bru-nây mỗi năm 

- sản xuất gần 100 triệu tấn dầu mỏ. 

Ma-lai-xi-a mỗi năm xuất 60 000 tấn 
thiếc, 1,5 triệu tấn cao su. 

Phi-líip-pin hằng năm sản xuất hơn 
!2 triệu quả dừa. 

Thái-lan mỗi năm xuất khầu 6 triệu 
tấn bột sản. 

Đó là chưa nói đến các loại nôïồ 
phầm khác: cọ, ngô, thuốc lá, chè.. 
chưa nói đến quặng các loại E6 DI 
thiếc, chưa nói đến những vỉa dầu mỏ 
và khi đốt nằm đưởi đáy biền đang 
chờ được khai thác, chưa nói đến gó 
quý của những khu rừng nhiệt đới 
phong phú. 

Nhưng phần lớn những của cải 
trên đều xuất sang Mỹ, Nhật-bản, 
Tay Âu. 

Ta không lạ gì, khi tông thống Àlÿ 
Ai-xen-hao, năm 1953, họp thông đốc 
các bang giải thích vì sao Mỹ lại giúp 
Pháp 80%Ä chỉ phí chiến tranh ở Đông- 
_ đương: Đông Nam Á là nguồn lớn 
cung cấp nguyên liệu cho các nước 
thế giới * tự do »- 

Tử năm 1970, lúc vấn đề thiếu nhiên 
Hiệu trở thành gay gất Ởở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, sự thăm đò 
đầu và khi ở Đông Nam Á tăng vọt 
lên. Toàn bộ vùng biền ở đây đã 
được chia thành ô đề thăm dò và 
chuñn bị khai thác. Từ năm 1968 đến 
năm 1980, nhu cầu dầu hằng ngày của 
thế giới tăng tử 40 triệu thùng lên 80 
triệu. Người ta ước tính đến năm 1985 
Mỹ sẽ nhập mỗi ngày 13 triệu thùng. 


NGUYỄN-KHẮC-VIỆN 


và Nhật-bản tiêu dùng hãng ngày 12 
triệu thủng. 


Nắm lấy nguồn nguyên liệu to lớn 
của Đông Nam Á là vấn đề sống còn 
đối với kinh tế các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền: Mỹ, Nhật, Tây Âu, 


Những nguyên liệu nói trên trước 
khi xuất sang các nước tư bản chủ 
nghĩa lớn được chế biến phần nào; 
một nền công nghiệp chế biến dầu dừa. 
dầu cọ, cao su, hoa quả được dựng 
lên. Kèm theo đó là một số nhà máy 
lắp ráp ô tô, và đặc biệt là các máy 
điện tử : máy thu thanh, thu hình, ghi 
âm, điện thoại... Những linh kiện sản 
xuất ở Nhật, ở Mỹ được đưa sang 
Đông Nam Á cho công nhân các nước 
vùng này lắp ráp; việc sản xuất linh 
kiện đòi hỏi trình độ khoa học kỳ 
thuật cao thì tiến hành ở các nước tư 
bản chủ nghĩa lớn; việc lắp ráp đòi 
hỏi nhiều công phu thì công nhân các, 
nước Đông Nam Á làm. Hàng bán ra 
thị trường quốc tế vẫn mang nhãn 
hiệu Mỹ, Nhật hoặc Tây Âu; lãi chủ 
yếu trở về các hãng siêu quốc gia của 
các nước tư bản chủ nghĩa lớn đóng 
ở Mỹ, ở Nhật. ở Tây Âu. Còn lương 


_eông nhân Đông Nam Á nhiều lắm chỉ 


bằng 1/5 lương của một công nhân 
Nhật, 1/10 của một-công nhàn Mỹ. 
Lúc ốm đau kiệt sức, chỉ cần thải.ra. 
không phải trả chỉ phí nuôi dưỡng 
như đối với công nhản các nước Âu — 
Mỹ. Trong cuộc cạnh tranh giữa tư 
bản với nhau, tìm được nhân công rẻ , 
nhất, là một yếu tố sống cỏn. 
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Nhin qua các nước trong tô chức 
Đông Nam Á (ASEAN), ta còn thấy 
một lĩnh vực nữa, có vẻ cũng đang 
phát triền rầm rộ: ngành du lịch và 
dịch vụ. Đến các thành phố Băng-cốc, 
Ma-ni-la, Xinh-ga-po, thấy những 
khách sạn đồ sộ, những khu ăn chơi 
giải trí nhộn nhịp ; nhìn vào thống kê, 
thấy hằng năm khoản «du lịch » thu 
được hàng mấy trăm triệu đô la. Phố 
xá thi nhộn nhịp khách Mỹ, Anh, 
Đức, Pháp, Nhật ; ngày ngày máy bay 
từ khắp nơi đồ về các thành phố này 
hàng vạn khách phương Tây và Nhật- 
bản. Đi qua Nhật-bản, Mỹ và Tây Âu, 
thấv khắp nơi quảng cáo mời khách 
qua Đông Nam Á thưởng thức 
những thú vui kỷ lạ, rất *®phương 
Đông vs. ` 


Khách đồ dồn về các thành phố 
Băng-cốc, Xinh-ga-po, Ma -ni-la, 
Hương-cảng là ai? Là chủ các hãng 
lớn, những chuyên gia, kỹ sư, chuyên 
viên kinh tế, ngàn hàng, nhà buôn, 
và đông nhất là khách « du lịch s. Họ 
tử Nhật, Mỹ, Tây Âu, những nước mà 
các cuộc ăn chơi rất đắt tiên. đến Đông 
Nam Á vào ấn ở khách sạn sang trọng, 
hoác thuê riêng biệt thự với đầy đủ 
bồi bếp, giá rất rẻ; đi máy bay nhiều 
lắm cũng chỉ mất 12, l3 giờ. Đến đây 
được xem những cảnh vật * Á đông », 
và nhất là tha hồ đi điểm. Những cô 
gái Thái-lan từ vùng dòng bắc nghèo 
khỏ, nơi những nông dàn bị phá sản, 
phải bán con đi đề khói bị chết đói, đã 
ra các thành phố làm nghề mãi dâm. 
Đối với khách, vài ba đô la không là 
bao, nhưng đối với miột cô gái nghèo 
cầu bơ cầu bất ở Băng-cốc, lại là một 
món tiền lớn. Và ở một thành phố như 
Băng-cõc chẳng hạn, nghề buôn son 
bán phân phục vụ khách XNhật-bản và 
phương Tây trở thành một công 
nghiệp quan trọng. Những cô gái này 
thu hoạch cao gấp đôi một cám bộ tốt 
nghiệp đại học. Tờ báo Pháp Thế giới 
cho biết con số gái điểm ở Thái-lan 
ước chứng 60 van. 
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Như vậy là kinh tế các nước ấy bao 
gồm -ba lĩnh vực đều « phát triền »: 
xuất khäu nguyên liệu; cônp nghiệp 
lắp ráp, chế biến ; kinh doanh du lịch. 
dịch vụ. Gần đây bọn tư bản Mỹ và 
các nhà cầm quyền kinh doanh ở các 
nước Đông Nam Á đã thỏa thuận với 
nhau về một loạt biện pháp đề Mỹ đầu 
tư nhiều hơn nữa vào vùng này. Theo 
hãng thông tấn USIS thì số đầu tư 
trực tiếp của Mỹ vào 5 nước Đòng 
Nam Á (In-đô-nê-zxi-a, Ma-làai-xi-a. 
Phi-lip-pin, Thái-lan,  Xinh-ga-po) 
năm 1966 chiếm hơn 5Ã tổng số đầu 
tư của Mỹ vào các nước đang phát 
triền, năm 1978 tỷ số đó tăng lên 9% 
và cuối năm đó đạt tới 3640 triệu đô 
la. Ước lượng số đầu tư hiện nav là 
9000 triệu đô la. Các nước Đông Nam 
Á này là bạn hàng lớn thứ 4 của Mỹ 
và quan hệ buôn bán AÍÿ — Đông Nam 
Á hiện nay tăng gấp 10 lần so với hồi 
năm 1965; tông giá trị hàng hóa đạt 
tới 16800 triệu đỏ la. Trong nửa đầu 
năm 1980 quan hệ buôn bán hai chiều 
tăng 4623. Quan hệ kinh tế gắn bó như 
vậy thi sự gắn bó chặt chẽ về chỉnh 
trị là điều dễ hiều ! 


Một đặc điềm quan trọng của kinh 
tế các nước này là vai trỏ chủ vếu 
của tư sẵn người Hoa. 


Công nhàn nhà máy lấp ráp là 
người các nước trong tồ chức Đông 
Nam Á (ASEAN), hãng gốc chiếm 
phần lớn lãi là của Nhật, Mỹ, Tây 
Âu : trung gian quản lý là tư sẵn Hoa 
kiều. 


Nông dân Thái-lan trồng sắn, bột 
sắn đưa qua các nước tư bản lớn. 
người thu mua là tư sản Hoa kiều. 
Trong ngành du lịch, cô gái là ngươi 
Thái-lan, khách là người Nhật-bản 
hay phương Tày. chủ khách sạn là tư 
sản người loa. 


Trong nông nghiệp, một số nòng 
sản hàng hóa có tăng nhưng đều 
được xuất khảu sang các nước tư bản 
lớn ; chỉ có những địa chủ mới đủ vốn 
mua máy, phân hóa học, giống mới 
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tạo ra những sẳn phầm ấy; tiền lãi 
dùng đề mưa máy và hàng xa xỈ của 
các nước đế quốc. Đa số nòng dân, do 
máy vào cho nên mất công ăn việc 
làm, trước kia còn bán ra chút ít nông 
phầm hoặc hàng thủ công kiếm ít tiền, 
nay đành chịu. Số dân ngày cảng 
đông, số người phá sản ở nông thôn 
ngày càng nhicu. 

Kết quả là: năng suất cây trồng chỉ 
tăng trên một diện tích nhỏ. Năng 
suất lúa trung bình trong cả nước 
Thái-lan chỉ loanh quanh 2 tấn/năm ; 
ruộng đất phần lớn làm mội vụ. Thái- 
lan có thề xuất khầu gạo vì diện tích 
ruộng lúa lớn (17 triệu héc ta, gấp 3 
so với Việtnam mà số dân thì gản 
bằng nhau). Sự phân hóa giàu nghèo 
ở nông thôn các nước nói trên ngày 
càng gay gát; hàng ;hục triệu nòng 
dân phá sản bổ làng xóm ủn ra thành 
phố. =—~ 

Các thành phố, nhất là các thủ đô, 
như ,Băng-cốc phinh lên 5—ö6 triệu đân 
với một bên là những lầu đài, cao ốc, 
khách sạn, cửa hàng đồ sộ, hàng hóa 
tràn trề phục vụ khách du lịch nước 
ngoài, các nhà buôn lớn, địa chủ, sĩ 
quan, viên chức cao cấp; và một bén 
là những khu nhà ồ chuột của dân lao 
động nghèo, việc làm bấp bênh. Một 
số nhỏ được đưa vào các nhà máy 
lắp ráp của những công ty siêu quốc 
gia, ở đây lương khòng cao nhưng 
so với những lao động lang thang 
ngoài đường phố và nòng dân bị phá 
sản, thu nhập vẫn hơn nhiều. Nhiêu 


người phải dùng kinh hiện vi lắp ráp. 


những linh kiện điện tử tỉnh vi, làm 
5 — 7 năm lòa mắt, bị thái. Buôn bản 


lớn, nhỏ, những chức vụ quản lý,.. 


điều hành, phần lớn trong tay người 
Hoa. 

. Rốt cuộc, ngoài một số nhà buôn. 
viên chức, sĩ quan cao cấp ăn sung 
mặc sướng, và một số công nhân viên 
chức nhỏ tạm đủ ăn, đại đa số nhân 
dân, lao động sống bấp bênh, để bị 
nhá sản. Màn ảnh, đài phát: thanh, 
truyền hình. sách báo, tràn ngập 


` 


những thứ kích thích bạo động. dâm 
đật, xã hội bị lôi cuốn chạy theo lỗi 
sống xa xi, hưởng lạc. Văn hỏa dân 
tộc bị vùi đập dưới làn sóng những 
sản phầm gọi là văn hóa nhập từ Mỹ 
và các nước tư bản lớn khác. 


Theo một bản báo cáo của Ủy Ban 
kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc 
về châu Á và Thái bình dương(ESCAP) 
thì Thái-lan, nơi có bề ngoài phôn 
vinh và nụ cười nồi tiếng, có l1 triệu 
trong số hơn 40 triệu dân khóng có - 
đủ tiền đề sinh sống với mức tối thiêu. 
Chính phủ Băng-cốc cũng thừa nhận. 
trong một bản báo cáo khác, có trên 
4 triệu trong số 7 triệu trể em ở tuôi 
vỡ lòng bị thiếu dinh dưỡng thường 
xuyên (năm 1971 có 54000 trẻ em bị 
chết đói). Hàng triệu trẻ em từ vùng 
động bác nghèo khô đã bị bố mẹ bán 
đi và phải vào làm trong các nhà 
máy như tù khô sai, với những diều 
kiện cực kỳ khác nghiệt, cả tuần 
không được nghỉ và bị câm ngặt 
không được ra khỏi nhà máy với bất 
cứ lý do gì. (Có khoảng 8 000 nhà máy 
kiều này đã đóng góp thêm cho sự 
“ phồn vinh» của Bàng-cốc). Trong 
một bản báo cáo công bỏ năm 
1978, Ngân hàng thế giới tính ra sò trẻ 
em dưới 14 tuôi ở Thái-lan phải lao 
động là gần 2 triệu em (chiếm 10 số 
trẻ em ở lứa tuồi đó). Sau khi bị Ủy. 
ban chống nô lệ của Liên hợp quốc 
tố cáo, Chính phủ Thái-lan đã tuyên 
bố có vý định phát động chiến dịch 
chống những «nhà máy dùng nò lệ » 
ở thủ đô và những tên « lái buôn xâc 
thịt» ở ga xe lứa Băng-cốc, nhưng 
kết quả chưa có gì cụ thê. 


Ở các nước trong Tồ chức Đông 
Nam Á (ASEAN) đại đa số nhân dân 
lao động bị bần cùng hóa, văn hóa 
dàn tộc có nguy cơ bị xóa bỏ, xã hội 
sa vào trụy lạc. Tình cảnh ấy khòng 


thề khòng gây ra những phản ứng 


mãnh liệt trong những người vêẻu 
nước, trong công nhân, nông dân, sinh 
viên, trí thức các nước ấy. 
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Đề thực hiện mưu đồ bành trướng, 
tập đoàn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh sử dụng ở các nước trong Tồ 
chức Đông Nam Á (ASEAN) nhiều 
"phương sách. Ví dụ : chúng dùng tư 
_ sản Hoa kiều nắm các vị trí then chốt 
trong nền kinh tế, len chân vào bộ 
máy chính quyền, mua chuộc các 
chính khách, tướng tá; dùng các 
đẳng mao ít quấy rối, gây sức ép với 
các chính phủ địa phương. 


Ta không lạ gì, đứng trước sức ép. 


và sự cò mồi của bọn đế quốc và 
tập đoàn cầm quyền phản động Bắc- 
kinh, lực lượng phản động ở một số 
nước trong Tồ chức Đông Nam Á đã 
nøä về phía Mỹ, Nhật và Bắc-kinh, 
- hỏng củng cố địa vị của chúng. Ngoài 
. (huyện làm ăn hằng ngày, chia phần 
lãi trong nền kinh tế thực dân, một 
số còn- mong kiếm chắc trong các cuộc 
chiếu tranh do đế quốc và các lực 
lượng phẳẩn động quốc tế gây ra. Năm 
1940, Thái-lan theo đuôi Nhật chiếm 
của Cam-pu-chia: cả tỉnh Bát-tam- 
bang, n:ột phần tỉnh Cong-pông Thom; 
trong những năm Mỹ đánh chiếm các 
nước Đông-dương, Thái-lan cung 
cấp lính đánh thuê và cho Mỹ sử 
dụng đất Thái-lan làm căn cứ 
không quân, bái quân. Những máy 
bay H.52 đã gây ra biết bao tội ác 
ở các nước Đông-đương phần lớn 


xuất phát từ đất Thái-lan. 


Nhân dân các nước trong Tồ chức 
Đông Nam Á (ASEAN) cùng chung với 
nhân dân ba nước Đông-dương một 
môi trường sinh sống. một quá khứ 
đấu tranh chống thực dân cũ. Ngày 
nay đề bảo vệ độc lập dân tộc. đề 
cho các tài nguyên của mình khỏi bị 
bòn rút đến mức kiệt quệ, không đề 
văn hóa dân tộc bị hủy diệt, và đặc 
biệt đề giữ gìn hòa bình cho cả khu 
vực, không bị lôi cuốn vào một cuộc 
chiến tranh khốc liệt, chết thay cho 
các lực lượng cầm quyền phản động 
ở (Oa-sinh-tơn, Tô-ki-ó, Bấc-kinh, 
nhân dân tất cả các nước Đông Nam 


_Á không thề không chống lại những 


mưu đồ của bọn đế quốc và bọn bành 
trướng Bác-kinh. Trong cuộc đấu 
tranh cho hòa bình, độc lập này. 
V:ệt-nam, Lào, Cam-pu-chia sẵn sàng 
cùng các nước khác ở Đông Nam châu 
Á bàn bạc, đề tiến tới những giải 
pháp làm dịu tình hình, xây dựng ˆ 
một nền hòa binh lâu dài, trên cơ sở 
đó, hợp tác với nhau đề xây dựng và 
phát triền kinh tế, văn hóa. Vận mệnh 
của Đông Nam Á —troñg đó Đông- 
dương là một bộ phận khăng khit - 
phải do nhân đân Đông Nam Á quyết 
định, không thê giao phó cho những 
người cầm quyền ở Oa-sinh-tơn, Tô- 
ki-ô và Bác-kinh 


có 


Tham vọng chiến 


đối với b 


ĐỊA BẢN CHIẾN LƯỢC 
THEN CHỐT 


Với diện tích 2,14 triệu kmẺ, biền 
Đông là một trong những biền lớn 
nhất thế giới. Về hướng bắc, biền 
Đông thông với biền Hoa-đông qua eo 
biền Đài-loan, và thông với Thái- 
bìinh-dương qua eo biên Ba-si (nằm 
giữa Đài-loan và Bắc Phi-lip-pin). Về 
hướng đông nam, biên Đông thông với 
Nam: Thái-bỉnh-đương qua các biền 
®u-lu và Xu-la-vê-xi (nằm giữa Phi- 
lip-pin và In-đô-nê-xi-a). Về hướng 
tây, biền Đông thông với Ẩn-độ-đương 
qua eo biền Ma-lắc-ca. Vì vậy, biền 
Đông là vùng bản lề giao lưu giữa 
châu Á và châu Âu, và giữa nhiều khu 
vực tại châu Á, là đầu mối giao thông 
hàng hải và hàng không quan trọng. 
Biền Đông có vai trò quan trọng trong 
đời sống kinh tế không chỉ của những 
nước ở ven bờ mà cả khu vực Đông 
Bắc châu Á, đặc biệt là Nhật-bản vốn 
lệ thuộc nặng nề. vào nguồn dầu mỏ 
Trung Đông và nguồn nguyên liệu 
Đông Nam châu Á. Biền Đông còn là 
địa bàn chiến lược quân sự quan 
trọng đối với tất cả những nước trong 
khu vực Đông Nam châu Á mang đạng 
bán đảo và quần đảo. Đây cũng là địa 
bàn chiến lược quản sự bản lề ghép 


nối hai đại dương: Thái-binh-dương và... 


_An-độ-đương, và do đấy có thề đóng 
vai trỏ bàn đạp triền khai -lực lượng 
quân sự từ khu vực Thái-bïnh-dương 
sang các khu vực tiều lục địa Ẩn-độ, 


lược của Bắc-kinh 


lên Tông 


NHUẬN-VŨ 


Nam Á, Trung Đồng và Đông châu 
Phi. 

Những thế lực đế quốc thực dân cũ 
phương Tây đã sớm nhận ra tầm quan 
trọng của biền Đông, cho nên ngay từ 
những thế kỷ XIV, XV, bọn lái buôn 


- Bồ-dào-nha, Tây-ban-nha đã đặt chân 


lên Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a và từ 
thế kỷ XVII, những tàu bọc đồng gắn 
đây đại bác ở hai mạn sườn của bọn 
thực dân Pháp, Hà-lan, Anh đã xuất 
hiện trên biền Đông trong cơn sốt đi 
xâm chiếm thuộc địa của chúng. 

Trải qua quá trình đấu tranh lâu 
đài, những nước vốn là thuộc địa của 
bọn đế quốc trước đây đã giành được 
độc lập dân tộc. Nhưng chủ nghĩa 
thực dân mới đã thể chân chủ nghĩa 
thực dân cũ. Các nước đế quốc, trước 
hết là Mỹ, Nhật, các thế lực phản 
động quốc tế đang cố bám lấy khu 
vực này. Đây là những nước khi hậu 
ấm áp, có nhiều nhân lực (khoảng 
300 triệu dân), giàu nông sản, khoáng 
sản, được xem là kho chứa nhiều 
nguyên liệu chiến lược quý giá trên 
thế giới. Ví dụ, năm 1970, riêng về cao 
su tự nhiên, các nước ở ĐôngNam châu 
Á sản xuất 24 triệu tấn so với 2,9 
triệu tấn của toàn thế giới ; 115 nghìn 
tấn thiếc so với khoảng 200 nghìn 
tấn của toàn thế giới. 

Ngày nay, vị trí của biền Đông 
càng trở nên quan trọng khi mà tại 
nhiều khu vực thêm lục dịa của biền 
này những trừ lượng dâu mỏ to 
đang phát hiện. 


lờn 


bờ 


THÁM VỌNG VỀ ,VÙŨỦNG BIỀN 
NHẢ " CỦA BẮC-KINH 


Trong lịch sử, cho đến nay, phạm 
vi chính phục của những thế lực đế 


quốc; bảnh trưởng, nắm trong tay: 


những đạo lục quân hùng mạnh, vẫn 
bị hạn chế trên địa bàn đất liền. Vi 
vậy, đề trở thành cường quốc toàn 
cầu, các thế lực đế quốc cần phải có 
một đạo hải quân mạnh bên cạnh một 
đạo lục quân mạnh. Muốn thế, trước 
hết phải | 
thuận lợi đề lấy đấy làm bàn đạp 
tiến ra các đại đương. «Vùng biền 
nhà ® của hải quân đế quốc la-mã xưa 
là Địa-trunøg-hải, của hải quân Nhật- 
bản khi mới được xây dựng vào đầu 
thế kW XX là biền Nhật-bản, của hải 
quản Đức quốc xã là biền Bác. 


Trong suốt nhiều nghìn năm lịch 
sử, chưa bao giờ Trung-quốc có được 
một đạo hải quân đại dương hùng 

, mạnh và một «q«vùng biền nhà» chắc 

chẩn. Hải quân các triều đại Tống, 
Nguyên đang trên đà được xây dựng 
“và phát triền vừa tiến vào biền Đông 
đề röi từ đấy chuẩn bị vươn vây ra 
xa thi một phần đã bị hải quân Đại 
Việt nhận chìm trên cửa sông và sông 
Bach-đăng. Bác-kinh ngày nay tất 
không quen điều đó. Hải quân Trung- 
quốc từ năm: 1950 đến nay đã được mở 
rộng, có số quản đông đến trên 300 000 
người, được trang bị một số lượng 
lớn tàu chiến đã cũ với tuôi tử 20 đến 
trên 30 năm. Trừ 7ð tàu ngầm và 23 
tàu khu trục các loại, các tàu chiến 
khác trong 3 hạm đội Bác-hái, Đông- 
hải và Nam-hủúi của hài quàn Trung- 
quỏc gỏm chủ vếu là các tàu hộ tổng, 
tàu sản ngầm, pháo hạm vả tàu phóng 
nơt lòi chạy nhanh. 

Biền Hioa-đông *Svủng biền nhà? 
của Trung-quốc với 1,24 triệu kmÊ, 
nằm vào thế bị hải quân ÀÍÿ — Nhạật- 
bạn kiêm tỏa, 

Từ * vùng biền nhà » của mình 
nhìn ra đại dương, Bác-kinh đã thấy 
trong tầm ống nhỏm các tâu chiến 


tì 


có một vùng biến nhà» 


thuộc hải quân Mỹ và hải quân Nhật- 
bản chẹn lối ngay trước mặt, và co 
biền Đài-loan, eo biền Triều-tiên, quần 
đảo Ri-u-kiu và đảo Ki-u-si-u của 
Nhật-bản như tấm bình phong chặn 
dứng gió Thái-binh-dương thôi vào 
biên Hoa-đông và vùng duyên hải 
dài nhiều nghìn ki-lô-mét của Trung- 
quốc. 


Dưới đôi mắt thực dụng của giới 
bành trướng bá quyền Bắc-kinh, biền 
Dông hiện ra như một bàn đạp khoáng 
đạt mà hải quân Trung-quốc với sức 
vóc có hạn có thề phát huy tác dụng. 
đặc biệt khi hoạt động trong khuôn 
khô câu kết với hải quân Mỹ. Đày 
cũng là điều mà Oa-sinh-tơn mong 
muốn, vì Mỹ muốn lợi dụng hải quản 
Trung-quốc làm lực lượng giúp sức 
tạm thời nhằm phục vụ mưu đồ đen 
tối của chúng ở khu vực biền Đông. 


Trong khuôn khô mối quan hệ lợi 
dụng lẫn nhau giữa Oa-sinh-tơn và 
Bắc-kinh ở khu vực biền Đông, Bắc- 
kinh đang mơ ước và ra sức hành 
động nhằm biến biền Đông, vùng biền 
của nhiều nước thuộc khu vực Đông 
Nam châu Á, thành «vùng biền nhà ? 
của hải quân Trung-quốc. 


CUỘC TRƯỜNG CHINH MỚI 
XUỐNG PHÍA NAM 


Bị chặn đứng lại ở các hưởng bắc. 
tây bắc, tây nam và vấp phải biền 


-ea và những hòn đảo của Nhật-bản. 


một nước được gọi là «hoàng để xứ 
mặt trời mọc» với tham vọng 
cũng chẳng kém gì *hoàng đế xử 
mặt trời lặn», bọn bành trướng 
Trung-quốc đã nhiều lần chuyền 
những cố gắng của chúng về hướng 
nam cả từ trên đất liền lẫn trên 
biên cả. 

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
nhờ khống chế được biên Đông, quản 
đội phát xit Nhật-bản đã đánh chiếm 
được hầu hết khu vực Đông Nam 
châu Á ngay trong vòng vài tháng 


đầu sau khi chiến tranh bủng nồ tại 
Thái-binh-dương. 


Từ 1955 đến 1975, đế quỏc Mỹ 
đã cố bám lẫy miền Nam Việt-nam. 
xem đấy là một đầu cầu của chúng 
bắc lên lục địa châu Á. Các hệ thống 
căn cứ quản sự Mỹ thiết lập tại mien 
Nam Việt-nam và Phi-lip-pin được 
Lầu năm góc xem như hai gọng kìm 
kẹp chặt biền Đông từ hai bờ đông 
và tây, nhằm biến biên này thành cái 
hồ riêng của hải quản Mỹ, thành bàn 
đạp đề lực lượng quàn sự Mỹ không 
chế toàn bộ khu vực Đồng Nam châu 
Á và triền khai sang An-độ-dương. 


Bị thất bại hoàn toàn trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam, các tàu 
chiến và máy bay À1ÿ đã phải rút về, 
lấy hai căn cứ quân sự Xu-bích và 
Clác ở Phi-líp-pin làm chỗ đựa chủ 
yếu. 


Sau ngày 30-1-1975, nhân dân các. 


nước ven bờ biên Đông hoan hỉ chào 
mừng thắng lợi vẻ vang của nhân 
đản Việt-nam và hy vọng rằng từ 
đấy. biền Đông sẽ *lặng sóng ®. Thế 
nhưng, những tàu cướp biên cũ chưa 
khuất bóng thi những tàu cướp biên 
mới của bọn bành trướng Bắc-kinh 
đã ló dạng từ chân trời và mở đầu 
trắng trợn nhất bằng sự kiện ngày 
19-1-1974: mặc cả công khai với nhau 
tử năm (1972, Ních-xơn đã trả cái giá 
đầu tiên cho Bắc-kinh trong canh bạc 
« chơi con bài Trung-quốc » bảng cách 
thỏa thuận và cho phép Bác-kinh đánh 
chiếm toàn bộ quản đáo Hoàng-sa 
của Việt-nam lúc đó do quàn ngụy 
Sài-gòn đóng giữ. 

Cuộc mua bán bỉ ôi này đã bị phơi 
trần khi người phát ngôn của Bộ 
trgoai giao Mỹ Giỏn kinh Clohn King) 
tuyên bố: *Phía Trung-quöc không 
ra mặt phản kháng sự hiện điện của 
đại úy Kô-sơn trên đảo» và *ÀÍÿ giữ 
lập trưởng frung lập trong vụ tranh 
chấp về chủ quyên Hoàng-sa®. Sau 
đó, tên Kô-sơn, «tù bình ”, đại úy lục 
quân Mỹ bị bắt ở Hoàng-sa đã được 


⁄ 


giới căm quyền Trụng-quôc long trọng 
tiên đưa từ sản bay Bác-kinh về Mỹ. 


Cái mà người phát ngôn tủa Bộ 
ngoại giao Mỹ gọi là clập trường 
trung lập của My trong việc tranh 
chấp chủ quvền về đảo Hoàng-sa » 
về thực chất là một biều hiện của sư 
cầu kết chiến lược giữa Bác-kinh và 
Oa-sinh-tơn, 


⁄ * 


Sau khi móc ngoặc với để quốc Mỹ, 
Bac-kinh ra sức gây rối ở biên Đông. 
Chúng đòi trắng thay đen về văn để 
chủ quyền các quần đảo ở biền Đồng. 
Chúng xui nguyên đục bị trong quan 
hệ giữa các nước chung quanh biền 
Đông. Âm mưu thâm độc của chúng 
là đục nước béo cò. Người ta còn nhớ 
năm 1954, trong một cuốn sách giáo 
khoa, Bác-kinh đưa ra một bản đồ, 
khoanh về phin mình hàng triệu ki- 
lỏ-mét vuông vùng biền và các đảo 
của các nước chung quanh. Việc này 
đã bị bóc trần. Năm (19:8, Bác-kinh 
lại tung ra một bản đò khác, khoanh 
hầu hét biền Đông cách xa hàng nghìn 
ki-lô-mét về phía nam vào lãnh hải 
Trung-quốc. Trên bản đò, vùng «lãnh 
hải" mà bọn bành trướng Bác-kinh 
nhân là của chúng như một lưỡi dao 
bầu thọc vào bụng — vùng mềm — 
của toàn bộ Đông Nam châu Á. 


Đôi với tậip? đoàn cầm quyền phản 


động Bắc-kinh, sau khi chúng hoàn 


toàn mất ảnh hưởng ở Việt-nam và 
Lào, thì Cam-pu-chia có vị trí địa lv 
chiến lược quan trọng đặc biệt trong 
chiến lược biền Đông của chúng. Từ 
Cam-pu-chia, chúng có thể bành 
trướng ra các nước chung quanh, đặc 
biệt là xuống phía nam, qua vịnh 
Thái-lan đến Xinh-ga-po với 905% số 
dân là người gốc Hoa. án ngữ eo biền 
chiến lược Ma-lắc-cea. Hơn nữa, vịnh 
Thái-lan lại nối liền với con đường bộ 


chiến lược chạy xuyên suốt từ Vân. 


nam qua Phông-xa-lỷ, sLuông Pra- 


— 


6z 


————-=:—=.—. :x .:<... 


.băng đến Pắc-xẽ, qua Phnôm Pèênh 
đến tận cảng Công-pông Xom. 

Như vậy, đối với tập đoàn phản 
động Bắc-kinh, toàn bộ bán đảo Đông- 
dương — bàn đạp trên đất liền — cùng 
với biền Đông — bàn đạp trên biền, 
tạo thành bậc thang đầu tiên củachiếc 
thang chiến 
trướng ra khu vực Đông Nam châu. Ậ, 
rồi từ đấy vươnra Ấn-độ- dương, với 
đến những nước ven bờ đại dương 
này. Nhưng các nước Đông-dương 
giành được độc lập và đoàn kết chặt 


chẽ với nhau, đã chặn đứng âm mưu. 


chiến lược nay của Bác-kinh. Điều 
đó cắt nghĩa tại sao Bác-kinh cứ cố 
bám riết lấy cái thây ma Pôn Pốt đã 
bị hàng nghìn triệu người trên thế 
giới phỉ nhồ! Điều đó bóc trần cái 
cốt lõi bén trong điều mà Bắc-kinh 
luôn miệng nói với đồng minh là phải 
xét tỉnh hình Cam-pu-chia từ góc độ 
chiến lược toàn cầu. Chiến lược toàn 
cầu gì, nếu đó không phải là chiến 
lược toàn cầu phản động nhất, chà 
đạp lên nền dóc lập giành được bằng 
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lược đề chúng bành ' 


biết bao xương máu của nhân dân các 
nước Đông-dương, mưu toan đặt ách 
thống trị của bọn bành trướng bá 
quyền Trung-quốc lên các nước Đông: 
dương và toàn dỘ các nước Đồỏng 
Nam châu Á 


Với «chiến lược biền Đông ®, “Bắc. 
kinh đang ra sức biến biên Đông thành 
« vùng biên nhà của nó, mong sẽ cắn 
đuôi Mỹ và Nhật-bản, vươn vây bơi 
xa gây «đại loạn? trên Thái -bình- 
dương và Ẩn-độ- -dương. Nhưng chủ 
nghĩa bành trướng Trung-quốc đang 
vấp phải bức trường thành của nhân 
dân các nước Đông Nam châu Á, trước 
hết là nhân dân các nước Đông-dương. 
Hơn nữa, chủ nghĩa đế quốc Mỹ và 
Nhật-bản cũng đang ra sức giành giật 
chỗ đứng ở Đông Nam châu Á; chúng 
không thê dễ đàng đề cho Bắc-kinh 
thả cửa bành trướng ở vùng này, làm 
thiệt hại đến quyền lợi của chúng. 
Tuy nhiên, nhân dân các nước Đông 
Nam châu Á không thề đề cho bọn 
bành trướng và đế quốc làm mưa 
làm gió ở khu vực này 


lư liệu - | 


éý/ 


TRUNG-QUỐC : 


Con số và sự VIẾC: 


HEO sõ liệu chính thức 

năm 1979,  Trung-quốc 

có 970 triệu dân, chiếm 1/5 

số dân thế giới. Diện 
tích tự nhiên : 9 760 000 km”. Diện tịch 
canh tác: 96 triệu héc-ta. Binh quân 
một người. gần 1000m”. Giá trị sản 
lượng công nghiệp : 459 tỷ nhân dân 
tệ, bằng 3% giá trị sản lượng công 
nghiệp thế giới. Giá trị sản lượng 
nông nghiệp : 158,4 tỷ ; thu nhập quốc 
dân: 337 tỷ, bỉnh quân đầu người: 
J4? nhân dân tệ, đứng thứ 12ð trên 
thế giới. 


Trước đây, kế hoạch kinh tế 10 
năm (1976 — 1985) của Trung-quốc quy 
định đến cuỗi năm 1985 sẽ sản xuất 
60 triệu tấn thép, 500 triệu tấn dầu 


thô, 1000 triệu tấn than, 400 triệu tân. 


lương thực.. Và cộng thêm 3 kế 
hoạch 5 năm nữa, Trung-quốc sẽ trở 
thành cường quốc hàng đầu trên thế 
, giới! Tháng 9-1950, Hoa-Quöc-Phong 
đã thú nhận kế hoạch đó đã phá sản, 
và nói kế hoạch mới phải kéo dài đến 
năm 1990. Trong kế hoạch mới đó, 
nói chung các chỉ tiêu đều thấp hơn 
khoảng 30 so với kế hoạch cũ. Theo 
những nguồn tin thông thạo, kế 
hoạch mới của Trung-quốc dự kiến 
đến năm 1990 sẽ đạt 40 — 50 triệu tấn 
thép, 200 triệu tấn đầu thô, 600 triệu 
tấn than, 400 triệu tấn lương thực... 
Về tốc độ phát triền, kế hoạch cũ quy 
định mỗi năm công nghiệp tăng trên 
` 10%, theo dự kiến hiện nay năm 1951 


Lổ 


chỉ tăng 6X, tồng giá trị công nông 
nghiệp tăng 5%. Về nông nghiệp, kế 
hoạch cũ quy định năm 1980 sẽ hoàn 
thành cơ khi hóa, nay không nêu ra 
nữa vì tài chính thiếu hụt. Tốc độ 
tăng của nông nghiệp cũng bị hăm 
bớt. lại. 

Tại sao có sự sửa đồi kế hoạch 
nghiêm trọng như vậy? Đó là do 
đường lối chính trị phản động của giới 
cầm quyền muốn cho Trung-quốc 
nhanh chóng «đại nhảy vọt? thành _ 
cường quốc hàng đầu trong điều kiện 
nền kinh tế Trung-quốc vừa mới thoát 
khỏi miệng hố 'sụp đồ sau cách 
mạng văn hóa, một nền kính tê lạc 
hậu, Ốm yếu, rối loạn. Tháng 2-19:8, 
Hoa-Quốc-Phong thú nhận cách 
mạng văn hóa đã gây thiệt hại lớn 
cho nên kinh tế Trung-quốc, riêng từ 
1974 đến 1976 đã thiệt hại 100 tỷ nhân 
đân tệ. Tháng 8-1980 Đặng-Tiêu-Binh 
nói cuộc cách mạng văn hóa làm 
cho 10 triệu người bị giết 200 triệu 
ngưởi bị đàn áp và khủng bố. Tháng 
3-1980, Cục thống kê trung trơng 
Trung-quốỏc công bố một tài liệu 
nói rằng nền kinh tế biện đang 
mất cân đói nghiêm trọng?®, “nông 
nghiệp là ngành yếu kém nhất », 
q công nghiệp nhẹ không: đáp ứng yêu 
cầu của nhân đân?®, các ngành công 
nghiệp nặng như #chất đốt và điện 
rất thiếu *; trong khi đó, « giá thành 
rất cao, chất lượng thấp kém, lãng 
phí rất nhiều, nhưng thu lãi ít». 
Trong xây dựng cơ bản, cả nước 


la 


8a 


“đang tiến hành !1187 công trình, 
nhưng chỉ có 9,7% trong số đó được 
xây dựng xong, Theo bộ trưởng Bộ 
tài chỉnh Trung-quốc, ngân sách năm 
1979 bội chỉ 1726 tỷ nhân dân tệ; 
trong đó chỉ phí quân sự vượt trên 2 
tỷ. Điều này được xác nhận là do cuộc 
. (hiến tranh xâm lược Việt-nani gây 
nên. Lạm phát 5,8%, nợ nước ngoài 
3,1 tỷ đô la. Do đó mà giá cả tăng 
lên vùn vụt, đời sống nhân dân vốn 
đã điêu đứng trong cách mạng văn 
hóa, nay vẫn còn chỉm đắm trong khó 
khăn. Theo con số chính thức, thu 
nhập bình quân của mỗi nông dân 
khòng đầy 7 nhân dân tệ một tháng, 
eòn xa mới bằng mức sống trung bình. 
Năm ngoái, Lý-Tiên-Niệm nói có 100 
triệu người bị đói: 20 triệu người 
thất nghiệp, chiếm 20Ã tông số công 
nhân, viên chức cả nước. Tháng 6- 
19850, Tiết-ÀA1ô-Kiều, người phụ trách 
kinh tế cấp cao, nói hiện nay có 80% 
nhân dân sống trong tình trang nghèo 
khô, ! phần 3 trong tông số 800 triệu 
thanh niên, thiếu niên không được đi 
học. Tháng 10-1980, nhš cầm quyền 
Trung-quốc chính thức nói qua điều 
tra ở các thành phố lớn. trong 1 phần 
4 tông số công nhân. viên chức có 8,2% 
mù chữ. Trong xã hội, hàng triệu thanh 
niên, thiếu niên phạm pháp; riêng 
trong cơ quan Nhà nước, một năm 
rười qua, hơn ! vạn vụ phạm pháp 
phải đưa ra tòa án hoặc thí hành kỷ 
luật. 


- 


Trong tình hình đó, bọn cầm quyên 
phản động Trung-quốc ván duy trị 
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một bộ máy quân sự không lồ vá chị 
phí hằng năm từ 40 đến 50 tỷ đô la. 
(theo tạp chí Chính trị quốc tế. Pa-ri. 
số mùa hạ 1980) gấp 1 đến 5 lần tông 
số vốn bỏ vào nông nghiệp năm 1979 


- Chắc chắn rằng đường lỗi ấy không 


vực dậy nồi nền kinh tế Trung: 
quốc. ' 
LE.TỊNH 


Nền kính tế tư bản... 
(Tiếp theo trang 60) 


Trong bối cảnh như vậy, Nhà nước 
tư bản lũng đoạn chỉ có thê thi hành 
các biện pháp, chính sách kinh tế nưa 
vời. không thê giải quyết được vấn 
đề một cách triệt đề. 

Như vậy, những năm 80. ở các nước 
tư bản chủ nghĩa ít có khả năng xuất 
hiện phồn vinh kinh tế thật sự, ngược 
lại có nhiều khả năng nồ ra các cuộc 
khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng 
ítra cũng tương tự như cuộc khủng 
hoảng những năm 1973 — 1975. Nước 
Mỹ đã và đang đi dần vào cơn lốc 
khủng khoảng kinh tế. Do vị trí kinh 
tế và chính trị của nó, sự xuống dốc 
của tên không lồ này nhất định sẽ kéo 
theo một loạt nước tư' bản chủ nghĩa 
khác. Thời kỷ “sau Việt-nam », chắc 
chắn trong thể giới tư bản chủ nghĩa 
sẽ còn có những biến động sâu sắc và 


lớn hơn nữa. 


KOMMYHLICTHUECKHH %(VPHA2JTI N° 11 — 1980 


JIE 3V/AH — [loerpowM rODpON, 10CTOÄHHÄ HM€HH Be/Iikoro Xo llli Mnma. 

wwWWw — YBepeHHan nocTryns JlaoccKoïi llaponno- /1@MOKPATHI€CKol 
PecenyØ1#KH 

IAH HO —JlurepaTyp8 ú HICKYCCTBO—ODY)KH€ D€BO.IIOILWH. | 

HFYEH MA — O nponaraHIHCTCKOï pAØOT€ CD@IH MO/IOI©XH HA 
HOBOM 3TAI€. 

AXOAHT`ˆ HFOK 3H — O kawecTbpe OỐIIIeOØpA30BãTe/1broil [IIKOđbi 

(bẴlOHI` HIOH — Cwpbe 118 nDOMHIIII€HHOCTH, 

HIFYEH BAH TXO — koHoMHK& 3aña&ñA BHOBb IêD€H AHUIOM OCTDbIX 
IDOỐ.I€M, 

HFYEH KXA1C BbEH — KopoTko o €TpaHax ACIEAH. 

HbYAH BŸ — CTpaTerHdeCKH€ YCTDEMISHHT3 [ÏẰ@KHHA B OTHOUIHHH 
BocTroqHoro MODS. 


REVIEW OF COMMUNISM N°11 - 1980 


LÊ-DU ÂN — Make the city worthy of bearing the name of our great Presi- 
dent Ho. * **#x Steady advance of the Democratic People's Republic of l.aos. 
TRẦN- ĐỘ — Literature and art, weapons of the revolution. NGUYÉN-AfAI— 
Work among the youth ¡in the new situation. HOÄNG-NGỌOC-DI — On the- 
quality of general education. TRƯỜNG-SƠNT— Materials for industrv. J@UXYÊX- 
VĂN-THỌ — World capitalist eeonomy again facing aeute probleims. NGUYÉXV- 
KH ẮC-VIỆN — Brieflyabout ASEAN. NHUẬN-VỮ — HBeijing's sirategic am: 
bitions with regard to the FEast Sea 


REYUE DU COMMUNISME N° 11- 1980 


LÊ-DU ÂN — Edifier la ville pour qu'elle soit đigne dc porter le nom du grand 
Bia: Hồ. w *ww-La RH¿é¿publique démocratique populaire Lao avanece 

à pas surs. TRẦN-ĐỘ —Les lettres et les arts, armes đe la révolution. JXGUYỄN- 
MAT — Sur la mobiisation des jeunes dans la nouvelle conjoncture. HOÀNG- 
NGỌC-DJ — Sur la qualité dc l'enseignement genéral. 7ñ ỜNG-SƠN — Des 
mutiêres premiẻres pour Lindustrie. NGUYÊN-VĂN-TIIQ — [`économie CaDI- 
taliste mondiale se trouve à nouveau devant de grandes đifficultés. NGUYÊN. 
KH ÁC-VIỆN — Apercu sur les pays de Ì ASEAN. NHU ẬN-VÍỮ —1.es ambitions 
stratégiques de Beijing dans la Mer ortentale. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 11 - 1980 


LẺÊ-DU ÂN — Edificar dipgnamente la ciudad que tiene el hono: de llevar el 
nombre de nuestro gran Tío Ho. #**# — L.a Hepúblea Demoecrátiea Popular 
de Laos en su avance seguro. TRẦN-ĐỘT— Letras y artes, armas de la revo- 
tueión. XGUYỂÊN-MAI — Acerca del trabajo de orientación revolucionaria con 
respeeto a la juventud enla nueva ctapa. HOAÀNG-NGỌC-DTI — Sobre la cali- 
đad de la ensenanza general. TRƯỜANG-SƠN — Materias prinas para la ín- 
dustria. AGUYỂN-VĂN-THỌ — La nueva crisis de là eeonomia capitalista 
mundiai. NGUYÉN-KHẨC-VIỆN — Algunos rasgos sobre los países de Ta 
"ASEAN. VHUẬN-VỮŨ — 143iubi0107 estratégiea de PekRin eon respecto al XEir 
(riental. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN THỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP : 
| Il, Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nòi 


— D ¡: 52061, 520602 
1980 ây nói : ; 92002 
NĂM THỨ XXVI (299) : TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRU 


TẠI MIỀN NAM : 


40, Träằn-Cao-Vân, T.P. Hồ-Chíi-Minh 
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LÀM (HỦ TẬP TI—NỘI DUNG (ữ BẢN 
(ỦA HIẾN PHÁP MứI 


LÊ - DUẦN 


HIẾN PHÁP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


DÁN tộc ta có một lịch sử vô cùng 
vẻ vang. Trong 4000 năm đã có 
hơn 20 thế kỷ đấu tranh kiên cường bất 
khuất cho độc lập tự chủ, với nhiều 
chiến công oanh liệt tuyệt vời, nhưng 
vào giữa thế kỷ trước, dân tộc ta lại 
phải chịu thảm họa mất nước bởi sự 
xâm lược của chủ nghĩa thực dân. 
Biết bao xương máu đã đồ đề cứu 
nước, cứu nhà, song sự nghiệp giải 
phóng dân tộc văn không thành † 
Năm 1930, Đảng ta ra đời. Kế thửa 
truyền thống chiến đấu chống ngoại 
xâm của dân tộc và tiếp thụ ánh sáng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chân lý của 
thời đại ngày này, Đẳng xác lập quyền 
lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt- 


nam đối với cách mạng, dựa chắc vào 


lực lượng to lớn của nhân dân, đưa 
vào phong trào cứu nước của dân tộc 
ta một nội dung mới, một chất lượng 
mới. Đó là : độc lập tự do cho dân tộc 
gắn liền với xóa bỏ ách áp bức giai 
cấp, xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, đưa đất hước tiến lén con 
đường xã hội chủ nghĩa: cách mạng 
giải phóng dân tộc gắn liên với cách 
mạng vô sản thế giới, hướng theo 
ngọn cở tiên phong mà Eiên-xô đã 
phất lên từ Cách mạng Tháng Mười 
vĩ đại. Đường lối chiến lược giương 


cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh đã nêu lên và được cụ thề hóa 
trong Cương lĩnh đầu tiên của Đẳng, 
vạch một hướng đi mới cho cách 
mạng Việt-nam, thúc đầy cuộc đấu 
tranh cách mạng phát triền với một 
sức mạnh kỷ diệu, bảo đảm cho nhân 
dân ta giành được thắng lợi huy 
hoàng trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1915 và trong hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ, mở ra 
một bước ngoặt căn bản trong lịch sử 
hiện đại của nước nhà. 


Hiến pháp mới của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam chính là 
sản phầm của cuộc chiến đấu lâu dài 
và anh đũng của nhân dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đăng. vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc và giải phóng xã hội, 
đồng thời là vũ khí sắc bén của toàn 
đân ta trong cuộc đầu tranh đề củng 
cố và bảo vệ vững chắc độc lập dân 
tộc và giành thắng lợi quyết định cho 
chủ nzh7a xã hội trên Tô quốc ta. 


Hiện nay, đất nước ta tuy có hỏa 
bình, song phải luôn luôn chuẩn bị 
sẵn sàng chống chiến (ranh xâm lược. 
của bọn phản động Bắc-kinh. Câu kết 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 


động khác, nhà cảm quyền Trung- 
quốc đang ráo riết tiên hành chính 
sách phá hoại ta về chính trị, quản 
sự, kinh tế, ngoại giao, cần trở nhàn 
đân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
hòng làm suy yếu và thôn tính nước 
ta, đề tiến lên thực hiện chủ nghĩa 
bành trưởng và bá quyền trong vùng 
Đồng Nam châu Ả. 


Trong tình hình đó, chúng ta phải 


đề cao cảnh giác, chăm Ìo tăng cường 
quốc phòng, đặt một phần đắt nước 
trong tỉnh trạng sẵn sàng chiến đấu, 
đồng thời phải có những cố gắng cao 
nhất nhằm đưa nước nhà tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, xây đựng Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam thành một 
nước vững mạnh về mọi mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng. một 
nước có kinh tế công — nỏng nghiệp 
hiện đại, có văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến, có đời sống văn minh, 
qianh phúc. 


Sứ mệnh lịch sử của Nhà nước và 
nhàn đản ta là xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm 
vụ cơ bản đó xuyên suốt toàn bộ bản 
Hiến pháp mới. Đó cũng là nghĩa vụ 
và quyền lợi cao nhất của mọi công 
dân Việt-nam. Thi hành Hiến pháp 
mới, nói một cách bao quát, là phấn 
đấu làm tròn sứ mệnh cao cả đó. 


IHện nav, nhân dân ta đứng trước 
một tỉnh hình có nhiều khó khăn, 
phức tạp: song chưa lúc nào đất nước 
và đàn tộc (ta lớn mạnh về mọi mặt 
như ngày nay. Đoàn kết chặt chẽ 
dưới lá cờ bách chiến bách thắng 
của Đẳng cộng sản Việt-nam, ra sức 
thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đảng, nhàn đân ta nhất định 
giành được thắng lợi to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp xây dựng chủ. nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. 

Sự gắn bó giữa chủ nghĩa xã hội 
và độc lặp dàn tộc là chân lý lớn 
nhất của thời đại ngày nay. Cả loài 


người đang được lôi cuốn vào cuộc 
đầu tranh quyết liệt đề giải quyết văn 
đề *ai thắng ai» trên phạm vi toàn 
thế giới, giữa một bên là các lực 
lượng của chủ nghĩa xã hội và độc 
lập đàn tộc, các lực lượng hòa bình 
và dân chủ với một bên là chủ nghĩa 
đế quốc và bon phản động quốc tế. 
Mặc dù chủ nghĩa đế quốc và chủ 
nghĩa bành trướng Bắc-kinh xúc tiến 


- liên minh với nhau đang gây ra một 


tỉnh hình nguy hiềm trong nền chính 
trị thế giới, cuộc đấu tranh của nhân 
dân các nước cho hòa bình, độc lập 
đân tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội 
vẫn tiến bước vững chắc với thế 
mạnh, thế thắng ngày càng rõ rệt. 


Cách mạng Việt-nam đã giành được 
thắng lợi vĩ đại là vì nhàn dân ta luôn 
luôn giương cao ngọn cờ độc lập dan 
tọc và chủ nghĩa xã hội, luôn luòn 
đứng cùng mọt tuyến chiến đấu với 
nhân dân Lào và nhân dàn Cam-pu- 
chia anh em, với tất cả các lực lượng 
cách mạng trên thế giới, mà cộng đông 
xã hội chủ nghĩa là trung tàm và 
Liên-xô là trụ cột: 

Trong lúc này, hơn bao giờ hết, 
chúng ta càng phải giương cao ngọn 
cờ Tô quốc và chủ nghĩa xã hội. nắm 
vững đường lối chung do Đại hội làn 
thứ IV của Dảng vạch ra, một đường 
lõi phản ánh đúng quy luật phát triền 
của dân tộc ta trong thời đại mới. Chỉ 
có đi theo con đường đó thì nước la 
mới có đủ sức mạnh giữ vững độc lập 
dân tộc, nhàn dân ta mới có đời sống 
ấm no, hạnh phúc. Trong lúc này, hơn 
bao giờ hết, chúng ta càng phải kết 
hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, ra sức tăng 
cường quan hệ đặc biệt Việt-nam ~ 
Lào — Cam-pu-chia, tăng cường tỉnh 
đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn 
diện giữa Việt-nam với Liên-xò và 
các nước khác trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. Đó là một điều kiện tất yếu, 


“bảo đấm vững chắc cho thắng lợi 


vĩnh viễn của độc lập, tự do và chả 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


LÀM CHỦ TẬP THỀ LÀ NỘI DUNG CƠ BẢN 
CỦA HIẾN PHÁP MỚI 


Là đạo luật cơ bản của nước Công 
hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, Hiến 
pháp mới quy định chế độ chỉnh trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, quyên và 
nghĩa vụ của công dàn, nguyên tắc tô 
chức và hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước. Từ Lời nói đầu đến tất cả 
các chương, Hiến pháp mới thề chế 
hóa chế độ làm chủ tạập thể trên các 
mặt của đời sống xã hội, tử lực lượng 
sản xuất đến quan hệ sản xuất; từ cơ 
sở kinh tế đến kiến trúc thượng tầng, 
tử sự nghiệp dựng nước đến sứ mệnh 
giữ nước, từ quan hệ của mỗi công 
dân với tập thê đến quan hệ của mỗi 
người với Tô quốc, từ vị trí của gia 
đình tronø cộng đồng xã hội đến cơ 
chế Đáng lãnh đạo, nhân dàn làm chủ, 
Nhà nước quản lý. Hiển pháp mới 
ghỉ lại mức đỏ đã đạt và chỉra phương 
hướng tiền lén trong công cuộc Xây 
dựng chế độ làm chủ tập the xã hội 
chủ nghĩa. IHIiến pháp mới đặt nên 
móng kỷ cương cho nước nhà, trong 
đó mọi người sống và làm việc theo 
pháp luật, có kỷ luật, có tô chức; 
phủ hợp với lợi ích và nguyện vọng 
của nhân đân, phủ hợp với vêu cầu 
của một xã hội văn minh, hiện đại mà 
chúng ta đang từng bước xây dựng, 


Làm chủ tập thể là nội dung cơ bản 
của [Hiến pháp mới, bởi vì đó là mục 
đích thật sự của đọc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, là động lực cực kỷ 
quan trọng của sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta. Do đó, muốn thi 
hành đúng liên pháp mới, cần phải 
nắm vững tư tưởng của Đẳng về (tản 
chủ lập thề. - 

Tư tưởng làm chủ tập thể đã được 
các nhà kinh điển của chủ nghĩa xã 
hội khoa học nêu ra, Mác, Áng-ghen 
và Lê-nin đã chỉ rõ chủ nghĩa xã hội 
là một chế độ trong đó con người bắt 
đầu làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân, là một chế 


độ mà yếu tố chủ đạo là “tính cộng 
đông”, «tính tập thể », là bước phát 
triển cao nhất trong sự tiến hóa của 
loài người. L5ăm chủ tập thẻ không 
chỉ là ý thức và tỉnh cảm mà trước 
hết là một hệ thống quan hệ chính trị, 
kính tế, văn hóa, xã hội, the hiện 
nhất quán nguyên lý nhân dàn lao 
động là người làm chủ tập thẻ nước 
nhà. Chính hệ thống quan hệ này xác 
định bản chất và đặc điềm của xã hội 
mới, xã hội chủ nghĩa, làm cho xã 
hội mới khác về chất so với mọi xã 
hội đã từng tồn tại trong lịch sử nước 
ta. 

Hệ thống quan hệ làm chủ đó làm 
nồi bạt tính hơn hẳn của chế độ mới 
và tạo ra sức mạnh to lớn đề cải tạo 
và xây dựng kinh tế, phái triền văn 
hóa, xảy dựng cuộc sống mới, con 
người mới. Từ sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện 
cơ sở vật chất kỹ thuật chưa có gì 
đáng kè thì chỗ dựa to lớn nhất là 
sức mạnh của làm chủ tập thê. Do đó, 
đi ngay vào làm chủ tập thê, trước 
hết là làm chủ đổi với đất đai và lao 
động. xây dựng ngay những cơ sở ban 
đầu của chế độ làm chủ tập thề là 
van đề có tính quy luật trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Theo quan điềm đó, Hiến pháp mới 
quy định toàn bộ đất đai là thuộc sở 
hữu toàn dán. Quy định đó hoàn toàn 
phù hợp với quy luật tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, phủ hợp với thực trang 
ruộng đất của nước ta, phù hợp với 
lợi Ích toàn xã hội và cũng phù hợp 
với lợi ích của chính nông dân. Thật 
vậy, nguyên tắc của chủ nghĩa xã hỏi 
là tắt cả những tư liệu sẵn xuất cơ 
bản là của chung của xã hội. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải thống 
nhất quy hoạch và eó chính sách khai 
thác hợp lý, đầu tư thích đăng, bảo 


vệ và bồi bồ đất đai trên phạm vi cả 
nước cũng như ở từng vùng kinh tế, 
làm sao cho toàn bộ đất đai bảo đảm 
nuôi sống nhân dân ta, làm sao đưa 
nông nghiệp nước ta lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa đề phục vụ đắc lực 
sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà. 
Tuy thuộc sở hữu toàn dân, song một 
phần quan trọng ruộng đất được giao 
cho các tập thề hợp tác xã và nông 
dân lao động cá thề sử dụng và hưởng 
kết quả lao động của mình theo quy 
định của pháp luật ;những hộ lao 
động đang sử dụng đất ruộng tất nhiên 
vẫn được tiếp tục sử dụng. Tập thề 
hoặc cá nhân khi sử dụng đất đai đều 
có trách nhiệm bảo vệ, bồi bồ và khai 
thác theo chính sách và kế hoạch của 
Nhà nước. 


Chỉ có chế độ làm chủ tập thề xã - 


hội chủ nghĩa mới giải quyết đúng 
mối quan hệ giữa zä hội uà cá nhân. 
Ở đây, vừa có sự làm chủ tập thê 
của cả cộng đồng xã hội Việt-nam, 


vừa có sự phát huy cao độ quyền tự: 


do chân chính của cá nhân, khơi dậy 
mọi năng lực sáng tạo của cá nhân, 
thống nhất hài hòa cá nhân với xã 
hội. Không thấy và không kiên quyết 
dựa vào sức mạnh làm chủ của cả 
cộng dòng là không đúng, nhưng 
không thấy quyên lợi chính đáng, 
vai trò quan trọng, tất yếu của cá 
nhân cũng là sai làm. Kết hợp xã 
hội, tập thề với cá nhàn, dùng hết 
sức mạnh của cả tập thê cũng như 
khả năng của từng người là phương 
hướng đúng đắn đề khai thác mọi 
tiềm năng của đất nước, nhất là trong 
lĩnh vực tô chức, sử dụng và quản 
lý lao động 

Một nội dung cơ bản của chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa là 
kết hợp hữu cơ quuền lợi uới nghĩa 
uụ, nghĩa 0ụ uới quụền lợi. Mọi công 
dân đều bình đẳng về nghĩa vụ và 
quyền lợi, đều phải làm tròn những 
nghĩa vụ nhất định như bảo vệ Tờ 
quốc, lao động xây dựng đất 
nước, v.v., đồng thời đều được hưởng 


á 


những quyền lợi nhất-định về các 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội. Ai có sức lao động đều có 
quyền lao động và phải lao động, 
đồng thời đều có quyền hưởng ' 
thụ tùy theo lao động cống hiến. 
Tách rời nghĩa vụ với quyền lợi, 
quyền lợi với nghĩa vụ là trái với 
bản chất của chế độ làm chủ tập thà. 
Theo tinh thần đó, phải kiên quyết 
phê phán những hiện tượng sai lệch 
trong quản lý kinh tế như : vừa xêm 
nhẹ các biện pháp kinh tế đề khuyến 
khích sản- xuất, lao động, vừa lỏng 
lẻo trong việc sử dụng các biện pháp 
hành chính, thiên về mệnh lệnh mà 
không quan tâm đúng mức đến việc 
tồ chức đời sống vật chất và văn hóa 
cho quần chúng, không tạo điều kiện 
cho quần chúng có việc làm chính 
đáng, tăng thêm thu nhập và sản 
xuất thêm của cải cho xã hội. Đồng 
thời, theo tỉnh thần đó, cần kiên trì 
giáo dục cho công dân thái độ lao 
dộng mới, giáo dục ý thức trách 
nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc. Việc thực hiện ˆ 
chế độ làm chủ tập thề đòi hồi trước. 
hết thi hành đúng những điều khoản 
của Hiến pháp mới về nghĩa vụ và 
quyền của công dân. 


Trong chế độ làm chủ tập thề, lợi 
ích toàn xã hội, lợi-ích từng tập thê và 
lợi ch của từng người lao động là 
nhất trí. Sự nhất trí giữa ba lợi ích 
đó, một đặc điềm cơ bản của chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, là 
một động lực rất quan trọng đề đầy 
mạnh sản xuất, phát triền kinh tế, 
xây dựng xã hội mới. Cũng như các 
điều khoản của Hiến pháp mới, các 
chính sách cụ thê về quản lý kinh tế 
và quản lý xã hội phải thề hiện cho 


được đặc điềm cơ bản này. Không 


quan tảm thực hiện sự nhất trí giữa 
«ba lợi ích » là một khuyết điềm kéo 
dài trong công tác quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, đã gây ra nhiều mặt 
tiêu cực trong lao động sản xuất, 
chẳng những không phát huy mà 


MỤC LỤC “da 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
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I - Những vấn đề chung về đường 
lối chính sách của Đảng 


|— Kế hoạch Nhà nước năm 1980 và nhiệm vụ cấp bách của 


chúng ta : __ W2 luận “ 1 
|— Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng hùng mạnh, kiên ; 
quyết chiến thắng mọi kẻ thù __ Le-Puần H 
— Nắm chắc đường lõi của Đảng, vững bước tiến lên | Tö-Hữu 1 
I— Đảng ta tròn 50 tuôi Xã luận 2 
~ Dưới ngọn cờ của Đảng, đưa đất nước lớn lên ngang tầm 
cao thời đại Lè- Duần 2 
| - Đẳng cộng sản Việt-nam — người tồ chức mọi tháng lợi của 
các lực lượng vũ trang nhân dân Việt-nam .Văn- Tiên- Dũng 2 
I— Tên tuồi và sự nghiệp của l,ê-nin sống mãi Xã luận ï 
~ Đường lõi cách mạng xã hội chủ. nghĩa và sự nghiệp bảo mà 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa Chu- Huụ- Äfâ n 6 
~ Đây mạnh xuất khầu và mở rộng hợp tác quốc tế Xã luận 7T. 
— Máy vấn đề cơ bản và cấp bách về kinh tế XquuUễn-Duu-Trinh | ? 
— Thấu suốt chủ trương của Đảng về cải tiến công tác phân 
phối, lưu thông 'đ luận §_ 
~ Mấy quan điềm cơ bản và mấy vấn đề lớn trong công tác | _. 
phân phối, lưu thông | L Tá. Hữu 8 
— Ba mươi lăm năm chiến đấu kiên cường và chiến thắng vẻ 
vang | rã luận 9 
~ Tiến lên giảnh những thắng lợi mới, ngày càng to lớn, ' 
xửng đáng với sự nghiệp biết bao yêu quý của chúng ta Phạm-Văn-Đồng |9 
: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của 
ảng Xã luận 10 
~ Xây dựng thành phố xứng đáng với vinh dự được mang 
lên Bác Hồ vĩ đại Lẻ-Duần _ II 


- làm chủ tập thề — nội dung cơ bản của Hiến pháp mới : Lè-Duần 12 


II — Kinh tế 


Đây mạnh sản xuất hàng xuất khầu 
Mấy vấn đề về tư tưởng chính sách kinh tế hiện nay 


_Động viên lực lượng lao động cả nước đầy mạnh sản xuất 


và sẵn sàng chiến đấu 


Mở rộng tín dụng phục vụ và thúc đầy sản xuất hàng tiêu 
dùng 


Mấy vấn đề trước mắt về cải tiên quản lý và tồ chức lại 


sản xuất trong xây dựng cơ bản z 
Thâm canh, tăng vụ và mở thêm điện tích canh tác mới 


Quán triệt nguyên tắc tiết kiệm trong mọi hoạt động của 


các lực lượng vũ trang nhân dân 


Xóa bỏ bao cấp tràn lan, thực biện đúng đắn nguyên tắc 
phân phối theo lao động 

Bàn về cải tiến bữa ăn của người Việt-nam 

35 năm xây dựng và phát triền kinh tế, văn hóa 

Về tô chức lại sản xuất trên địa bàn huyện 

Hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây đựng cơ bản 

Nguyên liệu cho công nghiệp 

Nhìn lại tiều công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố Hồ- 
Chí-Minh trong thời gian qua - 


Một số ý kiến về hoạt động của quy luật giá trị trong nền 


kinh tế hiện nay 
Cải tiến kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
RKhoán lúa 


HH — Chính trị - Triết học — quân sự 


30 năm thực hiện chính sách dàn- độc của Đảng 

Vinh dự lớn 

Tìm hiều nghệ thuật tông khởi nghĩa trong Cách mạng 
Tháng Tám | 

Một số kinh nghiệm lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
Phát huy hẳn chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu 
của các lực lượng vũ trang nhàn dân 

Địa lý quân sự trong chiến tranh nhân dân 

Nhà nước ta và vấn để quan lý chính trị — xã hội 


Lưu-Văn- Đại 
Nguuễn-Lam 


C hề - Viết - Tá n 
Trần- Dương 


Nguuễn-Văãn-Tân 
Nguu¿n-Ngọ(*Trìu 


Nguyẽễn-Đức-Nhàán 


Trần-Ngọc-Vinh 
Hoàng-Đình-Cầu 
Nguuễn- Lực 
. Lê-Văn 
Nguuễn-Văn-Tàn 
Trường-Sơn: 


Lê-Chí-Tiết 
Trần-Hỗ 


Trần-Dươn 
Hữu-Hạnh 


Hoang-Văn-Riều 
www 


Vquuên-T hế- N guụèn 


Hoàng-Văn-Thái 


.Vguyèn-.Vam-K hú nh 


Mfai-Sơn 
Đỏ-Tư 
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ị BÀI _ TÁC GIÁ Số 


VIH — Kỹ niệm lần thứ 90 Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 


| : \ 
\ 


| - Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta Xã luận 5 
- Chủ tịch Hồ-Chi-Minh và Đảng cộng sản Việt-nam với vấn 

,_ đề độc lập dân tộc Hà-Huy-Giáp |5 
¬ Nhớ lời Bác dạy Lâ-Trọng-Tãn Ỏ 
I¬ Hồ Chủ tịch với các dân tộc thiểu số Lò-Văn-Hạc 5 
¬ Hồ-Chíi-Minh — hiện thân của chủ nghĩa quốc tế vô sản Hồng-Phúc' uà 

Thanh-Lê hì 

- Tên của Chủ tịch Hồ-Chí-Min› và cuộc hành trình vĩ đại Thế-Tập — 

.: của Người : | Thành-Nam 5 

_- Tấm gương tuyệt với về con người mới Lẻ-Duần 6 

BÀ Chủ tịch Hö-Chíi-Minh và thời đại Trường-Chinnh 6 


_— Một sõ quan điềm của Hồ Chủ tịch và Đang ta về chiến 


tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân| Phân biện lịch sử |6 
- Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, người khai sáng và mở đầu mội 
thời đại mới trong văn học Hà-Minh- Đức ồ 
- Hồ Chủ tịch, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc Thanh-Vệ 6 
| 
IX- Quốc tế 
. | 
- Thắng lợi mới của cách mạng Áp-ga-ni-xtan La¿-Duụ Ồ 
'~ Chiến lược toàn cầu của Mỹ vẫn bế tắc Thành-Tín 3 
- Tính chất và xu thế của chủ nghĩa bá quyền Trung-quốc ' | Nguuễn-Tài-Thư |3 
- Tên Người là biều tượng của thế giới mới R. Cô-xó-la-pốp | ‡ 
- Hung-ga-ri trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội phát | - 
triền | tuw < 4 
- Chính sách đối ngoại lê-nin-nít của Liên-xô Trịnh-Ngọc-Thái |' 
I- Chính sách quân sự hóa kinh tế và đất nước của bọn 
bành trướng Bắc-kinh Nguušn-Anh-Bác | 4 
- Thắng Tợi và kinh nghiệm của bước đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa phát triền ở 
Tiệp-khác l. Ri E-giơ 5 
~ˆ Ba mươi lăm năm đấu tranh của nhân dân ta trên ¡mật 
tràn quốc tế Phúc-Cương :  |ổ 
Í~ Ai giết Lưu-Thiếu-Kỳy? ¬ Tràn-Quốc-Tú 6 
~ Ni-ea-ra-goa, một cuộc cách mạng đang tiến lên Nguuẻn-Khảc-Thìn | 7 


——— 


Quan điềm phản động, phản mác-xit về xây dựng Đảng của 
chủ nghĩa Mao 
Bàn vẻ những lời bản của ông Nich-xơn 
Đặc điềm tình hình thế giới “Sau Việt-nam » 
Sự câu kết Mỹ - Trung-quốc, một nguy cơ đối với hòa 
binh và an ninh trên toàn thế giới 
Đế quốc Mỹ trong bước sa sút mới về chiến lược 
xước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vững bước ổi lên 
Nên kinh tế tư bản chủ nghĩa thế giới lại đang đứng KEMGS 
nhiều vấn đề gay gắt 
Vài nét về các nước trong tồ chức Đông Nam Á (ASEAN) 
Tham vọng chiến lược của Bắc-kinh đối với biền Đông 
Trung-quốc : con số và.sự việc 
-Rô-nan Ri-gân: Sự nuối tiếc một thế mạnh đã qua rồi l 
Kinh tế Trung-quốc hiện nay và triền vọng của nó 
Trung-quốc : Những con số có ý nghĩa 

° 


X - Đọc sách 


Bọn bành trướng Trungø-quốc xuyên tạc lịch sử Việt-nam 
Đọc cuốn qNăm mươi năm hoạt động của Đảng cộng sản 
Việt-nam 


XI - Văn kiện : 


Đề cương kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thành lập Đảng cộng: 


sản Việt-nam 

Thư của đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc gửi Ban phương Đông 
của Quốc tế Cộng sản 

Thông cáo đặc biệt về việc Chủ tịch Tôn-ĐÐức-Thắng tử trần 
Điếu văn đọc trong lễ truy điệu DNE chí Chủ tịch Tôn- 
Đức-Thắng 

Đề cương kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh Chủ tịch Hồ-Chí- 
Xinh 

Lời phát biều của đồng chí Lê-Duần (tại lễ trao tặng giải 
thưởng quốc tế Lê-nin ®Vi củng cố hòa bình giữa các dân 
tộc » cho đồng chỉ) 

Lời phát biều của Viện sĩN.N. Blô- khin (tại buồi lễ nói 
trên) 


~—~—— ——-- 


TÁC GIÁ 


Lêẻe-Xuân-Lựu 
Phan-Lang 
Văn-Quang 


AMfinh-Quang 
Thanh-Tín 
xưwu 


Nguyễn-Vãn-Thọ 
Xguyšn-Khắc-Vi‡n 
Nhuận-Vñ 
Lẻ-Tiịrnth 
Lưu-Quụ-Kù 
Lâ-V ăn-Sang 
Lâ-Tnh 


Vñ-Búá 


Hỏt- Nguy¿n 
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LV — Văn hóa — Giáo dục 


Phê phán quan điềm của Mao-Trach-Đông về văa học và 
nghệ thuật 


Những vấn đề khoa học kỹ thuật của việc mở nộ điền 
hình tiên tiến trong nông nghiệp 


- „ấy lao động, lòng tin cậy, yêu thương đề kiên trì giáo dục 


những người lầm lỡ 

Văn nghệ ta phấn đấu vì sự nghiệp của Đẳng 

[.ê-nin và Liên-xô trong thơ văn cách mạng trước 1945 
Các trường phái khoa học tự nhiên nói chung và các 
trưởng phái kiến tạo nói riêng 


Một thành công mới của điện ảnh tài liệu trong việc xây 
dựnø hinh tượng Bác Hồ 


Giáo dục đạo đức cách mạng  L#ữ2 các trường học theo 
năm điều Bác Hồ dạy 

Một số ý kiến về văn học của chúng ta 

Nguyễn-Trãi — Thời đại và sự nghiệp 

Văn thơ Nguyễn-Trãi 

Tố-Hữu, nhà thơ của Cách mạng Việt-nam 

Một giai đoạn phát triền mới của nền đại học Việt-nam 
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Kinh nghiệm của các hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến ở 


Thanh-hóa Phạm-Len 1 | 
khoán màu ở Vĩnh-phứ Hữu-Hạnh ; 
Mấy vấn đề trong nông nghiệp ở Vĩnh-phú Hoàng-Quụ ề 


Bước phát triên mới của huyện Vĩnh-lạc trong quá trình 
tỏ chức lại sản xuất Hoàng -Hàm JẺ” 
Khoán trồng day ở Hải-hưng Hữu- llạnh rị 


$ 


còn làm lu mở bản chất tốt đẹp và 
sức mạnh to lớn của chế độ làm chủ 
tập thê. 


Đề bảo đảm trọn vẹn lợi ích của 
quần chúng, đồng thời đề phát huy 
hết sức mạnh của làm chủ tập thề, 
chế độ làm chủ tập thê phải được 
thực hiện đồng thời trên ba phạm Di 
cơ bản: cả nước, địa phương và cơ 
sở. Đó là một tất yêu khách quan 
của tồn tại xã hội. Kết hợp làm chủ 
trong cả nước với làm chủ trong từng 
địa phương và làm chủ ở từng cơ sở 
là kết hợp sự thống nhất tập trung 
với việc mở rộng dân chủ, vừa tránh 
tỉnh trạng phân tán, chia cát, vừa 
chống tập trung quan liêu; vừa phù 
hợp với quá trình sản xuất, vừa đáp 
ứng được yêu cầu của chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa; là kết hợp 
sức mạnh chung của cả nước với sức 
mạnh cụ thê của từng địa phương, 
từng đơn vị. Các điều khoản của Hiến 
pháp mới nói về chức năng, nhiệm 
Yụ của các cấp chính quyền cần được 
cụ thề hóa và bồ sung bằng những 
chính sách về tồ chức sẳn xuất và 


quản lý kinh tế, quản lý xã bội, bảo 
đảm đời sống nhân dân, bảo đảm 
xây dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, thề hiện đầy 
đủ chế độ làm chủ tập thê trên ba 
phạm vi cơ bản, khắc phục những sự 
chồng chéo, vướng mắc hiện nay giữa 
trung ương, địa phương và cơ sở. 
Chế độ làm chủ tập thề dựa trên 
cơ sở nền kinh tế mới, xã hội chủ 
nghĩa. Chưa có nền tảng vật chất là 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
thì chế độ làm chủ tập thê chưa có 
điều kiện thực hiện đầy đủ, bởi vì, 
như Lê-nin đã nói, 'trình độ dân chủ 
không thề vượt quá trình độ phát 
triền của kinh tế. Vì vậy, ra sỨc xây 
dựng nền kinh tế mới là nhiệm vụ 
quan trọng bậc nhất của nhân dân 
ta, của tất cả các cấp chính quyền từ 
trung ương đến cơ sở. Đi đôi với 
xây dựng kinh tế, Nhà nước vô sản 
có trách nhiệm xây dựng từng bước 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là những 
động lực quan trọng thúc đầy sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


HOÀN THIỆN CƠ CHẾ ĐẲNG LÃNH ĐẠO, 


NHÂN DÂN LÁM CHỮ, 


Chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa được thê hiện bằng một cơ chế, 
trong đó Đảng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý. Ba mặt 
ấy vừa có sự phân biệt rõ về nội 
dung, chức năng, nhiệm vụ, vừa có 
quan hệ hữu cơ với nhau, hợp thành 
một chỉnh thê thống nhất. 

Sự lãnh đạo của Đảng là bảo đảm 
cao nhất cho chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa bởi mục đích của 
Đẳng là thực hiện chủ nghĩa xã hội 
(và chủ nghĩa cộng sản), đem lại 
quyền làm chủ tập thề cho nhân dân 
lao động. Điều đó được ghi rõ trong 
Hiến pháp mới, Và đó là lẽ tự nhiên. 


NHÁ NƯỚC QUẦN LÝ 


Nhân dân ta trải qua hơn nửa thế kỷ 
đấu tranh đưới sự lãnh đạo của Đăng 
đẻ tự giải phóng và tiến lên cuộc đời 
làm chủ, hiều và tin sâu sắc rằng sự 
nghiệp cách mạng của mình không. 
thề thành công nếu không có Đảng 
lãnh đạo. Ý nguyện và tình cảm đó 
của nhàn dân bắt nguồn sâu xa từ 
quy luật khách quan của lịch sử. Thật 
vậy, trong thời đại ngày nay, chỉ có 
giai cấp công nhân mới là giai cấp 
duy nhất có khả năng đi đầu trong 
công cuộc giải phóng +xä hội khỏi 
ách áp bức dân tộc và áp bức giai 
cấp; chỉ có giai cấp công nhân mới 
tiêu biều được cho chế độ làm chủ 


ỗ 


lập thê xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, đó 
là giai cấp gắn liền với nền công 
nghiệp lớn hiện đại, mà chỉ với lực 
lượng sản xuất tiên tiến và hủng 
mạnh này thì mới cải tạo được triệt 
đề xã hội cũ và xây dựng được nẻn 
tảng vật chất vững chắc cho chế độ 
mới. Vị đó là giai cấp có một đội tiên 
phong chiến đấu được trang bị bằng 
lý luận cách mạng và khoa học là chủ 
nghĩa Mác—Lẻ-nin— lý luận duy nhất 
có khả năng soi sáng, quy luật phát 
“triển khách quan của xã hội; không 
có lý luận đó nhàn dàn sẽ mãi mãi 
chỉm đắm trong đêm tối, không thấy 
đưởng đi. Đảng cộng sản Việt-nam, 
đội tiên phong của giai cấp công nhân 
Việt-nam, chính là một đội ngũ như 
thế. 


.Sự lãnh đạo của Đảng, như Vậy, 
tuyệt đối không phải là sự áp đặt chủ 
quan, trái lại bát nguồn một cách 
khách quan tử tính tất yếu lịch sử, tử 
chính lợi ích giải phóng dàn tộc, giải 
phóng giai cấp, từ nhu cầu thiết thân 
của nhàn dàn dấu tranh giành độc 
lập. tự do và xây dựng cuộc sống 
„mHỚI. ' 

Trong giai đoạn hiện nay, sự lãnh 
đạo của Đăng bao trùm một phạm vi 
rất rộng lớn, quán xuyến tất cá các 
mặt hoạt động và đời sống của dân 
tộc, đi vào những lĩnh vực ngày càng 
mới mé, phức tạp và khó khăn của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Đang ta đang đứng trước yêu 
cầu phải vươn lên, nắm vững hơn 
mửa lý luận Mác—Lê-nin về các quy 
luật phát triển xã hội, nhất là trong 


điểu kiện tiến từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất. lớn xã hội chủ nghĩa, 
làm chủ các kiến thức khoa học, 


hỳ thuật hiện dại, vận dụng sáng 
tạo những trị thức đó vào điều 
biện thực tế nước ta đề cụ thề hóa 
và phát triển hơn nữa đường lối cách 
mạng xã hỏi chủ nghĩa. Đẳng phải 
nhìn lại tỉnh hình đất nước ta từ Đại 
hội EV đèếi nay, đánh giá chính xác 
những việc đã làm được và những 


việc chưa làm được, tông kết sâu sắc 
những kinh nghiệm thành công cũng 
như kinh nghiệm không thành công, 
nhất là trong lĩnh vực tô chức là 
khâu yếu nhất trong sự lãnh đạo của 
Đẳng hiện nay, trên cơ sở đó mà vạch ` 
ra một cách có căn cử khoa học 
phương hướng và chủ trương cụ thề 
cho thời kỳ cách mạng sắp tới. 

Di đòi với việc nâng cao năng lực 
lãnh đạo về đường lối, chủ trương,. 
Đảng rất coi trọng tăng cường sức 
chiến đấu, giữ cho đội ngũ của Đăng 
luôn luôn trong sạch và gắn bó máu 
thịt với quần chúng, xây dựng đẳng 
bộ cơ sở vững mạnh, kiên quyết đưa 
những người không đủ tư cách dàng 
viên ra khỏi Đảng, đồng thời không 
ngừng bồi dưỡng, rèn luyện, nảng 
cao năng lực và phầm chất của cán 
bộ, đảng viên. z 

Một nhiệm vụ đặc biệt cấp bách 
của Đảng là phấn đấu nâng cao năng 
lực tô chức, làm tốt công tác kiềm 
tra, ra sức khắc phục những mặt yếu 
kém và sai lầm trong lĩnh vực tô chức 
thực tiễn công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Nói đến lĩnh vực này 
là nói đến vấn đề quản lý Nhà nước, 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội, vấn 
đề Đảng phải làm gi và làm thế nào 
đề phát huy được mạnh mẽ vai trỏ 
và hiệu lực của Nhà nước. 


Nhà nước chuyên chính vô sản là 
nơi biêu hiện tập trung sự lãnh đạo 
của Đăng và quyền làm chủ tập thề 
của nhản đân lao động. Đảng lãnh 
đạo chính quyền phải biết sử dụng 
Nhà nước, coi đó là mỘột công cự 
hùng mạnh và sắc bén đề thực hiện 
quyền làm chủ thật sự của nhàn dân 
và sự lãnh đạo của Đảng trên quy 
mÔô toàn xã hội. Sau khi giành được 
chính quyền, thiết lập Xhà nước 
chuyên chính vỏ sản thị sự nghiệp 
cách mạng quan trọng nhất là cải tạo 
và phát triền kinh tế, phát triền văn 
hóa, xây dựng đất nước theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội. Và 
đi liền với sự nghiệp đó, phải tò chức 


công cuộc bảo vệ Tô quốc, bảo vệ 
thành quả của cách mạng, chống sự 
xâm lược từ bên ngoài và đập tan các 
thế lực chống đối tử bên trong. Chính 
vì vậy, Nhà nước chuyên chính vô 
sản coi nhiệm vụ hàng đầu của mình 
là động viên, đoàn kết và tồ chức 
nhân đân xây dựng kinh tế, văn hóa 
và quản lý mọi mặt đời sông xã hội. 
Về nhiệm vụ này, Lê-nin đã nói: «Đó 
là nhiệm vụ khó khăn nhất, vì vấn 
đề là phải tồ chức một cách mới mẻ 
những cơ sở sâu xa nhãt, những cơ sở 
kinh tế của đời sống hàng chục và 
hàng chục triệu con người. Đỏ cũng 
là nhiệm vụ cao cả nhất, vì chỉ có 
suu khL đã thực hiện được nhiệm vụ 
ăy (trên những nét lớn căn bản 
của nó), người ta mới có thể nói rằng 
nước Nga đã trở thành một 
Cộng hỏa không những là xô-viết, mà 
cỏn là xã hội chủ nghĩa nữa” (1). 


Nếu như phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa tự phát hình thành 
từ trong lòng xã hội phong kiến, thi 
phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa do Nhà nước chuyên chính vô 
sản chủ động tạo ra. Điều dó càng 
đúng đối với nước La, một nước từ sản 
xuất nhỏ đi thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Nếu như bản chất của 
chuyên chính tư sản là cai trị, là đàn 
áp, là bạo lực, thỉ bản chất chủ yếu 
của chuyên chính vô sản là tô chức, 
xây dựng. Đó là điều phô biển ở tất 
°ä các nước xã hội chủ nghĩa ; riêng 
đối với nước ta điều đó càng đúng. 

Nói tô chức, xảy dựng là nói tô 
chức xây dựng kinh tế, văn hóa nhằm 
thỏa mãn nhu cầu về vật chất và văn 
hóa ngày càng tăng của nhàn dân, trên 
cơ sở kỹ thuật ngày càng cao và quyền 
làm chủ tập thề ngày càng đầy đủ 
của nhân dân lao động. Sự nghiệp vĩ 
đại ấy không thê nào hoàn thành nếu 
không có một Nhà nước thê hiện đầy 
đủ sự lãnh đạo của Đăng và quyền 
làm chủ tập thể của nhàn dân, một 
Nhà nước nắm trong tay những lực 


nước - 


lượng sản xuất chủ yếu của xã hội, lao 
động và tài nguyên đất nước, một 
Nhà nước nắm được và ngày càng 
thành thạo khoa học quản lý, đủ sức 
tồ chức và quản lý có hiệu quả mọi 
mặt hoạt động kinh tế, văn hóa và 
đời sống nhân dân. Nếu không có Nhà 
nước, không có vai trò tô chức và 
quản lý của Nhà nước, không thê có 
chủ nghĩa xã hội. Có Nhà nước vững. 
mạnh trong tay nhân đân và dưới sư 
lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ có tất 
cả. se. 

Mấy chục năm qua, Nhà nước 
chuyên chính vô sản của ta chẳng 
những đã tỏ rõ là một vũ khí sắc bén 
trong công cuộc bảo vệ Tô quốc và 
trấn áp các thế lực thù địch, mà còn 
là một công cụ rất quan trọng trong 
việc xây dựng xã hội mới. Tuy nhiên, 
trong khi sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ngày càng phát triền về 
quy mô, về chiều sâu với những mặt 
phức tạp của nó trên phạm ví eä nước, 
Nhà nước ta bộc lò những mặt nonkém, 
làm giảm một cách nghiêm trọng hiệu 
lực của nó, khiến cho tình hình kinh 
tế và đời sống vốn đã khó khăn do 
những nguyên nhân khách quan lại 
càng khó khăn thêm do những khuyết 
điềm chủ quan trong việc vận dụng 
đường lối của Đảng, trong việc tò 
chức sản xuất, thực hiện kế hoạch 
hóa và vận dụng quan hệ thị trường, 
trong việc đề ra và thí hành các 
chỉnh sách và chế. độ quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, v.v... 

Nhà nước ta cần nhanh chóng khắc 
phục những khuyết điểm ấv; đồng 
thời Đẳng ta phải nghiêm túc tông 
kết kính nghiệm, không nưừng học 
tập đề thành thục trong việc lãnh 
đạo Nhà nước, xứng đảng với vai trò 
của một đẳng cầm quyền. 

Đề thí hành Hiển pháp mới nói 
chung, đề làm tốt chức năng tô chức, 
xây dựng kinh tÈ nói riêng, khúu 


(1) Lê-nin : Tưuyền táp, Nxb Sự thật. hià- 
nội, 1927, quyền lÍ, phần Ì, tr. 402. 


quuết định hiện naụ là khăn trương 
kiện loàn các cơ quan Nhà nước từ 
trung ương đến địa phương và cơ Sở, 
tử các cơ quan lập pháp, hành pháp 
đến bộ máy quản lý kinh tế, văn hóa. 
Nhất là phải cấp bách chấn chỉnh, 
tăng cường bộ máy quản lý kinh tế, 
vì nếu không cải tiến tồ chức và quản 
lý kinh tế, nhất là ở cấp trung ương 
và cấp tỉnh, thành phố, thì không một 
chủ trương kinh tế nào có thề thực 
hiện được đến nơi đến chốn, không 
một kế hoạch kinh tế nào có thề hoàn 
thành tốt được. 


Trong bộ máy kinh.,tế ở trung ương, 
trước hết phải kiện toàn các cơ quan 
tồng hợp như Ủy ban kế hoạch Nhà 
nước, Bộ tài chính, Ủy ban vật giá, 
Ngân hàng, Bộ vật tư, Bộ lao động, 
'Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước, 
“Tồng cục thống kê, là những cơ quan 
có vai trỏ cực kỷ quan trọng đối với 
-'việc xây dựng một nền kinh tế có kế 
hoạch. Việc này rất cần thiết, vi trong 
thời gian qua, chúng ta phạm khuyết 
điềm. sai lầm trước hết và lớn hơn 
hết là trong việc kế hoạch hóa kinh 
tế và trong lĩnh vực phân phối, lưu 
thông. 

Cần nâng cao chức năng nghiên 
cứu kế hoạch và chỉnh sách, chức 
năng thống nhất quản lý từng lĩnh 
vực liên ngành và chức năng kiềm 
tra của các cơ quan tông hợp, nhằm 
tạo ra quỹ đạo phát triền đúng đắn 
và những điều kiện hoạt động thuận 
lợi cho các ngành, các địa phương, 
các cơ sở. Bắt đầu từ kế hoạch 5 năm 
tới, chúng ta tập trung cố gắng tìm 
ra hình thức tồ chức và chỉ đạo thích 


hợp, bảo đảm quy tụ được lực lượng: 


và phối hợp được nhịp nhàng giữa 
nhiều ngành, nhiều địa phương dưới 
sự quản lý thống nhất của Chính phủ, 
nhằm thực hiện một số chương trình 
mục tiêu có ý nghĩa ca nước như: 
lương thực, dâu khí, điện, than, giao 
thông vận tải, v.v. 

(ác cơ quan quản lý ngành cần 
được kiện toàn đề đủ sức quản lý, 
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xây dựng và phát triền các ngành 
kinh tế—kỹ thuật, những tồ chức then. 
chốt của nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Bộ trưởng là người phụ trách 
cao nhất đối với toàn#ngành, phải 
làm tốt chức năng quản lý, mà nội 
dung chính là xây dựng các quy hoạch 
và kế hoạch phát triền ngành, xác 
định phương hướng khoa học kỳ 
thuật, không ngừng cải tiến chính 
sách, chế độ quản lý, đào tạo đội ngũ 
cán bộ và công nhân cho ngành mình. 
Khần trương tồ chức lại sẳn xuất của 
ngành trong cả nước, tạo ra cơ cấu 
mới của ngành, tùy điều kiện mà lập 
các liên hiệp xí nghiệp, công ty, xí 
nghiệp liên hợp, nhóm sản phầm, bảo 
đảm những tồ chức ấy thật sự là 
những đơn vị hạch toán kinh tế, đảm 
nhận chức năng quản lý sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả cao. Theo 
hướng đó, cần sửa đồi mạnh cơ cấu 
tô chức và bố trí cán bộ : bổ dần các 
cơ quan trung gian không cần thiết, 
và giảm biên chế, chuyền một bộ 
phận quan trọng cán bộ từ các bản 
giấy về các cơ sở sản xuất. 


Cần tiến hành phân cấp quản lÿ 
dứt khoát và cụ thề cho địa phương 
nhằm mở rộng quyền hạn và 
trách nhiệm của địa phương về kế 
hoạch hóa, về phân phối và tô chức 
đời sống, về quản lý ngân sách, lao 
động, vật tư, về tö chức bộ mây và 
bố trí cán bộ; đồng thời cho địa 
phương quyền làm công tác xuất 
khầu, nhập khầu theo chính sách của 
Nhà nước. Cần giúp đỡ các tỉnh, thành 
phố, huyện phát triền nông nghiệp và 
công nghiệp địa phương và giao cho 
chỉnh quyền địa phương trực tiẾP 
quản lý các cơ sở chế biến thực phầm 
vừa và nhỏ, các ngành, nghề tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, các c0 
sở thương nghiệp bán lẻ, cơ sở dịch 
vụ cũng như các cơ sở văn hóa, giá 
dục, y tế. 

Chính quyền địa phương (tỉnh. 
thành phố, huyện) vừa đại diện cho 
chỉnh quyền trung ương, vừa đại diện 


cho nhân dân địa phương. Hai mặt 
đó thống nhất làm một. Sự thống nhất 
đó thề hiện ở chỗ chính quyền địa 
phương cần chủ động giải quyết tốt 
các vấn đề kinh tế, quốc phòng và đời 
sống ở địa phương, không Ý lại cấp 


trên ; đồng thời ra sức phấn đấu làm . 


tốt nghĩa vụ đối với cả nước, không 
có tư tưởng cục bộ, bản vị. 

_ Xây dựng mỗi huyện thành một 
đơn vị kinh tế nông — công nghiệp, 
một cơ sở của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa và một pháo đài vững 
chắc về quốc phòng. Gấp rút tăng 
cường cán bộ đề xây dựng bộ máy 
cấp huyện đủ sức chỉ đạo tốt các hợp 
tác xã, đủ sức quản lý kinh tế trên 
địa bàn huyện, trước hết là đầy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, mở mang các 
ngành, nghề, phân công lại lao động, 
nhằm thỏa mãn nhu cầu của đời sống 
nhân dân trong huyện, đồng thời góp 
phần đưa nền nông nghiệp cả nước 
tiến lên đáp ứng được yêu cầu cấp 
bách trước mắt và phục vụ sự phát 


triền lâu dài của nền kinh tế quốc - 


dân. : 


Các cơ sở của nền kinh tế quốc dân 
là tế bào sản xuất, kinh doanh, là 
nơi trực tiếp diễn ra ba cuộc cách 
mạng, là nơi thề hiện cụ thề quyền 
làm chủ tập thề của nhân dàn lao 
động. Cơ sở là nơi Đảng, Nhà nước 
và quần chúng liên kết thành một cơ 
cấu chặt chẽ, đề hoàn thành mọi nhiệm 
vụ kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã 
hội. Cần trao cho các cơ sở quyền tự 
chủ về tài chính, đề các cơ sở thực hiện 
cho được chế độ hạch toán kinh tế, 
kinh doanh có lãi, hoàn thành tốt 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm 
lợi ích của tập thẻ và nâng cao thu 
nhập của mỗi người lao động. 

Các cơ quan trung ương chẳng 
những phải quản lý tốt ngành mình 
mà còn có trách nhiệm giúp xây dựng 
địa phương và cùng với chỉnh quyền 
địa phương tăng cường chỉ đạo các 
cơ sở, kiện toàn bộ. máy quản lý xí 
nghiệp. đào tạo giám đốc cho xí 


nghiệp quốc doanh, chủ nhiệm, kế 
toán trưởng và cán bộ kỹ thuật chơ. 
hợp tác xã. Tô chức lại các mối quan 
hệ giữa cấp trên với cơ sở và.giữa 
các cấp trên với nhau, đề bảo đảm 
cho hoạt động của cơ sở được thuận 
lơi. " 


Phương hưởng cơ bản đề tăng 
cường Nhà nước là thực hiện đầy đủ 
quyên làm chủ lập thề của nhân dân 
trong việc quản lý Nhà nước, quản 
lý kinh tế và xã hội. Lê-nin chỉ rõ, 
với Nhà nước chuyên chính vô sản 
*... lần đầu tiên trong lịch sử những 
xã hội văn mình, quần chúng nhân 
đân vươn lên tham gia một cách độc 
lập không những vào việc bầu cử 
và tuyên cử mà cả 0ào Điệc quản TỦ 
hằng ngày...» (2). Nghĩa là ở đây 
không chỉ giản đơn là dân chủ mà 
còn là làm chủ; và đây chính là ý 
nghĩa thực chất của nhận định của 
Lê-nin: đân chủ vô sản “triệu lần 
dân chủ hơn bất cứ nền dân chủ tư 
sản nào ». Song đáng tiếc là do những 
khuyết điềm của chúng ta, mà tử bản 
chất ưu việt của chế độ dân chủ vô 
sản đến sự thực hiện trong thực tiễn 
bản chất ấy, còn nhiều vấn đề làm 
cho quần chúng không hài lòng. Đề 
khắc phục tình trạng ấy, cần cố gắng 


“tìm tòi, xây dựng những chế độ và 


hình thức thích hợp đề quần chúng 
nhân dân trực tiếp tham gia thải sự 
vào các công việc của Đảng và Nhà 
nước, vào các hoạt động xã hội và 
kinh tế, ở tất cả các cấp, các ngành. 

Điều quan trọng và cấp bách nhất 
là phải thực hiện cho được làm chủ 
lập thề ở cơ sở. vì đây là nơi trực 
tiếp đụng chạm đến lợi ích, đến cuộc 
sống và quyền làm chủ của nhân dân, 
Thông qua đấu tranh nội bộ trong các 
tồ chức cơ sở của Đảng và qua phong 
trào quần chúng góp ý kiến phê binh 


_ chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở, phê bình cán 


bộ, đẳng viên mà chấm dứt những 


(2) V. Lã-nin : Toàn (4p, bản tiếng Nga, N:b. 
Tiến bộ Mát-xcơ-va, l976, tập 33, tr. 116. 


hiện tượng quan liêu hồng hách, 
những vụ vi phạm quyền công dân 
và quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, loại bó những phần tử 
thoái hóa, biên chất trong Dang lợi 
dụng chức quyïn đè ức hiếp quản 
chúng, ăn cấp của công, hỏi lò, móc 
ngoqc, đâu cơ trục lợi. Gần đày, 
nhiều nơi có những kính nghiệm tốt 
về bảo đảm thực hiện làm chủ ở cơ 
sở, cần tông kết, phát huy, phô biến. 
Việc này là nhiệm vụ không chỉ của 
CƠ SỞ mà của cả các cấp trung ương 
và địa phương, bởi vi nhân dàn không 
thật sự làm chủ ở cơ sở thì căn bản 
không thề làm chủ ở các cấp bên trên, 
và thật là vô nghĩa nếu nói rằng ở 
cấp trên đã có chế độ làm chủ trong 
khi ở cơ sở quần chúng nhân dân 
không thực hiện được quyền làm chủ. 


Nhằm khắc phục những hiện tượng 
Dẳng bao biện công việc Nhà nước 
hoặc tách rời một cách máy móc sự 


- 


quản lý của Xhà nước với sự lãnh: 


đạo của Dảng, chúng ta cần soát xét 
lại một cách toàn điện từ cơ cấu tô 
chức, quyền hạn và trách nhiệm cụ 
thề, đến chế độ làm việc của môi cấp 
ủy Đăng và mỗi cắp chính quyền. 


Cải tiền lẽ lối hoạt động của Quốc 
hội và lội đồng nhân dân các cấp, 
khiến cho các tö chức đàn cứ đó thạt 
sự là những cơ quan quyền lực của 
nhân đán, hát sự chịu trách nhiệm 
trước nhàn dàn. 


Hà sức nàng cao chất lượng và 
phát huy vai-tròỏ các đoàn thề quìn 
chúng, xây dựng Công đoàn, Đoàn 
thanh niềi tổ chức nòng dàn tập thê, 
llội phụ nữ, thành những tô chức 
mạnh trong cơ chế làm chú tập thê 
xã hội chủ nghĩa. Các đoàn thề phải 
tò chức một cách thường xuVên, sâu 
ròng phong trào cách mạng của quần 
chúng, đưa đoàn viên, hội viên tích 
cực tham giai sự nghiệp xây dựng, 
phát triền kinh tế, văn hóa, qua đó 
làm cho các đoàn thể quần chúng 
thật sự là tô chức chiến đấu của người 
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lao động, là trưởng học rèn Tluyện 
con người mới, xã hội chủ nghĩa. 
Một phương hướng nữa rất quan 
trọng hiện nay đề củng cố Xhà nước 
và phát huy hiệu lực của nó là tăng 
cường php chế +ã hội chủ nghĩa. 
Điệu này càng phải nhấn mạnh khi 
Nhà nước ta bàn hành Hiển pháp mới. 
Nhà nước quản lý bằng pháp luật, 
tức là định ra các luật lệ, phô biến và 
giải thích pháp luật, kiềm tra nghiêm 
ngặt việc thí hành pháp luật, cưỡng 
bức dối với những người không tự 
giác thi hành và trừng trị đích đáng 
bất kỳ ai vi phạm. Bằng việc kiên 
quyết thực hiện pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, Nhà nước tỏ rõ quyền lực và 
hiệu quả quản lý của mình, bảo đảm 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân, 
lạo ra cuộc sống cộng đồng có kỷ 
cương, trật tự, ngăn chặn và loại trừ 


mọi sự hà lạm,' mọi biêu hiện tiêu 


cực, mọi tệ nạn và thói xấu trong xä 
hội. 

Trên nền tàng liiến pháp mới, xay 
đựng một hệ thống pháp luật hoàn 
chỉnh trong đó một bộ phận quan 
trọng hàng đầu là các luật lệ, chế dò 
về kinh tế. Hệ thống pháp luật hiện 
nay của chúng ta chưa phát triền, 
nhiều mặt hoạt động chưa được chế 
định thành luật lẻ, và phần luật lệ đã 
có rồi thì còn những chỗ chưa thề 
hiện đúng quyền làm chủ tập thề của 
nhản dàn lao động, nhiều cái đã lạc 
hậu. nhiều chỗ thiểu ăn khớp, đặc 
biệt là trong lĩnh vực kính tế. Nhà 
nước ta phải sớm xây đựng, bạn hành 
và kịp thời bộ sung pháp luật về các 
mặt hoạt động và đời sống xã hội, 
dưa mọi lĩnh vực vào tổ chức. quy 
Trong lĩnh vực kính tế, cần bồ 
sung các luật lệ về kế hoạch hóa, về 
hạch toán kính tế, vẻ lao động, vật 
tư, tài chính, vẻ hợp đồng kinh tế và 
hội đồng trọng tài, vẻ nghĩa vụ vả 
quyền lợi của mỗi công đàn, mỗi đơn 
Vị cơ sở, mỗi nươành, mỗi eấp. 


ˆ 
œ1" 


Hệ thống pháp luật xã hội chủ 
nghĩa phạíi nhất quản từ luật của 


Nhà nước cho đến các quy định của 
các cơ quan chính quyền các cấp. 
Quyền làm chủ tập thê của nhân dàn 
lao động không chi thu hẹp trong các 
quyên chỉnh trị của công dân, mà còn 
được thê chế hóa đầv đủ trong sìn 
xuất, phản phổi, lưu thông và tiêu 
dùng, về kinh tế, chỉnh trị và văn 
hóa, ở cơ sở, địa phương và trong cá 
nước. Quy định không đủ, không»rõö, 
không chính xác, không cụ thể, là mở 
đường cho sự tùy tiện trong việc xử 
lý vấn đề của các cơ quan quản lý 
cũng như của những người có chức, 
có quyền: Những sự thiểu sót về luật 
lệ, cộng thêm sự buông lỏng quản lý, 
đang là một nguyên nhàn quan trọng 
gây ra nhiều vụ vi phạm pháp chế 
xã hội chủ nghĩa, làm giảm, thậm chí 
trong nhiều trường hợp làm mất hẳn 
hiệu lực của các chủ trương, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước. 


Nhà nước ta cản thu hút đông đảo 
quần chúng vào việc thảo luận các 
dự thảo pháp luật, làm cho quần 
chúng được góp ý kiến, đồng thời 
qua đó hiều rõ ý nghĩa các đạo luật, 
khiến cho quần chúng đồng tỉnh sàu 
sắc và nghiêm chỉnh thực hiện khi 
pháp luật được ban bố. Như vậy là 
làm cho pháp luật xã hội chủ nghĩa 
vừa là công cụ quản lý của Nhà nước, 
vừa là vũ khí làm chủ của nhân dân, 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đi đôi với việc giải thích, giáo dục, 
phải cưỡng chế thi hành pháp luật, 
kiềm soát chặt chẽ và xử trí đích 
đáng đối với hành ví phạm pháp. Các 
cơ quan có trách nhiệm trực tiếp về 
việc này như Viện kiềm sát nhàn dân, 


Được định ra cho cả thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã họi, Hiến 
pháp mới phải được thực hiện 


các eơ quan thanh tra Nhà nước, Công 
an và Töỏa án, cân tăng cường hoạt 


“động bảo vệ pháp chế xã hội chủ 


nghĩa, bảo vệ công lý và trật tụ 

Sống theo pháp luật, làm đúng pháp 
luật là yêu cầu chung đối với toàn 
thẻ nhàn đân, là bồn phận trước nhất 
của cán bộ và nhân viên Nhà nước. 
Nhữnự người thừa hành pháp luật, 
được trao quyền lực lớn, nếu khòng 
trước hết tự khép mìỉnh vào pháp 
luật, đi đến chỗ lộng quyền, thì hành 
động sai phạm của họ sẽ gày ra những 
tôn thất đặc biệt lớn cho xã hội, cho 
nhàn đân. Phải làm cho tất ca cần bộ, 
nhân viên Nhà nước nắm được và 
làm đúng pháp luật, tiêu biều cho 
pháp luật. Người giữ cương vị càng 
cao, được trao quyền lực càng lớn, 
thì càng phải gương mẫu thị hành 
pháp luật, và càng bị xử phạt nặng 
nêu ví phạm pháp luật. 

Cũng như trong mọi lĩnh vực khác, 
việc thực hiện Ihiến pháp mới, tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phụ 
thuộc một cách quyết định vào sự 
lãnh đạo của Đảng, đặc biệt vào việc 
làm của cân bộ, đẳng viên. Chỉ bộ 
Đăng có nhiệm vụ bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân, bảo 
đầm pháp luật xã hội chủ nghĩa được 
thi hành nghiêm chỉnh, đó là một 
thước đo quán trọng chất lượng lãnh 
đạo của chỉ bộ. Đảng viên phải gương 
mẫu làm đúng pháp luật, coi đó vừa 
là nghĩa vụ đối với công đân. vừa 
là kỷ luật đối với đẳng viên cộng sản. 
Những người vi phạm quyền làm chủ 
tập thê của nhân dàn, không tôn trọng 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, thì không 
đủ tư cách đảng viên, phải đưa ra 
khỏi Đảng. 


* 


gắn liền với toàn bộ hoạt động của 
Đẳng và Nhà nước ta nhằm biến Nghị 
quyết Đại hội lần thứ TV của Đăng và 


Lới 
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aghjị quyết các Hội nghị toàn thề 
của Ban chấp hành trung ương thành 
hiện thực. : 


Trong thời gian trước mắt, chúng 
ta phải làm tốt công tác cán bộ, sớm 
kiện toàn bộ máy, cải tiến tô chức 
và phương thức quản lý kinh tế, hoàn 
thiện một bước pháp chế xã hội chủ 


nghĩa, phát huy quyền làm chủ tập - 


thề của nhân dân lao động, nhằm khai 
thác tốt những tiềm năng của đất 
nước, ồn định tình hình kinh tế và đời 
sống, tạo thế cân đối mới vẽ kinh tế 
đề đi lên. Điều quan trọng là phải 
phấn đấu giành cho được những thắng 
lợi, những tiến bộ từng năm, từng 
tháng, mang lại những kết quả thiết 
thực, những lợi ích cụ thề, làm cho 
quần chúng phấn khởi, tin tưởng và 
tạo thêm lực lượng đề tiến những 
bước cao hơn. ‹ 


Hiện nay, cần phát động một phong 
trào sản xuất lương thực, rau màu và 
thực phầm rất mạnh, đề vượt qua vụ 
giáp hạt sắp tới và tiến lên trong năm 
1981; tìm mọi cách cung ứng nguyên 
liệu và năng lượng cho các xí nghiệp, 
nâng cao tỷ lệ sử dung lao động và 
công suất máy móc, làm thêm hàng 
hóa ; tập trung lực lượng hoàn thành 
xây dựng các công trình trọng điềm; 
cải thiện công tác ở các cảng và trên 
tuyến đường sắt Bắc — Nam. 

Về phân phối, lưu thông, cần quyết 
định sớm các phương án cụ thê về 
thu mua, giá cả, quản lý thị trường, 
đời sống... đề thực hiện Nghị quyết 
206 của Bộ chính trị. Phải sớm kết luận 
về những điền hình mới đang thực 
hiện những cải tiến mạnh dạn trong 
tô chức sản xuất, quản lý lao động, 
chế độ khoán và phân phối sản phảm 
đề phô biến những kinh nghiệm tốt 
cho các nơi khác. | 

Việc thực hiện những công tác cấp 
bách nói trên phải gắn liền với việc 


13. 


-Hêng của Chủ 


đầy mạnh công tác chính trị, tư tưởng 
một cách sắc bén và kịp thời. Đặc biệt 
trong lúc này, tất cả các tồ chức 
Đảng và tồ chức đoàn thề, từng người 
cán bộ, đảng viên phải bình tỉnh, 
sáng suốt, làm chủ cho được tỉnh 
hỉnh chính trị, tư tưởng của xã hội, 
của đơn vị mình, không một phút 
nào được lơi lỏng trận địa tư tưởng, 
kiên quyết phát động phong trào 
quần chúng đứng lên làm chủ, dấy 
lên khi thế cách mạng, dựa vào quần 
chúng đề đập tan chiến tranh tâm lý 
và mọi âm mưu, hành động phá hoại 
của địch, khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực. thúc đây toàn bộ sự nghiệp 
cách mạng không ngừng tiến lên. 


Hiện nay, chúng ta đang gặp những 
khó khăn về kinh tế và đời sống. 
Song tình hình đó không làm thay 
đồi cục diện chung của cách mạng 
nước ta đang tiếp tục thế đi lên vững 
chắc. Trong những tháng sắp tới, 
toàn Đảng, toàn dân ta kiên quyết 
tập trung lực lượng làm tốt những 
công tác cấp bách trên các mặt trận 
kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, 
tô chức nói trên thì chúng ta 
hoàn toàn có thề vượt qua được khó 
khăn. 


Chúng ta tin rằng Hiến pháp mới 
ra đời sẽ đánh đấu một bước quan 
trọng trong việc củng cố kỷ cương 
của xã hội, xây dựng và hoàn thiện 
chế độ mới, tạo thêm cho nhân dân 
ta sức mạnh đề đấu tranh giành thắng 


- lợi mới trong sự nghiệp xây dựng 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
trong việc thực hiện Di chúc thiêng 
tịch Hà-Chi-Minh. 
nhằm xây dựng một nước Việt-nam 
thật sự hỏa bình, độc lập, thống nhất 
và xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng 
đáng của dân tộc ta vào sự nghiệp 
cách mạng chung của nhân dân toàn 
thế giới. ` 


NHÀ NƯỚC TA 


và vấn đè quản 


chính trị — xã h 


Ù khi ra đời, Nhà nước ta 
do Hồ Chủ tịch đứng đầu 
đã coi việc quản lý xã hội 
là một trách nhiệm quan 


trọng gắn chặt với sự 


nghiệp dựng nước và giữ nước. 


Ngày nay, quản lý xã hội ở nước 
ta, xét về bản chất là quản lý xã hội 
xã-hội chủ nghĩa, song chưa phải là 
quản lý một xã hội xã hội chủ nghĩa 
đã hoàn chỉnh, mà là một xã hội đang 
ở bước đầu của thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Quản lý xã hội bao gồm: quản lý 
kinh tế; quản lý chính trị — xã hội ; 
quản lý văn hóa tư tưởng. Ba lĩnh 
vực quản lý ấy không tách rời nhau, 
có mối quan hệ tác động lẫn nhau, 
đó là môt chỉnh thê. Bởi vì, trong 
thực tiễn, không có hoạt động kinh 
tế, văn hóa nào lại tách biệt hẳn với 
chính trị, lại không dẫn đến một hậu 
quả chính trị — xã hội nhất định. Ngược 


- 


° 
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lại, quản lý chính trị — xã hội có nhiệm 
vụ trực tiếp thực hiện những yêu cầu 
chỉnh trị đã được xác định, nhưng 
trong rất nhiều trường hợp, phải 
thông qua hoạt động kinh tế, văn hóa 
mới thực hiện được những yêu cầu 
chính trị ấy. Đồng thời, quản lý chính 
trị — xã hội cỏn có nhiệm vự giúp sức 
thúc đầy, bảo vệ quá trình phát triền 


. eủa kinh tế, văn hóa. 


Trong bài này, chúng tôi chỉ phân 
tích một lĩnh vực quản lý: quản lý 
chính trị — xã hội, 


A) Theo Lê-nin, nói đến chỉnh trị 
là nói đến «lĩnh vực những mối quan 
hệ giữa lãi cả các giai cấp, các tầng 
lớp với Nhà nước * (1). Nhà nước ta 
là Nhà nước chuyên chính vô sản, 
đầu mối của tất cả các quan hệ chính 
trị — xã hội, nơi biều hiện tập trung 


(1) Lã-nin: Toàn !2Ð, bản tiếng Việt, Nrb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, l975, tập Ó, tr. 1ƠI, 


quyền lực của nhân dân lao động, đo 
Đáng ta lãnh đạo. Vị vày, vấn dễ mẫu 
chốt của quan lý chính trị — xã hội là 
xây dựng, điều hành và hoàn thiện 
tö chức chính trị—xã hội, trên cơ sở 
nhận thức được những quy luật hình 
thành và phát triền của các quan hệ 
chính trị — xã hội và những vều tổ 
tác động đến sự hình thành và phát 
triên của chúng, 

Đối trợng của quản lý chính trịT— xã 
hội là các quan hệ chính trị — xã hội, 
quan trọng nhất là các quan hệ giai 
cấp. Ở nước ta hiện nay các quan hệ 
đó là: quan hệ giữa giai cấp công 
nhân và các giai cấp khác (chủ vếu 
là quan hệ công nòng), quan hệ gia 
đình và xã hội, quan hệ giữa các 
thành phần đân tộc anh em, quan hệ 
quan và dân, quan hệ giữa các đoàn 
thẻ quần chúng và các tô chức văn 
hóa, xã hội với nhau, quan hệ giữa 
Lất cả các đoàn thê và tö chức ấy với 
Nhà nước v.v. 

Nếu quản lý kinh tế và quản lý văn 
hóa cân có kế hoạch thị quản lý chính 
trị —xã hội cũng cần có kế hoạch. Việc 


vận dụng lý luận và phương pháp. 


lưận của chủ nghĩa Mác — I.e-nin về 
quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa, việc 
quán triệt đường lỏi,quan điềm, chính 
sách của Đảng, việc phần tích và đánh 
giá một cách đúng đãn tình hình thực 
tế của đời sống xã hội là những cơ sở 
để kế hoạch hóa việc quản lý chính 
trị— xã hội. Yêu câu đối vời Rế hoạch 
hóa việc quản lý chính trị — xã hội là 
xác định rõ tỉnh hình cơ cấu giai cấp, 
cơ cấu xã hội, đặc điểm của hệ thống 
quan hệ chính trị — xã hội, tính chất 
riêng biệt của từng quan hệ chính trị— 
xã hội và xu hướng phát triền của 
chúng; là vạch ra những mục tiều, 
phương hướng, chủ trương hoạt động, 
những biện pháp nhằm thực hiện 
những yêu cñu chính trị — xã hội trong 
một thời kỷ nhất định. Là một bộ 
phận của kế hoạch hóa việc quản lý 
xã hội, tất nhiên kế hoạch hóa việc 
quản lý chính trị—xã hội khòng thề 
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tách rời kẻ hoạch hóa việc quản lý 
kinh tế và văn hóa. Do đó, trên những 
yêu cầu căn thiết và trong những 
trường hợp cần thiết, sự phối hợp giữa 
các lực lượng quốc phòng, an ninh. 
các cơ quan khác thuộc khối nội chính 
với các cơ quan kính tế và văn hỏa 
là rất căn thiết nhằm giúp cho việc 
kẻ hoạch hóa quản lý. chính trị — xã 
hội xác định được những mục tiêu. 
phương hướng hoạt động thích hợp 
với những nhiệm vụ cách mạng chung 
của từng thời kỷ. 


Cũng như kinh tế, chính trị là văn 
đẻ eó liên quan đến “vận mệnh thực 
tế của hàng triệu con người (2) cho 
nên quản lý chính trị—xã hội không 
có mục đích nào khác là phục vụ cho 
lợi ích chính trị của hàng triệu nhân 
dân lao động đã làm chủ xã hội. 


Loại quản lý nào cũng vậy, xét về 
bản chất, là sự tác động tự giác, có 
phương hướng, có kế hoạch, có mục 
đích vào các đối tượng quản lý, trên 
cơ sở nhận thức và vận dụng được 
những quy luật phát triền khách quan 
của xã hội, lợi dụng được những xu 
hướng tiến bộ, những nhân tố tích 
cực, những điều kiện, khả năng và 
những ưu thế sẵn có của chủ nghĩa 
xã hội đề phát triền xã hội một cách 
tốt nhất. Nhưng cách vận dụng những 
quy luật xã hội, nội dung và hình 
thức thông tin, phương pháp và (thủ 
đoạn tác động của chủ thề quản lý vào 
các đối tượng trong lĩnh vực quản 
lý chính trị — xã hội đương nhiên 
có những điểm giống và cũng có những 
điềm không hoàn toàn giống như trong 
các lĩnh vực quản lý khác. Ví dụ trong - 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, bạo lực 
không phải là yếu tố có ý nghĩa quyết 
định. Nhưng trong quản lý chỉnh trị” 
xã hội, thì trong nhiều trường hợp, 
bạo lực lại là một phương pháp không 
thê thiếu được. Kế hoạch hóa việc 


(2) V.Lê-nin : Toàn f@p, bản tiếng Việt, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xecơ-va, Í977, tp 40, tr, 150. 


quản lý chính trị— xã hội, do tính đặc 
thù của đối tượng quản lý quy định, 
cũng có những đặc điềm riêng. Trong 
thực tiễn, có lúc không nén và không 
thể đêra yêu cầu xây dựng những chì 
tiêu số lượng. Chẳng hạn, không thê 
và không nên đặt ra chỉ tiêu truy 
quét bao nhiều tên lưu manh, côn đò, 
khám phá ra bao nhiều nhóm trộm 
cắp, phát hiện ra bao nhiều vụ tham 
ô, hối lò, v.v. Trái lại, điều quan trọng 
là vạch ra được những mục tiêu có Ý 
nghĩa chiến lược, những Yêu cầu cập 
bách trước mất, sát với tỉnh hình 
thực tế, những chủ trương, phương 
hướng hoạt động đúng dân, tạo ra 
được những điều kiện thuàn lời, 
những hình thức tô chức thích hợp, 
những biện pháp tích cực nhằm giái 
quyết một cách có hiệu quả những văn 
đề chính trị — xã hội được đặt ra. 


L 

Kế hoạch hóa việc quản lý chính 
trị — xã hội cũng cần dựavào sức mạnh 
và trí sáng tạo của quần chúng, chú 
trọng phát hiện những khả năng, 
những nhân tố tích cực và tạo điều 
kiện cho những cái đó trở thành phô 
biến. Trong thực tiễn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta, đã và dđịng 
nảy nở rất nhiều nhàn tố mới phủ hợp 
với quy luật phát triền của xã hội mới. 
Phong trào «5 công khai» của huyện 
Tiền-hải (CThái-bình), hình thức hội 
nghị chuyên đề của Nhà máy còng cụ 
số 1 (Hà-nội) không chỉ có ý nghĩa 
kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị 
rõ rệt, Những phong trào ấy là những 
hình thức đản chú chẳng những có 
tác dụng thiết thực đối với việc thực 
hiện và phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng lao động ở các cơ 
sở sản xuất và kinh đoanh mà còn 
có tác dụng nàng cao tính tự giác của 
họ trong việc tham gia quản lý kính 
lế và tö chức đời sống. Sự sắp xếp 
đông ăn việc làm cho những người có 
khả năng lao động ở tiêu khu hàng 
- Ghiếểu (Hà-nội) chẳng những có tác 
dụng ôn định đời sống quàn chúng 
mà còn #óp phần tích cực vào việc 


° 


giữ gøin an nình chính trị và trật tự 
xã hội ở những khu đân cư thành thị. 

Hñ) Trước những nhiệm vụ eơ bản và 
*ắp bách của cách mạng nước ta trong 
giai đoạn hiện này như: đìy mạnh 
sản xuấtƑồn định và bảo đâm đời sống 
nhàn đàn, tăng cường lực lượng 
quốc phòng, sản sàng chiến đấu đập 
lan mọi ầm Tnnưu và hành động kâm 
lược của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung-quốc, giữ gìn an nình chính 
trị và trạt tư xã hội, đấu tranh khác 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
dời sống xã hội, v.v. trách nhiệm của 
quan lý chính trị — xã hội rất to lớn. 


Sau hàng chục năm chiến dàu đày 
gian khỏ, hy sinh đề giành đọc lập 
đân tộc và thực hiện thống nhất nước 
nhà, đáng lẽ đến nay nhân dân ta dã 
có thê tập trung sức lực và tài trí của 
mình xây dựng đất nước trong hỏa 
bình theo eon đường xã hội chủ nghĩa, 
Song, bọn phản động cầm quyền ở 
Trung-quốc và bẻ lũ để quốc tìm mọi 
cách kim hàm sự phát triền của đàn 
Lọc ta, hỏng làm cho đất nước ta ° bị 
suy yếu đề chúng dễ bề thực hiện ý 
đồ bành trướng, bá quyền. Đất nước 
ta đang ở vào hoàn cảnh vừa có hỏa 
bình vừa có nguy cơ xảy ra chiên 
tranh, Cho nên nhiệm vụ cấp bách 
hàng đâu của quản lý chính trị — xã 
hội là kiên quvết và tích cực chuin 
bị đây đủ về mọi mặt đề làm. thất 
bại mọi âm mưu và hành động xâm 
lược của bọn phản động trong giới 
cầm quyền ở Bác-kinh. Đây là một 
nhiệm vụ vừa cấp bách vừa làu đài. 
Chừng nào ý đỏ xâm lược của: bọn 
chúng chưa bị đìy lùi và phá sản, 
chừng -nào đọc lập, chủ quyền củi 
nước ta còn bị uy hiếp thì nhiệm vì 
bảo vệ Tô quốc văn là một nhiệm vụ 
cấp bách. 


HĐọn đế quốc, chủ vếu là để quốc 
Áÿ, và bọn phản động cầm quyền Ở 
Trung-quốe, đã cài lại trên đất nước 
ta nhiều tên tay sai, nhiều nhóm phản 
cách mạng hong thực hiện Âm mưu 
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- phá hoại lâu đài của chúng. Hiện nay, 
cùng với những hành động khiêu 
khích vũ trang ở vùng biên giới phía 
bắc nước ta, chúng đang ra sức dùng 


chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián. 


điệp nhằm phá hoại an ninh quốc gia 
và an toàn xã hội của nước ta. Chúng 
đang ráo riết lợi dụng những khó 
khăn về kinh tế của ta hòng tạo ra 
tỉnh trạng hoang mang, đao động, bi 
quan, hoài nghỉ trong nhân dân ta. Vì 
vậy, chống chiến tranh tâm lý và 
chiến tranh gián điệp, kịp thời vạch 
trần và đập tan mọi thủ đoạn tác 
động tỉnh thần, mọi hoạt động thám 
báo và phá hoại của địch, đang là 
một nhiệm vụ thường xuyên của quản 
lý chính trị — xã hội nhằm bảo đảm 
an ninh quốc gia và an toàn xã hội. 


Cuộc chiến tranh xâm lược do đế 
quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta đã 
đề lại không biết bao nhiêu hậu quả 
tai hại về nhiều mặt: mà nhân dân ta 
và Nhà nước ta phải mất nhiều năm 
tháng đề khắc phục: Một mặt, Nhà 
nước phải quan tâm chăm sóc các 
gia đình liệt sĩ và thương binh, những 
người đã góp phần cống hiến to lớn 
vào sự nghiệp giành độc lập dân tộc 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Mặt khác, có hàng chục vạn người 
không có nghề ở miền Nam nước ta 
trước kia quen sống bám vào bộ máy 
chiến tranh và bộ máy thống trị của 
địch, nay cần được sắp xếp công ăn 
việc làm đề trở thành những người 
cỏng dân bình thường. Có hàng vạn 
thanh niên nam, nữ bị chủ nghĩa 
thự đân mới trước kia ở miền Nam 
đầy vào vòng sa đọa, truy lạc, bệnh 
tật, cần được cứu vớt, cải tạo đề lấy 
lại phảm giá con người. Đó cũng là 
nhiệm vụ mà công tác quản lý chính 
trị — xã hội không thẻ bỏ qua. 


Nước ta hiện có trên năm chục dân 
tọc anh em đã từng sống cố kết với 
nhau hàng nghìn năm trong một cộng 
đồng quốc gia thống nhất. Nhiệm vụ 
của quản lý chính trị— xã hội là phải 


lt 


giữ gìn và củng cố truyền thống đoàn 


kết dân tộc tốt đẹp đã được Đẳng ta 
phát huy cao độ trong nửa thế kỷ 
qua, bảo đẳm sự binh đẳng giữa các 
dân tộc, bảo đảm cho tất cả các dân 
tộc đều làm chủ đất nước và cùng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội, kiên quyết 
chống lại mọi âm mưu của kẻ thủ 
chia rẽ dân tộc. 


Ở nước ta, một số tồ chức tôn giáo 
còn có ảnh hưởng trong đời sống tỉnh 
thần -của hàng triệu quần chúng. 
Nhiệm vụ của quản lý chính trị — xã 
hội là bảo đảm cho các tồ chức tôn 
giáo thực hiện chức năng chăm lo 
việc đạo cho bộ phận quần -chúng có 
tín ngưỡng tôn giáo theo đúng chính 
sách của Đảng và pháp luật Nhà - 
nước, tạo điều kiện cho các tÔö chức 
tôn giáo thực hiện tốt mọi chủ trương. 
chính sách kinh tế và văn hóa, xã hội 
của Nhà nước, nhằm góp phần đảy 
mạnh sản xuất, tô chức tốt đời sống 
nhân đân, xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, chống mọi âm mưu chia rẻ và 
mọi thủ đoạn lợi dụng của bọn đế 
quốc và phản động quốc tế. 


Quản lý chỉnh trị —-xãä hội bao 
gồm nhiều nội dung và nhiều phương 
hướng hoạt động cụ thê do nhiều cơ 
quan quản lý thực hiện. Nhưng, vấn 
đề mấu chốt, có tỉnh chất chung, là 
củng cố mối liên hệ giữa Nhà nước 
và nhân dân lao động, bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê của nhàn dàn lao 
động trên cơ sở giải quyết đúng dắn 
mối quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền 
lợi theo đúng đường lối, chính sách 


của Đăng và pháp luật của Nhà nước. 


Quản lý chính trị — xã hội là nhằm 
giải quyết tốt những quan hệ chính 
trị— xã hội, trong đó, đáng chú ý nhất 
là quan hệ giai cấp. Ơ nước ta hiện 
nay, nói đến quan hệ giai cấp, chủ 
yếu là quan hệ giữa giai cấp công 
nhân và giai cấp nông dân. Đối tượn§ 
quan trọng của quản lý chính trị~xã 
hội của ta hiện nay là củng cố liền 


minh công nông. Củng cố liên mỉnh 
công nông là cơ sở đề giải quyết tốt 
nhiều mối quan hệ xã hội khác, vi 
liên minh công nông là cơ sở xã hội 
vững chắc của chuyên chỉnh vô sản 
và của toàn bộ hệ thông quản lý xã 
hội ; toàn bộ việc tô chức và quản lý 
Nhà nước tử trên xuống dưới đều 
phải dựa trên cơ sở của. liên minh đó. 


{x : 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, liên 
minh công nông đã hình thành từ nửa 
thế kỷ qua, mang tính truyền thống 
tốt đẹp, đã được thử thách qua đấu 
tranh cách mạng lâu dài, không ngừng 
được củng cố và là sức mạnh vô địch 
quyết định thắng lợi của cách mạng. 
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
không có mối quan hệ nào lại thề hiện 
một sự tác động qua lại thường xuyên 
về kinh tế, chính trị và tư tưởng như 
quan hệ công nông. Đảng ta rất chủ 
trọng tăng cường sự lãnh đạo đối với 
khối liên minh công nông. 


Cơ sở đề củng cố liên minh công 
nông là sự phát triền sản xuất công 
nghiệp và nông nghiệp, sự giao lưu 
hàng hóa giữa thành thị và nông thôn, 
giữa khu vực kinh doanh của Nhà 
nước và khu vực sản xuất tập thề và 
cá thề của nông dân, là việc đáp ứng 
một cách thích đáng cả ba lợi ích : lợi 
ích của xã hội, lợi ích của tập thề và 
lợi ích của cá nhân người lao động 
trong sản xuất công nghiệp và nông 
nghiệp. Giải quyết đúng đắn quan hệ 
giữa ba lợi ích ấy không phải chỉ là 
vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề 
chính trị. Trong vấn đề này, vai trỏ 
của Nhà nước thật là quan trọng. ` 


Nhà nước ta đã só nhiều cố gắng 
tạo mọi điều kiện cần thiết đề công 
nhân và nông dân thật sự có quyền 
làm chủ về chính trị, kinh tế và văn 
hóa, xã hội. Nhiều phương hướng 
hoạt động kinh tế đã được mở ra 
nhằm phát triền sản xuất công nghiệp 
và nông nghiệp. Số vốn của Nhà nước 
bỏ vào nông nghiệp khá lớn. Gần đây 
nhiều chính sách, chủ trương đã được 


xem xét lại, được bồ sung, sửa đồi 
nhằm kích thích sản xuất và giải 
quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nghĩa 
vụ và quyền lợi của người lao động 
và của các tập thê lao động -trong 
công nghiệp và nông nghiệp. 


Tuy vậy. tronø quan hệ công nông 
hiện nay có nhiều vấn đề mới phát 
sinh cần được giải quyết tốt đề tăng 
cường liên minh công nông. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc cách mạng toàn diện và triệt đề 
nhất trong lịch sử, vì vậy, phải kinh 
qua nhiều khó khăn, phức tạp, đòi 
hỏi ý chỉ tự giác hy sinh của giai cấp 
công nhân, nhất là trong giai đoạn 
đầu của cuộc cách mạng đó. Ơ Liên- 
xô chẳng hạn, sau Cách mạng Tháng 
Mười, giai cấp công nhân đã từng 
chịu đựng tỉnh trạng thiếu thốn kéo 
đài nhiều năm, chịu đựng nhiều hơn 
bất cử tầng lớp nhân dân nào khác. 
Lâ-nin và Đảng cộng sản bôn-sê-vích 
đã làm cho giai cấp công nhân hiều - 
rõ ràng sự hy sinh của họ có ý nghĩa 
rất cao quý vi đó là hy sinh cho sự 
tồn tại của chính quyền công nông, 
cho thắng lợi của sự nghiệp chung là . 
giải phóng những người lao động. Ở 
nước ta hiện nay, tuyệt đại bộ phận 
công nhân, viên chức, chiến sĩ quân 
đội đã và đang biều hiện tính thần 
chịu đựng, sự hy sinh vì lợi ích chung 
của toàn xã hội, vì thắng lợi của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Ý 
thức tự giác chịu đựng đó cần được 
củng cố và cần được phát huy một 
cách mạnh mẽ, biến thành nguồn sức 
mạnh động viên, thúc đãy mọi người 
vượt qua khó khăn, thiếu thốn 
trước mắt đề vươn tới. : 


Từ 20 năm nay, nông dân miền Bắc 
đã đi vào con đường làm ăn tập thề. 
Giai cấp nông dân tập thề ở miền Bắc 
chiếm trên 90 và ở miền Nam chiếm 


_ 203 tông số hộ nông dân. Nhìn chung 


cả nước, quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp về căn bản 
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đã được xác lập, song không phải mọ: 
việc đã êm đẹp. Những nhận thức 
không đúng về lối làm ăn tập the, về 
hợp tác hóa nông nghiệp còn biều 
hiện ở nhiều nơi, nhất là khi sản xuất 
gặp khó khăn. Vì vậy, vẫn rất cần 
thiết làm cho nông dân hiều sâu sắc 
rằng tiếp tục cùng với giai cập công 
nhân đi lên chủ nghĩa xã hội là con 
đường đu nhất bảo đảm cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi tình trạng bị áp bức, 
bóc lột và có được một tương lai tốt 
đẹp. 


Đề củng cố liên minh công nòng, 
nhiệm vụ của Đẳng ta và Nhà nước ta 
là tiếp tục vận động số hộ nông dàn 
cá thể còn lại ở miền Nam đi vào con 
đường tập thê theo những bước đi 
thích hợp; đồng thời không ngừng 
củng cố quan hệ sản xuất mới đã được 
hình thành trên phần lớn nòng thôn 
nước ta, không ngừng cải tiến công 
tíc quản lý các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp. 


Đề mở rộng phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp ở miễn Nam, cần 
đánh giá đúng đắn người nòng dân 
cá thề, chủ yếu là người trung nòng, 
vững tín vào khả năng vận động họ 
đi vào con đường làm ăn tập thẻ, 
và có phương pháp vận dòng họ 
một cách thấu tình đạt ly. Như 
chúng ta đã biết, giai cắp cóng nhàn 
và nông đân lao động đều eó nguyện 
vọng xóa bỏ triệt đề chế độ người 
bóc lột người, đêu muốn phát triển 
sản Xuất và nâng cao đời sòng, Người 
nông dàn Việt-nam, được sự dịu đát 
của Đảng suốt nửa thể kỷ qua, ngày 
cảng trưởng thành qua quá trình đầu 
tranh cách mạng của dàn tóc, càng 
biều lộ sự gắn bó chặt chẽ với lý 
tưởng của giai cấp công nhàn. Đó là 
mặt thống nhất và là mặt cơ bản 
trong quan hệ công nòng. XIlát khác, 
g1ữa giai cấp công nhàn và nòng dân 
cũng có màu thuận nhưng không phải 
là mâu thuần đối kháng, mà chỉ là 
mầu thuận vẻ nhàn thức, về sự lựa 
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chọn phương hướng đề thực hiện 
những yêu cầu cơ bản đó. Ở nơi nào 
có sự lãnh đạo đúng đắn của các lồ 
chức Đảng, có sự quản lý đúng đắn 
của các cơ quan Nhà nước thì ở đó 
máu thuẫn nói trên được giải quyết 
thỏa đáng, tốt đẹp. 


Một số địa. phương ở miền Nam, 
trong 5ð năm qua, do nhận thức đúng, 
có cách làm đúng, đã xây dựng được 
một số hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất ngày càng vững mạnh, ngày 
càng phát huy tác dụng tốt, khẳng 
định tính ưu việt của lối làm ăn tập 
the. Song, bên cạnh những thắng lợi 
đó, có nơi, có lúc các hợp tác xã rông 
nghiệp, các tập đoàm sản xuất đã 
được tö chức theo lối «đánh trống 
ghỉ tên ®,hoặc bằng cách cưỡng bức, 
thiếu công phu tuyên truyền giáo dục. 
Các nguyên tắc tự nguyện, cùng có 
lợi và quản lý dân chủ không được 
tôn trọng, Tình trạng thiếu chuần bị 
về mặt nhận thức tư tưởng, về mặt 
cán bộ, v.v. đã khiến cho một số tập 
đoàn sản xuất và hợp tác xã nóng 
nghiệp sau khi thành lặp đã dằm chân 
Lại chỗ, không phát triền được, hoặc 
bị tan vỡ. Ơ miền Bắc, một số nơi 
có hiện tượng buông lởng quản lý 
hợp tác xã nòng nehiệp khiến cho lợi 
ích vạt chất và quyền làm chủ tập 
(thể của xã viên bị vi phạm. Những 
hiện tượng tiêu cực đó ảnh hường 
xâu đến việc củng cố liên minh còng 
nòng, cần sớm được khắc phục. Về 
góc độ quản lý chính trị— xã hội mà 
xét, việc củng cố, cải tiến, hợp lý 


"hóa quản lý phân phối, lưu thông 


của Nhà nước đang là một, đòi hỏi 
cấp bách nhằm phục vụ tốt hơn cho 
sản xuất, cho đời sống nhân dân, cho 
nhiệm vụ quốc phòng, cho yêu cầu 
cúng cố liên minh công nông. Phản 
phỏi, lưu thòhg là cái gạch nối giữa 
sản xuất và tiêu dùng, giữa khu vực 
kímh tế Nhà nước và khu vực 
kinh tế tập thề, giữa giai cấp công 
nhìn và nông dân, giữa lợi ích xã hội. 
lợi ichtập thê và lợi ích của người 


lao động. Thế nhưng, khâu quản lý 
phân phối, lưu thông hiện nay của ta 
lại đang có những nhược điềm, thiểu 
sót đáng kề dẫn đến những hậu quả 
chính trị — xã hội không tốt. Phần 
lớn tệ tham ô, hối lộ, móc ngoặc, cửa 
quyền, vô trách nhiệm, v.v. nảy sinh 


trong khâu phân phối. lưu thông. Việc. 


tích cực phát hiện và nghiêm khắc 
trừng trị những tên ăn cắp tài sản 
của Nhà nước được nhân dân ta rất 
đồng tỉnh vì đó là việc làm hoàn 
toàn phủ hợp với lợi ích và ý muốn 
của họ. Đi đòi với việc đó, cần kiên 
quyết phát hiện và kịp thời xử lý 
thích đáng những người có chức, có 
quyền. trong lĩnh vực quản lý phân 
phối, lưu thông do quan liêu, vô trách 
nhiệm đã gây ra tỉnh trạng lãng phí 
hoặc tạo điều kiện cho tệ ăn cắp nảy 
sinh, gây thiệt hại đến tài sản của 
Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất, làm cho đời sống của nhân dân 
đã khó khăn lại càng khó khăn thêm. 
Phát hiện những phần tử ấy khó 


khăn hơn nhiều so với việc phát 
hiện những bọn lưu manh, ăn 
cắp. Nhưng đó là việc cần làm một 
cách kiên quyết để cho bộ máy Nhà 
nước ta được trong sạch, vững mạnh. 
Hiện nay, một trong những điều 
mong muốn của nhân dân ta đối với 
Nhà nước là, cán bộ, viên chức Nhà 
nước, trong khi không ngừng phấn 
đấu trở thành những người quản lý 


_ thông thạo, phải là những người có 


công tâm, liêm khiết vã có đầy đủ 
trách nhiệm trước nhân dân. Kiên 
quyết loại trừ bọn sâu mọt và bọn 
lười biếng trong bộ máy Nhà nước, 
nhất là trong bộ máy quản lý phân 
phối, lưu thông là đáp ứng một cách 
thiết thực lỏng mong muốn ấy của 
nhân dân, là bảo vệ uy tín của Nhà 
nước. lợi ích và quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân ta, là tăng thêm 
hiệu lực công tác quản lý chính trị — 
xã hội của Nhà nước ta nhằm phục 
vụ tốt những nhiệm vụ cấp bách của 
cách mạng trong giai đoạn hiện nay. 


XÂY DỰNG VĂN HÚA - THÔNG TIN (ẤP HUYỆN 


° 


ẤY dựng huyện và tăng 

cường cấp huyện là mọt 

cách giải quyết sáng tạo 

“của Đẳng (ta trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tö quốc 

xã hội chủ nghĩa. Trong thực tiễn cách 

mạng xã hội chú nghĩa ở nước ta, vai 

trò của cập huyện ngày càng được 

thề hiện một cách rõ nét, với tính 

cách là cấp quản lý toàn diện về các 

mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, quốc phòng. Đề góp phần xây 

đựng cái mô hình chưng äv ngày càng 

thêm hoàn chỉnh và vững mạnh, ngành 

văn hóa- thông tin phải xây đựng cái 
gì và xây dựng như thế nao ° 

Qua thực tiễn hoạt động xây dựng 
văn hóa —thông tin cấp huyện, nồi lên 
mấy vấn đẻ mấu chốt sau đây : 

ÄXdu dựng Uuăn hỏa—thỏng tín cấp 
huuện thực chất là râu dựng một nền 
tang cho hoạt động păn hóa —thôòng Tìn 
trong huyện, bao gồm thị trấn của nó 
và tất cá các điềm đàn cư trong các 
làng, xã của huyện đó. 

Xây dựng nẻn tảng cho hoạt động 
văn hóa—thòng tín trong huyện là 
tạo ra những tiền đề, điều kiện cơ bản, 
bảo đảm tính vững chắc cho hoạt 
động văn hóa —thông tín trong huyện, 
đề chủ động thực hiện và báo đảm 
quyền làm chủ Lập thê của nhân đân 
về văn hóa, nhằm phát huy sức mạnh 
của văn hóa—thông tin, tác động tích 
cức đến việc thực hiện nhiệm vụ 
-chính trị của huyện. Nó là một biện 
pháp có tính chất chiến lược, một 
khâu quan trọng của quá trình xảy 
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NGUYỄN-VĂN-HIẾU 


dựng nông thôn mới, nẻn văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 
- Này dựng nên tảng văn hóa —thông 
tin ở cấp huyện là xây dựng và củng 
cố bộ máy tö chức, xảy dựng phong 
trào, xây dựng cơ sở vật chất cho văn 
hóa thông tín. Ba mặt này có mối 
quan hệ khăng khít và tác động tích 
cực lẫn nhau. Mỗi mặt này vừa là kết 
quả, vừa là nguyên nhàn và là tiền 
đề của hai mặt kia. Muốn phong trào 
văn hóa-thông tin phát triêền tốt, 
phải củng cố bộ máy tô chức, hoạt 
động, và phải có cơ sở vạt chất thích 
ưng cho hoạt động văn hóa — thông 
tin. Bọ máy tồ chức vững mạnh là 
điều kiện thuận lợi đề giữ vững, phát 
triên phong trào và phát huy tối hiệu 
quả của cơ sở vật chất. 

Củng cố bộ máu tồ chức của ngành ở 


- huyện là nhằm bảo đảm nàng lực làm 


tham mưu cho cấp ủy Đăng và chính 
quyền ở huyện trong việc lập kế hoạch, 
xảy dựng những chỉ tiêu phát triền 
văn hóa thông tin, đề ra được những 
chủ trương công tác thích hợp. cụ 
thê, và nhằm tăng thêm năng lực chỉ 
đạo, tô chức và điều hành các mặt 
công tác, các hình thức hoạt động văn 
hóa — thông tín trên địa bàn huyện. 

Tỉnh hình phỗ biến hiện nay là bộ 
máy văn hóa—thông tin ở huyện chưa 
ön dịnh, chưa bảo đảm cơ cầu cần 
thiết tôi thiểu, công tác tồ chức chưa 
phát triển kịp phong trào, chưa đáp 
ng tt nhú câu hưởng thụ và sàng 
tao văn hóa của quản chúng trong 


huyện. Ở đảy có quan niệm chưa rõ 
ràng về biên chế tô chức. Trong tỒ 
chức bộ máy văn hóa — thông tin ở 
buyện cản có sự phân biệt giữa các đơn 
vị qưản lý, sự nghiệp và kinh doanh. 
Việc giảm biên chế thực hiện chủ yếu 
ở bộ phận hành chính, quản trị. Đối 
với bộ phận sự nghiệp như nhà ván 
hóa, thư viện, bảo tàng. đội thỏng tin 
lưu động... thì từng bướe tăng cường 
cản bộ một. cách thích dáng, nhất là 
cán bộ cho nhà văn hóa và đội thòng 
tin lưu động của huyện. 


Ở tất cả các Xã trong huyện đều 
phải có ban văn hóa đề giúp ủy ban 
nhàn dàn xã vạch ra kế hoạch hoạt 
động và điều hành công tác văn hỏóai— 
thông tín trong toàn xã. Các tô chức 
văn hóa —thông tin như đội thòng tin 
cơ sở, đội văn nghệ, thư viện hoặc 
phòng đọc sách... cần được gắn vào 
tö chức hợp tác xã, dựa hẳn vào tö 
chức kinh tế mà hoạt dòng, như thể 
vừa bảm chắc được nhiệm vụ san 
xuất, vừa có chế độ, chính sách, ngàn 
sách đài thọ. 


Đề khắc phục tình trạng thiếu cán 
bộ và sự non yếu vẻ trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. ngoài nguòn củng 
cấp cán bộ từ trên xuống, với sự giúp 
đỡ của trung ương và tỉnh, các huyện 
cần ra sức đào tạo cán bộ tại chó là 
chủ vếu. Từ trong các hoạt dòng văn 
hóa—thông tin phong phú của quản 
chúng, xuất hiện nhiều người có nhiệt 
tình và năng lực sáng tạo văn hóa, 
đó là nguồn bồ sung cán bộ quan 
trọng, thiết thực. Chỉ có dựa chủ yếu 
vào đó mới đáp ứng kịp đòi hỏi của 
phong trào và đưa sự nghiệp văn 
hóa—thòng tỉn ở huyện phát triển 
nhanh. mạnh. _ 


Vì sao phải vảy dựng phong trào 
văn hóa — thông tin ở cấp huyện? 
Những yếu tố gì cần có đề bìo đàm 
cho phong trào phát triền tốt 3 

Thực tiễn đã chứng mình: thing 
lợi của mọi sự nghiệp cách mạng đèu 
gắn chặt với phong trào quần chúng. 


Hoạt động văn hóa — thông tỉn ở cơ 
sở đo quần chúng trực tiếp tiến hành, 
và chỉ có thể đạt kết quá tốt khi có 
sự tự nguyện tham gia của đỏng đào 
quan chúng. Thật khó mà hình dung 
được kết quả của việc xảy dựng nếp 
sống mới và gía đình văn hóa mới, 
nếu như chúng ta không tạo ra được 
một phong trào quản chúng. Rinh 
nghiệm của nhiều huyện cho thầy : 
hoạt động văn hóa — thông tín càng 
trở thành phong trào quản chúng thì 
càng phát huy được tác dụng thiết 
thực của nó đối với Việc nàng cao 
đời sống văn hóa, tỉnh thần của nhàn 
dàn, và càng phục vụ đắc lực cho 
nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Gác 
phong trào văn hóa — thông tin sói 
nòỏi có tác dụng thúc đầy các phong 
trào cách mạng khác, tạo nên khí thế 
thí đua liên tục. Phong trào văn nghệ 
quản chúng, phong trào đọc sách, báo, 
nghe đài, làm theo sách, đã có tác 
dụng cô vũ mạnh mẽ phong trào sẵn 
xuất, phong trào thí đua làm nghĩa 
vụ quàn sự, nghĩa vụ lương thực... Ơ 
nhiều huyện, ngày hội văn hóa hòa 
quyện với ngày hội sản xuất trong các 
chiến địch làm thủy lợi, cấy, cày... 
đã gày lươc khí thế thị đua hăng hái, 
sôi nội, tạo nên năng suất lao động 
cao, góp phần giải quyết nhanh chóng 
nhiều công việc lớn của địa phương. 


Muốn xây dựng được phong trào 
một cách sâu rộng và vững chc, 
trước hết phải xác định đúng mục 
tiêu và nội dung của nó. Phong trào 


văn hóa — thông tin càng gắn chặt 


với nhiệm vụ chính trị mà quần chúng 
đang thực hiện, và đáp ứng nhu cầu. 
lợi ích thiết thực của quần chúng, thị 
càng phát triên nhanh chóng, vững 
mình và liên tục. Thí dụ: phong trào 
xàv dựng nếp sống mới gán với cuộc 
vàn động chống tiêu cực, phong trào 
đọc sách, báo gắn với việc áp dụng 
khoa bọc kỹ thuật vào sản Xuất... 
Vấn đề quan trọng là phải phát huy 
ý thức làm chủ tập thê của quản 
chúng, nàng cao tỉnh thần chủ động, 
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sáng tạo, ý thức tự giác và trách 
nhiệm của họ đôi với phong trào. 


Khi phát động phong trào, cơ quan 


lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn 
thề quän chúng và các cán bộ làm 
công tác văn hóa — thông tin ở huyện 
cần có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, 
thường xuyên và liên tục. Phong trào 
phát triền tốt là kết quả tông hợp 
của nhiều biện pháp chỉ đạo, của 
nhiều lực lượng tham gia. Vì vậy, 
những người chỉ đạo phong trào phải 
tö chức tốt việc phối hợp hành động 
và phải xây dựng lực lượng nòng cối 
cho từng phong trào. Chẳng hạn, 
trong phong trào xây dựng gia đình 
văn hóa mới, lực lượng nòng cốt 
phải là đoàn thề phụ nữ ; trong phong 
trào văn nghệ quần chúng, lực 
lượng nòng cốt phải là thanh niên. 
Muốn có sự phát triền tốt đẹp, phong 
trào còn đòi hỏi phải có những cơ sở 
vật chất văn hóa — thông tin nhất định. 

Có thề nói râu dựng cơ sở 0ật chấi 
uăn hóa — thông tìn là dựng lên một 
cái giàn đề cho hoạt động văn hỏa — 
thông tin có chỗ leo cao và nở hoa, 
kết quả. Hoạt động văn hóa — thông 
tin — nói một cách khác là «lao động 
văn hóa — thông tin» T— chỉ có thê 
đạt được kết quả tốt, đáp ứng được 
nhu cầu về văn hỏa ngày càng cao 
của quần chúng khi nó có công cụ, 
phương tiện đề thực hiện. Chẳng hạn, 
việc đọc sách và phong trào đọc sách 
báo, làm theo sách, báo, đài của quần 
chúng không thề đạt hiệu quả cao, 
khi không có thư viện hoặc phòng đọc 
sách với những sách, báo cần thiết, 
khi không có hệ thống truyền thanh 
với những loa, đài tối thiêu của nó. 

Nhận rõ nhu cầu về đời sống văn 
hóa và tỉnh thần của nhân dân, nhận 
thức đúng tầm quan trọng của việc 
xây dựng cơ sở vật chất, cho hoạt 
động văn hóa — thông tin, 
huyện đã làm tốt việc này. 

Ở đây có vấn đề đặt ra là: trong 
điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 
viêc xây dựng cơ sở vật chất cho 
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nhiều. 


hoạt động văn hóa ~ thông tin nên 
đặt ra như thế nào là thích đáng ? 
Cách làm của những huyện đạt kết 
quả tốt về mặt này là một giải đáp 
sinh động đối với quá trình xây dựng 
cơ sở vật chất theo tỉnh thần Nghị 
quyết Hội nghị thứ hai của Ban cháắp 
hành trung ương Đảng: « Việc 1d 
dựng các cơ sở 0uật chất nói trên (cơ 
SỞ UẬL chất cho hoạt động Đăn hóa — 
thông tin) chủ uếu phải dựa ouào lao 
động của hợp tác +ä, của địa phương, 
ngân sách địa phương. có sự đầu tư 


cần thiết ®, 


Thực hiện phương châm # Nhà 
nước Đà nhân dân cùng lảm 3®, nhiều 
nơi có những biện pháp sáng tạo. Có 
nơi cán bộ thoát ly góp một ngày 
lương đề xây nhà bảo tàng huyện 
(Tam-kỳ), có nơi nhân dân đóng góp 
gạch, tre xây nhà bảo tàng, thư viện 
huyện (Hải-hậu), hoặc có nơi góp 
công lao động xã hội chủ nghĩa xây 
dựng nhà văn hóa (Đông-hưng). Tạo 
ra những cơ sở vật chất cho hoạt 
động văn hóa — thông tin không nhất 
thiết phải là xây dựng mới, mà có 
thề tận dụng những cơ sở vật chất 
sẵn có. Nhiều nơi, đặc biệt là các 
quận, huyện của các tỉnh miền Nam, 
đã sửa chữa nhiều cơ sở vật chất cũ 
thành những còng trình văn hóa tốt. 
Thí dụ : huyện Thủ-đức đã sưa chữa 
một trường dòng cũ của Nhà chung 
cho thành nhà văn hóa tương đối 
lớn; trung tàm văn hóa huyện Sòng- 
lô hình thành chủ yếu cũng do cải 
tạo và sử dụng các cơ sở cũ. Fùy điều 
kiện của từng nơi mà có thề bắt đầu 
xây dựng công trình văn hóa nào đỏ 
trước, không nhất thiết phải xây dựng 
đồng bộ mọi cái một lúc. Việc xây 
dựng các công trình văn hóa có thề 
tiến hành từng bước, nhưng phải có 
quy hoạch nằm trong quy hoạch tồng 
thề của huyện. 

Do vai trò của cấp huyện hiện nay, 
huyện ly trở thành trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hóa của toản 
huyện cho nên mỗi huyện cần tứng 


bước tạo ra những công trình văn ` 


hóa thiết yếu, tiến tới hỉnh thành 
trung tâm văn hóa huyện. Trung tầm 
văn hóa này đóng vai trò chỉ đạo và 
điều hành các hoạt động văn hóa — 
thông tin trên toàn huyện, là nơi tập 
trung các điều kiện đề thỏa mãn những 
nhu cầu văn hóa của nhân dân; là 
trung tâm giao lưu, các sinh hoạt văn 
hóa của các tầng lớp nhân dân tronế 
huyện. Những hoạt động văn hóa từ 
đây cũng tỏa ra và tác động xuống 
mạng lưới văn hóa — thông tin trong 
huyện. Trong trung tâm này, công 
` trình then chốt cần ưu tiên xây dựng 
là nhà văn hóa huyện. Nó là nơi 
hướng dẫn nghiệp vụ về các mặt hoạt 
động văn hóa — thông tin quần chúng 
cho các cơ sở, đồng thời là nơi trực 
tiếp tô chức những hoạt động văn hỏa, 
nghệ thuật, phục vụ cán bộ và nhân 
dân. Ở xã và cấp tương đương như 
phưởng, tiều khu, các khu tập thê 
công nhân viên chức, các xí nghiệp, 
công trường, nông trường..., không 
xây dựng trung làm vẫn hóa, bởi vì 
nói đến trung tâm là nói đến tính 
hoàn chỉnh của nó, mà ở xã, phường 
thì không đủ điều kiện đề xây dựng và 
quản lý một trung tâm văn hóa. Tùy 
theo khả năng của mình, mỗi xã, 
phường có thê xây dựng một số cơ sở 
vật chất đề đáp ứng nhu cầu sinh 
hoạt văn hóa của nhân dân như nhà 
văn hóa, câu lạc bộ, phòng truyền 
thống, thư viện hoặc phòng đọc sách... 

Xây dựng và củng cố được bộ máy 
làm công tác văn hóa — thông tin 
_Yững mạnh, gây dựng được các phong 
trào văn hóa — thông tin, và tạo ra 
được những cơ sở vật chất tương ứng 
là xây dựng được một nền tảng văn 
hóa — thông tin vững chắc ở cơ sỞ, 
đáp ửng được nhu cầu thưởng thức 
VẦ sáng tạo văn hóa của nhân dân, 
tạo nên một đời sống tỉnh thần tươi 
lêo lành mạnh, góp phần đắc lực vào 


Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 
©Ơ sở, 


* 


Trong điều kiện kinh tế chưa phát 
triền, việc xây dựng cơ sở vật chất 
cho hoạt động văn hóa — thông tin ở 
cấp huyện tất yếu gặp nhiều khó khăn, 
song thực tiễn đã chứng minh là chúng 
ta thực hiện được Nhiều nơi đời 
sống vật chất chưa thể nâng lên nhanh 


- chóng, vẫn tạo ra được một cuộc sống 


văn hóa, tỉnh thần tương đối phong 
phú và lành mạnh, đem lại niềm vui 
và hạnh phúc thật sự cho nhân dân. 
Nhiều tỉnh và thành phố đã xây dựng 
được những điền hình tốt về văn 
hóa — thông tin cấp huyện như Hải- ' 
hậu, Hưng-hà, An-nhơn, Đắc-tô, Thủ- 
đức, Thốt-nốt..., tiêu biều là huyện 
Hãi-hậu. Hải-hậu đã tích cực phẫn 
đấu xây dựng được một nền tảng văn 
hóa — thông tin ở cơ sở tương đối 
vững chắc và dòng đều trên khắp 
địa bàn huyện, tạo ra một hình mẫu 
bước đầu về văn hóa — thông tin cấp 
huyện, phát huy được tác dụng to 
lớn của hoạt động văn hóa — thông 
tin đối với sản xuất, xây dựng quốc 
phòng và nàng cao đời sống văn hóa 
của nhân dân trong toàn huyện. 

Cái gì vừa là lực đầy, vừa là nguyên 
nhân của những thành quả bước đâu 
về văn hóa — thông tin mà các điền 
hình tiên tiến về mặt này đã đạt 
được ? Đó chính !d quảd trình lén tục 
phát huụ hoạt dộng của cơ chế 0à chế 
độ làm chủ tập thề +x& hội chủ nghĩa, 
biều hiện lập trung ở mối quan hệ đúng 
đẳn giữa Đảng lãnh dạo, Nhã nước 
quản lú, nhân dân làm của. 

Có thề nói: hầu hết những thắng 
lợi cơ bản của sự nghiệp văn hóa 
thông tin mà các huyện đã đạt được: 
đều bắt nguồn từ việc xây dựng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. 
Chế độ làm chủ tập thê này lại thề 
hiện một cách tập trung ở sự làm chủ 
của nhân dân lao động, chủ yếu bằng 
Nhà nước, dưới sự lãnh dạo của Đảng. 
Vì vậy, đề thúc đầy sự nghiệp phát 
triền văn hóa — thông tin ở huyện, 
phải xây đựng cho được mối quan 

_fXem tiếp trang 28) 


2.) 


Khâu then chốt trong công tác 
phát thẻ đảng viên 


PTPHỰC tế các đợt phát thể đẳng viên 
vừa qua chứng tó khâu then chối 
Irong công tác phái thẻ đảng Uuiên là 


khâu nhận xét, phân loại đúng oiên. 


Có nhận xét, phân loại đẳng viên thật 
rõ ràng, chính xác thì mới bảo đảm 
được yêu cầu *thể đảng viên chỉ phát 
cho những đẳng viên có đủ tư cách 
đẳng viên và làm tròn nhiệm vụ đẳng 
viên" như chỉ thị của Ban bí thư đã 
quy định. 

Theo sự chỉ đạo của Ban bí thư, 
môi chỉ bộ, đẳng bộ phân đảng viên 
thành ba loại: loại đủ tư cách được 
nhận thể đảng viên : loại còn khuyết 
điềm tương đối nặng cần phải xử lý 
kỷ luật thích đáng và dê một thời 
gian giáo dục, sửa chữa khuyết điềm, 
hoặc có vấn để thuộc vẻ tư cách 
đảng viên cần xem xét nhưng chưa 
có thể kết luận ngay được; loại 
không đủ tư cách đảng viên cần đưa 
nựiav ra khỏi Đẳng. 


Nhận xét, phân loại dáng viên thật 
rõ ràng, chính xác, có những kết luận 
đúng đản về tư cách dáng viên hoàn 
toàn không phải là vấn đề đơn giản: 


Đề làm tốt việc đó. trước hết các 
tô chức cơ sở Đăng cần nắm UĐững 
mnihữững yéu cầu Đề tư cách đảng oiên. 


Tư cách đẳng viên bao gồm những 
điều eơ bản mà đẳng viên cân phải 
có. Những điều đó đã dược Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đáng quv định. Ban tô chức trung 
- ương Đăng cũng đã có hướng dẫn cụ 
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thể việc nhận xét, phân loại đẳng viên 


Có thề tóm tắt như sau: 


Những người đủ tư cách đẳng viên 
là những người« — có giác wsgộ lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, tuyệt đối 
trung thành với cách mạng, tự nguyện 
suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập 
tự do của Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản : — có hiều 
biết nhất định về chủ nghĩa Mác — 
[.-.nin, nắm được đường lối, chỉnh 


- sách của Đăng, có năng lực đảm nhiệm 


công việc được giao, có năng lực lãnh 
đạo quần chúng và góp phần vào 
công tác lãnh đạo của tồ chức Đăng : — 
tôn trọng và ra sức góp phần xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề của 
quân chúng, liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng. làm tốt công tác tuyên truyện, 
vận động, tồ chức quần chúng; — 
chăm lo xây đựng Đảng, có ý thức tô 
chức và kỷ luật, có tỉnh thần tự phê 
bình và phê bình, bảo vệ Đẳng, bảo 
vệ sự đoàn kết thống nhất của Đẳng ;— 
nêu cao tỉnh thần quốc tế vô sản, góp 
phần làm tròn nghĩa vụ quốc tế của 
Đẳng " (1). 

Mỗi đẳng viên phải tích cực phấn 
đấu theo những quy định nói trên. 
Song, trong tỉnh hình thực tế hiện 
nay, người đẳng viên đủ tư cách phải 


(1) Xem «Báo cáo tổng kết công tác xây 
dựng Đăng và sửa đồi Điều lệ Đảng ° do dồng 
chí Lê-Đức-Thọ, Ủy viên Bộ chính trị trình 
bày tại Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đăng, 


có những biều hiện: có trình độ giác 
ngộ chính trị cần thiết, có lập trường 
rö ràng và kiên định, tha thiết với sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, với 
sự nghiệp bảo vệ Tô quốc. Nhận rõ 
bạn thủ, nhất là nhận rõ kẻ thù trực 
tiếp hiện nay là bọn bành trướng Bắc- 
kinh, tích cực đấu tranh chống bọn 
bảnh trướng Bắc-kinh, bọn đế quốc 
và tay sai của chúng. Có ý thức bảo 
vệ mỗi quan hệ đặc biệt giữa nước ta 
-.với hai nước Lào và Cam-pu-chia anh 
em, báo vệ tỉnh hữu nghị vĩ đại và 
sự hợp tác toàn diện giữa nước ta 
với Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác,... Tóm lại, những 
ngưởi đủ tư cách đẳng viên là những 


người về nhận thức, tư tưởng và 
hành động phải thể hiện được 


tính tiên phong cách nmiạng ;có tác 
dụng lãnh đạo quản chúng và cỏ tính 
thần phục vụ quản chúng ; được đại 
bộ phận đảng viên và quần chúng tốt 
thừa nhận. Người đủ tư cách đảng 
viên vẫn có thề có những khuyết 
điểm, sai lầm, nhưng không phải là 


nghiêm trọng đến mức mắt bản chất - 


người đáng viên. 

Những người không đủ tư cách đẳng 
viên cần dưa ngay ra khỏi Đẳng là: 

— Những người phạm tiêu chuẩn 
vẽ chính trị, những phần tử tiếp tav 
cho kẻ thù chống lại cách mạng. 
những đẳng viên không tỏ rõ thái độ 
chống lại bọn bành trướng Bác-kinh ; 

— Những người có hành động vô 
tò chức, vô kỷ luật, vô trách nhiệm 
năng; những người gây chia rẽ, bè 
phái nghiêm trọng; những cán bộ có 
chức, có quyền mà đã thoái hóa biến 
chất; những phần tứ ăn cắp, hối lộ, 
trù đập người tốt, ức hiếp quần 
chúng, không chấp hành hay cố tình 
làm sai chỉnh sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước như: không chịu 
làm nghĩa vụ quân sự, không chịu vào 
tập doàn sản xuất và hợp tác xã nếu 
như ở nơi đó có sản xuất tập thê; 


chiếm ruộng đất, thuê nhân công có: 


tính chất bóc lột, hùn vốn kinh doanh 
lấy lãi theo kiều tư sản, tô chức Đẳng 
đã yêu cầu chấm đứt mà không sửa 
chữa... ; | 

— Những người sa sút ý chỉ chiến 
đấu cách mạng, không chấp hành 
nhiệm vụ được giao, không còn tác 
dụng lãnh đạo quần chúng, không còn 
tín nhiệm trong quần chúng, không 
hơn quần chúng bình thường; 

— Những người giác ngộ chỉnh trị 
quá thấp, dã qua giáo đục mà không 
tiến bộ ; 

— Những người bỏ sinh hoạt Đảng 
không có lý do chính đáng. 


Những người phải đề lại giáo dục 
một thời gian (không quá sáu tháng) 
là những người phạm khuyết điểm đã 
bị thí hành kỷ luật nhưng chưa đến 
mức phải khai trừ ra khỏi Đảng; 
những người trước đây đã có thành 
tích trong sản xuất, chiến dấu và công 
tác, có cống hiến cho sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tô 
quốc, nay chuyên sang điều kiện, 
hoàn cảnh công tác mới, trên nhiều 
mặt khỏng thê hiện được vai trò tiên 
phong, gương mẫu của người đăng 
viên nhưng nếu được giáo dục, giúp 
đỡ vẫn còn khả nàng phần đấu tốt; 
những người trình độ giác ngộ chính 
trị thấp nhưng vẫn thiết tha với Đăng 
và có triền vọng phấn đấu trở thành 
đảng viên tốt. lIết thời gian sáu tháng 
phải xem xét lại ngay, nếu đẳng viên 
đó văn không tiến bộ thì đưa ra 
khỏi Đăng. 


Có nắm vững được những yêu cầu 
về tư cách đẳng viên một cách eụ thề 
như vậy, các chỉ bộ, đẳng bộ mới có 
thê nhàn xét, phần loại đẳng viên 
được rõ ràng, chính xác, khắc phục 
được những biêều hiện lệch lạc khi 
hữu, khi “tì do nhận thức khòng 
đầy đủ về tư cách đẳng viên, 

Đề tiến hành nhàn xét, phản loại 
đẳng viên được rõ ràng, chính xác, 
còn phúi thực hiện lối tự phê bình 0đ 
phê bình trong nội bộ Đảng. 


Mỗi đảng viên phải đựa trên yêu 
cầu về chức trách, nhiệm vụ của mình, 
đối chiếu với tiêu chuần đảng viên 
mà tự kiềm điềm một cách nghiêm 
túc trước toàn thề chỉ bộ; từ đó tự 
xác định xem mình có đủ tư cách đảng 
viên hay không. Chi bộ cần góp ý 
kiến một cách đầy đủ, thẳng thắn với 
tỉnh thần đồng chí về những ưu điềm, 
khuyết điềm của từng đẳng viên và 
biều quyết bằng cách bỏ phiếu kín đề 
xác định tư cách của người đẳng 
viên ấy. 


Việc tự phê bình và phê bình nên 
tiến hành theo thứ tự: các cấp ủy 
viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
từng đơn vị kiêm điềm trước, sau đó 
mỡ rộng tới toàn thê đẳng viên. Thực 
tiễn cho thấy, các đồng chí cấp ủy 
vien, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 
trong từng ngành, từng cấp, từng đơn 
vị có nêu gương tốt về tự phê bình 
và phê bình thì việc tự phê bình và 
phê bình tronzg toàn chỉ bộ, đẳng bộ 
mới đạt được kết quả tốt. 


Khi tự phê bình xà phê bình cần 
khắc phục khuynh hướng làm lướt. 
Có nơi, cấp ủy cho việc phát thể đẳng 
viên là công tác nghiệp vụ. hành 
chính, tự phê binh và phê bình là 
việc làm thường xuyên trong Dẳng, 
việc nhận xét phản loại đăng viên đã 
tiến hành khi thực hiện chỉ thị 72 của 
Ban bí thư rỏi, vì vậy lần này không 
cần làm kỹ nữa. Do quan niệm -như 
vậy cho nẻèn đã xảy ra tình trạng 
làm lướt, tự phê bình và phê bình 
không nghiệm túc, có hiện tượng cảm 
tỉnh, nề nang, để đãi, châm chước 
cho nhau về tiêu chuẳn đảng viên, dẫn 
đến hạ thấp tiêu chuẩn đẳng viên, và 
quyết định: tất cả đăng viên trong 
chỉ bộ đều đủ tư cách đăng viên. Bèn 
canh khuynh hướng ấy, lại có khuynh 
hướng biến các buôồi sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình trong chỉ bộ dê nhận 
xét phân Zoại đăng viên thành các 
buổi đấu đá nhau, dim nhau, dẫn đến 
hậu quả là một số đồng chí đáng lẽ 
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đủ điều kiện được phát thể đăng viên 
nhưng không được nhận thẻ Đang. 


Tự phê bình và phê bình phải đạt 
được yêu cầu là đánh giá đúng ưu 
điềm, khuyết điềm củs, từng đăng 
viên, giáo dục đảng viên, tăng cưởng 
sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ 
Đảng. Tự phê bình và phê bình không 
phải chỉ là đề tìm ra khuyết điềm, 
sai lầm, mà còn là đề nâng cao nhận 
thức, phát triền trí tuệ của đẳng 
viên. ` 

Tự phê bình và phê bình tốt sẽ giúp 
cho việc nhận xét, phản loại đảng 
viên được rõ ràng, chỉnh xác; giúp 
cho đảng viên có phương hướng khác 
phục, sửa chữa khuyết điềm của mình. 
Vì vậy, các tô chức cơ sở Đảng cần 
làm thật tốt việc chuẩn bị, làm thật 
tốt việc lãnh đạo tư tưởng trong chỉ 
bộ, cũng như đối với từng đảng viên 
trước khi tô chức tự phê bình và phê 
bình. 


Chuần bị tốt và tồ chức tốt cho 
quần chúng tham gia góp Ú kiến phê 
bình đảng 0iên, rác dị nh tư cách ddng 
Điên cũng là một biện pháp quan trọng 
đề nhận xét, phân loại đẳng viên được 
rõ ràng, chỉnh xác. 


Tô chức cho quần chúng tham gia 
xây dựng Đảng là một vấn đề có tính 
nguyên tắc, là một phương châm xây 
đựng Đảng của Đảng ta. Tư cách đẳng 
viên chỉ có thê được kiềm tra, kết 
luận chính xác khi có sự tham gia 
của đông đảo quần chúng cộng với 
sự phê binh, phân tích, kết luận của 
tô chức Đảng. 

Do tầm quan trọng của còng tác 
phát thể đảng viên nên việc tô chức 
cho quần chúng góp ý kiến phê bình 
đẳng viên, xác định tư cách đáng viên 
phải được sự chỉ đạo chặt chẽ, chu 
đáo và công phu của các cấp ủy. 
Phải tuyệt đối tránh tư tưởng coi 
thường Ý kiến của quần chúng, tồ 
chức lấy ý kiến của quần chủng mội 
cách hình thức : không nghiêm túc xen 
xét, nghiên cứu những ý kiến đóng 


góp của quần chúng, hoặc ngại khó 
cho là đã lấy ý kiến phê binh của 
quản chúng nhiều lần rồi, nay không 
cần làm nữa. Mặt khác, cũng cần tránh 
khuynh hướng coi tất cả ý kiến của 
quần chúng đều đúng, xem nhẹ việc 
thầm tra, xác minh những ý kiến chưa 
có đầy đủ căn cứ cụ thè, xem nhẹ 
những ý kiến kết luận của tò chức 
Đảng. 


Thực tiễn cho thấy nơi nào chuïn 
bị tốt và tô chức tốt cho quần chúng 
tham gia góp ý kiến phê bình đảng 
viên thì thu được những ý kiến đóng 
góp có chất lượng cao, giúp cho tö 
chức Đảng nhận xét, phản loại đẳng 
viên được chính xác. Chi bộ Châu- 
thành, huyện Châu-thành (Tây-ninh) 
có 16 đẳng viên. Khi biều quyết về 
tư cách đẳng viên trong chỉ bộ, l6 
đẳng viên này đêu được xếp vào loại 
đẳng viên đủ tư cách. Nhưng sau khi 
lấy ý kiến của quần chúng bằng cách 
bỏ phiếu kín, quản chúng đã đề nghị 
xem xét lại tư cách đảng viên của 8 
đồng chí với những lý do, chứng cớ 
rõ ràng, xác đáng. Huyện ủy Châu- 
thành đã kiêm tra lại và đã xác nhận 7 
người trong số đó không đủ tư cách 
đảng viên, Đảng bộ Cảng Hải-phòng 
trong đợt đầu do chuản bị chưa tốt 
nên chỉ thu được 60 ý kiến của quần 
chúng phát biều về tư cách đẳng viên. 
Đảng ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm, 
kiên quyết chỉ đạo chặt chẽ, cóphương 
thức thu thập ý kiến thích hợp với 
điều kiện công nhàn sản xuất theo ca, 
kíp... cho nên đã động viên được 1:00 
người ngoài Đảng đóng góp ý kiến 
một cách sôi nồi, tích cực và có chất 
lượng tốt. Nhiều tô chức cơ sở khác 
thuộc đẳng bộ Hải-phòng như đẳng bộ 
Nhà máy đóng tàu Tam-bạc, đáng bộ 
Công ty tàu cuốc, đẳng bộ Khu phố 
Lê-Chân.. đã có nhiều suy nghĩ sáng 
tạo, có phương thức thu thập ý kiến 
của quần chúng một cách linh hoạt, 
phù hợp với điều kiện sản xuất, công 
tác từng nơi, phù hợp với từng 
loại đối tượng quần chúng. Nhiều địa 


phương, đơn vị khác trong cả nước 
cũng có những cách làm và kinh 
nghiệm phong phú trong việc tô chức 
cho quần chúng tham gia góp ý kiến 
phê bình cán bộ, đảng viên. 


Tô chức tốt cho quần chúng phê 
binh cán bộ, đảng viên, chỉ bộ, đảng 
bộ khòng chỉ thu được những ý kiến 
phát hiện về sai lầm, khuyết điềm của 
đẳng viên, mà còn thu được cả những 
ý kiến khẳng định ưu điềm, thành tích 
của đảng viên, bảo vệ uy tín của đẳng 
viên trước sự tung tỉn, bịa đặt, xuyên 
tạc của những kẻ xấu. 

Trong thời gian tới, các cơ sở Dáng 
cần làm tốt hơn nữa việc tô chức cho 
quản chúng góp ý kiến phê bình cán 
bộ, đảng viên. Cần làm cho quần chúng 
thấy lợi ích của họ gắn chặt với việc 
củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, gắn chặt với việc xảy dựng 
tö chức Đảng ở địa phương mình, đơn 
vị mình. Điều quan trọng là căn 
hướng dân quần chúng nắm được 
những điềm chính về tư cách đẳng 
viên và những công việc chính mà 
từng đảng viên được giao đề khi phê 
binh cán bộ, đảng viên và nhận xét sự 
lãnh đạo của tô chức Đảng, quần 
chúng có thề đóng góp được những ý 
kiến cụ thề, sâu sắc và có chất lượng. 
Khi tồ'chức đề quần chúng phê bình 
cán bộ, đẳng viên không nên chỉ chú 
ý về số lượng, về thành phần đại biều 
tham gia, mà chủ yếu là lựa chọn 
những người có khả năng góp ý kiến 
xây dựng cho cán bộ, đảng viên. Cần 
động viên tỉnh thần tự giác của quản 
chúng và bảo đảm dàn chủ thật sự, 
làm cho quần chúng tin tưởng và 
mạnh đạn góp ý kiến một cách thẳng 
thắn mà không sợ bị thành kiến, truy 
trù. Cấp ủy cần nghiên cứu một cách 
nghiêm túc những ý kiến đóng góp 
của quần chúng và trả lời quần chúng 
một cách đầy đủ về những ý kiến đó. 
Đề bảo đảm cho quần chúng nói thẳng, 
nói thật, đồng thời đề tránh mọi hiện 
tượng *trù úm » có thê xảy ra của 
cán bộ, đảng viên, việc tồ chức cho 
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quần chúng góp ý kiến nhận xét, phân 
loại đăng viên nên theo cách bỏ phiếu 
kín. 


Sau khi đảng viên đã kiêm điểm, 
tự phê bình và phê bình ở chỉ bộ, và 
đã có ý kiến của quần chúng, chỉ bộ 
tiến hành phân loại đẳng viên và báo 
cáo lên đảng ủy. Đăng ủy xem xét lại 
và báo cáo lên cấp ủy cấp trên xét 
duyệt. Nếu đăng ủy có những ý kiến 
khác với quyết định của chỉ bộ thi 
trao đồi lại với chỉ ủv, và sau khi 
trao đồi, nếu văn không nhất trí cũng 
phải báo cáo lên cấp trên những ý 
kiến khác ñhau đó. Cấp ủy cấp trên 
trực tiếp của tô chức cơ sở Đăng phải 
kịp thời kiểm tra, xem xét kỹ và trực 
tiếp xél duyệt tr cách đảng 0iên, bảo 
đảm cho việc nhận xét, phân loại đẳng 
viên, đạt tới mức chính xác cao nhất. 
Những trưởng hợp nào chưa rõ phải 
tò chức điều tra, xác minh ngay, không 
được bỏ qua hoặc đề kéo dài. Ở nIỘt 
số địa phương, nhờ trực tiếp kiềm tra, 
xem xét và xét duyệt kỹ càng tư cách 
đảng viên, cấp ủv cấp trên đã có 
quyết định đúng đề lại chưa phát thẻ 
cho một số đẳng viên chưa đủ từ cách 
và phát thể cho những đẳng viên đủ 
tư cách mà bị bỏ sót, sửa lại kịp thời 
những kết luận sai của tô chức Đăng 
Ở CƠ SỬ. 

Các cấp úy có thăm quyền xét duyệt 
tư cách đảng viên cần chống khuynh 
hướng đại khái, qua loa, quá tín vào 
những quyết định của cơ sở mà không 
tiến hành kiêm tra, xem xét lại. Dòng 
thời cũng cần chống khuvnh hướng 
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“bộ, đang viên; cấp ủy 


hoài nghỉ mọi kết luận của cơ sở, tiến 
hành việc kiếm tra xem xét một cách 
tràn lan, vừa mất thời giờ vừa không 
có lợi cho sự đoàn kết nội bộ trong 
các tô chức Đảng. 

Nắm vững những yêu cầu về tư 
cách dùng viên; đảng viên tự phà 
bình và phê bình trong chỉ bộ; lấy 
ý kiến của quản chúng phê bình cán 
cấp trên xét 
duyệt — bốn bước công tác đó là một 
chỉnh thể bảo đảm cho việc nhàn xét, 
phản loại đăng viên được rõ ràng, 
chính xúc 


.~ ⁄# 
Xây dựng văn hóa... 
(Tiềp theo trang 33) 


hè đúng đán giữa Đảng lãnh đạo. 
Nhà nước quản lý, nhàn dàn làm chủ. 
Ba vêu tổ này chỉ phát huy đầy đủ 
sức mạnh của chúng trong mối quan 
hệ gắn bó hết sức chặt chẽ trong mới 
tông thẻ. Vi vậy, thành công của sr 
nghiệp xâv dựng văn hóa — thông tin 
sắp huyện chỉ có thề là sản phảầm của 
sự hoạt động có ý thức (được Đăng 
giác ngộ), có tô chức (được Nhà nước 
chỉ dạo) và chủ động, sáng tạo của 
đồng đảo quần chúng trong sự nghiệp 
xảy dựng và bảo vẻ Tö quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa, 


Cải tiến kinh doanh thương nghỉ lệp 
xã hôi chủ nghĩa 


È làm tốt vai trò là mỏi công cụ 
quan trọng bảo đảm quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân lao động 
trong lĩnh vực phản phối, lưu thông, 
° thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phới 
có những chuuụền biến mạnh mẽ lrong 
piệc cải liên hinh doanh nhằm thực 
hiện tốt-những yêu cầu cụ thề và cấp 
bách sau đày : 

Một ld, trên cơ sở phục vụ và thúc 
đầy sản xuất phát triên, cải tiến công 
tác lưu thông hàng hóa và hệ thống 
thu mua, lấy kế hoạch hóa làm chính, 
vận dụng đúng dân các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, kết hợp ba biện 
pháp: kính tế, hành chính và giáo 
đục, nhằm tập trung nguôn hàng vào 
Nhà nước. 

flai là, chấn chỉnh và tăng cường 
quản lý thị trường để góp phân khỏi 
phục trật tự trong đời sóng kính tế, 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa và bảo đám cho thương 
nghiệp quốc doanh làm chủ được thị 
trường xã hội. 

Đa là, tò chức tốt việc phản phối 
hàng hóa, góp phần ồn định và từng 
bước cải thiện đời sống nhàn dân, 
trước hết phải bảo đảm củng cấp hàng 
tiêu dùng thiết vếu cho công nhàn, cần 
bộ và lực lượng vũ trang. 

Giữa ba yêu cầu nói trên có mỗi 
quan hệ hữu cơ và sự gắn bó, tác 
động qua lại với nhau. Thu múa. bán 
ra và quản lý thị trường là ba việc 
làm không tách rời nhau trong còng 


việc bán hàng, 


TRẦN-DƯƠNG 


tác thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Muốn phục vụ tốt sản xuất và đời 
sống nhân dân, ngành thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa phải nấm nguồn hàng 
lận gốc 0dlò cihưtc bán hàng đến lau 
người tiêu dùng theo đúng chỉnh sách, 
đúng chế độ. Chỉ có tập trung được 
nguồn hàng vào Nhà nước và làm tối 
"thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa mới quản lý thị trường tận 
gðốc, nắm trọn được quyen bán buôn, 
chỉ phối được bán lẻ, làm chủ được 
thị trưởng. 

Vị vậy, yêu cau đặt ra là phải tạp 
trung sức phản đấu thực hiện bảng 
dược những chỉ liêu thu mua của kế 
hoạch Nhà nước, đồng thời vận dụng 
lĩnh hoạt quan hệ thị trưởng, tranh thủ 
nắm thêm một số sản phẩm sản xuất 
vượt Thức kế hoạch và sản xuảt ngoài 
kế hoạch đề có thêm lực lượng hàng 
hó# đáp ứng các nhu cầu, nhất là một 
số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho các 
bữa ăn. đã được Nhà nước cho mua 
thêm ngoài kế hoạch theo giá thỏa 
thuận như lợn thịt, đâu tương, trứng... 


Đối bởi sản phầm công nghiệp, ngành 
thương nghiệp thông qua việc thực 
hiện chế độ sẵn xuất theo hợp đồng 
và đơn đặt hàng của mình mà nắm 
nguồn hàng. Xi nghiệp sản xuất phải 
thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa'vụ giao 
nộp sản phẩm, không được bán sản 
phầm ra ngoài. Trong tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, cần áp dụng hình 
thức gia công đối với những mặt 
hàng dùng nguyên liệu quỷ, nguyên 
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liệu mà Nhà nước thống nhất quản lý, 
những mát hàng mà nguyên liệu 
chiếm phần lớn giá trị hàng hóa ; thực 
hiện rộng rãi phương thức bán 
nguyên liệu, mua sản phầm theo chế 
- độ «đấu thầu » : 

Thương nghiệp quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán phải nhanh chóng thay 
đồi cung cách làm ăn, tăng cường 
còng tác thu mua, nắm nguồn hàng, 
bo gồm cả phần mua trong kế hoạch 
và phần mua ngoải kế hoạch, khắc 
phục những thiếu sót hiện nay ‹ : có 
những công ty vẫn theo lối kinh 
doanh cũ, thụ động ngòi chờ hàng 
hoặc ngại khó, sợ trách nhiệm 
thủ thế trong phần kinh đoanh theo 
kế hoạch, hoặc đã bắt đầu làm nhưng 
chưa thật sự đi sâu vào từng xí 
nghiệp đề tìm hiều khả năng và thông 
qua việc điều tra, nghiên cứu nhu cầu 
đề có những đơn đặt hàng thích hợp 
với mỗi xí nghiệp. 

Trong nông nghiệp. cần mở rộng 
thị trường xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường mối liên hệ giữa Nhà nước và 
nông dân, thông qua thị trường có 
tò chức, kiên quyết loại trừ tư thương 
mua buôn và bán buôn ra khỏi thị 
trường nông thôn ; thực hiện chính 
sách ồn định nghĩa vụ bán nông sản 
(rau, đay, cói, tơ tầm, chè, cà phê, 
đậu, lạc) của hợp tác xã nông nghiệp, 
tập đoàn sẵn xuất và hộ nông dân và 
chính sách ồn định nghĩa vụ bán lợn 
thịt hoặc trâu bỏ thịt cho Nhà nước 
trong từng thời gian 5 năm. Ngoài 
phần sản phảm bán theo mức nghĩa 
vụ ôn định, người sản xuất được tự 
do sử dụng phần còn lại; thương 
nghiệp quốc doanh nếu cần thì thu 
mua theo giá thỏa thuận. Ngành 
thương nghiệp cần thông qua hợp 
dòng kinh tế hai chiều, gắn việc cung 
ứng tư liệu sản xuất và hàng tiêu 
dùng với việc mua nông sản. 

- Trong khi thực hiện chính sách thu 
mua, cần nắm vững ba loại lợi ích: 
lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tập 
thề và lợi ích của người lao động, đề 
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cao nghĩa vụ của các hợp tác xã 
nông nghiệp và nông dân trong việc 
bán nông sản, thực phầm cho Nhà 
nước. Ba loại lợi ích nói trên thề hiện 
nghĩa vụ và quyền lợi của các đối 
tượng thực hiện chính sách, thề hiện 
quan điềm làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động trong chính sách. Nếu 
nhấn mạnh hay coi nhẹ một trong ba 
loại lợi Ích ấy thi việc thực hiện 
chính sách thu mua sẽ gây ra nhiều 
lệch lạc, ảnh hưởng không tốt đến 
sản xuất và yêu cầu tập trung nguồn 
hàng vào Nhà nước. Ba loại lợi ích 
nói trên được biều hiện tập trung ở 
cơ chế và phương thức thu mua cửa 
Nhà nước, trước hết, là ở hệ thống giá 
thu mua và ở tỦ lệ huụ động quy định 
cho từng loại sản phìm. Cơ chế và 
phương thức thu mua phải bảo đảm 
thực hiện bằng được những chỉ tiêu 
thu mua của kế hoạch Nhà nước về 
những mặt hàng trong phạm vi quản 
lý của Nhà nước, vì những mặt hàng 
này đều là những mặt hàng quan trọng 
đối với kinh tế và đời sống nhân 
dân. Phải coi phương thức thu mua 
trong kế hoạch và thông qua hợp 
đồng kinh tế hai chiều là phương 
thức thu mua có ý nghĩa quyết định, 
nhưng không coi nhẹ phương thức 
thu mua ngoài kế hoạch theo giá thoa 
thuận là một biện pháp hết sức quan 
trọng đề bồ sung nguồn hàng cho Nhà 
nước. Cần đấu tranh chống các khuynh 
hướng lệch lạc như chỉ nhắn mạnh 
và chạy theo việc kinh doanh theo giá 
thỏa thuận, coi nhẹ việc thu mua theo 
kế hoạch, hoặc ngược lại, chỉ hạn chế 
trong phần kinh doanh trong kế hoạch 
mà không dám nghĩ, dám làm, trong 
việc mở rộng kinh doanh ngoài kế 
hoạch theo giá thỏa thuận. Ở miền 
Nam, những nơi còn sẵn xuất cá thê, 
chưa quy định mức nghĩa vụ bán nông 
sản cho Nhà nước và chưa ký được 
hợp đồng mua bán theo giá chỉ đạo 
thì tạm thời các tô chức cung ứng vật 
tư và thương nghiệp của Nhà nước 
bán tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng 


và cung ứng dịch vụ cho người sản 
xuất theo giả thỏa thuận : các tỏ chức 
thu mua của Nhà nước mua nông sản 
của người sản xuất cũng theo giá thỏa 
thuận. 

Về phân phối cho liêu dùng, ngành 
thương nghiệp cần thấu suốt đầy đủ 
quan điềm làm chủ tập thê và-bảo 
đảm cho mỗi thành viên xã hội được 
đáp ứng các nhu cầu của mình một 
cách công bằng, Nợp lý, thuận tiện và 
ngày càng đầy đủ, phù hợp với nguyên 
tác phân phối theo lao động. Khi mỗi 
thành viên xã hội đã làm đầy đủ nghĩa 
vụ của mình đổi với xã hội, thì xã 
hội có trách nhiệm chăm lo bảo đảm 
tồ chức tốt đời sống của họ, đồng thời 
cũng hết sức chú trọng tăng dần phúc 
lợi tập thể, phúc lợi xã hội vì lợi ích 
của tất cả moi người. | 

Thông qua công tác lưu thông hàng 
hóa, ngành thương nghiệp góp phần 
tích cực vào việc tô chức đời sống xã 
hội và tác động mạnh mẽ đến các 
khâu của quá trình tái sản xuất xã 
hội. Vai trỏ của ngành thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa là làm cho sản phầm 
xã hội đáp ứng tiêu dùng đúng hướng 
và đạt hiệu quả tốt, góp phần tích 
cực vào việc ồn định thị trường, giá 
cả, giữ 0uững giả trị đồng tiền, cân dồi 
thu chỉ ngân sách uà liền tệ, phản phối 
Đà phân phối lại thu nhập quốc dàn, 
bảo đảm liền lương thực lễ của công 
nhân 0iên chức, ồn định oà cải thiện 
từng bước đời sống nhân dân. Trong 
thởi gian tới, ngành thương nghiệp 
cần dựa vào quan điềm trên đây đề 
cải tiến việc bán hàng tiêu dùng. 

Trước mắt. cần bảo đảm cung cấp 
theo giá chỉ đạo một số mặt hàng thuộc 
nhu cầu thiết yếu của công nhân, cán 
bộ, nông dân và những người có quan 
hệ kinh tế trực tiếp với Nhà nước, nhất 
là„ bảo đảm cung cấp cho công nhàn, 
cán bộ những mặt hàng thiết yếu một 
cách đều đặn theo định lượng hoặc 
theo phương thức thích hợp đề ồn định 
đời sống của họ Mặt khác, cần điều 
chỉnh lại điện mặt hàng cung cấp và 
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tiêu chuẩn định lượng cho phù hợp 
với khả năng hiện thực trước mắt. 
Giảm bớt chế độ bao cấp đối với 
những người không có quan hệ kinh 
tế trực tiếp với Nhà nước, mở rộng 
mạng lưới dịch vụ đề đấu tranh bình 
ồn giá thị trường. Cần cải tiến tồ chức 
và phương thức bán, bảo đảm hàng 
hóa đến tav người tiêu dùng, không 
bị lợi dụng, cắt xén; tồ chức hai hệ 
thống cửa hàng thương nghiệp quốc 
doanh : một hệ thống chuyên lo việc 
cung cắp các mặt hàng thiết yếu theo 
định lượng và giá ồn định cho các 
đối tượng được cung cắp; một hệ 
thống chuyên kinh doanh những mặt 
hàng ngoài diện và ngoài lượng cung 
cấp, có nhiệm vụ tích cực mở rộng 
kinh doanh phục vụ đời sống nhân 
dân và đấu tranh chống những hoạt 
động đầu cơ. phá rỗi thị trường, 


- phát triền hệ thống thương nghiệp hợp 
. tác xã kinh doanh những mặt hàng 


được Nhà nước cho phép theo giá 
bảo đảm kinh đoanh. 


Cần có chính sách phân phối và 
giá bán lẻ hàng tiêu dùng hợp lý, 
nhằm tác động vào việc phân phối 
sản phầm, cũng như vào việc phân 


"phối và phân phối lại thu nhập quốc 


dân. Công tác lưu thông hàng hóa vừa 
phải có những sửa đôi về chính sách, 
chế độ theo hướng kiên quyết bỏ dần 
chš độ hành chính bao cấp, khắc phục 
tình trạng phân phối bình quân, tập 
trung hàng hóa cao hơn cho các trọng 
tâm trọng điểm, thực hiện tốt nguyên 
tắc phân phối theo lao động; vừa 
phải cải tiến việc kế hoạch hóa công 
tác phân phối, lưu thông trên cơ sở 
cân đối sức mua của tửng nơi và căn 
cứ vào mức đóng góp của từng nơi 
cho các nhu cầu chung ; vừa phải tiếp 
tục thực hiện rộng rãi những cải tiến 
về tô chức và phương thức, nhằm bảo 
đảm công bằng, hợp lý và thuận tiện 
cho người tiêu dùng. 

Cần dành phần lớn hàng hóa cho 
người tiêu dùng, giảm đến mức tối 
thiêu việc bán hàng hóa cho nhu cầu 
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chung của cơ quan, đoàn thẻ, xí 
nghiệp, đơn vị bộ đội..., đề vừa tiết 
kiệm chỉ ngàn, sách, vừa CtẬp trung 
được nguồn hàng cung cấp cho công 
nhàn, viên chức, vừa có hàng hỏa bán 
ra thủ tiền về, giảm bớt khó khăn vẽ 
tiền mặt của Nhà nước. : 

Một yêu cầu mà nhân dân đòi hỏi 
ngành thưởng nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
với tư cách là một công cụ bảo đảm 
quyền làm chủ tập thề của họ trong 
lĩnh vực phân phối, lưu thông là phải 
lô chức tối 0iệtn bán hàng hóa theo 
nguyên lắc công Đằng, hợp lỤ ðda thuận 
hiện. Nhân dân có thể thông cảm với 
những khó khăn, thiếu thôn về hàng 
hóa do khả năng đáp ứng của nên 
kinh tế còn bị -hạn chế, nhưng họ 
không thề bố qua mà không lên án 
những khuyết điểm của ngành thương 
nghiệp trong việc tỏ chức công tác 
lưu thông hàng hóa đã gày cho họ 
những thiệt hại và phiên hà không 
đáng có. Ngành thương nghiệp cũng 
không thê vin vào bẩt kỷ một lý do 
nào đề bào chữa hoặc làm giảm nhẹ 
những khuyết điềm ấy, vì đó là những 
việc thuộc trách nhiệm của riêng 
mình, phụ thuộc vào sự cố gắng phần 
đấu của ngành, và bản thản ngành 
cũng có những điều kiện đề làm được 
tốt hơn. 

Công bằng, hợp lý và thuận tiện là 
những tiêu chuẩn hàng đầu đặt ra đề 
báo đảm quyên làm chủ tập thê của 
nhân dàn trong lĩnh vực phần phối, 
lưu thòng. Tiêu chuẩn này cảng phải 
được đặc biệt tôn trọng trong những 
lúc hàng hóa đang còn thiếu thốn, 
vi nó mang một ý nghĩa kinh tế và 
chính trị quan trọng, và về thực chất 
đó là một mặt biều hiện sự tôn trọng 
quyền làm chủ tập thê của nhàn dàn 
trong hoạt động nội thương. 

Biện pháp bán hàng bảo đảm công 
bằng, hợp lý, thuận tiện là chăn chỉnh 
Đd¿ lÒ chức lại mạng tưới kinh doanh 
ở cơ sở (xã đối với nông thôn và tiêu 
khu hoặc phường đối với thành thị), 
gắn mạng lưới này với các khu vực 
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đân cư và dùng số mua hàng thay 
cho tem phiếu. Cân áp dụng rộng rãi 
những biện pháp nghiệp vụ và những 
kinh nghiệm tốt vẻ bán hàng như: 
thực hiện *3 công khai» (công khai 
quỹ hàng hóa với cắp ủy. chính 
quyền địa phương ;công khai tiêu 
chun., phương thức, giá cả và điểm 
bán hàng với nhàn dân ; công khai họ 
tên của mậu dịch viên trên ảo công 
tác). Cần tò chức bán thực phầm một 
cách tông hợp và có đóng gỏi sẵn, 
mở rộng các hình thức đặt hàng và 
giao hàng tại nhà cho một số đối 
tượng ; tăng thêm dụng cụ cản 
đong, đo, tăng thêm lao động và giờ 
bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ 
đang còn thiếu, nhất là sắp xếp lao 
động ở èác khâu và bố trí ca kíp, giờ 
làm việc một cách hợp lý, nhằm tập 
trung lao động vào những khâu trọng 
yếu, vào những giờ cao điềm và vào 
những ngày, những mặt hàng dòng 
khách mua. Ở nòng thôn, cần phối 
hợp chặt chẽ hoạt động của hợp tác 
xã mua bán với hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp trong việc tô chức đời 
sống và bán hàng hóa cho xã viên, 
nông dân như:chủ động giải quyết 
tài chỗ nhu cầu về :au, nước chấm... ; 
kết hợp việc bán hàng công nghiệp 
với thu mua nông sản, thực phầm ; mở 


ròng hoạt động phục vụ việc tang, 


cưới xin, nhà trẻ..., tÖ chức phục vụ 
các bữa ăn tại đồng và chế biến thức 
ăn chín bán cho xã viên trong những 
ngày thời vụ sản xuất 


* . 


Đi đôi với việc cải tiến tò chức và 
phương thức bán hàng hóa, một nhiệm 
vụ cấp bách đặt ra cho ngành thương 
nghiệp là !ăng cường quản lý thị 
Irường, không bỏ trống trận địa này 
cho thương nhân. 

Câh tiến hành cuộc đấu tranh trên 
thị trường bằng cả ba biện pháp: 
hành chính, kinh tế, giáo dục, nhằm 
báo dám sự thắng lợi của chủ nghĩa 


x3 hội trên mặt trận kinh tế nóng 
bóng này. Chấp hành nghiềm chỉnh 
những quy định của Nhà nước về 
quản lý thị trường, chống đầu cơ, 
buôn lậu, làm ăn phí pháp; đông thời 
khuyến khích việc mở rộng giao lưu 
hàng hóa có tô chức giữa các thành 
phần, giữa các vùng và các khu vực 
trong nên kinh tế quốc dân, bảo đâm 
cho người sản xuất và những thành 
viên khác được lưu thông bình thường 
những mặt hàng không thuộc diện 
Nhà nước độc quyền hoặc thống nhất 
quản lý và kinh doanh, hoặc ở những 
địa bàn Nhà nước không khoanh vùng 
thu mua. Ặ 


Quản lý việc lưu thông hàng hóa 
không có nghĩa là làm cho hàng hóa 
bị Lắc nghẽn ở nơi sẵn xuất, không 
đưa nhanh được về nơi tiêu thụ, mà 
chính là phải tạo điêu kiện đề hàng hóa 
được lưu thông thông suốt, nhưng việc 
lưu thông ấy phải được chính sách 
Nhà nước cho phép đổi với từng dối 
tượng, từng mặt hàng và phải nằm 
trong quỹ đạo các chính sách kính tế 
của Đẳng và Nhà nước. Quản lý việc 
lưu thông hàng hóa phải gắn liên với 
tiếp tục hoàn thành cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
bán từ đoanh ở miền Nam, từng bước 
sắp xếp thương nghiệp nhỏ ở eä bai 
miền, nhất là phải tô chức tốt thị 
trưởng xã hội và thực hiện dúng đắn 
chức 
trường trong nước của nưành nội 
thương, bảo đảm vai trò chủ đạo của 
thương nghiệp quốc doanh đồi với 
toàn bộ thị trường, trên cơ sở thấu 
suốt quan điềm của Đăng đối với các 
thành phản kinh (tế ở mỗi miền và 
quan điềm đấu tranh “ai thắng ai n 
giữa hai con đường xã hội chú nghĩa 
và tư bản chủ nohĩa trong giai đoan 
cách mạng hiện nay. 

Trước hết, yêu cầu đặt ra là phải 
xác lập quyền làm chủ của Nhà nước 
trên thị trưởng, cỦng cố và mở rộng 
thị trường xã hội chủ nghĩa thông 
nhất, hướng dẫn và kiểm tra sự hơạt 


năng thống nhất quản lý thị 


động của thị trưởng tự do, triệt đề 
chong đầu cơ, buôn lậu. 

Một trong những yếu tố bảo đảm 
cho Nhà nước làm chủ được thị 
trường là Nhà nước phải nắm cho 
được làng hóa, Nhiệm vụ đặt ra là 
phai đìy mạnh hoạt động của thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa trên ca ba 
khảu: bản buôn, thu mua Đà bán lẻ, 
bằng cả hai phương thức kinh doanh: 
trong Rè hoạch ủ ngoai kế hoạch, 
trên cả hai Chị trường : thị trường: có 
lò chức 0à thị Irường “tự do”, và 
trên ca hai lĩnh vực: thương nghiệp 
và địch vụ. 

Mặt khác, thông qua việc thí hành 
điệu lệ đăng ký kính doanh còng 
thương nghiệp, thông qua các biện 
pháp về thuế công thương nghiệp, về 
chế độ mở tài khoản ở ngàn hàng đối 
với các cơ sở công thương nghiệp tư 
doanh và về chế độ quản lý và kiềm 


SoáC giá cá, chế độ niêm vết giá đề 


quần lý chặt chẽ các hộ kinh doanh tư 
nhân, buộc họ phải theo đúng pháp 
luật của Nhà nước và chịu sự kiềm 
tra, kiểm sát của những cơ quan Nhà 
nước có trách nhiệm. Thường xuyên 
phối hợp lực lượng của các ngành 
có liên quan (thương nghiệp. công an, 
hải quan, thuế vụ...) đề tích cực hoạt 
động chống buôn lậu, đầu cơ, tích 
trữ; bịt ngay các đường buôn lậu 
từ biên giới và ngoài biên vào: 
trừng trị đích đáng những kẻ đầu cơ 
buôn lậu. ¬ 

Kiện quyết loại trừ tư nhân buôn 
bán những hàng hóa do Nhà nước đọc 
quyền hoặc thống nhất quản lý và 
kinh doanh, tồ chức sắp xếp những 
người buôn bản lương thiện có nghiệp 
vụ, Kỹ thuật theo hướng : vận động 
giúp đỡ một số có điều kiện chuyên 
sang sản xuất ; cho phép số không 
có điều kiện chuyền sang sản xuất 
được tiếp tục kinh doanh những mặt 
hàng và ngành nghề mà Nhà nước 
còn cho tư nhân hoạt động ; sử dụng 
một số làm đại lý bán hav mua mội 
SỐ hàng nhất định, hoặc làm các công 


nh) 


' việc vận chuyền, chế biến, đóng gói... 
theo chế độ hợp đồng cho thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán. : 

ĐL đôi oới oiệc tăng cường quản ÌÚ 
thị trường,cần phát động mạnh mẽ cuộc 
đấu Iranh chống các mặi tiêu cực Irong 


ngảnh và sự móc nỗi giữa những phần -` 


tử xấu trong ngành với bọn làm ăn 
phi pháp ngoài xã hội, ngăn chặn 
bằng được tệ ăn cắp tài sản, tham Ô, 
hối lộ, làm -ăn phi pháp trong khâu 
gia công, thu mua ; tệ lấy cắp hàng 
hóa trong quá trình vận chuyên, bảo 
quản ; tệ móc ngoặc với gian thương 
dề tuön hàng ra ngoài và quay vòng 
tem phiếu; tệ bớt xén hàng hóa, tỆ 
cửa quyền trong khâu phản phối, 

Trong cuộc đấu tranh này, cần kết 
hợp ®*xây”" và “chống”. Cần xây 
dựng con người mới trong thương 
nghiệp ; đó là con người có tính thần 
phục vụ nhân dàn cao, là người nội 
trợ đảm đang của nhân dân. Việc 
xây dựng con người mới phải đi 


đôi với việc phát động phong trào 


cách mạng của quần chúng chống tiêu 
cực trong ngành, việc thực hiện « bốn 
chế độ», việc phát huy quyền làm 
chủ tập thề của công nhân, viên chức 
trong ngành. Chú trọng công tác 
kiềm tra, nhất là phát huy vai' trò 
kiềm tra của tập thê, của quần chúng, 
đồng thời thông qua các hình thức 
hội nghị khách hàng, sö góp ý, hòm 
thư xây dựng... biết được ý kiến khen, 
chê của khách hàng đề có biện pháp 
phát huy ưu điềm, sửa chữa khuyết 
điềm. Chấn chỉnh và kiện toàn một 
bước bộ máy quản lý của ngành tử 
trên xuống dưới, nhằm phát huy 
được hiệu lực của bộ máy trong việc 
quản lý lao động. vật tư, hàng hóa, 
tiền vốn, đồng thời sửa đồi cơ chế 
và những chế độ quản lý kinh tế - 
không thích hợp, cải tiến và nàng ca9 
nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ, 
nhân viên trong ngành. 


Có thực hiện tốt các biện pháp trên 
đây. ngành thương nghiệp mới phục 
vụ được tốt sản xuất và đời sống 
nhân dàn. 


KHOÁN LÚA 


ÂN đây, nhiều hợp tác 
xã (cả hợp tác xã khá, 
trung bình và yếu kém) 
"đã có những cải tiến 
trong cách tô chức sản xuất và khoán 
quản đối với cây lúa. Dựa trên cơ sở 
kế hoạch «ba khoán » của hợp tác xã 
mà đội sản xuất là người chịu trách 
nhiệm chính về sản phầm cuối cùng 
đối với hợp tác xã, các đội sản xuất 
cơ bản (kết hợp với các đội chuyên 
của hợp tác xã) tô chức lao động tập 
thê làm ỗ khâu công việc cơ bản (làm 
đất, cung cấp giống, điều hành, phản 
bón, phụ trách việc tưới tiêu nước, 
phòng trừ sâu bệnh và bảo vệ mùa 
màng), ròi khoán cho từng người lao 
động và gia đình họ làm một số khâu 
công việc còn lại như: gieo cấy, chăm 
sóc cho đến khâu thu hoạch sẵn phầm 
cuối cùng,trên một phần diện tích 
hoặc toàn bộ điện tích trồng lúa của 
hợp tác xã theo kế hoạch và định 
mức kinh tế — kỹ thuật của tập thẻ, 
có thưởng phạt bằng sản phầm khi 
vượt hay hụt sản lượng khoán. 


Cách 'khoán mới này có tác dụng 
làm cho mọi người lao động thật sự 
quan tâm đến kết quả cuối cùng của 
sản xuất, kích thích mọi người táng 
năng suất lao động, khai thác và sử 
dụng có hiệu quả tiềm năng của lao 
động, vật tư trong nông thôn và đất 
đai trong nông nghiệp đề tăng nhanh 
sản lượng lúa. chăm lo thực hiện tối 
kế hoạch sản xuất của hợp tác xã 
nhằm bảo đảm tốt cả ba lợi ích (của 
người lao động, tập the và Nhà 
hước). 


HỮU - HẠNH 


¡ — KẾT QUÁ ĐĂNG PHẪN KHỞI 


Hợp tác xã Đoàn-xá là một hợp tác 
xã sản xuất yếu kém và đời sống khó 
khăn triền miên nhiều năm của 
huyện Đồ-sơn (Hải-phòng). Sáu vụ lúa 
vừa qua,hợp tác xã đều tiến hành giao 
khoán một số khâu công việc cho 
người lao động gắn với trách nhiệm 
bảo đảm sẵn phầm cuối cùng cho tập 
thể (ở đây hợp tác xã gọi là «khoán 
sản phầm? cây lúa cho người lao 
động), làm cho kinh tế của Đoàn- 
xá phát triền nhanh và đi lên vững 
chắc. Trên cơ sở đỏ, ngày nay ở Đoàn- 
xá, đời sống vật chất và văn hóa khăm 
khá, trật tự an ninh được giữ vững. 
Dưới đày là kết quả của phương thức 
khoán mới này ở Doàn-xá :(Xem biều 
ở trang bên). 


Một số hợp tác xã khác đã thực 
hiện phương thức khoán mới này trên 
một phân diện tích trong một vụ lúa 
và đã có thu hoạch tốt, như hợp tác 
xã Xuân-minh (Thọ-xuàân; Thanh-hóa) 
làm 309% diện tích lúa vụ mủa năm 
1979 trên chân ruộng làm vụ đông. 


Vụ chiếm xuân 19/9 — 1980 hợp 
tác xã Đoàn-lạp (CTiên-lãng, Hải- 


phòng) làm 92 diện tích và hợp tác 
xã Yẻn-thịnh CThieu-yên, Thanh-hóa) 
đã làm từ 30% đến 1002 điện tích của 
8 trong số 9 đội sản xuất làm lúa của 
hợp tác xã. Sang vụ mùa năm 1980 
lại có hàng loạt hợp tác xã ở các 
huyện ngoại thành Hải-phỏòng, một số 
hợp tác xã ở Vĩnh-lạc CVĩnh-phú) cũng 
như một số hợp tác xã khác ở các 
tính Nghệ-tĩnh, Thanh-hóa, lĨà-nam- 


Đơn 
Diễn giải vị | tq7z 
tính 
| 2 3 
Tỷ lệ điện tích trồng lúa 
khoán sản phầm cho xã 
viên so với tồng điện 
tích trông lúa 5 0 
| Diện tích gieo trồng lúa 
c năm : | Ha | 585 
Sản lượng thóc của tập 
thê tấn | 749 
Thóc vượt khoán (xã 
viên hưởng) tấn 0 
Tông sản lượng lương 
thực xã hội trong năm tấn | 749 
Thóc hàng hóa bán cho 
Nhà nước cả năm . | tấn | 100 
Thịt lợn bắn cho Nhài - 
nước tấn 21 
Mức lương thực ăn hằng 
tháng (của tập thê phân| kg/ 


phối 


người 6,4 


1978 1979 1980 


Thực |Sovới| Thực|Sovới| Thực |Sovới 
hiện | 1977 | hiện | 1977 | hiện | 1977 


KT =assa=s==mmml Tnmmmmmmmmmmmmm= 
— Ï mERnRa-F-anỶnỶnint Ì {Ýzaasa-a-Ỷ.ỶnaỶ-yiỶẳ=m Ï cđxusrmnaaanuassnma | a--Ỷ-ỶïỶ-n==mn==——= 


+383X| 503 |+50% 


620 |+35 | 639 |+ 54| 738 |+ 153 
1051 |+305 | 1131 |+ 385 |1500 |+ 751 
50 |+ 50 | 80 |+80 | 120 |+ 120 
H01 |+355 | 12H |[†465 |1620 |+ 371 
170 |+ 70 | 170 |+ 70 |91°9| — 
30 |+9|{ 30|+ 9| 43 + 2 
10,3 | +3,9| 11,4 | + 5 |13)¡+ 6,6 


(®) Chỉ tính riêng vụ chiêm xuân 1979— 1980, chưa kề vụ mùa. 


ninh, v.v. đã tiến hành * khoán sản 
phầm » cây lúa cho người lao động. 
Ở tất cà các hợp tác xã đã tiến 
hành giao khoán một số khâu 
công việc tròng lúa cho người lao 
-động gắn với trách nhiệm bảo đảm 
sản phầm cuối củng cho tập thể, 
có thưởng phại bàng sản phầm khi 
tăng bay hụt sản lượng so với mức 
khoán, đều xuất hiện nội bật một xu 
thế tăng lên đồng đều cả về nàng suất 
và sản lượng lúa, về hàng hóa lương 
thực và thực phẩm bán cho Nhà nước: 
đời sống của xã viên đều được nâng 
lên gấp bọi, hợp tác xã được củng có 
vững chắc tương tự như tỉnh hình 
hợp tác xã Đoàn-xá đã trình bày Ở 
tren. 


sìÚ 


Tại sao các hợp tác xã nói trên đạt 
được như vậy ? 

Một là, việc thực hiện phương thức 
khoán mới này có tác dụng khai thắc 
có hiệu quả tiềm năng của lao động. 
vật tr trong nông dân và đắt đai nòng 
nghiệp. | 

Lợi ích vật chất của người lao động 
gắn với trách nhiệm cá nhân bảo đảm 
đến sản phầm cuối cùng cho tập thề, 
làm cho mọi người nhận khoán của 
hợp tác xã đều lao động hết sức mình 
và huy dòng mọi năng lực lao động 
khác trong gia đỉnh tham gia công 
việc đông ng. Thời gian lao động 
thực tế của họ trên đồng ruộng làng 
gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với khi chưa 
làm *khoản sản phầm » cho hợp tác 


xã. lo lao động khăn trương và có 
trách nhiệm đối với công việc. Những 
lúc mùa vụ khản trương (như thời vụ 
cấy, gặt và làm vụ đông) họ đã đồn 
sức tranh thủ tửng ngày. từng giờ 
chạy đua với thời vụ. Năng suất lao 
động (chủ yếu là do tăng cường độ và 
thời gian lao động) lúc này tăng gấp 
đỏi hoặc gắp ba so với khi chưa làm 
« khoán sản pháãm®, do đó, bảo đảm 
làm đúng thời vụ tốt nhất 


CŒ hầu hết các hợp tác xã đã thực 
hiện phương thức khoán mới này, các 
gia đình xã viên đều đầu tư thêm 
phân chuông, phân hóa học và các loại 
phân khác, có nơi đã bón phân cho 
lúa gấp rười định mức khoán của hợp 
tác xà. Phong trào làm phân bón và 
chấn nuôi lợn do đó phát triên nhanh 
chóng. So sánh giữa hai thời điềm: 
1-10-1979 (khi chưa * khoán sản phim Ð 
cây lúa cho người lao động) và 1-10- 
¡980 (khi đã làm một vụ mùa «khoán 
sản phầm? cây lúa cho người lao 
động), có những hợp tác xã ở huyện 
Vĩnh-kạc (Vĩnh-phú) như Thôồ-tang đã 
giảm số hộ xã viên đề trống chuồng 
tử 2⁄3 xuống còn 251 hộ, ở Tàn- 
hưng từ 317 xuống còn 76 hộ, ở Tàn- 
tiến tử 151 xuống còn 37 hộ, ở Chấn- 
hưng tử 111 xuống còn 38 hộ. Các gia 
đình chăn nuôi lợn ở đày phần lớn 
đều sửa sạng lại chuöng trại kiên cố 
đề nhốit lợn lấy phản. Việc làm phân 
- bùn ao, lấy phủ sa, làm phân đất hun 
và độn rác vào chuong lợn, v.v. 
trở thành hành động tự giác và thường 
xuyên của quản chúng. 

Người lao động làm việc cần cù, 
tận dụng từng tấc đất quanh bở và 
góc ruộng, gieo cấy hết diện tích, 
bảo đảm mật độ số khóm và số cây 
đồng đều và tốt nhất. Do cấy dày hợp 
lý de đạt năng suất cao, ở hợp tác xã 
Thô-tang (Vĩnh-lạc) số khóm tăng thêm 
nếu quy ra đơn vị gieo cấy theo mật độ 
cũ thì tương đương với từ 10 đến 15% 
diện tích gieo cấy. Diện tích trồng lúa 
được thu hoạch ăn chắc hàng năm 
tăng lên rõ rệt, Nhờ làm đúng thời 
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vụ và tích cực khắc phục khó khăn 
vẻ thời tiết (nắng hạn và bão úng 
làm hư hại), cấy đi cấy lại nhiều lượt, 
cho nên ở hợp tác xã Đoàn-xá 
(Hải-phòng), điện tích trồng lúa năm 
19:8 (khoán sản phẩm cho người lao 
động trên 1723 diện tích trồng lúa) 
tăng thêm đã héc-ta, năm 1979 (khoán 
sản phảm cho người lao động trên 
38ÄX diện tích trồng lúa) tăng 
thêm 1 héc-tas và năm 1980 (khoán 
san phẩm cho người lao động trên 
50% điện tích trồng lúa) tăng thêm 153 
héc-fa so với năm 1977 (còn tô chức 
làm tập trung trên toàn bộ diện tích 
trông lúa). 

Hạai là, việc thực hiện phương thức 
khoán mới này có tác dụng tăng năng 
suất lúa, tăng sản lượng thóc, hạ giá 
thành sản phẩm và khắc phục có hiệu 
quả nhiều hiện tượng tiêu cực trong 
quản lý sản xuất và phân phối. 

Kết quả nội bật là trên phần lớn số 
điện tích trồng lúa ở những hợp tác 
xã đã thực hiện “khoán sản phảm 
cho người lao dộng trong nhiều vụ 
hoặc một vụ, cũng như ở các hợp tác 
xã mới làm vụ mùa năm nav (1980), 
năng suất lúa đều tăng: ở mức 
thấp nhất cũng được từ 3 đến 5%, 
trung bình thì từ 10 đến 15% và cao 
thì từ 30 đến 50ÃX so với định mức 
năng suất khoán của hợp tác xã. 

Do năng suất trên đơn vị điện tích 
tăng lên như vày, lại thêm điện tích 
trong lúa cũng tăng lên nhiều so với 
những năm chưa làm *khoán sản 
phầm » cây lúa cho người lao động, 
cho nên sản lượng lúa đã tăng lên 
nhanh. Tông sản lượng lúa của hợp 
tác xã Đoàn-xá (Hải-phòng) năm 1977 
(chưa «œ khoán sản 'phầm?" cây lúa, 
cho người lao động) chỉ được 749 tấn ; 
năm 1978 (khoán sản phảm cho người 
lao động trên 17 % diện tích tròng lúa) 
tăng lên 1101 tấn (tăng trên 47); năm 
1979 (khoán sản phầm cho người lao 
động trên 38Ã diện tích trồng lúa) 
tăng lên 1214 tấn (tăng 62Ã); và năm 
1980 (khoán sản phầm cho n"gười lao 
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động trên 50 điện tích trồng lúa) lại 
tăng lên 1620 tấn (tăng trên 1162). Ơ 
hợp tác xã Yên-thịnh (Thiệu-yên. 
Thanh-hỏóa) vụ chiếm xuân 19:8 — 1979 
(làm lúa tập trung) chỉ thu hoạch 
được 91 tấn thóc, dến vụ chiêm xuân 
1979 — 1980 (€^khoán sản phám Ð® cho 
người lao động trên khoảng 2/3 diện 
tích trồng lúa) đã thu hoạch được 155 
"tấn thóc (tăng gần 652). Ơ các hợp 


tác xã khác có thực hiện phương thức 
khoán mới này đối với cây lúa, sản 
lượng thóc đều tăng-lên tương tự như 
vậy. 

Việc thực hiện phương thức khoán 
mới này còn làm hạ giá thành của 
mỗi tạ thóc làm ra. Qua đợt thu hoạch 
lúa mùa sớm vừa qua ở một số hợp 
tác xã thuộc huyện Vĩnh-lạc (Vĩnh- 
phú), điều này đã được thê hiện rõ: 


— 


Giá thành 1 tạ thóc 


(đ/ta) 
VD: NO 
^ H đội khoán „ đâu sánh ". 
DILN GIAI sài" 0h Âm đội làm Anh Ghi chú 
tạp trung 
cho lao (®) 
động (A) Í 
lợp tác xa Đông-băn 
(Giá thành thực biện 93,459đ 66,50đ,  lgiãm 13,05đ 
trongØ đó : 
— Chỉ phí vật tư 30,80 38,30 „ — 7,50 
— Hạo phí lao động sống| 22,65 28,20 — 5439 | Công lao 
lợp tác xã Thò-lan động tính 
Tứ vã theo giá 
Giá thành thực hiện 38,45dđ 42,20đ — 3,7nđ| trị ngày 
trong đó : cỏng ăn 
— Chỉ phí vật tư 12,50 11,50 — 2/00 | chia của 
— Hao phí lao động sống |_— 25,95 27,10 — 1,73 | từng hợp 
Hợp tác xã Tam-hòng ` Vệ lÊp" 
Giá thành thực hiện 13,90đ 3/,30đ — 13,l0d 
trong đó: : | | 
— Chi phí vạt tư 16,10 19,30 ¬— 2,90 
— lao phí lao động sống 7,0 38,00 — 10,50 


Phương thức khoản mới này còn 


có tác dụng khúc phục có hiệu quả 
hoặc hạn chế được nhiều hiện tượng 
tham Ô còng điểm và mất mát sản 
phầm khỉ thủ hoạch. Do đã khoán 
công điềm theo định mức trực tiếp 
đến người lao động trong nhiều khâu 
công việc và đã xác định từ đâu chỉ 
phí theo định mức khoán, quy định 
trong quá trình sản xuất nếu không 
có biến động đột xuất thì chỉ phí 
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không thay đỏi, cho nên đã hạn chế 
có kết quả tình trạng dong công phóng 
điềm bừa bãi trong các đội sản xuất. 
Khi thu hoạch, những xã viên nhận 
q khoán sản phảm ® đều chăm lo gặt 
hái kỹ lưỡng, trên đưởng vận chuyền 
giữ gin cần thận không đề rơi rụng. 
đập lúa ra hạt không đẻ sót trong 
rơm, bảo quản chu đáo thóc hạt đề 
giao nộp đủ định mức sản lượng 
khoán cho hợp tác xã và được hưởng 


phản vượt khoán, do đó, hạn chế đến 
mức thấp nhất (có thê coi như không 
đáng kê) việc dề rơi sót trong thu 
hoạch ngoài đồng ruộng và mắt mát, 
hư hỏng, lãng phi trên sản kho của 
hợp túc xã. 


Những kết quả trên đây chứng 
minh rằng ở các hợp tác xã thực hiện 
giao khoản một số khâu công việc 
cho người lao động gắn với trách 
nhiệm bảo đảm sản phầm cuối cùng 
cho tập thê, quan hệ sản xuất không 
hề bị suy yếu mà ngược lại được củng 
cố về ba mặt. Mội (à, những 4ư liệu 
sản xuất chủ yếu như ruộng đất, trâu 
bỏ, cày bừa, máy móc nỏng nghiệp 
khác của tập thê vẫn hoàn toàn thuộc 
sở hữu tập thê, được sử dụng, quản 
lý chặt chẽ và điều hành theo kế hoạch 
"thống nhất của hợp tác xã. Hai la, 
người xã viên được tham gia bàn bạc 
thật sự kế hoạch sản xuất, xảy dựng 
và xác định các định mức kinh tế — 
kỹ thuật, năng suất và sản lượng 
khoán, phân phối và thưởng phạt, Ớ 
đày thấy rõ nét việc làm chủ thật sự 
của người lao động trong quản lý sản 
xuất và phân phối. Pa là, xã viên 
nhận khoán được trả còng điềm theo 
định mức khoán rõ rằng từ đau; hợp 
tác xã thực hiện chế độ thường phạt 
đối với họ bằng sản phầm khi sản 
lượng khoán tăng hay hụt; điều này 
thê hiện đúng đắn nguyên tắc phân 
phối theo lao động trong các hợp 
tác xã. 

Trong việc thực hiện chế độ khoán 
mới này đối với cày lúa, chưa thấy 
_có hiện tượng các cơ sở vật chảt kỹ 
thuật của hợp tác xã bị sử dụng lăng 
phí. bửa bãi. Máy móc, trâu bò, nòng 
cụ, kho tàng, sản phơi. công trình thủy 
lợi, cơ sở làm giống, v.v. văn được 
sử dụng, bảo quản tốt, hơn nữa còn 
được tăng cường, nhảit là những cơ 
sở vật chất kỹ thuật phục vụ trực 
tiếp cho 5 khâu công việc cơ bản mà 
hợp tác xã và đội sản xuất đảm nhận. 
đề tạo điều kiện thuận lợi cho người 
lao động nhận khoán làm các khảu 


tiếp theo cho đến thu hoạch sản phầm 
cuối củng đạt hiệu quả cao nhất. 
Phương thức khoán mới này đối 
với cây lúa khác hẳn với kiều « khoán 
trắng " là khoán cho người lao động 
làm toàn bộ các khâu công việc làm 
lúa chơ đến thu hoạch sản phảm cuối 
cùng. Đây là một hình thức lao động 
tập thề có sự phân công hợp lý giữa: 
lao động tập trung với lao động tửng 
người của nòng dân tập thê trong 
hợp tác xã, dưới sự điều hành thống 
nhất theo quy hoạch và quy trình sản 
xuất, theo định mức kinh tế — kỹ 
thuật và theo hướng thâm canh cao. 


l— CHUNG QUANH VẤN ĐỀ 
THƯỞNG PHẠT 


Trên cơ sở các định mức chỉ phi 
vật tư, lao động và sản phim phải 
đạt đã được xác định chính xác, các 
hợp tác xã thực hiện chế độ khoán 
một số khâu công việc làm lúa cho 
người lao động gắn với {rách nhiệm 
bảo đảm sản phầm cuối cùng cho tập 
thể đều tiến hành thưởng phạt bằng 
sản phim khi sản lượng thu hoạch 
được tăng hay hụt so với mức khoán, 

Về phạt, các hợp tác xã đều xúc 
định phạt 10023 sản lượng hụt định 


. mức khoán bằng sản phầm (trừ vào 


mức ăn chia của người nhận khoán) 
hoặc bảng giá thị trường “tự do? 
đương thời. Khi các định mức chỉ phí 
vạt tư, lao động đã được xác định và 
thực hiện đúng, và trong quá trình 
sản xuất các yếu tố vạt chất không 
được cung cấp dúng tiều chuñn hoặc 
gặp thiên tài đột xuất làm ảnh hưởng 
đến năng suất lúa, hợp tác xã đã xem 
xét miền giảm, mà sản lượng thu 
hoạch được vẫn hụt so với mức 
khoán của hợp tác xã do yếu tố lao 
động, kỹ thuật của người nhận khoán 
gày nên, thì người đó phải chịu phạt 
100 sản lượng hụt. bằng sẵản phim. 
Đieu này hoàn toàn đúng, được xã 
viên đòng tỉnh và chấp nhận. Việc 
này eó tác dụng đề cao kỷ luật lao 
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động và trách nhiệm cá nhân của 
người nhận khoán đối với sản phầm 
cuối cùng của tập thê, đồng thời ngăn 
ngừa được những hiện tượng giấu 
giếm và bớt xén sản phầm làm ra. 


Đối với đội trưởng và ban chỉ huy 
đội cũng vậy. Nếu trong đội đề xảy 
ra tỉnh hình nhiều gia đình hụt mức 
khoán dẫn đến cả đội không hoàn 
thành kế hoạch sản lượng khoán của 
hợp tác xã giao cho đội (sau khi đã 
loại trừ các lý do chính đáng) thì cán 
bộ đội cũng phải chịu phạt bằng công 
điềm từ 3 đến 5Ã số công gián tiếp 
của từng loại cán bộ đội được hưởng. 


Về thưởng, có mơi chủ trương 
thưởng từ 80 đến 90%, có nơi lại 
thưởng cá 100 sản lượng vượt mức 
khoán bằng sản phẩm cho người lao 
động. Cả hai trường hợp thường kề 


trên, nói chung đều có tác dụng kích 
s 


thích như một động lực nhạy bén thúc 
đìv người lao động hăng sav sản 
xuất và đám đầu tư thêm lao dòng, 
vật tư vào thâm canh cây lúa nhằm 
đạt năng suất cao, sản lượng nhiều, 
không chỉ đề bảo đảm giao nộp đủ 
định mức sản lượng khoán của hợp 
tác xã (đề lấy công điềm) mà còn có 
thêm nhiều sản lượng vượt khoán 
(đề được thưởng bằng sản phầm). 


Các hợp tác xã «khoán sản phầm » 
cây lúa cho người lao động ở Vĩnh- 
lạc (Vĩnh-phú) đều thực hiện thưởng 
80 — 90Ã sản lượng vượi so với mức 
khoán theo lũy tiến: vượt dưới 10% 
được thưởng 80% số Yượt và vượt 10% 
trở lên được thưởng 905 số vượt bằng 
sản phẩm. Hợp tác xã trích từ 10 đến 
15% số vượt đề thưởng cho cán bộ 
đội. 5% còn lại dùng làm quỹ thưởng 
cho các đội chuyên đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch khoán của hợp 
tác xã. 


Đề bảo đảm cho hợp tác xã nắm 
được sản phầm làm ra và tiến hành 
thưởng phạt một cách chính xác, nhất 
_thiết phải tô chức thu hoạch đem về 
ra hạt tại sân công cộng (sân của đội 
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hay liên đội). Việc thu hoạch đưa về 
sân công cộng đối với từng gia đình 
nhận khoán, đương nhiên có nhiều 
khó khăn và trở ngại, nhưng thực tế 
việc này các hợp tác xã « khoán sản 
phầm ® cây lúa cho người lao động Ở 
Vĩnh-lạc đều làm trôi chảy cả. Tâm lý 
của số đông xã viên, cán bộ đội sản ' 
xuất và ban quản trị hợp tác xã ở cơ 
sở là muốn được thưởng 100Ã sản 
lượng vượt bằng sản phầm, vừa có 
thêm thu nhập, vừa dễ làm ; và muốn 
đẻ phần vượt sản lượng khoán trên 
điện tích còn lại cho xã viên thu hoạch 
đưa về nhà hưởng 100%. 

Ở Hải-phòng, các hợp tác « khoản 
sản phầm» cây lúa cho người lao 
động đều thực hiện chế độ thưởng 
100% sản lượng vượt khoán cho 
ngưởi lao động bằng sản phim. Cách 
thưởng này rất hấp dẫn đối với người 
nông dàn, thu hút đông đảo các lực 
lượng lao động trong nông thỏn xin 
nhận làm ®* khoán sản phim ® cày lúa 
cho hợp tác xã. Thực hiện chế đỏ 
thưởng này, thì hợp tác xã chỉ thu đủ 
sản lượng theo định mức khoán (đối 
với các đội làm vượt và đạt mức 
khoản của hợp tác xã) hoặc chỉ thu 
được xấp xỉ sản lượng khoán theo 
định mức (đối với những đội hụt sản 


lượng khoản). Ngoài ra, hợp tác xả 


khòng có khoản thu hoạch thêm nào 
khác vềsẵn phầm vượt khoán đề tiích 
thưởng lại cho cán bộ đội có thành 
tích tô chức và quản lý sản xuất đạt 
năng suất cao và sản lượng nhiều 
trong đội của họ. 

Ở Thiệu-yên (Thanh-hóa) các hợp 
tác xã cũng chủ trương thực hiện chề 
độ thưởng 100 sản lượng vượt khoản 
cho người lao động bằng sản phìm, 
nhưng lại giải quyết được tốt ca văn 
đề trích thưởng cho cán bộ đội sản 
xuất eơ bản và đội chuyên dã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch sản xuải 
của hợp tác xả. 

Ở đây, mức sản lượng khoản của 
hợp tác xã giao cho đội sản xuất được 
xác định bảng mức nàng xuải 


bình quân trung bình tiên tiến của 3 
hoặc 5 nắm trước. Vẻ đội sản xuất, 
hợp tác xã cho phép nâng mức khoán 
đỏ lên không quá 10X (tức là mỗi sào 
tăng thêm khoảng 10 kg thóc) đề 
khoán cho từng người lao động (phẩt 
được xã viên bản bạc và nhất. trí 
thông qua đề thực biện). 

Thực tế sản xuất ở các đội sản xuất 
cho thấy số trường hợp vượt mức sản 
lượng khoán như trên của đội thường 
chiếm từ 60 đến 70% số gia đỉnh nhận 
khoán (it nhất cũng vượt từ 5 đến 
ˆ 10%, trung bình vượt từ 20 đến 30%, 
và cao nhất là vượt trên 50% sản 
lượng khoán); chỉ có khoảng 20 — 
30% trưởng hợp đạt mức khoán và có 
khoảng 5 — 10% số gia đình hụt sản 
lượng khoán (phần lớn là có lý do 
chính đáng được xét miễn giảm hay 
hạ mức khoán). 


làm theo cách này, trường hợp” 


trong đội sản xuất có những gia đình 
hụt sản lượng khoán, đội vẫn bủ đắp 
được đề bao giờ cũng đạt và vượt 
mức khoán lợp tác xã giao chung cho 
cả đội. Phần vượt mức khoán chung 
của cả đội, hợp tác xã trích S0Ã 
thưởng chúng cho đội ; đội đem chỉa 
thưởng cho các thành viên trong đội 
tính theo tỷ lệ ngày công lao. động 
tham gia làm cho tập thê, 20 còn lại 
giao nộp ban quản trị đề hợp tác xã 
làm quỹ thưởng cho cán bộ đội sản 
xuất cơ bản và đội chuyên đã hoàn 
thành vượt mức kế hoạch khoán của 
hợp tác xã. 

Theo cách thưởng này, không nhất 
thiết lúc nào và bất cứ ở đâu cũng 
phải tô chức thu hoạch đem về ra hạt 
ở sân công cộng, có nhiều phiên phức 
và khó khăn, nhất là những lúc nắng 
mưa thất thưởng trong ngày mùa bản 
rộn. Ở những hợp tác xã có đủ sân, 
kho và máy móc đủ sức phục vụ công 
việc thu hoạch của xã viên, có thê tò 
chức cho các gia đình nhàn * khoán 


_sản phầm” cây lúa thu hoạch đem vẻs 


ra hạt tại sản hợp tác xã đề giao nộp 
đủ sản lượng khoán (cả sản phẩm 


chính và phụ) cho hợp tác xã. Phân 
vượt khoán trên diện tích còn lại thị 
đề cho xã viên thu hoạch đem thẳng 
về gia đỉnh hưởng 100% sẵn lượng 
vượt bằng sản phầm (cả thóc và rơm 
ra). Ở những hợp tác xã chỉ có điều 
kiện sân, kho và máy móc phục vụ. 
được một phản điện tích thu hoạch 
của các gia đình xã viên nhận khoán, 
thì phần còn lại có thề đề cho xã viên 
thu hoạch đưa về gia đình. Người 
nhận khoán chỉ phải đem nộp cho 
hợp tác xã đủ số lượng sản phầm (cả 
chính và phụ) theo định mức khoán. 
Ở những nơi cơ sở vật chất phục vụ 
cho việc thu hoạch lúa chưa có gÌ 


-_ đáng kề, tất cả đều phải làm theo lối 


thủ công, có thề đề cho xã viên thu 
hoạch toàn bộ sản phầm đưa về gia 
đình và cũng chỉ phải đem giao nộp 
hợp tác xã đủ sản lượng theo định 
mức khoán. _ 

Bất kỳ theo cách thu hoạch nào. 
cũng đều phải bảo đảm giao nộp đủ 
sản phầm theo định mức khoán cho 
hợp tác xã. Trong thực tế, các hợp 
tác xã khá, trung bình và yếu kém 
đều đã thực hiện được như vậy cả. 
Chưa hè thấy có tình trạng chây lười 
hay thâm hụt vào sản lượng khoán 
của hợp tác xã. Phần sản lượng vượt 
mức khoán thưởng 100% cho xã viên, 
có thê đề cho họ thu- hoạch đưa về 
nhà: và như vậy là hợp lý và đáp 
ứng đúng mong muốn của người nhận 
« khoán sản phầm ». 


li - CHỒNG LỆCH LẠC VẢ 
SAI TRẢI. 


Vừa qua, do tỉnh hình khó khăn 
về lương thực, một số hợp tác xã đã 
tự động tiến hành giao khoán một số 
khâu công việc trồng lúa cho người 
lao động và gia đỉnh xã viên gắn với 
trách nhiệm bảo đảm sản phảm cuối 
cùng cho tập thề, có thưởng phạt bàng 
sản phầm khi sản lượng thu hoạch 


- được tăng hay hụt so với mức khoản 


(còn gọi là ®khoán sản phám » hay 
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«q khoán tăng sản ® lúa). Việc làm này 
đã thu được kết quả tốt và tiếng đồn 
lan rộng, được nhiều hợp tác xã 
khác bắt chước làm theo. Nhưng do 
chưa có sự hướng dẫn thống nhất, cụ 
thề và chu đáo, cho nên cũng đã xảy 
ra không it những lệch lạc cần khắc 
phục. 


Do năng lực quản lý và điều hành 
còn hạn chế, và chưa được bồi dưỡng, 
hướng dẫn cụ thê, cho nên một số 
cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ đội sản 
xuất còn Lúng túng và không biết nắm 
những khâu công việc nào là do hợp 
tác xã và đội sản xuất phụ trách. Vì 
vậy có nơi đã giao khoán cho người 
lao động cả những khâu còng việc 
_dẫn đến phân tán tư liệu sản xuất của 
"hợp tác xã, đề cho xã viên sử dụng 
tùy tiện. Như khâu làm đất, lúc đâu 
hợp tác xã Đoàn-lập (Tiên-lãng, Hải- 
phỏng) đã giao cho xã viên đảm nhận, 
do đó phải chia lượt trâu bò và cày 
bửa của hợp tác xã cho các gia đỉnh 
nhận khoán sử dụng. Cách làm đó đưa 
đến tỉnh trạng các gia đình tranh 
chấp và sử dụng quá sức làm ảnh 
hưởng xấu đến sức kéo và làm cho 
cày bửa của tập thê mau hư hỏng 


Ban quản trị của một vài hợp tác 
xã (ở Vĩnh-lạc) trong khi áp dụng 
phương thức khoán mới này đã không 
nắm chặt công việc điều hành hằng 
ngày. dẫn đến tỉnh trạng tranh chấp 
và mất đoàn kết giữa các gia đỉnh 
nhận khoán. Ví như: do thiếu chặt 
chẽ trong việc phản phối phần bón 
của tập thê cho hộ thiếu và hộ thừa 
phản, cũng như phân phối sức kéo 
cho đội nhiều trâu bò và đội ít trâu 
bò của tập thê cho nên đã xảy ra tình 
trạng phản của tạp thê đề ở nhà ai 
nhiều, nhà ấy được bón nhiêu, nhà 
khác phải bón ít hơn định mức khoán 
của hợp tác xã; đòi nhiều trâu bỏ 
được cày bừa thoái mái, đội ít trâu 
bỏ phải cuốc thêm. Việc định mức và 
điều hành công việc nhỏ mạ không 
chặt chẽ, đẫn đến tỉnh trạng người 
này nhồ lăn của người khác, đội no 
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xâm lắn sang đội kia, gây ra cãi co, 
mất đoàn kết và cấy lẫn giống trén 
cùng một khoảnh ruộng. 


Có nơi các định mức khoán và chẻ 


- độ thưởng phạt chưa được bàn bạc 


thật thông suốt trong xã viên, cho 


nên người nhận khoán đòi phải chia 


ruộng ra quá manh mún (cỏ xấu, có 
tỐt,có gần, có xa) như ở các hợp tác 
xã Thồ-tang và Đồng-văn (Vĩnh-phú), 
ảnh hưởng không tốt đến quá trình 
sản xuất, chăm bón và thâm canh cây, 
lúa. 


Hoặc do nhận thức không đầy -đủ 
về mục đích và nguyên tắc của chế 
độ “khoán sản phim® cây lúa cho 
người lao động, nên có hợp tác xã 
và đội sản xuất bộ mặc cho cá nhân 
người lao động và gia đình họ tự lo 
liệu lấy mọi khâu công việc nhận 
khoán với hợp tác xã đến sản phầm 
cuối cùng. Đội sẵn xuất không chỉ 
đạo chặt chẽ công việc làm hằng 
ngày của người nhận khoán, nên đã 
dè xảy ra-tình trạng gieo cấy lúa 
trên đông ruộng không theo đúng sự 
bố trí cây trồng của hợp tác xã (như 
một số đội sản xuất ở hợp tác xã 
Đòng-văn đã mắc phải) và bất chắp 
tiêu chuẩn kỹ thuật mà hợp tác xã đã 
quy dịnh (như đội 12 của hợp tác xã 
Thỏ-tang đã đề cho xã viên tùy tiện 
cấy dày quá mức với 77 khóm trên 
một mét vuông, làm cho năng suắt 
mỏi sào giảm 7kg thóc so với mức 
khoán của hợp tác xã). 

Việc nhận *khoán sản phầm » của ` 
người lao động và gia đình xä viên 
không được đội sản xuất chỉ đạo chặt 
chẽ, đề cho mọi người tùy thích nhận 
khoán,. cho nên đã có trường hợp 
người nhận khoán làm không xuè 
phải thuê thêm người làm đề kiêm 
lời. Có gia đình ở hợp tác xã Thiệu- 
tiến (Thiệu-yên, Thanh-hóa) đã nhận 
khoán quá nhiều điện tích, rồi bỏ 
tiên ra mua thêm phản bón và thuê 
người làm, đến khi thu hoạch trừ đi 
các khoản chỉ phí, còn được lời 15 tạ 
tìóc một vụ (†).., 


Những hiện tượng lệch lạc như 
trên nếu không được khắc phục ngay 
từ đầu, rất dễ dẫn đến tình trạng 
® khoán trắng ®. 


Ngoài ra, chung quanh phong trào 
« khoán sản phầm * cây lúa cho người 
lao động, thái độ của người lãnh đạo 
kinh tế cũng rất đáng chú ý. 

Các đồng chí lãnh đạo ở huyện Đồ- 
sơn (Hải-phòng) có thái độ đúng đắn, 
có tính thần phụ trách cao và dám 
chịu trách nhiệm đối với việc phát 
hiện và đưa nhanh ra đại trà phương 
thức ® khoán sản phầm » cây lúa cho 
người lao động có thưởng phạt bằng 
sản phầm. 

.„ Khi phát hiện thấy có hiện tượng 
hợp tác xã Đoàn-xá vốn có nhiều khó 
khăn về đời sống trong nhiều năm 


đã nhanh chóng có chuyên biến tốt, 


về kinh tế, đời sống no đủ, văn hóa 
phát triền và trật tự trị an được giữ 
vững, huyện ủy tức khắc đi sát cán bộ 
cơ sở và nhân dân địa phương đề 
tìm hiều. Thấy người lãnh đạo cấp 
trên trực tiếp của mình là huyện thật 
sự quan tâm, cán bộ và nhân dân 
Đoàn-xá đã bảo cáo thật về kết quả 
công việc làm giấu kin không cho ai 
biết của địa phương trong 4 vụ 
khoán sản phim? cây lúa cho 
người lao động có thưởng phạt băng 
sản phầm. Huyện ủy tông kết, rút 
kinh nghiệm ngay, hoàn chỉnh thêm 
phương thức khoán mới này và ra 
nghị quyết (trước khi có nghị quyết 
của thành ủy Hải-phỏng) cho tiến 
hành “khoán sản phim » cho người 
lao động trên 405diện tích trông lúa 
trong huyện. Nghị quyết đó được 
nhân dân chấp hành rất nhanh nhịyy. 
Khí thế sẵn xuất ở nông thôn Ðö-sơn 
dấy lên mạnh mẽ chưa từng có. Phát 
hiện thấy khí thế sẵn xuất hiếm có 
tử trước tới nay ở Đồ-sơn, thành ủy 
Hải-phòng kiêm tra và có kết luận 
ngay, đồng thời ra nghị quyết 
cho các huyện trong toàn thành phố 
được thực hiện chế độ «khoản sản 
phảm » cây lúa cho người lao động 


có thưởng phạt bằng sản phầm. Vụ 
mùủa năm nay (1980), một năm bão, 
úng phá hại nghiêm trọng vùng này, 
Đö-sơn nói riêng và cả thành phố 
Hải-phòỏng nói chung cấy được nhiều 
điện tích lúa nhất tử trước đến nay, 
lúa ngoài đồng tốt đều và chắc chắn - 
cho năng suất cao, sản lượng nhiều : 
đó là kết quả không thề chối cãi của 
việc áp dụng phương thức «khoán 
sản phầm? cây lúa cho người lao 
động có thưởng phạt bằng sản phầm. 

Ngược lại, cũng một tỉnh hình 
giống hệt như tình hình Đồ-sơn vừa 
kề trên đã diễn ra ở Thanh-hóa, lại 
được cấp ủy ở đây đối xử một cách 
khúc. | 

Hợp tác xã Xuân-minh ở huyện 
Thọ-xuân (Thanh-hóa) là một hợp tác 
xã kinh tế yếu kém và đời sống khó 
khăn nhiều năm liền giống như Đoàn- 
xá của Đồ-sơn (Hải-phỏng). Vụ mùa 
năm 1979 hợp tác xã này cũnz tiên 
hành phương thức khoán một số khâu 
công việc cho người lao động có 
thưởng phạt bằng sản phầm trên 305% 
điện tích trông lúa của hợp tác xã 
(chủ yếu là ở chân ruộng cấy lúa 
mùa sớm đề làm vụ đông). Kết quả 
vụ đó, Xuân-minh được mùa nhất 
vùng ta nơạn sòỏng Chu của huyện 
Thọ-xuân. Thuế nòng nghiệp, nghĩa 
vụ lương thực và thực phầm năm đó, 
hợp tác xã hoàn thành sớm và hoàn 
thành vượt mức. Mức ăn hằng tháng 
của mi người đang từ 6—7 kợ tĩng 
lên 12kg (phần tập thề phân phối) 
và số thóc vượt mức khoán xã viên 
được hưởng 100ÃX cũng được khoảng 
10 kự nữa.Nhàn dân và cán bộ cơ SƠ 
rất phần khởi, ước tính cứ làm 
« khoán tăng sản » lúa kiều này 4,5 vụ 
là có thê thoát khỏi tỉnh trạng kinh . 
tế yếu kém và hợp tác xã có đà đi 
lên làm ăn lớn. 

Huyện Thiệu-yên nằm sát cạnh hợp 
tác xã Xuân-minh phát hiện thấy 
phương thức khoán này đối với cây 
lúa cho hiệu qua tốt về nhiều mặt 
liên nghiên cứu hoàn chỉnh thêm và 


da 


ra bản hướng dẫn cụ thê cho phần 
lớn các hợp tác xã trong huyện tiến 
hành « khoán sản phim » cây lúa cho 
người lao động trên 50Ã diện tích 
tròng lúa vụ đông xuân 1979 ~ 1980 
của huyện. Nòng dân và cán bộ trong 
huyện rất hoan nghênh chủ trương đó 
và 
_qkhoán sản phầm ® cây lúa cho hợp 
tác xã. Giữa chừng. các gia đình xã 
viên đang tiến hành gieo cấtv thì có 
lệnh của tỉnh cấm không cho « khoán 
sản phẩm » cày lúa cho người 
lao động, và bắt phải trở về phương 
thức khoán việc và thưởng phạt bằng 
công điềm. Thiệu-vên xin tỉnh cho 
làm thứ cũng bị bác. Huyện Thọ- 
xuân thi đẹp tắt phong trào *khoán 
sản phàm® cây lúa cho người lao 
động ở Xuân-minh một cách dứt 
khoát không tính toán đến hiệu quả 
kinh tế tốt xấu của nó. luyện đưa 
một huyện ủy viên (không phải người 
địa phương) về trực tiếp làm bị thư 
đảng ủy xã dẻ điều hành còng việc 
làm lúa tập trung, Huyện còn điều 
khoảng 100 cán bộ, cỏng nhân, viên 
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phần khởi đăng ký nhận làm” 


chức Nhà nước về giúp sức (đương 
nhiên hợp tác xã phải chỉ phí ăn 
uống khá tòn kém). Làm tập trung 
kéo dài 2 tháng trời (còn đàu là 
thời vụ?) mới cấy xong diện tích lúa 
vụ đông xuân 1979— 1980. Năng suất 
thấp, điện tích không có thu hoạch lại 
nhiều, sản lượng thóc do đỏ ít, nức ăn 
của xã viên vụ này chỉ trên 3 kg một 
đầu người mỏi tháng (chứ không 
phải 20kg như kế hoạch của huyện 
xây dựng }). 


Hiện nay tỉnh Thanh-hóa đã thấy 
sai sót của mình trong việc đối xử với 
huyện Thiệu-yên và đã tự phê binh 
trước các đöng chí Thiệu-yên. Đó là 
một thái độ rãt đáng hoan nghênh. 


Chúng ta tin rằng, rồi đây, tử 
những kinh nghiệm rút ra trong thực 
tiên, những lệch lạc sẽ được ngăn 
chặn và khác phục kịp thời, phương 
thức khoán mới sẽ ngày càng hoàn 
chỉnh và phát triên rộng rãi. đúng 
hướng. đem lại lợi ích thiết thực cho 
người lao động, cho tập thể và cho 
xã hội. 


Ñô-nan Ri-gân: Sự nuối tiếc 


một thế mạnh đã qua rồi ï 


HẾ là nước Mỹ đã bầu ra tông 
thống mới. 

Hô-nan Ri-gân, tòng thống thứ 40, 

vào Nhà trắng năm đầu của thập kỷ 


80 — một thập kỷ được báo trước là, 


sẽ có nhiều biến động và bùng nô. 

Một số câu hỏi được đặt ra: Vì sao 
Ri-gản được làm tông thông 2? Ri-gàn 
có thề đảo ngược chiều hướng của 
nước Mỳ đang xuống dốc không? 
Ri-gản có giải quyết được những văn 
đề đang đẻ nặng nước Àlÿ không? 
Đúng vào lúc công bố kết quả bầu 
cử, một báo Älÿ đã tuyên bố: *Kỷ 
nguyên lìi-gàn bắt đầu». Nhưng, đó 
là kỹ nguyên gì 2 

Trong xã hội Mỹ, một sự kiện chính 
trị quan trọng như cuộc bầu cử 
nguyên thủ quốc gia. cũng vẫn mang 
tính giật gân: Gim-my Ôa-tơ, xuất 
thân là chủ trại trông lạc, không tên 
tuôi, bổng nhiên được bầu vào Nhà 
trắng làm vị tông thống trẻ tuôi nhất 
(56 tuồi) đề rồi bỏn năm sau bị loại 
ra một cách thảm hại với II số 
phiếu đại cử trí. Còn Ri-gản, 69 tuôi, 
trước đây là diễn viên diễn ảnh, đã 
từng làm nghề quảng cáo cho công 
tv tư bản Mỹ trên đài vô tuyến truyền 
hình, đã hai lần được các nhà triệu 
phú Mỹ dưa ra làm thống đốc bang 
Ca-li-pho-ni-a. ba lần tranh cứ tông 
thống bị thất bại, bóng nhiên lần này 
được vào Nhà tráng với số phiếu gọi 
là “áp đảo », chiếm trên 90% tông số 
phiếu đại cử tri và là tông thông già 
nua nhất của nước MỸ. 


LƯU-QUÝ-KỲ 


Nhưng, ý nghĩa của cuộc bầu cử 
này không phải ở khia cạnh giật gân 
đó. Chúng ta tỉm ra nó bằng cách phân 
tích các số liệu và mỗi liên hệ của sự 
kiện này với bối cảnh và chiều hướng 
phát triền hiện nay của nước Mỹ 
cũng như của chế độ xã hội Mỹ. 


RI-GÂN KHÔNG PHẢẨI LÀ 
NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN DÂN MỸ 
LỰA CHỌN | 


Mới nhin qua con số kết quả bầu 
đử, đúng là” Ri-gân thu được một số 
phiếu lớn của cử trí đc bầu, đạt được 
một số phiếu đại cử trì tSớp đdo » 
(a-fơ : 459 phiếu so với 19 phiếu. 

Nhưng sự thật thì như thế nào? 
Tông số cử trì Mỹ là 160,3 triệu, trong 
đó số người đi bầu là §1 triệu, tức 
là 52,3%. Theo kết quả kiểm phiếu của 
97% khu vực bầu cử, lii-gàan giành 
được 218/195 phiểu bầu, te là 
514 số người đi bầu. Như vậy là chỉ 
20%.hay là một phần tư cử trí MỸ bỏ 
phiếu cho lìi-gân. Giả thiết người Mỹ 
thật sự được tự do bầu cử thì số liệu 
trên hoàn toàn xúc mình rằng Hi-gàn 
trủng cử không phải là người được 
số lớn nhân dân Àlÿ lựa chọn. 

Mặt khác, chế độ bầu cứ ở Mỹ, 
bàng mọi cách, không cho những 
người đại diện chàn chính của nhàn 
đàn lao động có tài năng ra ứng cư và 
cũng khỏng tạo cho nhàn dàn lao 
động điều kiện báu ra người dại biều 


N) 


thật sự của mình. Cử trí Mỹ, rốt cuộc 
chỉ có thê chọn một trong hai người 
do hai đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ 
đưa ra. Mà hai đẳng này đều là của 
giai cấp tư sản, đại diện cho lợi ích 
của các tập đoàn tư bản lũng đoạn 
nhà nước Mỹ. Từ lâu, Lê-nin đã nhận 
định rằng: về bản chất và mục tiêu 
cơ bản, hai đẳng này giống nhau và 
khác nhau”? nhưhai chiếc guốc 
trong một đôi guốc® và có sự phân 
công với nhau đề đối phó với những 
tình huống cụ thể: chiến tranh hay 
hòa bình, hòa dịu hay căng thẳng, 
tăng tiến hay suy thoái... Vì vậy người 
của một trong hai đảng tư sản này 
được bầu thì giai cấp tư sản Mỹ vẫn 
là người quyết định đường lối chính 
sách của nước Mỹ. 

Rhi hai đẳng này đã chọn xong 


người ra ứng cử thi cuộc vận động. 


tranh cử bước vào «pha ® gay cấn, 
sôi nỏi, òn ào nhất, Cuộc vận động 
tranh cử rùm bengø này, trong đó bai 
ứng cử viên tha hồ đả kích nhau, làm 
cho những người ngây thơ tưởng 
rằng đó là một cuộc bầu cử “hoản 
toàn tự do, đân chủ ®, Nhưng, thật ra, 
ở nước Mỹ chỉ có †tự do cạnh tranh 
của ứng cứ 0piên (đã được giai cấp tư 
san chọn rạ) chứ không hề có tự do 
của cử tri đề bầu ra người đại diện 
thạt sự cho mình. 

Cách tính kết quả bau cử chỉ căn 
cứ vào số phiếu của đại cử tri càng 
làm cho người đắc cử không tiêu biêu 
cho ý muốn của số lớn cử trì. Việc 
Hi-gàn đắc cử lần này là một ví dụ 
nồi bật: về số phiêu bầu, Ri-gân chỉ 
hơn Ca-tơ 102 (5155 so với 114) nhưng 
khi tính kết quả, Ri-gàn hơn Ca-tơ gấp 
10 lần (tông số đại cử trí là 538. Hi- 
gàn: 189 — Ca-tơ : 49). 


Một yếu tố làm cho nhàn dân Mỹ 


thêm khó khăn trong việc bầu cử là 
báo chí và phương tiện thông tín rộng 
rãi của chính quyền ÄAIÿ không hề góp 
phần nàng cao nhận thức và trình độ 


chính trị của người Mỹ, mà luôn luôn „ 


xuyên tạc và che giấu sự thạt. Đến 


lb 


lúc bầu cứ, bộ máy đó lại được huy 
động đến mức tối đa đề « gây nhiều ® 
sự tìm hiều của nhân dân đối với các 
vấn đề của đất nước và cá nhân các 
ứng cử viên. 

Với một chế độ bầu cử *kiều Mỹ » 
như thế. người đắc cử bao giờ cũng 
nằm trong ý đồ của giai cấp tư sản: 
nếu không phải là người của Đẳng 
dân chủ thì là người của Đẳng cộng 
hòa và ngược lại. Lần này, cử tri 
không muốn bầu cho Ca-tơ, nhưng 
lại rất sợ bầu cho Ri-gân. Dù Ca-tơ 
hay Ri-gân vào. Nhà trắng thì đối 
với nhân dàn Mỹ cũng như từ trước 
đến nay, “chỉ là vứt bỏ tai họa 
này đề chuốc lấy tai họa khác mà 
thôi *, Ngoài Ca-tơ và Ri-gân ra thi 
khó có một người nào khác có thê 
giành được đa số phiếu đại cử tri. Rõ 
ràng lá phiếu không phải là phương 
tiện đề nhân đân Mỹ lựa chọn người 
thay mặt cho mình. Ÿ¡ vậy ngà y càng 
có nhiều người Mỹ chắn ngấy và thờ 
ơ với cuộc bầu cử, số liệu dưới đảy 
nói lên tảm trạng đó: tỷ lệ cử trì Mỹ 
đi bầu cử so với tông số cử tri năm 
1962 là 61,9% ; năm 1968:60,9%; năm 
1972:509,5% ; năm 1976: 51,3%: năm 
1980: 52,3%. | : 


BÁC BỎ CA-TƠ KHÔNG PHẢI 
LÀ CHẤP NHẬN RI-GÂN 


Báo chí của Mỹ và phương Tây 
đưa ra cùng một nhận xét : * Việc 
Gim-mi Ca-tơ bị đo ván không có gì 
đăng ngạc nhiên, nhưng mức độ thắng 
cuộc của Hi-gân làm cho nhiều người 
sửng sốt... li-gân thắng vì những 
người đã bỏ phiếu cho Ca-tơ năm 1976 
ở miền Nam, Đông Bắc, Trung Tây 
nước Àlÿ đã không ủng hộ Ca-tơ nữa. 
Một số lớn người Mỹ bầu cho Hi-gân 
vì họ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ càng tồi 
tệ ở trong nước và mất tiết thề điện 
ở nước ngoài nếu Ca-tơ tiếp tục cầm 
quyền, chứ không phải vi họ cùng 
quan điềm với Ri-gân và tin tưởng 
li-gàn hơn. Do đó, kết quả cuộc bầu 


cử là một sự bắc bỏ hơn là một sự 
chấp nhận... » 
. =— Theo cuộc điều tra dư luận của báo 
Niu-oóc Tai-mơ, gần 40X cử trì được 
hỏi thừa nhận rằng họ bỏ phiếu cho 
Ri-gân vì «cần có sự thay đồi? và 
chỉ có 11% chọn Ri-gân vì “ông ta là 
một người bảo thủ thật sự ». 


Kết quả cuộc bầu cử toàn bộ hạ 
nghị sĩ và: một phần ba thượng nghị 
sĩ cũng chứng mỉnh là Ca-tơ bị «xuống 
giá ®. So với trước đây, lần này Đẳng 
cộng hòa của Ri-gàn giành thêm 1Í 
ghế ở thượng nghị viện ; 32 ghế ở hạ 
nghị viện; 4 ghế thống đốc bang. 
Còn Đảng dân chủ của Ga-tơ mất một 
số ghế xấp xỉ với số ghế tăng của 
Đẳng cộng hòa. 


Đúng là trong %hi một số đông cử 
tri tầy chay cuộc bầu cử thì những 
cử tri tham gia bỏ phiếu đã bác bỏ 
Ca-tơ. Với một tâm trạng lo âu, bất 
bình và thất vọng, họ đã bác bỏ Ca- 
tơ chỉ sau một nhiệm kỷ tông thống 
và họ đã loại trừ hàng loạt nghị sĩ 
Đăng dân chủ ra khói thượng nghị 
viện và hạ nghị viện. 

Họ bác bỏ Ca-tơ vì họ không muốn 
đất nước của họ ở trong tình trạng 
xuống dốc kéo đài; vì họ thấy Ca-Llơ 
không thay đổi được mức độ phát 
triền tồi tệ của nước Mỹ. Ca-tơ 
không thực hiện được những lời hứa 
trước khi làm tông thống. 

Họ bầu cho Ri-gân bởi vì họ muốn 
có một «sự thay đồi ” mặc dù Ri-gân 
không đưa ra được một *phép thần 
nào * hứa hẹn đem: lại sức mạnh cho 
nên kinh tế ÀAlÿ đang suy thoái với 
những căn bệnh kinh niên trầm trọng 
khác, mặc dù họ văn chưa quên 
những «quan điểm quá khích, cực 
hữu tử lâu ® của Ri-gân, những tác hại 
của các chính sách «diêu hâu» từ 
thời Nich-xơn mà Ri-gân tàn thành. 

Tàm lý đòi hỏi sự thay đổi này 
cùng với khủng hoàng lòng tin, đang 
lan rộng ở Mỹ. Bất mãn với hiện tại, 
lo lắng về tương lại. Dó là điều dễ 


hiểu. Làm sao mà người Mỹ: cỏ thê 
yên tâm được khi thấy đất nước của 
họ đã có một cơ sở vật chất, kỹ thuật 
đồi đào, một nèn kinh tế phát triền, 
thế mà ngày nay số người thất nghiệp 
đã lên đến 8,3 triệu, lạm phát đã lên 
đến mức 14,85% hằng năm; đồng đỏ 
la xuống giá đến mức 838 đò la/một- 
ao-xơ vàng, (so với l0 năm trước— 
35 đ2 la—-hạ trên 20 làn!), khó khăn 
ngày càng chöng chất, tội phạm ngày 
càng tăng, xã hội ngày càng thối nát. 
Trước đây, ngân sách Mỹ thường 
xuyên bị thiếu hụt ở mức I3 tỷ đò la/ 
năm, nhưng từ bốn năm nay con số 
này đã lên tới 48,6 tỷ, năm. Và cả 
nước Mỹ đang đau đầu về năng 
lượng... 


Lại còn một yếu tỐ nữa : tử sau 
thất bại trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Mỹ ngày càng thất thế về 
mặt quốc tế. Vị trí của Mỹ suy yếu 
trước ba dòng thác cách mạng sôi 
sục của thời đại và suy yếu cả so với 
các nước trong thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Mỹ phải lùi bước trước phong 
trào cách mạng Ê-ti-ô-pi-a, Ấng-gô-la, 
Ni-ca-ra-goas  Ảp-ga-ni-xtan, v.v. 
Mỹ đã mất mặt ở vùng Ca-ri-bê và 


. Trung Đóng, đặc biệt ở I-ran. Các 
“đồng minh của Mỹ ở Tây Au và Nhật- 


bản đang có khuynh hướng không đếm 
xỉa gì đến vai trò lãnh đạo của Mỹ 
và theo đuôi lập trường riêng, buông 
dân sự cam kết với chính sách Mỹ. 
Hãng tin Pháp AFP đã nêu rõ: «việc 
bầu Ri-gân làm tông thống Mỹ làm 
nồi lên một loạt điều bấp bênh và 
những mỗi hoài nghỉ đáng lo ngại 


_ trong các nước đồng minh chàu Au?; 


Cộng hòa liên bang Đức và Pháp đều 
lo ngại về chính sách của Ri-gaàn 
“muốn làm ra vẻ đàn anh », « muốn 
vượt qua đầu các nước Tây Âu”, và 
tồng thông Pháp đã tuyên bố trước 
Hội đồng chính phủ Pháp rằng ®tày 
Âu phải tự vệ chống áp lực của Mỹ » 
bảng cách củng cố những môi liên hệ 
trong nội bộ châu Âu, còn Cộng hòa 


. liên bang Đức dòi Mỹ phải “dối xử 


4: 


bình đẳng với Tây Âu®. Và "điều mà 
tập đoàn thống trị Mỹ lo ngại nhất là 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác phát triền nhanh chóng về kinh 
tế, quốc phòng. 

Thành tích bốn năm cầm quyền 
của Ca-tơ quá nghèo nàn, trên một 
số mặt, còn là con số âm. Vì vậy, 
trong cuộc chạy đua vào Nhà trắng 
lần này, Ca-tơ đã bị thất bại. 

Còn Hi-gàn, trong cuộc vận động 
tuyên cử có nhiều lời tuyên bố với 
lập trưởng *báo thủ ? và «cực hữu 3®, 
cương lĩnh tranh cử có nhiều diều 
mâu thuẫn giữa chính sách và biện 
pháp. Nhưng Ri-gàn được bảu không 
phải là vì đa số nhân dàn Mỹ chấp 
nhàn lập trưởng và cương lĩnh đó. 
Vậy thì ai chấp nhận Ri-gấn ? 


ẢO TƯỞNG CỦA GIỚI TÀI 
PHIỆT MỸ 


Điều quá rõ là ở nước Mỹ, cuộc 
khủng hoảng về kinh tế, chính trị, xã 
hội đã dắn tới sự khủng hoảng vềngười 
. lãnh đạo cao nhất của Nhà nước. Bốn 
vị tông thống trước kia dược xem là 
“tỉnh hoa chính trị Mỹ ° phải về vườn 


vì thất bại ở Việt-nam. Những tông . 


thống kế tiếp cũng không xoay chuyền 
được tinh thế suy yếu, xuống dốc của 
nước Mỹ. Thế thì giao tay lái con tàu 


Mỹ cho ai? Trong cơn khủng hoảng 


người làm tồng thống, Ri-gân được 
chọn. Và kẻ chọn đưa Ri-gân ra, 
_ chính là các giới tài phiệt Mỹ. Và 
cũng chính các giới này định ra chiến 
lược và chính sách của nước Mỹ, tuy 
rằng với bản lĩnh, tài năng, phong 
cách của minh, tông thống Mỹ cũng có 
phần đóng góp. 

Vậy, những tập đoàn tư bản nào 
đứng sau Ri-gân? Báo chí Mỹ cho 
biết: tử những năm 50, Hi-gàn đã 
quan hệ chặt chẽ với Công ty *Giê- 
nê-ran Ê-lếch-tờ-rích ”*, một công ty 
có vốn đầu tr gàn 20 tỷ đô-la, đứng 
thứ !† trong các công ty độc quyên 
lớn nhất thể giới, kiêm soát phần lớn 
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việc sản xuất vũ khí hạt nhân. máy 
bay, tên lứa của Mỹ. Từ năn: 1960, 
Ri-gân còn được thêm sự ung hộ của 
các giới tài phiệt kinh doanh xe hơi, 
dầu mỏ và hóa chất. Những cố vấn 
về chính sách đối nội và đối ngoại 
của Ri-gan có nhiều người trong * Ửy 
ban đối phó nguy cơ hiện tại”, gồm 
những nhân vàt phái hữu thuộc tô 
hợp công nghiệp quân sự; Ủy ban 
nàv chống lại việc ký hiệp ước 
SALT II và dđòi tăng chỉ phí quốc 
phòng nhiều hơn đề «chống nguy cơ 
[L,iên-xò 3, 

Chính các giới tài phiệt trên đây, 
những kẻ làm giàu bằng kinh doanh 
phương tiện quân sự, đã sử dụng Ri- 
gân vào những mục tiêu của họ. Từ 
năm 191/2 Iìi-gân đã hợp tác tích cực 
với ủy ban điều tra chõng cộng, chống 
Liên-xô. Từ năm 1961, ông ta là Chủ 
tịch của tồ chức *những đảng viên 


cộng hòa Ca-li-pho-ni-a ủng hộ Be- 


ry Gôn-oa-tơ» (phái cực hữu) và 
báo chí Mỹ đã gọi Ri-gân là * thái 
tử của vương quốc Gôn-oa-tơ ». 
Ri-gân ủng họ Ai-xen-hao năm 1952 
và Ních-xơn năm 1960. Trong gần nưa 
thế kỹ qua (1932 — 1980), phục vụ đắc 
lực cho chính quyền tư bản tài phiệt 
Mỹ, ông ta đã từng hoạt động theo 
quan điềm hiếu chiến, coi việc tăng 
cường sức mạnh quân sự của Mỹ đề 
chống Liên-xô là vấn đề ưu tiên số 
một. Trong chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, Iìi-gân đôi đề cho các tưởng 
Mỹ tự do hành dòng. đòi dùng vũ khí 
hạt nhân tiến còng miền Bắc nước 
ta, phản đổi hòa bình thương lượng. 
Trong khi tranh cử, Ri-gân đã kích 
động tâm lý dân tộc chủ nghĩa, số 
vanh nước lớn đến mức cho rằng 
«chiến tranh Việt-nam là một trang 
sử vẻ vanø của nước Mÿ», rằng 
“người Mỹ không có điều gì phải cần 
rứt lương tâm vẻ việc hành hình vợ 
chồng nhà bác học Hô-dăng-be, về vụ 
Oa-tơ-ghết, về vụ tàn sát đân làng 
Mÿ-lai... Nước Mỹ rất tốt đẹp` vì nỏ 
là hiện thân của đạo đức, tự do. Nước 


Mỹ phải hùng mạnh đề bảo vệ công 
lý và pháp lý, v.v. ®. Sau khi đắc cứ, 
Hi-gàn đã cho người ta hiều rằng ông 
ta có thề phủ nhận hiệp ước bạn chế 
vũ khi hat nhân SALT II, bật đèn 
xanh cho việc chế tạo bom nơ-tơ- 
ron, có thề can thiệp vũ trang vào I- 
- ran... Ông ta đã chọn một số nhân vật 
®điều hàu® như tưởng Hê-gơ, Kít- 
xinh-giơ, làm cố vấn. 


Đưa Ri-gân vào Nhà trắng, các giới 
tài phiệt Mỹ muốn gì? Báo Nhân 
đạo (Pháp) nhận xét: #*Ri-gàan có 
ưu thế là đã đáp ứng được nỗi luyến 
tiếc quá khứ, gây được một ảo tưởng 
rằng nước Mỹ của.thời kỷ làm mưa 
làm gió trước đây có thê sống lại?. 


Trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
đo vị trí đặc biệt của nó, nước ÀÍÿ đã 
có một thời kỷ nắm độc quyền bom 
nguyên tử, có một tiềm lực quân sự 
hơn hẳn các nước khác, một túi đô la 
to lớn và một vị trí nồi bật trên thế 
giới. Mỹ đã trở thành dinh lũy, đầu 
số của chủ nghĩa đế quốc thế giới, sen 
đầm quốc tế, ôm ấp mộng bá chủ 
thế giới. | 

Nhưng, sự phát triền của lịch sử 


vẫn tuân theo những quy luật thép. 


Sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam, nước Mỹ không ngừng xuống 
dốc. Thời kỷ «vàng son» của Mỹ lùi 
.đần về dỉ văng. Cái gọi là * kỶ nguyên 
My * đang bước dần đến điềm tận 
củng của sự bế tác. 

Trước triền vọng đen tối đó, đề 
quốc Mỹ, một lần nữa, mưu toan xoav 
ngược bánh xe lịch sử. Ha sức chạy 
đua vũ trang, ngăn chặn xu thế hóa 
bình và hòa dịu quốc tế, gày tình 
hình căng thẳng và chiến tranh lạnh, 
đốc sức lấy lại ưu thế về quân sự, 
ngắn chặn các phong trào đầu tranh 
cách mạng, can thiệp vào công việc 
nội bộ các nước khác, hành động thủ 
địch với các nước xã hội chủ nghĩa, 
có giành lại những địa bàn đã mất. 
Báo Mỹ Cri-schiên Sai-ân-sơ Xô-ni- 
tơ, số ra ngày 6-1Í-I980 đã nói: 


® Thắng lợi của Ri-gan làm cho một 
SỐ người Mỹ có thêm hv vọng nIỚi sẽ 
giải quyết được những vấn dẻ của họ 
ở trong và ngoài nước” và là “một: 
cơ hội đề đảo ngược chiều hướng 
phát triên của chính quyền 3. 
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NẾU TIẾP TỤC CON ĐƯỜNG 
CŨ, NƯỚC MỸ SẼ TRẢ GIÁ ĐẮT 


Hãy còn quá sớm đề bình luận về 
chiến lược và chính sách đối nội, đối 
ngoại của Ri-gàn. Ít nhất, phải chờ 
đến lúc tông thống mới nhậm chức và 
đọc thòng điệp về liên bang trước 
quốc hội MỸ vào ngày 20 thăng Í năm 
1981. 

Mặc dù quá khứ và chương trình 
tranh cứ của lHi-gàn cùng VỚI SỰ 
xuống đốc của nước Mỹ đế quốc chủ 
nghĩa đã tạo cho người ta một ý niệm 
khá rõ vẻ triền vọng không sáng sửa 
gì của nước Mỹ trong bòn năm cầm 
quyền sắp tới của tỏng thống mới, 
nhưng có hai lý do khiến chúng ta 
phải chờ đợi: thông thường. các vị 
tông thống ÀÍÿ sau khi nhậm chức đều 
œq quên » những lời hứa lúc vận động 
tranh cử; có một khoing cách giữa 
chương trình *®vĩ đại ® với khả năng - 
rất hạn chế của tông thông và khả 
năng thực tế của nước A{ÿ. Tong thống 
mới sẽ vấp phải những khó khăn và 
mâu thuẫn mà ông ta phải trực tiếp 
đương đầu khi ngöi vào Nhà trắng, 
khiến cho ôòng ta phải điều chỉnh 
những chính sách đo ông ta và tập 
đoàn tư bản lũng đoạn Nhà nước Mỹ 
đã phác họa. 

Trong mười hài năm liền với ba 
lần ra tranh cử chức ứng cử viên 
tòng thống nhưng bị thất bại. Hi-gân 
theo đuồi một giác mộng: đưa nước 
Mỹ trở lại thế mạnh thời cuối những 
nam 40, khi Liên-xỏ chưa hàn gắn 
xong vét thương chiến tranh, khi hè 
thống xã hội chủ nghĩa thẻ giới mới 
hình thành, khi các dân tóc mới bắt 
đầu thức tỉnh về chủ quyẻcn độc lập, 
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khi phong trào hòa bình và đân chủ 
bắt đầu nhen nhóm, khi các nước Tây 
Âu và Nhật-bản vẫn còn trong cơn ác 
mộng của kế chiến bại... Hôi đó, Mỹ 
một tay ôm bom nguyên tử, một tay 
xách túi đô la, xông vào các lục địa, 
thao túng Liên hợp quốc và giải quyết 
mọi văn đề trên thế mạnh. 

Ngày nay, tỉnh hình ấy đã lùi xa 
trong dĩ văng. Qua nhiều năm bị thất 
bại và suy vếu, về đối ngoại, Mỹ 
không còn đủ sức làm sen đầm quốc 
tế như trước, vẻ đối nội, Mỹ không 
tranh khói những hậu quả tai hại có 
tính quy luật của một nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa phát triền. Đối 
sánh lực lượng trên thế giới đã và 
đang thay đồi, ngày càng có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc và 
hòa bình thế giới. Ba dòng thác cách 
mạng liên tục tiến công, từng bước 
giành thắng lợi. Đồng minh của Mỹ 
cũng không ngoan ngoãn vâng lời Mỹ 
như trước. Cá loài người tiến bộ sẽ 
không khoanh tay nhìn hòa bình' và 
an ninh bị phá hoại, mà luôn luôn nêu 
cao cảnh giác, tăng cường hành động 
cách mạng đề bảo vệ độc lập dân lộc 
và hòa bình thể giới. 

Thế giới dã bước vào thập kỷ 80, 
thập kỷ sẽ mang lại nhiều điều rồi 
ren, hỏn loạn hơn nữa cho thể giới 
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tư bản chủ nghĩa do các cuộc đấu 
tranh giai cấp trong xã hội, tỉnh trạng 
suy thoái kinh tế, sự khan hiếm năng 
lượng và nguyên liệu, sự cạnh tranh 
của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 
tột cùng của nó gây ra. Thập kỷ 30 
cũng báo trước những cuộc tiến công 
mới của các lực lượng hỏa bình, độc 
lập dàn tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. 

Vị tông thống mới của nước Mỹ sẽ 
đứng trước hàng loạt vấn đề gay cấn, 
bất nguồn từ những mạch sâu xa của 
bản thân chế độ Mỹ, của bản chất chủ 
nghĩa đế quốc. Ri-gân sẽ bành động 
Rhư thế nào 2 Làm sao thực hiện được 
những điều ông ta đã hứa ? Ngay lúc 
Ri-gàan chưa chỉnh thức nhậm chức, 
một người vàn động bầu cử của ông 
ta đã thô lộ tầm trạng lo lắng: * Vâng Ì 
chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng 
lớn. Nhưng chẳng mấy chốc chúng ta 
phải thông báo kết quả. Chúng ta phải 
thực hiện những điều đã hứa... » 

Trước mắt, ở nước Mỹ chưa ai tổ 
ra lạc quan về nhiệm kỷ tông thống 
mới — kề cä những người trong đảng 
của ông ta. Nhưng có điều chắc chàn 
là, đù người cầm lái con thuyên nước 


` Mỹ đó là ai, dường lối chính sách của 


Mỹ về cơ bản chưa thay đồi thì nước 
Mỹ đang và sẽ còn tiếp tục đi xuống!. 


NHÌN LAI NHỮNG TÁC PHẨM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH 
(HNG BÉ QUC TRÚNG 35 NẤM QUA 


HIẾN tranh nhân dàn 
chống bọn đế quốc xâm 
lược là một trong những 
đề tài lớn của nền văn 
học hiện thực xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Chúng ta tự hào đã xây dựng 
được nên văn học phản ánh ba mươi 
lắm năm đấu tranh liên tục chống để 
quốc của nhân đân ta, nên văn học 
lên án mạnh mẽ và bóc trăn không 
thương tiếc những thủ đoạn thâm 
đọc, những tội ác đã man của chủ 
nghĩa thực dân Pháp kiều cũ cũng 
"như chủ nghĩa thực đân Áý kiều 
mới. Có thẻ là còn có những hạn chế 
căn phải vượt qua, cả về tư tưởng 
lăn nghệ thuật. Đảây đó, còn có những 
tác phim đơn giản và sơ lược, đôi 
khi màu sắc trữ tình lăng mạn trong 
một số truyện-và tiêu thuyết cũng đã 
làm mờ đi những đường nét gàn guốc 
của hiện thực. Nhưng nhìn chung 
những tác phầm viết về đề tài chiến 
tranh đã miều tả một cách chân thật 
những mặt bản chất của thực tiên 
đấu tranh cách mạng mây chục năm 
qua. Đó là những tác phẩm xuất sắc 
của nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. Có lẽ trong văn 
học thế giới nửa thế kỷ nay, ít có 
nền văn học nào chống đế quốc mạnh 
mẽ và liên tục đến như thế. Đó là nên 
văn học cháy sáng ngọn lửa của lý 
tưởng, của niềm tin của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Nên văn học 
đó đã góp phần xây dựng con người 
mới Việt-nam xã hội chủ nghĩa và 
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chắc chắn sẽ còn rọi sáng cho nhiều 
thế hệ tương lai. Vi thế mà Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV đã 
khẳng định : Ẫ 

qVới những thành tựu đã đạt 
được chủ yếu trong việc phản ánh 
hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân 
tộc, văn học nghệ thuật nước ta xứng 
đáng dứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay ». 

Nhưng gần đây, trong cách đánh 
giá tính chân thật của những tíc 
phim viết về đề tài chiến tranh. đã 


nảy sinh một số ý kiến không đúng. 


Có người cho rằng nền văn học của 
chúng ta trong mấy chục năm qua 
thiên về miêu tả hiện thực như nó phải 
lồn lạt chứ khóng phải: như nó đưng 
tồn tại, miêu tả cái lý tưởng hơn là 
miều tả cái hiện thực, mới miều tả 
cái cao cả chứ chưa miêu tả cúi 
đẹp (J). lo cho rằng chủ nghĩa hiện 
thirc xã hội chủ nghĩa trong văn học 
nghệ thuật của chúng ta là « chủ nghĩa 
hiện thực phải đạo » do có «lối sống 
phải đạo » theo quy luật « thích nghỉ 
sinh tôn», thực chất là muốn nói 
đến một lối sống tùy thời trong xã 
hội và một chủ nghĩa công thức, giáo 
điều nào đó trong văn học, muốn nói 


(1) Xem bài * Về một đặc điềm của văn học 
và nghệ thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua » 
của Hoàng-Ngọc-Hiến đáng trên báo Văn nghệ 
số 23, ngày 9-6-1979. 
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đến một nên văn học không thật sự 
có tự do, một nền văn bọc phi hiện 
thực vì phải viết theo ý muốn của 
lãnh đão. Đây là miột sự vu khống 
đồng, thời là một sự miệt thị đối với 
nền văn học và các nhà văn của 
chúng ta, khiến cho nhiều nhà văn 
của chúng ta phản nộ một cách chính 
đáng. 

Người đưa ra luận điềm này thực 
chất đã đối lập tính đảng với tính 
hiện thực và có khuynh hướng muốn 
bỏ qua một cách phi lý phạm trù cái 
cao cả,cái anh hùng, phủ nhận mặt 
mạnh nhất của nền văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam là đã xây 
đựng được những tác phâm giàu tính 
lý tưởng. xây dựng được những 
điện hình anh hùng cách mạng ngời 
sáng. Những điền hình văn học có 
phầm chất trong sáng, có lý tưởng 
cao cả là hoàn toàn phù hợp với thị 
hiểu thim mỹ của con người Việt- 
nam trong quá khứ cũng như hiện 
nay. Con người Việt-nam vốn có 
truyền thống coi trọng đời sống tỉnh 
thần, coi trọng những quan hệ cộng 
đồng. khát khao những lý tưởng đẹp 
đề. Lrong mấy chục năm kháng chiến 
chống hai tên đế quốc xâm lược, 
không phải á« lối sống phải đạo », e lối 
sống tùy thời » mà chính là chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng đã trở thành nếp 
sống chủ đạo của nhân dân ta. Do 
đó, cái anh hùng, cái cao cá là mặt 
bản chất của hiện thực đấu tranh 
cách mạng. Do đó, nhiệm vụ trung 
tâm của nẻn văn học hiện thực xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam là phải « phản 
ánh chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
và những phầm chất cao quý của 
nhân dàn ta » (2). 


Về mặt lý luận, người đưa ra luận 
điềm về «chủ nghĩa hiện thực phải 
đạo» đã phạm sai lâm khi đối lập 
một cách siêu hình lý tưởng với hiện 
thực, cái phải tồn tại với cát đụng tòn 
tại. Trong những xã hội có đối kháng 
giai cáp, nhà văn không có điều kiện 
khác phục cái hố ngăn cách giữa lý 
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tưởng và hiện thực. Trong những xã 
hội ấy, giữa lý tưởng của nhà văn 
mong muốn có một cuộc đời tốt đẹp và 
hiện thực xấu xa của xã hội là một cái 
vực sâu thắm, lý tưởng hoặc « chiến 
thắng » hiện thực xấu xa một cách ảo 
tưởng theo lõi hài kịch, hoặc tan vỡ 
đau xót trước hiện thực phù phàng 
theo lối bị kịch Những lý tưởng thảm 
mỹ của văn hoc nhân đạo chủ nghĩa 
quá khứ phần lớn là những mô hình 
về tính hoàn mỹ ở ngoài hiện thực. 
được mô tả. Những hình tượng đẹp 
trong văn học dân gian, văn học quá 


_khứ có khi chỉ là những khuôn mặt 


mở ảo, lung linh trong giấc mơ. Còn 
những hình tượng mang tình lý tưởng 
cao cả trong các tác phẩm của chúng 
ta ngày nay viết về đề tài chiến tranh 
cách mạng (như anh hùng Núp. chị Ứt- 
Tịch, Kan-Lich, Nguyễn-Văn-Trồi...) 
thị lại chính là hình ảnh chân thát 
của những người anh hùng cầm súng 
tronøg hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chõống Àlÿ Trong xà hội xã 
hội chủ nghĩa, hoàn toàn không có 
tỉnh trạng đối lập tuyệt đói, không 
thề vượt qua giữa lý tưởng và hiện 
thực như E. Phi-sơ (Eret Fisher} đã 
nêu lên. Dĩ nhiên là văn còn mẫu 
thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực: 
khi hiện thực vươn lén được miột ly 


tưởng nào đó thì mục tiêu phần đâu 


của con người lại càng muốn vượt 
cao hơn, vươn xa hơn. Quan hệ này 
cứ đôi mới thưởng xuyên nhưng ở 
đây không còn là tỉnh trạng đối kháng 
giữa lý tưởng và hiện thực như trong 
xã hội cũ. 

Xã hội mới, thế giới quan mắc xit, 
phương pháp hiện thực xã hội chủ 
nghĩa giúp cho nhà văn miêu tả hiện 
thực một cách lịch sử cụ thề trong quá 
trình phát triền cách mạng, giải quyết 
được mỏi quan hệ hài hòa giữa ly 
tưởng và hiện thực, giữa cái phải tòn 

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàp 
Lh: hủ thứ VI, Nxb Sự thật Hà-nột, 1927, 
tr. : : 


tại và cái đang tồn tựi. Sự kết hợp 
nhuần nhị giữa tỉnh lý tưởng và tính 
hiện thực đã trở thành đặc trưng 
thầm mỹ của những tác phầm viết về 


đề tài chiến tranh trong mấy chục, 


năm qua Vậy mà có người bất chấp 
sự thật này lại cho rằng đó là những 
“tác phầm chỉ có ! phần 2 sự thật, 
mà ® 1 phần 2 sự thật đã là sự giả dối ». 
Đây là một sự đánh giá sai lầm. 
Hiện thực được miêu tả trong các tác 
phim của các nhà văn chúng ta viết 
về đề tài chiến tranh là một hiện 
thực phong phú, phức tạp và đa đạng 
về màu sắc thần mỹ. Đẳng kèu gọi 
văn nghệ sĩ chúng ta đến các mũi nhọn 
của cuộc sống, đến những nơi mà 
ngọn lửa kháng chiến. ngọn lửa anh 
hùng cháy sáng nhất, đến những nơi 
đầu sóng ngọn giỏ của cuộc đấu tranh 
giai cấp và đấu tranh dân tộc đang 
diễn ra dữ đội và ác liệt nhất. Chính 
vì thế mà văn học ta không những 


không tránh né mà đi thẳng vào trung . 


tâm máu thuẫn, không chỉ miều tả cái 


anh hùng, cao cả vốn là mặt bản chất ' 


của hiện thực mà còn lên án cái tỉ 
tiện, thấp hèn, không chỉ ca ngợi 
những chiến công rực rỡ mà còn nói 
những tồn thất, hy sinh, những khó 
khăn phức tạp mà nhân dân ta đã 
phải trải qua đề đi đến thắng lợi ngày 
hôm nay. Nhiều cuốn tiều thuyết viết 
về cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu 
nước đã tập trung miêu tả cuộc chiến 
đấu dữ dội ở những vùng vành đai, 
vũng ven đỏ, vùng giới tuyến. Thôn 
Thượng anh hùng nằm ngaý ven 
đường vào căn cứ lính dù Mỹ (Thôn 
Đen đường), làng Hà-thanh ương 
ngạnh đứng trụ trên vành đai diệt Mỹ 
quyết liệt nhất của Quảng-đà (Đấi 
Quang), lãng Cá kiên cường, bất khuất 
năm lọt giữa vùng bản đạp gần Chu- 
lai (Äfdn bả tôi), đó là những pháo 
đài chống Mỹ tiêu' biêu, những hoàn 
cảnh rất điền hình, phản ánh hình 
thái giằng có ác liệt giữa ta và địch. 
Bọn Mỹ muốn quét trắng vùng vành 
dai, nống ra vùng giải phóng, còn 


quân dân ta thì quyết tàm bám trụ, 
một tấc không đi, một ly không rời, 
quyết tâm làm chủ vùng bản đạp đề 
bao vây tiêu diệt địch. liiện thực 
trong các tác phầm viết về đề tài chiến 
tranh đâu có phải là «hiện thực tô 
hồng », là.*®làn mãy móng bay là là 
trên mặt đất " ! Những tháng lợi chúng 
ta đạt được phải döi bằng biết bao 
khó khăn, gian khổ. biết bao mất 
mát, hy sinh của đồng bào, đồng 
chí ta. - 


Tiều thuyết Mán oử tỏi bắt đầu từ 
một điềm hơi thấp của phong trào, 
vào cuối năm 1961. lúc miền Trung 
Trung-bộ đang bị tàn phá dữ dội 
trong một trận lụt lớn chưa từng 
thấy chạy suốt các tỉnh ven biên từ 
Thừa-thiên đến Bình-định. Bằng một 
bút pháp lạnh lùng và tỉnh táo, Phan- 
Tứ đã thành công trong việc tố cáo 
tội ác điệt chủng đã mãn chưa từng 
thấy của Mỹ-ngụuy. Lòng ta đau 
thất lại trước cái cảnh nước dâng réo 
đữ tợn trong đêm đen mù mịt, hàng 
ngàn bà con rú thét chạy loạn trong 
các địa ngục ấp chiến lược bị những 
họng súng, rào thép gai và mìn vậy 
kín. Chính từ những cánh dau thương 
uất hận đó mà lòng căm thủ bốc lên, 
tạo thành sức mạnh bộc phá 
cho những đợt đồng khởi đây 
chuyền của hàng chục xã và những 
trận đánh lớn vào các cứ điềm đã 
từng gây nhiều tội ác ở phía nam 
Tam-kỳ. Làng Cá đẫm bùn và máu đã 
lớn vọt lên thành làng chiến đấu: 
Nhưng rồi phong trào Tam-sa lại 
tụt xuống diễm âm, sau khi Ba-Chấn 
phản bội, sáu thôn Tam-sa lại bị 
địch chiếm đóng. Rồi Mỹ đồ quân ồ 
ạt vào Chu-lai, biến làng Cá thành 
mảnh đất bản đạp cũng thẳng gần căn 
cứ. Bất chấp mọi thứ thách đau 
thương, làng Cá kiện cường bài khuất 
vẫn lớn lên và cuối củng đã trợ thân" 
một điền hình anh hùng ngời sảng của 
miền Nam. Những cuòn tiều thuyết 
khác như từng -núnh, Đài Quảng: 
Dău chàn người link. Mien cháu... tuy 
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nói nhiều những chuyện mất mát, đau 
thương nhưng vẫn trình bày được 
sức quật khởi vò cùng mạnh mẽ của 
đông bào ta trong lòng địch, vẫn làm 
sáng lên những tắm gương anh hùng 
bất khuất và chủ nghĩa nhân đạo 
cộng sản của những người chiến sĩ 
cầm súng.. 


kGị 


Có người bối rối, bỉ quan trước 
những khó khăn to lớn trong quá 
trình phát triền của cách mạng hiện 
nay, dưa ra những nhận định sai 
lãm về bản chất của hiện thực đời 
sống chúng ta, về nhiệm vụ của văn 
học trong tình hình mới. Khi đánh 
giá những tác phim viết về đề tài 
chiến tranh, họ muốn thu hẹp hiện 
thực về phía những #“mặt trái », mặt 


tiêu cực, những tôn thất hy sinh, 
những đau thương mất mát — mà 
họ gọi chung một cái tên là “hiện 


thực đữ đội, khốc liệt? Họ chỉ trích 
nền văn học ta không tẬp trung miêu 
tả những con người bất hạnh mà chỉ 


miêu tả những “con người may 
mắn”, không miêu tả «những con 


đường dau khô? và “những kể đi 
Jang thanzg» ngoài lề của chủ nghĩa 
xã hội, không miêu tả những con 
người bé nhỏ, bình thường, trung 
gian mà lại tập trung miêu tả những 
con người tiên tiến, anh hùng của xã 
hội. : 

Hiện thực là một tôn tại khách 
quan, đa dạng, phức: tạp và luôn 
luôn vận động Thấy hiện thực toàn 
màu hông là một cách nhìn sơ lược, 
công thức, nhưng nếu cho rằng phải 
tập trung miều tả cái tiêu cực, cái 
tồn thất hy sinh, cái khốc liệt mới là 
hiện thực thì lại sa vào một công 
thức khác, Bởi vì trong mấy chục 
năm qua, chúng ta đã đánh thắng hai 
tên đế quốc đảu sỏ, đã xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong một nửa nước, rồi 
trong cá nước, hiện nay chúng ta lại 
đang bước vào một cuộc chiến đấu 


] 


kết thúc, 


mới nhằm bảo vệ độc lập. tự do cho 
Tô quốc và xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Thành tích của 
chúng ta vô cùng to lớn. Nếu chỉ 
thấy mặt tiêu cực, chỉ thấy mất mát 
hy sinh thì sẽ không đánh giả đúng 
hiện thực, lẫn lộn hiện tượng và bản 


chất, do đó rơi vào tỉnh trạng bi 


quan, thậm chí khiếp nhược, mất 
phương hướng trong. Xu tác và phê 
bình, 


Trước đây, các tác phảm viết về 
chiến tranh đã tập trung tố cáo tội 
ác của kể thù và ca ngợi chủ nghĩa - 
anh hùng cách mạng của quần chúng. 
Điều đó là hoàn toàn đúng. Dầu chân 
người lính đã miêu tả vẻ đẹp của hai 
thế hệ cầm súng trên chiến hào chống 
Mỹ. Vàng trời (tập 1 và tập 2) đã nói 
được bản chất anh hùng của quân 
chúng không quân nhân dân Việt-nam 
trong cuộc chiến đấu chống chiến 
tranh phá hoại của không lực Hoa- . 
kỳ, và đó là mặt thành công chủ yếu 
của tác phẩm. Trong hoàn cảnh chiến 
tranh, do ý thức trách nhiệm trước 
vận mệnh của Tồ quốc, có những điều 
chúng ta chưa nói hết; trong những 
điều đó có những tôn thất hy sinh to 
lớn mà nhân dân ta đã phải chịu 
đựng cũng như những chiến công anh 
hùng thầm lặng chưa được công bố 
của các đơn.vị đặc công, an ninh, 
khòng quân... Bây giờ đây, trong 
những điều kiện mới, chúng ta đặt 
vấn đè nàng cao chất lượng hiện 


thực của tác phầm là hoàn toàn đúng. 


Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
- Vàng trời (tập 3), Miền 
cháu, KÚ sự miền đất lửa đã có thề bồ 
sung thêm một số máng hiện thực mà 
trước đày chúng ta chưa có điều kiện 
nói. Mặt khác, chúng ta đã có một 
khoảng cách thời gian đề có thề đánh 
giá sự kiện một cách chính xác hơn. 
nhìn cuộc chiến tranh một cách toàn 
diện hơn, bao quát hơn. Đó là chưa 
nói đến nhữn§ yêu cầu của bạn đọc 

ngày càng cao hơn, phức tạp và tỉnh 
tếhơn. uy nhiên, muốn đặt vấn đề 


nâng cao chất lượng hiện thực của 
văn học một cách chính xác thi cần 
phải hiều đúng tình hình chính trị 
của đất nước ta hiện nay. Một sỐ 
người rơi vào ảo tưởng là hiện nay 
chúng ta đã hoàn toàn ở trong thời 
kỳ hòa bình, không còn có sự tiến 
công của kẻ thủ ở bên trong và bên 
ngoài, cho nên bây giờ là lúc văn 
học có thề nói mọi chuyện, nêu 


lên mọi vấn đè. Tất nhiên, văn học. 


phải miêu tả cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường đề đi lên chủ nghĩa xã hội, 
miêu tả cuộc đấu tranh chống những 
hiện tượng lạc hậu, tiêu cực còn tồn 
tại trong đời sống chúng ta hiện nay. 
Nhưng cũng cần phải thấy rằng chúng 
-ta đang đứng trước nguy cơ xâm 
lược của bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc. Nhân dân ta vừa 
tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc ở biên giới 
tây-nam và biên giới phia bắc chống 
bọn bành trướng Báắc-kinh và bè lũ 
tay sai là bọn Pôn Pốt — lêng Xa-rv. 
Nhưng đến hôm nay chiến sĩ ta vẫn 
còn phải đánh địch xâm lấn biên giới, 
cờn phải chịu tôn thất thương vong, 
còn phải tiếp tục đối phó với những 
thủ đoạn phá hoại rất thâm độc của 
_tập đoàn phản bội Bắc-kinh câu kết 
với bè lũ đế quốc, đứng đầu là đế 
quốc Mỹ. Văn học phải tiếp tục động 
viên ý chí chiến đấu của nhản dàn 
đề bảo vệ độc lập tự do của Tô quốc, 
nâng cao linh thần cảnh giác, sẵn 
sàng làm thất bại mọi âm mưu xảo 
quyệt, mọi thủ đoạn chiến tranh tâm 
lý của kẻ thù Văn học cũng phải góp 
phần kiên định ý chí của nhân dân 
ta trong việc phấn đấu thực hiện 
đường lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhằm xây dựng một nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Không nhận thức đúng bản chất 
của hiện thực cách mạng 35 năm qua 
và những nhiệm vụ hiện nay của văn 


họè sẽ đễ dàng rơi vào những luận 
điềm mơ hồ, thậm chí lệch hướng. 
Cho rằng văn học ta chỉ miêu tả 
« những con người may mắn? theo một 
công thức nào đó là một ý kiến sai 
lầm. Các nhân vật trung tâm trong 
các tác phầm văn xuôi viết về đề tài 
chiến tranh như Kha (Xung kích), 
Lương (Trước giờ nồ súng), chị Tư- 
Hậu (Một chuuện chép ở bệnh Diện), 
chị Sứ (Hòn Đấi), Nguyếễn-Văn-Trỗi 


(Sống như Anh), Sáu- Thắm (Đấi 


Quảng), Mẫn (Mãn 0à tới), Lữ (Dấu 
chân người lính)... đã chịu bao nhiêu 
mất mát trong cuộc đời riêng của họ 
và có những người đã hy sinh cả tính 
mệnh của mình cho lẽ sống cao cả 
của dân tộc. Họ là những điền hình 


-tiêu biều cho cuộc chiến đấu anh hùng 


của dân tộc ta trong mấy chục năm 
qua. Tất nhiên những kẻ phải trải qua 
“con đường đau khồ? mới đi được 
đến với cách mạng, “những kẻ lang 
thang ” ngoài lề của chủ nghĩa xã hội, 
những con người bé nhỏ, trung gian 
cũng có thê là đối tượng miêu tả của 
văn học. Nhưng đó không phải là 
những con người tiêu biều cho bản 
chất thời đại chúng ta. llướng văn 
học vào những tấn bị kịch quản quại 
của những kẻ phản bội, đầu hàng, 
những kẻ dao động, cơ hội chủ nghĩa, 
những «con người đau khỏö», “bất 
hạnh ? đi «ngoài lề ® của chủ nghĩa xã 
hội đề làm gì ? 

Đảng cộng sản Việt-nam, từ trước 
đến nay, văn xem nhiệm vụ xây dựng 
con người mới, xây dựnz những điền 
hình tiên tiến và anh hùng là nhiệm 
vụ trung tâm của nền văn học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là 
nhiệm vụ trung tâm của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa. Chúng ta đều 
đã rõ, những điền hình con người 
mới, những điền hình anh hùng chiến 
sĩ là những điềm sáng hội tụ các vấn 
đề có ý nghĩa bản chất của đời sống, 
các vẻ đẹp lý tưởng của thế giới 
chung quanh ta, do đó họ là những 
người tiêu biều cho cuộc sống hôm 


hX) 


nay và cho xu hướng phát triền tiến. 


lên ngày mai của lịch sử. Những điền 
hinh văn học đó cũng giúp ta nhận 
thức được những rnâu thuẫn cơ bản 
của hiện thực, bởi vì chính họ là 
những người sẵn sàng đứng ở đầu 
sóng ngọn gió, đứng ở mặt chính yếu 
của mâu thuẫn đề giải quyết mâu 
thuẫn. Một nền văn học hiện thực 
mang tính đẳng cộng sản phải xem 
“nhiệm vụ xây dựng những điền hình 
con người mới, những điền hình anh 
hùng cao cả là nhiệm vụ chiến lược 
của mình, là lý do tồn tại của mình 
trong sự nghiệp cách mạng chung của 
dân tộc. Chúng ta không loại trừ việc 
miêu tả nhân vật tiêu cực trong văn 
học. Miêu tả nhân vật tiêu cực là đề 
làm nồi bật nhàn vật tích cực, đề nêu 
cao lý tưởng cách mạng sáng ngời 
của chúng ta. Cho rằng văn học ta 
phải hướng vào việc miêu tả những 
người «bất hạnh, những người 
«lang thang», những người &ngoài 
lề», thậm chí những tên đầu hàng, 
phản bội, là sai lầm. 


* 


Nâng cao chất lượng hiện thực của 
tác phầm, khám phá và sáng tạo cái 
mới là nhiệm vụ thường xuyên của 
nền văn học chúng ta. Tuy nhiên điều 
đó không có nghĩa là quav lưng lại 
truyền thống tốt đẹp. phủ nhận những 
thành tựu to lớn của nền văn học 35 
năm qua, càng không có nghĩa là chạy 
theo một số quan điêm đã cũ rích, 
một số mốt tân thời » của văn nghệ 
tư sản phương Tây. Cho rằng văn 
nghẻ ta đi theo «chủ nghĩa hiện thực 
phải đạo >, bởi vì nó chỉ miều tả cái 
hiện thực phải tồn tại chứ chưa miều 
tả cái hiện thực đang tồn tại là sao 
chép luận điệu của A. Ca-múyt hơn 
hai chục năm về trước khi ông ta nói 


sồ 


xấu nền văn nghệ hiện thực rã hội 
chủ nghĩa của Liên-xô. 


Trong lý luận cũng như trong thực 
tiễn văn học, cái mới không đồng nhất 
với cái íq, càng không đồng nhất với 
cái phí Tý. Trên cái nền của những 
thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt 
được 35 năm qua, trên cơ sở truyền 
thống tốt đẹp của văn học dân tộc, 
chúng ta sẽ vươn lên những đỉnh cao 
mới, khám phá và sáng tạo những giá 
trị nghệ thuật mới. Cái mới chân chính 
không thê nảy sinh trên một miếng 
đất trống, nảy sinh từ lối suy nghĩ tư 
biện và hình thức chủ nghĩa, thoát 
ly truyền thống dân tộc và thực tiễn 
đấu tranh chính trị của nhân dân ta 
hiện nay. 


Nâng cao chất lượng tác phầm là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng 
của văn học nói chung, của những tác 
phầm viết về đề tài chiến tranh nói 
riêng. Nền văn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta là một nền 
văn nghệ tiên phong chống đế quốc 
trong thời đại ngày nay, một nền văn 
nghệ anh hùng mà mặt mạnh chủ yếu 
của nó là luôn luôn cháy sáng ngọn 
lửa lý tưởng. Nền văn nghệ đó không 
cho phép chúng ta tách rời tính hiện 
thực với tính đảng, tính hiện thực 
với tỉnh lý tưởng. Trong thời đại 
chúng ta, triết học mác xít không chỉ 


_ giải thích thế giới mà còn góp phần 


Lích cực cải tạo thế giới. Văn học hiện 
thực xã hội chủ nghĩa cũng là mội 
nền văn học không chỉ phản ánh đề 
phản ánh mà còn phải chú ý nâng cao 
tư tưởng và tỉnh cảm cách mạng cho 
quần chúng, góp phần vào việc xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 
góp phần hoàn thành những nhiệm 
vụ cách mạng của nhân dân ta hiện 
nay là bảo vệ Tô quốc và xâyv đựng 
chủ nghĩa xã hội. 


XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


† 


Hi bay tới thủ đô Hà-nội, 

“ một khách nước ngoài 

nói :# Nhin từ trên cao, 

đất nước xanh rờn này 

hình như bản tay con người đang 

thay đồi, sắp đặt lại». Thật vậy, với bờ 

vùng bờ thửa, mương máng tưới tiêu 

song song với những hàng cây phòng 

hộ tươi tốt, nông thôn nước ta đã 

thay đôi khá nhiều. Với chế độ làm 

chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nhiều 

làng xóm đã được cải tạo. Dù chưa 

có những công trình kiến trúc đồ sộ 

hiện đại, những công trinh thủy nông, 

điềm cơ khi, chuồng trại chăn nuôi... 

đang là những nét cơ bản làm đỏi 
mới bộ mặt của nòng thôn. 


Ở miền xuôi, nhiều làng xóm đã 
trở nên phong quang với dường đi 
rộng, sạch. Ở miền núi, đồng bào 
định canh định cư đã dựng lên những 
khu ở kiều mới với những vật liệu 
mà thiên nhiên ưu đãi. Ta chưa thỏa 


NGÔ-HUY-QUỲNH 


mãn được yêu cầu xây dựng ngay 
làng bản thật đẹp, nhưng từ phong 
trào nhân dân tự sửa chữa và xây 
mới nhà ở, đã nảy mầm những nhân 
tố mới trong kiến trúc nhà ở. Kiều 
nhà 5—7 gian cô truyền với vì kèo 
nhiều gỗ đã dẫn dần được thay thế. 
Phòng ngủ, nơi tiếp khách, chỏ làm 
nghề phụ, nơi học của các cháu nhỏ 
đã có phân biệt rõ ràng. Quanh nhà, 
vườn tược, chuông lợn, chuồng gà, 
hố xí hai ngăn đã được xếp đặt hợp 
lý hơn, bảo đảm quan hệ lắng giềng tốt 
với các hộ lân cận. Hö ràng, giữa vùng 
đồng ruộng phần ánh hướng đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với nội 
dung chuyên canh, thâm canh, thủy 
lợi hóa, hóa học hóa, điện khí hóa ở 
quy mô ban đâu của sự nghiệp xày 
dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội, làng bản đã đồi mới 
trong chiều sâu của đời sống vật chất 
và văn hóa, tuy bộ mặt kiến trúc còn 
xa mới dàng hoàng to đẹp. 


Í[—CẦN THỐNG NHẤT NHẬN ĐỊNH 
VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 


Một số quan niệm về xây dựng 
nông thôn vẫn còn là đề tài tranh 
cãi. : 

« Đô thị hóa nông thôn»? Ít nhiều 
đã có người nói đến vấn đề này với 
một khái niệm sai lạc. Có người cho 
rằng ta sẽ phải chuyền hóa nông thôn 
thành đô thị cả. Có cán bộ chỉ đạo 
quy hoạch đô thị đã nghĩ rằng dối 
với thôn xóm hiện nay chỉ cần cải 


tiến, sửa sang tạm đê nó * sống » nhất 


thời vì nó sẽ chuyền hóa thành đô 
thị, và như vậy không nên đặt vấn đề 
quy hoạch xây dựng nông thôn ! Cũng 
do cách đặt vấn đề «đô thị hóa nông 
thôn » theo cách ấy mà không thiếu gi 
nơi cho rằng phải xây dựng nông thôn 
như thành thị, nghĩa là kẻ đưởng 
thật thẳng rộng và xây hàng nhà hai 
bên đường như phố phường là -nội. 


b? 


Chủ nghĩa Mác—Lê-nin đặt vấn đề 
xóa bỏ mâu thuẫn giữa đô thị và 
nông thôn. Trong bước đầu thực hiện 
mục tiêu đó, các nước xã hội chủ 
nghĩa phấn đấu giảm dần sự cách 
biệt cơ bản giữa đô thị và nông thôn, 
cho nên quy hoạch xây dựng đô thị 
vẫn có những đặc trưng khác quy 
hoạch xây dựng nông thôn. 


Trong quá trỉnh công nghiệp hóa 
nước nhà, đô thị sẽ phát triền trên 
cơ sở phát triền công trình công 
nghiệp ít nhiều tập trung ở từng đô 
thị, tại đó người ở chủ yếu là giai 
cấp công nhân công nghiệp. Đồng 
thời trong quá trình đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa với 
nội dung điện khi hóa, hóa học hóa, 
cơ giới hóa và phát triền thành phần 
công nhân trong nông nghiệp, chúng 
ta phải làm cho những điềm dân cư 
kiều mới được hình thành ở khu vực 
nông lâm nghiệp, ví dụ như những 
trung tâm của tiều vùng trong huyện, 
huyện ly, với nhiều cơ sở sẵn xuất 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp, 
nohề cá. Các làng xóm hiện có nếu 
phủ hợp với yêu cầu bố trí lao động 
sẽ tồn tại lâu dài và được cải tạo dần 
thành những làng kiều mới, trong đó 
những cách biệt cơ bản giữa đô thị 
và nông thôn sẽ giảm dần và về làu 
đài mất hẳn. Trong bước đi ban đầu 
của sự nghiệp xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
làng kiều mới này dần dần tiếp thu 
các đặc trưng của đô thị là ở gọn, 
tập trung (vì lý do kinh tế), đông 
người, có điện, có nước, có nhiều 
công trình phục vụ công cộng. Nhưng 
các khu ở này, mà cư dân chủ vếu 
là nông dàn và công nhàn nông nghiệp, 
vẫn là các lảng kiều mới, Ít ra là 
trong 3—4 kế hoạch ð năm. Lâu hơn 
nữa, nghĩa là sang thế kỷ sau chẳng 
hạn, quan hệ thành thị và nóỏng thôn 
có thể đặt ra khác, và trên thực tế, 
sẽ khó mà phân biệt đâu là đỏ thị, 
đàu là nông thôn. l]ình ảnh này đã 
xuất hiện đó đây trên mọt số nước 


anh em có nền kinh tế và văn hóa 
phát trièn. 


Một số người khác thường nêu 
khầu hiệu ngói hóa *, Khầu hiệu này 
được đưa ra hình như dựa vào tâm 
lỷ nỏng dân thường mơ ước “nhà 
ngói, cây mít®, Lợp ngói đề dành 
rơm rạ cho chăn nuôi là một đỏi hỏi 
đúng đắn ở những vùng đồng lúa. 
Nhưng chắc chắn là mục tiêu xây 
dựng nhà ở -đây nói rõ là nhà ở của 
nông dân tập thề trên cả nước— không 
chỉ là làm nhà có mái ngói. Nếp sống 
gia đình văn hóa mới, con người mới, 
bộ mặt nông thôn văn minh đâu phải 
ở “ngói hóa ®I 


Khầu hiệu này đặt ra những đòi 
hỏi không phải là ở địa phương nào 
cũng hợp lý ; nó kìm hăm những nỗ 
lực làm chủ giải quyết nhà ở kịp thời, 
gây tư tưởng trông chờ những vật tư 
khan hiếm của Nhà nước như xi 
măng, sắt thép và ngói máy. Lợp 
ngói máy mà không làm trần nhà, 
không lát gạch nền nhà thì có khác 
nào tạo ra trong nhà một nồi hơi hấp 
nóng giữa trưa hè ï 


Bồi cói ở vùng chua mặn, phên 
tre, nứa ở miền núi, nhựa thải của 


cao su và nhiều vật liệu tại chỗ 
khác, nếu được khoa học tiên tiến 
tác động vào và nâng lên, và nếu 


không bị khầu hiệu *ngói hóa » bỏ 
tay, bó sáng kiến, sẽ cung cấp cho 
chúng ta nhiều chất lợp đề xây dựng 
trong bước đi ban đầu này. Tất nhiên, 
chúng ta không dừng ở đây vì những 
thành tựu mới của khoa học kỹ thuật 
sẽ phát huy những tiềm năng thiên 
nhiên vô tận. Mai đây, những nhà có 
gác, các loại biệt thự với cửa rộng, 
mái bằng, mái đá đen, mái ngói đỏ, 
sẽ là nơi ở cho nông dân tập the trên 
cả nước giàu đẹp của chúng ta. 


Mặt khác, trong việc xây dựng 
công trình phục vụ đời sống ở cấp 
huyện còn có quan niệm thoát ly 
thực tế: muốn xây dựng ngay trong 


\ 


bước đi ban đầu này những công 


trình kiến trúc quy mô hiện đại như 
ở các nước anh em đã có một quá 
trình phát triền kinh tế, văn hóa và 
có một nền công nghiệp xây dựng 
phát triền. Dù chỉ là làm thử thôi, 
mấy nhà văn hóa huyện đồ sô nhiều 
tầng xây bằng xi măng cốt thép ở địa 
phương nọ đã biều hiện xu hướng 
đó. Có công trình xây dựng theo 


hướng đó đã phải bỗ đở 4— 5 năm 
nay, trong khi những nhà văn hóa 
khác, xây đơn giản và phù hợp với 
khả năng thực tế, đang phục vụ tốt 
đời sống văn hóa của nhân đân địa 
phương. Xứng đáng là gương mẫu 
trong sự nghiệp xây dựng ở các buôn 
làng miền núi, các nhà rông, không 
cần một tấc sắt, đang được đưa sang 
làm chức năng nhà văn hóa. 


ÌlỞ — CẦN CÓ BIỆN PHÁP THIẾT THỰC THỰC HIỆN CÁC QUY 
HOẠCH CẢI TẠO, MỞ RỘNG, XÂY MỚI NÔNG THÔN: KỀ CẢ 
CÁC BUÔN LÀNG ĐỊNH CƯ ĐỒNG BẢO MIỀN NÚI 


Hầu như: cấp huyện nào cũng có 
một quy hoạch sơ phác làm phương 
hướng chỉ đạo bố trí, xây đựng công 
trình. Tuy nhiên,nếu quy hoạch mộtthi 
biện pháp phải mười. Sự trì trệ chính là 
ở chỗ thiếu biện pháp tích cực. Riêng 
khu vực đân cư, buôn làng cải tạo 
mở rộng, xây mới, kề cả khu định cư, 
khu nhà ở vùng kinh tế mới, còn rất 
nhiều thiếu sót trong quy hoạch xây 
đựng, nhất là thiếu các biện pháp 
thực hiện, trong đó có những vấn đẻ 
như nước ăn, đất ở và nhất là vẬt 
liệu xây dựng. Ngoài ra, tỉnh thần 
nhiều chỉ thị về quy hoạch xây dựng 
chưa thấm sâu vào cấp huyện, xã. 


— Cần khần trương đào t†go ðd đưa 
đồng bộ cán bộ chuuên môn Đề cấp 
huuUện. 

Ngành xây dựng tuy đã quan tâm 
đến quy hoạch xây dựng huyện, 
nhưng thử hỏi trong 11 huyện chỉ đạo. 
điền hình của trung ương, bộ máy 
quản lý xây dựng đã hình thành và 
có hiệu lực đến đâu ? | 

Trong khi nhiều nơi quan tâm và 
khích lệ kết quả cuộc thi quốc tế về 
xây dựng nông thôn, thì nhiều cơ 
quan quản lý xây dựng chưa quan 
tâm đầy đủ đến việc giúp đỡ và chỉ 
đạo địa phương, mà đề lãng phí trì 
thức và nhiệt tỉnh của đội nưũ khá 
đông cán bộ. Đội ngũ này được Đảng 
đào tạo, có kiến thức và nhiệt tình, 


có kinh nghiệm thực tế cần được tô 
chức vào đội quàn xây dựng chiến 
đấu trên trận tuyến của gần 400 huyện. - 
Trong quá trình công tác, họ sẽ đào 
tạo thêm những lực lượng trẻ làm 
việc ở xã, hợp tác xã. Chỉ khi nào 
các ngành xây dựng dưa đồng bộ về 
huyện một đội nơi cán bộ nhiệt tỉnh 
và có tỉnh cảm thiết tha với nông 
thôn thì mới xây dựng được các cơ 
sở vật chất kỹ thuật ở huyện; xã, hợp 
tác xã và cải thiện nơi ở của nông 
dân. 

¬- Cần điêu trd, nghiên cứu nâng cao 
truyền thống kết hợp uới đưa khoa học 
kỹ thuật mới Đào piệc san xuất 0ật 
liệu 0d Điệc xâu dựng nhằm đáp ứng 
Uậu cũu hiện naụ. 


Mỗi địa phương trên đất nước ta 
đều có những kinh nghiệm, những 
biện pháp làm ra vật liệu đề xây nhà 
cho mình. Trong những nắm trước 
mắt, chưa có nhiều xỉ măng và sắt 
thép, thiết tưởng phải có sự chỉ đạo, tô 
chức đề cán bộ khoa học, kỹ thuật và 
nhân đân phát hiện và nàng cao những 
truyền thống làu đời về xây dựng. 
Sắt thép, xi măng còn đành riêng cho 
những chuồng trại, kho tàng, những 
công trình kinh tế, văn hóa lớn dùng 
lâu dài. Sau này khi có đủ vật liệu 
tốt, chúng ta sẽ xây dựng nhà ở của 
nông dân bên đẹp hơn nhiều lần 
ngày nay. 
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Ở nhiều địa phương, tường trình 
quen dùng đất đồi có sét. Đồng bào 
Nùng Lạng-sơn đắp tường nhà hai 


tầng, thưởng gọi là «nhà pháo đài » 
đề chống những vụ cướp bóc do bọn. 


thô phỉ biên giới gây nên. Thiết tưởng, 
đề chuần bị chiến đấu chống bọn bành 
trướng Trung-quốc, các nhà kiều này 
với tường đắp kiên cố, hoàn toàn có 
giá trị như những ð chiến đấu, kề cả 
những uụ chốt:g bom nữa. Tường bằng 
phên tre trát vữa hay xây gạch không 
nung cũng làm được chức năng ngăn 
chắn. Các mặt tường trát vữa phẳng 
phiu bảo đảm mỹ quan trong nhà và 
như vậy có khả năng loại trừ gạch 
nung. Viện quy hoạch và thiết kế tông 
hợp thuộc Bộ xây dựng ở thành phố 
Hö-Chí-Minh đã đựng thử mẫu nhà 
xây bằng gạch nén đất đồi. Mẫu này 
có thê dùng xây nhà ở, cơ quan và 
công.trình sản xuất ở các khu vực 
kinh tế mới. Ngói có thê khó giải 
quyết hơn, nhưng chỉ cần khắc phục 
tư tưởng chờ đợi gạch, ngói nung, thì 
chúng ta sẽ có nhiều khả năng phong 
phú đề giải quyết vấn đề lợp nhà. 


Các đồ án được giải thưởng trong 
kỷ thí quốc tế về xây dựng nông 
thôn (1) đã đề xuất nhiêu biện pháp 
sử dụng vật liệu có sẵn tại chó. Đề 
chống mục cho gỗ, đồng bào đã quen 
dùng dầu «chai? quét trên mặt gỏ 
như một nước sơn; dùng cả dầu nhờn 
thải sau khi chạy máy, cả thứ vữa 
chống nước mặn trát thuyền bằng xỉ 
măng, đầu ma dút và b¡ tuyn. Gỗ sú 
vẹt bóc vỏ hơ vào ngọn lửa nhỏ cũng 
bảo đảm độ bền từ ð đến l5 năm. Gỗ 
rừng, gỏ đước, song, tre được dùng 
từ hàng ngàn năm ròi. Nhân dân lao 
động miền biền, miền núi, miền dồng 
bằng, vùng khô cạn, vùng ngập quanh 
năm, có biết bao biện pháp kỹ thuật 
quen thuộc cần được cơ quan Nhà 
nước nghiên cứu, áp dụng và nâng 
cao. | 

Về vật liệu xây dựng cho khu vực 
nông thôn, có muôn vàn điều đề nói. 
Hiêng vấn đề bảo đảm xây dựng 
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nhanh chóng hàng loạt công trình ở 
gần 400 huyện và hàng vạn xã bắt 
buộc chúng ta phải suy nghĩ đến những 
biện pháp có hiệu lực nhất. Các đồ 
án trúng giải thưởng quốc tế về xây 
dựng nông thôn đều đề xuất những 
biện pháp quen thuộc trên thế giới 
về tiêu chuần hóa cấu kiện, điền hình 
hóa kiều kiến trúc và công nghiệp 
hóa việc sản xuất các bộ phận chịu 
lực đề lắp dựng công trình nhanh 
chóng. Biện pháp qcông nghiệp hóa 
cấu kiện râu dựng? có thề sản xuất 
hàng loạt các thanh gỗ dài từ 2,7m 
dùng cho bộ khung nhà, trên cả 3 
chiều, chiều cao, chiều ngang, chiều 
đọc, lắp dựng tất cả các kiều nhà ở, 
nhà kho, chuồng ủ phân... Gỗ lấy ở 
đâu? Chúng ta vận động nông dân 
trồng xoan, trồng tre trên đất chung 
của hợp tác xã và đát tư của xã viên, 
và đặt việc trao đồi hai chiều theo 
tỉnh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu của Trung ương Đẳng làm sao đề 
một cơ quan cấp huyện thu mua 
những thanh gỗ với kích thước quy 
định trên, rồi làm việc bào nhẫn, xoi 
chỉ, đục mộng, v.v. Chắc chắn nông 
dân sẵn sàng, đem gõ đến đề đồi lấy 
những cột, vì kèo... làm sẵn với một 
Ít tiền công phải trả thêm. Một thanh 
gò định hình, đó là ý kiến đề xuất 
trong một đồ án được giải thưởng. 
Có đồ án được giải thưởng quốc tế 
đề xuất kiều nhà nồi cho vùng nước 


ngập quanh năm ở Cà-mau. Cũng vẫn 


phương pháp tiên tiến như định hình 


(1) Mạt số kiến trúc sư, kỹ sư Việt nam 
đã dê xuất 37 đồ án có cơ sở thực tế của ohiều 
địa phương. 6 đồ án của tác giả Việt nam đã 
tham gia bước bai của cuộc thi quốc tế cùng 
với 3 dö án Pháp, 3 đồ án Li-băng và Ì đề 
án Xê-nê-gan. Cuối cùng 2 trong 5 giải thưởng 
quốc tế đá được tặng cho các kiến trúc sư và 
học sinh kiến trúc Việt-nam. Tổng thư ký Hiậi 
kiến trúc sư quốc tế Mi-sen Lặng-tô-ni: nhận 
xét; « lôi cho rằng các đồ án của các kiến 
trúc sư Việt-nam có chất lượng, chất Ì 
ấy dược lý giải trên cả mặt lý thuyết và trêm 
cả mặt thực hành, do các kiến trúc sư Việt. 
nam có năng lực rất tiên tiến đề giải quyết 
vấn đề này ». 


— 


hóa một nền nhà vuông cạnh 6m kiều 
phao nồi trên mặt nước, và lắp ghép 


nhiều « tấm nền ? đó theo mọi yêu cầu: 


của kiều nhà, trường học hay chuồng 
trại, kho tàng. Đành rằng, trước mắt, 
những #“tắm nền» kiều phao nồi đó 
chưa làm ngay được nhiều bằng bê 
tông lưới thép như tác giả kiến nghị, 
nhưng chúng ta có khả năng làm ngay 
bằng vật liệu có sẵn những « tấm nền » 
nồi đó, tất nhiên là với độ bền hạn 
chẽ. 


Những biện pháp đề xuất về vật 
liệu; về kết cấu xây dựng công trình 
và những sáng kiến quy hoạch tô 
chức ăn ở và kinh tế phụ gia đình 
cho nông thôn không phải là hiếm. 
37 đồ án của các tác giả dự thi thật 
sự có nhiều ý đồ táo bạo, nhiều kiến 
nghị thực tế thề hiện nhiệt tỉnh của 
đội ngũ kiến trúc sư Việt-nam sẵn 
sàng lao vào mặt trận xây dựng nông 
thôn xã hội chủ nghĩa. 


II — CHÚNG TA CÓ KHẢ NẴNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GÓP PHẦN HÌNH THẢNH MỘT NỀN VĂN HÓA CAO, KHÔNG 
CHỜ ĐỢI MỘT NỀN CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỀN 


Nhiều đồ án của các kiến trúc sư 
dự thi quốc tế đề xuất ý kiến xây 
dựng theo yêu cầu và khả năng xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong bước đi 
ban đầu của nước ta. Ngoài việc nêu 
lên những vấn đề cải tạo nhà cửa, 
làng bản hiện có, vừa ở vừa chăn 
nuôi và làm nghẻ phụ gia đình, các 
đồ án đó đều chú ý đến nhu cầu xây 
dựng gia đình văn hóa mới, xây dựng 
con nöười mới. lo kiến nghị gắn 
phong trào quần chúng với khoa học 
kỹ thuật, động viên quần chúng tham 
gia với Nhà nước xây dựng và thực 
hiện các biện pháp khoa học tiên tiến 
về tiêu chuìn hóa, định hình hóa cấu 
kiện xây dựng. Thế giới coi các biện 
pháp này là khoa học tiên tiến. Ông 
cha ta — mà ngày nay những nghệ 
nhân kiến trúc dàn gian, những tay 


nghề mộc giỏi là những người am: 


hiều nhất — đã làm việc lắp ghép 
những đình, đèn, cung, miếu và nhà 
dân theo kiều. ldp ghép những kèo, 
xà định hình và tiêu chuẩn hóa có 
từ những thời đại lịch sử xa xưa rồi ! 

Nếu truyền thống kiến trúc cô 
truyền của nhân dân ta được khoa 
học mới nâng lên, hoàn chỉnh dần và 
phát triền sâu rộng theo đúng đường 
lối của Đảng và chính sách của Nhà 
nước, thì chúng ta có thề quản lý tốt 
việc xây dựng rộng lớn ở nông thôn, 
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đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ 
phát triên kinh tế, cải thiện nhà ở, 
làng bản, xây dựng nếp sống văn 
minh nhằm thề hiện một nền văn hóa 
cao ngay trong bước đi ban đầu này, 
khi chưa có một nền công nghiệp phá t 
triền trên phạm vị cả nước. Ngay cả 
sau này, khi đã có một nền còng 
nghiệp hiện đại rồi, thì ở một số nơi, 
làng bản và nhà cửa vẫn có thề giữ 


những công trình kiến trúc xây cất 


ngày nay với tường trình, gạch không 
nung, với nguyên liệu tre, nứa, gỏ, và. 
tất nhiên, bên trong, với những tiện 


nghỉ hiện đại như máy nước, máy điều 


hỏa nhiệt độ, bếp đun bằng khí... Nếu 
lắp dựng hàng loạt những kiều nhà 
một hai tầng ân hiện trong những 
khóm cây xanh, vườn quả um tùm, 
chúng ta không sợ bộ mặt đơn điệu của 
kiến trúc làng bản. 

Bằng vật liệu và kỹ thuật truyền 
thống, ông cha ta đã xây dựng những 
công trình kiến trúc xứng dáng với 
một nền văn hóa cao trong những thế 
kỷ thịnh vượng của Tô quốc. Khoa 
học tiên tiến ngày nay ứng dụng vào 
hoàn cảnh thực tế đời sống, vào kỹ 
thuật và vật liệu xây dựng truyền 
thống, đang chứng minh khả nàng 
to lớn phát triền những làng, 
những buôn văn hóa mới kiểu Việt- 
nam. 
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KINH TẾ TRUNG-QUỐC HIỆN NAY 
VÀ TRIỀN VỌNG CA NÓ 


Ô*" ấp tham vọng bá chủ thế giới, 

bọn phản động trong giới cầm 
quyền Trung-quốc đề ra đường lối 
“bốn hiện đại hóa » nhằm nhanh 
chóng biến Trung-quốc thành cường 
quốc số một trên thế giới vào cuối thế 
kỷ này. Mục tiêu của «bốn hiện đại 
hóa được thê hiện bước đầu bằng 
một kế hoạch 10 năm 1926 — 1985, 
với những chỉ tiêu qđại nhảy vọt? 
như 60 triệu tấn thép, 500 triệu tấn 
dầu mỏ, 1000 triệu tấn than... Nhưng 
chỉ bơn một năm sau khi nó được 
công bố, «chương trình vĩ đại ° đó đã 
bị bãi bổ và thay thế bằng một kế 
hoạch mới. Về thực tế, nhà cảm quyền 
Trung-quốc đã kéo dài kế hoạch đến 
năm 1990 với những chỉ tiêu được 
giảm thấp nhiều. Trước khi chuyên 
sang kế hoạch mới, họ dành 3 năm 
19079 — 1981 đề điều chỉnh lại nền 
kinh tế. Dày là bước thất bại đầu tiên 
của cái gọi là cuộc trường chỉnh mới 
# bốn hiện đại hóa ®. 


Chính sách « điều chỉnh® đôi hỏi 
trong 3 năm (1979 — 1981) phải khắc 
phục tình trạng mất cân đối, giảm tỷ 
lệ tích lũy, giảm đầu tư vào công 
nghiệp nặng đề phát triền công nghiệp 
nhẹ, nông nzhiệp, cắt giảm bớt nhiều 
hạng mục công trình. Nhưng qua gần 
hai năm thực hiện điều chỉnh, tỉnh 
hình kinh tế—xã hội Trung-quốc vẫn 
chưa có những cải thiện dáng kê, 
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nhiều mâu thuẫn kinh tế — xã hội vẫn 
chưa được giải quyết. 

Hai năm 1977 và 1928, kinh tế 
Trung-quốc có phục hồi một phần. 
Công nghiệp năm 1977 tăng 14X, 1978: 
105%. Nông nghiệp năm 1977 tăng 
không đáng kề, năm 1978 tăng 8.9%. 
Thu nhập quốc dân trong hai nĩm này 
tăng §⁄⁄ và 12% so với năm trước. 


Có được nhịp độ tăng trưởng hàng 
năm trẻn đây là do kinh tế Trung- 
quốc bị phá hoại nghiêm trọng trong, 
qcách mạng văn hóa? và năm 19:6 
kinh tế Trung-quốc ở bên bở vực thẳm. 
Nhưng đến các năm 1979, 1980 những 
yếu tố kích thích không còn nữa, các 
nguồn huy động không còn đồi dào, 
đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Hơn nữa, thất bại trong chiến 
tranh xâm lược Việt-nam đã giảng 
một đòn nặng nề vào nền kinh tế 
Trung-quốc. Theo Diêu-Y-l.àm, chủ 
nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước 
Trung-quốc, giá trị tông sản lượng 
công nghiệp và nông nghiệp nănn 1929 
chỉ tàng 8,5X so với 123X của năm 
1978. Năm 1980 có thề eòn kém hơn 
nữa, công nghiệp có thề chỉ tăng 6 — 
7%, nông nghiệp có khả năng giảm 
10% so với năm 1979. Xặc đủ giảm tóc 
độ như vậy, tỉnh trạng mất cân đối và 
nhiều mâu thuẫn kinh tế— xã hội khác 
văn còn nặng nề. Do đó, các nhà lãnh 
đạo Trung-quốc dự kiến sản lượng 


công nghiệp năm 1981 chỉ tăng 5%. Họ 
nói Trung-quốc buộc phải “hy sinh », 
công nghiệp nặng: sản lượng thép, dầu 
mỏ, than năm 1980 chỉ giữ ở mức năm 
1979, tức là khoảng 35 triệu, 106 triệu 
và 620 triệu tấn. Chỉ có điện là tăng đòi 


chút (4X). Công nghiệp nhẹ cũng chỉ: 


tăng 8%, thấp hơn mức tăng của năm 
1979. Về nông nghiệp, *khu vực được 
ưu tiên trong chính sách điều chỉnh ®, 
cũng chỉ tăng 4%. Thật ra mức tăng 
4% của nông nghiệp vẫn khó đạt 
được. Trong điều kiện giảm tốc độ 
tăng trưởng như trên, Trung-quốc 
vẫn phải chấp nhận một căn bệnh mới 
là nạn thiếu hụt ngân sách, và hậu 
quả khó tránh là giá cả tăng vọt và 
lạm phát. Năm 1979, ngân sách thiếu 
hụt 17 tỷ nhân đân tệ. Theo Diêu-Y- 
Lâm, năm 1980 it ra cũng sẽ thiếu hụt 
8 tỷ và năm 1981 thiếu hụt 5 tỷ nhân 
đân tệ. Cuối 1980, nợ nước ngoài là 


3,4 tỷ đô la. Tình hình này đã buộc, 


Trung-quốc phải giảm đầu tư xây 
dirng cơ bản, từ 39,5 tỷ nhân dân tệ 
năm 1978 xuống còn 36 tỷ năm 1979, 
và tiếp tục giảm các chỉ tiêu tăng 
trưởng trong các nắm sau. 


Hiện tượng giảm tốc độ sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp, đặc biệt 
là hiện tượng cắt giảm các chương 
trình đầu tư chứng tỏ nên kinh tế 
Trung-quốc đang gặp phải những khó 
khăn to lớn. Nhiều nhà kinh tế dự 


đoán, tốc độ phái triền kinh tế của › 


Trung-quốc trong năm 979 là bức 
tranh hiện thực của nền kinh lễ nàụ 
trong thập kỦ 80 tới. Nó báo hiệu trước 
sự phá sản của các tham ọng «bốn 


hiện đại hóa » của các giới cầm quuền: 


Đác-kinh. 


* 


Trung-quốc có nguồn tài nguyên 
lớn, có điều kiện đề phát triền kinh 
tế. Nhưng trước mắt còn gắp rắt nhiêu 
khó khăn. Tình hình phát triền kinh 
tế sắp tới sẽ còn tùy thuộc rất lứn 


vào việc giải quyết các khó khăn 
này. 

1 — Nông nghiệp quá lạc hậu, pấn 
đề lương thực luôn luôn gau gắt. Đặc 
điềm nồi bật của nông nghiệp Trung- - 
quốc là năng suất lao động rất thấp, 
sức lao động quá nhiều. Theo năng 
suất trung bình của thế giới, nông 
nghiệp Trung-quốc chỉ cần 250 — 300 
triệu lao động (mọi lứa tuồi) ; nhưng 
hiện có trên 700 triệu, thừa 400 —= 
450 triệu lao động. Sức lao động thừa 
là một cản trở lớn đối với việc cơ 
giới hóa, và do đó gây trở ngại lớn 
cho việc nâng cao năng suất lao động. 
Vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết 
đồng bộ trong một thời gian dài. _ 

Diện tích canh tác giảm đi khá 
nhiều. từ l1lIi,3 triệu héc-la năm 
195; xuống còn 96,3 triệu héc-ta 
năm 1977. Bình quân mỗi người chỉ 
có khoảng 1000 mỶ. Theo tính toán, 
muốn đạt 500kg lương thực một người, 
trước mát ít nhất phải có thêm 40 — 45 
triệu héc ta, có công cụ khá, bảo đảm 
nắng suất gấp đôi. Nhưng đề khai 
hoang một héc-ta phải tốn 2000 nhân 
đân tệ. 15 triệu héc-ta thì tốn ít nhất 90 
tỷ nhân dân tệ. Riêng điều đó cũng đủ 
đề phủ định ba cái hiện đại hóa? khác. 

Cơ cấu nông nghiệp rất lạc hậu. 
80X đặt canh tác dùng đề trồng các 
cây lương thực chủ yếu. Trong giá 
trị tồng sản lượng nông nghiệp, giá 
trị lương thực chủ yếu chiếm trên 
503, sản phẩm chăn nuôi chỉ chiếm 
13%. Theo tài liệu chính thức của 
Trung-quốc, sản lượng cây lương 
thực chủ yếu (bao gồm cả đỗ, ngỏ, 
khoai, sắn tính ra lúa mì) trong mấy 
năm gần đây như sau ¿: 1977: 253 triệu 
tấn, 1978: 305 triệu tấn. 19/9: 315 
triệu tấn, Mức tiêu dùng ngũ cốc đã 
giảm từ 203 ki-lô-gam/đầu người năm 
1975 xuống còn 196,5. ki-lò-gam/đầu 
người hiện nay. Sản lượng lương thực 
tính theo đầu người giảm trong điều 
kiện mức sống của quần chúng lao 
động Trung-quốc đã quá thắp là một 
văn đè kinh tế và xã hội cấp bách. 


Năm 1979 Trung-quốc đã phải nhập 
trên T10 triệu tấn lương thực, năm 
1980 có thề phải nhập tới 15 triệu tấn 
lương thực, trong khi nguồn tài chính 
rất hạn chế. 


__ Đề giải quyết những khó khăn 
trên, nhà cầm quyền Trung-quốc chủ 
trương nâng giá thu mua nông sản, 
tăng mức đầu tư của Nhà nước, 
giảm mức đóng góp của nông nghiệp. 
Song biện pháp này nặng tính chất 
tuyên truyền. Vị ưu tiên trong bốn 
hiện đại hóa vốn là quốc phòng. 

2 — Mắt cân đi nghiêm trọng giữa 
các ngành kinh tế. Trước hết là mất 
cân đối trong bản thân công nghiệp: 
giữa công nghiệp chế biến với công 
nghiệp nguyên liệu và nhiên liệu, 
giữa công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ. Gần đây Trung-quốc chủ trương 
đầv mạnh công nghiệp nhẹ, mở rộng 
sản xuất công nghiệp chế biến loại 
nhỏ nhằm kích thích sản xuất, tạo 
ngay ra sản phầm tiêu dùng, giải 
quyết công ăn việc làm cho người lao 
động trên cơ sở đó sẽ tăng tích lũy ; 
nhưng lẬp tức vấp ngay phải khó 
khăn về nguyên liệu và nhiên liệu. 
Muốn có đủ nguồn nguyên liệu và 
nhiên liệu thì phải đầu tư lớn vào 
các ngành công nghiệp khai thác. 
Nhưng tài chính lại rất có hạn. 
Nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp 
cũng rất hạn chế do nông nghiệp 
quá lạc hậu, ngay tập trung giải quyết 
vấn đề ăn cũng chưa xong. Có thê nói, 
cho đến năm 1955, nông nghiệp vẫn 
chưa có khả năng trở thành nhân tố 
tác động tích cực đến sự phát triền 
công nghiệp. | 

Thực tế đã buộc nhà cầm quyền 
Bác-kinh thừa nhận «không có cân 
đối thì không phát triền nồi », và phải 


giảm tốc độ tăng trưởng chung của ' 


nền kinh tế. Song giải quyết tỉnh 
trạng mất cân đối là nhiệm vụ cực kỷ 
khó khăn, không thề làm xong trong 
vai ba năm được. Nếu muốn kinh tế 
phát triền ồn định thì phải từ bỏ 
chính sách tích lũy quá cao (105 trong 
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những năm *%đạt nhảy vọt?, 33% trong 
thời gian từ 1970 đến 1978) nghĩa 
là phải chấp nhận nhịp độ phát triền 
kinh tế chậm như năm 1979 —= 1980 


ở — Nạn thấi nghiệp đang tăng lên. 


Số dân đông có thê có lợi cho sự 
phát triên. Nhưng hiện nay ở Trung- 
quốc, số dân đòng với nạn thất nghiệp 
nghiềm trọng đang cản trở sự phát 
triền. Chính vì số dân đông, mà 
Trung-quốc phải bỏ phương án cơ 
giới hóa nông nghiệp. Ở các thành 
phố. nếu tập trung vốn vào cỏng 
nghiệp lớn, hiện đại, thì thất nghiệp 
sẽ tăng. 


Đề giải quyết tình hình đó, gần 
đây Trung-quốc tiến hành nhiều biện 
pháp nhằm phát triền công nghiệp 
nhỏ, thủ công nghiệp, phát triền nghề 
phụ của nông dân, huy động nguồn 
dự trữ địa phương vào việc kích thích 
sản xuất tư nhân, phát triền sản xuất 
trên đất phần trăm đề lại cho nông 
dân, v.v. Đó là những biện pháp tất 
yếu đề giải quyết việc làm. Song đó 
chỉ là những biện pháp tạm thời, vẫn 
chưa thê giải quyết được những vàn 
đề cơ bản như vấn đề nguyên liệu, 
nhiên liệu, vấn đề kỹ thuật. Do đó 
tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng 
suất lao động xã hội trong một thời 
gian dài sẽ vẫn còn thấp. 


4— Triền uọng của 0iệc cải cách kinh 
tế hiện naụ. Hệ thống quản lý mang 
năng tính chất hành chính bao cấp, 
bộ máy quản lý bị quan liêu hóa từ 
làu đã trở thành vật cần lớn cho sự 
phát triền kinh tế. Ban lãnh đạo Bắc- 
kinh đã công khai thừa nhận điều đó. 
Hiện nay họ đang tiến hành những 
cải cách sau : 


— Triệt đề lợi dụng các biện pháp 
kich thích bằng lợi ích vật chất trong 
những điều kiện có thê được. Họ đã 
quyết định tăng lương cho công nhân, 
viên chức ; áp dụng chẽ độ tiền 
thưởng trong xỉ nghiệp, cho xỉ nghiệp 
có khả năng tự cấp vốn đề tải sẵn 


xuất. Đó là quỹ riêng của xi nghiệp 
hình thành từ lợi nhuận đề lại theo 
kế hoạch và số lợi nhuận vượt mức 
kế hoạch. Cho phép xí nghiệp vay vốn 
của tư bản nước ngoài. Về quản lý 
xí nghiệp, Trunø-quốc đang áp dụng 
hinh thức công nhân tự quản. 


— Tăng cường vai trỏ điều tiết của 
thị trường đối với sẵn xuất. Theo 
Triệu-Tử-Dương viết trên tạp chí 
Hồng kù, số 1-1980, biệm pháp này 
sẽ có tác dụng tích cực “buộc các xi 
nghiệp phải tự động tìm gạo nắu 
cơm», phải *sắp xếp lại sản xuất 
theo nhu cầu của thị trường”, theo 
quy luật cạnh tranh. 


— Khuyến khích tư nhân kinh 
doanh, Đến tháng §-19:9, tỉnh Liêu- 
ninh đã cấp 3300 giấy đăng ký mở xi 
nghiệp công nghiệp và thương nghiệp 
tư nhân. Đến tháng 10-1979, Quảng- 
châu đã cho phép 15000 xí nghiệp tư 
nhân hoạt động. Tại Bác-kinh, trong 
thời gian trên, 300 xí nghiệp tư nhân 
đã được phép kinh doanh. 


Khuyến khích các nhà tư sản cũ 
trở lại kinh doanh hoặc tham gia vào 
các hoạt động kinh doanh của Nhà 
nước. Tờ Nhân dân nhật báo yêu 
cầu các đơn vị sản xuất # không ngần 
ngại đưa họ lên giữ những chức vụ 
quan trọng ®, bởi vì, với những chức 
vụ này, «tài năng và kiến thức của 
các đồng chí ấy » sẽ phục vụ cho bốn 
hiện đại hóa. Thậm chí họ còn được 
phép đứng ra góp cô phần lập công 
ty cồ phần. Chỉ trong một tháng, một 
công ty kiều này ở Thượng-hải đã 
tập hợp được 35 triệu đô la đề xây 
dựng nhà. 


— *®Mởỡ cửa » cho tư bản lloa kiều 
và tư bản nước ngoài vào Trung-quốc, 
hinh thành các xí nghiệp hỗn hợp giữa 
Nhà nước Trung-quốc và tư bản 
nước ngoài. «Hương-cảng hóa »® một 
số tỉnh như Quảng-đông, Phúc-kiến, 
Quảng-châu, hình thành các khu vực 
tự do kinh doanh xuất khầu nhằm 
thu hút tư bản nước ngoài. 


Những cải cách trên đây có tác- 
đụng khuyến khich phát triền sản xuất 
trong điều kiện Trung-quốc hiện nay, 
nhưng hiệu quả của nó không nhiều. 
Chưa nói đến sự biến chất nghiêm 
trọng trong tính chất của nền kinh tế, 
riêng tính hiệu quả của các cải cách 
trên cũng vấp phải nhiều giới hạn và 
mâu thuẫn sau đây. Afội !ả, sự lạc hậu 
về kinh tế, mục tiêu bòn rút tối đa 
giá trị thặng dư của xã hội cho công 
nghiệp quân sự sẽ hạn chế các biện 
pháp khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất. Hai là, xu hướng tập trung quyền 
lực kinh tế vào tay Nhà nước quân 
phiệt và xu hướng phi tập trung hóa 
của các biện pháp cải cách hiện nay 
sẽ mâu thuẫn gay gắt với nhau. dẫn 
đến tỉnh trạng không nhất quán trong 
việc thực hiện các chính sách, hạn: 
chế hiệu quả của các biện pháp 
trên. Øa !d, bộ máy quản lý vốn bị 
quan liêu hóa nặng, nay muốn thay 
đồi không thề một sớm một chiều. 
Bốn †d, những mâu thuẫn phát sinh 
từ các cải cách này sẽ ngày càng 
nhiều, và sẽ cản trở không nhỏ kinh 
tế phát triền. Mới qua cải cách chưa 
bao lâu mà năm 1979 đã lạm phát 5,8% 
(theo sự thủ nhận của nhà cầm quyền 
Trung-quốc, trên thực tế tỷ lệ lạm 
phát còn cao hơn nữa). Ngày 2I1-8- 
1980, trên tờ Nhân dân nhật báo, 
Triệu-Tử-Dương đã phải thừa nhận: 
“mâu thuản đã xuất hiện từ tính 
độc lập ngày càng tăng của các 
đơn vị sản xuất và tử sự phát 
triên nên kinh tế thị trường. Những 
hoạt động phi pháp đã nảy sinh như 
đầu cơ, bán hàng kém phầm chất gây 
thiệt hại cho Nhà nước... Còn một 
nhà kinh doanh Trung-quốc nhận xét : 
do chính ,sách mới, * đất nước rơi vào 
tỉnh trạng vô chính phủ về kinh tế. 
Người ta không biết ai chịu trách 
nhiệm về việc gì nữa, mỗi đơn vị có 
mục tiêu riêng của mình... Chính sách 
nhân quyền hình như đã gây nên một 
cuộc chiến tranh thật sự giữa những 


.đơn vị của trung ương và của địa 
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phương, mỗi bên đều mưu toan chiếm 
ưu thế trên thị trường hoặc thu hút 
.vào mình vốn đầu tư ». 


5 — ThiếuScác điều kiện 0ật chãt kỹ 
thuật cho œ bốn hiện đại hóa ». Trung- 
quốc lớn nhưng không mạnh. Chương 
trinh «bốn hiện đại hóa ? chỉ là tham 
vọng không có cơ sở thực tế. Theo 
Trần-Vân, Trung-quốc thiếu mọi điều 
kiện vật chất, cả sứe=người, sức của, 
tiên vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật cho 
“bốn hiện đại hóa », những điều kiện 
này *có ít, gần như không, nên cũng 
như không có? (xem tạp chỉ. Triền 
ong, Hương-cảng, số tháng 4-1980). 

Theo đánh giá của nhiều nhà kinh 
tế, muốn thực hiện chương trình «10 
năm then chốt» của bốn hiện đại 
hóa ». Trung-quốc phải có íL nhất 300 
tỷ đô la. Nhưng Trung-quốc đang 
thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, và không 
dễ gì tìm ngay được các nguồn đem 
lại ngoại tệ. Khi bước vào thực hiện 
«bốn hiện đại hóa", Trung-quốc chỉ 
có 2,5 tỷ đô la dự trữ. Mới đầu người 
ta hy vọng nhiều vào nguồn xuất khâu 
dầu mỏ. Song thực tế cho thấy nguồn 
này không lớn và muốn có dầu mỏ 
xuất khâu thì trước hết phải có nhiều 
vốn đầu tư khai thác, hơn nữa nhu 
cầu tiêu dùng đầu mỏ ở trong nước 
sẽ ngày càng tăng đo sản xuất và tiêu 
dùng mở rộng. Nông nghiệp Trung- 
quốc càng chưa thề là nguồn tích lũy 
nhanh được. Vi chỉ giải quyết vấn đề 
ăn thôi, nông nghiệp đã đòi hỏi một 
lượng đầu tư rất lớn mà Trung-quốc 
khó kham nồï. Gần đày các nhà cầm 
quyền Trung-quốc xoay sang xuất 


khầu lao động đề kiếm ngoại tệ, song ' 


số tiên đó thấm vào đâu trong khi 
Trung-quốc phải chịu hậu quả không 
nhỏ về những vấn đề chính trị, xã 
hội do việc làm đó gây nên. 


Trung-quốc trông mong rất nhiều 
vào nguồn vốn của bọn đế quốc. Thị 
trường Trung-quốc tuy rất lớn, lại 
đang thèm khát kỹ thuật và tiền vốn 
của phương Tây, nhưng những điều 
kiện kinh tế—xã hội cho phép tư bản 
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phương Tây đem vốn và kỹ thuật vào 
có nhiều hạn chế. Trước hết, đó là sự 
không ồn định về chính trị, hat tà, 
tỉnh trạng thiếu cán bộ khoa học, cán 
bộ quản lý, công nhân kỹ thuật; ba là. 
khả năng thanh toán thiết bị, vật tư 
nhập khầu và khả năng trả nợ của 
Trung-quốc rất mỏng manh. 

Thực tế, quan hệ kinh tế giữa 
Trung-quốc với các nước tư bản 
phương Tày trong hai năm qua cho 
thấy, tông số vốn và kỹ thuật phương 
Tây đồ vào Trung-quốc là lớn, song 
vẫn còn quá Ít ỏi so với nhu cầu « bốn 
hiện đại hóa ®. Việc mở rộng quan hệ 
kinh tế đó rõ ràng là một nhân tố 
quan trọng đối với sự phát triền của 
nền kinh tế Trung-quốc nhưng không 
thể coi nó như một yếu tố tạo nên 
được sự phát triền vượt bậc. Vi có 
những giới hạn của bản thân nền kinh 
tế Trung-quốc và giới hạn của phía 
bọn để quốc. Hơn nữa, việc gắn chặt 
kinh tế Trung-quốc với kinh tế đẽ 
quốc chủ nghĩa, sẽ đày nền kinh tế_ 
Trung-quðõc vào tình trạng phát triền 
không ồn định, khó tránh khỏi bị 
xoáy vào những cơn lốc khủng hoảng 
kinh tế chu kỷ và các cuộc khủng 
hoảng cơ cấu khác của thế giới tư 
bản chủ nghĩa. | 
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Ở Trung-quốc, sự phát triền kính 
tế phụ thuộc vào hai điều kiện thiết 
yếu sau đây : A/2/ /d, điều kiện chính 
trị— xã hội. Nhưng tỉnh hình chỉnh trị 
xã hội Trung-quốc hiện nay không ồn 
định. Mâu thuần và cuộc đấu tranh 
giành quyền bính giữa các phe phái 
trong tập đoàn cầm quyền sau Mao 
diễn ra tử cấp trung ương đến cấp 
địa phương và cơ sở, và tiếp tục sâu 
sắc. Sự chống đối của các lực lượng 
tiến bộ đối với đường lối đối nội và 
đối ngoại phản động của bọn cầm 
quyền ngày càng phát triền. 

Hai là, mức độ tập trung vào mục 
tiêu quân sự. Bản chất của chương 


trình « bốn hiện đại hóa ? là ưu tiên 
hiện đại hóa quân sự. Nhưng ưu tiên 
đến đâu và ưu tiên như thế nào đều 
ảnh hưởng đến tình hình phát triền 
kinh tế - liện nay, trong giới cầm 
quyền Bác-kinh có những ý kiến khác 
nhau về hai phương án ưu tiên. 
Phương án một là hy sinh kinh tế đề 
tập trung mọi nguồn vốn phát triên 
tiềm lực quân sự, biến Trung-quốc 
thành cường quốc quân sự trong một 
thời gian ngắn. Phương án hai là lấy 
sự phát triên kinh tế làm nền tảng 
cho việc hiện đại hóa quân sự. 


Năm 1979, trong điều kiện phải giảm 
đầu tư vào kinh tế, ban lãnh đạo Bắc- 
kinh vẫn tăng ngân sách quân sự lên 
20% so với năm 1978. Nhưng do cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
chí phí quản sự vẫn vượt quá kế 
hoạch hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Nghiêm 


trọng hơn, cuộc chiến tranh đó đà“ 


ảnh hưởng sảu rộng đến sự phát triền 
kinh tế Trunø-quốc. Vì vậy, Bác-kinh 
phải giảm ngân sách quân sự năm 
1980 khoảng 2 tỷ đô la so với năm 
1979. Nhưng điều này đang vấp phải 
sự phản đỏi của giới quân sự. 

Với tình hình eăng thẳng về các 
nguồn vốn hiện nay, với yêu cầu rất 
gắt gao về đầu tư cải thiện cơ cấu hạ 
tầng của sản xuất và xã hội, về hiện 
đại hóa khoa học kỹ thuật, về phát 


e 
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Tốc độ bình quản 


Phương ân Đồi Nên 


I 25% 
4% 


(Con số trước — 306, 338, 373 — là 
hơn là tính theo số liệu chính thức của Trung-quốc). 


Như vậy nông nghiệp Trung-quốc 
vẫn ở tỉnh trạng lạc hậu trong thập 
kỷ này và vẫn là yếu tố kìm hãm sự 
phát triền của các ngành khác. 


trrền công nghiệp và nông nghiệp và ~ 
với chủ trương thực dụng hiện nay, 
khả năng thực hiện phương án Í{ là 
rất hạn chế. á 

Với giả thiết tỉnh hình chính trị — 
xã hội vẫn khỏng ồn định song không 
xảy ra những xung đột xã hội lớn 
như cách mạng văn hóa, và với mức 
độ ưu tiên cho quốc phòng như hiện 
nay, thì trong thập kỷ 80, Trung-quốc 


.có khả năng đạt được tốc độ phát 


triền bình quản hằng năm mìà các nước 
đang phát triền đã đạt được trong 
thập kỷ 70 như sau: Tông sản phầm 
quốc dân: 5Ã ; nông nghiệp: 3 — 12: 
công nghiệp : 6 — 7%. 

Như vậy, so với tốc độ phát triền 
bình quản của Trung-quốc trong 2U 
năm từ 1958 đến 1977, thì trong thập 
kỷ tới, công nghiệp Trung-quốc có 
tốc độ thấp hơn, do phải giảm đầu 
tư cơ bản, hạn chế phát triền công 
nghiệp nặng đề điều chỉnh tỉnh hình 
mất cân đổi. 

Riêng về nông nghiệp. vì Trung- 
quốc là một nước có nhân khầu nông 
nghiệp đông nhất thế giới, kỹ thuật 
lại lạc hậu nhất, cho nên khó có triền 
vọng phát triển ở mức 4% mỗi năm. 
Các nhà kính tế đưa ra hai phương 
án sau đây về mức tăng hằng năm của 
nông nghiệp Trung-quốc và sẵn lượng 
đạt được của mỗi phương án: 


(Triệu tần) 


Đến 1985 Đến 1990 
306 — 350 - 338 — 3ã6 
3/3 — 426 


con số của nước ngoài; con số cao 


Những chỉ tiêu về chất lượng 
của nền kinh tế chưa thề có 
những thay đồi căn bản. Chẳng hạn, 
tồng sản phầm quốc dân tính theo 
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đầu người của Trung-quốc đến năm 
14990 cũng chỉ có thê đạt mức 500 đô 
la, trong khi tông sản phầm quốc 
dân tính theo đầu người của Liên-xô 
là 3400 đô la (năm 1976), của Nhật- 
bản 2340 đô la (1975), của Mỹ 4600 
đô la (1975). Một số chỉ tiêu chất lượng 
khác của kinh tế Trung-quốc có thề 
sẽ xấu hơn, như tỉnh hình phát triền 
kinh tế sẽ không ồn định hơn do 
chủ trương lấy thị trường điều 
tiết sản xuất và do tham gia vào quá 
trình phân công lao động quốc tế tư 
bản chủ nghĩa. 

Trung-quốc có khả năng tập trung 
đầy mạnh xuất khầu hàng tiêu dùng 
ra thị trường thế giới. đặc biệt là thị 
trưởng Đông Nam châu Á. Điều đó 
chác chắn sẽ làm gay gắt thêm mâu 
thuần giữa Trung-quốc và các đối 
thủ cạnh tranh. 


Với mục tiêu bá quyền và bành, 
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trướng, tập đoàn cầm quyền phản 
động Trung-quốc sẽ tỉm mọi cách 
lợi dụng mọi sự phát triền kinh tế của 
mình, dù là nhỏ nhất, đề ve vẫn các 
nước đang phát triền, đề tăng cường 
câu kết với chủ nghĩa đế quốc, nhằm 
chống phá ba dòng thác cách mạng 
trên thế giới. Trên trường quốc lễ, 
nhân lỗ kinh tế Trung-gquốc trong 
thập kỷ §0 uà suu đó, là một nhàn lỗ 
gáu mất öðn định öðà là nguụ cơ đối 
Uuới hòa bình uà an ninh ở khu Uực 
Đỏng Nam châu Á bà trên thế giới. 
Mặc dù tập đoàn sau Mao luôn miệng 
nói cần có hòa bình trong nước đề 
xây dựng kinh tế, mặc dủ khả năng 
tăng cường lực lượng quân sự của 
chúng đang rất có hạn, nhưng chúng 
chưa bao giờ tử bỏ âm mưu gày chiến 
tranh. đặc biệt đối với Việt-nam và 
các nước Đông-dương. Chúng ta cần 
theo đõi và hết sức cảnh giác. 


" 


Trung - qUỐC - 


Tư liệu 


NHỮNG CON SỐ CÓ Ý NGHĨA 


- RONG thời gian « cách mạng 
văn hóa », theo con số chính 


Ề 
4ÿ 


binh». Trong số thanh niên này, CÓ 
17 triệu được kết nạp vào « Đảng cộng 
sản Trung-quốc?, vì có tỉnh thần 
“nhảy bồ vào rừng gươm đao, lao 
thân vào ngọn lửa cháy, thà chết bảo 
vệ thống soái vĩ đại... và phó thống 
soái...» Quản đội Trunø-quốc hiện có 
4,5 triệu người, hầu hết cần bộ từ tiểu 
đội đến đại đội là hồng vệ bình cũ¿ 
Trong *cách mạng văn hóa », bọn 
. người chuyên môn gqđập phá, đánh 
người, cướp của ? này đã giết 10 triệu 
người, hãm hại 200 triệu CVinh-Nghị- 
Nhân, ủy viên Ủy ban thường vụ 
Hội nghị hiệp thương chính trị 
Trung-quốc. nói những con số này là 
do Đăng-Tiều-Bình báo cáo tại cuộc 
họp của Ủy ban thường vụ llội nghị 
hiệp thương chính trị Trung-quốc 
cuối tháng 8-1980). Người ta quy tỘi 
cho nhóm Giang-Thanh và nhóm [.àm- 
Bưu đã frực tiếp dính líu vào việc hãm 
hại 727420 người, trong đó có Jj12⁄3 
người bị giết. Cách mạng văn hóa đã 
gây nên 1.2 triệu vụ ấn, tron§ đó 614 
là án oan. Số còn lại được coi là án 
đúng, chẳng hạn vụ ®nhóm Giang- 
Thanh » và vụ «nhóm Laâm-Bưu ? hiện 
dang xử ở Bắc-kinh. Biếng vụ Lưu- 
- Thiếu-Kỷ đã gây ra “5 vạn vụ ân 


thức của Trung-quốc, có 
trên 50 triệu «hồng VỆ 


oan khác Một mình Lâm-Bưu, theo 
lệnh Mao. đã sa thải 40 vạn cán bộ. 
quân: đội. 


Trung-quốc có 600 triệu thanh niên, 
thiếu niên từ 7 đến 30 tuồi. trong đó 
có khoảng 200 triệu không được học 
hành. Từ 1968 đến 1976, có t7 triệu 
thanh niên, thiếu niên được đưa về 
nông thôn. Số -người này. về sau chạy - 
về thành phố quê hương. trong đó số 
người về Bắc-kinh 10 vạn, về Thượng- 
hải 30 vạn. Số người này về đã làm 
tăng thêm vụ phạm tội trong thanh 
niên và thiếu niên. Theo một giáo Sư 
luật ở Bác-kinh, 60% vụ phạm tội ở 
Trung-quốc là do thanh niên, thiếu 
niên từ 15 đến 2ã tuổi gây nên, ngang 
với tỷ lệ phạm tội ở Mỹ. Trong tồng 
số 250 triệu thanh niên (15 — 30 tuôi), - 
chỉ có khoảng 1 triệu đang học đại 
học. Như vậy cứ khoảng 1000 dân 
mới có 1 học sinh đại học (tỷ lệ đó ở 
Liên-xô là 19,5; ở Việt-nam 15,8; Ở 
Thụy-điền 18.8, Nông thôn Trung- 
quốc chiếm trên 80% số dân cả nước, 
nhưng chỉ có 5000 cán bộ kỹ thuật có 
trình độ đại học, và cứ 10000 nông 
đân mới có 3,7 cán bộ kỹ thuật trung 
cấp. Trong số 20 triệu công nhân viên 
chức ở các thành phố lớn, chỉ có 3,15 
là có trình độ đại học, 8,23% là mủ 
chữ. 81% có trình độ văn hóa cấp HÍ 
trở xuống. 
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Tạp chí Thanh niên Trung-quốc 
đầu năm 1980 cho biết chỉ trong 3 
tháng, hơn 4 vạn thanh niên các nơi 
đã gửi thu đến tòa soạn bày tó sự 
buôn chán và tuyệt vọng trước hiện 
thực xã hội Trung-quốc. Tại Thượng- 
hải, trong số 872 thanh niên dự thi 


vào làm việc ở công ty ăn uống thành . 


phố, có 397 người hoàn toàn không 
biết Đảng cộng sản Trung-quốc, quân 
giải phóng Trung-quốc và nước Cộng 
hỏa nhân dân Trung-hoa, thành lập 
vào ngày nào. Chỉ có 56 người. tức 
là 6,43 trả lời được 3 câu hỏi trên. 

Theo con số chính thức của nhà cầm 
quyền Trung-quốc, đầu năm 1976 ở 
Trung-quốc có 20 triệu người thất 
nghiệp, trong khi báo chí phương Tây 
đưa tín ở Trung-quốc có khoảng 200 
triệu người thất nghiệp. Gần đây nhất, 
ngày 29-10-1980, đề phản đối nhà cầm 
quycn Trung-quốc, một công nhàn 
Trung-quốc tên là Vương-Chí-Cường, 
30 tuôi đã đặt bom ở nhà ga 
Bác-kinh, làm chết 9 người và bị 
thương 8l người. 


Trong số 20 triệu người được chính 
thức gọi là «trí thức Trung-quốc », 
chỉ có 6 người có trinh độ đại hoc, 
Hồ-Diệu-Bang nói số trí thức ấy 
* không đủ tiêu chuần về chuyên môn 
và về chính trị». Theo tạp chỉ Hồng 
kù số 5-1980, trong số l8 triệu cán bộ 
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các cấp trong cả nước, chỉ có không 
đầy 1 phần 3 được coi là có tri thức 
chuyên môn về lĩnh vực này hoặc lĩnh 
vực khác. Trong đó, cán bộ khoa học 
kŸ. thuật rất ít, trong ngành công 
nghiệp, số cán bộ này chỉ chiếm 3,95 
tông số công nhân viên chức của 
ngành. Cũng theo tạp chí trên, * vì 
thiếu trí thức chuyên môn, thiếu năng 
lực công tác, số cán bộ này không 
đáp ứng được yêu cầu «4 hiện đại 
hóa®, họ chỉ tìm cách sống cho qua 
ngày, mội số thoái hóa dần. Chỉ tính 
9 tháng đầu 1980, trong 13 tỉnh và 
thành phố (Trung-quốc hiện có 25 
tỉnh và khu tự trị), đã có 2660 vụ ăn 
cắp của công loại lớn, trong đó có lã0 
vụ ăn cắp tử 10000 nhân dân tệ trở 
lên. Tại Liêu-ninh, năm nay đã phát 
hiện 72 cán bộ từ cấp phó cục trưởng 
trở lên, đã ăn cắp của công, làm nhà 
riêng. 

Tại Bắc-kinh, trong số 16Ï sĩ quan 
từ cấp sư đoàn đến quản đoàn, có 
gần 100 người không được học hành 
øì về lý luận. Không kề cán hộ cấp 
dưới và binh lính, số cán bộ quân 
đội thuộc loại trung cấp và cao cấp 
tỏ ra hết sức bất bình với đường lôi 
hiện hành, cho rằng đất nước đang 


đôi hướng (Nhân dân nhật báo, ngày 
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